
        
            
                
            
        

    


QUYỂN  VII

C H Ư Ơ N G  III  : 

PHẬ• T KHAI THỊ•  VỀ  MẬ•T GIÁO

Kinh  :  “Anan  !  Ông  hỏi  về  nhiếp  tâm,  Ta  nay  đã 

nói  :  Để  vào  Tam  Ma  Địa  tu  học  pháp  môn  nhiệm  mầu, 

cầu  Đạo  Bồ  Đề,  trước  hết  phải  giữ  bôn  thứ  Luật  Nghi 

này  trong  trắng  như  sương  tuyết,  tự  không  còn  sanh  mảy 

mún  cành  lá.  Ba  cái  của  tâm,  bốn  cái  của  miệng  không 

có  nhân  để  sanh  ra. 

“Anan,  nếu  chẳng  sai  mất  bốn  Luật  Nghi  đó  thì  tâm 

còn  chẳng  duyên  theo  sắc,  hương,  vị,  xúc,  cả  thảy  ma  sự 

làm  sao  phát  sanh  ?  Nếu  có  tập  khí  cũ  không  thể  diệt  trừ, 

ông  dạy  người  đó  nhất  tâm  trì  tụng  Thần  Chú  Vô  Thượng 

Phật  Đảnh  Quang  Minh  “Ma  Ha  Tát  Đát  Đa  Bát  Đát  Ra” 

của  Ta.  Đây  là  Tâm  Chú  Như  Lai  Vô  Kiến  Đảnh  Tướng, 

Phật  Tâm   vô  vi,  từ  đảnh  phát  huy,  ngồi  đài  sen  báu  mà 

tuyên  thuyết  ra. 

“Như  ông  đời  trước  cùng  Cô  Ma  Đăng  Già  nhân 

duyên  nhiều  kiếp,  tập  khí  ân  ái  chẳng  phải  một  đời  hay 

một  kiếp,  song  Ta  một  phen  tuyên  dương  Thần  Chú  thì 

vĩnh  viễn  thoát  khỏi  lòng  yêu,  thành  A  La  Hán.  Nàng 

kia  còn  là  dâm  nữ,  không  tầm  tu  hành,  chỉ  nhờ  thần  lực 

của  Chú  ngầm  giúp  mà  thành  liền  quả  Vô  Học,  huống 

gì  các  ông,  những  hàng  Thanh  Văn  trong  hội,  cầu  Tối 

Thượng  thừa,  quyết  định  thành  Phật,  ví  như tung  bụi  vào 

gió  thuận,  nào  khó  khăn  gì. 

“Nếu  ở  đời  mạt  thế,  có  người  muốn  ngồi  đạo  tràng 

tu  hành,  trước  hãy  giữ  Cấm  Giới  Tỳ  kheo  trong  sạch,  cần  

phải  chọn  lựa  vị  Sa  môn  Giới  Hạnh  trong  sạch  bậc  nhất
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làm  thầy.  Nếu  chẳng  gặp  được  vị  tăng  chân  thật  thanh 

tịnh  thì  Giới  Luật  Nghi  của  người  tu  tất  không  thành  tựuế

“Sau  khi  Giới  được  thành  tựu,  mặc  áo  mới,  sạch,  đốt 

hương,  ở  chỗ  vắng  mà  trì  tụng  Thần  Chú  nói  ra  từ  Tâm 

Phật  này,  một  trăm  lẻ  tám  biến.  Sau  đó  kiết  giới,  dựng  lập 

đạo  tràng,  cầu  xin  chư  Vô  Thượng  Như  Lai  mười  phương 

hiện  trụ  các  quốc  độ  phóng quang  Đại  Bi  đến  rọi đỉnh  đầu. 

“Anan,  những  hàng  Tỳ  kheo,  Tỳ  kheo  ni  hay  hàng 

cư  sĩ,  thí  chủ  trong  sạch  như  thế,  vào  đời  mạt  thế,  tâm 

dứt  tham  dâm,  giữ  tịnh  giới  Phật,  ở  trong  đạo  tràng,  phát 

nguyện  Bồ  Đề,  ra  vào  tắm  rửa,  sáu  thời  hành  đạo,  không 

lo  ngủ  nghỉ,  như thế trải  qua  ba  lần  bảy  ngày,  Ta  tự  hiện 

thân  đến  trước  người  ấy,  xoa  đỉnh  an  ủi,  khiến  nên  khai

ngộ.” 

 Thông  rằng  :  Hiện  nghiệp  dễ  chế phục,  vì  tự  mình  có 

thể  làm  trái  ngược  với  nó.  Nghiệp  xưa  khó  trừ  dứt,  phải 

mượn  thần  lực  nên  nói  Thần  Chú  có  thể  phá  trừ  tập  khí 

đời  trước.  Tập  khí  như  bụi,  thần  chú  như  gió.  Thuận  gió 

mà  tung  bụi  thì  tan  rã  dễ  dàng.  Ây  là  do  thần  lực  thầm  trợ 

giúp,  chẳng  thể nghĩ bàn  vậy. 

Lấy  cái  Phật  Huệ  chẳng  thể  nghĩ  bàn  để  tiêu  tan  cái 

vô  minh  chẳng  thể  nghĩ bàn,  như thế cầu  Tối  Thượng  thừa 

quyết  định  phải  thành  tựu.  Chú  này  hầu  như siêu  xuất  giới 

định huệ  mà  làm một nhánh  riêng,  nhưng nếu giới  định huệ 

chẳng  tinh nghiêm  thì  không  thể được  linh ứng.  Do  đó,  kinh 

nói  "Nếu  chẳng  gặp  được  vị  tăng  chân  thật  thanh  tịnh  thì 

Giới  Luật  Nghi  của  người  tu  tất  không  thành  tựu."  Lại  nói 

"Không  lo  ngủ  nghỉ,  như  thế trải  qua  hai  mươi  mốt  ngày, 

Ta  tự  hiện  thân,  khiến  nên  khai  ngộ."  Đó  gọi  là  “Suy  xét 

đi,  suy  xét  đi,  suy  xét  nữa  đi  ! Suy  xét  đến  chỗ  chẳng  được
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thì  quỷ  thần  cùng  thông  vậy."  Phật vốn  là  Không,  tâm  tịnh 

mà  có.  Nước  trong  trăng  hiện,  lý   ấy  hẳn  nhiên.  Định  huệ 

cùng  cực,  thì  tiếp  thông  với  khí  phần  chư  Phật,  há  chẳng 

hiện hình an  ủi  hay  sao  ?  Nếu  thấy  tướng ấy, chỉ quán  Không 

Tịch  :  nếu  là  Phật  thì  rõ  ràng  tự  tại,  nếu  là  ma  thì  diệt  mâ't. 

Người  tu  tập  thiền  định  phải  biết  điều  này. 

Thiền  SƯ Vĩnh  Minh  Thọ  tu  Sám  Hối  Pháp  Hoa  ở chùa 

Quốc  Thanh,  ban  đêm  thây  một  vị  thần  cầm  kích  đi  vào, 

Ngài  quở  rằng  :  "Sao  được  tự  ý  vào  đây  ?" 

Đáp  rằng  :  "Chứa  nghiệp  lành  đã  lâu,  mới  vào  được 

trong  này." 

Nửa  đêm,  Ngài  đi  quanh  thánh  tượng,  thấy  Đức  Phổ 

Hiền   ở  trước,  tay  cầm  hoa  sen. 

Ngài  lại   ở  đỉnh  Kim  Hoa  Đại  Trụ,  tụng  kinh  ba  năm, 

trong  lúc  thiền  quán  thây  Đức  Quan  Âm  rót  nước  cam  lồ 

vào  miệng,  bèn  được  biện  tài.  Từ đó  viết  bộ  Tông  Cảnh  Lục 

và  Vạn  Thiện  Đồng  Quy  lưu  hành   ở  đời. 

Thiền sư Minh Giáo Tung ban đêrn  đầu  đội  tượng Quan 

Âm  mà  niệm  danh  hiệu,  đầy  đủ  mười  vạn  lần  mới  nghỉ. 

Ngài  cũng  thấy  Đức  Quan  Âm  rưới  nước  cam  lồ  cho.  Từ 

đó,  bao  nhiêu  kinh  sách  thế gian  chẳng  học  mà  hiểu.  Ngài 

có  viết  Thiền  Môn  Định  Tổ  Đồ,  Truyền  Pháp  Chánh  Tông 

Ký  và  Nguyên  Giáo  Luận.  Vua  Tống  Nhân  Tông  than  khen, 

chiếu  lệnh  chép  vào  Đại  Tạng  Kinh. 

Đây  là  những  chứng nghiệm  rõ  ràng  của  việc   "Xoa  đầu 

 an  úi,  khiến  nên  khai  ngộ''   vậy. 

|ề KHAI  THỊ  ĐẠO TRÀNG  TU  CHỨNG

Kinh  :  Ông  Anan  bạch  Phật  :  “Thưa  Thế  Tôn,  tôi 

nhờ  lời  dạy  bảo  từ  bi  vô  thượng  của  Như  Lai,  tâm  tự



754

LÁNG  NGHIÊM TÔNG THÔNG -   QƠYEN  VII

khai  ngộ,  tự  biết  tu  chứng,  thành  Đạo  Vô  Học.  Còn  người 

tu  hành  đời  mạt  pháp  muôn  lập  đạo  tràng,  thế  nào  mà 

kiêt  giới  cho  hợp  với  pháp  tắc  trong  sạch  của  chư  Phật 

T h ế Tôn  r

Phật  dạy  Ông  Anan  :  “Người  đời  mạt  pháp,  nguyện 

lập  đạo  tràng,  trước  hết  kiêm  con  trâu  trắng  sức  mạnh 

ở  núi  Tuyết  Sơn,  sông  bằng  cỏ  thơm  non  mướt,  loài  trâu 

trắng  này  chỉ  uống  nước  trong  của  núi  Tuyết  Sơn,  phân 

rất  nhuyễn  mịn.  Nên  lây  phân  đó  hòa  trộn  với  bột  hương 

chiên  đàn  để  tráng  nền  đất.  Nếu  không  phải  là  loài  trâu 

trắng   ở  Tuyết  Sơn  thì  phân  hôi  bấn,  không  thể  tráng  nền. 

Riêng  ở  đồng  bằng,  có  thế  đào  bỏ  lớp  đất  trên  mặt,  lây 

đất  sét  vàng  từ  năm  thước  trở  xuống  rồi  hòa  trộn  với 

hương  chiên  đàn,  trầm  thủy,  tô  hợp,  huân  lục,  uất  kim, 

bạch  giao,  thanh  mCx:,  linh  lăng,  can  tùng  và  kê  thiệt.  Mười 

thứ   ấy  rây  nghiền  thành  bột,  trộn  với  đất  sét  để  làm  nền 

đàn  tràng,  mỗi  bề  một  trượng  sáu,  thành  cái  đàn  bát  giác. 

“Trung  tâm  đàn,  đặt  để  một  hoa  sen  bằng  vàng,  bạc, 

đồng,  gỗ.  Giữa  hoa  đặt  một  cái  bát,  trong  bát  đựng  nước 

sương  móc  tháng  Tám .  Trong  nước  tùy  ý  đế  các  hoa  lá 

hiện  có.  Lấy  tám  cái  gương  tròn,  mỗi  cái  để  theo  mỗi 

hướng,  chung  quanh  cái  bát  hoa.  Bên  ngoài  gương,  dựng 

lập  mười  sáu  hoa  sen,  mười  sáu  lư  hương,  giữa  chúng  bày 

hoa.  Các  lư  hương  đều  trang  nghiêm,  đốt  thuần  bằng  trầm 

thủy,  không  cho  thây  lửa. 

“Lây  sữa  trâu  trắng  để  trong  mười  sáu  đồ  chứa.  Lây 

sữa  làm  bánh  với  đường  cát,  bánh  rán,  váng  sữa,  tô  hợp, 

mật  gừng,  thuần  kem,  thuần  mật,  mỗi  thứ  mười  sáu  cái 

đặt  quanh  ngoài  hoa  sen  để  cùng  dâng  chư  Phật  và  các 

Đai  Bồ  tát.  Mỗi  giờ  ăn  cơm  và  lúc  nửa  đêm  dùng  nửa  thăng 

mật  hòa  với  thăng  rưỡi  váng  sữa  (bơ). 
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“Trước  đàn  để  riêng  một  lò  lửa  nhỏ,  lấy  hương  Đâu 

Lâu  Bà(I)  nấu  lấy  nước  thơm  mà  rửa  than,  đốt  cho  cháy 

hừng,  rót  mật  bỏ  vào,  đốt  cho  hết  khói,  cúng  dường  Phật 

và  Bồ  tát. 

“Ớ  bôn  phía  ngoài,  treo  khắp  phan,  hoa  ;  ở  trong 

nhà  đàn,  bôn  vách  chưng  bày  các  hình  tượng  của  mười 

phương  Như  Lai  và  các  vị  Bồ  tát.  Chính  giữa  đế  tượng 

Phật  Lô  Xá  Na,  Phật  Thích  Ca,  Phật  Di  Lặc,  Phật  A  Súc, 

Phật  A  Di  Đà  ;  hai  bên  đặt  tượng  Đức  Quan  Âm  Đại 

Biến  Hóa  và  Kim  Cang  Tạng  Bồ  tát.  Hai  bên  cửa  để 

hình  tượng  Đ ế  Thích,  Phạm  Vương,  Ô  Sô  Sắt  Ma,  Lam 

Địa  Ca,  Quân  Trà  Lợi,  Tỳ  Câu  Chi,  bôn  vị  Thiên  Vương, 

Tần  Na  Dạ  Ca... 

“Lại  dùng  tám  cái  gương  treo  úp  giữa  hư  không,  đối 

chiếu  với  tám  gương  trước  trong  đàn  tràng,  khiến  cho  hình 

ảnh  lồng  nhập  vào  nhau  nhiều  lớp. 

“Trong  bảy  ngày  đầu,  chí  thành  đảnh  lễ  danh  hiệu 

mười  phương  Như  Lai,  chư  Đại  Bồ  tát,  chư  A  La  Hán. 

Thường  trong  sáu  thời  đi  quanh  đàn  tụng  chú,  hết  lòng 

hành  đạo,  mỗi  thời  trì  một  trăm  lẻ  tám  biến. 

“Trong  bảy  ngày  thứ  hai,  một  mặt  chuyên  tâm  phát 

nguyện  Bồ  tát,  tâm  không  gián  đoạn.  Trong  luật  tạng  của 

Ta  đã  có  chỉ  dạy  về  nguyện. 

“Trong  bảy  ngày  thứ  ba,  trong  cả  mười  hai  thời,  một 

bề  trì  chú  Bát  Đát  Ra  của  Phật.  Cho  đến  ngày  thứ  bảy, 

mười  phương  Như  Lai  nhất  thời  xuất  hiện  chỗ  ánh  sáng 

của  gương  giao  nhau,  được  Phật  xoa  đảnh,  bèn  ở  nơi  đạo 

tràng  tu  Tam  Ma  Địa,  có  thể  khiến  cho  hạng  tu  học  đời 

mạt  thê  thân  tâm  sáng  sạch  như  ngọc  lưu  ly. 

 lì Trầm  thúy  loại  thô,  màu  đỏ. 
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“Anan,  nêu  vị  Giới  sư  mà  vị  Tỳ  kheo  thọ  giới  hay 

một  trong  mười  vị  Giới  sư chứng  minh  không  được  thanh 

tịnh  thì  những  đạo  tràng  đó  phần  nhiều  chẳng  được  thành 

tựu. 

“Sau  hai  mươi  mốt  ngày,  ngồi  nghiêm  chỉnh  an  cư. 

Trải  qua  một  trăm  ngày,  những  người  có  lợi  căn  không 

rời  khỏi  chỗ  ngồi  mà  đắc  quả  Tu  Đà  Hoàn.  Dầu  cho  thân 

tâm  thánh  quả  chưa  thành,  vẫn  quyết  định  tự  biết  thành 

Phật  không  sai  lầm. 

“Ông  hỏi  về  đạo  tràng,  kiến  lập  như  thế.” 

 Thông  rằng  :  Kiến  lập  đạo  tràng  cốt  ở  tinh  khiết,  ngoài 

thì  trọn  vẹn  nghi  thức,  trong  thì  hết  sức  thành. Được  vậy 

thì  trong  ngoài  là  một,  tâm  cảnh  không  hai.  Các  nhà  giải 

thích  mỗi  mỗi  miễn  cưỡng  so  sánh,  hoặc  Tín  hoặc  Trí,  hoặc 

Đức  hoặc  Hạnh.  Nếu như vậy  thì  chỉ  giữ  đạo  tràng  tịch  diệt 

là  đủ  rồi,  cần  gì  kiến  lập  đạo  tràng  ư ? 

Duy  mười  thứ hương,  mỗi  thứ đều có  nghĩa.  Bạch Giao 

Hương  hay  trừ  ác  khí,  trị  ghẻ  ban  nên  tương  tự  với  Giới 

Hương  trừ  những  bất  thiện  của  Thân.  Thanh  Mộc  Hương 

hay  đánh  thức  ma  ngủ  nên  tương  tự  với  Tinh  Tấn  Hương 

xa  lìa  ngủ  nghỉ.  Huân  Lục  hay  dứt  đau  nên  tương  tự  với 

Định  Hương  hay  trì  giữ.  Tô  Hợp  sát  quỷ,  trừ  tà  nên  tương 

tự  với  Nhẫn  Hương  chế  ngự  ma  quỷ.  Linh  Lăng  hay  giữ 

mắt  sáng nên  tương  tự với  Huệ  Hương làm  sáng suốt.  Chiên 

Đàn hay  thơm  xa  nên tương  tự với  Bố Thí Hương.  Cam  Tùng 

hay  hòa  hợp  các  hương nên  tương  tự với  Giải  Thoát  Hương 

hay  hòa  hợp  các  công  đức.  Uất  Kim  hay  trừ  độc,  đuổi  tà 

nên  tương  tự  với  Pháp  Hương  diệt  ám,  phá  châp.  Kê  Thiệt 

hay  khiến  thân  thể  người  ta  thơm  nên  tương  tự  với  Giải 

Thoát  Tri  Kiến  Hương  hay  dùng  tất  cả  phương  tiện  vào  khắp
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các  cảnh  giới.  Trầm  Thủy  thì  như  Bồ  Đề  Hương  cùng  tột 

vực  thẳm  của  pháp  vậy. 

Kinh  Hoa  Nghiêm  nói  :   "Khi Phật  tử thoa  hương  thì  nguyện 

 cho  mười  thứ hicơng  Ba  La  Mật  xông  khắp",  là  gốc  ở  chỗ  này 

vậy.  Chư  Phật,  Bồ  tát  chưa  hẳn  đã  hưởng  sự  cúng  dường 

này,  mà  muốn  khiến  cho người  tu  hành  phước  huệ  đều  đầy 

đủ.  Như Phật nhận sự cúng dường sau cùng của  Ông Thuần 

Đà.  Phật  thọ  thực  vào  giữa  trưa  nên  lấy  nửa  đêm  so  định 

giữa  trưa.  Hoặc  gọi  nửa  đêm  khoảng  giữa  giờ  Hợi  và  giờ 

Tý,  lúc  ây  nhất  dương  mới  động,  chẳng  lìa  Bổn Tánh,  cũng 

như Tam  Ma  Địa,  hai  bên  không  chỗ  bám  níu,  đó  là  Trung 

Đạo,  do  đó  nên  cúng  Phật. 

Đến  ngày thứ hai  mươi  mốt,  ở chỗ  ánh  sáng  của  gương 

giao  nhau,  được  Phật  xoa  đảnh,  tức  là  cảnh  giới  Lý  Sự  vô 

ngại  vậy.  Người  tu  hành  đến  địa  vị  Quán  Đảnh  thì  Phật 

dùng  hào  quang  nhiếp  thọ.  Biên  giới  của  Giác  giao  nhập, 

ánh  sáng  chiếu  soi  nhau,  nên  lây  ví  dụ   "Chỗ  ánh  sáng  của 

 gương  giao  nhau"   rất  là  xác  đáng.  Cho  nên  người  đắc  quả, 

bên  trong  sự  chói  sáng  phát  ra,  thân  tâm  sáng  sạch  như 

ngọc  lưu  ly,  tánh  trí  sáng  khắp  suốt  thông  với  Phật  Huệ. 

Đây  là  bằng  cớ  rất  hiệu  nghiệm  của  sức  thần  chú  vậy. 

Dầu  chưa  đắc  quả  vẫn  quyết  định  tự biết  thành  Phật 

khồng  sai  lầm  vì  rằng  ngồi  nghiêm  chỉnh  an  cư,  tiêu  trừ 

trần  câu  cũng  thoáng  thây  được  cái  tâm  thể  tròn  đầy  sáng 

suốt,  cùng  Phật  không  hai.  Chỉ  vì  tập  khí  đời  trước  buộc 

ràng,  nên  chưa  dễ  thấu  thoát,  nhưng  trải  qua  tháng,  năm 

chưa  có  ai  là  chẳng  thành. 

Luật  sư  Linh  Chi  tạo  lại  Giới  Đàn  Ngũ  Đài  ở  Minh 

Châu.  Khi  đàn  thành  rồi,  có  một  ông  lão  thần  khí  siêu  phàm, 

mày  râu  trắng  phau,  tiến  đến  thưa  rằng  :  “Đệ  tử  có  ba  hạt
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minh  châu  xin  dâng  để  mừng  giới  đàn  thành  tựu."  Nói 

xong  biến  mất.  Ngài  cho  để  minh  châu  ở  chính  giữa  đàn 

thì  hạt  châu  càng  sáng.  Sau  đó,  vị  đàn  chủ  mời  mười  vị 

sư để  mở  giới  pháp.  Sau  ba  ngày,  vào  lúc  nửa  đêm,  có  một 

nhà  sư  đăng  đàn  bỗng  thấy  hào  quang  hạt  châu  tỏ  suốt  ra 

ngoài,  bên  trong  hiện  hình  Thiện  Tài  Đồng  tử.  Nhà  sư kinh 

ngạc  hô  hoán,  mọi  người  dậy  thấy  vậy  đều  vây  quanh  làm 

lễ.  Mỗi  đêm  tăng  chúng  càng  thành  khẩn  lễ  bái.  Nơi  hạt 

châu  khi  thì  hiện  Phật  sắc  vàng,  hoặc  Quan  Âm  sáu  tay, 

hoặc  trúc  tía,  hoặc  liễu  xanh,  hoặc  cây,  đá  lạ  kỳ,  hoặc  chim 

Ca  Lăng  Tần  Già  bay  múa  trái,  phải,  hoặc  nguyệt  cái,  hoặc 

Long  Thần  dâng  châu...  thần  biến  nhiều  thứ.  Ai  thấy  nghe 

cũng  bảo  hy  hữu. 

Tuy  thế,  cùng  tột  trong  sạch,  tâm  như  tâm  Phật  thì 

phóng  quang hiện  điềm  lành  cũng  là  việc  bình  thường  vậy. 

II.  TUYÊN  THU YẾT THAN  c h ú

Kinh  :  Ông  Anan  đảnh  lễ  chân  Phật,  bạch  rằng  : 

“Từ  khi  xuất  gia,  tôi  ỷ  lại  sự  thương  yêu  của  Phật,  vì 

cầu  sự  đa  văn  nên  chưa  chứng  vô  vi.  Gặp  sự  trói  buộc 

của  tà  thuật  Phạm  Thiên,  tâm  tuy  sáng  suốt  mà  sức  chẳng 

tự  do.  Nhờ  gặp  Ngài  Văn  Thù  khiến  tôi  được  giải  thoát. 

Tuy  nhờ  Phật  Đảnh  Thần  Chú  Như  Lai  âm  thầm  giúp 

sức,  nhưng  chính  mình  chưa  được  nghe.  Mong  Bậc  Đại 

Từ  tuyên  thuyết  trở  lại,  thương  xót  cứu  giúp  cho  những 

người  tu  hành  trong  hội  này  cho  đến  những  người  còn 

trong  luân  hồi  ở  đời  sau  nhờ  mật  âm  Phật  mà  thân  ý  giải 

thoát.” 

Khi  ấy,  hết  thảy  đại  chúng  trong  hội  đều  làm  lễ,  chờ 

nghe  chương  cú  bí  mật  của  Như  Lai. 
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Bấy  giờ,  Thê  Tôn  từ  đảnh  phóng  ra  hào  quang  trăm 

báu,  trong  hào  quang  phóng  ra  hoa  sen  báu  ngàn  cánh,  có 

Hóa  Thân  Như  Lai  ngồi  trong  hoa  sen,  đảnh  phóng  mười 

đạo  hào  quang  trăm  báu,  mỗi  mỗi  hào  quang  đều  thị  hiện 

khắp  mười  hằng  hà  sa  Kim  Cang  Mật  Tích  đỡ  núi,  cầm 

xử  khắp  cõi  hư  không.  Đại  chúng  ngước  trông,  sợ  mừng 

hòa  lẫn,  xin  Phật  thương  che,  nhất  tâm  lắng  nghe  Như 

Lai  Vô  Kiến  Đảnh  Tướng  phóng  quang  tuyên  thuyết  thần 

chú  :

ĐỆ  NHẤT  HỘI  :

“Nam  mô  tát  đát  tha  tô  già  đa  da  a  ra  ha  đế  tam 

miệu  tam  bồ  đà  tỏa.  Tát  đát  tha  Phật  đà  cu  tri  sắc  ni  sam. 

Nam  mô  tát  bà  bột  đà  bột  địa,  tát  đa  bệ  tệ. 

Nam  mô  tát  đa  nấm  tam  miệu  tam  bồ  đà  cu  tri  nấm. 

Ta  xá  ra  bà  ca  tăng  già  nấm. 

Nam  mô  lô  kê  a  la  hán  đa  nẩm. 

Nam  mô  tô  lô  đa  ba  đa  nấm. 

Nam  mô  ta  yết  rị  đà  già  di  nẩm. 

Nam  mô  lô  kê  tam  miệu  già  đa  nẩm.  Tam  miệu  già 

ba  ra  để  ba  đa  na  nẩm. 

Nam  mô  đề  bà  ly  sắc  nỏa. 

Nam  mô  tất  đà  da  tỳ  địa  da  đà  ra  ly  sắt  nỏa.  Xá  ba 

nỏa  yết  ra  ha  ta  ha  ta  ra  ma  tha  nẩm. 

Nam  mô  bạt  ra  ha  ma  ni. 

Nam  mô  nhơn  đà  ra  da. 

Nam  mô  bà  già  bà  đế,  lô  đà  ra  da. o   ma  bát  đế,  ta 

hê  dạ  đa. 

Nam  mô  bà  già  bà  đế. 
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Na  ra  dả  noa  da.  Bàn  giá  ma  ha  tam  mộ  đà  ra. 

Nam  mô  tất  yết  rị  đa  da. 

Nam  mô  bà  già  bà  đế,  ma  ha  ca  ra  da.  Địa  rị  bát  lặc 

na  già  ra.  Tỳ  đà  ra  ba  noa  ca  ra  da.  A  địa  mục  đế.  Thi  ma 

xá  na  nê  bà  tất  nê.  Ma  đát  rị  già  noa. 

Nam  mô  tất  yết  rị  đa  da. 

Nam  mô  bà  già  bà  đế.  Đa  tha  già  da  cu  ra  da. 

Nam  mô  bát  đầu  ma  cu  ra  da. 

Nam  mô  bạt  xà  ra  cu  ra  da. 

Nam  mô  ma  ni  cu  ra  da. 

Nam  mô  già  xà  cu  ra  gia. 

Nam  mô  bà  già  bà  đế,  đế  rị  trà  du  ra  tây  na,  ba  ra 

ha  ra  noa  ra  xà  dà,  đa  tha  già  đa  da. 

Nam  mô  bà  già  bà  đế. 

Nam  mô  a  di  đa  bà  da,  đa  tha  dà  đa  da,  a  ra  ha  đế, 

tam  miệu  tam  bồ  đà  da. 

Nam  mô  bà  già  bà  đế,  a  sô  bệ  da,  đa  tha  già  đa  da, 

a  ra  ha  đế,  tam  miệu  tam  bồ  đà  da. 

Nam  mô  bà  già  bà  đế,  bệ  sa  xà  da  cu  lô  phệ  trụ  rị 

da,  bát  ra  bà  ra  xà  da,  đa  tha  già  đa  da. 

Nam  mô  bà  già  bà  đế,  tam  bổ  sư  bí  đa,  tát  lân  nại 

ra  lặc  xà  da,  đa  tha  dà  đa  da,  a  ra  ha  đế,  tam  miêu  tam 

bồ  đà  da. 

Nam  mô  bà  già  bà  đế,  xá  kê  dã  mẫu  na  duệ,  đa  tha 

dà  đa  da,  a  ra  ha  đế,  tam  miêu  tam  bồ  đà  da. 

Nam  mô  bà  già  bà  đế,  lặc  đác  na  kê  đô  ra  xà  da,  đa 

tha  dà  đa  da,  a  ra  ha  đế,  tam  miệu  tam  bồ  đà  da,  đế biều 

nam  mô  tát  yết  rị  đa,  ế   đàm  bà  già  bà  đa,  tát  đát  tha  già 

đô  sắc  ni  sam,  Tát  đác  đa  bác  đác  lam. 



LÃNG  NGHIÊM  TỐNG  THÔNG  -  QGYẺM  VII


761

Nam  mô  a  bà  ra  thị  đam,  bác  ra  đê  dương  kỳ  ra,  tát 

ra  bà  bộ  đa  yết  ra  ha,  ni  yết  ra  ha  yết  ca  ra  ha  ni,  bạt  ra 

bí  địa  da  sất  đà  nể,  a  ca  ra  mật  rị  trụ,  bác  rị  đát  ra  da 

nảnh  yết  rị,  tát  ra  bà  bàn  đà  na  mục  xoa  ni,  tát  ra  bà  đột 

sắc  tra  đột  tất  phạp  bát  na  nể  phạt  ra  ni,  giả  đô  ra  thất 

đê  nẫm,  yết  ra  ha  ta  tát  ra  nhã  xà,  tỳ  đa  băng  ta  na  yết 

rị,  a  sắc  tra  băng  xá  đế  nẫm,  na  soa  sát  đác  ra  nhã  xà,  ba 

ra  tát  đà  na  yết  rị,  a  sắc  tra  nẫm,  ma  ha  yết  ra  ha  nhã 

xà,  tỳ  đa  băng  tát  na  yết  rị,  tát  bà  xá  đô  lô  nể  bà  ra  nhã 

xà,  hô  lam  đột  tất  phạp  nan  giá  na  xá  ni,  bí  sa  xá  tất  đác 

rã,  a  kiết  ni  ô  đà  ca  ra  nhã  xà,  a  bát  ra  thị  đa  cu  ra,  ma 

ha  bác  ra  chiến  trì,  ma  ha  điệp  đa,  ma  ha  đê  xà,  ma  ha 

thuê  đa  xà  bà  ra,  ma  ha  bạt  ra  bàn  đà  ra  bà  tất  nể,  a  rị 

da  đa  ra,  tỳ  rị  cu  tri,  thệ  bà  tỳ  xà  da,  bạc  xà  ra  ma  lễ  để, 

tỳ  xá  lô  đa,  bột  đằng  dõng  ca,  bạt  xà  ra  chê  hắt  na  a  giá, 

ma  ha  chê  bà  bác  ra  chất  đa,  bạc  xà  ra  thiện  trì,  tỳ  xá 

ra  giá,  phiến  đa  xá  bệ  đề  bà  bổ  thị  đa,  tô  ma  lồ  ba,  ma 

ha  thuê  đa,  a  rị  da  đa  ra,  ma  ha  bà  ra  a  bác  ra,  bạt  xà  ra 

thương  yết  ra  chế  bà,  bạt  xà  ra  cu  ma  rị,  cu  lam  đà  rị, 

bạt  xà  ra  hắc  tát  đa  giá  tỳ  địa  gia  kiền  giá  na  ma  rị  ca, 

khuất  tô  mẫu  bà  yết  ra  đá  na,  bệ  lô  giá  na  cu  rị  da,  dạ 

ra  thô  sắt  ni  sam,  tỳ  chiết  lam  bà  ma  ni  giá,  bạt  xà  ra  ca 

na  ca  ba  ra  bà,  lô  xà  na  bạt  xà  ra  đôn  trỉ  giá,  thuế đa  giá 

ca  ma  ra  sát  xa  thi  ba  ra  bà,  ế   đế  di  đế,  mẫu  đà  ra  yết 

noa,  ta  bệ  ra  sám,  quật  phạm  đô,  ân  thô  na  mạ  mạ  tỏa. 

ĐỆ  NHỊ  HỘI  :

o   hồng,  rị  sắc  yết  noa,  bác  lặc  xá  tất  đa, tát  đát  tha 

già  đô  sắc  ni  sam.  Hổ  hồng,  đô  lô  ung  chiêm  bà  na.  Hổ 

hồng,  đô  lô  ung  tất  đam  bà  na.  HỔ  hồng,  đô  lô  ung  ba 

ra  sắc  địa  da  tam  bác  xá  noa  yết  ra.  Hổ  hồng,  đô  lô  ung, 
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tát  bà  dược  xoa  hắc  ra  sát  ta,  yết  ra  ha  nhã  xà,  tỳ  đằng 

băng  tát  na  yết  raỂ Hố  hồng,  đô  lô  ung,  giả  đô  ra  thi  để 

nẫm,  yết  ra  ha,  ta  ha  tát  ra  nẫm,  tỳ  đằng  băng  tát  na  ra. 

Hổ  hồng,  đô  lô  ung,  ra  xoa,  bà  già  phạm  tát  đát  tha  già 

đô  sắc  ni  sam,  ba  ra  điểm  xà  kiết  rị,  ma  ha  ta  ha  tát  ra, 

bột  thọ  ta  ha  tát  ra  thất  rị  sa,  cu  tri  ta  ha  tát  nê  đế  lệ, 

a  tệ  đề  thị  bà  rị  đa,  tra  tra  anh  ca  ma  ha  bạt  xà  lô  đà  ra, 

đê  rị  bồ  bà  na,  man  trà  ra,  ô  hồng,  ta  tất  đế  bạc  bà  đô, 

mạ  mạ  ân  thô  na  mạ  tỏa. 

ĐỆ  TAM  HỘI  :

Ra  xà  bà  dạ,  chủ  ra  bạc  dạ,  a  kỳ  ni  bà  dạ,  ô  đà  ca 

bà  dạ,  tỳ  xa  bà  dạ,  xá  tát  đa  ra  bà  dạ,  bà  ra  chước  yết  ra 

bà  dạ,  đột  sắc  xoa  bà  dạ,  a  xá  nể  bà  dạ,  a  ca  ra  mật  rị 

trụ  bà  dạ,  đà  ra  ni  bộ  di  kiêm  ba  già  ba  đà  bà  dạ,  ô  ra 

ca  bà  đa  bà  dạ,  lặc  xà  đàng  trà  bà  dạ,  na  già  bà  dạ,  tỳ 

điều  đát  bà  dạ,  tô  ba  ra  noa  bà  dạ,  dược  xoa  yết  ra  ha, 

ra  xoa  tư  yết  ra  ha,  tất  rị  đa  yết  ra  ha,  tỳ  xá  giá  yết  ra 

ha,  bộ  đa  yết  ra  ha,  CƯ U   bàn  trà  yết  ra  ha,  bổ  đơn  na  yết 

ra  ha,  ca  tra  bổ  đơn  na  yết  ra  ha,  tất  kiền  độ  yết  ra  ha, 

a  bá  tất  ma  ra  yết  ra  ha,  ô  đàn  ma  đà  yết  ra  ha,  xa  dạ 

yết  ra  ha,  hê  rị  bà  đế  yết  ra  ha,  xã  đa  ha  rị  nẫm,  yết  bà 

ha  rị  nẫm,  lô  địa  ra  ha  rị  nẫm,  mang  ta  ha  rị  nẫm,  mê 

đà  ha  rị  nẫm,  ma  xà  ha  rị  nẫm,  xà  đa  ha  rị  nữ,  thị  tỷ  đa 

ha  rị  nẫm,  tỳ  đà  ha  rị  nẫm,  bà  đa  ha  rị  nẫm,  a  du  giá  ha 

rị  nữ,  chất  đa  ha  rị  nữ,  đế  sam  tát  bệ  sam,  tát  bà  yết  ra 

ha  nẫm,  tỳ  đà  dạ  xà  sân  đà  dạ  di,  kê  ra  dạ  di,  ba  rị  bạt 

ra  giả  ca  hất  rị  đởm,  tỳ  đà  dạ  xà  sần  đà  dạ  di,  kê  ra  dạ 

di,  trà  diển  ni  hất  rị  đởm,  tỳ  đà  dạ  xà  sân  đà  dạ  di,  kê 

ra  dạ  di,  ma  ha  bát  du  bác  đát  dạ,  lô  đà  ra  hất  rị  đởm, 

tỳ  đà  dạ  xà  sân  đà  dạ  di,  kê  ra  dạ  di,  na  ra  dạ  noa  hất
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rị  đởm,  tỳ  đà  dạ  xà  sân  đà  dạ  di,  kê  ra  dạ  di,  đát  đỏa  già 

lô  trà  tây  hất  rị  đởm,  tỳ  đà  dạ  xà  sân  đà  dạ  di,  kê  ra  dạ 

di,  ma  ha  ca  ra  ma  đát  rị  già  noa  hất  rị  đởm,  tỳ  đà  dà  xà 

sân  đà  dạ  di,  kê  ra  dạ  di,  ca  ba  rị  ca  hất  rị  đởm,  tỳ  đà  dà 

xà  sân  đà  dạ  di,  kê  ra  da  di,  xà  dạ  yết  ra,  ma  độ  yết  ra 

tát  bà  ra  tha  ta  đạt  na  hất  rị  đởm,  tỳ  đà  dạ  xà  sân  đà  dạ 

di,  kê  ra  dạ  di,  giả  đốt  ra  bà  kỳ  nể  hất  rị  đởm,  tỳ  đà  dạ 

xà  sân  đà  dạ  di,  kê  ra  dạ  di,  tỳ  rị  dương  hất  rị  tri,  nan  đà 

kê  sa  ra  dà  noa  bác  đế,  sách  hê  dạ  hất  rị  đởm,  tỳ  đà  dạ 

xà  sân  đà  dạ  di,  kê  ra  dạ  di,  na  yết  na  xá  ra  bà  noa  hất 

rị  đởm,  tỳ  đà  dạ  xà  sân  đà  dạ  di,  kê  ra  dạ  di,  a  la  hán 

hất  rị  đởm,  tỳ  đà  dạ  xà  sân  đà  dạ  di,  kê  ra  dạ  di,  tỳ  đa 

ra,  già  hất  rị  đởm,  tỳ  đà  dạ  xà  sân  đà  dạ  di,  kê  ra  dạ  di, 

bạt  xà  ra  ba  nể,  cu  hê  dạ,  cu  hê  dạ  ca  địa  bát  đê  hất  rị 

đởm,  tỳ  đà  dạ  xà  sân  đà  dạ  di,  kê  ra  dạ  di,  ra  thoa  vỏng, 

bà  dà  phạm,  ân  thô  na  mạ  mạ  tỏa. 

ĐỆ  TỨ  HỘI  :

Bà  già  phạm,  tát  tát  đa  bác  đá  ra,  nam  mô  tý  đô  đế, 

a  tất  đa  na  ra  lặc  ca,  ba  ra  bà  tất  phổ  tra,  tỳ  ca  tát  đát  đa 

bát  đế  rị,  thập  Phật  ra,  thập  Phật  ra,  đà  ra  đà  ra,  tần  đà 

ra,  tần  đà  ra,  sân  đà  sân  đà,  hổ  hồng,  hổ  hồng,  phân  tra, 

phân  tra,  phân  tra,  phấn  tra,  phấn  tra,  ta  ha,  hê  hê  phân, 

a  mâu  ca  da  phân,  a  ba  ra  đề  ha  đa  phân,  ba  ra  bà  ra  đà 

phân,  a  tô  ra  tỳ  đà  ra  ba  ca  phân,  tát  bà  đề  bệ  tệ  phân, 

tát  bà  na  già  tệ  phân,  tát  bà  dược  xoa  tệ  phấn,  tát  bà  kiền 

thất  bà  tệ  phân,  tát  bà  bổ  đơn  na  tệ  phân,  ca  tra  bổ  đơn 

na  tệ  phân,  tát  ba  đột  lang  chỉ  đê  tệ  phân,  tát  bà  đột  sáp 

tỷ  lê  hất  sắc  đê  tệ  phần,  tát  bà  thập  bà  lê  tệ  phân,  tát 

bà  a  bá  tất  ma  lê  tệ  phân,  tát  bà  xá  ra  bà  noa  tệ  phân, 

tát  bà  địa  đê  kê  tệ  phân,  tát  bà  đát  ma  đà  kê  tệ  phân, 
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tát  bà  tỳ  đà  da  ra  thệ  giá  lê  tệ  phân,  xà  dạ  yết  ra  ma  đô 

yết  ra,  tát  bà  ra  tha  ta  đà  kê  tệ  phân,  tỳ  địa  dạ  giá  lê  tệ 

phấn,  giả  đô  ra  phược  kỳ  nể  tệ  phân,  bạt  xà  ra  cu  ma  rị, 

tỳ  đà  đạ  ra  thệ  tệ  phân,  ma  ha  ba  ra  đinh  dương  xoa  tỳ 

rị  tệ  phân,  bạt  xà  ra  thương  yết  ra  dạ,  ba  ra  thượng  kỳ 

ra  xà  da  phân,  ma  ha  ca  ra  dạ,  ma  ha  mạt  đát  rị  ca  noa. 

Nam  mô  ta  yết  rị  đa  dạ  phấn,  tỷ  sắc  noa  tỳ  duệ  phấn, 

bột  ra  ha  mâu  ni  duệ  phân,  a  kỳ  ni  duệ  phấn,  ma  ha  yết 

rị  duệ  phấn,  yết  ra  đàn  trì  duệ  phân,  miệc  đát  rị  duệ 

phân,  lao  đát  rị  duệ  phân,  giá  văn  trà  duệ  phân,  yết  la 

ra  đát  rị  duệ  phân,  ca  bác  rị  duệ  phân,  a  địa  mục  chất 

đa  ca  thi  ma  xá  na,  bà  tư  nể  duệ  phấn,  diễn  kiết  chất, 

tát  đỏa  bà  tỏa,  mạ  mạ  ấn  thô  na  mạ  mạ  tỏa. 

ĐỆ  NGŨ  HỘI  :

Đột  sắc  tra  chất  đa,  a  mạt  đát  rị  chất  đa,  ô  xà  ha 

ra,  già  bà  ha  ra,  lô  địa  ra  ha  ra,  ta  bà  ha  ra,  ma  xà  ha  ra, 

xà  đa  ha  ra,  thị  tỷ  đa  ha  ra,  bạc  lược  dạ  ha  ra,  kiền  đà 

ha  ra,  bô  sử  ba  ha  ra,  phả  ra  ha  ra,  bà  tỏa  ha  ra,  bác  ba 

chât  đa,  đột  sắc  tra  chất  đa,  lao  đà  ra  chất  đa,  dược  xoa 

yết  ra  ha,  ra  sát  ta  yết  ra  ha,  bệ  lệ  đa  yết  ra  ha,  tỳ  xá 

giá  yết  ra  ha,  bộ  đa  yết  ra  ha,  C Ư U   bàn  trà  yết  ra  ha,  tất 

kiền  đà  yết  ra  ha,  ô  đát  ma  đà  yết  ra  ha,  xa  dạ  yết  ra  ha, 

a  bá  tất  ma  ra  yết  ra  ha,  trạch  khê  cách  trà  kỳ  ni  yết  ra 

ha,  rị  Phật  đế  yết  ra  ha,  xà  di  ca  yết  ra  ha,  xá  cu  ni  yết 

ra  ha,  lao  đà  ra  nan  địa  ca  yết  ra  ha,  a  lam  bà  yết  ra  ha, 

kiền  độ  ba  ni  yết  ra  ha,  thập  Phật  ra  yên  ca  hê  ca,  trụy 

đế  dược  ca,  đát  lệ  đế  dược  ca,  giả  đột  thác  ca,  ni  đề  thập 

phạt  ra,  tỷ  sam  ma  thập  phạt  ra,  bạc  để  ca,  tỷ  để  ca,  thất 

lệ  sắt  mật  ca,  ta  nể  bát  đế  ca,  tát  bà  thập  hạt  ra,  thất  lô 

kiết  đế,  mạt  đà  bệ  đạt  lô  chê  kiếm,  a  ỷ  lô  kiềm,  mục  khê
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ô  kiềm,  yết  rị  đột  lô  kiềm,  yết  ra  ha  yết  lam,  yết  na  du 

lam,  đản  đa  du  lam,  hất  rị  dạ  du  lam,  mạt  mạ  du  lam,  bạt 

rị  thất  bà  du  lam,  tỷ  lật  sắc  tra  du  lam,  ô  đà  ra  du  lam, 

yết  tri  du  lam,  bạt  tất  đế  du  lam,  ô  lô  du  lam,  thường 

già  du  lam,  hắc  tất  đa  du  lam,  bạt  đà  du  lam,  ta  phòng 

án  già  bác  ra  trượng  già  du  lam,  bộ  đa  tỷ  đa  trà,  trà  kỳ 

ni  thập  bà  ra,  đà  đột  lô  ca  kiến  đôt  lô  kiết  tri,  bà  lộ  đa 

tỳ,  tát  bác  lô,  ha  lăng  già,  du  sa  đát  ra,  ta  na  yết  ra,  tỳ 

sa  dụ  ca,  a  kỳ  ni  ô  đà  ca,  mạt  ra  bệ  ra,  kiến  đa  ra,  a  ca 

ra  mật  rị  đốt  đát  liểm  bộ  ca,  địa  lật  lặc  tra,  tỷ  rị  sắc  chất 

ca,  tát  bà  na  cu  ra,  tứ  dẫn  già  tệ  yết  ra,  rị  dược  xoa,  đác 

ra  sô,  mạt  ra  thị  phệ  đê  sam,  ta  bệ  sam,  tất  đát  đa  bác 

đát  ra,  ma  ha  bạc  xà  lô  sắc  ni  sam,  ma  ha  bác  lặc  trượng 

kỳ  lam,  dạ  ba  đột  đà  xá  dụ  xà  na,  biện  đát  lệ  noa,  tỳ  đà 

da  bàn  đàm  ca  lô  di,  đê  thù  bàn  đàm  ca  lô  di,  bát  ra  tỳ 

đà,  bàn  đàm  ca  lô  di,  đác  điệc  tha. 

Án,  a  na  lệ,  tỳ  xá  đề,  bệ  ra  bạc  xà  ra  đà  rị,  bàn  đà 

bàn  đà  nể,  bạc  xà  ra  bàn  ni  phấn-  HỔ  hồng,  đô  lô  ung 

phấn  ta  bà  ha. 

 Thông  rằng  :  Vì  sao  thần  chú  có  thể  khiến  Ông  Anan 

tức  thời  giải  thoát  ?  Bởi  vì  Vô  Kiến  Đảnh  Tướng  phóng 

quang  Như Lai  tức  là  thị  hiện  của  Diệu  Trạm  Tổng  Trì  Thủ 

Lăng  Nghiêm  Vương  vậy.  Cái   ấy  đã  hằng  giữ  được  tánh 

trong  lặng  nên  hóa  giải  cái  phân  chia  tánh  trong  lặng,  đã 

kiên  cố"  nên  phá  tan  cái  chẳng  kiên  cố.  Như  lửa  làm  tiêu 

băng  tự có  cái  lý  thầm  lặng  mà  thắng  đoạt vậy.  Sau  là  Kim 

Cang  Bồ  tát,  tâm  tinh  thuần  thì  lặng  lẽ  nhanh  chóng  phát 

mở  thần  thức  kẻ  kia,  người  ấy  bây  giờ  tâm  có  thể  ghi  nhớ, 

đắc  túc  mạng  thông.  Huống  gì  thần  lực  Như Lai  toàn  khắp
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hằng  sa  thế giới,  đâu  đâu  cũng  quang  minh,  đâu  đâu  đều 

giải  thoát.  Các  thứ  tà  thuật  cũng  như bụi  tuyết  rớt  vào  lò 

lửa  hồng,  lập  tức  tiêu  tan. 

Ông  Cung  Phụng  Hạo  Nguyệt  hỏi  Tổ  Trường  Sa  sầm  : 

"Như sao  là  Đà  La  Ni  ?" 

Tổ  Sa  chỉ  phía  bên  mặt  thiền  sàng,  nói  :  "Cái  ấy  sư tăng 

tụng  được  đấy." 

Hỏi  rằng  :  "Lại  còn  ai  khác  tụng  được  chăng  ?" 

Tổ  Sa  lại  chỉ  phía  bên  trái  thiền  sàng,  nói  :  "Cái  ấy  sư 

tăng  cũng  tụng  được   đấy." 

Hỏi  rằng  :  "Vì  sao  tôi  chẳng  có  nghe  ?" 

Tổ  Sa  nói  :  "Đại  đức  há  chẳng  nghe  nói,  "Chân  tụng 

 khôĩig  vang,  chân  thính(1)   không  nghe",   ư ?" 

Hỏi  rằng  :  “Như  thế  thì  âm  thanh  chẳng  nhập  pháp 

giới  tánh  vậy  ?" 

Tổ  Sa  nói  :  "Lìa  sắc  cầu  thấy,  chẳng  phải  chánh  kiên. 

Lìa  thanh  cầu  nghe,  đó  là  nghe  tà." 

Hỏi  rằng  :  "Như sao  là   Chẳng  lìa  sắc  là  chánh  kiến  ;  chẳng 

 lìa  tiếng  là  thật  nghe  ?" 

Tổ  Sa  khai  thị  bằng  bài  kệ  :

 "Đầy  mắt  vốn  chắng  phải  sắc 

 Tràn  tai  vốn  chẳng  phải  thanh 

 Văn  Thù  thường  chạm  mắt 

 Quan  Âm  bịt  nhĩ căn 

 Hiểu  ba  (Thân)  nguyên  một  thể 

 Đạt  bốn  (Trí)  vốn  đồng  Chân

11  N g h e  thật. 
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 Ro  ràng  Pháp  Giới  Tánh 

 Không  Phật  củn<ị  khônẹ  nhân."1'1'1

Thế biết,  chỗ  Tổ  Trường  Sa  nói  là  Pháp  Giới  Tánh  bèn 

tùy  chỗ  mà  tuyên  tụng  Chú  Đà  La  Ni.  Cái  ấy  thật  không 

Phật  cũng  không  người  thì  chốn  nào  có  được  ma  sự  ư  ? 

III.  KHAI  THỊ  ĐÂY  LÀ  CHÚ  TÂM  CỦA  MƯỜI  PHƯƠNG  NHƯ 


LAI

Kinh  :  “Anan,  đây  là  Phật  Đảnh  Quang  Tụ  Tất  Đát 

Đ a  Bát  Đát  R a  (SITATAPATRA),  bí  m ật  Già  Đ à,  vi  diệu 

chương  cú,  xuất  sanh  tất  cả  mười  phương  chư  Phật.  Mười 

phương  Như Lai  nhân  Chú  Tâm  này  đắc  thành  Vô  thượng 

Chánh  Biến  Tri  Giác.  Mười  phương  Như  Lai  nắm  Chú 

Tâm  này  hàng  phục  các  ma,  chê  dẹp  ngoại  đạo.  Mười 

phương  Như  Lai  cỡi  Chú  Tâm  này  ngồi  hoa  sen  báu  mà 

ứng  hiện  vi  trần  quốíc  độ.  Mười  phương  Như  Lai  ngậm 

Chú  Tâm  này  chuyển  Đại  Pháp  Luân  trong  vi  trần  quốc 

độ.  Mười  phương  Như  Lai  trì  Chú  Tâm  này,  ở  khắp  mười 

phương  xoa  đảnh  thọ  ký,  tự  quả  của  mình  chưa  thành, 

cũng  ở  nơi  mười  phương  nhờ  Phật  thọ  kýắ  Mười  phương 

Như  Lai  y  Chú  Tâm  này,  thường  khắp  mười  phương  nhổ 

cứu  các  khổ  như  là  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sanh,  đui  điếc, 

câm  ngọng,  oán  ghét  ở  chung  khổ,  thương  phải  xa  cách 

khổ,  cầu  chẳng  được  khổ,  khổ  vì  năm  ấm  lẫy  lừng,  trái 

ngang  lớn  nhỏ  đồng  thời  giải  thoát.  Nạn  cướp,  nạn  binh, 

nạn  vua,  nạn  ngục,  nạn  nước,  gió,  lửa,  đói  khát  bần  cùng 

ứng  niệm  tiêu  tan.  Mười  phương  Như  Lai  tùy  Chú  Tâm 

này  ở  khắp  mười  phương  phụng  sự  thiện  tri  thức,  trong

11  N gười. 
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bôn  oai  nghi,  cúng  dường  như  ý,  trong  pháp  hội  hằng  sa 

Như Lai  được  suy  tôn  là  Đại  Pháp  Vương  Tử.  Mười phương 

Như  Lai  được  Chú  Tâm  này  ở  khắp  mười  phương  nhiếp 

thọ  thân  nhân,  khiên  cho  hàng  Tiểu  thừa  nghe  tạng  bí 

mật  chẳng  sanh  kinh  sợ.  Mười  phương  Như  Lai  tụng  Chú 

Tâm  này  thành  Vô  Thượng  Giác,  ngồi  cội  Bồ  Đề,  nhập 

Đại  Niết  Bàn.  Mười  phương  Như  Lai  truyền  Chú  Tâm 

này,  sau  khi  diệt  độ,  phó  chúc  Phật-Pháp  sư,  trụ  trì  rốt 

ráo,  nghiêm  tịnh  giới  luật,  tất  hẳn  đắc  thanh  tịnh. 

“Nếu  Ta  nói  về  Chú  Phật  Đảnh  Quang  Tụ  Bát  Đát 

Ra  này  thì  dù  âm  thanh  liên  tục,  câu  chữ  không  lập  lại, 

từ  sáng  đến  tối,  trải  qua  hằng  sa  kiếp  cũng  không  thể  cùng 

tận.  Chú  này  củng  gọi  tên  là  Như  Lai  Đảnh.  Hàng  Hữu 

Học  các  ông  chưa  hết  luân  hồi,  phát  tâm  chí  thành  cầu 

quả  A  La  Hán  mà  không  trì  Chú  này  thì  không  thể  nào 

ngồi  đạo  tràng  khiến  cho  thân  tâm  xa  lìa  các  ma  sự  được. 

 Thông  rằng  :  Thần  Chú  Phật  Đảnh  khộng  thể nghĩ bàn, 

tuy  nói  là  trì  các  danh  hiệu  nhưng  cũng  như mật  lệnh  trong 

quân  đội,  âm  thầm  phù  hợp  tương  ứng,  và  cũng  như  lây 

nước  biển  lớn  để  diệt  lửa  đóm.  Hết  thảy  ma  sự  do  tâm  tạo 

ra,  nay  lấy  cảnh  giới  không  thể  nghĩ bàn  của  chư Phật  mà 

tẩy  rửa  đi  thì  cũng  như dùng  tâm  vương  dẹp  trừ  tâm  tặc, 

hẳn  lập  tức  diệt  ngay. 

Tối  Thượng  thừa,  mật  tu,  mật  chứng,  chẳng  mượn  lời 

nói,  tức  đây  là  thật  tế,  nên  bảo  rằng  xuất  sanh  hết  thảy 

mười  phương  chư  Phật.  Một  là  thành  Chánh  Biến  Tri.  Hai 

là  chế phục  tà  ma,  ngoại  đạo.  Ba  là  ứng  hiện  trong  vi  trần 

quốc  độ.  Bôn  là  chuyển  Đại  Pháp  Luân.  Năm  là  nhờ  Phật 

thọ  ký.  Sáu  là  nhổ  cứu  các  khổ.  Bảy  là  làm  Pháp  Vương  Tử. 

Tám  là  nhiếp  thọ  thân  nhân.  Chín  là  nhập  Đại  Niết  Bàn. 
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Mười  là  phó  chúc  Phật-Pháp  sự.  Tất  cả  đều  dùng  chú  tâm 

này mà  thành  tựu.  Nếu  chẳng  phải  là  một  đường  tối  thượng 

thì  có  gì  đáng  hơn  nữa  ?  Cái  ý  của  tên  kinh,  rốt  cuộc  chẳng 

ra  ngoài  chỗ  đó. 

Thành  Chánh  Biến  Tri  tức  là  thể  nhập  Biển-Khắp-Biết 

vậy.  Hàng  phục  tà  ma,  ngoại  đạo  tức  là  tà  chú  tiêu  tan vậy. 

ứng hiện  trong vi  trần  quốc  độ  tức  là  Diệu  Liên Hoa  Vương 

vậy.  Chuyển  Đại  Pháp  Luân  tức  là  Vô  Thượng  Bảo  Ân  vậy. 

Xoa  đỉnh  thọ  ký  tức  là  Quán  Đảnh  Chương  Cú  vậy.  Nhổ 

cứu  các  khổ  tức  là  cứu  thoát  Ông  Anan  cùng  Tánh  Tỳ  kheo 

ni  vậy.  Đại  Pháp  Vương  Tử  tức  là  vạn  hạnh  của  chư  Bồ 

tát  vậy.  Nhiếp  thọ  thân  nhân  tức  là  cứu hộ  thân nhân vậy. 

Nhập  Đại  Niết  Bàn  tức  là  Định  Thủ  Lăng  Nghiêm  vậy.  Phó 

chúc  Phật-Pháp  Sự  tức  là  tu  chứng  liễu  nghĩa  vậy. 

Chú  tâm  này  bao  hàm  nhiều  nghĩa  như  thế.  Mười 

phương  Như Lai  đều  do  đây  mà  xuất sanh,  nên  là  Chú  Thập 

Phương  Phật  Mẫu  Đà  La  Ni.  Chưa  thấu  rõ  điều  này  thì 

các  kiến  chấp  nổi  lên như ong  vỡ tổ mà  thành  tà  ma,  ngoại 

đạo,  tạo  nghiệp  không  thôi  mà  chịu  các  khổ.  Đây  là  chỗ 

giống  nhau  của  vi  trần  quốc  độ.  Thấu  rõ  điều  này  tức  là 

Pháp  Vương  Tử,  nhờ  Phật  thọ  ký,  phó  chúc  việc  Phật  pháp, 

chuyển  Đại  Pháp  Luân,  không  chỉ  tự  độ  mà  còn  độ  người, 

thế tức  là  trước  sau  thành  Phật  vậy.  Người  trì  chú  này  kỳ 

hạn  là  ở chỗ  thấy  tánh  thành  Phật  thì  loại  chương  cú  bí  mật 

tầm  thường  há  có  thể  sánh  ư ? 

Tổ Bách Trượng nói  :  "Nếu mà nay ở nơi tất cả các pháp 

hữu  vô  có  tơ hào  tâm  ái  nhiễm  thì  dù  cho  chân  đang  đạp 

lên hoa  sen  củng  đồng  là  ma  làm.  Nếu  chấp vốn  thanh  tinh, 

vốn  giải  thoát,  tự là  Phật,  tự là  người  hiểu  thiền  tức  là  thuộc 

về  ngoại  đạo  tự nhiên.  Nếu  chấp  do  nhân  duyên  mà  chứng
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đắc  tu  thành  thì  thuộc  về  ngoại  đạo  nhân  duyên.  Chấp  Có 

thì  thuộc  thường  kiến ngoại  đạo.  Chấp  Không  thì  thuộc  đoạn 

kiến  ngoại  đạo.  Chấp  Cũng  Có,  Cũng  Không  thì  thuộc  biên 

kiến  ngoại  đạo.  Chấp  Chẳng  phải  Có,  Chẳng phải  Không  thi 

thuộc  không  kiến  ngoại  đạo  cũng  gọi  là  ngu  si  ngoại  đạo." 

Như nay  chẳng  khởi  ra  cái  Phật  kiến,  Niết  Bàn  kiến... 

Tuyệt  không  có  tất  cả  kiến  Hữu  Vô  và  cũng  không  có  cái 

vô  kiến,  thì  gọi  là  chánh  kiến.  Không  có  hết  thảy  các  cái 

Nghe  mà  củng  không có  cái  Không nghe,  gọi  là  chánh  văn. 

Đó  là  chế phục  ngoại  đạo.  Không  có  ma  phàm  phu  đến  là 

Đại  Thần  Chú.  Không  có  ma  Nhị  thừa  đến  là  Đại  Minh 

Chú.  Không  có  ma  Bồ  tát  đến  là  Vô  Thượng  Chú.  Cho  đến 

cũng  không  có  ma  Phật  đến  là  Vô  Đẳng  Đẳng  Chú. 

Một  là  biến  ra  chúng  sanh  xiểm  xúc  Tu  La  ;  hai  là  biến 

ra  Nhị  thừa  xiểm  xúc  Tu  La  ;  ba  là  biến  ra  Bồ  tát  xiểm  xúc 

Tu  La.  Đây  là  Tịnh  Độ  tam  biến.  Hết  thảy  các  pháp  hữu  vô 

phàm  thánh  ví  như  quặng  vàng,  cái  Chân  Như  của  chính 

mình  ví  như vàng.  Vàng và  quặng  tách  ra,  thì vàng  ròng  lộ 

bày.  Bỗng  có  người  kiếm  tiền,  kiếm  đồ  báu  liền  biến  vàng 

ra  tiền  mà  cho.  Cũng  như bột  gạo  tinh  thuần  không  có  đất 

cát,  có  người  xin  bánh  liền  biến  bột  ra  bánh  mà  cho.  Lại 

cũng  như kẻ  bầy  tôi  có  trí hiểu  được  ý  vua,  nếu  vua  muốn 

đi  mà  đòi  Tiên  Đà  Bà(1)  thì  liền  dâng  ngựa.  Khi  vua  ăn  mà 

đòi  Tiên  Đà  Bà  liền  dâng  muôi...  Các  ví  dụ  trên  để  chỉ 

người  khéo  thông  đạt  huyền  chỉ  nên  ứng  cơ chẳng  sai  lầm. 

Cũng  gọi  là  Lục  Tuyệt  Sư Tử. 

Tổ  Chí  Công  nói  :  "Mặc  người  tạo  tác  trăm  điều,  hàng 

Thập  Địa  Bồ  tát  không đói,  không no,  vào nước  không chìm, 

!)  Có  bốn  nghía  :  muôi,  đồ  dùng,  nước  và  ngựa. 
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vào  lửa  không  cháy.  Dù  muốn  cháy  cũng  không  thể  cháy 

được  !  Người  ta  thì  bị  sô"  lượng  cai  quản,  quy  định.  Phật 

thì  chẳng  phải  thế,  vào  lửa  không  cháy  mà  muôn  cháy  là 

cháy.  Vào  nước  không  chìm,  mà  muốn  chìm  là  chìm  !  Vì 

Phật  sử  dụng  được  bốn  Đại  tự  do  vậy." 

Ôi,  đến  địa  vị  Phật,  sử  dụng  được  bốn  Đại  tự  do  thì 

Tánh  tức  là  Chú,  Chú  tức  là  Tánh,  có  chỗ  nào  mà  chẳng 

thành  tựu  ?  Thật  không  thể nghĩ bàn vậy,  đất  Trung  Nguyên 

có  được  chuyện  ấy,  chỉ  có  Chú  mới  hàng  phục  tà  ma.  Nay 

Tổ  Bách  Trượng  nói  :  "Không  có  các  thứ  ma  đến,  tức  đó  là 

Chú",  thật  rất  có  ý  vị  vậy. 

IV.  SỨC  CỦA THẦN  CHÚ  LÀM TIÊU  NGHIỆP CHƯỚNG TẠO 

PHƯỚC  ĐỨC,  SỐNG  CHÂN  THƯỜNG

Kinh  :  “Này  Anan,  như các  thế giới,  theo  chỗ  cõi  nước 

có  chúng  sanh  tùy  theo  sản  vật  nước  mình  có  :  vỏ  cây  hoa, 

lá  bôi,  giấy  trắng,  lụa  bạch  mà  viết  chép  chú  này,  đựng 

trong  túi  hương.  Người  này  tâm  u  tối  chưa  thể  tụng  nhớ 

thì  mang  trong  người  hoặc  viết  trong  nhà,  phải  biết  rằng 

người  đó  suốt  đời  không  bị  tất  cả  các  thứ  độc  làm  hại. 

“Anan,  nay  Ta  vì  ông  nói  lại  chú  này  để  cứu  hộ  thế 

gian  được  đại  vô  úy  và  thành  tựu  trí  xuất  thế  gian  của 

chúng  sanh. 

“Như  sau  khi  Ta  diệt  độ,  chúng  sanh  đời  mạt  thê  có 

người  tự  tụng  hay  dạy  người  khác  tụng,  phải  biết  những 

chúng  sanh  trì  tụng  như  thê  :  lửa  không  thể  thiêu,  nước 

chẳng  thể  chìm,  độc  yếu,  độc  mạnh  không  thể  hại  được. 

Cho  đến  các  chú  ác  dữ  của  Thiên,  Long,  Quỷ,  Thần,  tinh 

kỳ,  ma  mỵ  đều  không  làm  gì  nổi,  tâm  được  chánh  thọ. 

Tất  cả  bùa  chú,  trùng  độc,  thuốc  độc,  kim  khí  độc  địa,  cỏ
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cây,  trùng  rắn,  khí  độc  muôn  thứ  vào  trong  miệng  người 

ây  đều  thành  vị  cam  lồ.  H êt  thảy  ác  tinh  cùng  các  quỷ 

thần  lòng  dữ  hại  người,  đôi  với  người  ấy  không  thể  khởi 

ra  niệm  ác.  Tần  Na,  Dạ  Ca,  các  quỷ  vương  ác  độc  cùng 

với  quyến  thuộc  đều  chịu  ơn  sâu,  thường  ủng  hộ  che  chở. 

“Anan,  phải  biết  chú  này  thường  có  tám  vạn  bôn 

ngàn  na  do  tha  hằng  hà  sa  cu  chi  chủng  tộc  Kim  Cang 

Tạng  Bồ  tát  mỗi  mỗi  đều  có  các  chúng  Kim  Cang  làm 

quyến  thuộc,  ngày  đêm  theo  hầu.  Giả  sử  có  chúng  sanh 

tâm  còn  tán  loạn,  chưa  vào  Tam  Ma  Địa  mà  lòng  nhớ, 

miệng  trì  chú  này  thì  các  Kim  Cang  Vương  thường  theo 

bên  mình.  Huông  là  người  phát  tâm  Bồ  Đề  quyết  định 

thì  các  vị  Kim  Cang  Tạng  Vương  Bồ  tát  ấy  sẽ  tinh  thành 

âm  thầm  phù  trợ  mà  phát  khởi  thần  thức  người  đó,  khiến 

cho  người  ây  đúng  lúc  nhớ  lại  được  tám  mươi  bôn  ngàn 

hằng  hà  sa  kiếp,  rõ  biết  khắp  cả,  không  còn  nghi  hoặc. 

Từ   kiếp  thứ  nhất  cho  đến  thân  sau  cùng,  đời  đời  không 

sanh  vào  các  loài  Dược  Xoa,  La  Sát,  Phú  Đơn  Na,  Ca  Tra 

Phú  Đơn  Na,  Cưu  Bàn  Trà,  Tỳ  Xá  Giá...  và  các  ngạ  quỷ 

hữu  hình  hay  vô  hình,  có  tưởng  hay  không  tưởng,  và 

những  chốn  dữ  như  thế.  Người  thiện  nam  này,  hoặc  đọc 

hoặc  tụng,  hoặc  viết  hoặc  chép,  hoặc  đeo  hoặc  cất,  hoặc 

cúng  dường  nhiều  cách  thần  chú  này  thì  kiếp  kiếp  chẳng 

sanh  vào  chỗ  không  vui,  bần  cùng  hạ  tiện. 

“Các  chúng  sanh  ấy,  dù  tự  mình  chẳng  làm  nghiệp 

phước  mà  công  đức  của  mười  phương  Như  Lai  hẳn  thông 

cho  người  này.  Do  vậy  mà  trải  qua  a  tăng  kỳ  bất  khả 

thuyết  bất  khả  thuyết  kiếp  thường  được  cùng  chư  Phật 

sanh  ở  một  nơi,  vô  lượng  công  đức  nhóm  lại  như  chùm 

cây  ác  xoa  thành  đồng  một  chỗ  huân  tu,  vĩnh  viễn  không 

phân  tán.  T h ế  nên  có  thể  khiến  người  đã  phá  giới  được 

giới  căn  thanh  tịnh  ;  người  chưa  đắc  giới  khiến  cho  đắc
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giới  ;  người  chưa  tinh  tấn  khiến  đắc  tinh  tân  ;  người  không 

trí  huệ  khiến  đắc  trí  huệ  ;  người  không  thanh  tịnh  chóng 

đắc  thanh  tịnh  ;  người  chẳng  giữ  trai  giới  tự  thành  trai  giới. 

Anan,  người  thiện  nam  đó  khi  trì  chú  này,  giả  sử có  phạm 

cấm  giới  khi  chưa  thọ  trì  thì  sau  khi  trì  chú  hết  thảy  tội 

phá  giới,  không  kể  nặng  nhẹ,  nhất  thời  tiêu  diệt.  Dù  đã 

từng  uống  rượu,  ăn  năm  thứ  rau  cay,  các  thứ  bất  tịnh  thì 

tất  cả  chư  Phật,  Bồ  tát,  Kim  Cang,  Tiên  Thiên,  Quỷ  Thần 

không  cho  là  lỗi.  Giả  sử  mặc  y  phục  không  sạch  rách  nát 

thì  mỗi  cử  chỉ  đi  đứng  thảy  đồng  thanh  tịnh.  Dù  không 

lập  đàn,  chẳng  vào  đạo  tràng  cũng  không  hành  đạo  mà  trì 

tụng  chú  này  thì  công  đức  so  vào  đàn,  hành  đạo  giống 

nhau  không  khác.  Nếu  tạo  trọng  tội  ngũ  nghịch,  vô  gián 

và  tội  tứ  khí,  bát  khí  của  Tỳ  kheo,  Tỳ  kheo  ni  mà  tụng 

chú  này  rồi  thì  các  nghiệp  nặng  như  vậy  hẳn  đều  diệt  hết 

như  gió  mạnh  thổi  tan  đống  cát  không  còn  chút  gì.  Anan, 

nêu  có  chúng  sanh  chưa  hề  sám  hôi  hết  thảy  tội  chướng 

nặng  nhẹ  từ  vô  lượng  vô  sô  kiếp  đến  giờ  mà  nay  có  thể 

đọc  tụng  viết  chép  Chú  này,  đeo  giữ  trên  người  hay  để 

nơi  chỗ  ở  như  trại,  nhà  vườn,  quán...  thì  những  nghiệp 

chứa  nhóm  trước  kia  đều  tiêu  tan  như nước  sôi  trên  tuyêt, 

chẳng  bao  lâu  đều  được  ngộ  Vô  Sanh  Nhẫn. 

 Thông  rằng  :  Chỗ  này  nói  về  thành  tựu  trí  xuất  thế 

gian  của  chúng  sanh,  cốt  yếu  là  ngộ  Vô  Sanh  Nhẫn  mà  thôi 

vậy.  Người  ta  không  ngộ  vô  sanh  là  do  chứa  nhóm  nghiệp 

làm  chướng  ngại  vậy.  Chứa  nghiệp  không  gì  qua  sát,  đạo, 

dâm,  vọng,  gọi  là  tứ  khí.  Hàng  Tỳ  kheo  ni  thì  thêm  xúc 

chạm,  hẹn hò,  che  giấu,  đi  theo  gọi  là  bát  khí. 

Giới  luật  có  năm  hạng  tương  đương với năm hình phạt 

của  thế gian.  Một  là  Ba  La  Di  tương  đương  với  tội  tử hình  ; 

hai  là  Tăng  Tàn  tương  đương  với  tội  lưu  đày  ;  ba  là  Ba  Dật
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Đề  tương  đương  với  khổ  sai  ;  bốn  là  Đề  Xá  Ni  tương  đương 

với  tội  phạt  trượng  ;  năm  là  Đột  Kiết  La  tương  đương  với 

tội  đánh  bằng  roi. 

Nếu  gặp  nghiệp  đời  trước  thì  nước,  lửa,  trùng,  rắn 

cũng  đủ  làm  hại.  Tuy  Thiên,  Long,  ác  tinh  không  có  lòng 

hại  người  nhưng  một  khi  chạm  phải  khí  của  các  loại  đó  thì 

không  khỏi  bị  nạn,  cũng  là  sự  chiêu  cảm  của  nghiệp  trước 

vậy.  Nghiệp  có  nặng  nhẹ,  quả  báo  cũng  nặng  nhẹ.  Nếu 

chìm  đắm  trong  các  nẻo  ác,  sanh  vào  chỗ  chẳng  vui,  thì 

danh  Phật  còn  chẳng  nghe huống  là  đắc  Vô  Sanh Nhẫn  ư ? 

Độc  chỉ  trì  chú  này  hay  tiêu  tan nghiệp  trước,  khỏi  các  thứ 

hoạn  nạn  độc  hại.  Nếu  là  người  phát  tâm  Bồ  Đề  quyết  đinh 

thì  như  gió  thổi  cát,  nước  sôi  trên  tuyết,  cầu  gì  mà  chẳng 

toại  ý  ư ?  Chưa  được  chánh  thọ  liền  đắc  chánh  thọ,  chưa  thể 

hành  Lục  Độ  liền  đắc  Lục  Độ,  chưa  được  túc  mạng  liền  đắc 

túc  mạng,  thường  sanh  cùng  một  chỗ  với  chư  Phật,  đồng 

xứ  huân  tu,  do  đó  mà  ngộ  Vô  Sanh  Nhẫn  thật  là  dễ  vậy. 

Công  đức  trì  chú  lớn  lao  vô  cùng,  không  thể nghĩ bàn  vậy. 

Thiền  sư ni  Vô  Trước  Diệu  Tổng  nghe  Tổ  Đại  Huệ  nêu 

lên  nhân  duyên  Ngài  Dược  Sơn  ban  đầu  ra  mắt  Tổ  Thạch 

Đầu,  sau  đó  đến  Đức  Mã  Tổ,  hốt  nhiên  tỉnh  ngộ. 

Tổ  Đại  Huệ  xuống  tòa  giảng  thì  cư sĩ Phùng  Công  Tập 

đi  theo  đến  phương  trượng,  nói  rằng  :  "Tôi  lý hội  được  công 

án  Hòa  thượng  vừa  nêu." 

Tổ  Huệ  nói  :  "Thế nào   "ĩ,ệ

Đáp  rằng  :  "Như thế cũng  chẳng  được,  tô  rô  ta  bà  ha  ! 

Chẳng  như  thế cũng  chẳng  được,  tất  rị  ta  bà  ha  !  Như  thế, 

chẳng như thế rốt ráo  đều  chẳng được,  tô  rô  tết  rị  ta  bà  ha  \" 

Tể  Đại  Huệ  đem  chuyện  này  nói  với  Ni  Diệu  Tổng. 
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Ni  nói  :  "Chỉ  từng  thấy  Quách  Tượng  chú  giải  Trang 

Tử.  Người  hiểu  biết  lại  cho  rằng  chính  Trang  Tử  chú  giải 

Quách  Tượng." 

Tổ  Đại  Huệ  thây  lời  nói  kỳ  dị,  lại  nêu  chuyện  Thạch 

Đầu  gặp  Bà  Tử  mà  hỏi  thì  Ni  Diệu  Tổng  đáp  bằng  kệ  :

 "Một  chiếc  thuyền  nan  nổi  mấy pìnỉơng 

 Cất  mái  múa  chèo  biệt  cung  thương 

 Núi  mây,  trăng  biển  đều  vất  ráo 

 ĐiiỢc  quá  Trang  Châu  mộng  bướm  trường." 

Tổ  Đại  Huệ  bèn  thôi. 

Ông  Phùng  Công  nghi  ngờ  chỗ  ngộ  của  Ni  Diệu Tổng 

chưa  căn  bản,  sau  đó  qua  đất  Vô  Tích,  mời  đến  thuyền  hỏi 

rằng  :  “Lão  bà  sanh bảy đứa  con,  sáu  đứa  không  gặp  tri  âm, 

chỉ  tại  một  đứa  cũng  chẳng  tiêu  tan  dược,  bèn  quăng  xuống 

nước  !  Lão  sư  Đại  Huệ  bảo  đạo  nhân  lý  hội  được  là  hiểu 

thế nào  ?" 

Ni  đáp  :  "Trên  mà  cùng  thông  khắp  thì  cùng  đến  chỗ 

Chân  Thật   \,ẫ

Ông  Phùng  rất  kinh  hoảng. 

Như chỗ  ngộ  Vô  Sanh  Nhẫn  của  Ni  Diệu  Tổng  là  chú 

đấy  ư  ?  Là  chẳng  phải  chú  đây  ư  ?  Mà  sao  nhả  hơi  xuẩt 

lời  không  dễ  gì  đo  đếm,  đoán biết  vậy  ? 

V.  CHÚ  LÀ  PHƯỚC  ĐỨC  NHƯ Ý  CHO MÌNH  VÀ  CHO CẢ 

NƯỚC,  BẢO  HỘ  CHO  NGƯỜI  sơ   HỌC

Kinh  :  “Lại  nữa,  Anan,  nếu  có  người  nữ  chưa  có 

con  mong  cầu  có  thai  mà  có  thể  chí  tâm  nhớ  niệm  chú 

này,  hoặc  đeo  trên  người  Chú  Tất  Đát  Đa  Bát  Đát  Ra 

này,  bèn  sanh  con  trai  con  gái  trí  huệ  phước  đức.  Người
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Cầu  sông  lâu  tức  được  sông  lâu.  Muôn  cầu  quả  báo  mau 

được  viên  mãn  thì  mau  được  viên  mãn.  v ề   thân  mạng, 

dung  mạo,  sức  khỏe  cũng  lại  như  vậy.  Sau  khi  mạng  chung, 

tùy  nguyện  mà  sanh  qua  mười  phương  quốc  độ,  nhất  định 

không  sanh  nơi  biên  địa  hạ  tiện  huông  là  các  loài  dị  hình. 

“Anan,  nếu  các  cõi  nước,  châu  huyện,  làng  xóm  bị 

đói  kém,  dịch  lệ  hay  giặc  nạn,  đao  binh,  đánh  nhau  cùng 

hết  thảy  những  nơi  có  ách  nạn  mà  viết  thần  chú  này  treo 

ở  bốn  cửa  thành,  các  chỗ  thờ  tự  hoặc  trên  các  lá  phướn, 

rồi  khiến  chúng  sanh  nơi  ấy  vâng  đón,  cung  kính  lễ  bái, 

hết  lòng  cúng  dường  chú  này,  khiến  nhân  dân  mỗi  người 

đeo  trong  mình  hay  cất  trong  mỗi  nhà  thì  tất  cả  tai  ách 

thảy  đều  tiêu  diệt. 

“Này,  Anan,  bất  kỳ  chỗ  nào  mà  có  chú  này  thì  Thiên 

Long  hoan  hỷ,  mưa  thuận  gió  hòa,  mùa  màng  sung  túc, 

dân  chúng  an  vui.  Chú  này  lại  có  thể  trấn  phục  tất  cả  ác 

tinh,  tùy  phương  hiện  các  điềm  quái,  đều  khiến  cho  tai 

chướng  không  khởi,  con  người  không  bị  chết  dữ,  chết  yểu, 

thân  thể  không  vướng  xiềng  xích  gông  cùm,  ngày  đêm 

ngủ  ngon,  thường  không  ác  mộng. 

“Này,  Anan,  cõi  Ta  Bà  này  có  tám  vạn  bốn  ngàn  tai 

biến  ác  tinh,  hai  mươi  tám  đại  ác  tinh  đứng  làm  đầu,  lại 

có  tám  đại  ác  tinh  làm  chủ  biến  hiện  nhiều  thứ  trên  đời, 

gây  ra  nhiều  loại  tai  họa  dị  thường  cho  chúng  sanh.  Chỗ 

nào  có  chú  này  thì  các  thứ  đó  đều  tiêu  diệt  hết,  trong 

mười  hai  do  tuần  làm  vòng  kết  giới  thì  các  điềm  tai  biến 

hung  dữ  vĩnh  viễn  không  vào  được. 

“T h ế   nên,  Như  Lai  tuyên  dạy  chú  này  để  bảo  hộ 

các  người  tu  hành  sơ  học  trong  đời  vị  lai  vào  được  Tam 

Ma  Địa,  thần  tâm  rộng  không,  được  đại  an  ổn,  không  bị
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hết  thảy  ma  quỷ  thần  và  những  oan  khiên,  nợ  nghiệp  từ 

vô  thủy  tới  nay  đến  khuấy  hại.  Ông  với  những  người  hữu 

học  trong  chúng  này  cùng  những  người  tu  hành  đời  vị  lai 

y  theo  đàn  tràng  ta  dạy,  như  pháp  mà  trì  giới,  gặp  được 

bậc  giới  chủ  là  vị  tăng  thanh  tịnh,  đối  với  chú  tâm  này 

chẳng  sanh  nghi  hôi  ;  người  thiện  nam  như  thê  ngay  nơi 

thân  cha  mẹ  sanh  ra  này  mà  không  được  tâm  thông  thì 

mười  phương  Như  Lai  hóa  ra  là  vọng  ngữ  !” 

 Thông  rằng  :  Chỗ  này nói  về  cứu hộ  thế gian được  Đại 

Vô  Úy,  đại  khái  giống  như bốn  Diệu  Đức  không  thể  nghĩ 

bàn  của  Ngài  Quán  Thế  Âm  :  cầu  trai  được  trai,  cầu  gái 

được  gái,  cầu  sống  lâu  được  sống  lâu,  cầu  viên  mãn  được 

viên  mãn mà  cốt  yếu  là  quy  về  tâm  thông.  Tâm  thông  không 

ra  ngoài  ba  nghĩa  :  M ột  là  chứng  quả,  tức  là  ngồi  nghiêm 

chỉnh  an  cư một  trăm  ngày  đắc  quả  Tu  Đà  Hoàn  ;  hai  là  tỏ 

hiểu,  tức  là  tự  biết  nhất  định  thành  Phật  không  sai  ;  ba  là 

túc  m ạng  thông,  tức  là  rõ  biết  khắp  cùng  không  còn  nghi 

hoặc.  Tâm  thông  này  cũng  từ  trong  cái  không  thể  nghĩ bàn 

mà  được, huống  là  các  thứ  linh  ứng  để  đề  phòng  tai  họa, 

chế ngự hoạn nạn  làm  sao  nghĩ bàn  được  ? 

Năm  Thứ  Mười  Ba  niên  hiệu  Đại  Nghiệp,  Đức  Tứ  Tổ 

Đạo  Tín  dẫn  đồ  chúng  đến  Cát  Châu  thì  gặp  bọn  cướp  vây 

thành  bảy  tuần  (bảy  mươi  ngày)  chẳng  lui  tan,  mọi  người 

đều  sợ  hãi.  Tổ  thương  xót,  dạy  bày  niệm  Ma  Ha  Bát  Nhã 

Ba  La  M ật  Đa.  Khi  ấy,  bọn  cướp  nhìn  lên  trên  thành  như 

có  thần  binh,  bèn  bảo  nhau  :  "Trong  thành  ắt  có  dị  nhân, 

không  thể  đánh  được".  Bèn  lần  lần  bỏ  đi. 

Lại như Trần Tôn túc  (Mục  Châu)  ở   chùa  Khai  Nguyên 

hàng  ngày  đan  dép  để  nuôi  mẹ,  cho  nên  có  hiệu  là  Trần- 

dép-cỏ.  Giặc  cướp  vào  xứ,  Tổ  treo  một  chiếc  dép  cỏ  nơi  cửa
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thành.  Giặc  muôn  vất  đi,  dùng  hết  sức  cũng  chẳng  nhúc 

nhích,  bèn  than  :  "Xứ   Mục  Châu  này  có  đại  thánh  nhân", 

rồi  bỏ  thành  mà  rút  lui.  Dân  trong  thành  khỏi  bị  tai  họa. 

Chỗ  này  quả  là  rõ  ràng  rồi  vậy.  Những  chuyện  khác 

thì  Cao  Tăng  Truyện  ghi  lại  kể  ra  không  xiết.  Còn  như  tất 

cả  ác  tinh  tùy  phương  mà  hiện  các  điềm  quái  thì  cũng  như 

vọng  kiến  đồng  nghiệp  ở  đoạn  trước,  mỗi  thứ đều  do  nghiệp 

cảm,  chẳng  phải  khi  không  mà  sanh.  Ác  tinh  có  tám  mươi 

bôn  ngàn  thứ  tương  ứng  với  chừng  ấy  nghiệp  phiền  não 

của  chúng  sanh.  Việc  con  người  làm  ở  dưới,  trời  biến  hiện 

đốì  ứng  ở  trên.  Thiên  tượng  lớn  có  hai  mươi  tám  ngôi  cùng 

các  dư  khí  của  kinh  tinh  ngũ  hành.  Tất  cả  đều  bẩm  thọ  cái 

tinh  hoa  của  ngũ  hành  mà  vận  chuyển  trong  không  trung. 

Hễ  nghịch  tánh  nó  thì  tai  họa  ứng  đáp  như  các  sao  Tuệ, 

Bột,  Phi  Lưu/ 11  Thái  Bạch,  Xi  Vưu...  Chú  này  sức  Từ  rộng 

lớn,  tinh  ròng  chí  thiện  nên  tất  cả  các  khí  xấu  không  đến 

gần  được,  bởi  thế  có  thể  tiêu  diệt  các  tai  họa  dị  kỳ  ngoài 

m ấy  trăm   dặm. 

Thiền  sư  Nam  Nhạc  Hoài  Nhượng  sanh  ra  vào  ngày 

Tám   tháng  Tư  năm   Thứ  Hai  niên  hiệu  Nghi  Phụng  đời 

Đường,  cảm  ứng  có  luồng  bạch  khí  hiện  ở  trên  trời  khoảng 

xứ  An  Khương. 

Quan  Thái  sử  trông  thây  bèn  tâu  lên  vua  Cao  Tông. 

Vua  hỏi  :  "Đ ây  là  điềm   lành  gì  ?" 

Đáp  rằng  -ế  "Pháp  khí  của  đất  nước,  chẳng  nhiễm  vinh 

hoa  th ế gian." 

Vua  bèn  sai  Thái  thú  đất  Kinh  Châu  là  Hàn  Giai  đích 

thân  đến  vấn  an  gia  đình. 

Sao  ch ổi. 
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Phàm  chô  cảm  ứng  của  thiện  ác  thì  lành  dữ khác  hẳn 

nhau,  ai  dám  bảo  chú  này  không đủ  để  tiêu  sạch tai  họa  ư ? 

VI.  CÁC  THẦN  HỘ  PHÁP  PHÁT  NGUYỆN  BẢO  HỘ  RỘNG 

RÃI

Kinh  :  Phật  dạy  lời  ây  rồi,  vô  lượng  trăm  ngàn  Kim 

Cang  trong  hội  đều  đồng  thời  ở  trước  Phật  chấp  tay  đảnh 

lễ,  thưa  rằng  :  “Như  lời  Phật  dạy,  chúng  tôi  sẽ  thành  tâm 

bảo  hộ  những  người  tu  Bồ  Đề  như  vậy.” 

Khi  ấy,  Phạm  Vương  cùng  trời  Đ ế  Thích,  bốn  Đại 

Thiên  Vương  cùng  ở  trước  Phật  đồng  thời  đảnh  lễ,  thưa 

rằng  :  “Quả  có  người  lành  tu  học  như  vậy  chúng  tôi  sẽ 

tận  tâm  chí  thành  bảo  hộ,  khiến  cho  họ  suốt  đời  tu  hành 

được  như  nguyện.” 

Lại  có  vô  lượng  Đại  Tướng  Dược  Xoa,  các  vua  La 

Sát,  vua  Phú  Đơn  Na,  vua  Cưu  Bàn  Trà,  vua  Tỳ  Xá  Giá, 

các  Đại  Quỷ  Vương  Tần  Na  Dạ  Ca  cùng  các  Quỷ  Soái 

cũng  ở  trước  Phật  châp  tay  đảnh  lễ,  thưa  rằng  :  “Chúng 

tôi  cũng  thệ  nguyện  hộ  trì  người  này  khiến  tâm  Bồ  Đề 

sớm  được  viên  mãn.” 

Lại  có  vô  lượng  Thiên  Tử  Nhật  Nguyệt,  Thần  Gió, 

Thần  Mưa,  Thần  Mây,  Thần  Sâm  và  các  hàng  Thần  Điển, 

các  quan  tuần  trong  năm,  quyến  thuộc  chủ  tinh...  cũng  ở 

trong  hội  đảnh  lễ  chân  Phật,  thưa  rằng  :  “Chúng  tôi  cũng 

bảo  hộ  người  tu  hành  này  để  an  lập  đạo  tràng,  được  Vô 

Sở  Ú y.” 

Lại  có  vô  lượng  Thần  Núi,  Thần  Biển,  hết  thảy  các 

loài  tinh  kỳ  muôn  vật  ở  đất  đai,  trên  không,  dưới  nước 

và  vua  Thần  Gió,  Trời  Vô  Sắc  Giới  ở  trước  Như  Lai  đồng 

thời  cúi  đầu,  thưa  rằng  :  “Chúng  tôi  cũng  bảo  hộ  người 

tu  hành  ấy  đắc  thành  Bồ  Đề,  vĩnh  viễn  không  có  ma  sự.” 
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Lúc  bây  giờ,  tám  vạn  bôn  ngàn  na  do  tha  hằng  hà  sa 

câu  chi  Kim  Cang  Tạng  Vương  Bồ  tát  ở  trong  Đại  Hội 

liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  chân  Phật,  thưa  rằng  : 

“Bạch  T h ế  Tôn,  như  bọn  chúng  tôi,  công  nghiệp  tu  hành 

đã  thành  Bồ  Đề  từ  lâu  mà  chẳng  giữ  Niết  Bàn,  thường 

theo  chú  này  để  cứu  hộ  người  chánh  tu  hành  tu  Tam  Ma 

Đề  trong  đời  mạt  thế.  Thưa  T h ế   Tôn,  người  tu  tâm  cầu 

chánh  định  như  vậy,  dầu  ở  đạo  tràng  hay  lúc  kinh  hành, 

cho  đến  tán  tâm  dạo  chơi  xóm  làng  thì  đồ  chúng  của  chúng 

tôi  vẫn  thường  đi  theo  hầu  hạ  bảo  vệ  người  ấy.  Giả  sử  Ma 

Vương,  Đại  Tự  Tại  Thiên  muốn  có  cơ  hội  để  khuấy  phá, 

rốt  cuộc  cũng  không  thể  được.  Các  quỷ  thần  nhỏ  cách  xa 

người  này  ngoài  mười  do  tuần,  trừ  phi  hạng  đó  phát  tâm 

muôn  tu  thiền.  Bạch  Thê  Tôn,  những  ác  ma  hay  quyến 

thuộc  của  ma  như  vậy  muôn  đến  quây  phá  người  lành 

này,  chúng  tôi  sẽ  dùng  bảo  xử^  đánh  nát  đầu  như  tro  bụi, 

thường  khiến  cho  người  này  tu  hành  được  như nguyện.” 

 Thông  rằng  :  Người  trì  chú  này  được  các  Thần  bảo  hộ. 

Người  trì  chú  này chóng  đắc  Bồ  Đề.  Người  trì  Chú này vĩnh 

viễn  không  có  ma  sự.  Nguyện  lực  của  Bồ  tát  Kim  Cang 

Tạng  thật  quá  sâu  xa  :  Chẳng  giữ lấy  Niết  Bàn,  thường  theo 

chú  này  mà  cứu  hộ  người  tu  hành  chân  chánh  trong  đời 

mạt  thế,  nên  các  ma  không  có  được  cơ hội  khuây  phá. 

Ma  Vương  Chướng  Tế  thông  lãnh  quyến  thuộc  theo 

Bồ  tát  Kim  Cang  Tề  một  ngàn  năm  tìm  kiếm  chỗ  khởi  xứ 

mà  chẳng  được.  Bỗng  nhiên  ngày  nọ  thây  được,  bèn  hỏi  : 

"Ngài  y  trụ  chỗ  nào  mà  tôi  suốt  một  ngàn  năm  tìm  khởi 

xứ của  Ngài  không  ra  ?" 

1;  C h ày   báu . 
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BỒ  tát  nói  :  "Ta  chẳng  y  hữu  trụ  mà  trụ,  chẳng  y  vô 

trụ  mà  trụ,  như thế mà  trụ." 

Tổ  Pháp  Nhãn nói  :  "Ma  Vương Chướng Tế chẳng  thấy 

Kim  Cang  Tề  bèn  theo,  còn  như Kim  Cang  Tề  có  thấy  Ma 

Vương  chăng  ?" 

Tổ Diệu  Hỷ nói  :  "Đã  kiếm  khởi  xứ không ra  thì chuyện 

một  ngàn  năm  đi  theo  là  gì  thế ? 

Đức  Kim  Cang  Tề  nói  :   "Ta  chằng y hữu  trụ  mà  trụ,  chẳng 

 y  vô  trụ  mà  trụ,  như thế mà  trụ",   ấy  là  hỗ  tương  lừa  dối  quá 

lắm  !  Tổ  Pháp  Nhãn  nói  :   “Ma  Viíơng  Chướng  T ế chẳng  thây 

 Kim  Cang  Tề  bèn  theo,  còn  như Kim  Cang  Tề  có  thấy Ma  Vương 

 chăng  ?"   Phán  đoán  như thế cũng  là  xem  lỗ  mà  đặt  nêm  ! 

Nay  đây  bộ  không biết  khởi  xứ  của  Diệu  Hỷ  ư  ?  Hãy 

theo  sau  mà  la  lên  rằng  :  "Nói  mớ  gì  thế  ?"  Xét  Diệu  Hỷ 

phán  đoán như vậy,  quả  là  Ma  Vương  rình  mò  chẳng  thấy  ! 

Nhưng  Ma  Vương  khổ  sở  muôn  kiếm  khởi  xứ  đến  đỗi  đi 

theo  một  ngàn  năm  thì  Ma  Vương  cũng  phát  tâm  muốn  tu 

thiền  vậy.  Thế  nên  đôi  với  Bồ  tát  Kim  Cang  Tề  chẳng  có 

chi  xa  cách,  mà  Bồ  tát  Kim  Cang Tề  cũng muốn thuyết pháp 

cho.  Những  việc  ấy  đều  không  phải  người  tầm  thường  mà 

suy  lường  nổi. 

Từ Quyển  IV  mời  vào   “Nhà  hoa"   cho  đến  đây  gọi  chung 

là  phần  Tu  Đạo.  Văn  sau  riêng  là  phần  Chứng  Quả. 
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CHƯƠNG  IV  :

K H A I   T H Ị   C Á C   Đ Ị A  V Ị  T U   C H Ứ N G

• 

•  

•

MỤC  MỘT  :

K H A I  T H Ị   H A I  C Á I  N H Â N   Đ IÊ N   Đ Ả O  

V À   B A   M Ó N   T IỆ M   T H Ứ

I.  ÔNG  ANAN  XIN  KHAI  THỊ  NHỮNG  DANH  MỤC,  THỨ 

BẬC  TU  HÀNH

Kinh  :  Ông  Anan  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  lên,  đảnh 

lễ  chân  Phật,  bạch  Phật  rằng  :  “Chúng  tôi  ngu  độn,  thích 

được  đa  văn,  với  các  tâm  hữu  lậu  chưa  cầu  lìa  khỏi.  Nhờ 

Phật  từ  bi  dạy  dỗ  được  sự  huân  tu  chân  chánh,  thân  tâm 

khoan  khoái  an  nhiên,  được  lợi  ích  lớn.  Thưa  Thê  Tôn, 

tu  chứng  Tam  Ma  Đề  của  Phật  như  thế,  khi  chưa  đến 

Niết  Bàn  thì  thế nào  gọi  là  Càn  Huệ  Địa  ?  Bốn  mươi  bốn 

tâm  thứ  lớp  đến  đâu  để  được  danh  mục  tu  hành  ?  Đến 

nơi  chốn  nào  thì  gọi  là  nhập  địa   ĩ  Sao  gọi  là  Đẳng  Giác 

BỒ  tát  ?” 

Thưa  hỏi  thế rồi,  năm  vóc  gieo  xuống  đất.  Đại  chúng 

nhất  tâm  chờ  từ  âm  Phật,  chiêm  ngưỡng  không  chớp  mắt. 

Khi  ấy,  Đức  T h ế  Tôn  khen  Ông  Anan  rằng  :  “Hay 

thay  !  Hay  thay  !  Các  ông  mới  có  thể  khắp  vì  đại  chúng 

và  tất  cả  chúng  sanh  đời  mạt  thế  tu  Tam  Ma  Đề,  cầu 

Đại  thừa  mà  xin  Ta  nêu  bày  con  đường  chánh  tu  hành 

từ  phàm  phu  cho  đến  Đại  Niết  Bàn.  Nay  ông  hãy  lắng 

nghe,  sắp  vì  ông  nói.” 

Ông  Anan  và  đại  chúng  chấp  tay,  chú  tâm  yên  lặng 

thọ  giáo. 
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 Thông  rằng  :  Ban  đầu,  Phật  bảo  Ông  Anan  :  "Tâm  gọi 

là  thẳng. Như  thế,  từ  đầu  đến  cuối,  các  địa  vị  trung  gian 

vĩnh  viễn  không  có  tướng  quanh  co.  Niết  Bàn  là  cuối,  Càn 

Huệ  là  đầu,  bôn  mươi  bốn  trung  gian  là  Tín,  Trụ,  Hạnh, 

Hướng  và  Tứ  Gia  Hạnh,  chẳng  phải  là  không  có  thứ  lớp, 

đó  là  danh  mục  tu  hành  vậy.  Tiến  vào  Thập  Địa  cho  đến 

Địa  Thứ  Mười  Một  là  Đẳng  Giác  Bồ  tát.  Đến  Đại  Niết  Bàn 

mới  gọi  là  Diệu  Giác." 

Cái  nơi  chôn  đạt  đến  này  không  mượn  vào  việc  tu. 

Vặy  làm  sao  được  cái  tướng  không  quanh  co  đây  ?  Không 

quanh  co  nghĩa  là  nhất  siêu  trực  nhập,  trước  sau  không 

khác,  là  con  đường  Diệu  Bồ  Đề  Tối  Thượng  vậy.  Bởi  thế, 

Phật  bảo  :  "Nêu  bày  con  đường  chánh  tu  hành  vô  thượng 

từ phàm  phu  cho  đến  Đại  Niết  Bàn",  nghĩa  là  từ phàm  phu 

mà  chứng  thẳng  Diệu  Giác,  không  mượn  gì  thứ  lớp.  Nêu 

bày,  nghĩa  là  chúng  sanh  chưa  chứng  nên  nói  trước  cho, 

đại  để  như vậy. 

Tổ  Hoàng  Bá  nói  :  "Tâm  đây  tức  là  cái  tâm  vô  tâm. 

Lìa  cả  thảy  tướng  thì  chúng  sanh  cùng  chư Phật  không  có 

chút  gì  sai  khác.  Chỉ  là  vô  tâm,  bèn  là  rốt  ráo. 

"Các  người  học  Đạo  !  Như chẳng ngay  đây vô  tâm  thì 

bao  kiếp  tu  hành  rốt  chẳng  nên  gì,  bị  công  hạnh  của  Tam 

thừa  ràng  buộc,  chẳng có  giải  thoát.  Nhưng  chứng  tâm này 

có  mau  chậm.  Có  người  nghe  pháp  một  niệm  bèn  được  vô 

tâm.  Có  người  đến  Thập  Tín,  Thập  Trụ,  Thập  Hạnh,  Thập 

Hồi  Hướng  mới  được  vô  tâm.  Có  người  đến  Thập  Địa  mới 

được  vô  tâm.  Dầu  dài  hay ngắn,  được  vô  tâm  là  trụ,  không 

còn  gì  có  thể  tu,  có  thể  chứng,  thật  không  chỗ  đắc,  chân 

thật  chẳng  hư.  Một  niệm  mà  đắc  cũng  như  Thập  Địa  mà 

đắc,  công  dụng  như nhau  không  có  sâu  cạn,  chỉ  khỏi  bao 

kiếp  uổng  công  cần  khổ  vậy." 
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Lời  dạy  của  Tổ  Hoàng  Bá  cũng  đồng  như  Phật  nêu 

bày  con  đường  chánh  tu  hành  vô  thượng.  Ngay  đây  mà 

thấu  suốt  mới  tin  khoảng  trung  gian  quả  là  không  các  tướng 

quanh  co. 

II.  KHAI  THỊ  HAI  CÁI  NHÂN  ĐIÊN  ĐẢO

Kinh  :  Phật  nói  :  “Anan,  hãy  biết,  cái  Diệu  Tánh 

tròn  sáng  lìa  mọi  danh  tướng,  bổn  lai  không  có  thế  giới, 

chúng  sanh.  Nhân  vọng  mà  có  sanh,  nhân  sanh  mà  có 

diệt.  Sanh  diệt  thì  gọi  là  vọng,  diệt  vọng  thì  gọi  là  Chân. 

Đó  gọi  là  hai  danh  hiệu  chuyển  y  Bồ  Đề  Vô  Thượng  và 

Đại  Niết  Bàn  của  Như  Lai  vậy. 

 Thông  rằng  :  Tánh  mà  nói  là  Diệu  thì  chẳng  trệ  nơi 

Tịch.  Minh  mà  nói  là  Viên  thì  chẳng  sa  vào  cái  sở,  mà  lìa 

tướng,  lìa  danh,  không  thể nghĩ bàn.  Chứng vào  Diệu  Tánh 

này  thì  thế  giới  chẳng  phải  là  thế  giới,  chúng  sanh  chẳng 

phải  là  chúng  sanh,  tức  vọng  tức  chân,  cái  sanh  diệt  chẳng 

phải  là  sanh  diệt  vậy. 

Tổ  Mã  Minh  nói  :  "Vì  chẳng  như thật  biết  Chân  Như 

NTúít  Pháp  nên  tâm  bất  giác  động  mà  thành  có  ra  niệm. 

Niệm  tức  là  tướng  sanh,  sanh  tức  là  tướng  diệt.  Sanh  diệt, 

danh  tướng  đều  là  vọng.  Bằng  như  thật  mà  rõ  biết  Chân 

Như  Nhât  Pháp  ắt  vọng  vốn  không  chỗ  có.'Giông  như 

người  theo  phương  hướng  mà  mê  lầm,  sự  mê  lầm  nào  có 

tự  tướng  !  Cho  Đông  là  Tây  mà  phương  hướng  thật  nào  có 

xoay  chuyển  gì  đâu.  Tỉnh  ngộ  ra  thì  cái  phương  Tây  mê 

lầm  kia  đâu  có  !  Mê  thì  cho  là  tâm  động  mà  thật  nào  chẳng 

có  động.  Như biết  cái  tâm  động  ấy  là  chẳng  sanh  diệt,  liền 

vào  thẳng  cửa  Chân  Như." 
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Rốt  ráo  thay  lời  nói  này  !  Đây  có  thể làm  lời  dạy  chân 

chánh cho cái   “Diệt vọng thì gọi là  Chân"  vậy.  Thế nên,  chuyển 

cái  bất  giác  y  vào  Tánh  Giác  gọi  là  Bồ  Đề  Vô  Thượng  ; 

chuyển  cái  sanh  tử  y  vào  vô  sanh  gọi  là  Đại  Niết  Bàn,  chứ 

chẳng  phải  lìa  cái  bất  giác  mà  có  riêng  cái  Giác,  chẳng  phải 

lìa  sanh  tử  mà  có  riêng  cái  vô  sanh.  Chỉ  là  cái  vọng  kiến 

diệt  đi  tức  Chân  Tánh  hiện.  Cái  bất  giác  này  liền  ngay  là 

Chân  Giác  ;  cái  sanh  diệt  này  liền  thật  là  vô  sanh.  Tức  là 

cái  thế giới  chúng  sanh này  đây vốn  không  có  chi  là  chúng 

sanh,  thế giới.  Thế nên  mới  gọi  là  vô  thượng,  đó  là  Đại  ! 

Chuyển y thì có sáu thứ :  Một là,  Tổn lực ích năng chuyển,  

nghĩa  là  tổn  giảm  thế  lực  của  chủng  tử  ô  nhiễm  và  tăng 

thêm  công  năng  của  chủng  tử  thanh  tịnh,  lần  lần  chế phục 

sự  hiện  hành,  cũng  gọi  là  Chuyển  Y. 

Hai  là,  Thông  đạt  chuyển,   nghĩa  là  do  thây  Đạo,  đạt 

Chân,  rồi  nỗ  lực  đoạn  trừ  hai  cái  Chướng  (Phiền  Não  và 

Sở  Tri),  chứng  sơ lược  một  phần  Chân  Thật  Chuyển  Y. 

Ba  là,  Tu  tập  chuyển,   nghĩa  là  hàng  Thập  Địa  từng  Địa 

đoạn  dần  câu  sanh vô  minh,  chứng  Chân  Chuyển  Y. 

Bôn  là,  Quả  mãn  chuyển,   nghĩa  là  ở  địa  vị  cứu  cánh 

dùng  Kim  Cương  Định  vĩnh  viễn  đoạn  trừ  tất  cả  vô  minh 

thô,  tế,  đôn  chứng  Chuyển  Y  Phật  Quả  Viên  Mãn. 

Năm  là,  Hạ  liệt  chuyển,   nghĩa  là  hàng  Nhị  thừa  chán 

khổ  ưa  tịch  lặng,  ở  chỗ  chứng  Chân  Trạch  Diệt,  không  có 

khả  năng  kham  nhẫn  thù  thắng. 

Sáu  là,  Qiiảng đại chuyên,   nghĩa  là  địa vị Đại  thừa,  không 

có  cả  ưa  lẫn  chán,  thông  đạt  ngã  pháp  đều  Không,  song 

đoạn  hai  chướng,  đôn  chứng  Vô  Thượng  Bồ  Đề,  bởi  có  khả 

năng  kham  nhẫn  thù  thắng. 
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BỒ  Đề  Vô  Thượng  và  Đại  Niết  Bàn  này  Quảng  Đại 

Chuyển  Y  Thứ  Sáu  cùng  với  Quả  Mãn  Chuyển  Y  Thứ  Tư 

đều  là  Đốn  Chứng.  So  với  hàng  Nhị  thừa  hạ  liệt  lần  lượt 

tu  tập  hoàn  toàn  khác  hẳn. 

Thiền  sư  An  Dân,  ban  đầu  giảng  kinh  Lăng  Nghiêm 

ở  thành  đô,  được  hàng  nghĩa-học  nương  về.  Thời  ấy,  Tổ 

Viên  Ngộ  ở  chùa  Chiếu  Giác.  An  Dân  có  bạn  lành  là  Thắng 

Thiền  sư nên  đến  đó.  Nghe  được  Tổ  Viên  Ngộ  vào  lúc  tiểu 

tham  nêu  ra  nhân  duyên  ba  lần  kêu  thị  giả,  thì Triệu  Châu 

có  đề  ra  câu  nói  "Như  người  viết  chữ  trong   tối,   chữ  tuy 

chẳng  thành  mà  văn  vẻ  đã  rỡ  ràng".  Trong  chỗ  nào  là  văn 

vẻ  đã  rỡ  ràng  ? 

Sư An  Dân  tâm  nghi  chuyện  ấy,  đốt  hương  xin vào  thất

7 

rp  J

cúa  Tố. 

Tổ  Viên  Ngộ  hỏi  :  "Tòa  chủ  giảng  kinh  gì  ?" 

Đáp  rằng  :  "Lăng  Nghiêm." 

Tổ  Ngộ  nói  :  "Kinh  Lăng  Nghiêm  có  bảy  chỗ  trưng 

bày  Tâm,  tám  nơi  trả  về  để biện  rõ  Tánh  Thấy,  vậy  rốt  ráo 

Tâm  ở  chỗ  nào  ?" 

Sư An  Dân  trình  bày  giải  thích  lắm  thứ, Tổ  đều chẳng 

chịu,  mới  bảo  hãy   ở  nơi   "Tất  cả  chôn  là  văn  vẻ  đã  rỡ  ràng"  

mà  thể  hội. 

Tình  cờ  có  nhà  sư hỏi  Tổ  về  Thập  Huyền  Đàm,(1)  vừa 

mới  nêu  ra  câu   "Tâm  ấn  của  thầy,  dáng  vẻ  thê  nào...",   thì  Tổ 

Viên  Ngộ  nói  lớn  :  "Văn vẻ  đã  rỡ  ràng  !" 

Sư Dân nghe  liền  có  chỗ  tỉnh  ngộ,  bèn  xin  ấn  chứng. 

Mười  bài  kệ  của  Thiền  sư  Đường  An  Sát. 
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TỔ  dạy  :  "Lấy bổn  sắc  mà  trui  rèn  thì  vô  ích." 

Một  hôm,  sư  thưa  với  Tổ  :  "Xin  Hòa  thượng  thôi  nêu 

lời,  để  tôi  nói  xem  sao." 

Tổ  chấp  thuận. 

Sư Dân nói  :  "Bình thường dơ chùy,  dựng phất há  chẳng 

phải  là  chỗ  trong  kinh  nói  "Hết  thảy  hình  tướng  có  trong 

thế gian  đều  tức  là  Bồ  Đề  Diệu  Minh  Chân  Tâm"  ư ?" 

Tổ  Viên  Ngộ  cười,  nói  :  "Ông  xưa  nay  ở  trong  đó  mà 

sinh  nhai  đấy  !" 

Sư  Dân  lại  nói  :  "La  hét,  gõ  sàng  há  chẳng  phải  là 

"Phản  văn  văn  tự  tánh,  tánh  thành  Vô  Thượng  Đạo"  ư ?" 

Tổ  nói  :  "Ông  há  chẳng  thấy  trong  kinh  nói  :  "Diệu 

Tánh  sáng  đầy,  lìa  các  danh  tướng"  ư ?" 

Sư Dân  ngay  nơi  lời  nói  được  tiêu  tan  vướng  mắc. 

Tổ  Viên  Ngộ  ra  khỏi  đất  Thục,  đến  ở  Giáp  Sơn.  Sư 

thôi  giảng  kinh,  theo  hầu  bên  Tổ.  Tổ ban  đêm  giảng  thiền 

cho  chúng,  nêu  ra  công  án   "Buồm  xưu  chiia  căng".   Sư chẳng 

khế hội,  xin  Tể  giải  quyết. 

Tổ  Ngộ  nói  :  "Ông hỏi  đi  !" 

Sư vừa  mới  cất  lời,  Tổ  Ngộ  liền  nói  :  "Trước  sân,  cây 

bách   \" 

Sư bèn  tỏ  suốt,  nói  với  Tổ  rằng  :  "Người  xưa  nói  "Như 

một  giọt  nước  rớt  vào  trong  ao  lớn",  nào  chẳng biết  "Biển 

lớn  rớt  vào  trong  một  giọt  nước"  !" 

Tổ cười  nói  :  "Kể sá  gì  lão  ấy  !  Chưa  chi  đã  khiến phân 

tòa  giảng  !" 

Rồi  nói  bài  kệ  :
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 "Thôi khoe  Tứ Phận}1'* dẹp  Lăng  Nghiêm 

 Ở chôn  đầu  mây,  triệt  đ ể tham 

 Chẳng  học  Li(ơng  Công gần  Mã  Tổ 

 Mà  như Đức  Kiểu(2)   lễ  Long  Đàm 

 Bảy  năm  lui  tới  chơi  Chiêu  Giác(3)

 Ba  thu  bay  liáỵn  núi  Bích  Nham 

 Nay phiền  ngồi  tạm  Nhất  Tòa  nhé 

 Giữa  chôn  trăm  hoa,  hiện  Ưu  Đàm." 

Người  xưa  thực  tham,  thực  chứng,  trải  qua  bao  nhiêu 

chuyển  y  rồi  sau  mới  được  chỗ  yên  ổn  mà  ngồi.  Thế biết 

cái  "  Diệt  vọng gọi  là  Chân"  chẳng  phải  dễ  chứng  đắc. 

Kinh  :  “Anan,  nay  ông  muốn  tu  pháp  Chân  Tam  Ma 

Địa,  thẳng  đến  Đại  Niết  Bàn  của  Như  Lai  thì  trước  hết 

phải  biết  hai  cái  nhân  điên  đảo  này  của  chúng  sanh  cùng 

thê  giới.  Điên  đảo  chẳng  sanh,  đó  là  Chân  Tam  Ma  Địa 

của  Như  Lai. 

 Thông  rằng  :  Chân  Tam  Ma  Địa  chẳng  phải  do  tu  mà 

đắc.  Phàm  cái  gì  có  thể  tu  thì  không  thể  nói  là  Chân  được. 

Đốì  với  vọng  duyên  thì  trước  tiên  rõ  biết  nguyên  nhân, 

nguyên  nhân  đã  không  có  thì  điên  đảo  chẳng  sanh  ra.  Đã 

không  có  điên  đảo  mà  chẳng  gọi  là  Chân  thì  gọi  là  gì  ? 

Tiền  trần  duyên  ra  là  phân  đoạn  vọng  sanh,  tức  là 

nghĩa  của  Giới.  Giới  không  có  tự  tánh.  Trôi  dời  chẳng  dừng 

là  nghĩa  của  Thế.  Thế cũng  không  có  tự  tánh,  vốn  không 

tự  tánh,  đương  thể  không  tịch,  đó  là  Chân  Tam  Ma  Địa. 

11  Bốn  phần  Luật. 

2)  Đức  Sơn. 

3)  Chùa  Chiếu  Giác. 



LÃNG  NGHIÊM TÔNG  THÔNG -  QƠYỂN  Vli

789

Thiền  sư Cổ  Linh  Thần  Tán  gặp  Tổ  Bách  Trượng  được 

khai  ngộ,  bèn  về  chùa  cũ. 

Vị  bổn  sư hỏi  rằng  :  "Ông  xa  tôi  đi  ra  ngoài, được  sự 

nghiệp  gì  ?" 

Đáp  rằng  :  'Tuyệt  chẳng  có  sự nghiệp  gì  cả." 

Thầy  bèn  khiến  làm  việc  như  trước. 

Một  hôm  thầy  Ngài  tắm,  bảo  Ngài  kỳ  lưng. 

Ngài  bèn vỗ  lưng, nói  :  "Cái  Phật  đường  đẹp  mà  Phật 

chẳng  Thánh   \" 

Thầy  quay  đầu  nhìn,  Ngài nói  :  "Phật  tuy  chẳng Thánh 

mà  hay  phóng  quang." 

Thầy  Ngài  một  hôm  ngồi  bên  cửa  sổ  xem  kinh,  lúc  ấy 

có  con  ong  đang  đục  giấy  cửa  sổ  định  chui  ra  ngoài. 

Ngài  thây  thế,  bảo  :  "Th ế giới  thênh  thang  như  kia  lại 

chẳng  chịu  ra,  cứ  xoi  giấy  cũ  thì  năm  Lừa  mới  nổi  !" 

Rồi  nói  bài  kệ  :

 “Cửa  Không  chẳng chịu  thoát 

 Chui cửa  sổ  quá  si 

 Trăm  năm  dùi giấy cũ 

 Ngày  nào  mới xuất  đầu  /" 

Thầy  Ngài  để  kinh  xuống,  hỏi  rằng  :  "Ông  đi  tham 

học  gặp ai, mà sao trước sau tôi thấy ông ăn nói lạ  thường   \" 

Sư  đáp  :  “Con  nhờ  Hòa  thượng  Bách  Trượng  chỉ  cho 

cái  chỗ  ngừng  nghỉ,  nay  muốn  báo  đáp  ân  đức  từ  mây  lâu 

nay." 

Thầy  Ngài  bèn  bảo  chúng  thiết  trai,  mời  Ngài  thuyết 

pháp. 

Sư bèn  lên  tòa,  nêu  xướng  môn  phong  Tổ  Bách  Trượng 

rằng  :
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 "Linh  qmng  độc  rạng 

 Viỉợt  tìĩoát  căn  trần 

 Thể lộ  chân  thường 

 Chẳng  vương  vãn  tự 

 Tâm  tánh  không  nhiễm 

 Vốn  tự viên  thành 

 Chỉ lìa  vọng  duyên 

 Tức  Như Như Phật." 

Thầy  Ngài  nghe  xong  cảm  ngộ,  nói  :  "Ngờ  đâu  có 

duyên  được  nghe  cực  tắc  sự  !"(1)

Đây  cũng  gọi  là   "Thẳng  đến  Đại  Niết  Bàn  của  Như Lai"  

vậy.  Nếu  chẳng  th ế  thì  ít  ai  không  tùy  theo  cái  điên  đảo 

của  chúng  sanh,  có  lúc  nào  mới  thôi  ? 

Kinh  :  “Anan,  thê  nào  gọi  là  điên  đao  tạo  thành  chúng 

sanh   ĩ

“Anan,  do  Tâm  Tánh  vốn  Minh,  tánh  Minh  ấy  tròn 

đầy  toàn  khắp,  nên  nhân  cái  Minh  vọng  phát  hình  như 

có  tánh,  cái  tánh  ấy  do  vọng  kiến  mà  sanh.  Vậy  là  từ  chỗ 

 “R ốt ráo  k h ô n g ”  lại  hóa  thành   “R ố i ráo  c ó "ế  Cái   C ó này 

có  được  là  do  cái  vôn  chẳng  có  nhân  làm  nhân.  Tướng 

năng  trụ  và  sở  trụ  từ căn  bản  không  có  cội  gốc.  Rồi  nương 

nơi  cái  cội  gốíc  không  có  chỗ  trụ  này  mà  kiến  lập  ra  thế 

giới  cùng  chúng  sanh. 

“Vì  mê  Bổn  Tánh  Viên  Minh  mà  sanh  hư  vọng, 

nhưng  tánh  của  vọng  không  có  tự  thể,  chẳng  có  chỗ  nương 

trụ.  Vừa  muốn  trở  lại  Chân  Tánh  thì  cái  muốn  Chân  đó 

đã  chẳng  phải  là  T án h   Chân  Như  chân  thật.  Trong  cái

”  Sự  cùng  tột  của  Thiền. 
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chẳng  phải  Chân  mà  cầu  trở  lại  Chân  thì  rõ  ràng  là  hiện 

thành  những  phi  tướng  :  phi  sanh,  phi  trụ,  phi  tâm,  phi 

pháp.  Xoay  vần  phát  sanh.  Sanh  lực  phát  minh,  huân  tập 

thành  Nghiệp.  Đồng  nghiệp  thì  cảm  nhau,  nhân  có  cảm 

nghiệp  bèn  có  sự  sanh  nhau,  diệt  nhau.  Do  vậy  mà  có  cái 

điên  đảo  tạo  thành  chúng  sanh. 

 Thông  rằng  :  Ở  trước,  kinh  nói  "Chúng  sanh  nốì  tiếp 

nhau,  lỗi  lầm  là  Giác  Minh".  Ớ đây nói  "Điên  đảo  của  chúng 

sanh  tức  nhiếp  hết  nghiệp  quả,  là  nhân  cái  Minh  mà  vọng 

phát hình như có  tánh,  cái  tánh ấy  do vọng  kiến mà  sanh". 

Phàm  Tánh  Minh  sao  lại  sanh  hư vọng  ?  Đó  là  nhân 

cái  Minh  tức  là  có  phân  biệt,  có  phân  biệt  thì  sa  lạc  thành 

thức  tình,  thức  tình  không  có   gốc  gác  nên  gọi  là  hư vọng. 

Như không  có  phân  biệt  thì  tức  là  cái  dụng  của  trí,  thường 

phân  biệt  mà  không  nhiễm  trước,  đó  gọi  là  Bạch  Tịnh  Thức, 

là  Đại  Viên  Cảnh  Trí.  Không  rơi  vào  nơi  chỗ  nên nói  là  Minh 

Viên,  tròn  đầy  sáng  khắp.  Một  khi  lập  ra  cái  sở,  cái  Minh 

liền  chẳng  viên  mà  hóa  thành  vọng  kiến.  Cũng  như đoạn 

trước  nêu  ra  mặt  trăng  thứ  hai  và  bóng  lòe  của  đèn  đều 

là  bệnh  nhặm  mắt.  Đó  là  từ   rốt  ráo  không  thành  ra   rốt  ráo 

 có  vậy. 

Cái  năng  hữu  cùng  cái  sở hữu  này  chẳng  phải  có  một 

nguyên  nhân  gì  để  hiện  ra  là  năng  hay  sở  cả.  Đã  không  có 

nhân  thì  lấy  gì  mà  nương  trụ  ?  Vậy  nên  tướng năng  trụ,  sở 

trụ  này  là  tướng  hư  vọng,  rốt  ráo  không  có  cội  gốc  gì  để 

tìm  thấy.  Trụ  vốn  không  gốc  gác  thì  trụ  bèn  là  không  trụ. 

Như  rõ  được  cái  vô  trụ  này  thì  đương  thể  vô  sanh.  Không 

nói  đó  là  Không,  chỉ  là  vô  trụ.  Gốc  ở  cái  vô  trụ  này  kiến 

lập  hết  thảy  pháp,  không  ngại  gì  thế  giới,  chúng  sanh,  sắc 

sắc  kiến  lập  :  trong  Tự  Tánh  Viên  Minh  vốn  không  có
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chướng  ngại.  Một  tức  tất  cả.  Tất  cả  tức  Một.  Tìm  cái  Chân 

còn  không  có,  huống  gì  là  có  vọng  ư  ?  Chỉ  vì  mê  Tánh 

Viên  Minh  này  thì  phân  biệt  vọng  sanh  ra. 

Cho  rằng  phân biệt hư vọng đó  là  y noi  Chân mà  sanh 

ư  ?  Chân  chẳng  phải  là  môi  giới  cho  vọng.  Cho  rằng  phân 

biệt hư vọng  đó  là  y noi  cảnh  mà  sanh  ư ?  Cảnh  chẳng phải 

là  nguồn  phát  xuất  của  tâm.  Rõ  không  có  chỗ  nương  tức 

là  không  có  tự  thể.  Vọng  vốn  không  có  tự  thể,  thì  vọng  ấy 

tức  là  chân  ây,  ngay  đó  hiện  là  Chân  Tâm,  chẳng  phải  trừ 

vọng  để  có  chân.  Khởi  ra  cái  vọng  phân biệt  rồi  lại  muôn 

trở  về  cái  chân,  thì  một  niệm  về  chân  này  hoàn  toàn  là 

vọng.  Vì sao  thế ?  Tánh  Chân  Như chân  thật vốn  tự vô  tâm, 

cái  chân há  có  thể đắc  để mà  muốn được  ư ?  Hễ  muốn chân 

liền  chẳng  phải  chân.  Trong  cái  chẳng  phải  chân  mà  cầu 

trở  về  thì  đó  cũng  là  trở  về  nơi  cái  chẳng  phải  chân  vậy. 

Thế thì  rõ  là  chẳng  hiện  thành  những  tướng  phi  chân  sao  ? 

Có  vọng,  có  chân,  chân  cùng  vọng  đối  thì  chân  đó  đã  là 

vọng  rồi  vậy.  Có  thể cầu,  có  thể trở lại,  ắt  thuộc  về  tạo  tác, 

mà  tạo  tác  đâu  có  thể  là  chân.  Do  đó  mà  nói   "Rõ  ràng  hiện 

 thành  phi  tướng". 

Cái  gọi  là  tướng,  đó  là  Sanh  Tướng,  Trụ  Tướng,  Tâm 

Tướng,  Pháp  Tướng.  Vô  sanh  mà  cho  là  có  sanh  thì cái  sanh 

ấy  là  phi  vậy.  Vô  trụ  mà  cho  là  có  trụ  thì  cái  trụ  ây  là  phi 

vậy.  Vô  tâm  mà  cho  là  có  tâm  thì  cái  tâm  ấy  là  phi  vậy. 

Vô  pháp  mà  cho  là  có  pháp  thì  pháp  ây  là  phi  vậy.  Đó  là 

bốn cái  phi  tướng  xoay  vần  sanh nhau. 

Nương  nơi  pháp  mà  sanh  tâm  thì  cảnh  giới  làm  duyên 

mà  sanh  ra  Trí  Tướng,  Tương  Tục  Tướng.  Do  tâm  trụ  vào 

pháp  thì  do  hai  thứ Trí  Tướng  và  Tương  Tục  Tướng  mà  lại 

khởi  ra  Chấp  Thủ  Tướng  và  Kế Danh  Tự Tướng.  Tâm  cùng 

pháp  tương  sanh  thì  đó  là  sanh  lực  phát  minh.  Bốn  cái  này



LĂNG  NGHIÊM TÔNG  THÔNG -  QUYEN  VII

793

đều  là  hoặc  (mê  lầm)  huân  tập  thành  nghiệp,  bèn  khởi  ra 

cái  nghiệp  tướng vậy. 

Do  có  đồng  nghiệp  cảm  ứng  lẫn  nhau  mà  sanh  diệt 

tương  tục,  đó  là  nghiệp-hệ-khổ-tướng  vậy.  Bởi  có  ba  thứ 

hoặc,  nghiệp  và  khổ  mà  thành  điên  đảo  của  chúng  sanh. 

Như  chẳng  mê  bổn  tánh  viên  minh  thì  sanh  chẳng  phải 

sanh,  trụ  chẳng  phải  trụ,  tâm  chẳng  phải  tâm,  pháp  chẳng 

phải  pháp,  vọng  chẳng  phải  vọng,  không  gì  chẳng  phải 

Chân,  điên  đảo  làm  sao  có  ? 

Xưa,  Đức  Văn  Thù  hỏi  Đức  Duy Ma  :  "Thân  lấy gì  làm

 a /  _  

<■» / /

gốc  ? 

Đáp  rằng  :  "Tham  dục  làm  gốc." 

Hỏi  :  "Tham   dục  lấy  gì  làm  gốc  ?" 

Đáp  rằng  :  "Hư vọng  phân biệt  làm  gốc." 

Hỏi  :  "Hư vọng  phân biệt  lấy  gì làm  gốc  ?" 

Đáp  rằng  :  "Điên  đảo  tưởng  làm  gốc." 

Hỏi  :  "Điên  đảo  tưởng  lấy  gì làm  gốc  ?" 

Đáp  rằng  :  "Vô  trụ  làm  gốc." 

Lại  hỏi  :  "Vô  trụ  lấy  gì  làm  gốc  ?" 

Đáp  rằng  :  "Vô  trụ  ắt  không  gốc.  Này  Ngài  Văn  Thù 

Sư Lợi,  từ  gốc  vô  trụ  lập  cả  thảy  pháp." 

Có  nhà  sư hỏi  Tổ  Pháp  Nhãn  :  "Trong  kinh  có  nói  :   Từ 

 gô'c  vô  trụ  lập  cả  thảy pháp.   Thế nào  là  gốc  vô  trụ  ?" 

Tể  Nhãn  nói  :  "Hình  khởi  mà  chưa  là  chât,  danh  có 

mà  chưa  là  danh  !" 

Ngài  Thiên  Đồng  tụng  rằng  :

 " H ế t   d ấ u   v ế t,  bặt  tin  tức 

 M â y   t r ắ n g   k h ô n g   că n ,  gió   mát  k h ô n g   sắc
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 Tan  khắp  bầu  trời  mà  chẳng phải  tâm 

 Nắm giữ quả  đầt  mà  nào  có  lực 

 Rỗng  suốt  cội  nguồn  thiên  cổ 

 Đúc  nên  khuôn  mẫu  muôn  loài 

 Sát  trần  đạo  hội  :  chôn  chôn  Phổ Hiền 

 Lầu  các  môn  khai  :  từng  từng  Di  Lặc." 

Tổ  Tuyết  Đậu  đưa  cây  gậy  lên nói  rằng  :  “Đại  chúng  ! 

Cây  trụ  trượng  là  hình-danh  nêu  hết  :  hình  tức  vô  hình, 

danh  tức  vô  danh  !" 

Chư vị  Lão  túc  quả  có  một  đoạn  tác  dụng  viên  minh, 

chẳng  sa  vào  tri  giải.  Chôn  chốn  trần  trần  tìm  danh  tướng 

chúng  sanh  còn  chẳng  thể  đắc,  huống  gì  là  cái  điên  đảo. 

Kinh  :  “ Anan,  thế nào  là  điên  đảo  tạo  thành  thê  giới  ? 

“Cái  Có  đó  có  được  là  do  từng  phần  từng  đoạn  vọng 

sanh.  Do  đó  mà  Giới  (Không  Gian)  kiến  lập,  chẳng  phải 

nhân  mà  làm  nhân,  không  có  trụ  mà  làm  trụ.  Trôi  dời 

chẳng  trụ,  do  đó  mà  T h ế  (thời  gian)  thành.  Bốn  phương 

ba  đời  hòa  hợp  giao  thiệp  lẫn  nhau  biến  hóa  thành  chúng 

sanh  mười  hai  loài.  T h ế  nên,  thế  giới  thì  nhân  động  có 

tiếng,  nhân  tiếng  có  sắc,  nhân  sắc  có  hương,  nhân  hương 

có  xúc,  nhân  xúc  có  vị,  nhân  vị  biết  pháp.  Sáu  vọng  tưởng 

lộn  loạn  thành  nghiệp  tính,  bởi  thê  mà  có  mười  hai  phần 

hạn  (loài)  xoay  chuyển.  Vậy  nên  trong  thế  gian,  các  thứ 

thanh,  hương,  vị,  xúc...  biến  đổi  cùng  tột  đến  mười  hai 

lần  là  quay  trở  lại. 

“Dựa  theo  tướng  điên  đảo  luân  chuyển  đó  mà  có  ra 

th ế  giới,  thành  những  loài  :  noãn  sanh,  thai  sanh,  thấp 

sanh,  hóa  sanh,  hữu  sắc,  vô  sắc,  hữu  tưởng,  vô  tưởng,  phi 

hữu  sắc,  phi  vô  sắc,  phi  hữu  tưởng,  phi  vô  tưởng. 
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 Thông  rằng  :  Trong  bốn  quyển  trước  thì  nói  Phương 

(không  gian),  Thế (thời  gian)  giao  thiệp  lẫn  nhau,  biến  đổi 

ba  lần.  Đó  là  đôi  với  Y  Báo  (cõi  giới)  hiển bày  Chánh  Báo 

(chúng  sanh),  do  vậy  mà  bảo  rằng  công  đức  của  sáu  căn, 

mỗi  cái  là  một  ngàn  hai  trăm. 

Còn  ở  đây,  trong  sự  giao  thiệp  lẫn  nhau,  lấy  Y  Báo 

theo  Chánh  Báo  nên nói  biến  hóa  thành mười  hai  loài  chúng 

sanh  để  bày  rõ  điên  đảo  của  thế  giới.  Ở  trước  thì  nói  rằng 

công  đức,  ở  đây  thì  nói  là  điên  đảo,  đều  là  do  sáu  căn 

thành  tựu.  Chìm  đắm  tức  là  điên  đảo,  siêu  việt  tức  là  công 

đức,  trong  khoảng  trở  bàn  tay  vậy.  Sáu  căn,  sáu  trần  là 

mười  hai  phần  hạn.  Kiến  phần  và  tướng  phần  đan  dệt  với 

nhau  thành  mười  hai  biến  hóa.  Thanh,  hương,  vị,   xúc  là  do 

bôn  đại  tạo  ra.  Sáu  vọng  tưởng  lộn  loạn  huân  tập  thành 

chủng  tử  nghiệp  tính.  Đây  là  nguyên  do  thành  lập  ra  kiến 

phần  của  mười  hai  loài.  Tứ  đại  nương  theo  mười  hai  phần 

hạn,  luân  chuyển  cùng  tột  mười  hai  lần  biến  đổi.  Đó  là 

nguyên  do  thành  lập  ra  tướng  phần  của  mười  hai  loài.  Căn 

thân  thì  gần  gũi  còn  tướng  phần  khí  giới  là  xa  lạ.  Tướng 

phần  trọn  không  ra  ngoài  sáu  trần.  Chỗ  khởi  ra  của  sáu 

trần  vôn  không  có  trước  sau,  mà  đây  chỉ  lấy  thanh  đứng 

trước.  Vì  sao  thế  ?  Khí  trời  đất  mới  động,  Lôi  Chân(1)  có  ra 

tiếng,  kinh  động  vang  đến  trăm  dặm,  nghe  được  rất  xa  nên 

chỗ  tiếp  xúc  của  sáu  căn  thì  âm  thanh  là  trước  hết.  Còn 

năm  trần  kia  thì  lần  lần  đến  gần  mới  biết  được.  Đến  mùi 

vị  lấy  miệng  mà  biết,  pháp  thì  dùng  tâm  mà  biết  lại  càng 

gần  nhất.  Nhưng  nói  rằng  nhân  âm  thanh  mà  tưởng  thấy 

sắc,  nhân  sắc  mà  thầm  biết  hương,  tiếp  xúc  hương  mà  nhân 

đó  tiếp  xúc  với  thể,  nhân  tiếp  xúc  với  thể  mà  biết  phân

11  Sâ'm  sét,  quẻ  Dịch. 
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biệt  mùi  vị,  nhân  phân  biệt  vị  mà  biết  chọn  pháp  thì  đó 

là  chuyện  tương  duyên  mà  khởi  ra,  không  có  trước  sau. 

Trong  hai  mươi  lăm  Viên  Thông  thì  bắt  đầu  là  âm 

thanh  mà  xoay  lại  cái  nghe  là  kết  thúc.  Chỗ  này  cũng  giúp 

cho  thấy  cái  căn  nghe  là  tối  tròn  vẹn.  Nhưng  căn  với  trần 

đan  dệt  nhau  mà  mỗi  bên  thành  ra  phần  đoạn,  đó  là  nghĩa 

Giới.  Trôi  dời  chẳng  ngừng,  chuyển  vần  ba  cõi  đó  là  nghĩa 

Thế.  Thế,  Giới  hòa  hiệp,  căn  trần  đầy  lấp.  Cái  chỗ  có  mà 

có  được  là  lấy  cái  chẳng  phải  nhân  làm  nhân.  Vốn  không 

có  nguyên  nhân  gì  mà  lại  vọng  sanh  phân  biệt  nên  là  cái 

điên  đảo  tạo  thành  thế  giới.  Nếu  cả  sáu  vọng  tưởng  lộn 

loạn  dứt  ngay  một  lượt, trong  chẳng  thấy  căn,  ngoài  chẳng 

thấy  trần,  thì  cái  thế  giới  này  không  có  chỗ  trụ,  vốn  tự  vô 

sanh,  thì  còn  có  điên  đảo  gì  đâu  ? 

Thiền  sư Sở  Nam  ban  đầu  tham  hỏi  Tổ  Phù  Dung. 

Tổ  Dưng nói  :  "Ta  chẳng phải  thầy ông.  Thầy  ông  chính 

là  Hoàng  Bá  !" 

Sở  Nam  bèn  đến  ra  mắt  Tổ  Hoàng  Bá. 

Tổ  Bá  hỏi  :  "Ông  khi  chưa  hiện  hình  tượng  ba  cối  thì 

sao  ?" 

Sư Nam  nói  :  "Vậy  nay  há  là  có  sao  ?" 

Tổ  Bá  nói  :  "Có,  không hãy  để  đó.  Nay đây  thì  sao  ?" 

Sư Nam  nói  :  "Chẳng  kim  cổ." 

Tổ  Bá  nói  :  "Pháp  nhãn  của  ta  đã   ở  nơi  thân  ông  rồi

___A ____/ /

vậy. 

về  sau,  có  nhà  sư hỏi  Thiền  sư  Sở  Nam  rằng  :  "Thế 

nào  là  dễ  ?" 

Sư  đáp  :  "Mặc  áo  ăn  cơm,  không  cần  đọc  kinh,  học 

giáo,  không  phải  hành  đạo  lễ  bái  hay  đốt hương  thiêu  đảnh, 

thế chẳng  dễ  ư ?" 
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Hỏi  :  "Thế nào  là  khó  ?" 

Đáp  rằng  :  "Mảy  niệm  vừa  sanh  bèn  đủ  cả  năm  ấm  ! 

Sanh  tử  luân  hồi  ba  cõi  đều  từ một  niệm  nơi  ông  mà  sanh. 

Bởi  thế,  Phật  dạy  chư  Bồ  tát  rằng  :  Đó  là  chỗ  hộ  niệm  của 

chư Phật." 

Thật  như  Thiền  sư Sở  Nam  tiền  tế,  hậu  tế  đều  đoạn 

là  do  biết  sợ một  niệm  động.  Đó  quả  là  thâu  rõ  cái  nguyên 

nhân  của  thế giới  điên  đảo  vậy. 

Kinh  :  “Anan,  do  nhân  thế  giới  hư  vọng  luân  hồi, 

điên  đảo  về  động,  nên  hòa  hợp  với  khí  thành  ra  tám  mươi 

bốn  ngàn  loạn  tưởng  bay  lặn.  Do  đó  mà  có  mầm  trứng  trôi 

l ă n   t r o n g   c õ i   n ư ớ c   :  c á ,   c h i m ,   r ù a ,   r ắ n . . .   c á c   l o à i   đ ầ y   d ẫ y . 

“Do  nhân  thê  giới  tạp  nhiễm  luân  hồi,  điên  đảo  về 

dục  nên  hòa  hợp  với  tư  (phong  nhuận,  bổ  báo)  thành  ra 

tám  mươi  bôn  ngàn  loạn  tưởng  ngang  dọc.  Do  đó  mà  có 

bọc  thai  trôi  lăn  trong  cõi  nước  :  người,  súc  vật,  rồng,  tiên... 

các  loài  đầy  dẫy. 

“Do  nhân  thế  giới  chấp  trước  luân  hồi,  điên  đảo  về 

thú  (thú  hướng)  nên  hòa  hợp  với  noãn  (hơi  nóng)  thành 

ra  tám  mươi  bốn  ngàn  loạn  tưởng  nghiêng  ngửa.  Do  đó 

mà  có  thịt  mềm  thấp  sanh  trôi  lăn  trong  cõi  nước  :  nhung 

nhúc,  ngọ  nguậy...  các  loài  đầy  dẫy. 

“Do  nhân  th ế  giới  biến  dịch  luân  hồi  về,  điên  đảo 

về  giả  nên  hòa  hợp  với  xúc  thành  ra  tám  mươi  bôn  ngàn 

loạn  tưởng  mới,  củẳ  Do  đó  có  thịt  cứng  hóa  sanh  trong  cõi 

nước  :  lột  vỏ,  bay  đi...  các  loài  đầy  dẫy. 

 Thông  rằng  :  Các  pháp  có  trong  ba  cõi,  tâft  cả  do  tâm 

tạo.  Hết  thảy  không  ngoài  kiến  phần  và  tướng  phần  hòa 

hợp  mà  thành.  Một  niệm  vừa  động  thì  mới  bắt  đầu  hư
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vọng  phân  biệt.  Khi  đã  sanh  ái  thủ  thì  thành  tạp  nhiễm. 

Càng  ngày  càng  nhiễm  sâu,  bèn  thành  có  bám  chấp.  Thế 

gian  chưa  từng  có  chuyện  bám  chấp  hoài  mà  không  nhả, 

vì  rốt  cuộc  cũng  phải  theo  biến  dịch.  Đây  là  cái  cách  thế 

tự nhiên  của  tình  niệm  trôi  lăn  vậy. 

Cái  động  của  niệm  thì   tiêng  nhẹ  mà   tình  nặng,  nên 

trứng  thì  do  tưởng  sanh,  mà  thai  thì bởi  tình mà  có.  Trứng  thì 

do  khí  giao  nên  tròn  và  động,  mà  tưởng  nhiều  thăng  trầm 

nên cảm  thành  quả  có  cá,  chim...  khác  nhau.  Thai  thì  do  tinh 

giao  nên  phong  nhuận  và  nhiễm  ô,  mà  tình  thì  có  nghiêng, 

có  ngay  nên  cảm  thành  quả  có  người,  thú...  các  loại. 

Chấp  tình  thì  xu  phụ  chẳng  rời,  cũng  là  cái  ý  rằng 

mỗi  thứ  đam  mê  theo  chỗ  thú  hướng  của  mình,  nên   thấp 

(ẩm  ướt)  nhân  vào  sự hợp  cảm,  chờ ngày  khô  ấm  mới  sanh 

ra.  Tinh  mê  thì  khí  trệ,  chẳng  nhờ  giao  hợp  nên  cảm  ứng  ra 

loài  máy  động.  Cái  chấp  tình  đã  biến  đổi,  lìa  nơi  đây  nương 

nơi  kia,  cùng  loại  với  biến  dịch  sanh  tử,  nhưng  lại  chẳng 

chân  thật  nên  gọi  là   giả.   Biến  hóa  thì  dùng  cái  giả  danh, 

xúc  loại  mà  thành,  hướng  đến  cái  mới,  chuyển  đổi  cái  cũ. 

Đổi  cũ  thì  như loài  lột  vỏ,  đến  mới  thì như  loài  bay  đi  nhẹ 

nhàng.  Tình  đổi  khí  dời,  mỗi  thứ  ứng  với  thể  trạng  của 

mình  nên  gọi  là  biến  dịch  luân  hồi. 

Mầm  trứng  mới  nhập  thai  là  hình  thức  thai  và  trứng 

chưa  phân  biệt.  Bọc  thai  là  hình  thức  thai  và  trứng  đã  dần 

dần phân biệt.  Thịt  mềm  là  hình  thức ban  đầu của  thấp  sanh, 

đã  không  nhập  thai  nên  không  có  hai  địa  vị  trên.  Thịt  cứng 

thì  thoát  vỏ  mà  thành  hình,  không  có  tướng  nhuyễn  mềm. 

Mỗi  thứ  có  cạn  sâu  chẳng  đồng,  nhưng  đều  do  sáu  vọng 

tưởng  lộn  loạn  làm  cái  nhân  điên  đảo,  cho  đến  đầy  dẫy 

kết  thành  thế  giới.  Thế  biết  Chân  Tánh  vô  lượng,  mà  vô 

minh  cũng  vô  lượng. 
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Thiền  sư Khánh  Thiện  Năng  thượng  đường  rằng  :  "Sự 

bất  đắc  dĩ  mới  cho  các  ông  dây  leo  bám  :  hết  thảy  chúng 

sanh  chỉ  vì  tâm,  trần  chưa  chịu  thoát,  tình  lượng  chẳng  trừ, 

thấy  sắc  nghe  thanh,  đuổi  sóng  bôn  ba,  trôi  lăn  ba  cõi,  lặn 

hụp  bốn  loài.  Giả  như chánh  kiến chẳng minh,  thì  đụng đâu 

cũng  thành  vướng  mắc.  Nếu  mà  thị  phi  bỏ  ráo,  thiện  ác 

mất  tiêu  thì  yên  ngồi  đầu  Báo,  Hóa  Phật,  triệt  hết  lối  nẻo 

thánh  phàm.  Đến  chỗ  ây  mới  cho  là  có  chút  ít  tương  ứng. 

Dù  cho  như vậy,  thì  trên  phần  thầy  tu  chưa  có  gì  là  kỳ  đặc. 

Vì  sao  như thế ?  Vừa  có  thị  phi  thì  rối  rắm  mất  tâm.  Ôi  !" 

Có  nhà  sư  hỏi  Thiền  sư  Báo  Từ  Tự  :  "Tình  sanh,  trí 

cách  ;  tưởng  biến,  thể  thù  (sai  khác),  chỉ  như tình  chưa  sanh 

thì  sao  ?" 

Sư đáp  :  "Cách  !" 

Hỏi  rằng  :  "Tình  chưa  sanh  thì cách  cái  gì  ?" 

Sư nói  :  "Cái  anh  chàng  này,  chưa  gặp  người  vậy." 

Nếu  luận  về  trên  phần  thầy  tu  thì  tình tưởng  chẳng 

sanh  cũng  còn  phải  đợi  kềm  dùi,  huống  chi  là  đuổi  sóng 

bôn ba  thì  sao  khỏi  hụp  lặn  bôn  loài  ? 

Kinh  :  “Do  nhân  thế  giới  lưu  ngại  luân  hồi,  điên  đảo 

v ề   c h ư ớ n g   n ê n   h ò a   h ợ p   v ớ i    tr ư ớ c   (b á m   n í u )   t h à n h   r a   t á m mươi  bốn  ngàn  loạn  tưởng  tinh  diệu.  Do  đó  mà  có   yết nam 

 sắc  tướng,   trôi  lăn  trong  cõi  nước  :  lưu  cữu,  tinh  minh... 

các  loài  đầy  dẫy. 

“Do  nhân  thế giới  tiêu  tán  luân  hồi,  điên  đảo  về  cảm, 

nên  hòa  hợp  với   ám   thành  ra  tám  mươi  bốn  loạn  tưởng 

âm   ẩn.  Do  đó  m à  có   y ế t  n a m   vô  sắ c,   trôi  lăn  trong  cõi 

nước  :  không,  tán,  tiêu,  trầm...  các  loài  đầy  dẫy. 
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“Do  nhân  th ế  giới  ảo  tượng  luân  hồi,  điên  đảo  về 

ảnh,  nên  hòa  hợp  với   ức  (nhớ)  thành  ra  tám  mươi  bốn 

ngàn  loạn  tưởng  tiềm  kết.  Do  đó  mà  có   yết  nam  hữu 

 tư ở n g ,   t r ô i   l ă n   t r o n g   c õ i   n ư ớ c   :  t h ầ n   q u ỷ ,  t i n h   l i n h . . .   c á c loài  đầy  dẫy. 

“Do  nhân  thế  giới  ngu  độn  luân  hồi,  điên  đảo  về  si 

nên  hòa  hợp  với   ngoan  (ngu  độn,  ngoan  cố)  thành  ra  tám  

mươi  bốn  ngàn  loạn  tưởng  khô  cằn.  Do  đó  mà  có   yết nam 

 vô  tưởng,   trôi  lăn  trong  cõi  nước  :  tinh  thần  hóa  làm  đất,  

cây,  sắt,  đá...  các  loài  đầy  dẫy. 

 Thông  rằng  :  sắc  thuộc  về  tướng  phần.  Tưởng  thuộc 

về  kiến  phần.  Tóm  lại  thì  chẳng  ra  ngoài  tứ  cú  :   có,   không, 

cũng  có  cũng  không,  chẳng  phải  có  chẳng phải  không.  Vậy 

là  cùng  tận  sự biến  thái  của  thế giới. 

Hữu  sắc  thì  bám  níu  nơi  sắc,  như  sự  thờ  phụng  mặt 

trời,  mặt  trăng,  nước,  lửa  của  ngoại  đạo.  Cái  tưởng  đã  kết 

thành  tinh  diệu  cho  nên  chỉ  có  sắc  mà  thôi.  Tinh  diệu  sanh 

nơi  minh,  minh  sanh  nơi  "Giác".  Giác  không  có  trụ  tướng 

mà  tinh  diệu  có  dính  mắc  nên  gọi  là  lưu  ngại.  Kinh  Niết 

Bàn  nói  "Tám  mươi  vị  thần  đều  nhân  nguồn  tưởng  lưu 

ngại  mà  thành  cái  tinh  diệu  này."  Bởi  thế tất  cả  tinh  minh, 

thần  vật  đều  có  thể  dự  biết  trước,  sự  cát  hung  chưa  từng 

rời  Giác  thể.  Chỉ  bởi  chướng  ngại  nên  chẳng  lưu  thông  nên 

gọi  là  điên  đảo  về  chướng. 

Vô  sắc  thì bám níu  nơi  không,  như sự chán cái  có  quay 

về  cái  không  của  ngoại  đạo,  mê  cái  vô  văn  (không  nghe) 

hữu  lậu  nên  gọi  là  hoặc  (mê  lầm).  Mờ  tôi  âm  ẩn  thì  vào 

vô  sắc  giới.  Hạng  hữu  tưởng  vô  sắc  này  chẳng  thành  cái 

thân  của  nghiệp,  nhưng  sanh  vô  sắc  giới  nên  cũng  có  yết 

nam  tiêu  tán. 
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Thần  quỷ  tinh  linh  không  có  hình  trạng  thật  sự,  hình 

như có,  hình  như không nên  gọi  là  ảo  tượng.  Như cúng vái 

cầu  đảo  thì  nương  tựa  nơi  ảnh  tượng,  hết  lòng  cảm  mộ  ứng 

thông  thì  chỉ  có  nhớ  tưởng.  Cái  hình  trạng  tiềm  kết  chẳng 

phải  có  thực  sắc  nên  chỉ  có  yết  nam  hữu  tưởng. 

Đất,  cây,  vàng,  đá  có  sắc  mà  không  có  tưởng,  ngoan 

không  làm  nhân  nên  gọi  là  si.  Ngoại  đạo  cho  sắt,  đá  cứng 

rắn  là  vô  tình  mà  hữu  mệnh  bèn  tập  định  ngưng  đọng  như 

tro  tàn,  khô  khan  mê  độn,  gặp  vật  thành  hình,  giống  như 

tiên  Hoàng  Đầu  hóa  thành  đá,  đó  là  yết  nam  vô  tưởng.  Đây 

là  do  tà  kiến ngoại  đạo hóa  ra  vậyế Hữu  sắc  vô  tưởng không 

ngu  ngoan  mà  làm  cây,  đá  thì  bám  chấp  mà  làm  tinh  diệu, 

đó  là  tướng  phần  trổi  vượt  hóa  nên  mà  làm  vật  vậy.  Hữu 

tướng  vô  sắc  chẳng  u  ẩn  mà  làm  quỷ  vật  thì  tan  ra  mà  làm 

không  hình  thể,  đó  là  kiến  phần  trổi  vượt  hóa  nên  mà  làm 

thần  vậy.  Thần  Thuấn  Nhã  Đa  (Hư  Không)  không  có  thân 

mà  có  cảm  giác  là  thuộc  về  vô  sắc  giới. 

Những  thứ  đó  đều  do  sáu  vọng  tưởng  lộn  loạn  mà  ra, 

chỉ  vì  đạo  nhãn  chẳng  sáng  mà  phải  như vậy. 

Có  nhà  sư  hỏi  Thiền  sư  Kim  Phong  Chí  :  "Thân  này 

vô  tri,  như đất,  cây,  ngói,  đá.  Ý  này  ra  sao  ?" 

Sư bước  xuống  thiền  sàng,  vặn  tai  nhà  sư.  Nhà  sư đau 

quá  la  lên. 

Ngài nói  :  "Ngày nay mới nắm đầu được cái gã vô  tri  !" 

Nhà  sư làm  lễ,  lui  ra. 

Ngài  gọi  :  "Xà  lê   \" 

Nhà  sư ngoái  đầu  lại. 

Ngài  nói  :  "Vào  trong  thiền  đường,  chớ  có  nói  ra  !" 

Hỏi  rằng  :  "Sao  thế " 
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Ngài  nói  :  "Hẳn  có  người  cười  tâm  lão  bà(1)  của  Kim 

Phong  này." 

Lại  có  một  hành  giả  ngồi  trong  tịnh  thất,  hào  quang 

tỏa  sáng  ra,  Thiền  sư trụ  trì  e  mê hoặc  trong  chúng, nên đuổi 

đi.  Đó là  tu tập lầm loạn, chẳng rõ cái chí lý bình thường vậy. 

Quan  Thiêm  Phán  Lưu  Kinh  Thần  có  viết  thiên  Minh 

Đạo  Luận  Nho  để  cảnh  tỉnh  đời,  có  câu  "Minh  Đạo   ở  chỗ 

thấy  Tánh.  Chỗ  ngộ  của  ta  là  thấy  Tánh  mà  thôi  vậy". 

Ông  viết  tiếp  :  "Mạnh  Tử  nói  :  Miệng  ở  nơi  vịế Mắt  ở 

nơi  sắc.  Tai  ở nơi  thanh.  Mũi  ở nơi  mùi.  Tứ chi  ở nơi  thong 

dong.  Đó  là  Tánh  vậy."  Ông  Dương  Tử nói  :  "Thấy,  nghe, 

nói  năng,  suy nghĩ là  sở hữu  của  Tánh vậy.  Thây  được  như 

thế ắt  là  rõ  Đạo. 

"Phải  biết  Đạo  chẳng  xa  người.  Người  ở  nơi  Đạo  như 

cá  ở  trong  nước,  chưa  hề  có  khoảnh  khắc  xa  rời.  Chỉ  chẳng 

biết  mình,  chạy  đuổi  theo  vật  nên  chung thân  chẳng  tự biết. 

Phật  nói  Đại  Giác  ;  Nho  nói  Tiên  Giác,  là  chỗ  Giác  này vậy. 

Người  xưa  có  câu,  "Xưa  nay  nào  rớt  lọt,  rõ  ràng ngay  trước 

mắt." 

"Lại  nói  :  Đạo  lớn  chỉ  ngay  trước  mắt.  Chính  vì  trước 

mắt nên  khó  thấy.  Muốn  rõ  Chân Thể  của  Đại  Đạo  thì chẳng 

rời  ngôn  ngữ,  thanh  sắc  ! 

"Lại  nói  :

 "Đêm  đêm  ôm  Phật  ngủ 

 Sáng  sáng  lại  cùng dậy 

 Đi đứng  trọn  theo  nhau 

 Nói  nín  cùng yên  ở

Từ  bi. 
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 Muốn  rõ  chỗ  Phật  ư 

 Chỉ ỉời,  tiếng  là  đó  ỉ

"Đó  là  chỗ  nhà  Phật nói  Đạo  là  rất  thân  thiết  vậy. 

"Đứng  thì  thấy  sờ  sờ  trước  mắt.  Ngồi  trên  xe  liền  thấy 

dựa  nơi  đòn ngang của  xe.  Ngắm  xem  thì  ở trước,  hốt nhiên 

là  ở  sau.  Nắm  qua  tả  hữu  thì  gặp  ngay  đầu  mốì. 

“Đó  là  chỗ  nhà  Nho  nói  Đạo  thật  rất  gần vậy. 

"Khốn  nỗi,  Đạo  này  chỉ  có  thể  tâm  truyền,  chẳng  lập 

văn  tự.  Bởi  thế,  Đức  Thế  Tôn  đưa  hoa  lên  mà  diệu  tâm 

truyền  cho  Ngài  Ca  Diếp.  Đức  Đạt  Ma  ngó  vách  mà  tông 

chỉ  phó  cho  Ngài  Thần  Quang.  Sáu  cánh đã  bày  (từ Tổ  Đạt 

Ma  đến  Lục  Tổ)  thì  ngàn  hoa  đua  nở,  phân  tông  khai  phái 

mà  mỗi  mỗi  môn  đình.  Thế nên có  nháy mắt,  nhướng mày, 

đưa nắm  tay,  dựng ngón tay,  hoặc  vung  gậy,  quát hét,  dựng 

phât,  dỡ  chùy,  hoặc  cầm  chĩa,  dương  cung,  đá  cầu,  múa 

hốt.  Hoặc  đào  đá,  ban  đất,  đánh  trông,  thổi  lông,  hoặc  núi 

hoặc  nói,  hoặc  hô  hoặc  cười,  cho  đến  hết  thảy  phương  tiện 

đều  chỉ  thân  thiết  vì  người.  Nhưng  chỉ vì  cực  kỳ  thân  thiết 

mà  người  ta  phần  đông  hoang  mang.  Chớp  mắt  là  thấy, 

chẳng  cách  mảy  tơ  !  Giả  như  trầm  ngâm  thì  xa  vời  muôn 

dặm  !  Muôn  rõ  Đạo  này  chớ  để  trợt  qua  !  Tổ  Tổ  truyền 

nhau  đến nay  chẳng  dứt,  quả  là  đắc  cái  mà  nhà  Nho  ta  gọi 

là  "Không  đâu  chẳng  đẹp  lòng,  nghe  gì  cũng  chẳng  trái" 

đó  vậy. 

"Chỗ  tâm  đắc  của  tôi  thật  ở môn này.  Suy nghĩ lại  thì 

đạo  Nho  tự  có  Đạo  ây.  Lành  thay  lời  nói  của  Đức  Khổng 

Tử  :  "Im  lặng  mà  biết  đó,  một  thể mà  suốt  thông."  Cho nên 

mắt  thấy  mà  Đạo  còn,  tay  chỉ  mà  ý  dụ.  Phàm  như thế thì 

đều  hợp  với  diệu  chỉ  của  tông  môn,  đắc  cái  chân  cơ  của 

giáo  ngoại  biệt  truyền  vậy.  Thế  mà  Đạo  của  Khổng  Tử
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truyền  cho  Tử  Tư,  Tử  Tư  truyền  cho  Mạnh  Tử,  Mạnh  Tử 

mât  mà  chẳng  có  ai  để  truyền,  nên  cái  được  truyền  lại  ở 

đời  chỉ  là  văn  tự.  Bởi  thế cái  học  của  tôi  ắt  là  cầu  tự  được 

mới  thôi.  Hạnh  phúc  cho  tôi  là  một  đêm  nọ  được  khai  ngộ 

nên  phàm  mắt  thấy  gì,  tai  nghe  gì,  tâm  nghĩ  gì,  miệng  nói 

gì,  tay  chân  vận  động  gì  đều  không  gì  chẳng  là  mầu  nhiệm 

(diệu).  Được  rồi  càng  lâu  ngày  càng  thêm  hiện  tiền.  Có  khi 

đem  trao  cho  người,  người  chẳng  lãnh  nhận,  mới  biết  diệu 

đạo  quả  chẳng  có  thể  lấy  văn  tự  mà  truyền. 

"Hỡi  ôi,  Đạo  là   vậy,  có  được  người  thì  truyền,  không 

có  người  thì  tuyệt  mất.  Tôi  đã  được  thế,  có  ai  giông  vậy 

không  nhỉ  ?  Suốt  đời  tôi  có  người  ư ?  Không  có  người  ư  ? 

Trong  chỗ   "Chẳng  thể đắc"   mà  biết  vậy.  Nên  tôi  làm  lời  ký, 

tụng,  ca  để  lưu  truyền  việc  này,  lại  trước  tác  thiên  này  để 

chỉ  dạy  học  trò  của  tôi  đó." 

Kinh  :  “Do  nhân  thế  giới  tương  đãi  luân  hồi,  điên 

đảo  về   ngụy nên  hòa  hợp  với   nhiễm   thành  ra  tám  mươi 

bốn  ngàn  loạn  tưởng  nhân  y.  Do  đó  mà  có  yết  nam  “Không 

phải  có  sắc  mà  có  sắc”  trôi  lăn  trong  cõi  nước  :  những  loài 

sứa  lấy  tôm  làm  mắt...  các  loài  đầy  dẫy. 

“Do  nhân  thế  giới  tương  dẫn  luân  hồi,  điên  đảo  về 

 tánh  nên  hòa  hợp  với   chú  thành  ra  tám  mươi  bôn  ngàn 

loạn  tưởng  hô  triệu.  Do  đó  mà  có  yết  nam  “Chẳng  phải 

vô  sắc  mà  vô  sắc”  trôi  lăn  trong  cõi  nước  :  Chú  trớ,  yếm 

sanh...  các  loài  đầy  dẫy. 

“Do  nhân  thế  giới  hợp  vọng  luân  hồi,  điên  đảo  về 

 võng  n ên   hòa  hợp  với   d ị  thành  ra  tám   mươi  bôn  ngàn 

loạn  tưởng  hồi  hỗ.  Do  đó  mà  có  yết  nam  “Không  phải 

có  tưởng  mà  có  tưởng”  trôi  lăn  trong  cõi  nước  :  các  loài 

tò  vò,  lấy  chất  khác  thành  thân  mình...  các  loài  đầy  dẫy. 
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“Do  nhân  thê  giới  oán  hại  luân  hồi,  điên  đảo  về   sát 

nên  hòa  hợp  với   quái thành  ra  tám  mươi  bôn  ngàn  loạn 

tưởng  ăn  thịt  cha  mẹ.  Do  đó  có  yêt  nam  “Không  phải 

vô  tưởng  mà  vô  tưởng”  trôi  lăn  trong  cõi  nước  :  như  con 

thố  kiêu  ấp  đất  cục  làm  con,  hay  chim  phá  kính  âp  quả 

cây  độc  làm  con,  con  lớn  lên  thì  trở  lại  ăn  thịt  cha  mẹ... 

các  loài  đầy  dẫy. 

“Đó  là  mười  hai  chủng  loại  chúng  sanh. 

 Thông  rằng  :  sắc,  tưởng  là  có  hay  là  không,  cũng  như 

nghĩa  âm  dương  đủ  bao  gồm  muôn  biến  hóa.  Nhưng  trong 

âm  có  dương,  trong  dương  có  âm,  tựa  như  âm  mà  thật  là 

dương,  hình  như dương  mà  thật  là  âm,  sự biến  hóa  không 

lường  nổi.  Loạn  tưởng  không  cùng,  chúng  sanh  vô  tận,  chẳng 

phải  cái  Trí  Đại  Viên  Cảnh  của  Phật  thì  ai  mà  thâu  suốt 

cho  n ổ i  ? 

Tương  đãi  luân  hồi  là  nương  mượn  vật,  nên  gọi  là 

ngụy.  Con  sứa  dùng  con  tôm  làm  mắt,  nghĩa  là  chẳng  phải 

có  sắc  mà  đợi  vật  khác  để  thành  sắc.  Đây  kia  khác  chât  nên 

gọi  là  hòa  hợp  với  nhiễm  duyên. 

Còn như tà  nghiệp  dẫn nhau chi nhờ chú  thuật hô  triệu, 

chẳng  phải  đây  có  tánh  kia  cũng  có  thể  dẫn,  nên  gọi  là 

điên  đảo  về  tánh.  Bùa  chú  trù  yếm  này  cũng  hay biến hiện 

được,  chẳng  phải  là  vô  sắc  tướng.  Nhưng  mượn  âm  thanh 

mà  tạo  ra  hình  chất,  không  do  sanh  lý  nên  vốn  là  vô  sắc. 

Cái  sức  chú  này  từ con  người  làm  ra,  không  có  gì  lạ  lắm. 

Con  tò  vò  vốn  là  sâu  lá  dâu,  chẳng  phải  có  cái  tưởng 

con  ong  mà  lại  thành  cái  tưởng  con  ong,  vì  lấy  chât  khác 

nên  chẳng  phải  như  thai  hay  trứng  là  truyền  mạng  trong 

tưởng,  rốt  là  thành  lẫn  nhau.  Chú  kia  theo  ta,  lấy  vọng  hóa
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ra  vọng,  cái  khác  mà  lấy  cho  là  của  mình,  nên  gọi  là  hồi 

hỗ.  Đây  là  loài  khác  nhau  mà  nương  nhau,  tuy  gọi  là  hợp 

vọng  cũng  chưa  là  kỳ  quái. 

Như con  thổ  kiêu,  phá  kính,  lấy  vật  khác  làm  con,  con 

lớn  lên  thì  trở  lại  ăn  thịt,  mất  hết  luân  thường  đạo  nghĩa, 

chẳng  phải  là  cái  lý  thường  nên  gọi  là  kỳ  quái.  Tất  cả  đều 

do  nhiều  đời  oán  hại  nên  sanh  lẫn  nhau,  giết  lẫn  nhau,  đổi 

thương  thành  oán,  đổi  oán  thành  thương,  vay  trả  trả  vay 

mà  thành  ra  một  chủng  loại. 

Con  thổ  kiêu  ăn  mẹ,  con  phá  kính  ăn  cha  chẳng  phải 

là  vô  tưởng,  nhưng  đất  cục  và  quả  độc  thì  "có  tưởng"  sao  ? 

Đến  như  Ghẻ-Mặt-Người(1)  của  Quốc  sư  Ngô  Đạt  là  mối 

thù  oán  nhiều  đời  giữa  Viên  Án  và  Triệu  Thô",  nơi  một 

thân  mà  tự  hại  nhau,  thì  loài  thổ  kiêu,  phá  kính  cách  thân 

mà  hại  nhau  đâu  có  thể so  sánh.  Viên Án,  Triệu  Thố chẳng 

phải  là  vô  tưởng,  mà  cái  Ghẻ-Mặt-Người  chẳng  phải  là  hữu 

tưởng.  Đây  là  do  phiền não kết  thành,  mỗi mỗi có  tám mươi 

bôn  ngàn  luân  hồi,  theo  nghiệp  đời  đời  không  cùng.  Một 

thời  đầy  dẫy,  thì  không  cõi  giới  nào  chẳng  có,  nhiều  kiếp 

đầy  dẫy  thì  không  đời  nào  mà  chẳng  thế !  Không có  chúng 

sanh  chánh  báo  lấy  gì  mà  cảm  thọ  y  báo  ?  Không  có  thế 

giới  y  báo  lấy  gì  mà  thành  ra  chánh  báo  ?  Vậy  điên  đảo 

của  thế  giới  chính  là  điên  đảo  của  chúng  sanh.  Cũng  đều 

do  phản  bội  cái  giác,  hợp  với  trần  chứ  chẳng  có  hai  nhân 

nào  hết  vậy.  Chỗ  này  đồi  với  chúng  sanh  thì  chỉ  dạy  sơ 

lược  về  nguồn  gốc  điên  đảo,  còn  đối  với  thế  giới  thì  chỉ

11  Xem  tích  Ông  Ngô  Đạt  trong  kinh  Thủy  Sám.  Ớ  đây  sơ  lược  như sau.  

Ông  Ngô  Đạt,  kiếp  trước  tên  Viên  Án,  có  hại  một  người  tên  Triệu  Thố.  

Kiếp  này  y  đi  theo  báo  oán  :  làm  một  cái  mụt ghẻ  lồi  lên  hình  mặt  người,  

hành  hạ  đau  đớn  để  trả  thù. 
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rõ  thực  trạng  của  điên  đảo.  Điên  đảo  chính  là  nghiệp  quả 

mà  ở trước  nói là  "Ba  cái tương tục",  là  gồm chung hết vậy. 

Nhà  sư hỏi  Tổ  Bách  Trượng  :  "Như nay  thọ  giới,  thân 

khẩu  trong  sạch,  đã  đủ  muôn  thiện,  có  được  giải  thoát 

không  ?" 

Tổ  Trượng nói  :  "Giải  thoát  chút  ít  !  Nhưng  chưa  được 

tâm  giải  thoát,  cũng  chưa  được  nhất thiết  xứ(1)  giải  thoát." 

Hỏi  rằng  :  "Thế nào  là  tâm  giải  thoát và  nhất  thiết  xứ 

giải  thoát  ?" 

Tổ  Trượng  nói  :  "Chẳng  cầu  Phật,  Pháp,  Tăng  cho  đến 

chẳng  cầu  phước  trí,  tri  giải  hết  thảy  đó.  Cái  tình  sạch  dơ 

hết  ráo  mà  cũng  chẳng  giữ  cái  không  cầu  này  cho  là  phải. 

Cũng  chẳng  trụ  nơi  chỗ  hết  này,  cũng  chẳng  khoái  thiên 

đường,  sợ  địa ngục,  trói buộc  hay  giải  thoát đều  không ngại. 

Như thế thì  thân tâm  cùng nhất  thiết  xứ đều  là  giải  thoát. 

"Ông  chớ  nói  có  chút  phần  giới  thân,  khẩu,  ý  trong 

sạch bèn  cho  là  xong,  mà  chẳng biết hằng  sa  giới  định huệ, 

vô  lậu  giải  thoát  đều  chưa  ăn  nhằm  một  mảy  lông.  Hãy nỗ 

lực  tiến  tới,  cần  dũng mãnh cứu  xét lấy,  chớ đợi  đến tai  điếc 

mắt  mờ,  da  nhăn  tóc  bạc,  già  khổ  đến  thân,  sầu  thương  rối 

buộc,  nước  mắt lưng  tròng,  tâm hồn  sợ sệt, hoàn  toàn không 

có  chỗ  tựa  nương, chẳng biết  chỗ  về.  Đến  lúc  đó  rồi  thì sửa 

sang  lo  liệu  chẳng  được  đâu  !  Dù  có  phước  trí,  danh  văn, 

lợi  dưỡng  đều  chẳng  thể  cứu. 

"Cũng  bởi  tâm  nhãn  chưa  mở  ra,  chỉ  nghĩ  nhớ  theo 

cảnh,  chẳng  hề  chịu  soi  trở  lại,  lại  không  thây  Phật  Đạo. 

Bao  nhiêu  nghiệp  duyên  thiện  ác  một  đời  hiện  ra  trước  mắt, 

hoặc  vui  mừng  hoặc  khủng  khiếp.  Năm  uẩn,  sáu  đường

11  C ả  th ả y   ch ô . 
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cùng  lúc  hiện  ra  trước  mặt,  phô  bày  nhà  cửa  đẹp  đẽ,  thuyền 

bè  xe  cộ  tráng  lệ  huy  hoàng.  Tất  cả  đều  từ  thân  tâm  tham 

ái  mà  hiện  ra.  Đường  ác  mà  mê  mờ  đều  biến  thành  cảnh 

tốt  đẹp,  chỉ  tùy  theo  chỗ  nghiêng  nặng của  tham   ải,   sự dẫn 

dắt  của  nghiệp  thức,  theo  chỗ  bám  níu  mà  thọ  sanh,  tuyệt 

chẳng  có  chút  gì  tự do.  Rồng,  thú,  tốt,  xấu  mịt  mờ đều  chưa 

định." 

Hỏi  rằng  :  "Như sao  là  được  phần  tự  do  ?" 

Tổ  Trượng  nói  :  "Ngay  đây  được  thì  được.  Hoặc  là  đối 

với  ngũ  dục,  bát  phong,  tình  không  lấy  bỏ,  tiếc  lẫn,  tham 

ái.  Tình  ngã  sở  tuyệt  mất,  dơ  sạch  tiêu  vong.  Như mặt  trời, 

mặt  trăng  giữa  không  chiếu  soi  không  dính  dáng.  Tâm  tâm 

như  gỗ  đá,  niệm  niệm  như cứu  lửa  cháy  đầu,  hay  như con 

hương-tượng  vượt  sông,  chặt  đứt  dòng  mà  qua,  không  còn 

nghi  ngờ  vướng  víu.  Người  như  thế  thì  thiôn  đường,  địa 

ngục  làm  sao  nhiếp  giữ." 

Than  ôi,  Tổ  Bách  Trượng  đinh  ninh  răn  dạy,  chẳng  tiếc 

từ bi.  Cần  ở nơi  chỗ  căn  dặn  mà  dũng  mãnh  tỉnh  thức,  dựng 

đứng  tâm  tư,  mới  hay  rằng  cái  nhân  điên  đảo  nào  có  do  ai, 

mới  hay  cái  Chân  Tam  Ma  Địa  vốn  tự  sẵn  đủ  xưa  giờ.  Đến 

chỗ   "Sạch  dơ đều  mất,  thiên  đitờng  địa  ngục  làm  sao  nhiếp girr 

thì còn  mười  hai  chủng  loại  nào  mà  xoay  chuyển  được  ư ? 



QUYẼN  VIII

III.  KHAI  THỊ  BA TIỆM THỨ TU  TẬP

Kinh  :  “Anan,  như  thế  chúng  sanh  trong  mỗi  mỗi 

loài  cũng  đều  đầy  đủ  hết  mười  hai  thứ  điên  đảo.  Cũng 

như  dụi  mắt  thì  hoa  đốm  cuồng  loạn  phát  sanh,  chân  tâm 

tròn  sáng  trong  sạch  nhiệm  mầu  mà  điên  đảo  thì  đầy  đủ 

loạn  tưởng  hư  vọng  như  thế.  Nay  ông  tu  chứng  Tam  Ma 

Đề  của  Phật  thì  đôi  với  các  loạn  tưởng  làm  nguyên  nhân 

cội  gốc  của  các  điên  đảo,  phải  lập  ra  ba  tiệm  thứ  mới  trừ 

diệt  được.  Cũng  như  trong  đồ  đựng  sạch  sẽ  trừ  bỏ  mật 

độc,  dùng  nước  nóng  và  chât  tro,  chất  thơm  rửa  sạch  đồ 

đưng,  rồi  sau  mới  chứa  nước  cam  lồ. 

“T h ế  nào  là  ba  món  tiệm  thứ  ?  Một  là,  tu  tập  trừ 

các  TrỢ  Nhân.  Hai  là,  chân  tu,  nạo  sạch  Chính  Tính.  Ba 

là,  tăng  tiến  trái  lại  Hiện  Nghiệp. 

 Thông  rằng  :  Mười  hai  thứ  điên  đảo  đều  từ  trong chân 

tâm  minh  tịnh  biến  khởi.  Bắt  đầu  trong  một  niệm  ái  thủ. 

Có  thương  thì  có  ghét,  có  thủ  thì  có  xả.  Do  đó,  bốn  thứ thai, 

noãn,  thấp,  hóa  đều  do  tình,  tưởng,  nặng  nhẹ  tùy  theo  mỗi 

loài. 

Các  loài  hữu  sắc,  vô  sắc,  hữu  tưởng,  vô  tưởng  chỉ  là 

hai  cú  hữu,  vô.  Nhưng  do  cái  tưởng  mà  sanh  hóa,  thì  tưởng 

càng  ngày  càng vi  tế,  sự sanh  hóa  càng  lần  lần  thuần  khiết. 

Các  loài  hoặc  chẳng  phải  hữu  sắc,  hoặc  chẳng  phải  vô  sắc, 

hoặc  chẳng  phải  hữu  tưởng,  hoặc  chẳng  phải  vô  tưởng  gồm 

 ờ  trong   ấy  hai  cái   "cũng  là”,   hai  cái   “chẳng phải".   Quả  là  do tình  mà  biên  hóa,  tình  càng  vướng  mắc  thì  càng  biến  hóa
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càng  khổ.  Tinh,  tưởng,  thương,  ghét  phô  bày  lẫn  lộn,  không 

loài  nào  chẳng  có,  nên  trong  mỗi  loài  mỗi  mỗi  đều  đủ  mười 

hai  thứ  điên  đảo. 

Tình,  tưởng  giống  như mắt  nhặm  ;  điên  đảo  giống như 

hoa  đốm  lăng  xăng.  Hoa  đốm  lăng  xăng  ở  trong  hư không 

mà  chẳng  ngăn  ngại  được  hư không.  Điên  đảo  ở  trong  chân 

tâm  diệu  viên  mà  chẳng  thể  chướng  ngại  tánh  diệu  viên. 

Dù  đủ  loạn  tưởng  hư  vọng  thế  kia,  rốt  ráo  nơi  chân  tâm 

minh  tịnh  chẳng  hề  ngăn  ngại,  rồi  sau  thấy  được  cái  diệu 

viên  vậy.  Chân  tâm  diệu  viên  tức  là  Tam  Ma  Địa,  rỗng  suốt 

nhiệm  mầu  bao  la  như  hư  không  tạnh  ráo.  Mười  hai  thứ 

điên  đảo  chỉ  do  sáu  vọng  tưởng  hỗn  loạn  làm  bổn  nhân. 

Mắt nhặm  nếu  trừ,  hoa  cuồng  tự  dứt. 

Nhưng  trừ  loạn  tưởng  phải  lập  ra  ba  món  tiệm  thứ. 

Vì  sao  ?  Vì  như  một  cái  bình  sạch,  vôn  là  đồ  chứa  đựng 

nước  cam  lồ,  một  khi  bị  mật  độc  nhiễm  dơ mà  đổ ngay cam 

lồ  vào  thì  cam  lồ  trở  thành  thuốc  độc.  Ăt  là  phải  súc  rửa 

bằng  nước  sôi  cộng  với  tro,  chất  thơm  cho  trơn  sạch,  trải 

qua  tháng  năm,  thì  độc  khí  dần  dần  tiêu,  cam  lồ  mới  có 

thể  cho  vào.  Ba  món  tiệm  thứ  này  chính  là  nước  sôi,  tro, 

chất  thơm  để  rửa  sạch  loạn  tưởng  vậy. 

Bôn  thứ  khuyên  dạy   ở  trước  là  sát,  đạo,  dâm,  vọng 

đã  đủ  chánh  giới,  đây  lại  trừ  trợ nhân  của  dâm,  nộ,  si,  nạo 

sạch  cái  chánh  tính  của  sát,  đạo,  dâm,  vọng,  dần  dần  xa 

lìa  vô  minh  hiện  hành.  Do  đấy  tăng  tiến,  ngược  dòng  toàn 

nhất,  sáu  cái  dụng chẳng hiện hành,  trái  nghịch hiện nghiệp 

thì  tâm  không  trôi  dạt.  Tình  ái  khô  khan,  loạn  tưởng  không 

tự  khởi  lên  thì  điên  đảo  lấy  đâu  mà  sanh  ?  Chỉ  một  chân 

tâm  rồi  sau  mới  an  lập  các  thánh  vị.  Bốn  mươi  bốn  tâm  để 

nhập  chân  Tam  Ma  Địa  của  Diệu  Giác.  Cũng  như mật  độc 

đã  tiêu,  bèn  chứa  được  cam  lồ  vậy. 
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Thiền  sư Đại  Tùy  Chân  thượng  đường nói  :  "Tánh  này 

vốn xưa nay  thanh  tịnh,  sẵn  đủ muôn đức.  Chỉ bởi hai  duyên 

nhiễm,  tịnh  mà  có  sai  khác.  Cho  nên  các  thánh  ngộ  nó  thì 

cứ  một  bề  dùng  trong  sạch  mà  thành  đạo  Giác.  Người 

phàm  mê  nó  thì  cứ  một  bề  dùng  dơ  nhiễm  mà  chìm  đắm 

luân  hồi.  Thể  nó  không  hai,  nên  kinh  Bát  Nhã  nói  :  Không 

hai,  không  hai  phần  vì  không  riêng  không  dứt  vậy." 

Nếu  tin  được  lời  nói  của  Ngài  Đại  Tùy,  "Thể nó  không 

 hai",   thì vốn  là  một bình chứa  tinh sạch, chứa  độc  mật chẳng 

có  hao  bớt  mà  đựng  cam  lồ  cũng chẳng  tăng  thêm.  Thẳng 

đến  Bồ  Đề  Vô  Thượng,  nhiễm  tịnh  đều  không  dính  dáng, 

thì  sau  có  dẹp  bỏ  chỗ  nói  về  ba  món  tiệm  thứ  cũng  không 

phải  là  không  thể  được  vậy. 

Kinh  :  “T h ế  nào  là  TrỢ  Nhân  ? 

“Anan,  mười  hai  loài  chúng  sanh  đó  trong  thê  giới 

không  thể  tự  toàn,  phải  nương  theo  bốn  cách  ăn  mà  sống, 

đó  là  Đoạn  Thực,  Xúc  Thực,  Tư  Thực,  Thức  Thực.  Vậy 

nên  Phật  bảo  tất  cả  chúng  sanh  đều  nương  cái  ăn  mà  sống 

còn. 

“Anan,  tất  cả  chúng  sanh  ăn  thức  lành  thì  sống,  ăn 

thức  độc  thì  chết.  Vậy  những  chúng  sanh  cầu  Tam  Ma  Đề 

phải  dứt  bỏ  năm  thứ  rau  cay  trong  thế  gian.  Năm  thứ 

rau  cay  này,  ăn  chín  phát  lòng  dâm,  ăn  sông  thêm  lòng 

giận.  Trong  thế  gian,  những  người  ăn  rau  cay  đó  dầu  có 

thể  tuyên  thuyết  mười  hai  bộ  kinh,  thì  Tiên  Thiên  mười 

phương  không  thích  hôi  nhớp  đều  lánh  xa  cả.  Các  loài 

quỷ  đói...  nhân  lúc  người  ấy  đang  ăn  bèn  liếm  môi  mép. 

Thường  ở  với  quỷ,  nên  phước  đức  ngày  càng  tiêu  mòn, 

lâu  dài  không  được  lợi  ích.  Người  ăn  rau  cay  ây,  tu  Tam 

Ma  Địa,  Bồ  Tát,  Thiên  Tiên,  Thiện  Thần  mười  phương
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không  đến  thủ  hộ.  Đại  Lực  Quỷ  Vương  thừa  cơ  hội  đó 

hiện  làm  thân  Phật  đến  thuyết  pháp  cho,  chê  phá  câm 

giới,  khen  dâm,  nộ,  si.  Khi  chết  tự  làm  quyến  thuộc  Ma 

Vương,  hưởng  phước  Ma  hết,  đọa  vào  ngục  Vô  Gián.  Anan, 

người  tu  Đạo  Bồ  Đề  vĩnh  viễn  dứt  bở  năm  thứ  rau  cay. 

“Đó  là  tiệm  thứ  tu  hành  tăng  tiên  thứ  nhất. 

 Thông  rằng  :   Đoạn  Thực  cũng  gọi  là  Đoàn  Thực,  nghĩa 

là  lấy  tay  viên  tròn  lại  mà  ăn.  Nhưng  có  thứ  không  thể  vê 

tròn  nên  đổi  thành  đoạn.  Đoạn  là  cắt  ra  từng  khúc,  như 

dao  cắt.  Các  thức  ăn  cơm,  bún,  rau...  ăn  theo  lốì  cắt.  Đó  là 

cách  ăn  của  con  người. 

 Xúc  Thực  là  ăn  theo  lối  căn,  cảnh,  thức  tiếp  xúc  nhau 

mà  thành.  Chỉ  tiếp  xúc  cái  khí  vị  mà  thôi,  đó  là  cách  ăn 

của  quỷ  thần. 

 Tư Thực  là  cõi  Thiền  Thiên  không  có  đoạn  thực,  chỉ  có 

ăn  bằng  tư tưởng,  nên  nói   "Nghĩ đến  ăn  thì  điúỵc  ăn". 

 Thức  Thực  là  cõi  Vô  Biên  Xứ,  không  ăn  bằng  tư  tưởng 

mà  chỉ  có  cái  thức  biết  ăn,  thức  thủ  (hiểu  lấy)  mùi  vị  pháp 

đầy  đủ  nên  no. 

Các  lốí  ăn  xúc,  tư,  thức  thực  cũng  đều  có  thể  nuôi 

sống  như đoạn  thực,  nên  nói   "Đều  miơng  theo  cái ăn  mà  sống 

 còn”.   Bộ  Hiệp  Luận nói  :  "Thức  thực  là  A  Lại  Da  Thức  nương 

theo  ba  cách  ăn  trước  mà  tồn  tại.  Làm  sao  để  biết  ?  Năm 

thức  trước  là  tướng  phần  tự  chứng của  A  Lại  Da.  Thức  thứ 

sáu  và  thức  thứ  bảy  là  kiến  phần  tự  chứng  của  A  Lại  Da. 

Phạm  vi  của  năm  thức  trước  nương  vào  đoạn  thực.  Thức 

thứ  sáu  phân  biệt  nương  vào  xúc  thực.  Thức  thứ bảy  nương 

vào  tư  thực.  Cho  nên  thức  thực  nương  vào  ba  loại  ăn  trước 

mà  tồn  tại." 
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Tất  cả  chúng  sanh  ăn  thức  ăn  lành  thì  sống,  ăn  thức 

ăn  độc  thì  chết,  thì há  năm  loại  rau  cay  nhớp  mà  không  trợ 

dâm,  sanh  giận  ư  ?  Rốt  cục  Trời,  Tiên  xa  lánh,  thường  ở  với 

quỷ,  cũng  chẳng  khác  gì  ăn  thức  ăn  độc.  Nhưng  dâm,  giận 

ngày  càng  tăng,  hẳn  là  chê  phá  cấm  giới,  đọa  vào  ngục  Vô 

Gián.  Như vậy há  có  thể không cẩn thận ngay ở chỗ vi  tế ư ? 

Hòa  thượng  Kim  Ngưu  mỗi  lần  đến  giờ  ăn,  tự  đem 

thùng  cơm  đến  trước  tăng  đường,  múa  cười  ha  hả  mà  rằng  : 

"Bồ  tát  ơi,  đến  ăn  cơm  !" 

Ngài  Tuyết  Đậu  nói  :  "Tuy  nhiên  như  thế,  Kim  Ngưu 

chẳng  phải  hảo  tâm  !" 

Nhà  sư hỏi  Tổ  Trường  Khánh  :  "Cổ  nhân  nói  "Bồ  tát 

ơi,  đến  ăn  cơm",  ý  chỉ  như thế nào  ?" 

Tổ Khánh nói  :  "Cũng giống nhân bữa ăn mà ca mừng." 

Ngài  Tuyết  Đậu  tụng  rằng  :

 "Trong  bóng  mây  trắng  ciỀfi  ha  hả 

 Hai  tay  bưng  đến  trao  ngi&i  ta 

 Nếu  quả  Kim  Mao  Sư Tử nhỏ 

 Ngoài  ba  ngàn  dặm  thấy  sai  ngoa," 

Lại  có  vị  tăng  hỏi  Tổ  Triệu  Châu  :  "Kẻ  học  nhân  mới 

vào  tùng  lâm,  xin  thầy  chỉ  bày  cho." 

Tổ  Châu  nói  :  "Vậy  ăn  cháo  rồi  chưa  ?" 

Vị  tăng  :  "Dạ,  ăn  rồi." 

Tổ  Châu  nói  :  "Thì  rửa  chén bát  đi  !" 

Vị  tăng  (có)  tỉnh  ngộ. 

Tổ  Vân  Môn  nói  :  "Hãy  nói  là  có  chỉ  bày  hay  không 

chỉ  bày  ?  Nếu  nói  có  thì  Triệu  Châu  nói  cái  gì  với  ông  ta 

vậy  ?  Nếu  nói  không  thì  vì  sao  vị  tăng  kia  lại  ngộ  ?" 
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Ngài  Thiên  Đồng  tụng  rằng  :

 "Cháo  xong  thì  dạy  rửa  bát  đi 

 Rỗng  rang  tâm  địa  tự dung  thông 

 Như nay,  khách  tham  thiền  no  đủ 

 Thử nói khoảng  này  có  ngộ  không  ?" 

Hợp  lại  chỗ  đề  xướng  của  các  vị  Lão  túc  để  rõ  ràng 

mùi  mẽ,  thì  dầu  trăm  thứ  món  ngon  của  lạ  cũng  cần  móc 

ói  ra,  huống  chi  thứ  thuốc  độc  năm  loại  rau  cay  há  có  thể 

cho  vào  miệng  ư ? 

Kinh  :  “T h ế nào  là  Chính  Tính  ? 

“Anan,  chúng  sanh  như  thế  vào  Tam  Ma  Đề  trước 

hết  cốt  phải  nghiêm  trì  giới  luật  thanh  tịnh,  vĩnh  viễn 

đoạn  trừ  lòng  dâm,  chẳng  dùng  rượu  thịt,  chỉ  ăn  đồ  ăn 

trong  sạch  nấu  chín,  không  ăn  đồ  sống.  Anan,  người  tu 

hành  đó,  nếu  chẳng  đoạn  dâm  dục  và  sát  sanh  mà  ra  khỏi 

ba  cõi,  thì  không  thể  có.  Phải  quán  sát  sự  dâm  dục  như 

rắn  độc,  như  thấy  giặc  thù. 

“Trước  hết,  hãy  giữ  gìn  Tứ   Khí,  Bát  Khí  của  giới 

luật  Thanh  Văn,  nắm  giữ  thân  chẳng  động.  Sau  đó,  hành 

trì  luật  nghi  thanh  tịnh  của  hàng  Bồ  tát,  nắm  giữ  tâm 

chẳng  khởi.  Giới  cấm  thành  tựu  thì  trong  thế gian  đời  đời 

không  còn  nghiệp  sanh  sát  nhau.  Trộm   cướp  chẳng  làm, 

thì  không  còn  mắc  nợ  nhau,  và  khỏi  trả  nợ đời  trước  trong 

th ế  gian.  Người  trong  sạch  đó  tu  Tam  Ma  Địa,  ngay  nơi 

thân  xác  thịt  do  cha  mẹ  sanh,  không  cần  thiên  nhãn  tự 

nhiên  xem  thấy  mười  phương  thế  giới,  thấy  Phật  nghe 

Pháp,  chính  mình  vâng  lĩnh  thánh  chỉ  của  Phật,  đắc  đại 

thần  thông,  dạo  khắp  mười  phương  thê  giới,  túc  mạng 

được  thanh  tịnh,  được  không  khó  khăn  nguy  hiểm. 
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“Đó  gọi  là  tiệm  thứ  tu  hành  tăng  tiến  thứ  hai. 

 Thông  rằng  :  Sát,  đạo,  dâm  sao  gọi  là   Chính  Tính  ? 

Kinh  Viên  Giác  nói  :  "Hết  thảy  chúng  sanh  đều  lấy 

dâm  dục  mà  "chính"(1)  tánh mạng."  Vì chánh báo  của chúng 

sanh  do  cảm  lấy dâm dục  mà  sanh ra,  nên lấy  dâm  dục  làm 

chính  tính,  tức  là  ở  trước  có  nói  tánh nghiệp,  giá  nghiệp.  Lại 

vì  đốì  với  trợ  nhân  mà  nói,  nên  gọi  là  chánh  tính.  Nói  là 

 nạo  sạch,   ví  như  nạo  khoét  cây  làm  thuyền,  dần  dần  làm 

cho  trống  không  để  mang  chở.  Nên  tánh  nghiệp,  giá  nghiệp 

đều  không,  mới  hợp  với  nghĩa  nạo  vét. 

Cái  căn  dâm  rất  khó  đoạn,  phải  xem  như rắn  độc,  vì 

hại  đến  Pháp  Thân  vậy.  Phải  thấy  như giặc  thù  vì  làm  tổn 

thương  huệ  mạng.  Trước  giữ  giới  Thanh  Văn  khiến  không 

có  thân  phạm.  Sau  giữ  giới  Bồ  tát  khiến  không  có  tư tưởng 

phạm.  Cấm  giới  thành  tựu  thì  giới  mà  không  có  chỗ  giới. 

Dâm  dứt  thì  không  còn nghiệp  tương  sanh.  Sát  dứt  thì  không 

có  nghiệp  tương  sát.  Trộm  cắp  dứt  thì  không  có  nghiệp  trả 

nợ.  Ngay  nơi  thân  tâm  này  sáu  căn  thanh  tịnh,  không  cần 

thiên  nhãn  mà  chứng  ngũ  thông.  Nhãn  thông nên  xem  thấy 

mười  phương.  Nhĩ thông  nên  nghe  Phật  thuyết  pháp.  Thần 

thông  nên  có  thể  dạo  khắp  mười  phương  cõi.  Túc  mạng 

thông  nên  không  có  khó  khăn  nguy  hiểm.  Tha  tâm  thông, 

tự  tại  ở  trong  ấy.  Duy  chỉ  có  lậu  tận  thông  thì  không  dễ 

chứng.  Chỗ  này giông  kinh  Pháp  Hoa  dạy rằng  :  "Thân hiện 

tại  được  sáu  căn  thanh  tịnh  tức  là  địa  vị  tương  tự.  Thế thì 

nghiêm  giữ  giới  luật  thanh  tịnh  đâu  có  thể  tự  trễ  nải  ư ?" 

Thiền  sư Dũng  Tuyền  Hưng  thượng  đường  nói  :  "Tôi 

bôn  mươi  chín  năm   ở  trong  ây  mà  còn  tự  có  khi  lộn  xộn

1(  T ạo   th àn h . 
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(tẩu  tác).  Này  các  ngươi  chớ  múa  mỏ  khua  môi.  Người  kiến 

giải  thì  nhiều,  người  hành  giải  cả  vạn,  trong  đó  không  có 

một  người  hiểu  rõ  lời  lẽ  biết  suốt  cái  cần  yếu.  Nếu  thức 

chẳng  hết,  dám  nói  hết  chuyện  luân  hồi  ư  ?  Vì  sao  như 

vậy  ?  Bởi  vì  thức  lậu  chưa  hết.  Ông  mà  hết  sạch  ngay  giờ 

mới  được  thành  lập.  Cũng  gọi  là   Lập  Trung  Công,   chuyển 

công  tựu  thành  cái  kia.  Cũng  gọi  là   Tựu  Trung  Công,   thân 

với cái  kia  vậy.  Bởi  thế,  tôi  mới  nói  :  Người  thân chẳng  được 

độ,  hắn chẳng độ  người  thân.  Ví dụ  như vậy còn  chẳng hiểu 

thì  chỉ  tiến  lên  hít  lấy  cái  hơi  mù  mịt,  chỉ  nắm  giữ  cái  tánh 

loạn động nơi  đầu  lưỡi.  Chẳng  thấy Tổ  Động Sơn nói  "Tương 

tục,  ây  là  đại  nạn".  Các  ông  cần  biết  có  sự  việc  này,  nếu 

không  biết,  có  ngày  rồi  khóc  lóc  !" 

Mới  biết  rằng  giới  hạnh  dũng  mãnh,  cốt  yếu  là  dứt 

sạch  tức  thì,  chuyển  công  thành  vị,  vào  Tam  Ma  Địa.  Chẳng 

thế  thì  dùng  huyễn  để  tu  huyễn,  uổng  công  siêng  nhọc,  ăn 

nhằm  gì  đến  Tự  Tánh  đâu  ! 

Kinh  :  “T h ế  nào  là  Hiện  Nghiệp  ? 

“Anan,  người  giữ  gìn  cấm  giới  thanh  tịnh  như  vậy, 

tâm  không  tham  dâm,  đối  với  sáu  trần  ở  ngoài  không  hay 

giong  ruổi  theo.  Do  không  giong  ruổi  nên  tự  quay  về  tánh 

gốc.  Trần  đã  chẳng  duyên,  căn  không  chỗ  hợp,  ngược  dòng 

toàn  nhất,  sáu  dụng  chẳng  hành.  Mười  phương  cõi  nước 

sáng  suốt  thanh  tịnh,  như  ngọc  lưu  ly  bên  trong  treo  mặt 

trăng  sáng.  Thân  tâm  rỗng  khoái,  bình  đẳng  diệu  viên, 

được  đại  an  ổn.  Mật  Viên  Tịnh  Diệu  của  tất  cả  Như  Lai 

đều  hiện  trong  đó.  Người  ấy  liền  được  Vô  Sanh  Pháp 

Nhẫn.  Từ  đó  lần  lượt  tu  hành,  tùy  chỗ  phát  Hạnh  mà 

an  lập  các  Thánh  vị. 

“Đó  gọi  là  tiệm  thứ  tu  hành  tăng  tiến  thứ  ba. 
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 Thông  rằng  :  Hiện nghiệp  là  nghiệp  tạo  ra  của Vô  Minh 

hiện  hành,  tức  là  các  nghiệp  sát,  đạo,  dâm  ở  trên. 

Giữ  cấm  giới  thì  đối  với  sáu  trần  ở  ngoài  chẳng  hay 

giong  ruổi  theo,  hay  đoạn  trừ phiền não  khách  trần,  hay  trừ 

được  kiến  hoặc.  Trần  đã  chẳng  duyên  theo  thì  căn  không 

chỗ  gặp  hợp,  hay  phá  vô  minh  vi  tế,  hay  trừ  được  tư hoặc. 

Chưa  trừ  hai  cái  hoặc  thì  cũng  còn  tùy  thuận  theo  hiện 

nghiệp,  chưa  chịu nghịch  lại.  Giờ tự quay về  tánh  gốc,  ngược 

dòng  toàn  nhất,  thì  lặng  trong  hợp  vào  lặng  trong,  nghịch 

lại  với  hiện  nghiệp  vậy.  Vì  giong  ruổi  nên  sáu  dụng  hiện 

hành,  thế là  trái  với  Giác,  hợp  với  trần  thành  sáu  vọng tưởng 

loạn  khởi  ra  nghiệp  hiện  giờ.  Bởi  ngược  dòng  nên  sáu  dụng 

chẳng  hiện  hành,  thế  là  trái  với  trần,  hợp  với  Giác  thành 

một  tánh  trong  lặng  tròn sáng,  Mật  Viên  Tịnh  Diệu  của  tất 

cả  Như Lai  đều  hiện  ra  trong  đó.  Lý  mật  trí viên tịnh hành 

nhiệm  mầu  phù  hợp  không  dâu  vết.  Pháp  Thân  thanh  tịnh 

như ngọc  lưu  ly.  Chân  trí  trong  suốt  giống  như trăng  sáng. 

Thân  tâm  rỗng  khoái,  căn,  cảnh  đều  dung  thông,  diệu viên 

bình  đẳng,  được  đại  an  ổn  bèn  được  Vô  Sanh  Pháp  Nhẫn 

mà  vào  Tam  Ma  Địa.  Từ  đó  tiệm  tu,  an  lập  Thánh  vị  cho 

đến bậc  Đẳng  Giác. 

Cái  Giác  này  mới  được  vị  Càn Huệ  Địa  ban  đầu  trong 

Tâm  Kim  Cang,  bèn  chứng  Tam Ma  Địa  của  Phật,  cứu  xét 

tận  hết  bổn  nhân,  cùng  tột  vị  Diệu  Giác  vậy.  Đây  là  chỗ 

bước  vào,  đoạn  văn  sau  là  chỗ  tu,  rốt  ráo  chỗ  chứng,  đều 

là  Tam  Ma  Địa  của  Phật,  đó  gọi  là   "Cửa  vào  một  đứờng  Niết 

 Bàn  của  miỉời phương  chư Phật" ề

Chỗ  này cốt ở Đốn Chứng,  cớ sao  lại lập  thêm các  món 

tiệm  thứ  để  tăng  tiến  ?  Bởi  vì  Lý  cần  đốn ngộ,  Sự  theo  đó 

lần  hồi  dứt  trừ.  Trước  hết,  trừ  cái  trợ  nhân,  kế  nạo  sạch
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chánh  tánh,  rồi  trái  với  hiện  nghiệp.  Tất  cả  đều  ở  trên  sự 

mà  tiêu  dung  dần  dần.  Cảnh  càng  vào  Chân thì công  phu 

càng  thêm  tế mật.  Tuy  chủ  đốn  ngộ,  chẳng  bỏ  tiệm  tu.  Đây 

là  gồm  trọn cả  ba  căn thượng,  trung và hạ  nên là  Pháp  Môn 

Viên  Đốn  vậy. 

Thiền  sư  Kính  Sơn  Liễu  Nhất  thượng  đường,  nói  : 

"Người  học  Đạo  chạm  cảnh,  gặp  duyên  mà  không  thể  lập 

tức  thấu  thoát  (tỏ  suốt)  đều  vì nghiệp  thức  sâu  nặng,  vọng 

tình  gắn  chặt.  Sáu  cửa  chưa  dứt  thì  một  chỗ  chẳng  thông. 

Cái  tánh  thuần  túy trong sạch không một điểm vết thì phàm 

phu  khó  đến.  c ầ n   ngay   "Vào  rừng  không  động  lá,  vào  nitôc 

 không  nổi  sóng"   mới  có  thể  thuận  dòng  sanh  tử,  vào  với  nhân 

gian.  Chư vị  ơi,  có  hiểu  chăng  ?" 

Bèn  lấy  cây  gậy  quơ vẽ  mà  nói  :  "Chỉ  hướng  trong  ấy 

mà  tiến nhận." 

Giả  sử có  tay nào  ở đây tiến nhận  được,  giông như lưu 

ly  trong  sạch  ngậm  trăng  sáng  ở  trong,  thì  có  gọi  là  người 

xong  việc  không nhỉ  ? 

Chẳng  thấy Tổ Nam Tuyền đang  cùng Ngài Triệu Châu 

thưởng  trăng. 

Ngài Châu n ó i:  “Bao lâu thì được tương tự như cái kia ?" 

Tổ  Tuyền  nói  :  "Vương  lão  sư này hai  mươi  năm  trước 

đã  từng  như vậy  đó." 

Ngài  Châu  :  "Nay  thì  sao  ?" 

Tổ  Nam  Tuyền  bèn  quay về  phương  trượng. 

Ngài  Thiên  Đồng  nêu  ra  rằng  :  "Hai  mươi  năm  trước 

để  yên  đó.  Hai  mươi  năm  sau  làm  sao  đây  ?  Có  biết  chỗ 

bước  của  Vương  lão  sư chăng  ?  Trong nhà  không linh sàng, 

vợ  đâu  mặc  đồ  tang  !" 
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Ôi,  "Thanh  tịnh  như lưu ly  bên  trong  treo  trăng sáng''   tức 

là  chỗ  đoạn  sau nói   "Càn  Huệ  Địa" vậy.  Mật Viên  Tịnh  Diệu 

của  tất  cả  Như Lai  đều  hiện  ra  trong  đó  thì chỗ  thấy  chốn 

nào  chẳng  sáng  tỏ,  nhưng  còn  thiếu bước  dẫm  đi.  Thế nên, 

có  biết  chỗ  dẫm  đi  của  Tổ  Nam  Tuyền  thì  hai  mươi  năm 

trước  được  tương  tự cái  kia  cũng  là  chưa  xong. 
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MỤC  HAI  :

AN LẬP CÁC THÁNH VỊ

I.  CÀN  HUỆ  ĐỊA

Kinh  :  “Anan,  người  thiện  nam  ấy,  dục  ái  cạn  khô, 

căn  cảnh  chẳng  phối  hợp,  cái  thân  tâm  hiện  tại  không 

còn  sanh  tiếp  nữa.  Nắm  lấy  tâm  rỗng  sáng,  thuần  là  trí 

huệ.  Tánh  huệ  toàn  sáng  tỏ  sáng  mười  phương  thế  giới. 

Mới  có  cái  huệ  khô  khan,  gọi  là  Càn  Huệ  Địa. 

 Thông  rằng  :  Dục  ái  thấm  nhuần  thành nghiệp,  căn và 

cảnh  tạo  nghiệp  nên sanh  tử nối  tiếp,  mê  muội  chẳng  quay 

về.  Nay  lòng  dục  khô  cạn,  cảnh  lui  đi,  nên  cái  thân  tâm 

nhân  thế chẳng  còn  sanh  tiếp.  Ngược  dòng  toàn  nhất  ắt  giữ 

lấy  cái  tâm  rỗng  sáng.  Sáu  dụng  chẳng hiện hành  tức  thuần 

là  trí huệ.  Chẳng  dùng  gì  nơi  dục  ái  thì huệ  chẳng  lìa  ngoài 

tự  tánh,  như ánh  sáng  viên  ngọc  không  dùng  soi  chiếu  vật 

mà  chỉ  tự chiếu  cái  thể  của  nó. 

Đây  là  cái  sáng  suốt  cho  đến  chỗ  không  lập  ra  cái  sở, 

thì  cái  sáng  toàn  vẹn vậy.  Mười  phương  cõi  nước  rỗng  sáng 

thanh  tịnh,  ví  như  lưu  ly   ở  trong  treo  trăng  sáng,  nên  nói 

là   “tỏ  sáng".   Đây  là  dục  ái  cạn  khô  nên  phát  huệ,  mới  gọi 

là  càn  huệ.  Lại  chỉ  mới  có  cái  huệ  khô  khan,  chưa  đến  chỗ 

diệu viên,  nên  là  sơ địa.  Trong  Thập  Địa  của  kinh  Đại Phẩm 

thì  địa  đầu  tiên  gọi  là  Càn Huệ.  Trong  Viên  Giáo  của  Ngài 

Thiên Thai,  trước  Thập  Tín lập  ra  Ngủ  Phẩm Vị,  gọi là nghĩa 

Thôi(1)  cũng  giống  như  Càn  Huệ  Địa  của  kinh  Đại  Phẩm. 

Chuyển  đổi,  từ bỏ. 
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Kinh  này  chưa  đến  chôn  này  mà  chỗ  lập  ra  danh  vị  của 

Ngài  Thiên  Thai  đã  thầm  hợp  với  Tâm  Phật.  Chẳng  phải 

là  bậc  tự  thân  đến  được  hội  Linh  Sơn  thì  làm  sao  có  được 

như thế  ! 

Quan  Đại  Phu  Lục  Tuyên  thưa  với  Tổ  Nam  Tuyền  : 

"Đệ  tử cũng  hiểu  sơ sơ Phật  Pháp." 

Tổ Tuyền bèn h ỏ i:  "Trong mười hai  thời,  ông làm gì ?" 

Đáp  :  "Chẳng  dính mảy  lông." 

Tổ  Tuyền nói  :  "Còn  là  kẻ  dưới  thềm." 

Lại  nói  :  "Ông  há  chẳng  nghe  "Quân  Vương  có  đạo 

chẳng  thu  bầy  tôi  có  trí"  ư ?" 

về  sau,  có  nhà  sư hỏi  Thiền  sư Kim  Phong  Chí  rằng  : 

"Khi   "Ngàn  núi không  mây,  ngàn  dặm  tuyệt  ráng"  thì  sao  ?" 

Tổ Chí nói  :  "Ngọn Phi  Thiên Lãnh,  phía nào mà  chẳng 

mửa  hết  ra  !" 

Quả  là  cùng  Tổ  Nam  Tuyền  trước  sau  một  vết  bánh 

xe.  Thế biết  Càn  Huệ  Địa  cũng  là  chỗ  tạm  nghỉ.  Bằng như 

cùng  tận  Diệu  Giác  thì  cái  ý  rốt  ráo  phải  tự  riêng  khác. 

IIẺ THẬP TÍN

Kinh  :  “Cái  tập  khí  của  ngũ  dục  mới  khô  cạn  chưa 

tiếp  thông  được  với  dòng  nước  pháp  của  Như  Lai.  Tức 

nhân  tâm  này,  ngay  giữa  lần  vào  viên  diệu  mở  bày,  theo 

diệu  giác  viên  chân  thật,  càng  phát  ra  chân  diệu.  Diệu 

túi  thường  trụ,  tất  cả  vọng  tưởng  hết  sạch  chẳng  còn.  Trung 

Đạo  thuần  chân,  gọi  là  Tín  Tâm  Trụ. 

 Thông  rằng  :  Ngay  giữa  lần  vào,  chẳng  nghiêng  về 

Không,  chẳng  nghiêng  về  Giả,  đó  là  Trung  Đạo  diệu  quán
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vậy.  Vừa  mới  vào  Quán,  Tam  Đế viên  dung,  như ba  điểm 

của  chữ  Y  ( )   nên  gọi  là  viên  diệu,  đây  là  chỗ  sức  người  có 

thể  làm.  Nơi  Quán  đã  thành,  theo  cái  Chân  phát  ra  Diệu, 

khế hợp  với  lý  Viên,  nên  gọi  là  Diệu  Viên,  đây  là  chỗ  sức 

người  không  thể  đáp  ứng nổi. 

Trung  Đạo  thì  y  nơi  Chân,  Diệu  thì  có  cái  chẳng  phải 

do  Chân.  Từ  Chân  phát  ra  Diệu  thì  Diệu  đó  là  Chân  Diệu. 

Diệu  mà  chẳng phải  do  Chân nên  chẳng  thể thường.  Trung 

Đạo  thuần Chân nên Diệu ấy  thường trụ.  Cái Diệu đã  thường 

trụ  thì hết  thảy vọng  tưởng  không  còn  đất  để chân  vậy.  Cái 

gọi  là  Diệu  ây  chỉ  riêng  người  ấy  rõ  biết  ý  thú  của  Diệu 

này,  không  thể  dùng  lời  nói  chỉ  bày  cho  người  được.  Đức 

tin  này  rất  chân  thật nên  gọi  là  Tín  Tâm  Trụ. 

Tổ  Quy  Sơn  nói  với  Ngài  Ngưỡng  Sơn  :  "Ông  nên 

riêng  tự  hồi  quang  phản  chiếu,  người  khác  không  biết  chỗ 

tri  giải  của  ông.  Ông  thử  đem  cái  kiến  giải  chân  thật  trình 

lão  tăng  xem   V’

Ngài  Ngưỡng  Sơn  nói  :  “Như  dạy  con  tự  xem  thì  vào 

trong  ấy  không  có  viên  vị,  cũng  không  có  một vật,  một cái 

hiểu nào  để  trình  Hòa  thượng." 

Tổ  Quy  nói  :  "Chỗ  không  có  viên  vị  là  chỗ  kiến  giải 

của  ông  thì  chưa  rời  tâm,  cảnh." 

Ngài  Ngưỡng Sơn nói  :  "Đã  không viên vị, chỗ  nào  có 

pháp  ?  Lấy  không  vật  làm  cảnh." 

Tổ Quy nói  :  "Vừa  rồi,  chính  ông  có  kiến giải ấy, phải 

không  ?" 

Ngài  Ngưỡng  đáp  :  "Dạ,  phải." 

Tổ  Quy  nói  :  "Nếu  như thế thì  đầy  đủ  tâm,  cảnh  lẫn 

pháp,  chưa  thoát  khỏi  tâm  ngã-sở.  Nguyên  vì  có  kiến  giải 

trình  tôi.  Cho  ông rõ  được  Tín Vị,  còn  Nhân  Vị thì chưa   V' 
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về  sau,  Ngài  Ngưỡng  Sơn  hỏi  Ngài  Song  Phụng  :  "Sư 

đệ,  gần  đây  chỗ  thấy  thế nào  ?" 

Đáp  rằng  :  Theo  chỗ  thây  của  tôi,  thật  không  có  một 

pháp  để  lưu  tình." 

Ngài Ngưỡng n ó i:  "Kiến giải của ông còn ở trong cảnh." 

Đáp  rằng  :  "Tôi  chỉ như vậy.  Sư huynh  thì  sao  ?" 

Ngài  Ngưỡng nói  :  “Ông  há  chẳng biết  "Không có  một 

pháp  để  lưu  tình"  ư  ?" 

Tổ  Quy  Sơn  nghe  được,  nói  :  "Một  câu  của  Huệ  Tịch 

e  giết  hết người  trong  thiên hạ." 

Xét  nghiệm  như vậy,  chẻ  bửa  như vậy  mới  biết   "Theo 

 Tánh  Chân  Thật,  Diệu  Viên  càng phát  ra  Chân  Diệu”.   Cái  chỗ 

Chân  Tín  cách nhau  xa  hẳn  với  con  đường  tri  giải  vậy. 

Kinh  :  “Chân  tín  sáng  rõ,  hết  thảy  viên  thông.  Ba 

thứ  ấm,  xứ,  giới  không  thể  ngăn  ngại.  Như  vậy  cho  đến 

trong  vô   số   kiếp  quá  khứ,  vị  lai  tất  cả  tập  khí  bỏ  thân, 

thọ  thân  đều  hiện  ra  trước  mắt,  người  thiện  nam  này  đều 

có  thể  nhớ  tưởng  không  quên  mất,  gọi  là  Niệm  Tâm  Trụ. 

 Thông  rằng  :  Niệm  Tâm  Trụ  ở  trong  Thập  Tín  này  là 

túc  mạng  thông.  Trước  có  nói  "Cấm.  giới  thành  tựu,  sáu  căn 

thanh  tịnh  không  cần  thiên  nhãn,  xem  thây  mười  phương 

túc  mạng  thanh  tịnh, được  không  khó  khăn  nguy  hiểm,  cũng 

lần  lần  ra  khỏi  ngăn  ngại."  Ở  đây,  cả  quá  khứ,  vị  lai  trong 

vô  sô"  kiếp  đều  có  thể  tưởng  nhớ,  ắt  viên  thông  sáng  rõ. 

Đây  là  trong  Chân  Tín  phát  khởi,  Tánh  Không  đâu  chẳng 

toàn  khắp,  nên  suốt  thông  không  đâu chẳng  thâu  đến.  Đây 

là  đã  chứng  Chân  nên  địa  vị  "Tương  Tự"  chẳng  thể  sánh 

được.  Không  chứng  Chân  thì  ấm,  xứ,  giới  làm  ngăn  ngại, 
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nên  không  thể  thông  suốt.  Nay nắm  giữ cái  tâm  rỗng  sáng  ; 

căn,  cảnh  chẳng  dính  nhau,  lâu  ngày  thì  Chân  Diệu  một 

mình bày  lộ,  siêu  vượt  lên  căn,  cảnh.  Do  đó,  tất  cả  tập  khí 

do  Tư Hoặc  kết  thành  như quá  khứ bỏ  thân,  vị  lai  thọ  thân 

đều  rõ  ràng  trước  mắt,  mà  không  quên  mất. 

Cái  niệm  tâm  vôn  thuộc  sanh  diệt,  nay  lấy  chân  tín 

mà  nắm  giữ  nó  thì  niệm  củng  an  trụ,  tức  niệm  tức  chân, 

lấy  chân,  vọng  dung  nhau  thành  một.  Túc  mạng  thông  từ 

bậc  A  La  Hán  cho  đến  cõi  Phi  Phi  Tưởng,  các  ngoại  đạo 

thì  biết  trước  sau  đến  tám  vạn  kiếp.  Nhưng  vô  số kiếp  tức 

là  a  tăng  kỳ  kiếp  thì  ngoài  Phật  không  ai  chứng  được.  Xứ 

này,  người  biết  quá  khứ  thì  cũng  đã  có,  còn  người  biết  vị 

lai  thì  không nhiều. 

Thiền  sư  Huệ  Trung  ở  núi  Ngưu  Đầu  nghe  Thiền  sư 

Uy  ra  đời  bèn  đến  thăm. 

Thiền  sư Uy  vừa  thấy,  nói  rằng  :  "Sơn  chủ  đến vậy." 

Ngài  Huệ  Trung  cảm  ngộ,  ở  lại  hầu  hạ. 

Sau  này,  Huệ  Trung  xin  đi  các  nơi  tham  học. 

Một  hôm,  Thiền  sư  Uy  thây  cây  Lăng  Tiêu  nơi  Viện 

Cụ  Giới  gặp  mùa  Hạ  nên héo  úa.  Có  người  muốn  chặt  đi, 

Ngài bảo  :  "Đừng chặt,  khi  Huệ  Trung về, nó  sẽ  sông lại  !" 

Sau,  Ngài  Huệ  Trung  trở về,  quả  như lời nói,  bèn  giao 

Sơn  môn  cho  Huệ  Trung. 

Lại  như Ngài  Linh  Thọ,  suốt  hai  mươi  năm  không  có 

Thủ  tòa.  Ngài  thường nói  :  "Thủ  tòa  của  ta đã  sanh rồi  !  Thủ 

tòa của ta đang chăn trâu  !  Thủ  tòa của ta đang hành cước   ỉ" 

Một  hôm,  bảo  đánh  chuông,  ra  ngoài  tam  môn  tiếp 

đón vị  Thủ  tòa.  Đại  chúng  ra  đón  thì  quả  là  Ngài  Vân  Môn 

đến,  bèn  mời  thẳng  vào  liêu  Thủ  tòa. 
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Mở  gói  hành  lý  xong,  trình  thơ cho  Tổ  Linh  Thọ,  viết 

rằng :  "Đây là vị Thủ tòa trong chùa, con mắt của trời, người/' 

Ngài  bèn  mời  Tổ  Vân  Môn  khai  đường. 

Hai vị  Tôn  túc  trên,  có  thể nói  là  đắc  Niệm Tâm Trụ. 

Kinh  :  “Diệu  Viên  thuần  Chân,  Chân  Tinh  phát  hóa 

ra,  các  tập  khí  vô  thủy  thông  thành  một  Tinh  Minh.  Chỉ 

nhân  Tinh  Minh  ấy  tiến  đến  chỗ  Chân  Tịnh,  gọi  là  Tinh

r p »   ị S  

r p Ạ

liẽ n   lâm . 

 Thông  rằng  :  Từ  Chân  Tín  lần  vào  nên  có  thể  tưởng 

nhớ.  Từ Thuần Chân lần vào  nên  được  cái  Tinh Minh.  Chân 

hay  chuyển  hóa  cái  vọng  thì  Chân  Tinh  phát  hóa  là  không 

thể nghĩ bàn,  nên  tập  khí  từ vô  thủy hóa  thành Tinh Minh. 

Ở  trước  nói  "Tập  khí hiện  tiền",  đến  đây  hóa  thành Tri  Giác 

Vô  Thượng  vậy.  Tịnh  mà  đối  với  nhiễm  thì  chưa  là  chân 

tịnh.  Chẳng  dơ,  chẳng  sạch  mới  là  chân  tịnh.  Nhân  dùng 

cái  Tinh Minh  này  tiến  đến  chân  tinh,  ấy  là  muốn  dẹp  bằng 

dấu vết của  cái  "  Thông  thành  một  Tinh Minh"  mà  đều chuyển 

hóa  hết  vậy.  Sự chuyển hóa  này  chẳng  thể  làm  được  thì  sự 

 Tiến  cũng  chẳng   Tinh  vậy. 

Nhà  sư hỏi  Tổ  Hoàng  Bá  :  "Thế nào  là  tinh  tiến  ?" 

Tổ  Bá  nói  :  "Thân  tâm  chẳng  khởi,  đó  là  tình  tiến  manh 

mẽ  đệ  nhất.  Vừa  khởi  tâm  hướng  ngoài  tìm  cầu  thì  gọi  là 

"Vua  Ca  Lợi  ưa  đi  săn  bắn".  Tâm  chẳng  đi  rong  ở  ngoài 

tức  là  "Tiên  nhơn  nhẫn  nhục".  Thân  tâm  đều  không,  đó 

là  Phật  đạo." 

Kinh Pháp  Cú  nói  :  "Nếu  khởi  tâm  tinh  tiến,  đó  là  vọng 

chứ  chẳng  phải  tinh  tiến.  Nếu  Tâm  thường  chẳng vọng,  đó 

là  Chân  Tinh  Tiến." 
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Ngài  Thiên  Thai  Trí  Giả  tụng  kinh  Pháp  Hoa  ở  núi 

Nam  Nhạc  đến  chỗ  phẩm  Dược  Vương  :  "Đó  là  Chân  Tinh 

Tiến,  đó  gọi  là  chân  pháp  cúng  dường  Như Lai",  ngay  đó 

ngộ  nhập  Pháp  Hoa  Tam  Muội,  được  gọi  là  Toàn  Đà  La  Ni, 

thấy  Pháp  Hội  Linh  Sơn  rõ  ràng  chưa  tan. 

Đây  có  thể  nói  là  tập  khí  vô  thủy  thông  thành  một 

Tinh  Minh vậy.  Hẳn  là  tiến  đến  chỗ  thân  tâm  đều  Không, 

mới  gọi  là  Chân  Tịnh.  Lìa  ngoài  Chân  Tịnh  mà  riêng  cầu 

chuyện  tinh  tiến  đó  là  vọng  vậy. 

Kinh  :  “Tâm  Tinh  hiện  tiền,  thuần  dùng  T rí  Huệ, 

gọi  là  Huệ  Tâm  Trụ. 

 Thông  rằng  :  Càn Huệ  Địa  ở trước  sao  không  gọi  là  Huệ 

Tâm  Trụ  ?  Trước  nói  :  "Nắm  giữ tâm  rỗng  sáng",  là  còn  có 

nắm  giữ vậy.  Đây nói  :  "Tâm  Tinh hiện tiền",  tức  là  cái nắm 

giữ đã  chuyển hóa  rồi vậy.  Trước  nói  :  "Thuần  là  Trí Huệ", 

tức còn mang lấy cái   "Là".   Đây nói  :  "Thuần dùng Trí Huệ",  tức 

đâu  đâu cũng  là  cái  dùng của  Trí  Huệ,  đều  mất cái  Là  vậy. 

Chỗ này nếu  chẳng phải  Tinh Minh rõ  suốt,  linh quang 

hiển  hiện  thì  chưa  dễ  nói  ra  được.  Ban  đầu  thì  nói  có  cái 

Trí  Huệ  ấy.  Đến  chỗ   thuần  là  Trí Huệ  thì  có  mà  án  trụ  rồi, 

lại  tiến  thêm  một bước. 

Trong  thiền  môn  thuần  dùng  Trí  Huệ,  duy  chỉ  có  một 

tay  Lâm  Tế thật  khó  gặp  một  người  thứ  hai.  Ngài  thường 

nói  :  "Sơn  tăng  chốn  này  đoán  định  ba  thứ  căn  khí  :  như 

hàng  căn  khí  trung  hạ  đến,  ta  bèn  đoạt  Cảnh  nó  mà  chẳng 

trừ Pháp  nó.  Nếu  là  hàng căn  khí  trung  thượng  đến,  ta bèn 

Cảnh,  Pháp  đều  đoạt.  Như hàng  căn  khí  thượng  thượng  đến, 

ta  bèn  Cảnh,  Pháp,  Người  đều  đoạt.  Như  có  người  Kiến 

Giải  xuâ^  cách  đến  thì  sơn  tăng  chôn  đây bèn  toàn  thể  tác
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dụng,  chẳng  cần  căn  khí.  Các  Đại  đức,  đến  trong  ấy mà  chỗ 

nỗ  lực  của học nhân chẳng  thông rõ  phong đại,  lửa   đá,   chớp 

xẹt  tức  qua  liền  vậy.  Người  học  mà  con mắt  đinh nếu  động, 

liền  mất  giao  thiệp.  Tâm  nghĩ  tức  sai,  động  niệm  tức  trái  ! 

Có  người  nào  rõ  biết,  chẳng  lìa  trước  mắt.  Các  Đại  đức,  các 

ông  mang bát  phẩn,  vác  con  chạy  nhà  người,  cầu  Phật,  cầu 

Pháp  tức  nay  cùng  cái  gì  chạy  tìm  thế ?  Các  ông  chẳng  biết 

nó  chăng  ?  Sông  sờ  sờ  ra  đó,  chỉ  cái  chẳng  bám  níu.  Ôm 

lấy  chẳng  tụ,  vứt  đi  chẳng  tan.  Tìm  cầu  liền  mất  xa,  không 

cầu  là  trước  mắt." 

Linh  âm  phó  chúc bên  tai,  như chẳng có  tin uổng nhọc 

trăm  năm  lần  lữa.  Như tin  được   "Sông sờ sờ  ra  đó"  thì  với 

Huệ  Tâm  Trụ  đâu  có  xa  ! 

Kinh  :  “Nắm  giữ  Trí  sáng,  lặng  trong  cùng  khắp,  lặng 

lẽ  nhiệm  mầu  thường  lắng  đọng,  gọi  là  Định  Tâm  Trụ. 

 Thông rằng  :  Đã  thuần dùng  trí huệ  thì Huệ Tâm  thường 

trụ,  sao  lại  còn  dùng  sự nắm  giữ  ?  Nói  nắm  giữ  ý  là  quên 

cơ  bỏ  trí.  Trí  huệ  thường  dùng,  dùng  tức  ứng  vật,  bèn  ở 

trong  thể  lặng  trong  chẳng  được  tổng  trì.  Nay  gom  lại  ánh 

sáng rực  rỡ,  giữ mà  chẳng dùng.  Như Tổ Lâm Tế nói  :  "Kiếm 

xuy mao  dùng xong cần mài ngay  !",  tức  là  trong Tánh Diệu 

Trạm  được  tổng  trì  vậy. 

Tổng  trì  tánh  chẳng  động  thì  thường  lắng  đọng.  Phàm, 

tánh  lặng  trong,  bản  nhiên  thanh  tịnh,  toàn  khắp  pháp  giới, 

vốn  không  động  lay,  lặng  mà  chẳng  phải  lặng,  chẳng  đồng 

với  tĩnh-chết,  nước  đọng,  nên  gọi  là  Tịch  Diệu. 

Cái Định Tâm Trụ này là  "Khi Định thì  Huệ  ở tại Định", 

hoàn  toàn  chẳng  liên  can  gì  với  cái  thuyết  "Trước  Đinh  sau 

Huệ,  trước  Huệ  sau  Định"  do  sức  người  tu  trì. 
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Ngài  Trí Hoàng ban  đầu  ra  mắt  Ngũ  Tổ,  sau đó  ở trong 

am  ngồi  thiền  suốt hai  mươi  năm. 

Ngài  Huyền Sách,  đệ  tử của Lục  Tổ,  đến  thăm, hỏi rằng  : 

"Ông  ở  đây  làm  gì vậy  ?" 

Đáp  :  "Nhập  định." 

Ngài  Sách  nói  :  "Ông  nói  nhập  định,  là  có  tâm  nhập 

hay  không  có  tâm  nhập  ?  Nếu  không  tâm  nhập  thì  tất  cả 

vô  tình  cỏ  cây,  ngói  đá  cũng  là  đắc  định.  Nếu  có  tâm  nhập 

thì  tất  cả  hữu  tình  các  loài  hàm  thức  cũng  đều  đắc  định." 

Ngài  Hoàng  nói  :  "Chính  khi  tôi  nhập  đinh  chẳng  thấy 

có  tâm  có-không." 

Huyền  Sách  nói  :  "Chẳng  thấy  có  cái  tâm  có-không, 

đó  là  thường  định,  nào  có  xuất nhập  !  Nếu  có  xuất,  có  nhập 

ắt  chẳng  phải  là  đại  định." 

Trí  Hoàng  không  đáp  được. 

Giây  lâu  hỏi  rằng  :  "Thầy  ông  là  ai  ?" 

Ngài  Sách  đáp  :  "Thầy  tôi  là  Lục  Tổ." 

Trí Hoàng hỏi  :  "Ngài  Lục  Tổ lấy gì làm  thiền định  ?" 

Huyền  Sách  đáp  :  "Thầy  tôi  nói  rằng  :  Cái  Diệu  Trạm 

Viên  Tịch,  thể  dụng  như như.  Năm  ấm  vốn  không,  sáu  trần 

chẳng  có.  Chẳng  xuất  chẳng  nhập,  chẳng  định  chẳng  loạn. 

Tánh  thiền  không  trụ,  lìa  trụ  thiền  tịch.  Tánh  thiền  vô  sanh, 

lìa  sanh  thiền  tưởng.  Tâm  như  hư  không,  cũng  không  có 

cái  lượng hư không." 

Ngài  Trí  Hoàng  nghe  nói  vậy,  bèn đến  ra  mắt  Lục  Tổ, 

kể  lại  hết  sự việc. 

Lục  Tổ  nói  :  "Quả  đúng như vậy.  Ông  chỉ  tâm  như hư 

không,  chẳng  giữ  không  kiến,  ứng  dụng  không  ngại,  động 

tĩnh  vô  tâm,  tình  phàm  thánh  mất,  năng  sở  đều  tiêu.  Tánh 

tướng  như như,  không  lúc  nào  mà  chẳng  là  định." 
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Trí  Hoàng  ngay  đó  đại  ngộ,  cái  tâm  sở  đắc  trong hai 

mươi  năm  trọn  chẳng  có  ảnh  hưởng  gì.  Đêm  ấy  ở Hà  Bắc,(1) 

quan  dân  nghe  trên  không  có  tiếng  nói  "Hoàng  Thiền  sư 

ngày  nay  đắc  đạo  !" 

Ngài  trở  về  Hà  Bắc  khai  hóa  cho  bôn  chúng. 

Lại  có  vị  tăng  hỏi  Thiền  sư  Hiển  Đoan  :  "Lắng  đọng 

lặng  trong  thì như thế nào  ?" 

Tổ  Đoan  nói  :  "Chẳng  phải  là  chỗ  an  thân  lập  mạng 

của  Thầy  Xà  lê." 

Hỏi  :  "Như sao  là  chỗ  an  thân lập  mạng của học  nhân 

này  ?" 

Đáp  :  "Mây  có  thế ra  núi,  nước  không  tiếng vào khe." 

Ngay  đây  hiểu  được  thì  hằng  vắng  lặng  mà  chẳng  lìa 

hằng  tỏ  soi.  Đủ  biết  Định  Huệ  là  pháp  môn  không hai vậy. 

Kinh  :  “Ánh  sáng  của  Đinh  phát  ra  vào  sâu  tánh  sáng, 

chỉ  có  tiến  chớ  không  lui,  gọi  là  Bất  Thối  Tâm. 

 Thông  rằng  :  Do  Huệ  vào  Định,  Định  ấy  chân  chánh. 

Do  Đinh  phát  sáng,  cái  sáng  đó  thâm  sâu.  Cái  sáng  không 

do  định  lực  sanh  thì nông  cạn,  không  có  gốc  nên chẳng  thể 

vào  sâu.  Nay  Định  Huệ  giúp  nhau  nên  tánh  sáng  càng  thấu 

suốt,  có  chỗ  nhỏ  nhiệm  nào  mà  chẳng  soi,  có  chỗ  mật 

nhiệm  nào  mà  chẳng  tột,  cho  nên  có  thể  tìm  đường  hướng 

thượng.  Tiến  tới  không  thôi,  chỉ  có  tiến  không  có  lui,  đủ 

để  thấy  ánh  sáng  ấy  là  sâu  xa  vậy.  Nếu  có  chút  chẳng  sáng 

thì  phải  có  ý  thôi  lui.  Địa  vị  chẳng  thôi  này  do  vô  minh 

từ vô  thủy bị  đào  thải  gần  hết,  không  thể bị  chao  động  lầm 

lạc,  cho  nên  chẳng  thể  lui  sụt  vậy. 

11  Chỗ  ở  củ a  N gài  Trí  H oàng. 




8 3 0

L Ă N G   NG HIÊM   TỐ N G   TH Ô N G   -   Q C IY Ể N   VII! 

Ngài  Càn  Phong  thượng  đường  rằng  :  "Pháp  Thân  có 

ba  loại  bệnh,  hai  loại  ánh  sáng.  Mỗi  mỗi  cần  phải  thấy  suốt 

mới  hiểu  việc  về  nhà  ngồi  yên.  cầ n   biết  lại  còn  có  hướng 

thượng nhất  khiếu  nữa." 

Ngài  Vân  Môn  bước  ra  hỏi  :  "Người  trong  am  cớ  sao 

không biết  chuyện ngoài  am  ?" 

Tổ  Phong  ha  hả  cười  lớn. 

Vân Môn  thưa  :  "Đó  cũng  là  chỗ  nghi  của kẻ  học  nhân 

này." 

Tổ  Phong nói  :  "Ông  là  cái  tâm  hạnh nào  đó  ?" 

Vân Môn nói  :  "Cũng xin Hòa  thượng giải quyết cho." 

Tể  Phong  nói  :  "Ngay  đây  cần  cái  gì  thêm  nữa  mới 

hiểu  chỗ  ngồi  yên  ?" 

Ngài  Vân  Môn  cất  tiếng  :  "Dạ,  dạ." 

Ngài  Thiên  Đồng  nêu  ra  rằng  :  "Ngồi  kẹt,  bệnh  hết 

thuốc  chữa.  Dùng  kẹt,  ánh  sáng  chẳng  thấu  thoát.  Dầu  cho 

tung  hoành  ngang  dọc,  toàn  chuyển  nhất-cơ cũng  là  chưa 

biết  còn  một  cái   Hướng  thUỌng  nhất  khiếu.   Còn  được  cái  địa 

vị ngồi yên đấy chăng  ?  Rốt cùng,  sương ữăng tối, mặc nhiên 

rớt  đầu  khe." 

Vân  Môn  thật  là  người  trong  cửa,  còn  chẳng  biết  việc 

ngoài  cửa  bởi  vì  đắc   "Địa  vị  ngồi  yên".   Nếu  chưa  đến  chỗ 

phần  hạn  của  Vân  Môn  thì  phải  hướng  về  câu  nói  của  Tể 

Càn  Phong  nhai  nhắm  một  phen  mới  rõ  đường  mạch  chân 

thật  của  Bất  Thôi  Tâm. 

Kinh  :  “Tâm  an  nhiên  tiến  tới,  giữ  gìn  chẳng  mất, 

giao  tiếp  với  khí  phần  của  mười  phương  Như  Lai,  gọi  là 

Hộ  Pháp  Tâm. 
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 Thông  rằng  :  Định  huệ  dung  nhau  vào  bất  sanh  diệt. 

Tâm  mà  không  cái  tâm,  tiến  mà  không  chỗ  tiến.  Một  niệm 

tương  ưng,  không  có  tạo  tác  nên nói  là  an  nhiên.  Chưa  đến 

chỗ  an  thì  còn  mượn  sự  nỗ  lực  gìn  giữ.  Đã  đến  chỗ  an  thì 

gìn  giữ  chẳng  mất  vậy. 

Nói  rằng  chẳng  mất  là  chẳng  mất  vật  gì  ?  Giữ  gìn  là 

giữ  gìn  việc  gì  ?  Đầy  là  mạng  mạch  của  chư  Phật,  xuyên 

suốt  mười  phương.  Nay  ta  đã  được  tổng  trì,  ắt  mạng  mạch 

của  chư Phật  là  ở ta,  tinh  thần  có  thể thông nhau,  khí phần 

tự  nhiên  giao  tiếp.  Khí  phần  của  ta  giao  tiếp  với  Phật,  đó 

là  ta  hộ  trì  chánh  pháp  củà  Như  Lai.  Khí  phần  của  Phật 

giao  tiếp  với  ta,  đó  là  Phật  hộ  trì  chánh  pháp  của  ta.  Đến 

chỗ  này  thì  tư hoặc  về  ba  cõi  hết  sạch,  ấy  là  Chánh  vị  của 

sáu  căn  thanh  tịnh  vậy.  So  với  Đại  Phẩm  là  tương  đương 

với  Phật  Địa,  nên nói  là  "Chỗ  hộ  niệm  của  chư Phật". 

Xưa,  Đức  Lục  Tổ  giặt  áo  trên tảng đá  bỗng có  một nhà 

sư  đến  lễ  bái,  bạch  rằng  :  "Tên  là  Phương  Biện,  người  xứ 

Tây  Thục,  mới  rồi  ở Nam  Ân  mộng  thấy  Tổ Sư Đạt Ma phú 

chúc  rằng  "Phương  Biện hãy  qua  ngay  Trưng  Thổ,  ta  truyền 

Chánh  Pháp  Nhãn  Tạng  từ  Đại  Ca  Diếp  và  y  Tăng-Già-Lê 

nay  đã  đến  đời  Thứ  Sáu  ở  Thiều  Châu  Tào  Khê,  ông  đến 

đó  mà  chiêm  lễ".  Phương  Biện  này  từ  xa  đến  mong  được 

thấy  y  bát  của  Tổ Sư truyền  lại." 

Lục  Tổ bèn  đưa  ra  cho  xem. 

Đây  là  một  chứng nghiệm về  khí phần  giao  tiếp. 

Ngài  Phong  Huyệt ban  đầu  đến  Tổ Hoàng  Long. 

Tổ  Long hỏi  :  "Sừng  đá  xuyên  đường mây,  ý  nghĩa  ấy 

thế nào  ?" 

Ngài  Huyệt  đáp  :  “Ráng  hồng  lồng  tượng ngọc.  Ngăn 

che  chiếu  đầu  sông." 
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TỔ  Long  nói  :  "Theo  nhau  đến  vậy." 

Ngài  Huyệt  nói  :  "Hòa  thượng nói  nho  nhỏ   V' 

Ngài  Đầu  Tử  tụng  rằng  :

 "Chỗ  tôi  châu  ngời  vô  giá  treo 

 Đêm  khuya  định  nắm  mộc  nhân(1)   xeo 

 Ai  ngờ lại  bị  trâu  bùn  thấy 

 Nuốt  trọn  ráng  hồng sóng  biếc  theo." 

Nhà  nghề  gặp  nhau  thì  chưa  từng  chẳng  lây  sự hộ  trì 

trân  trọng  mà  khuyên  gắng.  Chỗ  này  cũng  có  thể  thấy  tâm 

hộ  pháp  của  chư vị  vậy. 

Kinh  :  “Giữ  gìn  tâm  giác  sáng  có  thể  dùng  diệu  lực 

xoay  từ  quang  của  Phật  lại  nơi  mình  và  hướng  về  Phật 

mà  an  trụ,  như  hai  tấm  gương  ánh  sáng  đối  nhau,  trong 

ấy  các  bóng  nhiệm  mầu  trùng  trùng  tương  nhập,  gọi  là 

Hồi  Hướng  Tâm . 

 Thông  rằng  :  Xoay  từ  quang  của  Phật  lại  là  xoay  Quả 

mà  hướng  về  Nhân  vậy.  Hướng  về  Phật  mà  an  trụ  là  xoay 

Nhân  mà  hướng  về  Quả  vậy.  Quả,  Nhân một niệm  khế hợp 

thì  ánh  sáng  giao  nhau,  nhập  vào  nhau,  chỗ  nhiệm  mầu 

này  khó  dùng  lời  lẽ  tỏ  bày.  Chỉ  có  cái  diệu  lực  chứ  chẳng 

liên  quan  đến  công  phu.  Ánh  sáng  nhân  tâm  Từ  mà  hiển, 

chẳng  cần  phương  tiện.  Chỗ  trụ  đồng  với  Phật,  nên  không 

còn  thứ bậc.  Bổn  Giác  và  Thủy  Giác  hai  cái  Giác  dung hòa 

lẫn  nhau,  ví  như ánh  sáng  đốì  nhau  trong  hai  tấm  gương. 

Có  cái  diệu  lực  này  mới  có  diệu  ảnh này.  Giữ gìn  tâm  Giác 

sáng,  không  trở  lại  cái  biết  hư  vọng  thì  cái  Minh  này  là

11  N gư ời  gỗ. 
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Diệu  Minh  vậy.  Diệu  Minh  Minh  Diệu,  một  tức  tất  cả,  tất 

cả  tức  một,  diệu  ảnh  trùng  trùng  dung  nhập  vào  nhau.  Nói 

là  diệu  ảnh  thì  chẳng  phải  ảnh  của  tiền  trần hay  pháp  trần. 

Ở  đây,  ảnh  trộn  lẫn  trong  ánh sáng,  ánh sáng cũng hòa lẫn 

nơi  ảnh,  tương  tự Một  Trí  Đại  Viên  Cảnh vậy. 

Xoay  trí  Phật  làm  trí  mình,  xoay  trí  mình  về  trí  Phật, 

tâm  tâm  chế  nhau,  gần  như  đồng  với  Phật  há  chỉ  có  khí 

phần  giao  tiếp  thôi  ư  ! 

Tổ Quy Sơn một hôm bảo  các  học  trò  trình ra  chỗ hiểu

biết. 

Tổ  nói  :  "Ngoài  thanh-sắc,  cùng  ta  thấy nhau." 

Ngài  Ngưỡng  Sơn  qua  ba  lần  trình  lời  đều  nói  :  "Như 

hai  mặt  kính  soi  nhau,  trong  đó  không  có  hình  tượng." 

Tổ  Sơn  nói  :  "Lời  này  chân  chánh  nhưng  ta  phải  mà 

ông chẳng  phẫi,  vì  đã  sớm  lập  hình  tượng  rồi." 

Ngưỡng  Sơn  lại  hỏi  Tổ  :  "Con  tinh  thần  tối  tăm,  đối 

đáp  vụng  về.  Chưa  rõ  Hòa  thượng  khi  ở  với  Sư ông  Bách 

Trượng  trình lời  ra  sao  ?" 

Tổ  Quy  Sơn  nói  :  "Khi  ở  với  Tiên  sư Bách  Trượng,  ta 

trình  lời  như  vầy  :  Như  trăm  nghìn  gương  sáng  soi  hình 

tượng,  bóng  sáng  chiếu  nhau,  trần  trần,  sát  sát,  mỗi  mỗi 

chẳng  mượn nhau." 

Ngài  Ngưỡng Sơn  liền  lễ  tạ. 

Hai  vị  Tôn  túc  khéo  nói  Lăng  Nghiêm.  Một  đằng như 

hai  tấm  gương  ánh  sáng  đối  nhau.  Một  đằng như diệu  ảnh 

trùng trùng tương nhập.  Hợp lại mà nói, ý nghĩa mới đầy đủ. 

Tổ Tuyết  Phong  thượng  đường  :  “Cần  rõ  việc  này,  như 

gương  xưa  trên  đài,  (người)  Hồ  đến  Hồ  hiện,  Hán đến Hán 

hiện." 




8 3 4

L Ã N G   N G H IÊM   T Ô N G   TH Ô N G   -   Q Ơ Y Ể N   VIII

Ngài  Huyền  Sa  ra  khỏi  chúng,  nói  :  "Bỗng  gặp  gương 

sáng  đến  thì  thế nào  ?" 

Tổ  Phong  nói  :  "Hồ,  Hán  đều  ẩn." 

Ngài  Huyền  Sa  nói  :  "Gót  chân  lão  Hòa  thượng  còn 

chưa  chấm  đâ't  !" 

Biết  được  vì  sao  Ngài  Huyền  Sa  không  chịu  lời  Tổ 

Tuyết  Phong  thì  biết  ngay  chỗ  Ngài  Ngưỡng  Sơn  lễ  tạ  Tổ 

Quy  Sơn  vậy. 

Kinh  :  “Tâm  quang  thầm  xoay  lại,  được  chỗ  thường 

lắng  đọng  vô  thượng  diệu  tịnh  của  Phật,  an  trụ  vô  vi,  được 

không  bỏ  mất  gọi  là  Giới  Tâm   Trụ. 

 Thông  rằng  :  Tâm  quang  thầm  xoay  lại,  hướng  về  Phật 

mà  an  trụ  được  chỗ  thường  lắng  đọng  tịch  diệu  của  Phật, 

đốì  cảnh  mà  chẳng  động.  Được  chỗ  vô  thượng  diệu  tịnh 

của  Phật  thì  giao  thiệp  với  trần  mà  chẳng  nhiễm.  Đây  là 

Tự Tánh Thiên Chân Phật, vô  vi  chân thật vậy.  An trụ  trong 

đó  thì không  tạo  không  làm,  không chứng không  đắc.  Phàm 

có  được  ắt  có  mất,  không  được  thì  không  mất.  Có  mất  thì 

cần  dùng  giới.  Không  mất  thì  đâu  cần  dùng  giới.  Tự  Tánh 

vô  vi,  tức  đó  là  giới.  Giới  mà  không  có  chỗ  giới,  đó  là  Chân 

Giới.  Giới  này  tại  tâm  quang,  chỗ  âm  thầm  xoay  lại  mà  gọi 

là  mật vì  không thể  lấy ý  thức  đo  lường,  há  có  thể nói  đồng 

với  giới  luật  tầm  thường  sao  ?  Tức  giới  tức  định,  tức  giới 

tức  huệ,  chỉ  một  thể  mà  khác  danh  thôi. 

Xưa,  Ngài  Thạch  Đầu  ban  đầu  đến  Tổ  Thanh  Nguyên 

tham  lễ. 

Tổ  Nguyên nói  :  "Ông  chốn  nào  đến  ?" 

Đáp  :  “Tào  Khê." 
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TỔ  Nguyên nói  :  "Đem  được  cái  gì đến vậy  ?" 

Đáp  :  "Chưa  đến  Tào  Khê  cũng  chẳng  mất." 

Tổ Nguyên n ó i:  "Nếu như thế, đến Tào Khê  làm  gì ?" 

Đáp  :  "Nếu không đến Tào Khê, sao biết là chẳng mất." 

Ngài  Thạch  Đầu  lại  nói  :  “Đại  sư  ở  Tào  Khê  có  biết 

Hòa  thượng  không  ?" 

Tổ  Nguyên nói  :  "Nay  ông  có  biết  tôi  chăng  ?" 

Đáp  :  "Biết  thì  lại  làm  sao biết  được  ?" 

Tổ  Nguyên nói  :  "Loài  có  sừng  tuy nhiều  mà  một  con 

kỳ  lân  là  đủ  rồi  vậy." 

về  sau,  Tổ Dược  Sơn  một hôm  đang ngồi  trên  tảng  đá, 

Ngài  Thạch  Đầu  hỏi  :  "Ở  trong  ấy  làm  gì  thế ?" 

Ngài  Sơn  nói  :  "Một  vật  cũng chẳng  làm." 

Ngài  Đầu nói  :  "Như thế là  ngồi chơi  (nhàn  tọa) vậy." 

Ngài  Sơn  nói  :  "Nếu  ngồi  chơi  tức  là  làm." 

Ngài  Đầu  :  "Ông nói chẳng làm là chẳng làm cái gì ?" 

Ngài  Sơn nói  :  "Ngàn  thánh cũng  chẳng biết." 

Ngài  Thạch  Đầu  nhân  đó  dùng  kệ  ca  ngợi  rằng  :

 "Xưa  nay cùng  ỏ chẳng hay danh 

 Nhậm  vận  cùng  nhau  chỉ thế hành 

 Từ cổ thánh  hiền  còn  chẳng  rõ 

 Phàm  phu  há  biết,  nhọc  lăng xăng.” 

Ngài  Đơn  Hà  tụng  rằng  :

 "Huyền  vi  cùng  tận  vốn  an  nhiên 

 Nếu cho  y  rộng  tám  vạn  thiên 

 Trăng  in  sông  lặng,  nào  tăm  cá 

 Đâu  mệt  ông  câu  thả  ỉưới  nôm.” 
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Xem  chỗ  nói  "  chẳng  làm''   của  Ngài  Dược  Sơn,  chỗ  nói 

"  chẳng  mất"   của  Ngài  Thạch  Đầu  thì  rốt  ráo  chẳng  thể  đo 

lường hiểu  biết,  ấy  khá  mật  nhiệm  vậy.  Có  thể  qua  cửa  ải 

này  bèn  được  chỗ  thường  lắng  đọng  vô  thượng  diệu  tịnh 

của  Phật,  có  thể  gọi  là  Giới  Tâm  Trụ. 

Kinh  :  “Trụ  giới  tự tại  có  thể  dạo  khắp  mười  phương, 

đến  đâu  tùy  nguyện,  gọi  là  Nguyện  Tâm  Trụ. 

 Thông  rằng  :  Trụ  giới  tự  tại  thì  quên  luôn  cái  gì  là  giới. 

Thường  lắng  đọng  nơi  chân  tịnh,  thích  gì  mà  chẳng  được, 

nên  có  thể  đi  dạo  khắp  mười  phương,  đến  đâu  tùy nguyện. 

Trong  viên  giáo  của  Thiên  Thai  Tông,  nếu  chưa  đoạn  vô 

minh  thì  sanh  sang  cõi  Đồng  Cư,  gọi  là  nguyện  sanh,  quả 

là  phù  hợp  với  đoạn  kinh  này.  Thiên  Thai  Tông  lại  nói 

hàng  Thập  Tín  ra  khỏi  Giả  Quán  mà  làm  lợi  ích  cho  chúng 

sanh.  Đoạn  này  nói   "Dạo  khắp  mười  phiỉơng"  thì  cũng  hợp 

với  nghĩa  ấy. 

Thiền  sư Thủ  Sơn  Niệm  vào  giờ Ngọ,  ngày  mồng  Bốn, 

tháng Chạp năm Thứ Ba niên hiệu Thuần Hóa, thượng đường 

nói  bài  kệ  :

 "Năm  nay sáu  mươi  bảy 

 Già  bệnh  tùy duyên  qua  tháng  ngày 

 Năm  nay ghi  nhớ việc  năm  sau 

 Năm  sau  nhớ  rõ  sáng  hôm  nay.'' 

Đến  ngày  tháng  của  năm  sau  không  sai  chạy,  thượng 

đường  từ biệt  đại  chúng,  rồi  nói  bài  kệ  :

 "Thếgiới  bạch  ngân  vàng sắc  thân 

 Tình  với  vô  tình  cùng  Nhất  Chân
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 Sáng,  tôi  hết  rồi  đều chẳng  chiếu 

 Mặt  trời  sau  Ngọ  trọn  bày  thân." 

Rồi  an  tọa  mà  tịch. 

Đệ  tử  của  Ngài  Phần  Dương  Chiểu  có  tình  cố cựu  với 

Doãn  Lý  Hầu  ở  phủ  Long  Đức.  Hầu  sai  người  đến  chùa 

Thừa  Thiên  mời  Ngài.  Sứ  giả  ba  phen  mời  không  được,  bị 

phạt  nên  muôn  được  Ngài  cùng  đi. 

Ngài  cười  rằng  :  "Cái  nghiệp  của  lão  tăng  là  chẳng  ra 

khỏi  chùa  ba  mươi  năm  nay  rồi.  Nếu  đi  thì  phải  có  trước 

sau,  cần  gì  cùng  một  lúc  !" 

Rồi  bảo  thiết  trai,  chuẩn  bị  hành  lý  và  bảo  đại  chúng  : 

"Lão  tăng  đi  đây,  người  nào  theo  được  ?" 

Một  vị  tăng  bước  ra  thưa  :  "Con  theo  được." 

Ngài  bảo  :  "Mỗi  ngày  ông  đi  mấy  dặm  ?" 

Vị  tăng  đáp  :  "Năm  mươi  dặm." 

Ngài  nói  :  "Ông  theo  ta  chẳng  được   Vậ

Lại  có  một  vị  tăng bước  ra,  nói  :  "Con  theo  được." 

Ngài  bảo  :  "Mỗi  ngày  ông  đi  mấy  dặm  ?" 

Vị  tăng  đáp  :  "Bảy  mươi  dặm." 

Ngài  nói  :  "Ông  cũng  theo  ta  chẳng  được." 

Vị  Thị  giả  bước  ra  nói  :  "Con  theo  được,  Hòa  thượng 

đến  đâu  con  đến  đó." 

Ngài  bảo  :  "Ông  theo  được  đó." 

Nói xong Ngài bảo với Sứ giả rằng :  "Tôi đi trước nghe." 

Rồi  vui  vẻ  ngồi  tịch.  Vị  Thị  giả  liền  đứng  mà  tịch. 

Đây  chẳng  phải  là   "Đến  đâu  tùy  nguyện”   ư  ?  Chẳng 

phải  đã  chứng  Thập  Tín  thì  chưa  dễ  đến  chỗ  này.  Tin  là 

chân  thật  không hư vọng,  vì  tương  ưng với  Thật  Tế Lý  Địa
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vậy.  Nên  có  câu  :  "Chỉ  một  sự  thật  này,  dư  hai  ắt  chẳng 

chân".  Ban  đầu  ắt  dục  ái  cạn  khô,  giữ  tâm  rỗng  sáng  rồi 

sau  mới  có  thể  vào  chân  tánh  diệu  viên.  Chân  tánh  phát 

hóa,  tập  khí  nhỏ  nhiệm  đều  dung  thông.  Lại  nhờ  định  huệ 

mà  giữ  gìn,  lấy  sự  hộ  trì  mà  tiến  tới  ;  xoay  từ  quang  của 

Phật,  được  tịnh  giới  của  Phật.  Từ  đó,  sanh  vào  nhà  Như 

Lai,  mà  chỗ  đi  tùy  nguyện  vậy.  Thập  Tín  chẳng  phải  là 

Thập  Trụ  nhưng  tại  sao  đều  gọi  là  Trụ  ?  Bồ  tát  Vô  Trước 

lập  ra  mười  tám  địa  vị,  phán  đinh  địa  vị  trước  sau  của  kinh 

Kim  Cang,  do  đó  bậc  Sơ Trụ  cũng  được  gọi  là  Trụ,  vì  y vào 

trí  vô  trụ,  vĩnh  viễn  chẳng  bị  thối  chuyển,  nên  được  cái 

tên   Trụ. 

III.  THẬP TRỤ

Kinh  :  “Anan,  người  thiện  nam  đó  dùng  phương  tiện 

chân  thật  phát  được  mười  cái  tâm  ấy.  Tâm  tinh  phát  huy 

mười  cái  Dụng  xen  lẫn  vào  nhau,  viên  thành  một  tâm,  gọi 

là  Phát  Tâm  Trụ. 

 Thông  rằng  :  Từ  chân  diệu  viên  trùng  phát  chân  diệu, 

đây  gọi  là  phương  tiện  chân  thật.  Dùng  phương  tiện  chân 

thật  mà  phát  được  mười  thứ Tín  Tâm  này.  Tin  ấy  là  chân. 

Chân  ấy  là  tin,  không  dung chứa  niệm nào  khác  xen  tạp  vào, 

thì  cái  Tâm  ấy  tinh  thuần  vậy.  Sự  tinh  minh  của  tâm  tự 

phát  ánh  sáng.  Hoặc  định  hoặc  huệ,  hoặc  giới  hoặc  nguyện, 

mười cái  dụng  xen  lẫn vào  nhau  :  ngay  trong định  mà  huệ, 

giới  đều  sẵn  đủ,  ngay  nơi  giới  mà  định,  huệ  đều  tròn  đầy. 

Tóm  lại,  là  phát  minh  cái  bổn  lai,  hướng  nơi  Phật  mà  an 

trụ,  nên  gọi  là   "Viên  thành  một  tâm".   Mười  cái  dụng  chưa 

tròn  thì  tâm  lượng  chưa  đầy,  hẳn  phải  mười  cái  dụng  viên 

thành  mới  có  thể  gọi  là  Phát  Tâm  Trụ. 
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Ngài  Thiên  Thai  Trí  Giả  lấy  mười  Tâm  Anh Lạc  (chuỗi 

ngọc)  đối với mười  quán pháp  Đại  thừa,  ước  định Sơ Trụ  của 

Viên Giáo,  tỏ  đủ  mười  đức  thì ý  nghĩa  cũng phù hợp nhau. 

Xưa,  Đức  Lục  Tổ  canh  ba  vào  thất,  Đức  Ngũ  Tổ  lây 

áo  cà  sa  che  quanh  không  để  người  thấy,  nói  cho  kinh Kim 

Cang,  đến  câu   "ưng  vô  sở  trụ  nhi  sanh  kỳ  tâm”} 1'1  Lục  Tổ 

ngay  nơi  lời  nói  đại  ngộ,  rõ  tất  cả  muôn  pháp  chẳng  lìa  tự 

tánh,  bèn bạch  cùng  Ngũ  Tổ  :

 "Nào  ngờ  tự tánh  vốn  tự thanh  tịnh 

 Nào  ngờ  tự tánh  vốn  chẳng  sanh  diệt 

 Nào  ngờ  tự tánh  vốn  tự sẵn  đủ 

 Nào  ngờ  tự tánh  vốn  không động  lay 

 Nào  ngờ  tự tánh  sanh  ra  muôn  pháp." 

Đức  Ngũ  Tổ biết  đã  ngộ  Bổn Tánh,  nói  rằng  :  "Chẳng 

rõ  bổn  tâm,  học  pháp  vô  ích.  Như rỗ  bổn  tâm  mình,  thấy 

bổn  tánh  mình  thì  gọi  là  trượng  phu,  thầy  của  Trời,  Người, 

là  Phật." 

Cho  nên   viên  thành  một  tâm,   như chỗ  ngộ  của  Đức  Lục 

Tổ mới  có  thể nói  là  Phát  Tâm  Trụ. 

Kinh  :  “Trong  tâm  phát  sáng,  như  ngọc  lưu  ly  trong 

sạch,  ở  trong  hiện  chói  sắc  vàng  ròng.  Dùng  cái  diệu  tâm 

trước  kia  bước  đi  thành  địa  vị,  gọi  là  Trị  Địa  Trụ. 

 Thông  rằng  :  Chỗ  thấy  rõ  ràng mới  có  thể bước  đi.  Chỗ 

thấy  không  rõ  ràng  dầu  có  cất  bước  đi  nữa  cũng  chẳng 

phải  là  un  đúc  tự  tánh,  chỉ  là  chạy  theo  việc  ngoài,  ví  như 

cất nhà  trên  đât người  khác,  đối  với  ta  có  dính  dáng  gì  ? 

11  Hãy  trong  Không-chỗ-trụ  mà  sanh  tâm. 
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Cái   "Trong  tâm  phát sáng''   đây  tức  là  vô  sư trí,  tự nhiên 

trí,  từ  trong  pháp  giới  tánh  mà  hiện  bày,  như ngọc  lưu  ly 

trong  sạch,  ở  trong  hiện  chói  sắc  vàng  ròng.  Thấy  rất  chân 

thật, ngộ  rất thấu suốt,  chỗ  thấy cùng Phật không hai nhưng 

chỗ  hành  chưa  tới.  Từ  đây  gìn  giữ,  từ  đây  bước  đi.  Dùng 

mười  thứ  tâm  mầu  nhiệm  trước  kia,  mỗi  mỗi  tự  thân  hành 

đạo,  thân  tâm  như nhất,  bước  bước  vững vàng như đất.  Hễ 

cất  nhà  thì  trước  sửa  sang  nền  đất.  Đây  là  chỗ  bắt  đầu  khởi 

bước,  nên  gọi  là  Trị  Địa  Trụ. 

Thiền  sư Vân  Cư ứng  thượng  đường  :  "Người  xưa nói 

"Muốn kham  giữ việc  này  cần hướng về  đảnh núi  chót vót 

mà  đứng,  đáy  bể  thăm  thẳm  mà  đi  mới  có  đôi  chút  hơi 

hám".  Bằng  các  ông  chưa  rõ  đại  sự hãy nên  dẫm bước  trên 

đường  huyền." 

Có  nhà  sư  hỏi  :  "Thế  nào  là  chỗ  bước  đi  của  người 

hướng  thượng  ?" 

Tổ Cư nói  :  "Thiên hạ  thái  bình." 

Lại có nhà  sư hỏi  Thiền  sư Quảng Pháp  Viện Nguyên  : 

"Từ xưa  các  thánh  hướng  chỗ  nào  mà  đi  ?" 

Tổ Nguyên nói  :  “Đầu  đường chữ thập  (+ )." 

Hỏi  :  "Thế tức  là  hư khuyết  vậy." 

Đáp  :  "Biết  ông chưa  đến  đất  đai  ấy." 

Hỏi  :  "Đến  rồi  thì  sao  ?" 

Tổ Nguyên  nói  :  “Nhà  thường cơm  nước." 

Cho nên lấy cái chỗ  mà  các  vị Tôn túc  gọi  là  dẫm bước 

thì rõ  Trị  Địa  Trụ.  Cái  dẫm bước  này thật nhiệm  mầu vậy. 

Kinh  :  "T âm   địa  biết  khắp,  đều  được  tỏ  rõ,  dạo  đi 

mười  phương,  được  không  ngăn  ngại,  gọi  là  Tu  Hành  Trụ. 
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 Thông  rằng  :  Tâm,   do. đâu  mà  biết  là   Địa  ?  Địa,   do  đâu 

mà  biết  là   Tâm  ?  Tâm  â'y  là  Diệu  Tâm.  Hạnh  ấy  là  Diệu 

Hạnh.  Trí  ây  là  Diệu  Trí  vậy.  Lý,  Hạnh,  Trí  ba  đức  viên 

dung  mới  có  thể  nói  là  Tâm  Địa  biết  khắp,  sáng  tỏ  chẳng 

mờ,  rõ  ràng  thường biết.  Tâm  tức  là  hạnh,  hạnh  tức  là  tâm, 

dạo  đi  mười  phương,  có  gì  ngăn  ngại.  Đã  không ngăn  ngại 

nào  cần  dùng  đến  tu hành,  mà  ở đây  gọi  là  Tu  Hành Trụ  ? 

Một  là  dẫm  bước  trên  Thật  Tế,  không  giữ  bám  chấp,  nên 

lây  sự  dạo  đi  làm  tu.  Một  là  nắm  chặt  cái  tâm  sáng  tỏ  bèn 

là  ngăn  ngại,  nên  lấy  sự  không  ngăn ngại  làm  tu.  Thật  ra, 

là  hành  mà  không  chỗ  hành,  tu  mà  không chỗ  tu  vậy. 

Thiền  sư Thạch  Sương  chỉ  dạy  đại  chúng  rằng  :  "Hàng 

sơ cơ chưa  rõ  đại  sự trước  cần biết nắm  cái  đầu  thì  cái  đuôi 

tự  đến." 

Ngài  Sơ Sơn  bước  ra,  hỏi  :  "Thế nào  là  đầu  ?" 

Tổ  Sương  nói  :  "Cần biết ngay  đang  có." 

Ngài  Sơ hỏi  :  "Thế nào  là  đuôi  ?" 

Tể  Sương  nói  :  "Hết  sạch hiện  giờ." 

Hỏi  :  "Có  đầu  không  đuôi  thì  sao  ?" 

Đáp  :  "Mửa  được  vàng  ròng còn  làm  gì nữa  ?" 

Hỏi  :  "Có  đuôi  không  đầu  thì  sao  ?" 

Đáp  :  "Vẫn  còn nương  dựa." 

Hỏi  :  "Được  ngay đầu  đuôi  tương xứng thì thế nào  ?" 

Đáp  :  "Y   chẳng  làm  cái  hiểu biết,  cũng chưa  cho  là  y 

có  đó  !" 

về  sau  có  nhà  sư hỏi  Thiền  sư Cửu  Phong  Kiền  :  "Thế 

nào  là  đầu  ?" 

Tổ  Phong  đáp  :  "Mở  mắt  chẳng  hiểu  biết." 

Hỏi  :  "T h ế  nào  là  đuôi  ?" 
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Đáp  :  "Chẳng ngồi  sàng  muôn năm." 

Hỏi  :   lẽQó  đầu  không  đuôi  thì  thế nào  ?" 

Đáp  :  "Rốt  là  chẳng  quý." 

Hỏi  :  "Có  đuôi  không  đầu  thì  thế nào  ?" 

Đáp  :  "Tuy  no mà  không  có  sức." 

Hỏi  :  "Được  ngay đầu  đuôi  tương  xứng  thì thế nào  ?" 

Đáp  :  "Con  cháu  đắc  lực,  trong nhà  chẳng biết." 

Ngài  Cửu  Phong hiểu  được  ý  Tổ  Thạch  Sương  như từ 

cùng  một  ấn  in  ra. 

Ngài  Thiên  Đồng  tụng  rằng  :

 "Quy  thì  tròn,   củ(1)   thì  vuông 

 Dùng  thì  làm,  bỏ  thì  cất 

 Vụng chậm  loài  chim  mỉơng  ổ,  quanh  quẩn 

 thứ dê  đụng  rào 

 Ăn  cơm  nhà  ngtiời,  nằm giuờng  của  mình 

 Mây  kéo  đổ mtia,  móc  kết  thành  sương 

 Chỉ ngọc  qua  lỗ kim  vừa  hợp,  tơ dài  chẳng 

 dứt  ruột  thoi  ra 

 Gẩi-đá  máy  ngừng,  hề,  màu  đêm  sắp  Ngọ 

 Người gỗ chuyển  đúờng,  hề,  bóng  nguyệt 

 đời  khuya." 

Bài  tụng  này  đầu  đuôi  tương  xứng.  Phải  tu  như  thế, 

hành như thế mới có thể tương ưng cùng pháp môn viên đốn. 

Kinh  :  “Hạnh  đồng  với  Phật,  lãnh  nhận  khí  phần  của 

Phật,  như  thân  trung  ấm  tự  tìm  cha  mẹ.  Cái  âm  tín  thầm 

thông  vào  dòng  giống  Như  Lai,  gọi  là  Sanh  Quý  Trụ. 

Quy,  củ  :  hai  khí  cụ  để  đo  đạc. 
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 Thông  rằng  :  Hạnh  đồng  với  Phật  là  từng  phần  Chân 

Trí  bình  đẳng  với  Cứu  Cánh  Trí.  Nhận  khí  phần  của  Phật 

là  từng  phần  Chân  Lý  bình  đẳng  với  Cứu  Cánh  Lý.  Đoạn 

trước  nói  :  "Khí  phần  giao  tiếp"  thì còn  là  hai.  Đến  đây,  vào 

dòng  giông  Như Lai  thì cơ hồ  hợp  làm  một  vậy. 

Thân  trung  ấm  là  cái  ấm  này  đã  hết  mà  cái  ấm  kia 

chưa  sanh,  ở  khoảng  giữa  hai  cái  ấm  này,  lơ  lửng  giữa  hư 

không  bốn  mươi  chín  ngày  tự  tìm  cha  mẹ.  Nghiệp  duyên 

tương  tự thì  đến  thác  sanh.  Chỗ  này  là  âm  túi  thầm  thông, 

chẳng  phải  do  suy  tính  tìm  cầu.  Quyền  trí  như  cha,  thực 

trí  như  mẹ,  nhậm  vận  tương  hợp,  chẳng  mượn  công  sức, 

cái  quả  đức  âm  thầm  bằng  nhau.  Đâu  thể  biết  sự  tự nhiên 

nhi  nhiên,  do  đó  như   âm  như   thầm  mới  có  thể  vào  dòng 

giông  Như Lai. 

Nói  là  Sanh  Quý  cũng  giống như Vương  Tử còn  trong 

thai mà  ngôi  vị  đã  khác  thường dân, nên nói rằng Quý.  Quý 

 ở  chỗ  đôn  chứng  Vô  Thượng  Đệ  Nhất  Pháp  Môn vậy. 

Tổ Động Sơíi có  họa đồ  Ngũ  Vị  Vương Tử.  Một  là  Đản 

Sanh.  Hai  là  Triều  Sanh.  Ba  là  Mạt  Sanh.  Bốn  là  Hóa  Sanh. 

Năm  là  Nội  Sanh.  Tất  cả  đều  dùng  để phát minh cơ duyên 

hướng  thượng. 

Tổ  Thạch  Sương  tụng  về  "Ngũ  vị  vương  tử  đồ"  như

sau  :

Một  là  Đản  Sanh  :

 Sang  cả  tự nhiên  vốn  chẳng  công 

 Đức  hợp  càn  khôn  nuôi  thịnh  dòng 

 Đầu đuôi  một giông không sai khác 

 Cung phân  sáu  trạch  (nhà)  cũng đồng  tông 

 Trên  hòa  dưới  kính,  âm  diúyng  thuận
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 Cộng khí (phần)  liền  cành,  khí lượng đồng 

 Muôn  rõ  Đản  Sanh  Vương-Tử-Phụ 

 Vút  ra  lồng  bạc  hạc  thong dong. 

Hai  là  Triều  Sanh  :

 Khổ học  tình  đời luận  khó  bì 

 Ra  rồi phàm  sự đã  vô  vi 

 Thơ thành  năm  chữ,  ba  đông  tuyết 

 Bút phẩy  tơ hào,  bôh  biển  mây 

 Công  chứa  muôn  pho  nên  thời  thánh 

 Một  lòng  trung hiếu giúp  minh  quân 

 Mặn  chua  chẳng phải  sanh  hay  (biết)  được 

 Nào  nhọc  bảng  vàng  hiển  đại công. 

Ba  là  Mạt  Sanh  :

 Nương  lâu  hang hốc  dụng  công phu 

 GiiỀỉng  cỏ  cửa  cây giữ chí cô  (đơn)

 Nghe,  thấy  mười  năm  tâm  tự chứa 

 Một  thân  đông  hạ,  áo  y  không 

 Trong  lặng  mỉm  ciiỉi  ba  thu ý 

 Thanh  khổ cao  danh  thiỉợng  triết  đồ 

 Nên  nghiệp  cao  khoa  đền  chí cũ 

 So  ra  quan  tướng chẳng ai  bằng

Bốn  là  Hóa  Sanh  :

 Nương phần  đ ế  mệnh  đ ể  truyền  trì 

 Muôn  dặm  sơn  hà  hiển  chánh  uy 

 Mặt  trời đỏ  bóng  ngừng  cõi dưới 

 Mây  dồn gió  mát  lúc  oi  nồng 

 Thấp  cao  há  bỏ  tôn  ti  lệnh 

 Năm  khô' xa  gần  biết  phục  sinh
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 Tay  cầm  diệu ấn  biên  cương  lặng 

 Ngôi  trời  nào  lộ  chút  cơ vi

Năm  là  Nội  Sanh  :

 Thẳm  chôn  cửu  trùng há  lại  tuyên 

 Khoác  xấu  xa  để hiển  diệu  truyền 

 Chỉ thờ  một  đấng  trời  đất  quý 

 Theo  kia  các  đạo  tự phân  quyền 

 Tử La  màn  khép,  vua  tôi cách 

 Hoàng  Các  rèm  buông,  cấm  chế toàn 

 Vì  ngươi chôn  chôn  cung  thần  mến 

 Muợn  lá  vàng  ngưng  nín  khóc  liền. 

Có  nhà  sư hỏi  Tổ  Thụy  Nham  :  "Thế nào  là  Vương  Tử 

Đản  Sanh  ?" 

Tổ  Nham nói  :  "Thâm  cung  dẫn  chẳng  ra." 

Ngài  Đầu  Tử  tụng rằng  :

 "Quý  lạ  thiên  nhiên  hẳn  có  thì 

 Vườn  Xuân  sáu viện  ít  tương  tùy 

 Nửa  đêm  sao  hợp  thiên  luân  khác 

 Đuốc  chiếu  trong cung  lặng  rủ  rèm." 

Cho  nên  một  đường  Sanh  Quý  là  tông  phong  của  Tào 

Động,  rất  là  miên  mật.  Chẳng  vào  thất  này  khó  cùng  nói 

năng. 

Kinh  :  “Đã  vào  đạo  thai,  chính  mình  nhờ  được  sự 

nuôi  sống  của  Tánh  Giác,  như thai  đã  thành,  tướng  người 

không  thiếu  gọi  là  Phương  Tiện  Cụ  Túc  Trụ. 

 Thông  rằng  :  Thánh  thai  đã  thành  thì  không  chỉ  nhận 

cái  khí  phần  mà  chính  mình  còn  được  sự  nuôi  sống  của
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Tánh  Giác,  tiếp  nối  mạng  mạch  của  Phật,  ứng  cơ tiếp  vật, 

đủ  đầy  phương  tiện.  Tuy  chưa  đến  chỗ  viên  mãn,  nhưng 

cũng  cụ  thể  chi  tiết,  như người  ở  trong  thai,  tướng  mạo  đầy 

đủ.  Tướng  mạo  hiển  bày  để  có  thể  thấy  được,  đó  thuộc  về 

phương tiện ứng dụng, nên gọi  là  Phương Tiện Cụ Túc  Trụ. 

Ngũ  Tổ  Hoằng  Nhẫn  Đại  sư,  người  ở  xứ  Hoàng  Mai 

Kỳ  Châu.  Kiếp  trước  là  Đạo  giả  Tài  Tùng  ở  Phá  Đầu  Sơn, 

từng hỏi Đức  Tứ Tổ  :  "Có  thể nghe được  đạo pháp chăng ?" 

Tổ  đáp  :  "Ông  đã  già,  có  nghe  được  rồi  làm  sao  rộng 

hóa  ?  Nếu  sanh  lại  được  thì  tôi  còn  chờ  ông." 

Đạo  giả  bèn đi,  đến bờ sông,  thấy một  cô  gái  đang giặt 

áo,  chắp  tay hỏi  rằng  :  "Ở  nhờ  được  chăng  ?" 

Cô  gái nói  :  "Tôi có  phụ  huynh,  có  thể đến đó  mà  xin." 

Nói  rằng  :  "Đồng  ý  tôi  mới  dám  đi." 

Cô  gái gật đầu ưng chịu.  Đạo giả bèn quay gậy mà  đi. 

Cô  gái  là  con  út  nhà  họ  Châu,  khi  về  nhà  thì  có  thai. 

Cha  mẹ  rất  xâu  hổ,  đuổi  đi.  Cô  gái  không  chỗ  nương  tựa, 

ngày  thì  quay  tơ  mướn  trong  xóm,  tối  thì  ngủ  nhờ  trong 

quán  tiệm.  Rồi  sanh  ra  một  đứa  con  trai,  cho  đó  là  chẳng 

lành,  nên  đem  ném  xuông  một  rạch  nước  đục.  Sáng  ngày 

thây  trôi  ngược  trở  lên,  khí  phách  tươi  tốt,  rất  kinh  sợ,  vớt 

lên  nuôi  nấng.  Đứa  bé  theo  mẹ  đi  xin  ăn,  người  làng  gọi  là 

thằng bé  không  họ. 

Có  hôm,  gặp  một  vị  Trí  giả  than  rằng  :  "Đứa  bé  này 

thiếu  mất  bảy  tướng  tốt nữa,  nên  chẳng bằng  Như Lai." 

Sau  này,  gặp  Đức  Tứ  Tổ,  Tổ  hỏi  :  "Cậu  bé  tánh  (họ)

gì  ?" 

Đáp  rằng  :  "Tánh  (họ)  thì  có,  nhưng  chẳng  phải  tánh 

(họ)  thường." 
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TỔ  hỏi  :  "Là  tánh  (họ)  gì  ?" 

Đáp  rằng  :  "Là  tánh  Phật." 

Tổ  hỏi  :  “Con  không  có  tánh  (họ)  ư ?" 

Đáp  rằng  :  "Tánh  Không vậy." 

Tứ  Tổ  biết  là  pháp  khí,  bảo  thị  giả  đến  chỗ   ở  bà  mẹ 

để  xin  cho  Ngài  xuất  gia.  Bà  mẹ  vì  duyên  cũ,  nên  không 

cản  trở,  cho  theo  làm  đệ  tử,  về  sau nốì  ngôi  Tổ. 

Ngài  Thiên  Đồng  tụng  rằng  :

 "Hoàng Mai  quả  chín,  sen  trắng  hoa  khai 

 Hỏi,  chỉ họ  Phật,  thân  khác phàm  thai 

 Y  truyền  Nam  Lãnh  nguồi đem  mất 

 Tùng  lão  Tây  Sơn,  trở lại đây 

 Hai  lớp  túi  da  thành  nên  chuyện 

 Một  bầu  trăng gió  lặng  bụi đời." 

Ngài  Thủy  Am  tụng  rằng  :

 "Hẹn  đi,  Tài  Tùng,  ấy  lão  nhơn 

 Trở lui  vui pháp  cậu  đồng  chân 

 Thân  có  mẹ  sanh,  cha  Không  Tánh 

 Linh  miêu  ngoài kiếp  chẳng phạm  xuân." 

Nếu  Đạo  giả  chưa  đến  Phương  Tiện  Cụ  Túc  Trụ  thì 

làm sao đến đi  tự do, gần được  đầy đủ  tướng tốt Như Lai  ? 

Kinh  :  “Dung  mạo  như  Phật,  tâm  tướng  cũng  đồng, 

gọi  là  Chánh  Tâm  Trụ. 

 Thông  rằng  :  Dung  mạo  ví  dụ  cho  sự  ứng  dụng,  tâm 

tướng  ví  dụ  cho  chân  trí.  Dù  cho bề  ngoài  giống  nhau  mà 

bên  trong  hơi  khác  thì  chẳng  phải  chánh  tâm  vậy.  Chánh
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tâm  cũng  khó  nói  ra,  vì  phải  phàm  thánh  đều  quên,  tình 

hết  sạch,  Thể hiện bày,  mới  có  thể nói  là   chánh. 

Thiền  sư Nam  Tháp  Quang  Dũng  lên  miền  Bắc  gặp  Tổ 

Lâm  Tế rồi  trở  lại  hầu  Tổ  Ngưỡng  Sơn. 

Tổ Sơn  hỏi  :  "Ông đến  làm  gì  ?" 

Đáp  :  "Ra  mắt  thân  cận  Hòa  thượng." 

Tổ  Sơn  hỏi  :  "Có  thấy  Hòa  thượng  chăng  ?" 

Đáp  :  "Dạ,  thấy." 

Tổ  Sơn  nói  :  "Hòa  thượng  sao  giống  con  lừa  ?" 

Đáp  :  "Con thấy Hòa  thượng cũng chẳng  giống Phật." 

Tổ Sơn nói  :  "Nếu chẳng giống Phật thì giống cái gì ?" 

Đáp  :  "Nếu  có  chỗ  giống  thì  đâu  khác  con  lừa." 

Ngài  Ngưỡng  Sơn  rất  kinh  ngạc,  nói  :  "Phàm  thánh 

đều  quên,  tình  dứt,  thể  lộ.  Ta  lấy  chỗ  này  để  xét  nghiệm 

người,  hai  mươi  năm  nay  không  người  rõ  thấu.  Ông  giữ 

gìn  đi." 

Ngài Ngưỡng Sơn thường chỉ sư mà nói với người khác  : 

"Ông  ấy  là  nhục  thân  Phật vậy." 

Xem  đây  thì   "Dung  mạo  như Phật,  tâm  tướng củng đồng",  

chỉ  có  Ngài  Quang  Dũng  là  gần  đó  vậy. 

Kinh  :  “Thân  tâm  hợp  thành,  ngày  càng  tăng  trưởng, 

gọi  là  Bất  Thôi  Trụ. 

 Thông  rằng  :  Địa  vị  Bất  Thối  Tâm(1)   ở  trước  chỉ  sự vào 

sâu  trong  Tánh  Sáng,  có  tiến  không  có  lùi,  thì  chỉ  mới  nói 

về  phương  diện  tâm.  Còn  địa  vị  Bất  Thối  Trụ  ở  đây  là   thân

11  Trong  Thập  Tín. 
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 tâm  hợp  thành,  ngày  càng  tăng  trưởng,   là  tiến  tới  gồm  cả  trong 

lẫn  ngoài.  Tức  là  ở  địa  vị  trước  đây,  dung  mạo,  tâm  tướng 

thoải  mái,  nhàn  hạ  mà  chờ  tự  tăng  trưởng,  chứ  chẳng  phải 

chứa  công  dồn  hạnh mà  so  sánh  được. 

Có  nhà  sư nêu  lên bài  kệ  của  Thiền  sư Ngọa  Luân  :

 "Ngọa  Luân  có  tài  khéo 

 Hay  dứt  trăm  tư tưởng 

 Đôi  cảnh,  tâm  chẳng khởi 

 Bồ  Đề  ngày  tăng  trưởng." 

Đức  Lục  Tổ nghe  xong,  nói  rằng  :  "Kệ  này chưa  rõ  tâm 

địa, nếu nương theo  đó mà  tu hành thì càng thêm trói buộc. 

Nhân  đó  chỉ  bày bằng  bài  kệ  :

"Huệ   Năng  không  tài  khéo 

 Chẳng  đoạn  trăm  tư tưởng 

 Đôi cảnh,  tâm  tâm  khởi 

 Bồ  Đề  nào  tăng  trưởng." 

Ngài  Thiên  Đồng nêu  ra  rằng  :  “Hoa  quỳ  hướng nhật, 

tơ liễu  tùy phong." 

Ôi,  một  khiếu  hướng  thượng,  chẳng  tăng  chẳng  giảm, 

chỉ  vì  thức  tình  tiêu  ma  chưa  hết nên  thấy  có  tăng  trưởng, 

có  thối  sụt đó  thôi.  Nếu có  cái  thấy nơi  chỗ  chẳng tăng chẳng 

giảm  mà  xu  hướng  theo   ả ó,   liền  đồng  như hoa  quỳ  hướng 

theo  mặt  trời.  Nếu  có  cái  thấy  nơi  chỗ  chẳng  tăng  chẳng 

giảm  mà  bỏ  quên  đi,  liền  đồng như tơ liễu  tùy  theo  gió.  Như 

vô  tâm  đối  với  cả  hai,  tùy  thời  ăn  cơm  mặc  áo,  nuôi  lớn 

thánh  thai,  mới  được  gọi  là  Bất  Thôi  Trụ. 

Kinh  :  “Linh  tướng  của  mười  thân,  cùng  lúc  đầy  đủ, 

gọi  là  Đồng  Chân  Trụ. 
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 Thông  rằng  :  Mười  Thân  là  Bồ  Đề  Thân,  Nguyện  Thân, 

Hóa  Thân,  Lực  Thân,  Trang  Nghiêm  Thân,  Uy  Thế  Thân, 

Ỷ  Sanh Thân,  Phước  Thân, Pháp  Thân và  Trí Thân vậy.  Linh 

tướng  đầy  đủ  so  với   "Tướng  ngiẨỜi  không  thiếu"  ở  trước  thì 

đã  viên  mãn.  Tuy  cả  hai  đều  đầy  đủ  cái  thể  mà  ở  đây  đã 

thành  đứa  bé,  nên  gọi  là  Đồng  Chân  Trụ. 

Thiền  sư Phần  Dương Chiêu thượng đường rằng  :  "Phàm 

thuyết  pháp,  cần  phải  đủ  mười Trí  Đồng  Chân.  Nếu  không 

đủ  mười  Trí  Đồng  Chân  thì  tà  chánh  chẳng  rõ,  tăng  tục 

chẳng  rành,  không  thể  làm  bậc  tai  mắt  cho  trời,  người  để 

quyết  đoán  phải  quấy.  Như chim  bay  giữa  không  mà  gãy 

cánh,  như bắn  tên  mà  đứt  dây  cung.  Cánh  gãy  chẳng  thể 

bay  lên  không,  dây  cung  đứt  bắn  chẳng  trúng  đích.  Dây 

cung  chắc,  cánh  cứng  thì  đích  bắn  hay  hư  không  đều  thấu 

suốt.  Thế nào  là  mười  Trí  Đồng  Chân  ?  Xin  chỉ  ra  cùng  quý 

Thượng  tọa.  Một  là  Đồng  Nhất  Chất.(1)  Hai  là  Đồng  Đại 

Sự.(2)  Ba  là  Tổng  Đồng  Tham.(3)  Bốn  là  Đồng  Chân  Chí.(4) 

Năm  là  Đồng  Biến  Phổ.(5)  Sáu  là  Đồng  Cụ  Túc.(6)  Bảy  là 

Đồng  Đắc  Thất.(7)  Tám là  Đồng  Sanh Sát.  Chín  là  Đồng Âm 

Hông.(8)  Mười  là  Đồng  Đắc  Nhập.(9)

Ngài  lại  nói  :  "Cùng  với  người  nào  Đồng  Đắc  Nhập  ? 

Cùng  với  ai  Đồng  Âm  Hống  ?  Thế nào  là  Đồng  Sanh  Sát  ? 

**  Đồng  Một  Chât. 

2)  Đồng  Việc  Lớn. 

3)  Đồng  Tham  Khắp. 

4)  Đồng  Chí  Chân  Thật. 

5)  Đồng  Trải  Khắp. 

6>  Đồng  Đầy  Đủ. 

7)  Đồng  Được  Mất. 

8)  Đồng  Âm  RôYtg  -   Tiếng  rống  sư  tử. 

 9>   Đồng  Được  Thấu  Vào. 
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Vật  gì  Đồng  Đắc  Thất  ?  Cái  gì  Đồng Cụ  Túc  ?  Cái  gì là  Đồng 

Biến  Phổ  ?  Người  nào  Đồng  Chân  Chí  ?  Ai  có  thể  Tổng 

Đồng  Tham  ?  Cái  gì  Đồng  Đại  Sự  ?  Vật  nào  Đồng  Nhất 

Chất  ?  Có  chỉ  ra  được  chăng  ?  Chỉ  ra  được  thì  chẳng  tiếc 

từ bi.  Chỉ  không  ra  thì  chưa  có  con  mắt  tham  học  vậy.  cần 

thiết chọn lấy, biết rõ  phải quấy cái mặt mũi hiện tại.  Chẳng 

thể  đứng  lâu,  trân  trọng  !" 

Mười  Trí  Đồng  Chân  này  chỉ  bày  tỏ  sự việc  bên  phía 

Trí  Thân.  Mười  thân  mà  đầy  đủ  lại  phải  càng  nhập  vào  chỗ 

vi  diệu.  Tuy  thế,  tâ't  cả  chỉ  là  một  thể  Bồ  Đề,  tùy  chỗ  khác 

tên  mà  thôi.  Như  riêng  có  chỗ  đặc  sắc  thì  làm  sao  có  thể 

 "cùng  lúc  đầy  đủ"   ư ? 

Kinh  :  “Thành  đủ  hình  hài,  ra  khỏi  thai,  chính  mình 

là  Phật  Tử,  gọi  là  Pháp  Vương  Tử  Trụ. 

 Thông  rằng  :  Tự mình  thọ  nhận  khí  phần  của  Phật,  vào 

dòng  giống  Như Lai,  lần hồi  thành  thai,  tiến  tới   "dung  mạo",  

tiến  tới   "tăng  trưởng”,   tiến  tới   "đồng  chân"   mới  được  hình 

thể  hoàn  thành  mà  ra  khỏi  thai  làm  Pháp  Vương  Tử.  Đã 

nhập  Phật  Tri  Kiến  mà  còn  được  bảo  nhậm  như  thế  mới 

càng  sáng  càng  suốt,  thay  Phật  hoằng  hóa.  Sự  thành  tựu 

quả  là  không  dễ  dàng  vậy. 

Ngài  Xá  Lợi  Phất  tự  miệng  Phật  sanh,  từ  Pháp  hóa 

sanh  làm  trưởng  tử  của  Phật.  Ngài  là  trí  huệ  đệ  nhất,  từ 

nhiều  kiếp  đến  nay  chứ chẳng  phải  là  sức  lực  một  sớm  một 

chiều  vậy. 

Tổ Quy  Sơn  đang ngủ,  Ngài  Ngưỡng Sơn  đến  thăm hỏi. 

Tổ  bèn  quay  mặt  vào  vách. 

Ngài  Ngưỡng nói  :  "Hòa  thượng  sao  được  như vậy  ?" 
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TỔ  Quy  Sơn ngồi  dậy  bảo  :  "Ta  vừa  có  một  giấc  mộng, 

ông  thử  suy  đoán  giùm  ta  xem   \" 

Ngài  Ngưỡng  Sơn  bèn  đem  một  thau  nước  đến  cho  Tổ 

rửa  mặt. 

Lát  sau,  Ngài  Hương  Nghiêm  cũng  đến  thăm  lễ. 

Tổ  Quy  Sơn nói  :  "Ta  vừa  có  một  giấc  mộng,  Huệ  Tịch 

đã  suy đoán  giùm  ta  rồi,  ông  suy  đoán giùm  ta  xem nào   V’

Ngài  Nghiêm bèn  rót  một  chén  trà  bưng  tới. 

Tổ  Quy  nói  :  "Chỗ  kiến  giải  của  hai  ông vượt cả  Ngài 

Thu  Tử."™

Ôi,  trí huệ  như Ngài  Xá  Lợi  Phất  mà  còn  lại  vượt  qua 

thì  há  chẳng  phải   "thành  đủ  hình  hài,  ra  khỏi  thai"   mà  còn 

 "lại  ra  khỏi  thai"   nữa  ư ? 

Kinh  :  “Cốt  cách  đã  thành  người  lớn,  như  vị  quốc 

vương  phân  công  ủy  nhiệm  các  việc  nước  cho  vị  thái  tử, 

khi  vị  thế  tử  trưởng  thành,  sát  lợi  vương  kia  bày  ra  lễ 

quán  đảnh,  gọi  là  Quán  Đảnh  Trụ. 

 Thông  rằng  :  VỊ  Pháp  Vương  Tử  vì  phương  tiện,  tâm 

tướng  đều  giống như Phật,  đủ  sức  nối  tiếp  địa  vị  Phật,  thay 

Phật  làm  việc  cho  nên  lấy  ví  dụ  quốc  vương  và  thái  tử, 

cũng  như sát  lợi  vương  và  thế tử bày  ra  lễ  Quán  Đảnh. 

Con  quốc  vương  gọi  là  thái  tử,  con  chư hầu  gọi  là  thế 

tử.  Cốt  cách  đã  thành  người  lớn,  sắp  được  phó  thác  ngôi 

vua,  cũng  tương  tự  như  Lễ  Đội  Mũ.  Dùng  nước  biển  lớn 

rưới  trên  đầu  để biểu  trưng  rằng  làm  vua  thì nên  dùng  các 

bậc  trí,  như  biển  thu  nạp  trăm  sông.  Dùng  nước  biển  là

Xá  Lợi  P h â t
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dùng  tất  cả  nước  vậy.  Đây  chỉ  lấy  việc  nước  nhà  phân  công 

ủy  nhiệm,  khiến  nắm  lấy  mà  lo  liệu  chứ chẳng  phải  chánh 

thức  giao  phó  ngôi  báu  để  được   "tức  chân"   vậy. 

Bởi  địa vị  này  thầm đủ  các  đức,  đủ  sức  phân hóa mười 

phương  mà  làm  Phật  sự  nên  gọi  là  Quán  Đảnh  Trụ.  Đến 

hàng  Thập  Địa,  hạnh  viên  mãn,  gần  với  bậc  Đẳng  Giác, 

mới  có  thể  chánh  thức  được  giao  phó  chức  vị  Phật.  Vì  thế, 

Pháp  Vân  Địa  gọi  là  Quán  Đảnh  Bồ  tát,  đó  là  Tức  Chân 

vậy,  chẳng  còn  trụ  nơi  trụ. 

Vị  Tăng hỏi  Tổ  Tào  Sơn  :  "Thế nào  là  sư tử  ?" 

Tổ  Sơn  đáp  :  "Các  thú  chẳng  thể  gần." 

Hỏi  :  "Thế nào  là  sư tử con  ?" 

Đáp  :  "Nuốt  mất  cha  mẹ." 

Hỏi  :  "Đã  là  các  thú  chẳng  thể  gần  vì  sao  lại  bị  con 

nuốt  ?" 

Đáp  :  "Há  chẳng nghe  nói  :  "Con mà  gầm rống,  tổ phụ 

đều  mất  sạch"  ư ?" 

Hỏi  :  "Mất  sạch  rồi  thì  thế nào  ?" 

Đáp  :  "Toàn  thân về  với  cha." 

Hỏi  :  "Chưa  rõ  khi  tổ  mất  thì phụ  về  chỗ  nào  ?" 

Đáp  :  "Chỗ  nào  cũng  mất  hết." 

Hỏi  :  "Vậy  sao  mới  vừa  nói   "Toàn  thân  về  với  cha"   ?" 

Đáp  :  "Ví  như con  vua  hay  thành  việc  của  cả  nước." 

Tổ  lại  nói  :  "Thầy Xà  lê,  nơi  chuyện này,  chẳng  được 

vướng  hẹp.  Ngay  như  bây  giờ,  trên  cành  khô  lại  tung  ra 

một  ít  hoa  !" 

Đây  là  từ  trong  thể  khởi  ra  cái  dụng,  đó  gọi  là  diệu 

trạm  vậy. 
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Ông  Tư Mã  Đầu  đà  từ  Hồ  Nam  đến,  thưa với  Tổ Bách 

Trượng  rằng  :  "Vừa  rồi  ở Hồ  Nam,  tôi  có  tìm  được  một ngọn 

núi  tên  là  Đại  Quy.  Đó  là  chỗ  ở  của  vị  thiện  tri  thức  của 

một  ngàn  năm  trăm  đồ  chúng  vậy." 

Tổ  Trượng  nói  :  “Lão  tăng  ở  được  chăng  ?" 

Đầu  đà  đáp  :  “Chẳng  phải  chỗ   ở  của  Hòa  thượng." 

Tổ  hỏi  :  "Sao  vậy  ?" 

Đầu đà đáp  :  "Hòa  thượng là người xương mà kia thuộc 

về  núi  thịt,  giả  sử có  ở thì đồ  chúng chưa  đủ  ngàn người." 

Tổ nói  :  "Trong chúng của  ta không có  ai ở được  sao  ?" 

Đầu  đà  đáp  :  "Xin  chờ  xem  qua  đã   \" 

Khi  ấy  Ngài  Hoa  Lâm  Giác  đang  làm  Đệ  Nhất  tòa.  Tổ 

Trượng bảo  thị  giả  mời  đến  rồi  hỏi  :  "Người  này  thì sao  ?" 

Ông  Đầu  đà  mời  Ngài  tằng hắng  một  tiếng  và  đi vài 

bước  ;  rồi  nói  :  “Không  được." 

Tổ  Trượng  lại  bảo  gọi  Ngài  Quy  Sơn  khi  ấy  đang  làm 

Điển  tòa. 

Đầu  Đà  vừa  thây  bèn  nói  :  "Đây  chính  là  chủ  nhân 

của  Quy  Sơn  vậy." 

Tổ  Trượng  đêm  đó  gọi  Ngài  Quy  Sơn  vào  thất,  phó 

chúc  rằng  :  "Ta  hóa  duyên  ở  đây.  Thắng  cảnh  Quy  Sơn  ông 

nên  ở  đó  để nối  tiếp  Tông  ta,  rộng  độ  lớp  sau." 

Ngài  Hoa  Lâm  Giác  hỏi  :  "Con ở địa  vị  đầu chúng,  sao 

vị  Điển  tòa  lại  được  trụ  trì  ?" 

Tổ Trượng nói  :  "Nếu có  thể ở trước  đại  chúng nói  được 

một  lời  xuất  cách  thì  sẽ  trụ  trì." 

Liền  chỉ  cái  tịnh bình hỏi  :  "Không  được  gọi  là  tịnh bình 

thì  ông  gọi  là  cái  gì  ?" 
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Ngài  Hoa  Lâm  nói  :  "Không  thể  gọi  là  khúc  bộng  cây

___Ạ ____I  tt

vậy  ! 

Tổ Trượng bèn hỏi  Ngài  Quy  Sơn,  Ngài  đá  đổ tịnh bình, 

bỏ  đi  ra. 

Tổ  Trượng  cười  rằng  :  "Đệ  Nhất  tòa  thua  mất hòn núi 

rồi  vậy." 

Ngài Quy Sơn bèn  sang núi kia  ở, hoằng hóa  thịnh hành 

đất  Hồ  Nam,  gọi  là  Quy  Ngưỡng  Tồng. 

Nếu  chẳng  có  cái  thấy  xuất  cách  làm  sao  có  thể  rộng 

hóa  một  phương,  phân  công  ủy  thác  Phật  sự  như  vị  thái 

tử  một  nước  được  ?  Hàng  Thập  Tín  còn  phải  bỏ  vọng  về 

chân,  hàng Thập  Trụ  thì  thuần chân vậy,  chỉ vì  sức  lực  chưa 

sung  mãn nên có  giai   cấp  như thế. 

IV.  THẬP  HẠNH

Kinh  :  “Anan,  người  thiện  nam  đó  đã  thành  Phật  Tử, 

đầy  đủ  diệu  đức  của  vô  lượng  Như  Lai,  tùy  thuận  mười 

phương,  gọi  là  Hoan  Hỷ  Hạnh. 

 Thông  rằng  :  Diệu  đức  của  Như Lai  là   "Tùy  duyên  bât 

 biến,  bất  biến  tùy  duyên".   Ở  chốn  trần  ai  mà  chẳng  nhiễm 

nên  gọi  là  Diệu.  Đã  thành  con  Phật  đầy  đủ  diệu  đức.  Can 

gậy  tùy  thân,  gặp  trường  sân  khấu  thì  làm  trò  múa  men, 

nên  có  thể  tùy  thuận  với  mười  phương,  lấy  cái  vui  thích 

của  thiền  mà  tự  vui  chơi.  Hoan  Hỷ  Hạnh  này  tùy  thuận 

với  chúng  sanh,  phương  tiện  mà  tiếp  dẫn  chính  là  muôn 

hiển  phát  diệu  đức  của  Như Lai  vậy.  Còn  cứ một  bề  nương 

bám  thì  diệu  sao  được  ? 

Tổ  Triệu  Châu  trên  tám  mươi  tuổi  mà  vẫn  còn  hành 

cước.  Một  hôm  đến  chỗ  Ngài  Vân  Cư. 
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TỔ Cư n ó i:  "Già cả lắm rồi sao chẳng tìm cái chỗ trụ ?" 

Tổ  Châu  nói  :  "Chỗ  nào  trụ  được  ?" 

Tổ  Cư nói  :  "Trước  núi  có  cái  nền  chùa  xưa." 

Tổ  Châu  nói  :  "Hòa  thượng  tự  trụ  lấy   \" 

Sau  lại  đến  Ngài  Thù  Du. 

Tổ  Thù  Du  nói  :  "Già  cả  lắm  rồi  sao  chẳng  tìm  cái  chỗ 

trụ  ?" 

TỔ  Châu  nói  :  "Hướng  về  chỗ  nào  trụ   ĩ w' 

Tổ  Du  :  "Già  cả  lắm rồi mà  chỗ  trụ  cũng chẳng biết   \" 

Tổ  Châu  :  "Ba  mươi  năm  giỡn  đùa  cỡi  ngựa,  hôm nay 

lại bị  lừa  đá   \'m

Ngài  Vân  Cư Tích  nói  :  “Chỗ  nào  là  chỗ  Triệu  Châu  bị 

lừa  đá  ?" 

Sau  này,  có  vị  tăng  từ giã  Tổ Triệu  Châu. 

Tổ  hỏi  :  "Đi  đâu  vậy  ?" 

Vị  tăng  đáp  :  "Kẻ  học  nhân định  đến phương Nam học 

Phật  Pháp." 

Tổ  Châu  dựng  đứng  cây  phất  tử,  nói  :  "Chỗ  có  Phật 

chẳng  được  trụ,  chỗ  không  Phật  chạy  mau  qua  !  Ngoài  ba 

ngàn  dặm  gặp  người,  không  được  đề  ra  sai  quây  !" 

Vị  tăng  nói  :  "Như vậy  thì  không  đi  ư ?" 

TỔ Châu n ó i:  "Hái bông dương (liễu), hái bông dương  \" 

Ngài  Thiên  Đồng  nêu  ra  rằng  :  "Đắm  không,  vướng 

vết,  tay  chạm  mũi  đâm  đều  chưa  phải  là  chỗ  nạp  tăng  tựu 

đến.  Liền  phải  :  chớ  vào  hàng  quán  của  người,  chớ  ngồi 

giường  phản  ai  khác.  Chánh  chẳng  lập  huyền,  Thiên  chẳng 

nương  vật,  mới  có  thể nắm-ở,  buông-đi,  có  phần  tự  tại  ! 
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Chỉ  có  Triệu  Châu  đầy  đủ  diệu  đức  của  vô  lượng  Như 

Lai,  có  phần  tự  do  nên  thường  hành  Hoan  Hỷ  Hạnh,  tuy 

già  lão  mà  chẳng  mỏi  mệt. 

Kinh  :  “Khéo  hay  lợ i  ích  cho  hết  thảy  chúng  sanh, 

gọi  là  Nhiêu  ích  Hạnh. 

 Thông  rằng  :  Sự lợi  ích  cho  chúng  sanh  tuôn  ra  từ tâm 

từ  bi.  Có  tâm  từ  bi  thì  có  khả  năng  ây,  mà  lại  khéo  làm 

được.  Trí  đã  soi  khắp,  dụng  cũng viên  dung.  Lòng  từ  cứu 

độ  chúng  sanh mà  không  có  ý.  Chẳng kể là  tài  thí hay pháp 

thí,  chỉ  cốt  quy  về  sự  lợi  ích  cho  chúng  sanh  hữu  tình  mà 

thôi,  nên  gọi  là  Nhiêu  ích  Hạnh. 

Thiền  sư Ngưu  Đầu  Dung  đã  được  Đức  Tứ Tổ  thọ  ký, 

từ  đó  hoằng  pháp  rất  thịnh  hành.  Vào  niên  hiệu  Vĩnh  Huy 

đời  Đường,  đồ  chúng  thiếu  lương  thực,  Ngài  sang  xứ  Đơn 

Dương  quyên  gạo,  cách  núi  tám  mươi  dặm.  Tự  mình  vác 

bao  gạo  một  thạch  tám  đâu,  sáng  đi  chiều  về  cung  cấp  cho 

ba  trăm  vị  tăng hai bữa  ăn mỗi  ngày.  Đây  thật  là  hay hành 

Nhiêu  ích  Hạnh vậy. 

Kinh  :  “Tự  giác,  giác  tha,  được  không-chống'trái,  gọi 

là  Vô  Sân  Hận  Hạnh. 

 Thông  rằng  :  Tự  giác  để  giác  tha.  Có  trí  thế  gian,  có 

trí  xuất  thế gian,  có  trí  xuất  thế gian  thượng  thượng  để  đem 

ra  nói  cho  người,  được  không  có  sự  chống  trái,  như đá  thả 

xuống nước.  Đó  là  chỗ  nói   "Gặp  rồi mới  truyền,  cùng đẹp  ỉòng 

 đ ể hiểu  rõ",   nên  không  có  sân  hận.  Cái  sân  hận  này  chẳng 

phải  tình  phàm  có  thể  so  sánh.  Hận  là  hận  tất  cả  chúng 

sanh  đều  có  trí  huệ,  đức  tướng  của  Như  Lai  mà  chẳng  tự 

b iế t;  mà  sân  là  giận  rằng  ta  chưa  độ  thoát cho  hết. 
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Đức  Lục  Tổ  có  đoạn  kệ  :

 "Muốn  định  hóa  độ  người 

 Cần  tự có  phương  tiện 

 C h ớ   k h iến   người  có  n g h i 

 Tức  là  tự tánh  hiện 

 Phật  pháp  tại  thế gian 

 Chẳng  lìa  thế gian  ;  Giác 

 Lìa  thế kiếm  Bồ  Đề 

 Khác  nào  tìm  sừng  thỏ 

 Chánh  kiến  là  xuất  thế 

 Tà  kiến  là  thế gian 

 Tà,  chánh  dẹp  hết  ráo 

 Bồ  Đề  tánh  rõ  ràng.” 

Thế nên  dùng  trí  thế  gian  mà  giác  tha  đó  là  cái  nhân 

Trời,  Người  ;  dùng  trí  xuất  thế  gian  mà  giác  tha  là  nhân 

Bồ  Đề.  Độc  chỉ  cái  Vô  Thượng  Bồ  Đề,  cả  hai  đều  phá  bỏ 

mới  gọi  là  thượng  thượng  trí.  Dùng  cái  trí  ấy  mà  giác  tha  là 

cái  nhân  Đẳng  Giác,  Diệu  Giác  vậy. 

Kinh  :  “Theo  loài  mà  sanh  ra,  cùng  tột  vị  lai,  ba  đời 

đều  bình  đẳng,  mười  phương  đều  thông  suốt  gọi  là  Vô 

Tận  Hạnh. 

 Thông  rằng  :  Theo  loài  mà  sanh ra,  được  Ý  Sanh  Thân, 

tùy  theo loài  mà  dạy  dỗ,  dọc  cùng ba  đời,  ngang  khắp  mười 

phương,  không  đâu  chẳng  phải  là  chỗ  tự  giác,  giác  tha.  Đó 

là  chỗ  nói   "Hư không  có  tận,  nguyện  ta  vô  cùng"   vậy. 

Vào đời  Thái  Bình,  niên hiệu  Hưng Quốc,  ở Kiện  Dương 

có  nhà  sư tên  Biện  Thông  dạo  chơi  chùa  vùng  núi  Ngũ  Đài. 

Vị  Thượng  tọa  chùa  này  đã  già,  bị  trong  chúng  khinh  rẻ, 
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riêng  một  mình  Biện Thông vẫn  cung  kính hầu hạ.  Khi  Biện 

Thông  sắp  về  kinh  sư/  vị  tăng  già  đó  đưa  cho  ông  một  bức 

thơ,  bảo  tìm  Bộc  Hạ  ở  phía  Bắc  thành  đưa  giùm. 

Giã  từ  đi,  Ong  Thông  lén  mở  ra  xem  thì không viết  gì 

khác,  chỉ  có  mấy  chữ  :  "Độ  chúng  sanh  xong,  gấp  gấp  trở 

lại,  nếu  gượng   ở  lại  sợ  rằng  tạo  nghiệp."  Biện  Thông  rất 

kinh  hoảng,  vội  dán  thơ lại. 

Khi đến xứ Quảng Tế, bên bờ sông nghe trẻ kêu Bộc  Hạ. 

Ông  hỏi  :  "Bộc  Hạ  ở  đâu  ?" 

Đứa  bé  chỉ  con  heo  lớn nằm  dưới  chân bức  tường phía 

Tây  ngã  tư đường,  cổ có  mang  cái  vòng  vàng.  Biện  Thông 

hỏi  :  "Bác  đồ  tể  là  ai  ?" 

Đáp  :  "Nhà  Triệu  Sinh." 

Hỏi  :  "Sao  tên  là  Bộc  Hạ  ?" 

Đáp  :  "Vì chỉ  ăn bạc  hà  nên trẻ  trong  xóm  gọi  thế.  Mỗi 

ngày  tôi  làm  thịt  cả  trăm,  ngàn  con,  heo  chạy  tứ  tán  khó 

bắt,  mà  hễ  con  heo  này  dẫn  tới  thì  ngoan  ngoãn  chịu  chết, 

nên nuôi  đã  mười  lăm  năm  nay  !" 

Ông bèn  lấy  thơ đưa  cho  nó,  con heo  ăn  liền  rồi bỗng 

đứng  lên như người  mà  chết. 

Do  đây  mà  xét,  thì  ứng  thân  phân  hóa  theo  loài  làm 

sao  mà  suy  lường  được  ?  Giới  hạn  nào  cho  cùng  ?  Chúng 

sanh  vô  tận,  sự  độ  thoát  cũng  vô  tận,  nên  gọi  là  Vô  Tận 

Hạnh. 

Kinh  :  “Tất  cả  hợp  thành  đồng  nhât,  thảy  thảy  pháp 

môn  đều  không  sai  lầm,  gọi  là  Ly  Si  Loạn  Hạnh. 

 Thông  rằng  :  Đã  đầy  đủ  diệu  đức  của  vô  lượng  Như 

Lai,  tự  giác,  giác  tha  ích  lợi  cho  đời  vô  tận,  nào  có  đến  nỗi
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si  loạn  sai  lầm  ư ?  Bởi  thảy  thảy pháp  môn  thì  có  đủ  thảy 

thảy  tam  muội,  nếu  chẳng  đủ  con  mắt  pháp  phân biệt  thì 

chẳng  thể phân biện.  Nay tất cả  đều hòa đồng mà  dung hội, 

được  sự không sai  lầm.  Như Khổng Tử đại  thành Tập,  Thanh, 

Nhiệm,  Hòa  mà  đúng  thòi  đưa  ra,  thì vốn lấy cái  trí làm  đầu. 

Trí  ví  như sự khéo  giỏi,  chẳng  phải  là  sự gắng  sức  có  thể  so 

sánh,  nên không  có  si  loạn,  ở ngay  sau  Vô  Tận  Hạnh  vậy. 

Tướng  Quốc  Bùi  Hưu  đề  tựa  cho  cuốn  thiền  Nguyên 

Chư Thuyên  Đô  Tập  của  Ngài  Khuê  Phong Tông  Mật  rằng  : 

"Những môn hạ  trong các  tông đều có người thấu đạt, nhưng 

mỗi  tông  đều  theo  chỗ  tu  tập  của mình nên  dung  thông thì 

ít  mà  hạn  cục  thì  nhiều,  nên  mây  mươi  năm  nay  pháp  Tổ 

càng  băng  hoại.  Lấy  chỗ  học  được  làm  cửa  nẻo,  mỗi  mỗi 

tự  khai  trương,  lấy  kinh  luận  làm  giáo  mác  công  kích  lẫn 

nhau.  Tình  theo  cung  tên  mà  biến  cải.  Pháp  vào  nhân  ngã 

mà  thấp  cao.  Phải  quấy  lăng  xăng  chẳng  thể nào  phân  biện. 

Nếu  các  tông  phái  mà  tranh  luận  nhau  thì  người  hậu  học 

càng  tăng  thêm bệnh  phiền  não,  nào  có  lợi  ích  chi  đâu  ! 

"Đại  sư Khuê  Phong  đã  lâu  than  rằng  :  "Tôi  ở thời  này 

không  thể làm  thinh vậy  !" 

"Ngài  bèn  lấy  ba  thứ  giáo  nghĩa  của  Như  Lai  để  ấn 

chứng  cho  ba  loại  pháp  môn  của  Thiền  tông.  Nung  chảy 

thoi,  mâm,  trâm,  vòng  thành  độc  một  thứ vàng  ròng,  khuấy 

tô  lạc,  đề  hồ  thành  một  vị.  Nắm  giềng  lưới  đưa  lên  thì mọi 

chỗ  đều  thuận  theo.  Căn  cứ  vào  yếu  lý  dung  hội  thì  người 

đến  cùng  theo.  Còn  sợ  hàng  học  giả  khó  minh  bạch  nên 

lại  chỉ  thẳng  gốc  ngọn  của  nguồn  thiền,  chỗ  hòa  hợp  của 

chân  vọng,  chỗ  ẩn  hiển  của  Không  tánh,  chỗ  sai  khác  của 

giáo  nghĩa,  chỗ  giống  khác  của  đốn  tiệm,  chỗ  hỗ  tương  đắp 

đổi  của  che  đậy  và  bày  tỏ,  chỗ  sâu  cạn  của  quyền  thực,  chỗ 

phải  quấy  của  hạn  cuộc  và  dung  thông. 
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"Như Thầy tôi  (Khuê  Phong)  quả  là  nâng mặt  trời  Phật 

mà  soi  chiếu  mọi  ngóc  ngách  thì  các  nghi  ngờ,  che  khuẩt 

đều  trừ  sạch.  Thuận  tâm  Phật  mà  ban  rải  đại  bi,  tột  kiếp 

đều  được  lợi  ích.  Vậy  thì Đức  Thế Tôn là  giáo  chủ  khai mở 

giáo  pháp,  Thầy  tôi  là  người  dung hội  giáo  pháp,  gốc  ngọn 

phù  hợp  nhau,  xa  gần  soi  rọi  nhau.  Có  thể nói  là  "hoàn  tất 

cái  công việc  một  đời  truyền  giáo  của  Như Lai"  vậy. 

"Hoặc  có  người hỏi  :  "Từ Đức  Như Lai chưa hề  có  tổng 

hợp  mà  thông  suốt,  nay  một  phen  làm  trái  với  tông  thú 

mà  chẳng chịu  giữ, bỏ  sự quan phòng mà  chẳng  chịu trông 

nom  thì  há  chẳng  trái  với  Đạo  bí  tàng  thầm hợp  ư ?" 

"Xin  đáp  rằng  :  "Đức  Như Lai  tuy ban  đầu  nói  riêng 

ba  thừa,  về  sau  mới  thông  thành  một  Đạo.  Bởi  thế  trong 

kinh  Niết  Bàn,  Bồ  tát  Ca  Diếp  thưa  :  "Chư Phật  có  mật ngữ, 

không  có  chỗ  chứa  giấu  bí  mật  !"  Đức  Thế Tôn  mới  khen 

rằng  :  "Lời nói  của Như Lai  mở tỏ  rõ  ràng,  thanh tịnh không 

che  lấp.  Người  ngu chẳng hiểu,  gọi  đó  là  bí mật  chứa  giấu. 

Người  trí  rõ  thông  thì chẳng  gọi  là  chứa  dấu."  Đây là  chứng 

cớ  vậy.  Bởi  thế vương  đạo  hưng  thịnh,  thì  cửa  nẻo  chẳng 

phải  đóng,  chỉ  cần  giữ  chôn  biên  cương.  Phật  đạo  đầy  đủ 

thì  các  pháp  tự tổng  trì  mà  chỉ  đề  phòng  ma  ngoài.  Chẳng 

nên  giữ  lấy  tình  chấp,  mà  tranh cãi  lẫn nhau  vậy." 

Như Ông Bùi  Hưu,  đắc  pháp  nơi  Tổ Hoàng  Bá,  rõ  việc 

hướng  thượng  mà  lại  không bỏ  một  lôi  cát  đằng của  Ngài 

Khuê  Phong  quả  có  thể nói  là  "tất cả  hòa  đồng, được  không 

sai  lầm"  vậy.  Là  người  sanh  trở  lại  ư ? 

Kinh  :  “Ở  ngay  trong  cái  Đồng  mà  hiện  ra  các  cái 

Khác.  Mỗi  mỗi  tướng  Khác  đều  mỗi  mỗi  thây  Đồng,  gọi 

là  Thiện  Hiện  Hạnh. 
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 Thông  rằng  :  Đã  lìa  si  loạn  ắt  lý  sự vô  ngại. Tức  lý,  tức 

sự ắt  đồng  chẳng ngại  khác  vậy.  Tức  sự,  tức  lý  ắt  khác  chẳng 

ngại  đồng.  Ớ  trong  thể  hòa  đồng,  chẳng  ngại  hiển  ra  cái 

Khác.  Ớ  trong  chỗ  khác  tướng,  lại  mỗi  mỗi  thấy  Đồng.  Hiện 

đồng,  hiện  khác  cả  hai  đều  chẳng  ngăn  ngại  nhau.  Đó  chỉ 

vì  không  si  loạn,  tách  bạch  rõ  ràng  cùng  cực  mảy  tơ  mới 

có  thể biến  hiện  như thế,  nên  gọi  là  Thiện  Hiện  Hạnh. 

Tổ  Quy  Sơn  đang  cho  quạ  ăn,  quay  đầu  thây  Ngài 

Ngưỡng  Sơn,  bèn  nói  :  "Hôm  nay  vì  nó  mà  thượng  đường 

một  phen." 

Ngưỡng  Sơn  :  "Con  cũng  tùy  lệ  được  nghe  !" 

Tể  Quy  :  "Nghe  việc  ây  thế nào  ?" 

Ngưỡng  Sơn  :  "Quạ  kêu  tiếng  quạ,  bồ  cắt  kêu  tiếng 

bồ  cắt   V' 

Tổ  Quy  :  "Sao  lại  còn  thanh  sắc  ?" 

Ngưỡng  Sơn  :  "Hòa  thượng  mới  nói  gì  thế ?" 

Tổ Quy :  "Ta chỉ nói vì nó mà thượng đường một phen." 

Ngưỡng  Sơn  :  "Vì  sao  lại  gọi  là  thanh  sắc  ?" 

Tổ  Quy  :  "Tuy nhiên  như  thế,  nghiệm  suốt  qua  rồi  thì 

không ngại." 

Ngưỡng Sơn  :  "Đại sự nhân duyên nghiệm ra làm  sao ?" 

Tổ  Quy  đưa  nắm  tay  lên. 

Ngưỡng  Sơn  :  "Rốt  cũng  chỉ  Đông  vẽ  Tây." 

Tổ  Quy  :  "Ông  vừa  hỏi  cái  gì  thế ?" 

Ngưỡng  Sơn  :  "Hỏi  Hòa  thượng  đại  sự  nhân  duyên." 

Tổ  Quy  :  “Vì  sao  lại  gọi  là  chỉ  Đông  vẽ  Tây  ?" 

Ngưỡng  Sơn  :  "Vì  vướng  nơi  thanh  sắc  nên  con  mới 

hỏi  qua." 
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TỔ  Quy  :  "Thật  chưa  hiểu  rõ  chuyện này." 

Ngưỡng Sơn  :  “Như sao là  được  hiểu rõ  chuyện này ?" 

Tổ  Quy  :  "Huệ  Tịch  thanh  sắc,  lão  tăng  Đông  Tây." 

Ngưỡng Sơn  :  "Một mặt trăng ngàn con sông, Thể chẳng 

phân  theo  nước   \" 

Tổ  Quy  :  "Vậy  nên  thế nào  mới  được  ?" 

Ngưỡng Sơn  :  "Như vàng với vàng  rốt  không khác  sắc, 

huống  có  khác  tên  ?" 

Tổ  Quy  :  "Vậy  thì  cái  đạo  lý  không  có  khác  tên  là  thế 

nào  ?" 

Ngưỡng  Sơn  :  "Thoi,  mâm,  trâm,  vòng  làm  quách cái 

chậu  bồn." 

Tổ  Quy  :  "Huệ  Tịch nói  thiền  như sư tử rống,  làm  các 

loài  chồn  cáo,  giả  can  kinh hoảng  tứ  tán." 

Xem  cha  con  Quy  Ngưỡng  tơ  lại  sợi  qua,  trong  đồng 

hiện  khác,  trong  khác  hiện  đồng,  nói  đồng nói  khác  như hạt 

châu  lăn  trên  mâm.  Đó  là  chơn  đắc  Thiện  Hiện  Hạnh  bí 

mật  tạng.  Chẳng  phải  là  bậc  mắt  sáng  thì  có  ai  biết  nổi  ! 

Kinh  :  “Như  thế  cho  đến  mười  phương  hư  không 

đầy  khắp  vi  trần,  trong  mỗi  mỗi  vi  trần  hiện  mười  phương 

thế giới.  Hiện  vi  trần,  hiện  thế giới,  không  ngăn  ngại  nhau, 

gọi  là  Vô  Trước  Hạnh. 

 Thông  rằng  :  Đây  là  từ Thiện  Hiện  Hạnh  mà  mở  rộng 

ra.  Không những đồng,  khác hỗ  tương hiển lộ  mà  Một,  Nhiều 

cũng  hỗ  tương  dung  thông,  hiện  vi  trần,  hiện  thế giới,  trong 

mười  phương  giao  thiệp  lẫn  nhau.  Trong  một  vi  trần  hiện 

bày  mười  phương cõi,  gọi  là  hiện  thế giới.  Ngay  chỗ  hiện  ra 

cõi  không  phá  hoại  hình  tướng  vi  trần,  gọi  là  hiện  vi  trần. 
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Tương  tự  lưới  ngọc  Đế Thích  trùng  trùng,  cảnh  tượng  của 

sự  sự vô  ngại.  Mới  bắt  đầu  vào  cảnh  giới  này,  nên  chỉ  gần 

với  vô  trước,  chứ chưa  đến  chỗ  nhiệm  mầu  của  tất  cả  thần 

hóa  giải  thoát  thuần  ròng  chẳng  thể nghĩ bàn.  Hạnh vô  trước 

này  thì  vô  trước  cũng  không,  nên  so  với  cái  vô  trước  ở 

đoạn bảy  chỗ  trưng  tâm  hoàn  toàn  khác  hẳn.  Nếu  có  chút 

tơ hào  cái  chẳng bám  trước  chưa  hết  sạch  thì  không  thể  gọi 

là  Vô,  vì  đã  có  đối  đãi  làm  sao  khỏi  ngăn  ngại  nhau  ư ? 

Ngày  khai  đường,  có  vị  tăng  hỏi  Thiền  sư  Đại  Huệ 

Tông  Cảo  :  "Trời,  người  tụ  hội,  trường  tuyển  Phật  mở,  Tổ 

lệnh  đang hành,  rao  bảo  thế nào  ?" 

Tổ  Cảo  nói  :  "Chim  ngu  bay ngược  gió." 

Vị  tăng  hỏi  :  "Khắp  cõi  còn  không  nơi  tìm  thấy.  Rõ 

ràng  một  điểm  giữa  tòa  viên." 

Tổ Cảo nói  :  "Nhân  gian muôn nước  chảy về  Đông   \ỹ' 

Lại  có  vị  tăng  giành bước  ra,  Tổ Cảo  ngăn đứng lại mà 

nói  :  "Giả  sử nghiền  nát  trái  đất  thành vi  trần,  mỗi  mỗi hạt 

bụi  có  một  cái  miệng.  Mỗi  mỗi  miệng  đầy  đủ  tướng  lưỡi 

rộng  dài  vô  ngại,  phát  ra  vô  lượng  sai  biệt  âm  thanh.  Mỗi 

mỗi  âm  thanh  phát  ra  vô  lượng  sai  biệt  ngôn  từỗ Mỗi  mỗi 

ngôn  từ  có  vô  lượng  sai  biệt  diệu  nghĩa.  Hàng  nạp  tăng 

nhiều  như  sô' vị  trần  trên,  mỗi  vị  đều  đầy  đủ  miệng  như 

thế,  lưỡi  như thế,  âm  thanh như thế,  ngôn  từ như thế,  diệu 

nghĩa  như  thế,  cùng  lúc  đưa  ra  trăm  ngàn  vân  nạn,  mỗi 

mỗi  vấn  nạn  khác  nhau,  chỉ  như một  tiếng  ho  hen  của  lão 

tăng  là  đáp  xong  hết  một  lượt.  Thừa  khi  ở  tại  giữa  ấy,  làm 

vô  lượng  vô  biên  Phật  sự  rộng  lớn  cùng  khắp  pháp  giới. 

Đó  là  chỗ  nói  "  Trong  một  mảy  lông  hiện  thần  biến,  tất cả  Phật 

 cùng  thuyết,  trải  khắp  vô  lượng kiếp không cùng  ngằn  m é”.   Bèn 

như thế là  xong. 



L Ả N G   NG HIÊM   T Ò N G   TH Ố N G   -   Q U Y ẩ N   VỊỊỊ


8 6 5

"Còn  làm  náo nhiệt  trong môn đình,  đứng  trong chánh 

nhãn  mà  xem,  đó  chính  là  nghiệp  thức  mang  mang  không 

gốc  rễ.  Môn  hạ  của  Tể  Sư một  điểm  cũng  chẳng  có  dùng, 

huống  là  gai  góc  cú  chương,  đối  đáp  giỡn đùa.  Chẳng những 

làm  mai  một  tông  thừa  từ  xưa,  mà  còn  cười  giỡn  lỗ  mũi 

nạp  tăng.  Bởi  thế mà  nói   "Tơ hào  vướng  niệm,  là  nhãn  nghiệp 

 của  ba  đường.  Thoáng chút  sanh  tình  là  muôn  năm  bị  trói  buộc".  

Danh  Thánh,  hiệu  phàm  đều  là  tiếng  tăm  giả  dối.  Tướng 

tốt,  hình  hèn  đều  là  huyễn  sắc.  Các  ông  cầu  theo  đó  làm 

sao  khỏi  mang  lụy  ?  Mà  chán bỏ  đi,  lại  càng  đại hoạn.  Hãy 

xem  Thánh  xưa  bảo  dạy như vầy  :  "Như binh  khí  quốc  gia, 

bất  đắc  dĩ mới  dùng."  Trên  "việc  bổn phận",  không  làm  gì 

có  chuyện  ấy. 

“Hôm  nay  sơn  tăng  rao  bày như vậy,  thật  cũng  giống 

như  không  mộng  mà  nói  mộng,  da  thịt  lành  mà  khoét  cho 

thành  ghẻ.  Bậc  hiểu  biết  mà  đến  thì  quả  đáng  ăn  gậy.  Chỉ 

vì  nay  không  có  tay  hạ  được  độc  thủ  ư ?  Nếu  có  thì  có  thể 

báo  đáp  cái  ân  không  thể  báo  đáp,  cùng  chung  hoằng  hóa 

vô  vi.  Như không làm ngược  lệnh  này,  tốt  rồi  vậy." 

Bỗng  đưa  cây  gậy  lên,  nói  :  "Đưa  ngang  kiếm  thần  toàn 

chánh  lệnh.  Thái  bình hoàn  vũ,  chém  si  ngoan  !" 

Dộng  gậy  một  cái,  hét  một  hét,  liền  xuông  tòa. 

Theo  chỗ  thấy của  Ngài  Đại Huệ  thì hiện vi  trần, hiện 

thế giới cũng chưa là kỳ đặc. Đáng nói là   "vô tritòc cũng không". 

Kinh  :  “Mọi  thứ  trước  mắt  đều  là  Đệ  Nhất  Ba  La 

Mật  Đa,  gọi  là  Tôn  Trọng  Hạnh. 

 Thông  rằng  :  Hiện  vi  trần,  hiện  thế  giới,  hiện  thân 

thể,  hiện  thuyết  pháp  đều  chẳng  ngăn  ngại  nhau;  đều  từ 

trong  Tâm  Bát  Nhã  tuôn  ra.  Sáu  Ba  La  Mật  gọi  là  Đáo  Bỉ
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Ngạn,(1)  chỉ  có  Bát  Nhã  là  tố"i  cao  đệ  nhất.  Bát  Nhã  là  Đại 

Trí  Huệ, vượt  tất  cả  những  gì  tôn  quý  nhâ't  nên  gọi  là  Tôn 

Trọng  Hạnh.  Nếu  chỉ  nhận  thây,  nghe,  hay,  biết,  đuổi  theo 

trần  trồi  lăn  mà  cho  là  diệu  dụng,  đó  là  việc  phía   "con  tôi 

 cái  tớ",  "triiớc  lừa  sau  ngựa",  chẳng  có  gì  là  tôn  quý. 

Tổ  Cư nói  :  "Như người  nơi  mỗi  thứ  đều  rõ.  Nơi  mỗi 

vật  đều  thông  thì  chỉ gọi  là  người  rõ  chuyện,  rốt cuộc  chẳng 

thể  gọi  là  tôn  quý.  Hãy biết  tôn  quý  là  một  đường  tự khác. 

Tức  đó  là  vật cực  quý  cực  trọng,  chẳng  được  rồi  đem  hướng 

về  phía  tôn  quý.  Hãy  biết  cái  đó  chẳng  thể  nghĩ bàn,  chẳng 

đợi  tâm  mong.  Bởi  thế,  người xưa  nói  :  "Giống như hai  tấm 

gương,  ánh  sáng mỗi  bên  đối  nhau,  quang  minh cùng  chiếu, 

chẳng  hề  thêm bớt  há  chẳng  phải  là  một  thứ  sao  ?  Còn  gọi 

là  chuyện  phía  bên  ảnh  tượng.  Như  mặt  trời  mọc,  chiếu 

sáng  thế  gian,  một  phần  là  sáng  tỏ  còn  phần  nửa  kia  gọi 

là  gì  ?  Như  nay  người  chưa  rõ  được  bóng  sáng  ở  nơi  đầu 

cửa,  là  chuyện  nông  cạn  bên  ngoài,  mà  cho  là  chuyện  trong 

nhà  thì  sao  được  ?" 

Vị  tăng hỏi  Tổ Vân  Cư :  "Như sao  là  chỗ  tôn trọng của 

Sa  môn  ?" 

Tổ  Cư nói  :  "Chỗ  tâm  thức  chẳng  đến." 

Có vị  tăng hỏi Thiền sư Quảng Lợi  Dưng :  “Ngàn đường 

bặt  nẻo,  nghĩ nói  chẳng  thâu  thì  thế nào  ?" 

Đáp  rằng  :  "Van  còn  là  kẻ  dưới  thềm." 

Hỏi  :  "Như sao  là  người  trên  thềm  ?" 

Đáp  rằng  :  "Lầu  rồng  chẳng  giở  tay." 

Rồi  nói  :  "Thế nào  là  người  tôn  quý  ấy  ?  Thử nói  xem  ! 

Chớ  có  ngồi  mãi  trên  thiền  sàng,  gặp  người  khác  thì  chẳng

!)  Đ ến   B ờ   K ia. 
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chịu  đâu.  Bỗng  bị  bậc  sáng  mắt  bức  bách  liền  hướng  về 

trong  núi  Thiết  Vi  ẩn  mình.  Nếu  đến  cửa  Quảng  Lợi  này 

phải  nói  cho  được  đệ  nhất  cú,  liền  mở  một  mối  đạo,  cùng 

huynh  đệ  thương  lượng." 

Khi  ấy  có  một  vị  tăng bước  ra  lễ  bái. 

Ngài  nói  :  "Sắp  nói  ấy  là  chủ  tàu  bè  nước  khác,  nào 

hay  là  người  buôn  bán  xứ này  !" 

Chỗ  này  mà  chẳng  thấu  rõ  Đệ  Nhất  Ba  La  Mật  Đa  thì 

quả  khó  mà  thấy  suốt  một  đường  Tôn  Trọng  rõ  ràng  như 

lằn  chỉ  tay. 

Kinh  :  “Như  thế  viên  dung,  thành  tựu  quy  tắc  của 

mười  phương  chư  Phật,  gọi  là  Thiện  Pháp  Hạnh. 

 Thông  rằng  :  Ở  địa  vị  trước  hiện  vi  trần  hiện  thế giới, 

mọi  thứ  diệu  dụng  đều  là  Đệ  Nhất  Ba  La  Mật  Đa  từ  trong 

chỗ  bất  tư nghi  tuôn  ra,  nên  viên  dung  vô  ngại,  thành  tựu 

quy  tắc  lợi  sanh  của  mười  phương  chư  Phật.  Quy  tắc  ấy 

là  Pháp  vậy.  Viên  dung  không  dấu  vết,  đó  là  Thiện  Pháp. 

Chẳng  phải  Thiện  Pháp  thì  không  thể độ  chúng  sanh.  Hạnh 

này  đã  viên  mãn,  dần  dần  hướng về  Bi  Nguyện vậy. 

Thiền  sư  Đại  Huệ  Tông  Cảo  thượng  đường  :  "Muôn 

rõ  nghĩa  Phật  Tánh  phải  xem  thời  tiết nhân  duyên.  Thời  tiết 

đến,  Lý  ấy  tự  sáng." 

Ngài dựng đứng cây phất tử mà n ó i:  "Có thấy không ?" 

Gõ  thiền  sàng  nói  :  "Có  nghe  không  ?  Thấy,  nghe  rõ 

ràng  là  cái  gì  thế  ?  Như hướng  vào  trong  ấy  đưa  ra  được 

thì  ơn vua  ơn  Phật một lúc  đền  xong.  Nếu chưa  như thế thì 

Kính  Sơn(1)  phá  dây  leo  cho." 

Đ ại  H uệ. 
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Lại  đưa  cây phât  tử lên  mà  nói  :  "Xem  đây,  xem  đây  ! 

Phật  Vô  Lượng  Thọ  trên  đầu  cây  phất  tử  của  Kính  Sơn, 

phóng  đại  quang  minh  chiếu  soi  không  thể  nói,  không 

thể  nói,  lại   ở  nơi  cõi  Phật  số vi  trần  thế giới  không  nói  hết 

chuyển  đại  pháp  luân,  làm  vô  lượng  vô  biên  Phật  sự  rộng 

lớn.  Trong  đó,  dầu  phàm  dầu  thánh,  dầu  chánh  dầu  tà,  dầu 

cỏ  dầu  cây,  dầu hữu  tình  dầu  vô  tình  gặp  ánh  sáng  ấy  đều 

đắc  Vô  Thượng  Chánh  Đẳng Bồ  Đề.  Do đó,  chư Phật  ở đây 

mà  đắc  thì  đầy  đủ  Nhất  Thiết  Chủng  Trí.  Chư Đại  Bồ  tát 

ở  đây  mà  đắc  thì  thành  tựu  hết  các  Ba  La  Mật.  Bậc  Bích 

Chi,  Độc  Giác   ở  đây  mà  đắc,  ra  đời  không  có  Phật,  hiện 

thần  thông  quang  minh.  Các  vị  chúng  Thanh  Văn  kịp  tới 

nghinh  đón  năm  trăm  vị  A  La  Hán,  ở  đây  mà  đắc,  được 

tám  giải  thoát,  đủ  sáu  thần  thông.  Trời,  Người  ở  đây  mà 

đắc  thì  tăng  trưởng  thập  thiện.  Tu  La  ở  đây  mà  đắc  thì  trừ 

bỏ  kiêu  mạn.  Địa  ngục  ở đây  mà  đắc  thì  đốn siêu  Thập  Địa. 

Ngạ  quỷ,  bàng  sanh  cùng bốn loại  sanh,  chín cách  sanh,  tất 

cả  hữu  tình  ở  đây  mà  đắc  thì  tùy  theo  căn  tánh  đều  được 

thọ  dụng. 

"Phật Vô  Lượng  Thọ  phóng  đại  quang  minh,  làm  xong 

các  Phật  sự,  sau  đó  dùng  nước  bốn biển  lớn  rưới  lên  đỉnh 

đầu  Đức  Phật  Di  Lặc  mà  thọ  ký  A  Nậu  Đa  La  Tam  Miệu 

Tam  Bồ  Đề,  sẽ  nơi  ngôi  Bổ  Xứ làm  đại  Phật  sự. 

"Phật  Vô  Lượng  Thọ  có  thần  thông  như  thế,  có  tự  tại 

như thế,  có  oai  thần  như  thế,  vào  trong  ấy,  còn  có  biết  ân, 

báo  ân  hay  chăng  ?  Nếu  có,  đưa  ra  cho  Kính Sơn này  cùng 

xem.  Nếu  không,  hãy nghe  lấy  một bài  tụng  :

 "Pháp giới  mười phương  trong  miệng  người 

 Cả  thảy pháp giới  tức  cái  lưỡi 

 Chỉ nhờ chót  lưỡi  với  miệng  này
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 Chúc  tôi,  Ông  thọ  không hở sót 

 Đây  ức  vạn  năm  nhuần  nguồn  phitôc 

 Như biển  rộng sâu  đời không  cạn 

 Sư tử hang,  sanh  sư tử con 

 Phụng hoàng hẳn  xuất  Đơn  Sơn  động 

 Là  tốt  là  lành  khắp  chín  trời 

 Cây cỏ  côn  trùng  trọn  đẹp  vui 

 Đảnh  lễ  Bất  Khả  Tư Nghi  Phật 

 Như bầy  sao  chầu  mặt  trăng soi 

 Khiến  đỉiợc  rao  bày  vỉ  diệu  kệ 

 Trong  Đệ  Nhất  Nghĩa  nói  Thật  Chân." 

Đoạn  cát  đằng  dây  leo  này  của  Ngài  Đại  Huệ  hiển 

bày  đầy  đủ  quy  tắc  của  mười  phương  chư  Phật,  đủ  làm 

nghi  thức  Thiện  Pháp  cho  khắp nơi.  Chỉ  tiếc  là  lúc  ấy không 

có  một  tri  âm  tương  kiến  để  liền  lật  ngược  thiền  sàng,  xem 

coi  Ngài  còn  lời  nào  chỉ  dạy  ! 

Kinh  :  “Mỗi  mỗi  đều  là  Nhât  Chân  vô  vi  thanh  tịnh 

vô  lậu,  vì  tánh  bổn  nhiên  là  như  thế,  gọi  là  Chân  Thật 

Hạnh. 

 Thông rằng  :  Toàn Tánh là  tu, nên  thành  quy  tắc.  Toàn 

tu là Tánh, nên vốn vô vi.  Rõ được Tánh vốn vô vi bèn chẳng 

hướng  đến  Bồ  Đề,  vì  vốn  tự  trong  sạch.  Chẳng  trừ  phiền 

não,  vì  vốn  tự vô  lậu.  Nhậm  vận  liền  liền,  trọn  gọi  là  Thật 

Hạnh. Nếu một niệm dính vào hữu vi thì trọn chẳng phải Chân 

vậy.  Hữu  vi  thuộc  về  tạo  tác,  làm  sao  được  là  bổn  nhiên. 

Đức  Mã  Tổ  khai  thị  cho  đại  chúng  rằng  :  "Đạo  chẳng 

dùng  tu,  chỉ  không  ô  nhiễm.  Sao  là  ô  nhiễm  ?  Hễ  có  tâm 

sanh  tử  tạo  tác  hướng  theo  đều  là  ô  nhiễm.  Như muốn  hội 

thẳng  vào  Đạo  thì  bình  thường  tâm  là  Đạo.  Sao  là  bình
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thường  tâm  ?  Không  tạo  tác,  không  thị  phi,  không  nắm  bỏ, 

không  đoạn  thường,  không  phàm  không  thánh.  Kinh  nói 

"Chẳng  phải  hạnh  phàm  phu,  chẳng  phải  hạnh  thánh  hiền 

đó  là  hạnh  Bồ  tát". 

"Chỉ  như nay  đi,  đứng,  nằm,  ngồi,  ứng  cơ tiếp  vật trọn 

hết  là  Đạo.  Đạo  chính  là  pháp  giới,  cho  đến  hằng  sa  diệu 

dụng  chẳng  lọt  ra  ngoài  pháp  giới.  Nếu  chẳng  như thế sao 

nói  được  là  Tâm  Địa  pháp  môn  ?  Sao  nói  là  vô  tận  đăng  ? 

Tất  cả  pháp  đều  là  tâm  pháp.  Tất  cả  danh  đều  là  tâm  danh. 

Muôn  pháp  đều  từ  tâm  sanh.  Tâm  là  nguồn  gốc  của  vạn 

pháp.  Kinh  nói  "Rõ  tâm,  thấu  suốt  nguồn  gốc,  nên  gọi  là 

Sa  môn". 

"Danh bình đẳng,  nghĩa bình đẳng,  tất cả  các pháp  đều 

bình  đẳng  thuần  nhất  không  tạp.  Nếu  ở  trong  giáo  môn 

được  tùy  thời  tự  tại,  kiến  lập  pháp  giới  thì  trọn  cả  là  pháp 

giới,  nếu  lập  Chân  Như thì  trọn  cả  là  Chân  Như,  nếu  lập 

lý  thì  tất cả  pháp  trọn  là  lý,  nếu  lập  sự thì  tất  cả  pháp  trọn 

là  sự.  Đưa  lên  một  thì ngàn  theo,  lý-sự không khác,  trọn  hết 

thảy  là  diệu  dụng,  không  còn  lý  nào  khác,  tất  cả  đều  do 

sự  xoay  chuyển  ứng  dụng  của  tâm.  Ví  như bóng  trăng  có 

biết  bao  nhiêu  mà  mặt  trăng  chỉ  là  một  cái.  Các  loại  nước 

có  biết  bao  nhiêu  mà  tánh  nước  vốn  là  một.  Mọi  thứ  lập 

thành  đều  do  Nhất  Tâm vậy.  Kiến  lập  cũng  được,  quét  sạch 

cũng  được,  trọn  cả  là  diệu  dụng,  đều  là  nhà  mình,  chẳng 

có  lìa  Chân Như mà  có  được  chỗ  lập.  Chỗ  kiến  lập  tức  chân, 

trọn  cả  là  chân  thể  của  nhà  mình.  Nếu  chẳng  như  thế  lại 

là  ai  khác  ?  Tất  cả  pháp  đều  là  Phật  Pháp.  Hết  thảy  các 

pháp,  đó  là  giải thoát.  Giải  thoát tức  là  Chân Như.  Các  pháp 

chẳng  ra  ngoài  Chân  Như.  Đi,  đứng,  nằm,  ngồi  chính  là 

hoạt  dụng  bất  khả  tư nghi,  nào  đợi  thời  tiết.  Kinh nói  "Chốn 

chốn,  nơi  nơi  ắt  đều  có  Phật". 



LẢ N G   NGHIÊM   TỐISQ  THỐMQ  -   Q U Y E N   VIII

871

"Phật  là  Năng  Nhân,  tròn  trí  huệ,  khéo  cơ quyền,  hay 

phá  trừ  lưới  nghi  của  hết  thảy  chúng  sanh,  khỏi  ngoài  trói 

buộc  của  hữu,  vô,  tình  phàm  thánh  hết  tận,  nhân-pháp  đều 

Không,  chuyển  pháp  luân vô  đẳng,  siêu vượt  số lượng,  chỗ 

làm  không  ngại,  sự-lý  suốt  thông.  Như trời  nổi  mây,  thoạt 

có  liền  không,  chẳng  lưu  dấu ngại.  Cũng như vẽ  nước  thành 

chữ,  chẳng  sanh  chẳng  diệt.  Đó  là  Đại  Tịch  Diệt. 

“Trong  trói  buộc^  có  tên  là  Như Lai  Tạng.  Khỏi  trói 

buộc(2)  gọi  là  Thanh  Tịnh  Thân.  Pháp  Thân  vô  cùng,  thể 

không  tăng  giảm,  lớn  được  nhỏ  được, vuông  được  tròn  được,  

ứng  vật hiện hình,  như trăng  trong  nước,  làu làu vận  dụng 

chẳng  gieo  mầm  rễ.  Chẳng hết hữu vi,  chẳng  trụ  vô  vi.  Hữu 

vi  là  cái  thường  dùng  của  vô  vi.  Vô  vi  là  chỗ  nương  của 

hữu  vi.  Không  trụ  vào  chỗ  nương  nên  gọi  là  Như  Không 

Vô  Sở  Y. 

"Nghĩa  tâm  sanh  diệt  cũng  là  nghĩa  Tâm  Chân  Như. 

Tâm  Chân  Như là  như gương  sáng  soi  hình  tượng.  Gương 

ví dụ  cho  tâm,  hình  tượng ví  dụ  cho  các  pháp.  Nếu  tâm bám 

nắm pháp  tức  là  dính  líu với nhân duyên ở ngoài, đó là nghĩa 

sanh diệt.  Chẳng bám nắm các  pháp, đó  là nghĩa Chân Như. 

"Thanh  Văn  thì  nghe  thấy  Phật  Tánh  ;  Bồ  tát  thì  mắt 

thấy  Phật  Tánh.  Rõ  thấu  vô  nhị  gọi  là  tánh bình  đẳng.  Tánh 

nào  có  khác  nhau,  dụng  thì  chẳng  đồng.  Ớ  mê  là  thức,  ở 

ngộ  là  trí.  Thuận  với  lý  là  ngộ,  thuận  với  sự là  mê.  Mê  tức 

là  mê  bổn  tâm  chính  mình.  Ngộ  tức  là  ngộ  bản  tánh  chính 

mình.  Liền  ngộ  thì  vĩnh  viễn  là  ngộ,  chẳng  trở  lại  mê.  Như 

mặt  trời  mọc  chẳng  hợp  với  tôi.  Mặt  trời  trí huệ  hiện  ra  thì 

chẳng  còn  tốì  tăm  phiền não. 

11  Tại  triền. 

2)  Xuất  triền. 
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"Tỏ  suôt  tâm  cùng  cảnh  giới,  vọng  tưởng  liền  chẳng 

sanh.  Vọng  tưởng  đã  chẳng  sanh  đó  là  vô  sanh pháp nhẫn. 

Xưa  có,  nay  có,  chẳng  mượn  tu  đạo,  tọa  thiền.  Không  tu, 

không  tọa  đó  là  Như Lai  Thanh  Tịnh  Thiền. 

"Như  nay  mà  thấy  lý  chân  chánh  này  thì  chẳng  tạo 

các  nghiệp,  tùy  phận  qua  một  đời,  một  thân  một  áo,  ngồi 

đứng  có  nhau,  Giới  hạnh  tăng  huân chứa  trong nghiệp  sạch. 

Chỉ  là  như thế,  lo  gì  chẳng  thông.  Các  người  đứng  đã  lâu. 

Trân  trọng  !" 

Đại  sư  Mã  Tổ  nói  về  cái  Bản  Lai  Chân  Thật,  không 

mượn  tu  làm,  mà  lại  không  phế  bỏ  giới  hạnh  tăng  huân 

chứa  trong nghiệp  sạch.  Quả  là  đắc  pháp  yếu  Viên  Đốn. 

Mười  Hạnh  như vậy  chẳng  rời  Mười  Trụ  ở  trước,  tùy 

theo  địa  vị  tiến  tới  thêm,  không  Hạnh  nào  mà  chẳng  khai 

thác  Tánh  Giác,  đó  là  thành  thục  quả  Phật  mà  thôi. 

Trụ,  tiếp  theo  đó  là  Hạnh  chính  là  muốn  chẳng  trụ 

vào  chỗ  nương-y  mà  hành  Bồ  tát  Hạnh,  rõ  ràng  như  Đại 

sư Mã  Tổ chỉ bày.  Đó  mới  là  một vị Chân Thật Hạnh vậy. 

V.  THẬP  HỒI  HƯỚNG

Kinh  :  “Anan,  người  th iệ n   nam  ấy  đầy  đủ  thần  thông,  

thành  tựu  Phật  sự  rồi,  thuần  khiết  tinh  chân,  xa  các  lỗi 

nạn.  Hiện  độ  chúng  sanh  mà  diệt  dứt  các  tướng  hóa  độ.  

Quày  tâm  vô  vi  hướng lối  Niết  Bàn,  gọi  là  Cứu  Hộ  Nhất 

Thiết  Chúng  Sanh,  Ly  Chúng  Sanh  Tướng  Hồi  Hướng. 

 Thông  rằng  :  Mười  Hạnh  đã  đủ,  hiện  trần,  hiện  sát, 

Một  là  Vô  Lượng,  Vô  Lượng  là  Một,  đó  là  thần  thông.  Hay 

thành  tựu  quy  tắc  của  mười  phương  chư  Phật,  đó  là  Phật 

sự.  Thuần  khiết  tinh  chân  chỉ  một  cái  chân  thật  duy nhất, 
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trong  sạch  không  phiền  não,  xa  lìa  các  lỗi  nạn  ngăn  ngại, 

có  thể nói  là  người  tự độ  vậy.  Cứ thế mà  một  đường nhắm 

hướng  vô  vi  thì  gọi  là  người  rõ  xong,  cho  nên  đảm  đương 

việc  độ  thoát  chúng  sanh.  Giả  sử  khi  độ  chúng  sanh  mà 

hình  tướng  hóa  độ  chưa  diệt  tức  là  bám  mắc  vào ngã,  nhân, 

chúng  sanh,  thọ  giả.  Cho  nên  phải  diệt  dứt  những  sự  làm 

vẻ  có  cứu  độ,  quày cái  tâm vô  vi  của  ta,  hướng về  hết thảy 

chúng  sanh  kia  mà  cùng bước  vào  con  đường  Niết  Bàn  Tịch 

Diệt.  Tự  chứng  Niết  Bàn,  tánh  vôn  vô  vi.  Hiện  dẫn  dắt 

chúng  sanh  hướng  bước  chôn  Niết  Bàn  cũng  chỉ  là  vô  vi. 

Nên suốt ngày độ  thoát chúng sanh mà  thật không có  tướng 

độ  nào  để  đắc.  Nếu  thấy có  người  để cứu  độ  liền  dính lấm 

hữu  vi,  trái  ngược  với  đường  Niết  Bàn  Tịch  Diệt,  chẳng  trở 

về  được  cội  gốc  quyết  định  chẳng  sanh  chẳng diệt vậy.  Nên 

diệt dứt các  tướng hóa  độ  tức  gọi  là  Ly Chúng Sanh Tướng 

Hồi  Hướngế  Tướng  độ  thoát  còn  không  có,  tướng  chúng 

sanh nào  đâu  có  được  ? 

Có  nhà  sư hỏi  Tổ  Hoàng  Bá  :  "Phật  có  độ  chúng  sanh 

chăng  ?" 

Tổ  Bá  nói  :  “Thật không có  chúng sanh  để Như Lai  độ. 

Ngã còn chẳng thể đắc, phi ngã nào đâu để đắc  ? Phật, chúng 

sanh  đều  chẳng  thể đắc." 

Nhà  sư hỏi  :  "Hiện có  ba mươi hai  tướng cho đến việc 

độ  chúng  sanh,  sao  nói  được  là  không  ?" 

Tổ  Bá  nói  :  "Phàm  hễ  có  tướng  đều  là  hư vọng.  Như 

thây  các  tướng  chẳng  phải  tướng  liền  thây  Như Lai." 

Ông  Sơn  Nhân  tên  Sử hỏi  Thiền  sư Khuê  Phong  :  "Các 

kinh  đều  nói  độ  thoát  chúng  sanh,  mà  chúng  sanh  tức  phi 

chúng  sanh  thì  cớ  sao  phải  nhọc  nhằn  độ  thoát  ?" 
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TỔ  Phong  đáp  :  "Chúng  sanh  nếu  là  thật  có  thì  độ 

thoát  hẳn  là  nhọc  nhằn.  Còn  đã  tự nói   "tức  phi  chúng  sanh"  

thì nào  chẳng  khác  độ  mà  không  độ." 

Hợp  hai  chuyện  trên  là  đủ  để chú  giải  đoạn  kinh này. 

Lại  như  Nam  Nhạc  Huệ  Tư  Đại  Thiền  sư  khi  nghe 

Ngài  Chí  Công  sai  người  đến  bảo  rằng  :  "Sao  chẳng  xuống 

núi  giáo  hóa  chúng  sanh  mà  cứ một  mực  làm  kẻ  "Đưa  mắt 

trông  mây"  là  sao  ?" 

Ngài  nói  :  "Ba  đời  chư  Phật  bị  một  cái  miệng  của  ta 

nuốt  ráo  thì  còn  chỗ  nào  có  chúng  sanh  để  độ  nữa  ?" 

Ngài  Bửu  Giác  Nhất  tụng  rằng  :

 "Mắt  nhìn  hơi khói,  nằm  mây  trắng 

 K ể gì  ditói  núi  có  càn  khôn 

 Từ đâu  lại  có  chúng  sanh  độ  ? 

 Một  miệng,  ba  đời  Phật,  nuốt  luôn." 

Ni  sư Nhàn  Lâm  An  tụng  rằng  :

 "Một  miệng  nuốt  luôn  Phật,  chúng  sanh 

 Mảy  may  chẳng  lập,  mới  rành  rành 

 Đầu  cây  (gậy)  khêu  dậy  vầng  nhật  nguyệt 

 Khua  động  tam  thiên  núi  biển  mờ." 

Như Đại  sư Huệ  T ư (1)  thật  đắc  Ly Chúng Sanh Tướng 

Hồi Hướng vậy.  Há  chỉ chứng địa vị Thiết Luân mà  thôi  ư ? 

Kinh  :  “Hoại  diệt  cái  có  thế  hoại  diệt,  xa  lìa  các  sự 

lìa,  gọi  là  Bất  Hoại  Hồi  Hướng. 

11  Sơ  Tổ  Thiên  Thai  tông. 
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 Thông  rằng  :  Hoại  diệt  cái  có  thể  hoại  diệt  tức  là  lìa 

chúng  sanh  tướng.  Xa  lìa  các  sự lìa  tức  là  chỗ  lìa  tướng cũng 

lìa  bỏ.  Hoại  diệt  các  tướng  là  sở  không,  xa  lìa  sự lìa  là  năng 

không.  Năng  sở  đều  không  mà  bản  giác  chẳng  hoại,  nên 

gọi  là  Bất  Hoại  Hồi  Hướng.  Nói  là  bất  hoại  để  mà  phân 

biệt  với  cái  ngoan  không  của  Nhị  thừa  và  đoạn  kiến  của 

ngoại  đạo.  Tuy  hoại  diệt  các  tướng  mà  cái  bất  hoại  vẫn 

thường  tồn,  thế mới  là  Bất  Hoại  Hồi  Hướng vậy. 

Chân  Thiền  sư  hỏi  Bổn  Tịnh  Thiền  sư  :  "Đạo  đã  vô 

tâm thì Phật có  tâm chăng ?  Phật và Đạo là một hay là hai  ?" 

Tổ  Tịnh nói  :  "Chẳng  một,  chẳng hai." 

Thiền  sư Chân  hỏi  :  "Phật  độ  chúng  sanh vì  là  có  tâm. 

Đạo  chẳng  độ  chúng  sanh vì  là  vô  tâm.  Một  độ,  một chẳng 

độ  sao  lại  không hai  ?" 

Đáp  rằng  :  "Nếu nói Phật độ chúng sanh,  Đạo thì không 

độ  đó  là  Đại  đức  vọng  sanh  nhị  kiến.  Như  sơn  tăng  thì 

chẳng  thế.  Phật  là  hư danh,  Đạo  cũng  vọng  lập,  cả  hai  đều 

không  thực,  toàn  là  giả  danh.  Trọn  trong  một  cái  giả,  làm 

sao  phân  hai  ?" 

Hỏi  :  "Phật  và  Đạo  nếu  là  giả  danh  thế ngay  khi  lập 

danh  đó  là  ai  lập  ?  Nếu  có  người  lập  sao  lại  nói  không  ?" 

Đáp  :  "Phật  và  Đạo  nhân  tâm  mà  lập.  Suy  cho  cùng 

cái  tâm  lập  ra này thì cũng là  không.  Cả  hai  đều chẳng thực, 

biết  như  mộng  huyễn  liền  tỏ  ngộ  cái  Bổn  Không.  Gượng 

lập  hai  danh  Phật,  Đạo  đó  là  kiến  giải  hàng  Nhị  thừa." 

Nhân  đó  nói  bài  kệ  Vô  Tu  Vô  Tác  rằng  :

 "Thấy  Đạo  mới  tu  Đạo 

 Không  thấy  lấy gì  tu  ? 

 Tánh  Đạo  như hư không 

 Hư không  chỗ  nào  tu  ? 
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 Xem  khắp  kẻ  tu  hành 

 Biứri  lửa  tìm  bọt  nước 

 Hãy xem  hình gỗ  múa 

 Dây  đứt  cả  thảy  ngừng." 

Hình  gỗ  múa  rối  có  thể  hoại  diệt,  nhưng  người  làm 

cho  hình  gỗ  múa  rối  chẳng  thể  hoại  diệt,  nên  khi  tướng 

chúng  sanh  hoại  thì  đó  là  hư không  chẳng hoại,  chứ chẳng 

phải  lìa  ngoài  cái  tướng  bị  hoại  diệt  mà  riêng  có  cái  gọi  là 

chẳng  hoại.  Ngay  hoại  là  chẳng  hoại,  nên  gọi  là  Bất  Hoại 

Hồi  Hướng. 

Kinh  :  “Bản  Giác  lặng  trong  như nhiên,  Giác  ấy  bằng 

cái  Giác  của Phật,  gọi là  Đẳng  Nhất  Thiết  Phật  Hồi  Hướng. 

 Thông  rằng  :  Hành  tướng  có  thể  hoại  diệt,  nhưng  cái 

Biết  sự  hoại  diệt  thì  chẳng  hoại.  Cái  lìa  có  thể  lìa,  nhưng 

cái  Biết  sự  lìa  thì  chẳng  có  lìa.  Đây  là  Bổn  Giác  vậy.  Lặng 

trong  hợp  vào  lặng  trong,  thức  tức  là  Trí,  cũng  có  thể  gọi 

là  lặng  trong như nhiên. 

Chỗ  này nói  "Bản  Giác  lặng  trong như nhiên"  thì  chẳng 

phải  là  chỗ  không  dao  động  của  thức  lặng  yên  vậy.  Chỉ 

vì  cái  Bổn  Giác  này  chẳng  phải  là  thức,  nên  có  thể  ngang 

bằng  cái  Giác  của  Phật.  Tình  phàm  thánh  giải  tất  cả  tiêu 

tan,  chỉ  còn  một  cái  chân  thật,  nên  có  thể  bằng  ngang  với 

tất  cả  chư Phật.  Tuy  ngang  với  cái  Giác  của  tất  cả  chư Phật, 

nhưng  không  phải  là  Đẳng  Giác  vì  còn  sự hồi  hướng  trong 

đó,  còn  có  sự  tiến  đến  ở  trong  đó,  nên  gọi  là  Đẳng  Nhât 

Thiết  Phật  Hồi  Hướng. 

Tổ  Hoàng  Bá  nói  :  "Bậc  Thanh  Văn  là  do  âm  thanh 

mà  đắc  ngộ  nên  gọi  là  Thanh  Văn.  Chỉ  là  chẳng  rõ  tự  tâm, 
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ở  trên  Thanh  Giáo(1)  khởi  ra  hiểu  biết,  hoặc  do  thần  thông, 

hoặc  nhờ  tướng  tốt,  ngôn  ngữ  vận  động,  nghe  có  Bồ  Đề 

Niết  Bàn,  trải  qua  ba  tăng  kỳ  kiếp  tu  thành  Phật  Đạo,  đều 

thuộc  về  đạo  Thanh  Văn,  gọi  là  Thanh  Văn  Phật.  Độc  chỉ 

ngay  đây  tức  thời  rõ  suốt  tự  tâm,  xưa  nay  là  Phật,  không 

một pháp  khá  đắc,  không một hạnh  để tu,  đó  là  vô  thượng 

đạo,  đó  là  Chân  Như Phật. 

"Này  người  học  Đạo,  chỉ  sợ  một  niệm  có  :  liền  cách 

xa  Đạo.  Niệm  niệm  vô  tướng,  niệm  niệm  vô  vi,  tức  đó  là 

Phật.  Này  người  học  Đạo,  như muôn  thành  Phật  thì  tất  cả 

Phật  Pháp  đều  chẳng  dùng  đến  chuyện  học,  độc  chỉ  học 

không  cầu,  không bám  mắc.  Không  cầu  thì  tâm chẳng  sanh, 

không bám  mắc  thì  tâm  chẳng  diệt.  Chẳng  sanh  chẳng  diệt, 

tức  đó  là  Phật. 

"Tám  vạn bốn  ngàn  pháp  môn  để  đối với tám vạn bốn 

ngàn  phiền  não,  đó  chỉ  là  cửa  dẫn  dắt  giáo  hóa,  vốn  thật 

chẳng  có  pháp  nào.  Lìa  tức  là  pháp  ;  biết  lìa,  đó  là  Phật. 

Chỉ lìa  tất cả  phiền não thì liền chẳng có pháp nào để đắc." 

Nếm  được  mùi  vị   "Biết  lìa  là  Phật"   của  Tổ  Hoàng  Bá 

thì  rõ  ràng  cái  ý  kinh   "Bản  Giác  lặng  trong  như nhiên,  Giác 

 ấy  bằng cái  Giác  của  Phật". 

Lại  như Ngài  Huệ  Siêu hỏi  Tổ  Pháp  Nhãn  :  "Như sao 

là  Phật  ?" 

Tể Nhãn nói  :  "Ông  là  Huệ  Siêu." 

Vị  tăng hỏi  Tổ  Sơ Sơn  :  "Như sao  là  Phật   ĩ'w

Tổ  Sơn  nói  :  "Sao  chẳng hỏi  cái  lão  già  Sơ Sơn  ?" 

Như  lời  đáp  ấy  là  quá  chừng  nhiều.  Thảy  cốt  đề  tỉnh 

Bản  Giác,  thì ngay  đây  bình  đẳng với  Phật. 

G iáo   p h áp   d ạy   b ằ n g   lời  nói. 
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Kinh  :  “Tinh  Chân  phát  sáng,  địa  như  Phật  Địa,  gọi 

là  Chí  Nhất  Thiết  Xứ  Hồi  Hướng. 

 Thông  rằng  :  Cái  Tinh  Chân  của  Bản  Giác  chẳng  phải 

chỉ  là  linh  nhiệm  sáng  suốt  vững  bền  mà  thôi,  lại  có  thể 

phát  sáng  rải  bày,  bước  đi  để  thành Địa  Vị.  Địa  Vị như Phật 

Địa,  đôi  với  Trị  Địa  Trụ  ban  đầu  thật  khác  xa  vậy.  Có  cái 

thể  của  Chân  Như  toàn  khắp  pháp  giới  như  thế  thì  cũng 

có  ngay  cái  dụng  của  Chân  Như toàn  khắp  pháp  giới  như 

thế.  Cho  nên,  cái  Giác  của  Phật  cùng  khắp  tất  cả  chỗ  thì 

cái  Hành  của  Phật  cũng cùng  khắp  tất  cả  chỗ.  Có  chỗ  chưa 

khắp  thì  chẳng  phải  là  Phật  Địa.  Đây  chỉ  mới  có  thể  như 

Phật  chứ  chưa  có  thể  là  một  với  Phật,  nên  gọi  là  Chí  Nhất 

Thiết  Xứ  Hồi  Hướng. 

Vị  tăng  hỏi  Tổ  Lâm  Tế :  "Thế nào  là  Tam  Nhãn  Quốc 

Độ  ?" 

Tổ  Lâm  Tế nói  :  "Ta  cùng  ông vào  trong  quốc  độ  Tịnh 

Diệu,  mặc  áo  thanh  tịnh,  thuyết  nói  Pháp  Thân  Phật.  Lại 

vào  trong  quốc  độ  Vô  Sai Biệt,  mặc  áo  không  sai biệt,  thuyết 

nói  Báo  Thân  Phật.  Lại  vào  trong  quốc  độ  Giải  Thoát,  mặc 

áo  quang  minh,  thuyết nói  Hóa  Thân  Phật.  Tam  Nhãn Quốc 

Độ  này  đây  đều  là  Y  Báo  biến  hóa.  Theo  các  kinh  luận  gia 

thì  lấy  Pháp  Thân  làm  căn  bản,  Báo  Thân,  Hóa  Thân  là 

dụng.  Chỗ  thấy  của  sơn  tăng  thì  Pháp  Thân  chẳng  mượn 

đến  lời  nói.  Bởi  thế  c ổ   nhân  nói  "Thân  (Pháp,  Báo,  Hóa) 

y  theo  nghĩa  mà  luận,  Độ  căn  cứ  nơi  Thể  mà  luận".  Pháp 

Tánh  Thân,  Pháp  Tánh  Độ  rõ  ràng  là  pháp  kiến  lập.  Quốc 

độ  y-thông  là  nắm  tay  không,  là  chiếc  lá  vàng  để  dối  gạt 

trẻ  nítỗ Trái  tật  lê,  củ  âu  sừng  hột  khô  queo  thì  tìm  nước 

gì  đây  ?  Ngoài  tâm  không  pháp,  trong  còn  chẳng  thể  đắc 

thì  cầu  vật  gì  ?" 
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Thiền  sư  Thiên  Y  Hoài  thượng  đường  :  "Vô  biên  cõi 

Phật,  đây  kia  chẳng  cách  hở  mảy  lông.  Hãy  nói  Bất  Động 

Như  Lai   ở  thế  giới  Diệu  Hỷ  thuyết  pháp  gì  đó  ?  Bao  đời 

xưa  nay  thủy  chung  chẳng  lìa  đương  niệm.  Vậy như trong 

một  hội  tối  sơ Phật  Oai  Âm  Vương  độ  người  nhiều  ít  ?  Như 

thật  là  người  suốt  khắp  thử nói  xem   \" 

Giây  lâu,  Ngài  nói  :  "Đường  đi  khó  !  Đường  đi  khó  ! 

Đầu  núi  muôn  tầm  ông  tự thấy  !" 

Bởi  thế,  ngộ  Pháp  Tánh  Thân,  Pháp  Tánh  Độ  cốt  yếu 

là  quay  về  Vô  Vật,(1)  đó  là  Chân  Phật  Địa.  Nếu  có  chỗ  đắc 

thì  đã  có  nơi  chôn,  làm  sao   "Đến  khắp  tất  cả  chỗ"   ?(2)

Kinh  :  “Thế giới,  Như  Lai  hỗ  tương,  dung  nhập,  được 

không  chướng  ngại,  gọi  là  Vô  Tận  Công  Đức  Tạng  Hồi 

Hướng. 

 Thông  rằng  :  Thế giới  tức  là  Chân  Như Pháp  Giới,  thuộc 

tướng  phần.  Như Lai  tức  là  Chân  Như Bản  Thể,  thuộc  kiến 

phần.  Kiến  phần  và  tướng  phần  vốn  đồng  một  nguồn  nên 

tuy  căn  trần phân minh,  mà  đây  kia vẫn là  dung nhập.  Nêu 

kiến phần  thì  tướng  phần  ở ngay  trong  đó.  Nêu  tướng  phần 

thì  kiến  phần  ở ngay  trong  đó.  Tức  kiến  không  gì  chẳng  phải 

là  tướng,  tức  tướng  không  gì  chẳng  phải  là  kiến.  Thế nên, 

thế giới,  Như Lai  hỗ  tương  dung  nhập.  Vồn  không  chướng 

ngại  mà  chẳng  khỏi  có  chướng  ngại,  là  cái  thây  chưa  dung 

thông  vậy. 

Tinh  chân  phát  sáng  đến  khắp  mọi  chốn  nhưng  vẫn 

còn  ở  mọi  nơi  chôn  thấy  có  hai.  Nay  hỗ  tương  dung  nhập, 

Xưa  nay  không  một  vật  của  Ngài  Huệ  Năng.  

 2>   Chí  nhất  thiết  xứ. 
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tinh  chân  là  tất  cả  mọi  chốn,  tất  cả  chốn  chính  là  tinh  chân. 

Tâm,  cảnh  trọn  dung  thông,  cả  hai  không  ngăn  ngại.  Lý 

chẳng  ngại  sự,  sự  chẳng  cản  lý,  đầy  ắp  tất  cả  chỗ,  nên  gọi 

là  Vô  Tận  Công  Đức  Tạng. 

Vô  Lượng Công  Đức  của  mười  Hạnh trước  chỉ  đủ  đức 

 ở  thân,  còn  Vô  Tận  Công  Đức  Tạng  này  là  kho  công  đức 

không  cùng,  dùng  mà  chẳng  hết,  lấy  ra  chẳng  cạn,  ấy  là 

chỉ  cái  Biển  Tạng  Thức  Như Lai  vậy.  Hầu  như ngang bằng 

với  Hư Không  Tạng  Bồ  tát,  thân  và  cõi  dung nhập  mà  hay 

rộng  làm  Phật  sự,  tùy  thuận  chúng  sanh. 

Ngài  Ngũ  Tổ  Diễn  thượng  đường  rằng  :  "Ngàn  núi 

bày  xanh,  bến  liễu  rủ  vàng,  lão  tiều  ca  hát,  ngư ông  nhảy 

múa,  sênh phách rộn  ràng,  chim hát  líu  lo,  người  đẹp  phấn 

hồng,  công  tử phong  lưu,  mỗi  mỗi  đều  vì  các  ông  mà  phát 

tỏ  cái  thượng  thượng cơ, mở ra  chánh pháp nhãn.  Nếu hướng 

trong  ấy  mà  tiến  cử  được  thì  Kim  sắc  Đầu  đà^  không  chỗ 

dung  thân.  Nếu  chẳng  am  hiểu,  ăn  cháo,  nhai  cơm,  chịu 

cho  ông bảy hang  tám  lỗ  !"(2)

Lại  như Ngài  Pháp  Đăng  nói bài  kệ  :

 "Ai  tin  Thiên  Chân  Phật  ? 

 Hưng  Bi  khắp  vạn  đxẨỜng 

 Bờ xưa,  hoa  Liêu  nở 

 Cò  trắng đứng  bãi  vàng 

 Sương  rơi  sân  cỏ  mọc 

 Mây  thâu,  lạnh  trăng khe 

 Mỗi  m ỗ i:  nơi  bày  chỉ 

 Tử tế,  hãy  nhìn  xem." 

'*  Ngài  Ca  Diếp. 

2)  Thâ't  xuyên  bát  huyệt. 
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Đây  là  thế giới,  Như Lai  chung  thành  một  phiến.  Theo 

đây  mà  ngộ  nhập  gọi  là  chân  giải  thoát.  Dùng  công  đức 

này  tiếp  dẫn  chúng  sanh,  vì  thế giới  vô  tận  nên  công  đức 

cũng  là  vô  tận. 

Kinh  :  “Ở  nơi  đồng  với  Phật  Địa,  trong  ấy  mỗi  mỗi 

sanh  nhân,  thanh  tịnh.  Nương  nhâu  ấy  mà  phát  huy,  giữ 

lấy  đạo  Niết  Bàn,  gọi  là  Tùy  Thuận  Bình  Đẳng  Thiện  Căn 

Hồi  Hướng. 

 Thông  rằng  :  Đồng  Phật  Địa,  đồng  thanh  tịnh,  đồng 

Niết  Bàn  sao  lại  nương  nơi  nhân  mà  phát  huy  mỗi  mỗi 

chẳng  đồng  ?  Đó  là  do  các  thiện  căn  đã  trồng  trong  những 

đời  trước,  mỗi  cái  do  sự  huân  tập  mà  có  đặc  tánh  riêng. 

Tánh  thiện  tuy  bình  đẳng  mà  do  căn  (rễ)  nảy  mầm,  nương 

nhân chứng quả  mà  muôn vật chẳng đồngỗ Dầu chẳng đồng 

vẫn  không ngại  sự tự tu  tự ngộ,  chứng  lây  Niết  Bàn.  Đúng 

là  chẳng cần cô" chấp  một pháp môn,  mỗi mỗi phải đều  theo 

một  lối. 

Nói  tùy  thuận  nghĩa  là  tùy  theo  căn  cơ mà  tiếp  dẫn, 

chứ chẳng  miễn  cưỡng  làm  chỗ  không  thể  được.  Đây  mới 

là  quyền nghi  lớn  để  độ  khắp  chúng sanh vậy. 

Ngài  Tuyết  Phong  ở nơi  Tổ  Động  Sơn  làm  đầu bếp. 

Một  hôm,  đang  đãi  gạo,  Tổ  Sơn hỏi  :  "Đãi  cát bỏ  gạo, 

hay đãi  gạo bỏ  cát  ?" 

Ngài  Phong  rằng  :  "Cát  gạo  đồng  thời bỏẵ" 

Tổ nói  :  "Đại  chúng  lấy gì ăn  ?" 

Ngài  Phong bèn  đậy bồn  gạo  lại. 

Tổ nói  :  "Theo cái  nhân duyên của  ông  thì hợp  với  Đức

Sơn." 
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về  sau  quả  nôi  pháp  Tổ  Đức  Sơn. 

Ngài  Đầu  Tử nêu  ra  rằng  :  "Này  đại  chúng  !  Tổ Động 

Sơn nói  như vậy  là  đạo  lý  gì  thế ?  Tuy  là  một  sắc  càn  khôn, 

khốn  nỗi  núi  cao  sông  rộng.  Bởi  thế lão  dã  này  nói  :  Công 

phu  chẳng  tới,  chẳng  vuông  tròn.  Ngôn  ngữ  không  thông 

chẳng  phải  bà  con." 

Bèn  thay  thế,  nói  :   "Đãi  cát  bỏ  gạo,  đãi gạo  bỏ  cát  :  Cây 

quế  trường  sanh  không  ảnh,  trải  qua  sương  tuyết  kết  trái 

đều.  Đại  chúng  lây gì  ăn  :  Chim  Kim  Phụng  hái  bông  ngậm 

chẳng hết,  Ngọc  Sô(1)  ăn nhụy  lá  tươi  hoài." 

Tụng  rằng  :

 "Hiện  đầy  bình  bát  :  không  một  vật 

 Há  đồng Hương  Tích  hóa  đồ  ngon 

 Nhật  nguyệt  xoay  hoài  soi  chẳng  thấu 

 Người gỗ  múa  tay  hiỉớng  lò  hồng.” 

Ngài  Đầu  Tử rất  rành  ý  chỉ của  Tổ  Động  sơn, biện biệt 

rất  rõ  ràng. 

Có  nhà  sư hỏi  Ngài  Ngũ  Tổ Diễn  :  "Thế nào  là  chuyện 

nhà  L âm   Tê  ?" 

Tổ Diễn nói  :  "Kẻ  phạm  tội ngũ nghịch nghe  sấm  sét  !" 

Hỏi  :  "Thế nào  là  chuyện  nhà  Vân  Môn  ?" 

Đáp  :   "Cờ hồng  sáng  lòe." 

Hỏi  :  “Thế nào  là  chuyện  nhà  Quy  Ngưỡng  ?" 

Đáp  :  "Dẹp  cái  bia  ngang  lối  xưa." 

Hỏi  :  "Thế nào  là  chuyện nhà  Tào  Động   ?" 

Đáp  :  "Đem  thơ chẳng  tới  nhà." 

11  Chim  giả  bằng  ngọc. 
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Nhà  sư làm  lễ. 

Tổ Diễn n ó i:  "Sao chẳng hỏi chuyện nhà Pháp Nhãn ?" 

Đáp  :  "Để  lại  cho  Hòa  thượng." 

Tổ  Diễn nói  :  "Người  đi  tuần phạm  tội  đi đêm." 

Ở đây,  thiện  căn của năm  Tông,  mỗi  Tông đều có  chỗ 

khế hợp  riêng.  Chẳng phải chỉ có  Tổ Động Sơn chỉ dạy Ngài 

Tuyết  Phong  đến  Tổ  Đức  Sơn  mà  thôi. 

Từ  Tổ  Huệ  An  ở  Tung  Sơn  chỉ  cho  Ngài  Nam  Nhạc 

Hoài  Nhượng  đến  ra  mắt  Đức  Lục  Tổ,  Tổ  Thạch  Đầu  chỉ 

Ngài  Dược  Sơn  ra  mắt  Đức  Mã  Tổ,  rồi  Đức  Mã  Tổ  chỉ  Ngài 

Đơn  Hà  đến  Ngài  Thạch  Đầu  đều  là  tùy  thuận  thiện  căn 

bình  đẳng,  khiến  nương  nơi  nhân  mà  phát  huy,  giữ  lây 

đường  Niết  Bàn.  Nào  có  từng  cố chấp  theo  riêng một  pháp 

môn  để  chứng  Cực  Quả  đâu  ? 

Kinh  :  “Chân  Cần  đã  thành,  mười  phương  chúng  sanh 

đều  là  Bản  Tánh  của  mình.  Tánh  tròn  vẹn  tựu  thành, 

không  bỏ  sót  một  chúng  sanh,  gọi  là  Tùy  Thuận  Đẳng 

Quán  Nhất  Thiết  Chúng  Sanh  Hồi  Hướng. 

 Thông  rằng  :  Thiện  căn  là  cái  thiện  căn  ai  cũng  sẵn  đủ. 

Nương  thiện  căn này,  giữ lấy  đường  Niết  Bàn  thì  thiện căn 

hóa  thành  Chân  Căn  vậy.  Không còn  cái  thiện  nào  để  chỉ 

ra,  độc  chỉ  một  cái  chân  thật,  thể tánh  viên  dung  toàn  khắp 

pháp  giới,  nên  chúng  sanh  mười  phương  đều  là  bản  tánh 

của  mình.  Bản  tánh  đã  tròn  vẹn,  đã  tự  thành  tựu,  nên  gọi 

là  Viên,  không  ngại  mà  hội  với  chúng  sanh  thành một  thể, 

nhưng  cũng  chẳng bỏ  mất  tướng chúng  sanh.  Chúng  sanh 

chưa  hẳn  mỗi  mỗi  đều  thành  tựu,  nhưng  tánh  ta  tròn  vẹn 

thì  không  một  chúng  sanh  nào  chẳng  phải  là  Phật  Tánh. 
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Bởi  thế tánh  tròn vẹn  thông  suốt tựu thành,  cho  đến không 

bỏ  sót một  chúng  sanh nào  cả. 

Sự   Tùy  Thuận  Đẳng  Quán  Nhất  Thiết  Chúng  Sanh  này 

thì  chẳng  kể người,  vật,  thiện,  ác...  dưới  đến các  loài  xuẩn 

động hàm  linh  đều  có  Phật  Tánh.  Không chỉ  tùy  thuận bình 

đẳng  thiện  căn  mà  thôi,  như  Ngài  Thường  Bất  Khinh  Bồ 

tát,  gặp  ai  cũng  lễ  lạy  mà  nói  :  "Tôi  chẳng  dám  khinh  các 

người.  Các  người  đương  nhiên  sẽ  thành  Phật",  thật  hợp  ý 

chỉ này. 

Thiền  sư Dục  Vương  Dụ  thượng  đường  :  "Trọn  khắp 

đại  địa  là  con  mắt  của  Sa  môn,  khắp  mười  phương  là  ánh 

sáng của  tự mình.  Vậy  thì  cớ sao   ở Đông Phất  Du  Đãi  đánh 

trống  thì Tây  Cù  Da  Ni  chẳng nghe  ?  Nam Thiệm  Bộ  Châu 

đốt  đèn,  Bắc  Uất  Đơn Việt  vẫn  tối.  Dù  cho  hướng vào  trong 

ấy nói  được  đầy  đủ  thì vẫn còn  ở trong bóng dáng  mà  làm 

kế sanh nhai  !" 

Ngài  rung  cây  phất  tử,  nói  :  "Trăm  thứ  tạp  nhạp  nát 

rồi,  sao  là  một  dường  thoát  thân  ?" 

Ném  cây  phất  tử đi,  nói  :  "Hãy  tham  !" 

Chuyện này  mà  chẳng  thực  tham,  thực  chứng,  làm  sao 

trộm  thây  tin  tức  của  Chân Căn  ? 

Ngài  Tuyết  Phong  dạy  rằng  :   tgờ   đình  Vọng  Châu  đã 

cùng  các  ông  tương  kiến rồi  !  Ở  đỉnh Ô  Thạch  đã  cũng các 

ông  tương  kiến  rồi  !  Trước  tăng  đường  đã  cùng  các  ông 

tương  kiến  rồi  vậy   \" 

Khi  ấy,  có nhà  sư bước  ra hỏi  :  "Trước  tăng  đường hãy 

để  đó,  còn  đình  Vọng  Châu,  đỉnh  Ô  Thạch  chỗ  tương  kiến 

là  thế nào  ?" 

Tổ  Phong hốt nhiên  lui  về  phương  trượng. 
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Đây  là  thấy  được  thì  mới  tin mười  phương  chúng  sanh 

đều  là  bổn  tánh của  mình. 

Kinh  :  “Tức  cả  thảy  pháp,  lìa  cả  thảy  tướng.  Cả  Tức 

và  Lìa  đều  không  chỗ  dính  mắc,  gọi  là  Chân  Như  Tướng 

Hồi  Hướng. 

 Thông  rằng  :  Ở trước,  nói   "Lìa  cả  thảy  tướng,  tức-cả  thảy 

 pháp"   ấy  là  nơi  tướng  mà  lìa  tướng,  vẫn  còn  có  tướng  của 

pháp  vậy.  Ở  đây,  nói   ''Tức  cả  thảy pháp,  lìa  cả  thảy  tiứng"   ấy 

là  nơi  pháp  mà  lìa  pháp,  quên  mất  cả  pháp  tướng  vậy.  Có 

Tức  có  Lìa  thì  tuy  không  có  pháp  tướng nhưng  chẳng phải 

không  có  cái   không  pháp  tướng,   đó  cũng  còn  là  sự  trừ  bỏ 

pháp  tướng.  Ở  đây  thì  đồng  đều  là  không  có,  mảy  tơ hết 

sạch,  chỉ  một Chân  Thể  như như bất  động.  Đó  gọi  là  Chân 

Như Tướng,  chẳng  thể  lấy  các  thứ  tướng như tướng,  pháp 

tướng  cho  đến  sự  trừ bỏ  pháp  tướng mà  so  sánh  được. 

Chỗ  nói   "Lìa  cả  thảy  tướng"   tức  xem  sự lìa  tướng chúng 

sanh  là  nhiệm  mật.  Chỗ  nói   "Cả  hai  đều  không  dính  mắc"  

tức  xem  sự xa  lìa  các  thứ lìa  là  nhiệm  mật.  Đến  đây  thì  sở 

ữi  chướng đã  được  ữong sạch,  cái Chân  Tánh hiện tiền,  đến 

không  từ  đâu,  đi  không  về  đâu,  vốn  tự  như như,  nên  gọi 

là  Chân  Như. 

Thiền  sư  Dục  Vương  Dụ  thượng  đường  :  "Khi  hành 

bặt  mất  dấu  của  hành,  khi  thuyết  không có  vết  của  thuyết. 

Hành,  thuyết  mà  có  chỗ  đến  ắt  có  đích  sanh  ra  thì  tên  liền 

tới.  Hành,  thuyết  chưa  sáng  rõ  ắt mũi  kiếm  linh  quyết đoán 

vạch  rõ.  Dù  cho  thuyết  không  có  sấm  lậu,  hành  chẳng  mê 

nơi  chốn thì vẫn còn vướng mắc  ở xác  thân.  Nếu là  đại bàng 

cánh vàng  thì vút  lên  trăm ngàn  do tuần.  Nếu là  ngựa Thần 

Câu  thập  ảnh  thì  ruổi  nhanh  bôn  phương  tám  cõi,  chẳng
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Cần  thứ  lớp  ăn  uống,  chẳng  theo  chốn  mà  chôn  thân.  Tóm 

lại,  chẳng  có  dựa  nương  thì  lại  có  cái  phần  dẫm bước,  thực 

hành  không nhỉ  ?  Chốn chốn,  mảy  mảy,  chính  là  bờ  giác  !" 

Lời  dạy  này  có  thể  nói  là  đắc  cô't  tủy  Chân  Như.  Chỗ 

đó  mà  được  siêu  thoát  bèn  khế hợp  Như Như. 

Kinh  :  “Thât  đắc  Như Như,  mười  phương  không  ngại, 

gọi  là  Vô  Phược  Giải  Thoát  Hồi  Hướng. 

 Thông  rằng  :  Xa  lìa  các  tướng,  chỉ  một  Chân  Như  thì 

gọi  là  Vô  Phược,  không  trói  buộc.  Còn cái  tướng  Chân Như, 

ấy  là  còn  bị  cái  vô  phược  trói  buộc,  chưa  thể vô  ngại,  nên 

chưa  là  Chân  Giải  Thoát. 

Thật  đắc  Như  Như  thì  ở  đâu  cũng  Như  Như, không 

còn  trệ  ngại,  ngay  cái  tướng  Chân  Như cũng  quên  mất.  Ban 

đầu  trừ  bỏ  chấp  pháp  gọi  là  Hữu  Phược  Giải  Thoát.  Nay 

trừ bỏ  cái  không  chấp  pháp  gọi  là  Vô  Phược  Giải  Thoát.  Đã 

không  có  phược(1)  để  thoát  thì  còn  có  phược  nào  nữa  ?  Đã 

không  có  chỗ  trói  buộc  thì  chỗ  nào  chẳng  Như Như  ?  Cái 

 "Mĩtòi  phiỂơng  không  ngại"   này  nếu  chẳng  đắc  cái  Tốì  Chân 

trong Chân  Như thì chẳng  đủ  sức  để nói  vậy. 

Ngài  Lạc  Phổ ban  đầu  làm Thị  giả  của  Tổ Lâm Tế.  Tổ 

thường  giữa  chúng  khen  Ngài  rằng  :  "Ây  là  mũi  tên  chiếc 

trong môn hạ  Lâm  Tế,  ai  dám đối  đầu với  mũi  nhọn ấy  ?" 

Ngài  Lạc  Phổ  tự  cho  là  đã  đầy  đủ,  từ  giã  Tổ  đi  du 

phương  về  Nam. 

Tổ  Lâm  Tế nói  :  "Môn  hạ  Lâm  Tế có  con  lý  ngư sạch 

chút  đỉnh,  ngoảy  đầu  quạt  đuôi  hướng  về  phía  Nam,  chẳng

’*  T ró i  b u ộc. 
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biết  hướng  về  trong  hũ  dưa  muôi  nhà  nào  mà  chết  vùi 

đây  ?" 

Ngài  Lạc  Phổ  đi  du  phương  xong  đến  thẳng  Giáp  Sơn 

dựng  am,  suốt  năm  không  hỏi  thăm  Tổ  Giáp  Sơn.  Tổ  bèn 

viết  thơ bảo  một vị  tăng đưa  sang.  Lạc  Phổ  tiếp  thơ bèn cất 

luôn,  lại  đưa  tay  đòi  nữa,  vị  tăng  không  đáp  được. 

Ngài  Lạc  Phổ bèn  đánh mà  nói  :  "Về  nói y  lại  cho  Hòa 

thượng." 

Vị  tăng  về  kể  lại  cho  Ngài  Giáp  Sơn,  Tổ  nói  :  "Ông 

tăng  ấy  mà  mở  thơ ra  thì  trong  ba  ngày  phải  đến  đây.  Còn 

chẳng  mở  thơ thì  không  cứu  nổi  ông  ta  rồi." 

Ba  ngày  sau,  quả  Ngài  Lạc  Phổ  đến  ra  mắt  Tổ  Giáp 

Sơn,  không  lễ  bái,  ngay  trước  mặt  Tổ  mà  đứng. 

Tổ  Sơn  nói  :  "Gà  nương  ổ  phụng,  chẳng  cùng  đồng 

loại.  Lui  ra  !" 

Ngài  Phổ  :  "Từ  xa  nghe  tiếng  đến  đây,  xin  thầy  tiếp 

đón một  lần." 

Tổ  Sơn  :  "Trước  mắt  không  có  Xà  lê,  nơi  đây  không 

có  Lão  tăng  !" 

Lạc  Phổ bèn h é t:  "Một chữ Vô(1) củng chẳng cho lập   \" 

Tổ  Sơn  :  "Chớ  có  hấp  tấp  vội  vàng  !  Phải  biết  mây, 

trăng  thì  đồng,  mà  núi,  khe  mỗi  khác,  c ắ t  đứt  đầu  lưỡi 

thiên  hạ  thì  chẳng  phải  là  không  có,  còn  làm  sao  dạy  người 

không  có  đầu  lưỡi  mở  lời  ?" 

Lạc  Phổ  không  có  lời  đáp. 

Tổ  Sơn  bèn  đánh.  Lạc  Phổ  bèn  khuất  phục.  Quả  nhiên 

là hướng vào  trong hũ  dưa muối của  Giáp Sơn mà  chết vùi. 

11  K h ô n g   có. 
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Ngài  Đầu  Tử  nêu  lên  rằng  :  "Đến  trong  ây,  làm  sao 

đây  ?  Nói  được  một câu  thì  đồng  thân,  cùng  mạng,  một hơi 

thở,  liền  lá  cành  !" 

Rồi  nói  thay  :  "Đôi  phụng  không  mắt  đủ  năm  màu. 

Vọt  lên  trời  không  thâu  mây  xanh  !" 

Tụng  rằng  :

 "Người đá  không  bạn  đêm  vào  núi 

 Mây lồng  đỉnh  đỏ  áo  lục hàn 

 Hét  khai  điềm  kiếp  ba  chót  đỉnh 

 Bưng áo  vàng(l)  ra,  duới  nhật xem." 

Hai  câu  đầu  tụng ý  chỉ  :  Dứt hết đầu  lưỡi người  trong 

thiên hạ,  chỗ  ẩn  thân,  mất  dấu  vết. 

Hai  câu  sau  tụng  ý  chỉ  :  Người  không  có  lưỡi  lại  mở 

lời,  chỗ  mất  dấu  vết,  chớ  ẩn  thân. 

Cái  ông  Lạc  Phổ  lộn  xộn,  chỉ  được  một cái  hàm  thiết, 

đã  bị  Tổ  Lâm  Tế khám  phá.  Giả  sử không  gặp  Tổ  Giáp  Sơn 

thì  cơ hồ  bị  cái  Vô  Phược  trói  buộc  mà  tống  táng  một  đời 

vậy. 

Kinh  :  “Tánh  Đức  viên  thành,  hạn  lượng  về  pháp 

giới  diệt  mất,  gọi  là  Pháp  Giới  Vô  Lượng  Hồi  Hướng. 

 Thông  rằng  :  Từ  Chân  Như  Tánh  phát  khởi  cái  đức 

dụng.  Ba  đức  Lý,  Trí,  Hạnh  đều  tròn  vẹn.  Lý,  sự vô  ngại, 

không, có  đều chẳng phải.  Thành  tựu  thuần nhiên Một Tánh, 

rốt  ráo  không  còn  dấu  vết.  Ở  trước  nói   "Đến  tất  cả  chỗ"   là 

dường  còn   cái  thấy  có  hạn  lượng,(2)  nên  pháp  giới  tánh  chưa

J)  Kim  lan. 

2)  Theo  chỗ  có  sự vật. 
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lìa  hữu  lượng.  Nay  hạn  lượng  về  pháp  giới/diệt  mât,(1)  nên 

gọi  là  Vô  Lượng.(2)

Tổ  Phật  Quả  Khắc  Cần  gặp  cư sĩ Trương  Vô  Tận,  đàm 

luận ráo  riết về  yếu  chỉ  kinh  Hoa  Nghiêm. 

Tổ  nói  :  "Cảnh  giới  hiện  lượng  của  Hoa  Nghiêm  thì 

lý,  sự  toàn  chân.  Ngay  ban  đầu  đã  không  có  giả  pháp,  bởi 

thế,  ngay  Một mà  Muôn,  rõ  Muôn là  Một,  Một  trở lại  Một, 

Muôn  trở  lại  Muôn,  mênh  mông  không  cùng.  Tâm,  Phật, 

chúng  sanh  cả  ba  không  sai biệt.  Cuốn,  mở  tự tại,  vô  ngại 

viên  dung.  Chỗ  này  tuy  là  tột  lý,  nhưng  rốt  cuộc  cũng  là 

không gió  mà  nổi  sóng vòng vòng   \" 

Cư sĩ này không lãnh hội nổi,  lúc  lắc cái  giường ngồi. 

Tổ  Khắc  Cần  bèn  hỏi  :  "Đến  chỗ  này  thì  cùng  với  ý 

Tổ Sư từ Tây  sang  là  giống hay  khác  ?" 

Cư sĩ  :  "Dạ,  giông." 

Tổ Cần nói  :  "Hãy  được  cái  chỗ  không có  giao  thiệp." 

Cư sĩ có  sắc  giận. 

Tổ  Cần  nói  :  "Chẳng  nghe  Vân  Môn  nói  "Núi  sông 

đất  đai  không mảy  tơ lầm  lỗi".  Đó  còn  là  chuyển cú.  "Chẳng 

thấy  một  sắc"  mới  là  một  nửa  đề.  Còn  phải  biết  cái  toàn 

đề  của  thời  tiết  hướng  thượng.  Các  Tổ  Đức  Sơn,  Lâm  Tế 

há  chẳng phải  là  toàn đề  đấy  sao  ?" 

Cư sĩ bèn  gật  đầu đồng ý. 

Hôm  sau  lại  bàn  về  Sự  Pháp  Giới,  Lý  Pháp  Giới  cho 

đến Sự  Lý  Vô  Ngại  Pháp  Giới. 

Tổ Khắc  Cần lại  hỏi  :  "Đây có  thể nói  thiền chăng  ?" 

11  Cõi  Pháp  dứt  hết  sự vật. 

2)  Không  có  sự  vật. 
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Cư sĩ đáp  :  "Chính nên  nói  Thiền vậy." 

Tổ  cười  nói  :  "Chẳng  phải  !  Chính  vì  còn  trong  cái 

suy  lường  về  pháp  giới  nên  hạn  lượng  về  pháp  giới  chưa 

diệt  mất.  Nếu  vào  đến  Sự Sự Vô  Ngại  Pháp  Giới,  hạn lượng 

về  pháp  giới  diệt mất,  mới  nên nói  Thiền  !  Như sao  là   "Phật 

 là  que  cứt  khô"  ?   Như sao  là   "Phật  là  ba  cân  gai"  ?   Thế nên 

Tổ  Chân  Tịnh  có  kệ  rằng  :

 "Sự sự vô  ngại 

 Nhi(ý  tự tại 

 Tay  nắm  đầu  heo 

 Miệng  tụng  tịnh giới 

 Litôt  khỏi  nhà  thổ 

 Chưa  trả  nợ ntỢu 

 Đầu  ngã  tư đitòng 

 Mở  banh  túi  bô'  /" 

Cư sĩ :  "Chỗ luận bàn tuyệt thay  'ế Há dễ được nghe ư ?" 

Như  diệu  nghĩa  này,  chẳng  bàn  luận  sâu  xa  như vậy 

thì  không  thể  giãi  bày  hết  yếu  chỉ. 

Mười  địa  vị  Hồi  Hướng  ở trên  là  hồi  Chân,  hướng Tục, 

hồi  Trí  hướng  Bi  khiến  Chân-Tục  viên  dung,  Trí-Bi  bất nhị. 

Đến  đây  hạn  lượng,  tình  kiến  đều  đã  hồn  hóa,  mới  có  thể 

đăng  địa,  chứng  quả  Bồ  tát  vậy. 

VI.  TỨ GIA  HẠNH

Kinh  :  “Anan,  người  thiện  nam  đó  tu  hết  bôn  mươi 

mốt  tâm  thanh  tịnh  ây  rồi,  tiếp  đến  thành  tựu  bốn  thứ 

Gia  Hạnh  diệu  viên  :  tức  lấy  Phật  Giác  dùng  làm  tâm 

mình,  như  ra  mà  chưa  ra,  cũng  như  dùi  cây  cho  ra  lửa  để 

đốt  cái  cây,  gọi  là  Noãn  Địa. 
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 Thông rằng  :  Bốn mươi mốt tâm ở trên,  từ Càn Huệ  đến 

Mười  Hồi  Hướng  lần  hồi  sửa  trị,  lần  hồi  điều  phục,  đào 

thải phàm  tình, đã  thành cùng cực  thanh tịnh.  Nhưng Thánh 

vị  khó  lên,  Thánh  quả  khó  chín  muồi.  Đến  miếng  đất  này, 

"Thần"  không thể xét đến,  "Hóa"  chẳng thể giúp tăng trưởng. 

An  nhiên  mà  thong  dong,  chờ  cái  tự nó  đến  mà  thôi  vậy. 

Đức  Thế  Tôn  nhiều  kiếp  tu  hành,  suốt  thấu  rõ  ràng 

chỗ  huyền  vi,  ở đây  lại  lập  ra  bốn  thứ Gia  Hạnh  diệu  viên. 

Giữa  khoảng  sắp  thành  tựu  và  chưa  thành  tựu,  quả  thực  là 

có  bốn  địa  vị  này,  chẳng  phải  là  Phật  nhãn  thì  ai  mà  biện 

biệt  ra  được  ? 

Ở  trước,  nói   "Giác  bằng  cái  Giác  của  Phật",   ấy  là  ở trong 

tâm  rõ  ràng  mà  chưa  thể  dùng  được.  Đến  đây  thì   "Lây  Phật 

 Giác  dùng  làm  tâm  mình",   đưa  lên  xem  ngắm  mà  chẳng  ra, 

giông  như  dùi  cây  cho  ra  lửa  mà  cây  chưa  cháy,  nên  gọi 

là  Noãn(1)  Địa.  Lửa  có  ra  thì  cũng  vồ  tâm,  dùi  lâu  thì  cây 

tự  cháy.  Giác  mà  dùng  thì  cũng  vô  ý,  định  lâu  thì  huệ  tự 

hiện,  trong khoảng ây chẳng để cho sức  người góp vào vậy. 

Tổ  Thúy  Nham  Chân  thượng  đường,  nêu  lên bài  tụng 

của  Tổ  Long  Nha  rằng  :  "Học  đạo  như dùi  lửa,  thấy  khói 

chưa  thể  ngừng,  chờ  đến  Kim  Tinh  hiện,  về  nhà  mới  đến 

nơi  !"  Và  bài  tụng  của  Tổ  Thần  Đỉnh  rằng  :  "Học  Đạo  như 

dùi  lửa,  thấy  khói  có  thể dừng,  chớ chờ Kim Tinh hiện,  cháy 

cẳng  lại  cháy  đầu  !" 

Tổ Chân  nói  :  "Nếu  luận  Đốn  thì  Long  Nha  quả  ở nửa 

đường  !  Nếu  luận  Tiệm  thì  Thần  Đỉnh  mới  ngộ  ít.  Ở  đây 

thì  thế nào  ?  Này  các  nhân  giả,  năm  nay nhiều  lá  rụng,  chỗ 

nào  quét  về  nhà  ?" 

Noãn  :  âm. 
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Theo  chỗ  thấy  của  Ngài  Thúy  Nham,  cháy  chẳng hết 

thì hiện  củi,  dùng  chẳng  hết  thì  hiện  lửa,  thế dùng  sự dùi 

làm  chi  ?  Tuy  thế,  phải  là  người  xuất  cách mới  xong  ! 

Kinh  :  “Lại  lấy  tâm  mình  thành  chỗ  hành  vi  của 

Phật.  Hình  như  nương  mà  chẳng  phải  nương,  như  lên  núi 

cao,  thân  đã  vào  hư  không  mà  bên  dưới  còn  chút  ngăn 

ngại,  gọi  là  Đảnh  Địa. 

 Thông  rằng  :  Chỗ  thây  cùng  Phật  không  khác,  nhưng 

còn phải  quý  trọng hành vi  cho  tương  xứng.  Nếu  đã  có  thể 

lấy cái  Giác  của  Phật  dùng làm  tâm mình thì có  thể lấy  tâm 

mình  thành  chỗ  hành  vi  của  Phật.  Ở nơi  hỗ  tương  đôi  đãi 

mà  nói  thì  vì  còn  có  cái  thây  của  Phật,  của  mình  nên  hình 

nhưng nương mà  chẳng phải  nương,  là  thây có  quy  tắc  của 

Phật.  Hình  như  nương  nơi  Phật  thì  đó  chỉ  là  quy  tắc  của 

mình.  Nếu  không  có  chỗ  nương,  đó  là  hành  vi  của  Phật 

không  vết  tích.  Nay  có  chút  so  nghĩ,  tính  toán,  bởi  vì  lằn 

vết chưa  mất.  Giống  như lên núi  cao,  thân đã  vào hư không 

mà  bên  dưới  còn chút ngăn ngại. 

Cho là   nương thì thân ở hư không nên chẳng phải nương 

vậy.  Cho  là   chẳng  phải  ni&mg  thì  chân  còn  dẫm  trên  đảnh 

nên  chẳng  phải  là   không  nương,   sắp  vào  chỗ   Thần  Hóa  mà 

còn  chút  đầu  lông  chưa  tiêu  dung,  nên  hình  như cổ  ngăn 

ngại.  Kinh Đại  Bát  Nhã  cho  sự chấp  trước  hư không là Pháp 

Thân gọi  là  Đỉnh  Đọa,  rơi  nơi  đỉnh,  chính thật  tương  đương 

với  chỗ  này. 

Nhà  sư hỏi  Tổ  Triệu  Châu  :  "Như sao  là  cô  đỉnh Diệu 

Phong  ?" 

Tổ Châu nói  :  "Lão  tăng  không đáp  câu  ấy của  ông." 

Hỏi  :  "V ì  sao  không  đáp  câu  ây  ?" 
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TỔ Châu nói  :  "Ta  đáp  cho ông,  sợ rơi  trên đất bằng." 

Ý  vị  thay  !  Rõ  ràng  đã  đáp  rồi  vậy. 

Về  sau,  hai  Ngài  Bửu  Phước  và  Trường  Khánh  đang 

dạo núi. 

Ngài  Bửu  Phước  lấy  tay  chỉ,  nói  :  "Chỉ  trong  ấy  bèn 

là  đỉnh  Diệu  Phong  !" 

Ngài  Trường  Khánh  nói  :  "Đúng  là  như vậy  thì  đáng 

tiếc  cho   ĩ" 

Có  nhà  sư  kể  lại  với  Ngài  Cảnh  Thanh.  Ngài  Cảnh 

Thanh  nói  :  "Nếu  chẳng  phải  là  bậc  Tôn  Công  thì  thây  sọ 

khô  đầy  đồng  !" 

Ngài  Tuyết  Đậu  tụng  rằng  :

 "Diệu Phong cô  đảnh  cỏ  dẫy  đầy 

 Nêu được  rõ  ràng,  phó  chúc ai  ? 

 Chẳng phải  tôn  công phân  đích  xác 

 Sọ  khô  đầy  đất,  mấy ai hay  !" 

Tôn  Công Trường  Khánh  khá  tiếc  cho  chính  là  sợ  rớt 

trên  đất  bằng.  Nếu  rớt  nơi   đất  bằng  mà  thương  lượng  thì 

trước  sọ  khô  thây  quỷ  ma  vô  sô'! 

Lại  như Tể Động  Sơn hỏi  nhà  sư :  "Chỗ  nào  đến ?" 

Đáp  :  “Dạo núi  đến." 

Tổ  Sơn nói  :   ổ‘Có  đến  đỉnh chăng  ?" 

Đáp  :   "Dạ  có  đến." 

Tổ Sơn nói  :  "Trên  đỉnh có  người  không  ?" 

Đáp  :  "Không người  nào." 

Tổ  Sơn  :  "Như vậy chắc  chưa  tới  đỉnh." 

Đáp  :  “Nếu  chưa  tới  đỉnh  sao biết  là  không người  ?" 
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TỔ  Sơn  :  “Sao  chẳng  ở  (trụ)  lại  ?" 

Đáp  :  "Tôi  chẳng  từ chối  ở,  chỉ vì  Tây  Thiên  có  người 

chẳng  chịu." 

Tể  Sơn nói  :  "Vậy  mà  lâu  nay  ta  lại  nghi  gã  ấy   \" 

Như nhà  sư này,  đến  đỉnh  chẳng  trụ  thì  còn  gì  ngăn 

ngại  ?  Tức  là  cái  hoạn  nạn   đỉnh  đọa  còn  không có,  lo  gì  tai 

họa   đất  bằng  ư ? 

Kinh  :  “Tâm ,  Phật  cả  hai  đồng,  khéo  được  Trung 

Đạo,  giống  như  người  biết  nhẫn  nhịn,  chẳng  phải  ôm  ấp,  

chẳng  phải  phát  ra,  gọi  là  Nhẫn  Địa. 

 Thông  rằng  :  Tâm  mình  và  hành  vi  Phật,  cả  hai  dâu 

vết  đều  dung  thông,  hòa  thành  một  thể,  không  còn  ngăn 

ngại.  Đã  không  phải   Tức  Tâm  tức  Phật,   cũng  không  phải 

 Phi  Tâm  phi  Phật,   chỉ  nói  là   "Chẳng  phải  vật",   đó  chỗ  gọi  là 

Trung  Đạo. 

Ban  đầu  thì  ngay  chính  giữa  mà  lần  vào,  cho  đến  khi 

Trung  Đạo  thuần  chân.  Thứ  lớp  Tín,  Trụ,  Hạnh,  Hướng 

đến  đây  mới  có  thể  khéo  được  Trung  Đạo.  Gọi  là   khéo  được 

thì  chẳng  phí  mảy  lông  công  lực,  ấy  là  đắc  cái  Không-chỗ- 

đắc.  Đã  không  chỗ  đắc  thì  cũng  không  chỗ  thuyết.  Như 

người nhẫn nhịn,  đã  không ôm ấp lòng nghi mà  cũng không 

nói ra, chỉ có  im lặng ẩn chứa mà  thôi, nên gọi  là  Nhẫn Địa. 

Quan  Long  Đồ  tên  là  Vương  Tiêu,  tự  là  Quan  Phục, 

một hôm  ở chùa  Chiêu  Giác,  nghe  tiếng bản   ra  thiền  mà  có 

tỉnh ngộ. 

Bèn hỏi  Tổ  Nam  Đường  :  "Tôi  có  cái  chỗ-thấy,  bỗng bị 

người  hỏi,  lại  mở  miệng  chẳng  được,  chưa  rỗ  lỗi   ở   đâu  ?" 

T ể   Đường  nói  :  "L ỗi  tại  có  cái   c h ỗ - t h ấ y ." 
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TỔ  hỏi  lại  :  "Ông  đến  nhậm  chức  hồi  nào  ?" 

Ông đáp  :  "Dạ  ngày mồng Bốn  tháng Tám năm ngoái." 

Tổ  lại  hỏi  :  "Ông  rời  nhiệm  sở  khi nào  ?" 

Đáp  rằng  :  "Ngày  Hai  Mươi  tháng  trước." 

Tổ  Đường  nói  :  "Vậy  tại  sao  nói  là  mở  miệng  chẳng 

được  ?" 

Ông  Tiêu  bèn  khế ngộ. 

Ông  Vương  Long  Đồ  tương  tự  chứng  Nhẫn  Địa,  nhờ 

vài  câu  của  Tổ  Nam  Đường  mà  chỗ-thấy  liền mất. 

Nhưng  cũng  có  trường  hợp  đã  siêu  quá  Nhẫn  Địa  mà 

chưa  thấu  thoát.  Như  Ngài  Ngũ  Tổ  Diễn  được  Ngài  Phù 

Sơn  Viễn  chỉ  đến  ra  mắt  Tổ  Bạch  Vân  Đoan.  Ngài  Ngũ  Tổ 

Diễn  đem  chuyện  nhà  sư hỏi  Tể  Nam  Tuyền  về  ngọc  ma 

ni  để  xin  bày  dạy  yếu  nghĩa.  Tổ  Đoan  liền  quát  nạt  cho. 

Ngài  Diễn  lãnh ngộ,  trình  bài  kệ  Đầu  Cơ rằng  :

 "Trước  non  một  mảnh  đất  đai  nhàn 

 Hầu  Tổ chấp  tay  bạch  hỏi han 

 Tự bán  bao phen  rồi  mua  lại 

 Vì  thương  tùng  trúc giỡn gió  trong." 

Tổ  Đoan  đặc  biệt  ấn  khả,  cho  làm  Tri  sự  trong  chùa. 

Chẳng  bao  lâu,  Tổ  Đoan  đến  nói  rằng  :  "Có  mấy  vị  thiền 

khách  ở  Lư Sơn  tới,  đều  có  chỗ  ngộ  nhập.  Bảo  y  nói,  cũng 

nói  được  có  môi  manh.  Nêu  nhân  duyên  hỏi  y,  cũng  bày 

tỏ  được.  Bảo y hạ  một câu chuyển ngữ,  cũng buông ra được. 

Chỉ  có  điều  là  chưa  ở  trong  đó." 

Ngài  Diễn   ở chỗ  này  phát  đại nghi,  tự suy nghĩ rằng  : 

"Đã  ngộ  rồi  thì  cũng  nói  được,  rõ  cũng  đã  rõ,  thế sao  lại 

chưa   ở  trong  đó  ?" 



8 9 6

LÁNG  NGHIÊM  TỔNG  THÕNG  -  QCIY ẺN  VIII

Bèn  tham  cứu  lâu  ngày,  bỗng nhiên  tỉnh ngộ,  lòng  tiếc 

của báu  trước  kia  một  phen buông  bỏ  hết,  chạy  đi  tìm  Ngài 

Bạch  Vân  Đoan.  Tổ  Đoan  dậm  chân  múa  tay.  Ngài  Diễn 

cũng  cười  xòa  một  tiếng  mà  thôi. 

Tổ Diễn về  sau  nói  với người  ta  rằng  :  "Tôi nhờ đó  mà 

ra  khỏi  một xác  chết,  liền  rõ  được  cái  việc   chở gió  trong." 

Thế nên  biết,  mảy  tơ chưa  hóa  thì vẫn  còn  lý  chướng. 

Bốn  thứ  Gia  Hạnh  diệu  viên  như thế,  đâu  chỉ  có  bốn  mối 

ư ? 

Kinh  :  “Số lượng  tiêu  diệt,  sự  mê,  giác  và  Trung  Đạo 

cả  hai  đều  không  danh  mục,  ây  là  Thế Đệ  Nhất  Địa. 

 Thông  rằng  :  Tâm,  Phật  cả  hai  đồng,  là  đã  quên  đây, 

kia   ẵ,   khéo  đắc  Trung  Đạo  là  đã  lìa  hai  bên.  Nhưng  có  hai 

cái  đồng nhau,  thế là  còn   tin  tức  trong  đó.  Đó  là  sô" lượng, 

đó  là  danh  mục  vậy.  Sô"  lượng  là  chỗ  thế nhân  có  thể  đo 

lường,  danh  mục  là  chỗ  thế nhân  có  thể chi  ra,  tức  là  chẳng 

vượt  khỏi  thế gian. 

Phật  Thân  là  vô  vi,  chẳng  rơi  vào  sô' lượng.  Tiêu  diệt 

sô' lượng  đo  đếm  đi  thì  chẳng  có  việc  rơi  vào  vậy.  Sao  gọi 

là  tiêu  diệt  ?  Cái  gì  có  đồng,  có  khác,  có  mê,  có  giác,  có 

được,  có  mất  đều  thuộc  vào  số lượng,  đều  có  thể  xếp  thành 

danh  mục.  Hiện nay độc  chỉ khéo đắc  Trung Đạo, nên  không 

thể cho  đó  là  mê,  lại  sắp  cùng  với  chỗ  sở đắc  mà  quên mất, 

nên không  thể  cho  đó  là  giác.  Chẳng  thể  suy  đoán,  chẳng 

thể hình dung,  chính  là  chỗ  chân  thật tiêu diệt mọi  số lượng 

vậyử

Cái  chỗ  tình  suy  lượng  của  thế  nhân  có  thể  đến,  là 

biết  có  Phật,  biết  có  Đạo  mà  thôi.  Nay  nói  :  "Tâm  chẳng 

phải  Phật,  Trí  chẳng  phải  Đạo",  thì  chỗ  nào  dâu  mà  suy
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nghĩ  dung  thân  ?  Cái  chỗ  mà  danh  mục  của  thế nhân  có 

thể  thây  đến  là  đồng  như vậy,  đắc  như vậy  mà  thôi.  Nay 

nói,  "Đồng  không  chỗ  đồng,  đắc  không  chỗ  đắc",  thì  chỗ 

nào  đâu  để  trộm  thây  cái  nhiệm  mầu  ?" 

Đến  đây  thì  nội  phàm  đã  hết,  sắp  vào  Thánh  vị.  Chỉ 

có  Thánh  mới  biết  được  Thánh,  chẳng  phải  ý  kiến  người 

đời  mà  trộm  thấy  được,  vì  cao  vượt  cái  cao  của  người  đời, 

nên  gọi  là  Thế Đế Đệ  Nhâ't  Địa.  Nếu vào  Thập  Địa,  đến tột 

Diệu  Giác  thì  lại  gọi  là  Xuất  Thế Đệ  Nhất Địa. 

Có  nhà  sư hỏi  Tổ  Động  Sơn  :  "Trong  ba  Thân,  Thân 

nào  chẳng  sa  vào  số lượng  ?" 

Tổ  Sơn nói  :  "Ta  thường  ở  trong  ấy  không  cách hở." 

Ngài  Thiên  Đồng  tụng rằng  :

 "Chẳng  nhập  thế,  chưa  theo  duyên 

 Kiếp  bầu  "Không  Xứ"  có gia  truyền 

 Sông  thu gió  nhẹ,  rau  tần  trắng 

 Bến  cổ thuyền  chiều  một giải  sWng." 

Bài  tụng  này  ở  chỗ  chẳng  rơi  vào  số  lượng  lại  càng 

thân  thiết. 

Thiền  sư Đồng  An  Chí  kế thừa  Tổ  Đồng  An  Phi.  Khi 

sắp  thị diệt,  Tổ Phi  thượng đường nói  :  "Trước  Đa  Tử tháp(1) 

toàn  con  cháu  tuấn  tú,  việc  của  năm  vị  trưởng  lão  tiền bối 

là  thế nào  ?" 

Nói  ba  lần,  không  ai  đối  đáp  được. 

Cuối cùng Ngài  Đồng An Chí bước  ra, n ó i:  “Đêm sáng 

ngoài  rèm bày trải vững, muôn dặm vui  ca  đạo  thái bình." 

lf  Chỗ  Phật  phân  nửa  tòa  ngồi  với  Tổ  Ca  Diếp. 
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TỔ  Phi  nói  :  "Phải  là  cái  tên  lừa  ấy  mới  được." 

Sau,  khi  trụ  trì,  có  nhà  sư hỏi Ngài  :  "Chỗ hai cơ chẳng 

đến,  cử  xướng  thế nào  ?" 

Tổ  Chí nói  :  "Khắp  nơi  chẳng  gặp,  trong  Huyền  chẳng 

mất." 

Ngài  Đơn  Hà  tụng  rằng  :

 "Mé  kia  bờ nọ  khó  tương phùng 

 Vô  tư hai  chữ cũng không  trong 

 Vầng hồng  Tây  lặn  ngoài kia  núi 

 Luông lưu cô  ảnh  chiếu khe  đông." 

Chỗ  này  thì  Mê-Giác  và  Trung Đạo,  cả  hai  đều không 

chỗ  chỉ gọi, chính là  chỗ hai  cơ duyên chẳng đến nơi.  Nhưng 

Ngài  Đồng An Chí  thì hai  bên  chẳng  lập,  Trung  Đạo  chẳng 

dừng,  sắp  Trung  Đạo  cũng  chẳng ở.  Thế mới  là  Chân Tông 

Vô  Trước,(1)  trong  tông  môn  là  cao  tột  thứ nhất.  Đâu  phải 

chỉ  là  Thế Đệ  Nhất  Địa  mà  thôi  sao ? 

VII.  THẬP  ĐỊA

Kinh  :  “Anan,  người  thiện  nam  đó  trong  Đại  Bồ  Đề,  

khéo  được  thấu  suốt.  Giác  thông  với  Như  Lai,  suốt  hết 

cảnh  giới  Phật,  gọi  là  Hoan  Hỷ  Địaế

 Thông  rằng  :  Nói  Đại  Bồ  Đề  đó  chính  là   "Một  điirng 

 hướng  thiúỵng",   chỗ  quan  yếu  của  mệnh mạch chư Phật.  Nơi 

đây  mà  thâu  suốt,  đắc  đại  triệt  ngộ,  "Thấy các  tiứng chẳng 

 phải  tướng,  bèn  thấy  Như Lai".   Đã  thấy  Như Lai, nên suốt hết 

cảnh  giới  Phật. 

J)  K h ô n g   d ính  m ắc. 
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Cảnh  giới  Phật  thì chỉ  Phật  cùng  với  Phật  mới  có  thể 

thông  suốt  cùng  tột,  đó  là  cảnh  giới  không  thể  nghĩ  bàn. 

Lấy  ba  Đế*1*  viên  dung  để  tương  ưng  cũng  chưa  cùng  tột. 

Trung  Đạo  thuần  chân  dường  như không  khác  Bồ  Đề,  nhưng 

biết  cái  Trung  Đạo  chẳng  an  trụ,  đó  là  Đại  Bồ  Đề  vậy.  Địa 

vị Hoan Hỷ  Hạnh ở trước  đầy  đủ  vô  lượng  diệu  đức,  mười 

phương  đều  tùy  thuận,  lấy  chỗ  công  dức  mà  nói, nên  thuộc 

về  Hạnh.  Ở  đây  bèn  thấu  suốt  Vô  Thượng  Bồ  Đề,  vượt 

phàm  vào  Thánh,  đã  rảo  bước  trong  cảnh  Phật,  đã  lên quả 

vị  nên  gọi  là  Địa. 

Bắt đầu được  sự hoan hỷ của Pháp, hỷ là  do thấu suốt, 

đắc  không  có  gì  chướng  ngại,  mà  thật  là  đắc  không  chỗ 

đắc,  hỷ  không  chỗ  hỷ,  chẳng  phải  là  cái  hoan  hỷ  của  thế 

tình  có  thể suy  lường nổi. 

Quan  Thiêm  phán  Lưu  Kinh  Thần,  nhỏ  tuổi  nhờ  có 

tài  mà  ra  làm  quan,  đối với  Phật  Pháp  chưa  có  tin.  Nhờ gặp 

Thiền  sư Chiếu Giác  Tổng chỉ  dẫn nên  say  mê  Tổ  Đạo. 

Khi  đến  kinh  sư,  ra  mắt Thiền  sư Huệ  Lâm Xung,  gặp 

lúc  vị  tăng hỏi  Tổ Tuyết Đậu  :  "Như sao  là bổn nguyên chư 

P h ậ tỄ

?" 

Đáp  rằng  :  "Sắc  lạnh ngàn núi." 

Lời  dứt,  có  tỉnh ngộ. 

Hơn  năm  trời  chờ  bổ  nhậm,  ông  tham  học  với  Ngài 

Thiều  Sơn  Cảo.  Khi  sắp  đi  nhậm  chức,  từ  giã  Ngài,  Ngài 

căn  dặn  rằng  :  "Ông cứ thế mà  dụng  tâm,  lo  gì chẳng ngộ. 

về  sau hoặc  có  cái  cảnh giới  phi  thường, hoan hỷ  vô  lượng 

thì  thu  thập  cho  mau.  Nếu  thu  thập  được  liền  thành pháp

11  K hông,  G iả,  Trung. 
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khí.  Nếu  thu  thập  chẳng  được,  liền  có  bệnh  chẳng  an  mà 

thành cái  lỗi  lầm  thất tâm  đó." 

Chẳng bao lâu ông lại  đến kinh sư, theo Thiền sư Chánh 

Giác  Dật  mà  thưa  hỏi  nhân  duyên. 

Tổ  Dật  nói  :  “Người  xưa  nói   "Bình  thường  tâm  là  Đạo".  

Nay  ông  trong mười  hai  thời  phóng quang động  địa,  chẳng 

tự biết  lấy,  lại  hướng ngoài  chạy  rông  tìm  kiếm,  ngày càng 

lạ  càng  xa  !" 

Ông  càng  thêm nghi,  chẳng hiểuẵ

Một đêm vào  thất,  Tổ  Dật đem chỗ  trong Truyền Đăng 

Lục  :  Quôc  Vương  Hương  Chí  hỏi  Tổ  Ba  La  Đề  Tôn  giả  : 

"Cái  gì  là  Phật  ?"  Tể Đề  nói  :  "Tánh Thấy  là  Phật",  ra  mà 

hỏi  ông. 

Ông  không nói  năng  được,  càng nghi  dữ.  Bèn về  chỗ 

ngủ,  ngủ  say. 

Đến  canh năm,  tỉnh  giấc,  vừa  chợt nhớ lại  thì  thấy  đủ 

thứ  tướng  lạ,  trong  ngoài  thông  suốt,  sáu  căn  chấn  động, 

trời  đất  cùng  quay,  như mây  mở  trăng  hiện,  vui  không  gì 

hơn.  Bỗng nhớ  lại  lời  dặn  dò  của  Tổ Thiều  Sơn  khi  từ biệt 

mà  nén  lại,  đợi  đến  sáng  mới  thuật  lại  chỗ  biết  đượcể

Tổ  Dật  ấn  chứng  cho,  và  nói  :  "Lại  phải  dùng  được 

m ớ i  là  đ ư ợ c ." 

Ông nói  :  "Chẳng cần  thực  hành  ư ?" 

Tổ Dật nói:  "Cái ấy là việc gì mà lại nói đến thực hành ?" 

Ông  lặng  im  khế hợp. 

về  sau,  có  viết  Phát  Minh  Tâm  Địa  Tụng  tám bài,  và 

thiên Minh  Đạo  Dụ  Nho  để  cảnh  tỉnh  thế gian. 

Như chỗ  chứng của  Ông  Lưu,  đối  với  Sơ Địa  chưa biết 

ra  sao,  nhưng  cái  hoan  hỷ  phi  thường  là  đã  chẳng  cô  phụ
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sự  thọ  ký  của  Ngài  Thiều  Sơn.  Cũng  là  việc  hiện  thân  Tể 

Quan  mà  đến  đó  ư ? 

Kinh  :  “Tánh  Khác  nhâp  vào  Đồng,  tánh  Đồng  cũng 

diệt,  gọi  là  Ly  Cấu  Địa. 

 Thông  rằng  :  Ở  trước  thì Tâm,  Phật hai  cái  đều  Đồng, 

số  lượng  tiêu  diệt  là  chỉ  quy  về  một  cái  Tánh  Thiện  của 

ta  mà  luận.  Nay  thì  tánh  Khác  nhập  vào  Đồng  là  nêu  bày 

chúng  sanh,  quốc  độ  đồng  một  Tánh  đây.  Rắn,  rồng  lẫn 

lộn,  phàm  Thánh  xen  nhau,  đó  là  cảnh giới  của  Bồ  tát.  Nếu 

chẳng  giác  thông  suốt  ý  chỉ  chẳng  dơ chẳng  sạch  của  Như 

Lai  thì  chưa  dễ  thâu  đạt  chỗ  nàyỗ  Nếu  thây  Tánh  chúng 

sanh  là  khác,  tức  thây  chúng  sanh  dơ.  Nay  đã  nhập  vào 

Đồng  là  đã  lìa  cái  dơ  của  bờ  mé  dơ vậy.  Nếu  thấy  chúng 

sanh  tánh  Đồng  thì  tánh  Đồng  chưa  mất,  ấy  là  pháp  dơ. 

Nay  tánh  Đồng  cũng  diệt  mất,  tức  là  lìa  cái  dơ của bờ  mé 

sạch  vậy.  Cái  Ly  Câu  Địa  này  là  chỗ  tôn  trọng  trong  địa  vị 

Bồ  tát  :  dứt  lìa  cái  dơ của  bờ mé' thanh  tịnh,  trở về  bản  thể 

vôn  không  dơ  của  Như  Lai,  chứ  chẳng  phải  lây  sự  lìa  cái 

dơ của  bờ  mé  dơ mà  có  thể bàn đến. 

Nhà  sư hỏi  Tổ Thụy  Nham  :  “Như sao  là  Phật  ?" 

Đáp  :  "Trâu  đá." 

Hỏi  :  "Như sao  là  Pháp  ?" 

Đáp  :  "Trâu  đá  con." 

Hỏi  :  "Như vậy  tức  chẳng đồng  ư ?" 

Đáp  :  "Hợp  chẳng  được." 

Hỏi  :  "Vì  sao  hợp  chẳng  được  ?" 

Đáp  :  "Không có cái đồng để đồng với  thì hợp cái gì  Tệ

Lại  có  nhà  sư hỏi  Tổ  Tào  Sơn  :  "Tuyết  phủ  ngàn  núi, 

vì  sao  đỉnh cô  chót  ấy  chẳng  trắng  ?" 
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TỔ Sơn nói  :  "Phải biết  có  cái  khác  trong cái  khác." 

Hỏi  :  "Như sao  là  khác  trong  khác  ?" 

Tổ  Sơn nói  :  "Chẳng  sa  vào  màu  sắc  các  núi." 

Tể  Thụy  Nham  khéo  nói  cái  đồng,  Tổ  Tào  Sơn  khéo 

nói  cái  khác.  Hợp  hai  tắc  trên  mà  xem,  ắt  biết  tánh  khác 

nhập  vào  đồng  thì  không  có  cái  đồng  nào  để  đồng.  Lìa  dơ 

thì  thành  khác,  hóa  ra  là  khác  ở  trong  khác.  Ớ  đây  há  có 

thể  lấy  sự nông cạn  mà  nhìn  vào  được  ư ? 

Kinh  :  “Thanh  tịnh  cùng  tột,  sáng  suốt  sanh  ra,  gọi 

là  Phát  Quang  Địa. 

 Thông  rằng  :  Như tấm  gương  tròn  lớn bụi  bặm  không 

còn,  đã  gọi  được  là  thanh  tịnh,  nhưng  chẳng  phải  thanh 

tịnh  cùng  tột  vì  còn  pháp  cấu.(1)  Pháp  câu  đã  lìa,  cái  sở  tri 

chướng  sạch,  rồi  sau  cái  sáng  suôi  của  Bổn  Giác  sanh  ra, 

từ  định  phát  huệ,  tự  có  một  phần  ánh  sáng  rực  rỡ,  chẳng 

phải  sự  giác  chiếu  tầm  thường  có  thể  so  sánh.  Bài  kệ  ở 

trước  đã  nói  :  "Tịnh  cực,  sáng  thông  suốt.  Lặng  chiếu  trùm 

hư không",  cảnh  giới  như thế thì  mỗi  mỗi  đều  tự  sáng  tỏ, 

vật vật  đều  tự suốt  thông,  há  chỗ  ấy  còn  có  sự lờ mờ ư ? 

Tổ  Động Sơn hỏi  Ông Mật Sư Bá  :  "Làm  gì  thế ?" 

Đáp  :  "Cầm  kim." 

Tể Sơn nói  :  “Việc  cầm  kim  ra  làm  sao   ?" 

Đáp  :  "Mỗi  kim  đều  như nhau." 

Tổ  Sơn  nói  :  "Hai  mươi  năm  đồng  hành,  lại  nói  lời 

thế ư ?" 

Ông Mật  hỏi  :  "Còn  Trưởng  lão  thì  thế nào  ?" 

Sự  dơ do  chấp  Pháp. 
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TỔ Sơn nói  :  "Đại  địa  lửa  phát   V' 

Ngài  Thiên Đồng nêu  rằng  :

 "Đại  địa  lửa  phát 

 Trong chẳng  dung sợi  tóc 

 Nam  Hải,  Côn  Luân 

 Trời  lạnh  chẳng  mang  vớ 

 Tổ Tổ truyền  nhau 

 Một  thứ dơ u ế /" 

Đó  là  chỉ  ra  cái  Chân  Ngộ  đã  phát,  liền cùng Phật,  Tổ 

tâm  tâm  ấn  nhau.  Cái  Phát  Quang  Địa  này  chẳng  thể  dễ 

dãi  đàm  luận. 

Hòa  thượng  Ẩn  Sơn có  bài  kệ  :

 "Ba  gian  nhà  lá  XIta  nay  ở 

 Một  đạo  thần  quang,  vạn  cảnh  nhàn 

 Chớ đem  phải  quấy  ra  xét  tới 

 Phù  sinh  xuyên  tạc,  há  tương  quan  ?" 

Chỗ  Ngài  nói  chẳng  phải  là  "  Thanh  tịnh  cùng  tột,  sáng 

 suốt  sanh  ra"   đó  ư ? 

Kinh  :  “Sáng  suốt  cùng  tột,  Giác  đầy  khắp,  gọi  là 

Diệm  Huệ  Địa. 

 Thông  rằng  :  Sáng suốt  đã  cùng  tột,  Giác  đã  đầy  khắp, 

giống  như  đống  lửa  lớn,  đụng  vào  là  cháy  thiêu,  cả  thảy 

bóng  duyên  (duyên  ảnh)  đều  thiêu  tuyệt.  Không  chỉ  nói  là 

Huệ  mà  nói  Diệm  Huệ(1)  là  Huệ  đến  tột  mức  vậy.  Cái  ấy 

chẳng  thể  gần,  tức  là  Bát  Nhã  Trí. 

11  Huệ  C háy  Sáng. 
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Như  con  trùng  rất  nhỏ  nhặt,  chỗ  nào  cũng  đậu  vào, 

nhưng  không  thể  đậu  trên  ngọn  lửa  cháy  sáng.  Cái  thức 

lự(1)  chốn  chôn  đều  duyên  ra,  nhưng  không  thể  duyên  ra 

trên Trí  Bát  Nhã,  nên  gọi  là  Diệm  Huệ  Địa. 

Tổ  Bàn Sơn  thượng đường  :  "Cái  tâm-nguyệt một mình 

tròn  vẹn  kia,  ánh  sáng nuốt  muôn  tượng.  Ánh  sáng  chẳng 

phải  chiếu  cảnh,  cảnh  cũng  chẳng  còn.  Ánh  sáng  và  cảnh 

đều  mất,  đó  là  vật  chi  ?" 

Tổ  Động  Sơn  riêng nói  rằng  :  "Ánh  sáng và  cảnh chưa 

mất,  đó  là  vật  gì  ?" 

Tổ Bửu Phước đem ra hỏi Ngài Trường Khánh :  “Theo hai 

vị  thì  rốt cuộc  chưa  tuyệt hết,  vậy làm sao  tuyệt hết đây  ?" 

Ngài  Trường  Khánh  lặng  im  giây lâu. 

Tổ  Phước  nói  :  "Rõ  ràng  ông  hướng  vào  trong  hang 

quỷ  mà  sanh nhai  !" 

Ngài  Khánh  hỏi  :  "Ông  lại  làm  sao  ?" 

Tổ  Phước  nói  :  "Hai  tay  đỡ con  trâu  nước  cao  quá  đầu 

gối  !" 

Ngài  Thiên  Đồng  nêu  ra  rằng  :  "Đều  mất,  chưa  mất, 

đoạt  người,  đoạt  cảnh.  Vì  sao  Tổ  Bửu  Phước  không  chịu 

Ngài  Trường  Khánh  ?  Thái  bình  vốn  do  tướng  quân  đem 

lại,  chẳng  để  tướng  quân  thấy  thái  bình." 

Theo  chỗ  thấy  của  Tổ  Bửu  Phước  thì  Diệm  Huệ  Địa 

cũng  không  cho  yên níu,  huyền  lại càng huyền vậy. 

Kinh  :  “Hết  thảy  có  Đồng,  có  Khác  không  thể  đến 

được,  gọi  là  Nan  Thắng  Địa. 

T âm   luân   hồi. 
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 Thông  rằng  :  Trí  của  bậc  chưa vào  Địa  gọi  là  Khác,  Trí 

của bậc  đăng  địa  gọi  là  Đồng,  tức  như trong chỗ  vốn  Đồng 

lại  có  Đồng,  Khác.  Lìa  dơ  (Ly  Cấu)  là  thanh  tịnh,  mà  thanh 

tinh  cùng  tột  thì  sáng  suốt  sanh  ra.  Phát  ra  ánh  sáng  (Phát 

Quang)  là  sáng  suốt,  mà  sáng  suốt  cùng  cực  thì  Giác  đầy 

khắp.  Chưa  đến  hết  mười  phần  thì  còn  có  Đồng  và  Khác 

để  nói  ;  đã  đến  hết  mười  phần  thì  không  còn  Đồng,  Khác 

để  chỉ  ra.  Như vàng  đã  có  màu  như  cũ  thì  đâu  còn  thêm 

bớt,  theo  đâu  mà  chỉ  ra  đó  là  Đồng,  nương  đâu  mà  chỉ  ra 

đó  là  Khác  ?  Đã  không  có  cái  Khác  để  chỉ,  tức  phàm  tình 

không  thể  đến.  Đã  không  có  cái  Đồng  để  chỉ,  tức  Thánh 

giải  không  thể  đến. 

Phàm  tình  có  thể  đến,  ắt  cái  phàm  được  hơn  thắng. 

Thánh  giải  có  thể  đến,  ắt  cái  Thánh  được  hơn  thắng.  Nay 

thì  hết  thảy  đồng,  khác,  thánh,  phàm,  trí,  lự đều  chẳng  thể 

đến.  Cái  đến  đã  không  có  thì  cái  gì vượt  thắng  đây  ?  Nên 

gọi  là  Nan  Thắng  Địa. 

Đức  Phật nói  :  "Nếu như có  một pháp  hơn cả  Niết Bàn, 

ta  cũng  nói  là  như mộng huyễn." 

Niết  Bàn như thế là  Pháp  Tối  Nan Thắng vậy. 

Tổ  Lâm  Tế đến  Ngài  Phụng Lâm. 

Ngài  hỏi  :  "Có  chuyện nhờ nhau,  hỏi  được  chăng  ?" 

Tổ  Tế nói  :  "Sao  lại  khoét  thịt làm  vết  thương  ?" 

Ngài  Lâm  nói  :  "Biển  trăng  ngần  không  ảnh.  Cá  (lội) 

chơi  riêng  tự mê  !" 

Tổ  Tế nói  :  "Biển  trăng  đã  không  ảnh,  cá  (lội)  chơi  sao 

lại  mê  ?" 

Ngài  Lâm  nói  :  "Xem  gió  nhìn  sóng  dậy.  Ngắm  trăng 

mặc  buồm  trôi." 
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TỔ  Tế nói  :  "Cô  luân(1)  độc  chiếu  non  sông  lặng.  Hú 

dài  một  tiếng  đất  trời  sầu." 

Ngài  Lâm  nói  :  "Cứ  đem  "ba  tấc"  sáng  trời  đất.  Một 

câu  gặp  chuyện  (lâm  cơ)  nói  ra  xem." 

Tổ  Tế nói  :  "Đường  gặp  kiếm  khách  nên  trình  kiếm. 

Chẳng  phải  nhà  thơ chẳng  tặng  thơ." 

Ngài  Lâm  bèn  thôi. 

Tổ Tế bèn  tụng  rằng  :

 "Đại đạo  bặt  đồng 

 Tùy ý  Tây  Đông 

 Lửa  đá  chẳng kịp 

 Điện  quang không  thông." 

Tổ  Quy  Sơn  hỏi  Ngài  Ngưỡng  Sơn  :  "Lửa  đá  chẳng 

kịp,  điện  quang  không  thông  thì  từ  xưa  chư  Thánh  lây  gì 

mà  vì  người  ?" 

Ngài  Ngưỡng  nói  :  "Ý   Hòa  thượng  thế nào  ?" 

Tổ Quy rằng  :  "Chi có  lời nói,  toàn không thực  nghĩa." 

Ngài  Ngưỡng nói  :  "Chẳng  phải  vậy." 

Tổ  Quy nói  :  "Vậy  ông  thế nào  ?" 

Ngài  Ngưỡng  nói  :  "Quan  chẳng  cầm  kim,  riêng  thông 

xe  ngựa." 

Đại  để,  Lâm  Tế cùng  Phụng  Lâm  tương  kiến,  tuy  là 

điển  quang,  lửa  đá  không  thể  ví  dụ  cho  nổi,  mà  Ngưỡng 

Sơn  lại  cho  là  riêng  thông  xe,  ngựa.  Chính  đó  là  chỗ  nói  là 

"Ngộ  thì  Ca  Diếp  chẳng  che  giấu,  chẳng  ngộ  thì  Như  Lai 

có  mật ngữ"  vậy. 

])  Vầng  đơn  độc. 
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Cái  chỗ  "Hết  thảy  Đồng,  Khác  không  thể  đến  được" 

này  nếu  chẳng  phải  khế ngộ  chân  thật  thì  ai  rõ  được  chỗ 

Nan Thắng  của  nó  ư ? 

Kinh  :  “Tánh  Chân  Như  vô  vi  thanh  tịnh  bày  lộ  rõ 

ràng,  gọi  là  Hiện  Tiền  Địa. 

 Thông  rằng  :  Đồng,  khác  chẳng  đến  được,  không  thể 

tạo  tác.  Đã  không  tạo  tác,  đó  là  Chân  Như.  Tánh Chân Như 

này,  nơi  mê  chẳng  giảm bớt,  nơi  ngộ  chẳng  tăng  thêm.  Chỉ 

vì  tình  kiến  ô  nhiễm  mà  chẳng  bày  lộ  rỡ  ràng.  Duy  chỉ 

thanh  tịnh  cùng  tột,  sáng  suốt  cùng  tột  liền   "tròn  vo  vo,  

 sáng  rỡ  rỡ,  trong  leo  lẻo"   không  thể  cầm  nắm.  Cái  thể  tịch 

diệt  liền  được  hiện  tiền,  nên  gọi  là  Hiện  Tiền  Địa. 

Ngài  Đại  An  sắp  qua  đất Hồng Châu,  trên  đường qua 

khỏi  huyện  Thượng  Nguyên  thì  gặp  một  ông  già  bảo  rằng  : 

“Ông  sang  Nam  Xương  sẽ  có  chỗ  đắc." 

Ngài  An bèn  đến Tổ  Bách Trượng,  làm  lễ  mà  hỏi  :  "Kẻ 

học  nhân  muôn  cầu biết  Phật,  cái  ấy  là  gì  ?" 

Tổ  Trượng  nói  :  "Thật như cỡi  trâu  lại  tìm  trâu  !" 

Ngài  An ngay  nơi  lời  nói  có  tỉnh  ngộ,  hỏi  rằng  :  "Biết 

được  rồi  thì  như thế nào  ?" 

Tổ Trượng nói  :  "Cũng  giống  cỡi  trâu  về  nhàỂ" 

Ngài  An nói  :  "Chưa  rõ  trước  sau  giữ gìn  thế nào  ?" 

Tổ Trượng  rằng  :  "Như người  chăn  trâu cầm  roi  trông 

coi,  khiến  chẳng  động  đến  lúa  mạ  của  người." 

Ngài  Đại  An  từ  đó  lãnh  nhận  ý  chỉ,  chẳng  còn  tìm 

kiếm,  sau  kế pháp  trụ  trì ngọn Quy Sơn. 

Ngài  thượng  đường,  nói  :  "Hết  thảy  các  ông  đều  tìm 

đến  An  này,  để  tìm  kiếm  cái  gì  thế ?  Như muốn  làm  Phật, 
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chính  ông  tự  là  Phật.  Vác  Phật  chạy  qua  nhà  người,  khác 

nào  con  nai  khát  nước  đuổi  theo  bóng  nắng,  bao  giờ  mới 

được  tương  Ưng  đây  ?  Ông  muốn  làm  Phật,  chỉ  việc  không 

có  những  thứ  điên  đảo,  bám  níu,  vọng  tưởng,  ác  giác,  dơ 

sạch là  cái  tâm  chúng  sanh,  thì  đó  bèn là  sơ tâm Phật chánh 

giác.  Còn  hướng  đi  đâu  nữa  mà  toan  tính  ?  Bởi  thế mà  An 

này  ở Quy Sơn ba  mươi  năm,  ăn  gạo  Quy  Sơn,  đi  phân Quy 

Sơn  mà  chẳng  học  thiền  Quy  Sơn.  Chỉ  trông  coi  một  con 

trâu  đực,  nếu  lạc  đường vào  cỏ  liền nắm  mũi  kéo  lui,  vừa 

phạm  đến lúa  mạ  người  liền  roi vọt ngay,  đã  lâu điều phục. 

Khá  thương  kiếp  sanh  ra  chịu  lời  lẽ  của  người,  như nay hóa 

thành  con  trâu  trắng  bày  lộ  rỡ  ràng,  thường  ngay  trước 

mặt,  suốt ngày bày hiện  sờ  sờ  ra  đó,  đuổi  chẳng chịu  đi. 

"Này các  ông,  mỗi  người  đều hiện đang tự có vật báu 

vô  giá,  từ  cửa  mắt  phóng  ánh  sáng  soi  sucít  đất  đai,  sông 

núi.  Nơi  cửa  tai  phóng  ánh  sáng,  gồm  góp  hết  thảy  tiếng 

vang  lành  dữ.  Sáu  cửa  như  thế,  ngày  đêm  thường  phóng 

ra  ánh  sáng  rực  rỡ,  cũng  gọi  là  phóng  quang  tam muội. 

"Ông  chẳng  tự biết  giữ  lấy,  nó  hiện  ẩn  trong  thân  tứ 

đại,  giúp  giữ trong ngoài,  khiến  chẳng nghiêng ngã.  Ví như 

người mang nặng qua  cầu  độc  mộc,  nó  khiến khỏi  trợt chân. 

Hãy nói  đó  là  vật gì kham  giữ mà  được như thế ?  Lại không 

có  mảy  tơ để  có  thể  thấy  !  Há  chẳng  nghe  Hòa  thượng Chí 

Công  nói  :  "Trong ngoài  tìm  kiếm  rốt  lại  không.  Trên  cảnh 

rộn  ràng  toàn  thực  có."  Trân  trọng  !" 

Có  nhà  sư đến  hỏi  Ngài  Đại  Ninh  Khoan  :  "Như sao 

là  trâu  trắng  sờ  sờ  ?" 

Ngài  Khoan  lấy  đũa  gắp  lửa  khươi  trong lò,  nói  :  "Hiểu

ư ? " 

Nhà  sư nói  :  "D ạ,  chẳng  h iểu ." 
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Ngài nói  :  "Đầu  chẳng  thiếu,  đuôi  chẳng  dư." 

Hai  vị  Tôn  túc  trên nói  việc  tánh  thanh  tịnh bày  lộ  rõ 

ràng một cách vui  khoái,  đáng  cùng nhau lên Hiện Tiền Địa 

vậy. 

Kinh  :  “Cùng  tột  bờ  cõi  Chân  Như,  gọi  là  Viễn  Hành

Địa. 

 Thông  rằng  :  Thanh tịnh chưa  cùng  tột,  sáng  suốt chưa 

cùng  tột,  cái  Đồng,  Khác  có  thể  đến thì chẳng thể gọi  là  bờ 

cõi  Chân  Như.  Đồng,  khác  đã  mất,  sanh diệt  đã  diệt,  Chân 

Như vô  vi  đã  bày  lộ  rõ  ràng  đã  lâu,  trong ngoài  rỗng  suốt, 

tột mười phương thế giới đều  là  bờ cõi  Chân Như,  khắp hư 

không,  đầy  pháp  giới,  toàn  thể  trình  bày  hiển  lộ  thì  chẳng 

chỉ  có  hiện  tiền  mà  thôi vậy. 

Lý  vốn  không bờ mé,  cái  bờ cõi  không bờ mé  kia mới 

là  bờ  cõi  Chân  Như.  Chân  Như không bờ  mé  thì hành  cái 

Hành  của  Chân Như, há có  xa  gần  ư ?  Gọi  đó  là  Viễn Hành 

là  để  rõ  rằng  sức  người  chẳng  thể  đến  được. 

Hễ  cái  mà  hành  có  thể  đến  được  thì  tuy  tích  lũy  qua 

năm  tháng,  cũng chẳng gọi  là  Viễn.(1) Chỉ cái mà hành không 

thể  đến  được  mới  gọi  là  Chân  Viễn.  Giống  như ví  dụ  của 

Trang Tử,  ở nước  Kiến  Đức,  trông  ra  chẳng  thây bến bờ,  đi 

khắp  mà  không  chỗ  cùng  tột.  Tiễn  đưa  người  đi,  đều  đến 

bến bờ rồi  lui,  từ đây người  xa  vậy.  Ví dụ  đủ  hình  dung cái 

Địa này. 

Có  nhà  sư  hỏi  Thượng  Lam  Hòa  thượng  :  "Đồng  tử 

Thiện Tài  sau  khi  ra mắt Đức  Văn Thù, vì sao lại qua phương 

Nam  ?" 

11  Xa. 
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Ngài  nói  :  "Học  y  nơi  nhập  thâ't.  Biết  mới  khắp  suốt 

thông." 

Nhà  sư hỏi  :  "Đến  thành  Tô  Ma  vì  sao  Đức  Di  Lặc  trở 

lại  bảo  ra  mắt  Đức  Văn Thù  ?" 

Ngài  nói  :  "Đạo  rộng  không bờ,  gặp  người bất  tận." 

Ngài  Đầu  Tử nêu  ra  rằng  :  "Đạo  không mê,  ngộ,  Pháp 

chứng  do  thầy.  Chẳng trụ  Thánh,  phàm,  trang nghiêm  diệu 

hạnh.  Bởi  thế Văn  Thù  khiến  đi  lên núi  Tu  Di,  bờ biển gặp 

thầy,  chợ  triền  lễ  bạn.  Hoặc  núi  đao,  phường  điếm,  tù  tội, 

cung  ma.  Hoặc  đồng  nữ,  đồng  nam,  Cù  Di  Thánh  Hậu.  Di 

Lặc  khảy móng  tay,  Phổ Hiền  đích thân chiêm ngưỡng.  Trở 

lại  ra mắt Văn Thù  lại  có  chuyện gì đây  ?  Tin  thì b iế t:  khắp 

nơi  là  bạn,  đạo  rộng  không  bờ,  chẳng  mờ  dâu  sáng,  khắp 

chốn cùng  tột nhiệm  mầu.  Này  các  nhân  giả,  lại biết  chăng 

còn  có  một  người  mà  vì  sao  Thiện  Tài  chẳng  đến  ra  mắt 

(tham)  ?  Thử nói  đó  là  người  nào  ?" 

Giây  lâu,  Ngài  nói  :

 "Đầy đầu  tóc  bạc  lìa  hang  núi 

 Khuya  tôi xuyên  mây vào  chợ  triền." 

Tụng  rằng  :

 "Mặt  trời lên  không,  khắp  thếp  cao 

 Chi  nhánh  Côn  Luân  các  sông  vào 

 Núi xuân  mây gió  hòa  vô  tận 

 Nhạn  bỏ  về  Nam  đất  trời sầu." 

Đây  có  thể  làm  khuôn  mẫu  của  Viễn  Hành  Địa,  vì 

thâu  suốt hết  thảy  pháp,  cùng  tột bờ cỗi  Chân  Như vậy. 

Kinh  :  “Một  Tâm   Chân  Như gọi  là  Bất  Động  Địa. 
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 Thông  rằng  :  Cùng  tột bờ  cõi  Chân  Như,  phóng  ra  thì 

khắp  cùng  vũ  trụ.  Một  Tâm  Chân  Như,  cuốn  lại  thì  không 

vết.  Hành  không  vết  tích,  đó  gọi  là  Viễn  Hành.  Đã  cùng  tột 

bờ  cõi  Chân  Như  tức  là  tròn  vẹn  cái  thể,  ứng  hiện  muôn 

loài  mà  Chân  Như chẳng  động. 

Cái  Bất  Động  Địa  này  là  trong chỗ  Viễn Hành mà  thấy 

vốn  chẳng  động  vậy.  Bờ  cõi  (tế)  chính  là  Tâm,  Tâm  chính 

là  bờ cõi.  Mé  (tế)  trước,  mé  giữa,  mé  sau, ba bờ mé  đều bất 

khả  đắcẾ Quá  khứ,  hiện  tại,  vị  lai,  ba  tâm  đều  bất  khả  đắc. 

Rốt  đây  toàn  một  Chân  Như thì  có  cái  gì  là  đi,  gì  là  dừng, 

gì  là  động,  gì  là  bất  động  ư  ?  Tuyệt  không  động  tịnh,  thế 

mới  có  thể nói  là  Chân Bất  Động vậy. 

Thiền sư Đông Kinh Tuấn ban đầu  ra  mắt Tổ Đầu Tử. 

Tổ hỏi  :  "Đêm  qua  ngụ  chốn nào  ?" 

Ngài  Tuấn  nói  :  "Đạo  tràng bất  động." 

Tổ nói  :  "Đã  nói  bất  động,  do  gì  đến  đây  ?" 

Ngài  Tuấn nói  :  "Đến  đây há  có  động  sao  ?" 

Tổ nói  :  "Thì vốn ngụ  chỗ  chẳng dính bám." 

Bèn  im  lặng hứa  khả  cho. 

Tổ  Tịnh Từ Phật Hạnh  thượng đường, nói  :  "Nhạn  qua 

trời  không,  ảnh  lồng  nước  lạnh.  Nhạn  không  có  ý  để  lại 

dấu  vết,  nước  không  có  tâm  lưu  giữ  bóng  hình.  Được  là 

như thế mới nên mua  giày  cỏ  du  phương.  Bởi vậy,  mới nói 

 "Động  thì  bóng  liền  hiện,  biết  tức  thì  băng  sanh"   Còn  chẳng 

động,  chẳng  biết  thì  thật  ở  trong   nitôc  chết.(1)  Ông  Lão  Tiến 

Phúc(2)  xuất  đầu  chẳng  được  thì  hãy  để  đó,  thế ông A Dục 

Vương ngày nay  lại  làm  sao  ? 

Ngoan  không. 

2)  Phật. 
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 Hướng đạo,  chớ đì  đường dưới  núi 

 Quả  nhiên  vượn  hú  tiếng đoạn  trtiờng. 

Bất  Động  Địa  đây  cần  phải  tự  thân  thâu  đến  một  lần 

mới  được.  Chẳng  thế thì mấy  ai  không ngồi  trong   núớc chết 

mà  làm  kế sống  ! 

Kinh :  “Phát cái dưng Chân Như, gọi là Thiện Huệ Địa. 

“Anan,  các  vị  Bồ  tát  đó  từ  đây  về  trước  công  hạnh 

tu  tập  đã  xong,  công  đức  viên  mãn-  Cũng  gọi  Địa  này  là 

Tu  Tập  Vị. 

 Thông  rằng  :  Từ  Tâm  Chân  Như phát  cái  dụng  Chân 

Như.  Đó  là  Vô  Sư Trí,  Tự Nhiên Trí,  Nhất Thiết  Trí,  Tứ Vô 

Ngại  Trí  diễn  nói  vô  lượng  a  tăng  kỳ  cú  nghĩa  không  có 

cùng  tận.  Làm  đại  pháp  sư khắp  độ  sanh  linh,  Trí  Bi  đồng 

vận  dụng,  ứng  thời  hợp  tiết,  nên  gọi  là  Thiện  Huệ. 

Diệm  Huệ  Địa  ở  trước  thì chỉ nói   "Ánh  sáng  rực  rỡ của 

 chính  mình",   nay  Thiện  Huệ  Địa  thì  lây  thiện  pháp  ban bô' 

cho  người,  hiển bày cái  dụng của  Huệ  nên  chẳng  đồng. 

Từ Viễn Hành Địa  đến Bất Động Địa  thì đã  chứng Tịch 

Diệt, Vô  Công Dụng Đạo sao còn gọi Địa này là Tu Tập Vị ? 

Vì  sau  Thập  Địa  công  đức  viên  mãn  mà  so  ra  thì  còn  thiếu 

đôi  phần  nên  gọi  Địa  này  là  Tu  Tập  Vịỗ Nghĩa  là  bắt  đầu 

phát  cái  dụng  của  Huệ,  chưa  quên  cái  Huệ,  so  với  Pháp 

Vân  Địa  trùm  khắp  không  thiếu  không  dư,  thì  hình  như 

còn khoảng cách vậy.  Lại  nữa,  đây tu mà  không  tu,  tập mà 

không  tập,  như thuyền  sắp  đến  bờ,  sào,  chèo  chẳng  dùng 

mà  vẫn  còn  trong  sự vận hành  vậy. 

Ngài  Ngưỡng  Sơn một  hôm  đang nằm,  mộng  thấy vào 

nội  viện  của  Đức  Di  Lặc,  mọi  vị  trí  đều  đủ  người,  chỉ  có  tòa 

thứ hai  còn  trống.  Ngài  Ngưỡng  Sơn bèn  đến  ngồi. 
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CÓ  một  vị  Tôn  giả  bạch  chùy,^  nói  :  "Nay  là  Đệ  Nhị 

Tòa  thuyết  pháp." 

Ngài  đứng  lên  bạch  chùy,  nói  :  "Đại  thừa  pháp,  lìa   tứ 

 củ,   tuyệt   bách  phỉ,   nghe  kỹ,  nghe  kỹ  !" 

Đại  chúng  giải  tán. 

Khi  tỉnh  dậy,  Ngài  kể  lại  cho  Tổ  Quy  Sơn nghe. 

Tổ  nói  :  “Ông  đã  vào  Thánh  vị." 

Ngài  bèn  làm  lễ. 

Ngài  Thiên  Đồng  tụng  rằng  :

 "Mộng  về  được  dịp  thăm  kỳ  cựu 

 Bên  phải chư Thánh  ngồi  thật  đông 

 Từ bi chẳng sụt,  đánh  bản  kêu 

 Thuyết  pháp  vô  úy,  sư tử rống 

 Tâm  an  như biển,  liủỵng  chíta  như đấu 

 Mắt  cá  giao  lệ  rơi,  ruột  trai phanh  lòi  ngọc 

 Lời  mộng ai  hay  lộ  cơ ta 

 Ông  lão  nên  ci&i việc  bày xấu  nhà  mình 

 Lìa  “tứ cú"  tuyệt  "bách  phi" 

 Cha  con  Thầy  Quy  bệnh  hết  chữa  /" 

Ngài  Ngưỡng  Sơn  trong  mộng phát cái  Dụng Chân Như, 

nào mượn  tu  tập.  Tổ  Quy  Sơn  tự mình  ấn chứng cho.  Do  đó 

mà  biết  :  Nhân vị  thì  đã  liễu,  còn  túi vị  không  đủ  nói  vậy. 

Kinh  :  “Bóng  Từ   mây  Diệu  trùm  biển  Niết  Bàn,  gọi 

là  Pháp  Vần  Địa. 

 Thông  rằng  :  Công  đức  Trí  Huệ  viên  mãn,  không  còn 

tự  lợi,  thuần  ròng  lợi  tha  nên  bóng  mát  của  đại  từ  đầy  ắp

!>  Đ án h   bản. 
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khắp  Pháp  Giới.  Vô  tâm,  vô  duyên  mà  ứng  với  tâm  duyên 

tất  cả.  Ban  rải  lợi  ích  thâm  nhuần  mà  vốn  tịch  diệt  không 

tạo  tác.  Như mây  trùm  trải  vô  tầm,  che  khắp  tất  cả. 

Bảo  rằng  mây  diệu  tức  cái  diệu  của  Tánh  Giác  diệu 

minh.  Từ vốn  là  tự diệu,  chẳng  mượn  tu  tập nên  gọi  là  che 

trùm  biển  Niết  Bàn  vậy.  Tự Tánh  Niết  Bàn,  vốn  không  sanh 

diệt,  mây  từ  của  biển  Giác  xứng  Tánh  mà  khởi  ra,  cũng 

không  sanh  diệt.  Tất  cả  chúng  sanh  vôn  ở  trong  Niết  Bàn, 

lại  khiến  chúng  sanh  chứng  quả  Niết  Bàn  :  như thế mà  che, 

như thế  mà  trùm,  không  thiếu  không  dư mới  có  thể  xưng 

là  diệu  vậy. 

Pháp  mà  ví  dụ  như mây  vì  Pháp  vốn  vô  tâm.  Mây  mà 

tương  hệ  với  Pháp  thì  tức  mây  tức  Pháp,  nên  chẳng  nói  là 

cái  dụng  của  huệ  mà  chỉ  nói  là  mây.  Vì  đã  hồn  đồng  tạo 

vật,  chẳng  còn  cái  thấy  có  hai. 

Pháp  Vân  Địa  này  gần  với  Phật  Địa,  gọi  là  quán  Đảnh 

Bồ  tát  Vị. 

Đức  Lục  Tổ  khai  thị  đại  chúng  rằng  :  "Này  các  thiện 

tri  thức,  nếu  muốn  thể  nhập  pháp  giới  thậm  thâm  cùng  Bát 

Nhã  Tam  Muội,  hãy  tu  hạnh  Bát  Nhã,  trì  tụng  kinh  Kim 

Cang  Bát  Nhã  liền  được  thấy  Tánh.  Phải  biết  kinh này  công 

đức  vô  lượng  vô  biên,  trong  kinh  rõ  ràng  tán  thán  không 

thể  nói  hết.  Pháp  môn  đây  là  Tối  Thượng  thừa,  vì  người 

đại  trí  mà  nói,  vì  người  thượng  căn  mà  nói.  Người  ít  căn, 

ít  trí nghe  qua  sanh  lòng  chẳng  tin.  Vì  sao  thế ? 

"Ví như rồng lớn làm mưa ở cõi Diêm Phù Đề  thì thành, 

 ấp,   xóm  làng  thảy  đều  trôi  hết  như  cỏ  lá  trôi  dạt,  nhưng 

mưa   ở  biển  lớn  thì  chẳng  thêm  chẳng  bớt.  Như người  Đại 

thừa,  như  người  Tối  Thượng  thừa  nghe  thuyết  kinh  Kim 

Cang  thì  Tâm  khai  tỏ  ngộ.  Do  đó  mà  biết  bổn  tánh  tự  có
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trí  Bát  Nhã,  tự  dùng  trí  huệ  thường  quán  chiếu,  không 

mượn nhờ văn  tự.  Ví như nước  mưa,  chẳng  phải  từ trời  mà 

có,  nguyên là  do  rồng tạo  ra,  khiến hết  thảy chúng sanh,  hết 

thảy thảo mộc, hữu tình, vô  tình đều được  thấm nhuần.  Trăm 

sông,  ngàn  suôi  đều  vào  biển  cả,  hợp  làm  một  thể.  Bản 

tánh  chúng  sanh  tức  là  trí huệ  Bát  Nhã  cũng  lại  như thế. 

"Này  các  thiện  tri  thức  !  Người  căn  ít  nghe  qua  Đốn 

Giáo  này  đây  thì  cũng  như cỏ  cây,  căn  tánh nhỏ  mà  bị mưa 

lớn  ắt  đều  nghiêng  ngã,  chẳng  thể  tăng  trưởng.  Người  ít 

căn  cũng  như  vậy  đó,  vốn  có  Trí  Bát  Nhã  không  khác  gì 

người  đại  trí,  vậy  cớ  sao  nghe  pháp  chẳng  tự  khai  ngộ  ? 

Bởi  vì  tà  kiến nặng  nề  ngăn ngại,  gốc  rễ  phiền não  sâu  dày. 

Giống  như đám  mây  lớn  che  mặt  trời,  nếu  không  được  gió 

thổi  đi  thì  ánh  sáng  mặt  trời  chẳng hiện. 

"Cái  trí  Bát  Nhã  vốn  không  có  lớn,  có  nhỏ.  Chỉ  vì  tất 

cả  chúng  sanh  tâm  họ  mê  ngộ  chẳng  đồng.  Mê  lầm  cái 

Tâm,  ở  ngoài  mà  thây,  tu  hành  tìm  Phật,  chưa  ngộ  tự  tánh 

tức  là  căn  ít.  Như khai  ngộ  đôn  giáo,  chẳng  chấp  vào  bên 

ngoài  mà  tu,  chỉ  trong  tự tâm  thường  khởi  chánh  kiến,  trần 

lao  phiền  não  thường  chẳng  có  thể  nhiễm  dính,  tức  là  thây 

tánh. 

"Này  các  thiện  tri  thức,  trong  ngoài  chẳng  trụ,  đến  đi 

tự do,  hay  trừ tâm bám nắm,  thấu  suốt  không ngại.  Thường 

tu  hạnh  này  thì  cùng  với  kinh  Bát  Nhã  vốn  không  có  gì 

sai  khác." 

Đức  Lục  Tổ  chẳng biết  một  chữ mà  thuyết pháp  như 

mây,  như mưa.  Lại  có  thể phân biệt chỗ  khác  nhau của căn 

khí lớn,  nhỏ  nơi  người  nghe  pháp,  cũng  đủ bổ sưng chỗ chưa 

nói  rõ  thêm  về  Bậc  Thập  Địa  vậy. 
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VIII.  ĐẲNG  GIÁC  VÀ  DIỆU  GIÁC

Kinh  :  “Như  Lai  ngược  dòng,  còn  vị  Bồ  tát  như  thế 

thuận  dòng  mà  đến.  Ranh  giới  của  Giác  thể  nhập  vào 

nhau,  gọi  là  Đẳng  Giác. 

“Anan,  từ Tâm  Càn  Huệ  đến  Đẳng  Giác  rồi,  cái  Giác 

này  mới  được  Sơ  Càn  Huệ  Địa  trong  Tâm  Kim  Cương. 

 Thông rằng  :  Quyền  trí  (Hậu  đắc  trí)  của Như Lai,  xuống 

tùy  theo  cơ cảm  nên  ngược  dòng  mà  ra.  Thực  trí của  Bồ  tát 

(Căn bản  trí)  lên  mà  hợp với  Giác  Tâm nên  thuận  dòng mà 

vào.  Kinh  Anh  Lạc  nói  :  "Đẳng  Giác  chiếu  tịch,  Diệu  Giác 

tịch  chiếu",  tức  là  nghĩa  này.  Ranh  giới  của  hai  Giác  nên 

gọi  là  nhập  vào  nhau.  Thể  nhập  vào  nhau  tức  là  tiếp  hợp 

với  dòng  nước  pháp  của  Như  Lai  vậy.  Bèn  ở  chỗ  này  gọi 

là  Đẳng  Giác  Vị,  tức  nói  cái  Giác  cùng  Như Lai  bình  đẳng 

không  sai  khác,  chỉ  chưa  cùng  tột  trong  chỗ  Diệu  đó  thôi. 

Tức  thời  từ biển  đại  tịch  diệt  ngược  dòng  mà  ra,  Diệu  đồng 

khắp  vạn  vật,  mới  gọi  là  Diệu  Giác. 

Sơ Càn  Huệ  Địa  trong Tâm Kim Cương  tức  là  Tâm Càn 

Huệ  ở  trước,  sao  đến  đây  mới  được  ư  ?  Chưa  cùng  dòng 

nước  pháp  tiếp hợp  thì  chỉ  mới có  cái  không  kiến về  thể.  Đã 

cùng  dòng  nước  pháp  tiếp  hợp  mới  là  chứng  nghiệm  cái 

thật.  Như ánh  sáng  của  trăng  non  đã  lộ  ít  nhiều  hình  tướng 

tròn  sáng,  vốn  chẳng  phải  thiếu  kém,  rồi  đến  lưỡi  liềm,  rồi 

đến  trăng  rằm  mới  đầy  đủ  tướng  tròn  sáng.  Đó  cũng chỉ  là 

tướng tròn sáng lúc mới  thấy ban đầu, chẳng phải là hai vậy. 

Kim  cương  là  nói  do  phá  tan các  pháp  mà  có  tên.  Các 

pháp  có  thể  phá  hoại,  độc  chỉ  cái  huệ  kim cương  này  không 

thể  phá  hoại.  Ở  trước  là  muôn  tu  tập  cái  Sơ Càn  thuần  là 

trí  huệ,  trí  huệ  đó  không  hai,  chỉ  có  cái  khô  (càn)  là  không
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cùng  tận.  Từ địa  vị  Thứ Mười  trở về  trước,  cứ  lấy  một  địa 

để  phá  hoại  một  địa,  cho  đến  khi  không  có  một  pháp  nào 

để  đắc,  nên  nói  :  "Cái  Giác  này  mới  được  Sơ Càn  Huệ  Địa 

trong Tâm  Kim  Cương".  Kinh  Niết Bàn nói   "Phát  tâm  và  rôt 

 ráo,  hai  cái  chẳng khác  nhau”,   là  nói  chỗ  này  ư ? 

Nhà  sư hỏi  Tổ  Hoàng  Bá  :  "Tâm  xưa  nay  đã  là  Phật 

lại  còn  tu  lục  độ  vạn  hạnh  không  ?" 

Tể  Hoàng  Bá  nói  :  "Ngộ  ở  nơi  tâm,  chẳng  liên  quan 

gì  lục  độ,  vạn  hạnh.  Lục  độ,  vạn  hạnh  là  chuyện  bên  phía 

tiếp  vật độ  sanh  của  pháp  hóa  độ.  Giả  sử Bồ  Đề, Chân Như, 

Thực  Tế,  Pháp  Thân  giải  thoát  cho  đến  Thập  Địa,  Thánh 

Vị,  Tứ Quả  cũng đều  là  pháp  môn hóa độ,  chẳng liên quan 

gì  đến  Phật  tâm.  Tâm  tức  là  Phật,  bởi  thế  trong  tất  cả  độ 

môn  thì  Phật  tâm  là  đệ  nhất.  Chỉ  không  có  hết  thảy  các 

tâm  phiền  não,  sanh  tử...  thì  chẳng  dùng  chi  các  pháp  Bồ 

Đề,  giải  thoát...  Bởi  thế,  nói  rằng   "Phật  thuyết  tất  cả  pháp  để 

 độ  cho  tất  cả  tâm  của  mình.  Mình  không  có  tất  cả  tâm  thì  đâu 

 dùng  tất  cả  pháp". 

"Từ  Phật  đến  Tổ,  đều  chẳng  luận  bàn  việc  gì  khác. 

Độc  chỉ  luận  Nhất  Tâm,  cũng  gọi  là  Nhâ't  Thừa.  Bởi  thế, 

mười  phương  cầu  chân  thật  thì  không  còn  thừa  nào  khác. 

Chỉ  những  người  chân  thật  đó  mới  không  lạc  vào  cành  lá 

rườm  rà.  Thế nên  ý  này  khó  tin  !" 

Đức  Đạt  Ma  qua  đất  này,  đến  hai  nước  Lương,  Ngụy 

chỉ  có  một  mình  Khả  Đại  sư  thầm  kín  tin  lây  tự tâm,  ngay 

nơi  lời  nói  liền  trực  nhận  tức  tâm  là  Phật,  thân  tâm  đều 

không,  ấy  là  đại  đạo.  Đại  đạo  xưa  nay  bình  đẳng,  do  vì  tin 

sâu  trọn  hết  sanh  linh  đồng  một  chân  tánh.  Tâm  với  tánh 

chẳng  khác  nhau,  tức  tánh  tức  tâm.  Tâm  chẳng  khác  tánh, 

gọi  đó  là  Tổ.  Bởi  thế nói  rằng  "Khi  nhận  được  tâm  tánh  có
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thể  nói  là  không  thể  nghĩ  bàn.  Chính  cái  tâm  chẳng  khác 

tánh  ấy  gọi  đó  là  Tổ". 

Có  thể  thấy  rằng  khi  cái  cảnh  tượng   ranh giới  Giác  Ngộ 

 thể nhập vào  nhau thì mọi  thềm bậc  trước  kia hoàn  toàn không 

liên  quan  gì  nữa,  chỉ  là  Nhất  Tâm,  cùng  Phật  không  khác. 

Kinh  :  ‘‘Lớp  lớp  như  vậy,  đơn  hay  kép  mười  hai  địa 

vị,  mới  cùng  tột  Diệu  Giác,  thành  Vô  Thượng  Đạo. 

 Thông  rằng  :  Đơn có  bảy  địa  vị,  đó  là  Càn  Huệ,  Noãn, 

Đảnh,  Nhẫn,  Thế Đệ  Nhẫt,  Đẳng  Giác  và  Diệu  Giácỗ

Kép  có  năm  địa  vị,  đó  là  Tín,  Trụ,  Hạnh,  Hướng  và

Địa. 

Mỗi  địa  vị  lại  có  mười bậc  nên gọi  là  kép.  Lớp  lớp  như 

vậy,  tiệm  tu  tiệm  chứng,  gồm  tất  cả  mười hai  tầng bậc  mới 

đến Diệu  Giác  mà  thành vô  thượng đạo.  Nên bậc  Đẳng Giác 

vẫn  còn  ở  địa  vị  Thứ  Mười  Một  nên  chưa  cùng  tột,  chỉ  có 

địa  vị  Thứ Mười  Hai  mới  cùng  tột vậy. 

Cái  Diệu  này há  có  thêm  cho  Càn  Huệ  ư ?  Thật  ra chỉ 

là  Càn  Huệ  nhưng  chà  xát  lau  chùi  cho  rực  rỡ  trong  trẻo 

thì hiển bày cái  Diệu.  Hiệp  Luận nói  ề. "Ba đời chư Như Lai 

trao  truyền  cái  pháp  thức  tu chứng cho  tất cả  Bồ  tát  :  Chọn 

lựa  lực  dụng  sâu  cạn,  phân biệt  các  chỗ  sai biệt của  các  địa 

vị.  Bắt đầu  từ Thập  Tín nhưng vì cái  TÚI này còn thuộc  sanh 

diệt  nên  phải  trụ  tâm,  bèn  lập  ra  Thập  Trụ.  Lại  vì  Trụ  còn 

thiếu vốn  liếng để  phát  khởi  cái  dụng của  phương  tiện nên 

thành  tựu  hạnh  tâm,  bèn  lập  ra  Thập  Hạnh.  Lại  vì  Hạnh 

này  mới  chỉ  tự  lợi,  chưa  phổ  cập  đến  chúng  sanh,  nên  bày 

ra  Hồi  Hướng,  bèn  lập  ra  Thập  Hồi  Hướng." 

Từ  Thập  Tín  cho  đến  Trụ,  Hạnh,  Hồi  Hướng  là  địa  vị 

Tam  Hiền.  Lại  từ Tam  Hiền  thì  lên  Sơ Địa,  vì  đại  từ  đại  bi
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phát  sanh,  được  nuôi  dưỡng  sum  xuê  tươi  tốt  cho  thành  tựu 

mà  có  tên  là  Địa.  Ở Sơ Địa  mới  có  thể  chứng Vô  Sanh  Pháp 

Nhẫn, cho  đến hết Thập Địa,  do công hiệu mài xát,  tôi  luyện 

các  tập  khí  còn  sót bèn  đồng  đẳng  với  Chân  Như Bản  Giác, 

nên  gọi  là  Đẳng  Giác.  Giống  như Kinh  Dịch  nói   "cùng  thần 

 tri  hóa”   vậy.  Đến  khi  nhập  Diệu  Giác  thì  chỉ  Một  mà  thôi, 

không  có  tướng  nào  nữa.  Như chỉ nói  là  Thần  thôi  vậy. 

Chỗ  đặc  biệt  của  kinh  này  là  trước  Thập  Túi  có  thêm 

Càn  Huệ  Địa,  trước  Thập  Địa  lại  thêm  Noãn,  Đảnh,  Nhẫn, 

Thế Đệ  Nhất  Địa. 

Kinh  Hoa  Nghiêm,  ở  Thập  Trụ  nói  là  chứng  Vô  Sanh 

Pháp  Nhẫn.  Các  kinh  khác  thì  nói  chứng  Vô  Sanh  Pháp 

Nhẫn  ở  Thập  Địa.  Tất  cả  còn  ở  trong  số năm  mươi  lăm  địa 

vị.  Đức  Thế  Tôn  ở  chỗ  này  bèn  lập  ra  ba  món  tiệm  thứ, 

chứng  Vô  Sanh  Pháp  Nhẫn.  Ba  món  tiệm  thứ  là  phương 

tiện  an  lập,  ra  ngoài  sô" năm  mươi  lăm  kia.  Ỹ  của  Đức  Thế 

Tôn  là  muốn  khai  thị  theo  phàm  phu  để  có  thể  thật  chứng 

Pháp  vậy. 

Tổ  Hoàng  Bá  nói  với  Ông  Bùi  Hưu  rằng  :  "Phật  cùng 

chúng  sanh  thật  không  sai  khác.  Chỉ  vì  chúng  sanh  bám 

tướng  cầu  ngoài.  Càng  cầu  càng  thêm  mất,  đem  Phật  mà 

tìm  Phật,  lấy  tâm  mà  bắt  tâm,  cùng  kiếp  hết  đời,  rốt  chẳng 

thể  được.  Chẳng biết  là  dứt  nghĩ  quên  suy  thì  Phật  tự hiện 

tiền.  Tâm  đây  chính  là  Phật.  Phật  tức  là  chúng  sanh.  Khi 

là  chúng  sanh,  tâm  đây  chẳng  giảm.  Khi  là  Phật,  tâm  đây 

chẳng  thêm.  Cho  đến  hằng  sa  công  đức,  lục  độ,  vạn  hạnh 

vốn tự sẵn  đủ, chẳng nương mượn tu  để có  thêm.  Gặp duyên 

thì bày  trải,  hết  duyên  thì  lặng  yên. 

"Nếu  chẳng  quyết  định  tin  đây là  Phật mà  muốn bám 

tướng  tu  hành  để  cầu  công  dụng,  đó  đều  là  vọng  tưởng, 
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cùng  với  Đạo  tự  trái.  Tâm  đây  tức  là  Phật,  chẳng  có  Phật 

nào  khác,  cũng  chẳng  có  tâm  nào  khác.  Tâm  này  sáng  sạch, 

dường  như hư không,  không  có  một điểm  tướng mạo.  Khởi 

tâm,  động  niệm  liền  trái  pháp  thể,  tức  liền  bám  tướng.  Từ 

vô  thủy  đến  nay  không  có  Phật  bám  tướng  !  Tu  lục  độ,  vạn 

hạnh  muốn  cầu  thành  Phật  tức  là  thứ lớp.  Từ vô  thủy  đến 

nay  không  có  Phật  thứ  lớp  !  Chỉ  ngộ  Nhất  Tâm,  rốt  không 

chút  pháp  gì  khá  đắc,  đó  là  Chân  Phật. 

"Phật  cùng  chúng  sanh,  Một  Tâm  không  khác.  Giống 

như  hư  không,  không  xen  tạp,  không  hư  hoại.  Như  mặt 

trời  chiếu  khắp  bốn  thiên  hạ.  Khi  mặt  trời  lên  cao,  sáng 

khắp  thiên  hạ,  hư không  chẳng  hề  sáng.  Khi  mặt  trời  lặn, 

tối  khắp  thiên  hạ,  hư  không  chẳng  hề  tôì.  Cảnh  sáng  cảnh 

tối  tự  lân  đoạt  nhau,  cái  tánh  của  hư  không  rỗng  nhiên 

chẳng  đổi.  Tâm  của  Phật  cùng  chúng  sanh  cũng  như  thế. 

Nếu  xem  thây  Phật  cho  là  cái  tướng  trong  sạch,  sáng  rỡ, 

giải  thoát  ;  xem  thấy  chúng  sanh  cho  là  tướng  dơ bẩn,  tốì 

tăm,  sanh  tử,  khởi  cái  thấy  hiểu  như vậy  thì  trải  qua  hằng 

sa  kiếp  rốt  cuộc  chẳng nắm  được  Bồ  Đề,  vì bám  tướng vậy. 

Độc  chỉ  Nhất  Tâm  đây,  ngoài  ra  chẳng  có  vi  trần  pháp  nào 

có  thể  đắc.  Tức  Tâm  là  Phật

Nhiệm  mầu  thay  !  Nhiệm  mầu  thay  !  Chẳng  phải  Tổ 

Hoàng  Bá  thật  chứng  Diệu  Giác,  không  rơi  vào  tầng  bậc  thì 

làm  sao  thông  suốt  như thế ?  Được  lời  dạy  này  mà  lưu  lại, 

để  gần  với  ý  chỉ  Viên  Đôn  của  kinh  này  bởi  cả  hai  chẳng 

ngại  nhau  vậy. 

Kinh  :  “Các  thứ  Địa  này  đều  dùng  T rí  Kim  Cương 

quán  sát  Như  Huyễn  mười  thứ  ví  dụ  sâu  xa.  Trong  Xa 

Ma  tha  (Chỉ)  dùng  T ỳ  Bà  Xá  Na  (Quán)  của  chư  Phật  mà 

thanh  tịnh  tu  chứng,  lần  lư ợ t  thâm  nhập. 
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“Anan,  như  thế đều  dùng  ba  tiệm  thứ tăng  tiến,  khéo 

có  thể  thành  tựu  năm  mươi  lăm  VỊ  của  con  đường  Bồ  Đề 

Chân  Thật. 

“Làm  cái  Quán  như  vậy,  gọi  là  Chánh  Quán.  Nêu 

Quán  khác  đi  gọi  là  Tà  Quán.” 

 Thông rằng  :  Mười  thứ ví dụ  sâu  xa  là  nên Quán rằng  :

1.  Hết  thảy  nghiệp  như huyễn  ; 

2.  Hết  thảy  pháp  như bóng  hơi  nóng(1); 

3.  Hết  thảy  tánh  như bóng  trăng  trong nước  ; 

4.  Sắc  diệu  như hư không ; 

5.  Tiếng  diệu  như vang  ; 

6.  Quốc  độ  chư Phật  như thành  Càn  Thát  Bà  ; 

7.  Phật  sự như mộng  ; 

8.  Phật  Thân  như ảnh  ; 

9.  Báo  Thân  như hình  tượng  ; 

10.  Pháp  Thân  như hóa. 

Tất  cả  đều  không  thể nắm,  bỏ  bởi  vì  tất  cả  Không  vậy. 

Thâm  nhập  cái  Không này  mới  gọi  là  thật  tướng.  Đây chẳng 

phải  là  cái  Pháp  làm  ra nên vốn  không hoại  diệt.  Nếu  khác 

với  cái  Quán  này  tức  là  pháp  sanh  diệt.  Ớ  đây  không  chỉ 

quán  pháp  hữu  vi  như mộng,  huyễn,  bọt  nước,  bóng  dáng 

mà  cho  đến  quán  Pháp  Thân  Phật  củng  như mộng,  huyễn, 

bọt nước,  bóng  dáng  nên  là  ví  dụ  thâm  sâu. 

Quán  sát  như  thế thì  chẳng  phải  quán  pháp  của  Tiểu 

thừa  có  thể  so  được,  mă  đó  là  Diệu  Quan  Sát  Trí  của  Như

11  D iệm . 
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Lai,  sẵn  đủ  Kim  Cương  Huệ  :  do  Tịch  nên  Chiếu,  do  Chỉ 

nên  Quán.  Giống  như  nước  thật  trong  chẳng  nhiễm  một 

chút bẩn,  như gương  tột  sạch  chẳng  dung  một hạt bụi.  Lấy 

đó  mà  tu  thì  tu  mà  không  tu.  Lấy  đó  mà  chứng  thì  chứng 

mà  không  chứng.  Nên  do  Càn  Huệ  lần  lượt  thâm nhập cho 

đến  Diệu  Giác,  đều  chẳng  rời  cái  Trí  Kim  Cương  quán  sát 

này.  Địa  địa  đều  hoại,  pháp  pháp  đều  khô(1)  nên  hợp  với 

Diệu  Giácử

Ví  dụ  sâu  xa  như thế,  thâm  rihập  như thế,  đâu  có  ra 

ngoài ba  tiệm  thứ tăng  tiến, nghịch  dòng  toàn nhất,  chờ đến 

dược  Vô  Sanh  Pháp  Nhẫn.  Theo  đó  tiệm  tu,  tùy  chỗ  hành 

phát  mà  an  lập  Thánh  Vị,  khéo  thành  tựu  năm  mươi  lăm 

địa  vị  của  con  đường  Bồ  Đề  chân  thật. 

Tín,  Trụ,  Hạnh,  Hướng,  Địa  là  năm  mươi,  cộng  với 

Càn  Huệ  và  bốn  Gia  Hạnh  là  năm  mươi  lăm.  Không  nói 

đến  hai  Địa  vị  Đẳng  Giác  và  Diệu  Giác,  vì  hai  Giác  chính 

là  Chân  Bồ  Đề,  là  Giác  chứ  chẳng  còn  là  con  đường.  Năm 

mươi lăm địa vị là nguyên do, là  con đường nhập Giác vậy. 

Mười  phương  Như Lai  thành  tựu  Bồ  Đề  đều  có  phương 

tiện ban  đầu  là  Xa  Ma  Tha,  Tam Ma  Bát  Đề,  Thiền Na  mầu 

nhiệm.  Cho  đến  Trí  Kim Cương  Quán Sát,  Như Huyễn Tam 

Muội  thì  chỉ  Đức  Quán  Thế Âm  là  Đệ  Nhất.  Do  đó,  năm 

mươi  lăm  Vị  của  con  đường  Bồ  Đề  cũng  do  trong  ba  tiệm 

thứ  tăng  tiến,  ngược  dòng  toàn  nhât  Bắt  đầu  là  xoay  lại 

cái  nghe,  cái  phương  tiện  tối  sơ  này  cũng  là  Như  Huyễn 

Quán  Sát  theo  thứ  lớp  :  hết  nghe  cũng  chẳng  trụ,  giác  và 

sở  giác  đều  Không  ;  Không,  Sở  Không  diệt,  sanh  diệt  đã 

diệt  đó  là  Tịch  Diệt  Hiện Tiền. 

Càn. 
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Làm  cái  Quán  như thế đó  là   Một  đường  vào  Niết  Bàn 

 cm  mười phiứrng chư Phật.   Nếu  Quán khác  đi,  chẳng trụ  trong 

mười  thứ  ví  dụ  sâu  xa  của  Kim  Cang  Quán  Sát  tức  thuộc 

về  sanh  diệt,  tức  là  tà  quán vậy. 

Ngài  Trừng  Quán(1)  đời  Đường  có  bài  kệ  Trụ  Địa  Tu 

Chứng  :

 "Tu  tập  "Không Hoa"  vạn  hạnh 

 Yên  ngồi  "Trăng  m úc”  đạo  tràng 

 Hàng phục  Thiên  Ma  "Gương ảnh" 

 Chứng  đắc  Phật  Quả  "Trong  mộng".'' 

Cũng nói  lên  vắn  tắt mười  thứ ví  dụ  sâu  xa. 

Tổ  Giáp  Sơn  thượng  đường  :  "Từ  khi  có  Tổ  đến  nay, 

người  đời  lầm  hiểu.  Cùng  nhau  thừa  thọ  cho  đến  nay,  cứ 

lấy  lời  lẽ  của  Phật,  Tổ  làm  kiểu  mẫu  cho  người.  Nếu  mà 

như thế tức  thành người cuồng,  là  người  không có  trí vậy. 

"Kia  chỉ bày  dạy  rằng  :  Ông  không  có  pháp, cái  không 

có  pháp  đó  là  Đạo.  Đạo  không  có  pháp  gì,  không  có  Phật 

để  thành,  không  có  Đạo  để  đắc,  không  có  pháp  để  nắm, 

không  có  pháp  để bỏ. 

"Bởi  thế,  Lão  tăng  này  nói  rằng  :  Trước  mắt  không 

có  pháp,  trước  mắt  là  ý.  Cái  kia  chẳng  phải  là  pháp  trước 

mắt.  Nếu  hướng về  phía  Phật,  Tổ mà  học  thì người  đó  chưa 

ở chỗ  đầy  đủ  con mắt.  Sao  thế ?  Vì  đều  thuộc  về  chỗ  nương 

dựa,  chẳng  có  tự  tại,  đó  chỉ  là  gốc  rễ  sanh  tử mang  mang, 

là  cái  thức  tánh  trói  buộc.  Ngàn  dặm  muôn  dặm  tìm  cầu 

thiện  tri  thức,  phải  cần  đầy  đủ  cái  chánh  nhãn,  cầu  thoát 

cái  thây biết  sai dối.  Xác  định lấy sanh tử trước  mắt  là  thực

11  Tổ  Thứ  Tư Tông  H oa  Nghiêm. 
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CÓ hay  là  thực  không  ?  Ai  mà  định  được,  cho người  ấy  thoát 

thân  !  Người  thượng  căn  nghe  xong,  rõ  Đạo  ;  người  trung, 

hạ  căn  lại  bôn ba  theo  sóng.  Sao  chẳng hướng  về  trong  sanh 

tử mà  định  ngay  ra  ?  Còn  chỗ  nào  đi  mong  Phật,  mong  Tổ 

dẹp  bỏ  sanh  tử  cho  nữa  bây  giờ  !  Người  trí  cười  vào  mũi 

ông. 

"Như chưa  chịu  hiểu  thì  nghe  bài  tụng  :

 "Nhọc giữ pháp  sanh  tử 

 Chí hiủýng phía  Phật  cầu 

 Mê  chánh  lý  tritóc  mắt 

 Khiỉơi  lửa  tìm  bọt  sao  ?" 

Chỗ  này  có  thể  làm  cái  cân  để  định  chánh  quán  hay 

tà  quán  vậy. 
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MỤC  BA  :

CHỈ DẠY TÊN KINH

Kinh  :  Bấy  giờ  Ngài  Pháp  Vương  Tử  Văn  Thù  Sư 

Lợi  ở  trong  đại  chúng,  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh 

lễ  chân  Phật  mà  bạch  Phật  rằng  :  “Phải  gọi  tên  kinh  này 

là  gì  ?  Tôi  cùng  chúng  s a n h   phụng  trì  như  thế nào   V' 

Phật  bảo  Ngài  Văn  Thù  Sư  Lợi  :  “Kinh  này  tên  là 

Đại  Phật  Đảnh  Tất  Đát  Đa  Bát  Đát  Ra,  Vô  Thượng  Bảo 

Ấn,  Thập  Phương  Như  Lai  Thanh  Tịnh  Hải  Nhãn. 

 Thông  rằng  :  Từ  chỗ  ban  đầu  phân  biệt  chọn  lựa  hẳn 

chân,  vọng,  tuyên  bày  tánh  chân  thắng  nghĩa  trong  thắng 

nghĩa,  là  kiến  đạo  phần.  Từ  chỗ  muốn  do  cửa  mà  vào  nhà 

rực  rỡ  của  Thiên  Vương,  lựa  chọn  hai  mươi  lăm  viên  thông, 

cho  đến  phụng  trì  thần  chú  Phật  Đảnh  là  tu  đạo  phần.  Lại 

từ  chỗ  phàm  phu  rốt  đến  Đại  Niết  Bàn,  chỉ  rõ  con  đường 

chân  chánh  tu  hành  vô  thượng  là  chứng  quả  phần.  Ý  chỉ 

lớn  lao  của  bộ  kinh  đủ  rồi  vậy.  Nên  Ngài  Văn  Thù  nhân 

đây  mà  thưa  hỏi. 

Đã  hỏi  tên  kinh  tức  là  phải  phụng  trì  mà  thành  phần 

Lưu  Thông,  cớ  sao  có  những  điều  chưa  phát  huy  ra  hết mà 

lại  hỏi  tên  kinh  ?  Bởi  vì,  năm  mươi  lăm  vị  của  con  đường 

Bồ  Đề  chân  chánh  đó  thật  là  nhân  chánh,  quả  chánh.  Chỉ 

là  chẳng  rõ  Chân  Tâm,  tu  tập  lầm  loạn  nên  mới  có  luân 

chuyển  các  nẻo  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sanh,  tu  la,  người, 

trời  vậy.  Hai  mươi  lăm  viên  thông  đều  trong  Tam  Ma  Địa, 

vốn  không  có  chuyện  Ma.  Chỉ  bởi  chẳng  biết  Chân  Tâm, 

tu  tập  lầm  loạn  nên  mới  có  năm  mươi  thứ  Âm  Ma,  đều  là 

chỗ  nói   "Nếu  quán  khác  đi,  gọi  là  tà  quán".   Đoạn  sau  sẽ  kê 

rõ  sô" mục. 
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Kinh  này,  tuy  nhân  Ngài  Anan  thưa  hỏi,  mà  lây  thần 

chú  Phật  Đảnh  nêu  bày pháp  môn  vô  thượngế  Bởi  thế,  Đại 

Bạch  Tán  Cái(1)  này,  thể nó  bao  trùm  hết  thảy,  siêu  tình,  lìa 

kiến,  tức  là  Như Lai  Tạng  Tâm  Ân  vậy.  Soi  chiếu  cùng  tột 

biển vô  biên  cõi  Phật,  sạch  trong  tuyệt  không  mảy  bụi,  tức 

là  con  mắt  pháp  Kim  Cương  vậy.  Ân  nói  là  vô  thượng,  vì 

chẳng phải  là  Tối  Thượng  thừa  thì  không  thể  Ấn  được.  Nhãn 

nói  là  thanh  tịnh vì nếu còn một mảy bụi  thì chẳng  soi trùm 

được.  Ân,  gọi  là  Bảo  vì vốn  thường  trụ  chẳng hoại.  Nhãn, 

gọi  là  Biển,  ắt bao  trùm vô  tận.  Thần  Chú  bất  khả  tư nghi 

này  tức  là  cái  Tánh  bất  khả  tư  nghi  vậy.  Tánh  cùng  Chú 

bình  đẳng,  bất  khả  tư nghi,  há  có  hai  được  ư  ! 

Tổ  Phong  Huyệt  ở Trình Châu Nha  thượng  đường, nói  : 

"Tâm  Ấn  Tổ  Sư  giống  như  then  chốt  của  con  trâu  sắt.  Đi 

thì ấn đứng,  đứng  thì ấn phá.  Chỉ như chẳng đi, chẳng đứng 

thì  ấn  là  phải  hay  không  ấn  là  phải  ?" 

Khi  ấy  có  Trưởng  lão  Lư Ba  bước  ra,  nói  :  "Tôi  có  then 

chốt của  con  trâu  sắt,  xin  thầy  đừng  ráp  thêm  ấn vào  !" 

Tổ  Huyệt  nói  :

 "Quen  câu kình  nghê  đầm  lặng  rộng 

 Lại  than  ếch  nhái  bì  bõm  bãi  cát  bùn." 

Ông  Lư Ba  đang  lưỡng  lự suy nghĩ thì  Tổ  Huyệt  q u át: 

"Trưởng  lão,  sao  chẳng nói  đi  ?" 

Lư  Ba  đinh  nói,  Tổ  H uyệt  đánh  m ột  cây   ph ất  tử  :  "Lại 

nhớ  được  thoại  đầu  ư,  thử nói  xem  !" 

Lư Ba  định mở miệng, Tổ Huyệt lại đánh một phất tử. 

1(  Cây  Dù  Trắng  Trùm  Khắp. 
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Ông  Mục  Chủ  nói  :  "Phật  Pháp  cùng  vương  pháp  là 

một  thứ." 

Tổ  Huyệt nói  :  "Thây  cái  gì nào  ?" 

Ông  Mục  Chủ  nói  :  "Cần  đoạn  chẳng  đoạn,  lại  chiêu 

thêm  loạn  !" 

Tổ  Huyệt bèn  xuống  tòa. 

Ngài  Thiên  Đồng  tụng  rằng  :

 "Then  chốt  trâu  sắt,  ấn  trụ  ấn  phá 

 Suốt  khỏi đỉnh  Tỳ  Lô  mà  đi 

 Lại đến  ngồi đầu  lưữi  hóa  Phật 

 Phong Huyệt  thử xem,  Lư Ba  rớt  té 

 Đầu gậy  hét  rồi  ắ.  Điện  quang,  lửa  đá 

 Rờ rỡ rõ  ràng,  ngọc  trên  mâm 

 Nháy  mắt,  nhăn  mày  :  lại  than  lỗi." 

Lại  Ngài  Mân  Súy  sai  sứ  giả  đưa  Ông  Châu  Ký  đến 

Tổ  Bửu  Phước. 

Tổ  Phước  thượng  đường,  nói  :  "Đi  thì  ân  trụ,  trụ  thì 

ấn  phá." 

Nhà  sư nói  :  "Chẳng  đi  chẳng  trụ,  dùng  ấn  làm  gì  ?" 

Tổ  Phước  bèn  đánh. 

Nhà  sư nói  :  "Như thế thì  ở  trong  hang  quỷ  núi  đều 

nhân  vì  ngày hôm  nay vậy." 

Tổ  im  lặngỗ

Hợp  hai  tắc  trên  mà  xem  thì  Vô  Thượng Bảo  Ấn,  lửa 

đá,  điện  quang  tức  là  lầm  lỗi  vậy.  Há  có  thể  suy  nghĩ tính 

toán  ư  ?  Cho  nên  chẳng  phải  là  Hải  Nhãn  thanh  tịnh  thì 

không  đủ  để  thấy  ! 



9 2 8

L Ả N G   N G H IÊM   T Ô N G   TH Ô N G   -   Q G Y Ể M   VIII

Kinh  :  “Cũng  gọi  tên  là  Cứu  Hộ  Thân  Nhân,  độ 

thoát  Anan  cùng  Tánh  Tỳ  kheo  ni  trong  hội  này,  đắc  Bồ 

Đề  Tâm,  nhập  Biến  Tri  Hải. 

 Thông  rằng  :  Phật  Đảnh  Thần  Chú  thật  không  thể nghĩ 

bàn,  khiến  cho  Tánh  Tỳ  kheo  ni  lòng  dâm  liền  khô  cạn, 

cứu  hộ  Ngài  Anan  khỏi  bị  phá  giới,  cũng  đã  là  lạ  lùng.  Như 

Tánh  Tỳ  kheo  ni  mới  đầu  đắc  quả  A  Na  Hàm,  rồi  chứng 

đạo  A  La  Hán,  bèn  ngộ  tánh  dâm  vốn  không,  đã  được  ra 

khỏi  ràng  buộc,  thể  nhập  Chánh  Biến  Tri.  Bồ  Đề  Tâm  thuộc 

về  Chánh  Tri,  vì  rõ  chuyện  bổn  phận  vậy.  Ớ trong  ấy chọn 

rõ  chân  vọng,  gạn  lọc  để  tu  sửa  điều  trị,  thì  hết  thảy  nhân 

quả  chẳng  còn  nghi  hoặc,  là  thuộc  về  Biến  Tri.(1)  Ông  Anan 

đã  được  Pháp  Thân,  đắc  Bồ  Đề  Tâm,  nay  trong  tâ't  cả  điên 

đảo,  lầm  loạn  tu  tập,  đều  không  gì  chẳng  thông  suốt  ;  đó 

là  thể  nhập  Biển  Khắp  Biết  vậy.  Thế  đó,  rõ  được  Một  thì 

vạn  sự  xong.  Chỉ   ở  nơi  Chân  Tâm  không  hoa  mắt  thì biến 

thái  của  thế  gian,  chỗ  nào  mà  chẳng  suốt  thông,  vì  tất  cả 

do  tâm  tạo  vậy. 

Thiền sư Nham  Đầu  Khoát trải qua  mùa  Hạ  ở nhà  Ông 

Cam  Chí. 

Một  hôm,  đang  cầm  cây  kim  thì  Ông  Chí  ở  ruộng  về 

cầm  cái  mai  đứng  sát  trước  Ngài.  Tổ  Khoát  cầm  kim  làm 

thế đâm  móc. 

Ông Chí vội  vàng vào nhà,  mặc  áo  muốn  ra  lạy  tạ  ơn. 

Bà  vợ  hỏi  :  "Có  chuyện  gì  thế ?" 

Ông  Chí nói  :  "Chẳng  được  nói  !" 

Bà  vợ  nói  :  "Cần  biết  chỗ  biết  của  ông." 

11  B iế t  K h ắp . 
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Ông  Chí  kể  lại  chuyện  lúc  nãy. 

Bà  la  lên  :  “Chuyện  ách  yếu  này  ba  mươi  năm  sau, 

phải  biết  một  phen  uông nước  là  một phen mắc  nghẹn  !" 

Cô  con  gái  nghe  cha  nói  ra,  bèn  nói  :  "Mới  biết  tánh 

mạng  người  ta  khắp  đại  địa  đều  bị  một  đầu  mũi  kim  của 

Thượng  tọa  xuyên  suốt  !" 

Lạ  thay,  lạ  thay  !  Nào  ngờ  trên  mũi  kim  may  của  Tổ 

Nham  Đầu  có  đủ  Đại  Phật  Đảnh  Tát  Đát  Đa  Bát  Đát  Ra 

Thần  Chú,  khiến  cho  cả  nhà  Ông  Cam  Chí  trong  khoảng 

sát na  nhất  thời  đắc  Bồ  Đề  Tâm,  vào  Biến Tri  Hải  vậy. 

Kinh  :  “Cũng  tên  là  Như  Lai  Mật  Nhân,  Tu  Chứng 

Liễu  Nghĩa. 

 Thông  rằng  :  Chú  ngữ  không  thể  giải  thích,  đó  là  mật 

ngữ  của  Như  Lai.  Một  đường  hướng  thượng,  ngàn  Thánh 

chẳng  truyền,  cũng  là  bí  mật  của  Như Lai  vậyử Đã  bảo  là 

bí  mật  há  có  chỗ  để  tu,  có  chỗ  để  chứng  ư  ?  Phàm  có  tu, 

có  chứng  đều  thuộc  về  bất  liễu.(1)  Độc  chỉ  không  tu,  không 

chứng  mới  là  tu  chứng  liễu  nghĩa  vậy.  Đã  không  thể  lấy 

tu  chứng  mà  được,  ắt  phải  là  mật  ngộ,  một  niệm  huân  tu 

thiện  nghiệp  vô  lậu,  chẳng  lấy  cái  trí  mà  biết,  chẳng  lây 

cái  thức  mà  hay.  Phàm  có  tri  thức  tức  là  hữu  lậu,  chẳng 

được  là  mật.  Lây  cái  mật  này  làm  nhân,  như  trì  chú...  ấy 

gọi  là  bất  tư nghi huân tu vậy.  Cái bất tư nghi này làm nhân, 

ắt  chứng  quả   bất  tư  nghi.  Như  Lai,  đó  là  chẳng  thể  nghĩ 

bàn.  Đã  chứng  Như Lai,  thì  chỗ  nào  chẳng  tỏ  suốt  ư ? 

Tổ Triệu Châu,  nhân có  vị ni hỏi  :  "Như sao là   mật mật

 ý ?" 

C hẳng  rõ  ràn g ,  ch ẳn g   rố t  ráo. 
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TỔ  Châu  lấy  tay  phất. 

Vị  ni  nói  :  "Hòa  thượng  còn  có  Cái  Ấy  nhé  !" 

Tổ  Châu  nói  :  "Ấy,  chính  ngươi  lại  có  Cái  Ấy  đó  !" 

Ngài  Từ  Thọ  Thâm  tụng  rằng  :

"  Mật  mật,  thâm  thâm,  ý  tột  cùng 

 Bao  ngừời  lầm  lạc giữa  hư không 

 Sư cô  nếu  hiểu  lay  tay  đó 

 Chắc  nát  tâm  can  cũng  đoạn  tn& ng  !" 

Hòa  thượng  Đức  Sơn  Viên Minh dạy chúng rằng  :  "Cho 

đến  hết  rồi,  dầu  có  được  miệng  của  ba  đời  chư Phật  treo 

trên vách  thì vẫn  còn  có  một  người  ha  hả  cười  lớn.  Nếu  rõ 

người  này,  việc  tham  học  xong  ngay  !" 

Ngài  Thiên  Đồng  tụng  rằng  :

 “Ôm  nắm  chỗ quan  yếu 

 Gió  mài,  mây  quét,  nước  lặng,  trời  thu 

 Chớ cho  vảy gấm  không  mùi  vị 

 Liềm  trăng  câu  hết  cả  sông  ThWng.” 

Ngài  Đầu  Tử  nêu  ra  rằng  :  "Tuy  là  như  vậy,  nhưng 

Đức  Sơn  quả  giông  như   c ấ t  hết  trăng  trời  Sở.  vẫn  còn  sao 

 đất  Hán." 

Tụng  rằng  :

 "Đôi  mày vào  tôi  nẻo gập gềnh 

 Trời  lặn  míơng lều  tạm  sông yên 

 Cũng  tợ  nửa  đêm  ngĩiờỉ gỗ  ngủ 

 Khỏi học  Thuấn  nhường chịu  ở rừng 

 Phải  hay  hoa  rụng can  gì  mộc  (cây)

 Không  cẳng  vừa  đi  sớm gặp  đường
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 Sáng  qua gió  nổi  Truờng An  đạo 

 Nguyên  đó  Côn  Luân  tiến  quốc  đồ." 

Các  công  án  như thế cũng  không  thể  đo  lường  được. 

Nếu  rỗ  mật ngữ này  thì  việc  tham  học  bèn  xong  ! 

Kinh  :  “Cũng  gọi  là  “Đại  Phương  Quảng  Diệu  Liên 

Hoa  Vương,  Thập  Phương  Phật  Mẫu  Đà  La  Ni  Chú”. 

 Thông  rằng  :  về  Viên  Giáo  thì  không  gì bằng  kinh  Đại 

Phương  Quảng  Phật  Hoa  Nghiêm,  về  Đôn  Giáo  thì  không 

gì bằng  kinh  Diệu  Pháp  Liên  Hoa.  về  Phật Mẫu Thần Chú, 

không  gì  bằng  Chú  Đại  Chuẩn  Đề.  Nay  kinh Lăng  Nghiêm 

gồm  có  cả,  có  thể  gọi  là  pháp  môn  cực  viên,  cực  đốn,  cực 

bất  khả  tư  nghi  vậy.  Đại  là  thường  khắp,  chỉ  Pháp  Thân. 

 Phương  là  nắm  trọn,  chỉ  Bát  Nhã.  Quảng  là  rộng  trùm,  chỉ 

giải  thoát.  Ba  đức  Lý,  Trí  và  Dụng  đầy  đủ,  thế chẳng  gọi 

là  Viên  sao  ?  Hoa  sen  mọc  lên  từ bùn  dơ mà  chẳng nhiễm. 

Diệu  Liên  Hoa  Vương  tức  là  hoa  Ưu  Đàm  Bát,  khác  với  loại 

thế gian  trồng vậy. 

Trong khoảnh  khắc  gảy móng  tay nhập  Tri  Kiến  Phật, 

đó  là  hy hữu,  chẳng phải  là  Đôn thì không thể  đảm  đương. 

Viên  ấy,  Đôn  ây  chỉ  việc  gì  thế  ?  Việc  ấy  không  thể  nghĩ 

bàn,  tức  gọi  là  Thần  Chú  của  Tâm  vậy.  Mười  phương  Như 

Lai  nhờ  Chú  Tâm  này  đắc  thành  Vô  Thượng  Chánh  Biến 

Tri  Giác,  cho  đến  sau  khi  diệt  độ  cũng  nhờ  Chú  Tâm  này 

mà  phú  chúc  việc  Phật  Pháp...  Thì há  chẳng  phải  là  chỗ  từ 

đó  mà  ra  của mười phương  chư Phật ư ?  Nên có  thể  gọi  đó 

là  Phật  Mẫu  Thần  Chú  đắc  đại  tổng  trì vậy.  Hợp  cả  ba  cái 

thì  giáo  pháp  của  cả  Đại  Tạng  Kinh  đều  gồm  đủ. 

Tổ  Thanh  Nguyên  Hành  Tư một  hôm  hỏi  Ngài  Thạch 

Đầu  rằng  :  "Có  người  nói  :  Lãnh  Nam  có  tin  tức." 



9 3 2

L Ã N G   NG H IÊM   T Ô N G   TH Ô N G   -   Q G Y Ẻ N   VIII

Ngài  Đầu  nói  :  "Có  người  chẳng  nói  :  Lãnh  Nam  có 

tin  tức. 

Tổ  Nguyên  nói  :  "Nếu  thế thì  Đại  Tạng,  Tiểu  Tạng  từ 

đâu  mà  đến  ?" 

Ngài  Đầu nói  :  "Đều  từ trong  ây hết  !" 

Tổ bằng  lòng. 

Tổ  Vân  Môn  mở  lời  rằng  :  "Nháy  mắt  ngang  cả  mười 

phương,  trên  lông  mày  suốt  đến  càn  khôn,  dưới  suốt  đến 

suôi  vàng.  Núi  Tu  Di  lấp  nghẹt  cuông  họng  của  ông.  Có 

ai  hiểu  không  ?  Ai  mà  hiểu  được  thì  đem  dẫn  xứ  Chiêm 

Thành  đánh nhau  với  xứ Tân  La  !" 

Ngài  Diệu  Hỷ  nói  :  "Là  Đại  Thần  Chú,  là  Đại  Minh 

Chú,  là  Vô  Thượng  Chú,  là  Vô  Đẳng  Đẳng  Chú  hay  trừ 

tất  cả  khổ,  chân  thật  không  hư.  Các  ông  có  rõ  Vân  Môn 

không  ?  Há  chẳng  nghe  nói  "Tam  đài  (tam  quán)  cần  phải 

chính  ông  thúc  giục." 

Tổ  Vân  Môn,  Diệu  Hỷ  quả  là  người  trong  hội,  tuyên 

nói  lại  Chú  Tâm,  chỉ  ra  cảnh  giới  không  thể  nghĩ bàn.  Ai 

mà  diệu  khế ý  chỉ  này,  tự  cai  quản  giữ  lấy  mà  thành  Phật 

không  sai  ! 

Kinh  :  “Cũng  tên  là  “Quán  Đảnh  Chương  Cú,  Chư 

Bồ  Tát  Vạn  Hạnh,  Thủ  Lăng  Nghiêm”.  Ông  hãy  phụng 

trì.” 

 Thông  rằng  :  Muôn  Hạnh  của  chư Bồ  tát đều  đầy  đủ, 

cho  đến  tất  cả  Sự rốt  ráo  kiên  cô" thì  gọi  là  Quán  Đảnh  Bồ 

tát.  Vị  Bồ  tát  này  sắp  thành  Diệu  Giác  thì  ở  trên  cõi  trời 

Sắc  Cứu  Cánh  hiện  ra  tòa  Đại  Bửu  Liên  Hoa  Vương  rộng 

lớn  trăm  vạn  a  tăng  kỳ  Tam  Thiên  Đại  Thiên  Thế Giới.  Bồ
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tát  muôn  lên  tòa  này  trước  hết  ở  trong  thân  phóng  hiện 

mười  đạo  quang minh  trăm  báu,  chiếu  soi  loài  hữu  tình,  sau 

cùng  từ cửa  đỉnh  đầu  phóng  ánh  sáng nhập  vào  chân  chư 

Phật.  Khi  ấy, chư Phật  từ nơi  mặt phóng  ra  quang minh  trăm 

báu  chảy  tuôn  rót  vào  đảnh  đầu  của  vị  Bồ  tát ấy,  thẳng  đến 

nguồn  tâm.  Ớ  đây,  chỉ  lấy  ánh  sáng  tuôn  chảy  tương  giao 

hòa  nhập  mà  gọi  là  Quán  Đảnh,  thọ  lãnh  chức  vụ  Phật. 

Ở  trước,  có  nói  "  Ranh  giới  của  Giác  thể nhập  vào  nhau"  

tức  là  cảnh  tượng  này.  Nếu  từ  địa  vị  Diệu  Giác  thì  chẳng 

còn  lời  nói,  duy  từ Quán  Đảnh  trở xuống  thì có  chương cú. 

Như ánh  sáng  giao  nhập  vào  nhau,  chương  cú  cũng  không 

có.  Ớ  trong  chỗ  không  có  chương cú  mà  có  chương cú,  nên 

mới  gọi  chỗ  này  là   "Diệu  Trạm  Tổng  Trì,  Thủ  Lăng  Nghiêm 

 Vương,  đầy  đủ  muôn  hạnh,  một  ãiiờng  diệu  trang  nghiêm  siêu 

 xuất  của  mười phiủmg  Như Lai"   vậy. 

Cho  nên,  nói  "Muôn hạnh  đầy  đủ"  mà  sau  là   "Rốt  ráo 

 kiên  cô'",   đó  là  Tiệm chứ không phải  Đốn.  Nói  rằng   "Tự Tánh 

 kiên  cố mà  không  nhờ muôn  hạnh",  đó  là  Đốn  chứ không  phải 

Tiệm.  Chẳng  hay  biết  rằng  con  đường  diệu  trang  nghiêm 

này  vốn  tự  đầy  đủ  muôn  hạnh  trang  nghiêm,  chẳng  mượn 

đến  sự trau  làm,  tất  cả  vốn  kiên  cố.  Không  phải  chỉ  có  thân 

tâm  trong  ngoài  đắc  đại  định  lực,  mà  trong  Bản Tánh  trùm 

khắp  pháp  giới,  núi  sông,  đất  đai,  sáng  tối,  sắc  không,  tâ't 

cả  mọi  sự,  tất cả  mọi  pháp,  hiện  đây là  tịch diệt,  vốn  trong 

Đại  Định.  Chính  đây  là  Chân  Tâm  thường  trụ,  chính  đây 

là  Diệu  Trạm  Tổng Trì,  vốn  là  viên  đốn,  sẵn  sàng  đầy  đủ. 

Nên  gọi  đó  là  Thủ  Lăng  Nghiêm  kinh. 

Chưa  đến  địa  vị  Quán  Đảnh  Pháp  Vương  Tử  thì  sao 

mà  biết  được  chỗ  nhiệm  mầu,  bởi  thế  nói  rằng   "Ông  hãy 

 phụng  trì”. 
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Hòa  thượng  Phật  Giám  khai  thị cho  đại  chúng. 

Ngài  kể  chuyện  :  "Nhà  sư hỏi Tổ Triệu Châu  :  Thế nào 

là  nghĩa  chẳng biến  đổi  ? 

"Tổ  Châu  dùng  hai  tay  làm  cách  thế nước  chảy. 

"Nhà  sư có  chỗ  tỉnh ngộ". 

Ngài lại  kể chuyện  :  "Nhà  sư hỏi Tổ Pháp Nhãn :  Chẳng 

giữ  lấy  tướng,  như như chẳng  động.  Thế nào  là  chẳng  giữ 

lấy  tướng  mà  thây  chỗ  chẳng  động  đó  ? 

"Tổ  Pháp  Nhãn  nói  :  Mặt  trời  mọc  phương  Đông,  lặn 

phương  Tây  ! 

"Nhà  sư cũng  có  chỗ  tỉnh ngộ". 

Ngài  nói  tiếp  :  "Ngay  nơi  đó  mà  thấy  được,  mới  biết 

rằng  "Khí  núi  trùm  non,  bổn  lai  thường  lặng.  Sông  nước 

cuộn  chảy,  nguyên  tự  chẳng  trôi".  Chưa  được  như vậy  thì 

không  khỏi  lại  phải  nhiều  lời.  Thiên  xoay  trái,  Địa  chuyển 

phải,  xưa  qua  nay  lại  trải bao  lần biến đổi.  Mặt  trời bay qua, 

mặt  trăng  chạy  mất  vừa  mới  ló  trên  biển  lại  chìm  sau  núi 

xanh.  Sóng sông nước  mịt mù,  Hoài,  Têw  gỢn  xa  xăm,  thẳng 

vào  biển  cả  ngày  đêm  trôi  chảy." 

Rồi  lớn  tiếng  rằng  :  "Này  chư Thiền  đức,  có  thấy  như 

như bất  động  chăng  ?" 

Hòa  thượng  Vân  Cái  Trí  khai  thị cho  đại  chúng  rằng  : 

"Độc  chỉ  là  cái  thân  liền  kín  kiên   c ố   kia  trong  tất  cả  trần 

bày  hiện.  Nay  đây  Vân  Cái  này  nói  :  Ngàn  núi  sum  xuê, 

cầm  thú  hót  kêu,  trăm  hoa  đua  nở,  muôn  cây  nảy  cành,  hết 

thảy  đó  là  chư Phật,  mỗi  mỗi  Chân  Như.  Các  ông  dạo  chơi 

non nước  phải  kịp  để con ngươi ngay đó,  chớ để bị nó  lừa  !" 

11  T ê n   hai  con  sô n g . 
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Hai  vị  Tôn  túc  ấy, ngay  trong  tất  cả  trần cảnh  mà  nắm 

ra  cái  như như chẳng  động,  cái  thân chân thật  liền  kín  kiên 

cố.  Ây  là  chẳng  lìa  muôn hạnh mà  đắc  rốt  ráo  kiên cố,  quả 

là  thâm  nhập  ý  chỉ  Lăng  Nghiêm  vậy.  Ớ  chỗ  này  mà  cắn 

nát  được  mới  được  gọi  là  phụng  trì.  Còn bám  suông  chương 

cú,  chưa  biết  lối  vào  thì  dù  có  trang  nghiêm  muôn  hạnh, 

rốt  cuộc  cũng  là  chuyện  sanh  diệt.  Trong  tự  tánh  kiên  cố, 

diệu  trạm  tổng  trì  sao  những  cách  xa như trời  đất vậy  ư ? 
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CHƯƠNG V :

PHÂN BIỆT CÁC NGHIỆP QUẢ 

TẠO THÀNH TAM GIỚI. 

CHỈ RÕ  CÁC CẢNH GIỚI TU CHỨNG 

VÃ CÁC CHƯỚNG NGẠI

|ẵ HỎI  VỀ  Sự SANH  KHỞI  VÀ  NHÂN  QUẢ CỦA LỤC  ĐẠO

Kinh  :  Phật  nói  lời  ấy  xong,  liền  khi  đó,  Ông  Anan 

và  cả  đại  chúng  nhờ  được  Như  Lai  khai  thị  ý  nghĩa  mật 

ấn  Bát  Đát  Ra,  lại  nghe  được  những  tên  gọi  liễu  nghĩa  của 

kinh  này,  đốn  ngộ  được  diệu  lý  tăng  thượng  để  tu,  tiến 

vào  các  Thánh  VỊ  trong  Thiền  Na.  Tâm  tư  rỗng  lặng,  đoạn 

trừ  sáu  phẩm  phiền  não  vi  tế  tư-hoặc  thuộc  về  tam  giới. 

Ông  liền  từ  chỗ  ngồi  đứng  dậy,  đảnh  lễ  dưới  chân 

Phật,  chắp  tay  cung  kính,  bạch  Phật  rằng  :  “Đại  oai  đức 

Thế Tôn,  Từ  Âm  không  che  ngại,  khéo  khai  ngộ  những 

lỗi  lầm  sâu  kín  nhỏ  nhiệm  của  chúng  sanh,  khiến  chúng 

tôi  ngày  nay  thân  tâm  khoan  khoái  rỗng  nhiên, được  lợ i 

ích  lớn. 

“Thưa  T hế  Tôn,  cái  Chân  Tâm  diệu  minh  trong 

sạch  nhiệm  mầu  này  bổn  lai  toàn  khắp  viên  mãn,  như 

thế cho  đến  đất  đái,  cỏ  cây,  các  loài  máy  động  vốn  nguyên 

là  Chân  Như,  đó  là  chân  thể  thành  Phật  của  Như  Lai. 

Nếu  Phật  thể  vốn  chân  thật  như  thế thì  cớ  sao  lại  có  các 

nẻo  địa  ngục,  ngạ  quỷ,  súc  sanh,  tu  la,  người,  trời.  Bạch 

Thế  Tôn,  những  nẻo  ây  là  bổn  lai  tự  có  hay  do  tập  khí 

hư  vọng  của  chúng  sanh  khởi  ra   ĩ

"Bạch  T hế  Tôn,  như  Tỳ  kheo  ni  Bảo  Liên  Hương 

giữ  Bồ  tát  Giới,  lén  làm  việc  dâm  dục,  rồi  nói  càn  rằng
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hành  dâm  chẳng  phải  sát  sanh,  chẳng  phải  trộm  cắp,  không 

có  nghiệp  báo  !  Phát  ra  lời  ấy  rồi,  trước  hết  nơi  nữ  căn 

sanh  ra  ngọn  lửa  hừng  lớn,  rồi  sau  nơi  mỗi  mỗi  đốt  xương 

lửa  cháy  phừng  phừng,  đọa  địa  ngục  Vô  Gián. 

“Như  Đại  Vương  Lưu  Ly  và  Tỳ  kheo  Thiện  Tinh  : 

Lưu  Ly  vì  giết  hai  họ  hàng  Cù  Đàm  ;  Thiện Tinh  vì  thuyết 

bậy  rằng  tất  cả  pháp  đều  rỗng  không  mà  thân  đang  sống 

đọa  vào  địa  ngục  A  Tỳ. 

“Các  địa  ngục  này  là  có  chỗ  nhất  định,  hay  là  tự 

nhiên  mà  khi  mỗi  người  kia  phát  nghiệp  thì  mỗi  mỗi 

riêng  chịu   ĩ

“Xin  Phật  rủ  lòng  Đại  Từ,  khai  thị  cho  kẻ  non  dại 

mê  muội,  khiến  cho  tất  cả  các  chúng  sanh  trì  giới  nghe 

nghĩa  quyết  đinh,  hoan  hỷ  đội  đầu,  cẩn  thận  giữ  gìn  không 

phạm.” 

 Thông  rằng  :  Ông  Anan  nghe  Phật  bảo  rằng  "Mật  ân 

liễu  nghĩa  chỉ  là  một  con  đường hướng  thượng  rõ  ràng,  hẳn 

không  có  sự  Tu  vậy".  Nhưng  vô  minh  bao  kiếp  bời  bời  há 

có  thể  trừ  hết  ngay  sao  ?  Do  đó,  nơi  diệu  lý  tăng  thượng 

tu  lên  các  Thánh  Vị  được  cái  cửa  ngộ  vào  thì  tuần  tự  mở 

tỏ  thân  tâm,  tâm  tư rỗng  lặng,  đã  được  đoạn  trừ sáu phẩm 

phiền  não  nhỏ  nhiệm  của  Tư Hoặc  thuộc  về  tam  giới. 

Tam  Giới(1)  phân  ra  chửi  Địa,  mỗi  Địa  có  chín  Phẩm. 

Đoạn  trừ chín Phẩm của  Dục  G iới:  Trừ sáu Phẩm đầu chứng 

quả  Thứ  Nhì,  trừ  ba  Phẩm  sau  chứng  quả  Thứ  Ba,  A  Na 

Hàm.  Đoạn  trừ hết  mười  tám  Phẩm  của  hai  giới  sắc  và  Vô 

Sắc,  chứng bậc  Vô  Học  A  La  Hán. 

Ba  cõ i. 
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Đoạn  trừ  sáu  phẩm  phiền  não  vi  tế này  là  chỉ  Thân 

Kiến,  Biên  Kiến  và  Tà  Kiến  đoạn  trừ ở  địa  vị  Sơ Quả.  Kiến 

Thủ,  Giới  Thủ  và  Tham  đoạn  trừ ở địa  vị  Nhị Quả.  Còn  lại 

Sân,  Mạn và  Si  đến  địa  vị  Thứ Ba  mới  đoạn  trừ.  Ông  Anan 

mới  chứng  Nhị  Quả  nên  chỉ  đoạn  trừ  được  sáu  Phẩm. 

Chẳng  đoạn  vô  minh  thì  chẳng  chứng  Vô  Sanh.  Tuy 

chứng  Vô  Sanh  mà  phiền  não  vô  minh  vi  tế  chưa  hết  thì 

chưa  đắc  chân  ngộ  vậy.  Nên  ông  xin  Phật  nói  rỗ  sâu  xa 

về  bảy  nẻo  luân  hồi  để  mở  chỗ  nghi  lầm,  khiến  cho  người 

trì  giới  cẩn  thận  giữ  gìn  không  phạm. 

Chỗ  nghi  của  Ngài  Anan  tuy  tương  tự  với  cái  nghi 

 "Bổn  nhiên  thanh  tịnh  sao  bỗng sanh  núi sông đại địa"  ở  trước. 

Nhưng  ba  thứ  tương  tục  là  do  vọng  kiến  mà  sanh  ra,  lại 

nữa,  mười  hai  loại  sanh  đều  là  do  điên đảo.  Ông  Anan há 

chẳng  lãnh  hội  sao  mà  lại  có  nghi  vấn này  ?  Đó  chính  là  vì 

sợ  có  người  diệu  ngộ  trở  lại  chấp  cái  Chân  Tâm  trong  sạch 

nhiệm  mầu  này  xưa  nay  toàn  khắp  viên  mãn,  bèn  nhận  là 

đại  địa,  cỏ  cây vốn một  Chân  Như,  chân thể thành Phật,  sao 

còn  có  các  thứ địa  ngục  v.v...  Đây  là  chấp  cái  diệu viên mà 

bác bỏ các nẻo,  chỉ riêng rõ ràng việc hướng thượng mà chẳng 

đoạn  dứt  phiền  não  thì  thường  thường  có  cái  bệnh này. 

Nếu  quả  không  có  các  nẻo  địa  ngục  v.v...  thì  Tỳ  kheo 

Thiện  Tinh  và  Tỳ  kheo  ni  Bảo  Liên  Hương  đúng  ra  không 

có  báo  ứng  rõ  ràng.  Nay  cảm  ứng  rõ  ràng,  chẳng  sai  chạy 

thì  các  nẻo  địa  ngục  phải  là  có.  Há  chẳng  do  tu  tập  lầm 

loạn  mà  đưa  đến  ư ?  Chỉ  do  nơi  tu  tập  lầm  loạn,  nên  không 

được  chấp  chặt nhất  định  là  có,  cũng không  được  chấp  chặt 

nhất  định  là  không.  Tu  tập  chẳng  lầm  thì  có  cũng  thành 

không.  Tu  tập  đã  lầm  thì  không  cũng  thành  có.  Chỗ  này 

hoàn  toàn  do  ở sự  tu  tập  vậy.  Trì  giới  luật,  đoạn  phiền não 

há  có  thể chẳng  chăm  chỉ  cẩn  thận  ư ? 
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Khi  Tổ  Bách  Trượng  thượng  đường  thì  thường  có  một 

ông  già  nghe  pháp  rồi  theo  đại  chúng  đi  ra. 

Một  hôm  ông  chẳng  về,  Tổ  hỏi  :  "Đứng  đó  là  ai  ?" 

Ông  già  nói  :  "Vào  thời  Phật  Ca  Diếp  tôi  đã  từng  ở 

núi  này.  Có  người  học  Đạo  hỏi  rằng  :  "Người  tu  hành  còn 

 rơi  vào  (lạc)  nhân  quả  không  ?"  Tôi  đáp  :   "Chẳng  rơi  vào 

nhân   quả",   bị  đọa  vào  thân  chồn  năm  trăm  kiếp.  Nay  xin 

Hòa  thượng  thay  thế cho  một  chuyển ngữ." 

Tổ  Bách Trượng  nói  :  "Chẳng   mê  mờ nhân  quả." 

Ông  già  nghe  xong  đại  ngộ,  cáo  biệt  rằng  :  "Tôi  đã 

khỏi  thân  chồn  rồi,  ở  phía  sau  núi,  xin  theo  nghi  thức  tăng 

qua  đời  mà  thiêu  cho." 

Tổ  khiến  Ông  Duy  Na^  đánh  bản,  báo  với  đại  chúng 

sau  khi  thọ  trai  thì  mời  hết,  đi  đưa  vị  tăng  qua  đời.  Đại 

chúng  không hiểu  gì. 

Tổ  dẫn  đại  chúng  đến  cái  hang  ở  sau  núi,  lấy  trượng 

khều  ra  một  xác  chồn,  rồi  theo  nghi  thức  hỏa  táng. 

Đến buổi  tham học  chiều,  Tổ đang nêu  lại  câu chuyện 

thì Ngài  Hoàng Bá  bèn hỏi  :  “Người xưa đáp  sai một chuyển 

ngữ  mà  đọa  vào  thân  chồn  hoang.  Còn  ngày  nay  chuyển 

chuyển  đều  chẳng  lầm  thì  thế nào  ?" 

Tổ  nói  :  "Đến  gần  đây  ta  nói  cho  nghe  !" 

Hoàng  Bá  đến  gần,  đánh  Tổ  một  cái. 

Tổ  vỗ  tay  cười  rằng  :  "Sắp  nói  Hồ  râu  đỏ,  lại  có  đỏ 

râu  Hồ  'ề" 

Ngài  Thiên  Đồng  tụng  rằng  :

^  Q u ả n   ch ú n g . 
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 "Một  thước  nước, 

 Một  triứỵng sóng  ! 

 Năm  trăm  kiếp  trước  chẳng hề gì 

 Chẳng  ằặlạc",  chẳng  “mờ”  thương  ỉượng  đi 

 Y xiia,  rớt  vào  bộng  cát  ãằng 

 Ha  ha  ha,  hiểu  vậy chăng  ? 

 Nếu  mà  ông  liên  miên  lỗi  lạc 

 Nào  ngại  ta  ha  hả  cười  hoài 

 Thần  ca  thánh  múa  thành  ra  khúc 

 Khoảng  ấy  vỗ  tay  hát  lý  la." 

Viên  Thiền  sư ở trong hội  của  Tổ Nam  Công nghe  hai 

nhà  sư nhắc  lại  câu  chuyện  trên.  Một vị nói  :  "Chỉ như  Chẳng 

 mờ nhân  quả  thì  cũng  chưa  thoát  được  thân  cáo  chồn   ỉ" 

Vị  kia  lên  tiếng  :  "Vậy  thì   Chẳng sa  nhân  quả  thì  cũng 

có  bao  giờ  đọa  vào  thân  cáo  chồn  ư ?" 

Ngài  Viên  hoảng  hồn,  kinh  dị  với  các  lời  trên,  vội  lên 

Tổ  Hoàng  Bá,  khi  qua  cái  khe  đầu  am  Tích  Thúy,  bỗng 

nhiên  đại  ngộ.  Gặp  Tổ Nam  Công,  kể bày câu chuyện chưa 

xong mà  nước  mắt  ướt má. 

Tổ  Nam  Công  bảo  Ngài  lại  chỗ  nằm  của  ông  thị  giả 

mà  ngủ. 

Bỗng  Ngài  ngồi  dậy  đọc  bài  kệ  :

"  Chẳng  "lạc",  chẳng  Ềẽmờ" 

 Tăng  tục  vốn  không kiêng  cữ 

 Trượng phu khí phách  như Vương 

 Nào  chịu  túi,  chăn  che  đậy 

 Một  cành  liễn  táo  mặc  tung  hoành 

 Chồn  cáo  nhảy  vào  đàn  sư tử." 

Tổ  Nam  Công  cười  lớn. 
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Vậy  thì  một  cái  anh  chồn  cáo  này,  trước  kia  sao  là  có, 

về  sau  sao  là  không  ?  Các  nhà  ở  nơi  cái  nhân  duyên  này, 

che  đậy  biết  bao  kẻ,  mở  thoát  biết bao người.  Thế mới  biết 

chỗ  đáng  quý  là  Chân  Ngộ  vậy.  Nếu  chấp  Diệu  Viên  mà 

bác  bỏ  các  nẻo nghiệp  thì  quả  là  kiến giải  của  loài  tinh chồn 

cáo  vậy. 

II.  KHAI  THI  VỀ  PHÂN  TRONG,  PHÂN  NGOÀI  CỦA CHÚNG 


SANH

Kinh  :  Phật  bảo  Ông  Anan  :  “Hay  thay  lời  hỏi  đó, 

khiến  cho  chúng  sanh  chẳng  rơi  vào  tà  kiến.  Nay  ông  hãy 

nghe  kỹ,  ta  sẽ  vì  ông  mà  nói. 

“Anan,  tất  cả  chúng sanh  thật  ra  vốn  chân  tinh,  nhân 

tự  có  vọng  kiến  mà  có  các  tập  khí  hư  vọng  sanh  ra.  Do 

đó  mà  có  phân  ra  phận  trong  và  phận  ngoài. 

“Anan,  phận  trong tức  là  trong  phần  của  chúng  sanh. 

Do  các  ái  nhiễm  phát  khởi  vọng  tình,  tình  tích  chứa  mãi 

không  ngừng  thì  hay  sanh  ái  thủy.  Bởi  thế chúng  sanh  hễ 

tâm  nhớ  món  ăn  ngon  thì  trong  miệng  nước  chảy  ra  ;  hễ 

tâm  nhớ  người  trước,  hoặc  thương  hay  ghét  thì  trong  mắt 

lệ  tràn.  Tham  cầu  của  báu  thì  tâm  phát  ái  diên  (nước  dãi), 

cả  mình  đều  trơn  nóng.  Tâm  dính  vào  chuyện  hành  dâm 

thì  hai  căn  nam,  nữ  tự  nhiên  chảy  nước  dịch. 

“Anan,  các  ái  tuy  có  khác  nhau,  nhưng  kết  quả  chảy 

nước  là  đồng,  thấm  ướt  không  lên  được,  tự  nhiên  theo 

đó  mà  sa  xuống,  ấy  gọi  là  Phận  Trong. 

“Anan,  phận   ngoài  tức  là  ngoài  phần  của  chúng 

sanh.  Nhân  các  lòng  khao  khát,  trông  mong,  phát  sanh 

ra  các  hư  tưởng.  Cái  tưởng  chứa  chất  mãi  không  thôi  thì 

hay  sanh  ra  sự  trội  hơn  về  khí.  Bởi  thế chúng  sanh  tâm
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giữ  giới  Cấm  thì  cả  thân  mình  nhẹ  nhàng  trong  suốt.  Tâm 

giữ  chú  ấn  thì  mắt  nhìn  hùng  dũng,  nghiêm  nghị.  Tâm 

muốn  sanh  cõi  Trời  thì  chiêm  bao  thấy  bay  lên.  Tâm  để 

nơi  cõi  Phật  thì  thánh  cảnh  thầm  hiện.  Phụng  sự bậc  thiện 

tri  thức  thì  tự  coi  nhẹ  thân  mệnh  mình. 

“Anan,  các  tưởng  tuy  khác  nhau,  nhưtig  sự nhẹ  nhàng 

cất  lên  thì  đồng.  Cất  bay  lên  không  chìm  xuống,  tự  nhiên 

vượt  lên,  ấy  gọi  là  Phận  Ngoài. 

“Anan,  hết  thảy  thế  gian  sống  chết  nối  nhau  :  Sanh 

thì  theo  tập  khí  quen  thuộc  ;  tử  thì  theo  sự  đổi  dòng.  Lúc 

mệnh  chung,  chưa  hết  hơi  ấm  thì  thiện  ác  một  đời  cùng 

lúc  liền  hiện  ra.  Sống  thuận,  chết  nghịch,  hai  tập  khí  giao 

nhau. 

“Thuần  là  tưởng  thì  bay  lên,  hẳn  là  sanh  trên  cõi 

Trời.  Nếu  trong  tâm  bay  lên  đó  gồm  cả  phước  đức  và  trí 

huệ  cùng  với  tịnh  nguyện  thì  tự  nhiên  tâm  mở  tỏ,  thấy 

tất  cả  Tịnh  Độ  của  mười  phương  chư Phật,  rồi  tùy  nguyện 

mà  vãng  sanh. 

“Tình  ít,  tưởng  nhiều  thì  cất  lên  chẳng  xa  mà  làm 

các  loài  Phi  Tiên,  Đại  Lực  Quỷ  Vương,  Phi  Hành  Dạ  Xoa, 

Địa  Hành  La  Sát  dạo  trong  bốn  cõi  trời  không  bị  ngăn 

ngại.  Nếu  có  thiện  nguyện,  thiện  tâm  hộ  trì  Phật  Pháp 

hoặc  hộ  trì  cấm  giới  thì  theo  người  trì  giới,  hoặc  hộ  trì 

thần  chú  thì  theo  người  trì  chú,  hoặc  hộ  trì  thiền  định 

thì  giữ  an  pháp  nhãn,  hết  thảy  đều  được  gần  gũi  dưới 

pháp  tòa  của  Như  Lai. 

“Tình  và  tưởng  ngang  nhau  thì  không  bay  lên,  không 

đọa  xuống,  sanh  nơi  cõi  người.  Tưởng  sáng  thì  thông  minh, 

tình  tối  thì  ngu  độn. 

“Tình  nhiều  tưởng  ít  thì  trôi  dạt  vào  cầm  thú  :  Nặng 

thì  làm  giống  mang  lông,  nhẹ  thì  làm  loài  có  cánh. 
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“Bảy  phần  tình,  ba  phần  tưởng  thì  chìm  xuống  Thủy 

Luân,  sanh  nơi  mé  Hỏa  Luân,  chịu  ngọn  lửa  mạnh,  thân 

làm  ngạ  quỷ,  thường  bị  thiêu  đôt.  Vì  nước  có  thể  hại 

mình  nên  trải  trăm  ngàn  kiếp  không  ăn  không  uống. 

“Chín  phần  tình,  một  phần  tưởng  thì  xuống  thấu 

Hỏa  Luân,  thân  đi  vào  ranh  giới  giao  nhau  của  Phong 

Luân  và  Hỏa  Luân,  nhẹ  thì  sanh  vào  Hữu  Gián,  nặng  thì 

sanh  vào  Vô  Gián,  hai  thứ  địa  ngục. 

“Thuần  là  tình  thì  chìm  sâu  vào  ngục  A  T ỳ ẳ  Nếu 

trong  tâm  chìm  đắm  đó  mà  có  sự  hủy  báng  Đại  thừa, 

phá  cấm  giới  của  Phật,  nói  pháp  láo  dôi,  tham  bậy  của 

tín  chủ,  lạm  nhận  sự  cung  kính  hoặc  phạm  ngũ  nghịch, 

thập  trọng  thì  lại  sanh  vào  địa  ngục  A  Tỳ  mười  phương. 

“Theo  sự tạo  ác  nghiệp,  tuy  tự chuốc  lấy  nhưng  trong 

nghiệp  đồng  phận  chung  đó  vẫn  có  chỗ  sẵn. 

 Thông  rằng  :  Đây  là  trả  lời  chung  câu 'hỏi   "Các  nẻo  là 

 vốn  tự có  hay  là  do  tập  khí hư vọng  của  chúng  sanh  sanh  khởi 

 ra  ? 

Căn  cứ  theo  chỗ  chiêu  cảm  của  bảy  nẻo  tùy  nghiệp 

thọ  sanh,  hoặc  thiên  đường,  địa  ngục...  hoặc  cõi  người  thì 

khổ  vui  chẳng  đồng,  nhưng  mỗi  nẻo  đều  có  đồng  nghiệp 

tương  thành,  tức  là  trong  đồng  phận  vốn  có  chỗ  sẵn,  không 

thể  cho  là  không  có,  vì  nó  vốn  là  do  tập  khí hư vọng  sanh 

ra  vậy.  Tánh  của  chúng  sanh  vốn  là  chân  tịnh,  chẳng  rơi 

vào  thánh,  phàm.  Bởi  tự  dây  khởi  tình  kiến,  chẳng  biết  đó 

là  hư vọng,  hư vọng  mà  huân  tập  hoài  thì  không bỏ  được 

nữa. 

Từ  thân  xác  khởi  vọng  niệm  thì  cái  vọng  kiến  đó,  tập 

khí  hư vọng  đó  ở  trong  phần  của  thân  xác.  Từ ý  tưởng  khởi 

vọng niệm  thì cái  kiến,  cái  tập  khí hư vọng  đó  ở ngoài  phần
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của  thân  xác.  Trong  phần  của  thân  xác,  do  ái  mà  mắc  tình  : 

miệng  đối  với  vị,  mắt  đôi  với  sắc,  tâm  đôi  với  của  cải  hay 

sanh  ra  ái  thủy.  Tánh  nước  chảy  xuống  nên  theo  đó  mà 

rớt  xuống.  Ngoài  phần  của  thân  xác,  do  suy  mà  mắc  vào 

tưởng  :  hoặc  để  tâm  nơi  cõi  Phật,  hay  muôn  sanh  lên  cõi 

trời,  hoặc  giữ  thiện  pháp,  nên  hay  sanh  ra  cái  khí  trội  hơn. 

Khí  thì bay  lên,  nên  theo  đó  mà  đi  lên. 

Thuần  là  tưởng  thì  sanh  từ cõi  Đao  Lợi  trở lên,  có  tinh 

nguyện  thì  sanh  cõi  Tịnh  Độ.  Chín  phần  tưởng  thì  làm  Phi 

Tiên  ;  tám  phần  tưởng  thì  làm  Đại  Lực  Quỷ  Vương.  Bảy 

phần  tưởng  thì  làm  Phi  Hành  Dạ  Xoa.  Sáu  phần  tưởng  làm 

Địa  Hành  La  Sát.  Bởi  vì  tưởng  trội  vượt  nên  chỗ  đi  không 

ngăn ngại  vậy. 

Nhưng  tình  có  tà,  chánhỗ  Chánh  thì  không  rời  pháp 

tòa  của  Như  Lai,  bởi  trước  giờ  giữ  giới,  trì  chú,  phụng  sự 

thiện  tri  thức,  nên  rốt  cuộc  làm  thần  Hộ  Pháp.  Tình  và 

tưởng  ngang  nhau  thì  sanh  ở  cõi  người.  Sáu  phần  tình  thì 

làm  cầm  thú.  Bảy  phần  tình  thì  làm  ngạ  quỷ.  Tám  phần 

tình  thì  sanh  vào  địa  ngục  Hữu  Gián.  Chửi  phần  tình  thì 

sanh  vào  địa  ngục  Vô  Gián.  Thuần  là  tình  thì chìm vào  địa 

ngục  A Tỳ.  Có  thêm các  tội  chê  Phật, báng Pháp  thì lại sanh 

vào  địa  ngục  A  Tỳ  mười  phương  không  có  ngày  ra.  Ây  là 

vọng nghiệp  tự chuốc  lấy,  sạch  dơ có  khác  vậy. 

Nếu  chẳng  vướng  mắc  nơi  tình  ắt  địa  ngục  không. 

Chẳng  vướng  mắc  nơi  tưởng  ắt  thiên  đường  không.  Tình, 

tưởng  đều  không  thì  tuy  ở  nhân  gian  mà  tâm  dạo  nơi  cõi 

Phật.  Bảy  nẻo  nghiệp  vẫn  có  sẵn  thì  Tịnh  Độ  cũng  có  sẵn 

rõ  ràng  vậy.  Trở  lại  cái  bổn  lai  chúng  sanh  chân  tịnh  của 

ta  mà  chẳng  sanh nơi  Tịnh  Độ  thì  sanh về  đâu  ? 

Có  nhà  sư hỏi  Tổ  Bách  Trượng  :  "Đối  với  tất  cả  cảnh, 

như sao  mà  được  tâm  như gỗ  đá  nhỉ  ?" 
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TỔ  Trượng  nói  :   "Tất  cả  các  pháp  vốn  chẳng  tự  nói 

không,  chẳng  tự  nói  sắc,  cũng  chẳng  tự  nói  trái  phải,  dơ 

sạch,  cũng  không có  tâm  trói buộc  người.  Chỉ tại con người 

tự  hư  vọng  dấy  nghĩ  mà  vướng  mắc,  tạo  ra  đủ  thứ  giải 

thích  tìm  hiểu,  khởi  bao  nhiêu  thứ tri  kiến,  sanh  bao  nhiêu 

thứ  thương  ghét.  Chỉ  rõ  các  pháp  vốn  chẳng  tự  sanh,  hết 

thảy  đều  từ một niệm  vọng  tưởng  điên  đảo bám  giữ tướng 

của  tự mình mà  có.  Biết  tâm  cùng  cảnh vốn chẳng  đến nhau, 

ngay  đây  là  giải  thoát.  Mỗi  mỗi  các  pháp,  hiện  đây  tịch 

diệt,  hiện  đây  là  đạo  tràng.  Cái  Tánh  vốn  hiện  có,  chẳng 

thể  đặt  tên,  phân  hạng.  Xưa  nay  chẳng  là  phàm,  chẳng  là 

thánh,  chẳng  là  dơ  sạch,  cũng  chẳng  không  hay  có,  cũng 

chẳng  phải  thiện,  ác.  Tương  ưng với  các  pháp  nhiễm  ô  thì 

gọi  là  cảnh  giới  Trời,  người,  Nhị  thừa. 

"Bằng  như tâm  dơ sạch hết  tuyệt,  chẳng  trụ  ràng buộc, 

chẳng  trụ  giải  thoát,  không  có  hết  thảy  tâm  lượng  hữu vi, 

vô  vi,  ràng  buộc,  giải  thoát,  thì  ở  ngay  trong  sanh  tử,  mà 

tâm  đó  tự tại.  Rốt ráo chẳng cùng các  thứ trần lao hư huyễn, 

uẩn  giới  sanh  tử giả  dối.  Các  thứ nhập, hòa  hiệp  rỗng nhiên 

không  nhờ  gởi.  Hết  thảy  chẳng  dính giữ,  ở  đi  không ngăn 

ngại.  Tới  lui  sanh  tử giống như cửa  thường  mở hoác  !" 

Tổ  Bách Trượng  đại  từ  thuận  lời  phát huy,  thầm hợp 

với  ý  chỉ  đoạn  kinh  này.  Nơi  đây  mà  thừa  thọ,  đảm  đương 

được  ngay  thì   tình,  tưởng  liền  vượt  thoát,  chẳng  kẹt  vào  tà 

kiến.  Rốt  là  Như Lai  hẳn  khen   "Hay  thay"  vậy. 

Illề CHỈ  RA MƯỜI  TẬP  NHÂN  VÀ  SÁU  GIAO  BÁO

Kinh  :  “Anan,  những  điều  như  thế  đều  do  nghiệp 

báo  của  các  chúng  sanh  tự  chiêu  cảm  lấy  :  Tạo  mười  Tập 

Nhân  thì  chịu  sáu  Giao  Báo. 
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“Anan,  thế  nào  là  mười  Tập  Nhân  ?  Một  là  thói 

quen  dâm  dục  giao  tiếp,  phát  sanh  nơi  sự  cọ  xát  lẫn  nhau.  

Cọ  xát  không  thôi,  như  vậy  cho  nên  trong  ấy  có  ngọn 

lửa  lớn  phát  động  ra,  như  người  lấy  hai  tay  xoa  xát  lẫn 

nhau  thì  cảm  giác  nóng  hiện  ra.  Hai  cái  tập  khí  thiêu 

đốt  nhau,  nên  mới  có  các  thứ  giường  sắt,  cột  đồng.  Thế 

nên  tất  cả  mười  phương  Như  Lai  xem  việc  hành  dâm 

đồng  gọi  là  lửa  dụcế  Bồ  tát  xem  thấy  dâm  dục  như  tránh 

hầm  lửa. 

“Hai  là,  thói  quen  tham  lam,  so  đo  tính  toán,  phát 

sanh  nơi  sự  thu  hút  lẫn  nhau.  Hấp  thu  ôm  ấp  chẳng 

ngừng,  như  vậy  cho  nên  trong  ấy  có  chứa  hơi  lạnh  thành 

giá  cứng  đông  đặc,  như  người  hút  hơi  gió  vào  thì  cảm  giác 

lạnh  sanh  ra.  Hai  cái  tập  khí  lấn  nhau,  nên  có  những  sự 

tra  tra,  ba  ba,  la  la,  sen  sanh,  đỏ,  trắng,  giá  lạnh  v.v...  Bởi 

thế  tất  cả  mười  phương  Như  Lai  xem  việc  Tham  nhiều 

đồng  gọi  là  nước  tham.  Bồ  tát  xem  thấy  tham  như  tránh 

biển  độc. 

“Ba  là,  thói  quen  kiêu  mạn  lấn  lướt  lẫn  nhau  phát 

sanh  nơi  chỗ  ỷ  thế  với  nhau,  giong  ruổi  không  thôi,  như 

vậy  cho  nên  có  sự  phóng  túng,  bôn  ba,  chứa  sóng  thành 

nước,  như  người  miệng  lưỡi  tự  chép  làm  cho  nước  bọt 

sanh  ra.  Hai  cái  tập  khí  chọi  nhau  nên  có  các  việc  sông 

máu,  sông  tro,  cát  nóng,  biển  độc,  nước  đồng  bắt  uống...  

Thế nên,  tất  cả  mười  phương  Như  Lai  xem  lòng  ngã  mạn,  

đồng  gọi  là  uống  nước  si  mê.  Bồ  tát  xem  thây  kiêu  mạn 

như  tránh  vực  thẳm  lớn. 

“Bốn  là,  thói  quen  nóng  giận  xung  đột  lẫn  nhau,  phát 

sanh  nơi  sự  chống  đối  lẫn  nhau.  Chống  đối  hoài  không 

thôi,  tâm  nổi  nóng  phát  ra  lửa,  nấu  cái  khí  thành  kim 

loại,  như  vậy  cho  nên  có  núi  dao,  đòn  sắt,  cội  cây  gươm, 
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bánh  xe  gươm,  búa  rìu,  thương,  cưa,  như  người  bị  hàm 

oan  thì  sát  khí  nổi  lên.  Hai  tập  khí  đánh  nhau,  nên  có 

các  sự  thiến,  cắt,  chém,  chặt,  dùi,  đâm,  đập,  đánh.  Thế 

nên  tất  cả  mười  phương  Như  Lai  xem  sự  nóng  giận  đồng 

gọi  là  kiếm,  dao  bén.  Bồ  tát  xem  thấy  nóng  giận  như 

tránh  chém,  giết. 

“Năm  là,  thói  quen  giả  dối,  dụ  gạt  lẫn  nhau,  phát 

sanh  nơi  sự  lôi  kéo  lẫn  nhau.  Dẫn  dụ  chẳng  ngừng,  như 

vậy  cho  nên  có  dây,  cây  thòng  lọng,  căng  nọc,  như  nước 

thấm  xuống  ruộng  thì  cỏ  cây  sanh  trưởng.  Hai  tập  khí  kéo 

nhau  nên  có  các  sự  gông,  cùm,  xiềng  xích,  roi,  gậy,  qua,  

bổng.  Thế  nên  tất  cả  mười  phương  Như  Lai  xem  sự  giả 

dối  đồng  gọi  là  sàm  tặc.  Bồ  tát  xem  thấy  gian  dối  như sợ 

sói,  beo. 

“Sáu  là,  thói  quen  lừa  gạt,  phỉnh  dối  lẫn  nhau,  phát 

sanh  nơi  sự  phỉnh  gạt  lẫn  nhau.  Phỉnh  gạt  chẳng  thôi,  

phát  tâm  gây  điều  gian  dối,  như  vậy  cho  nên  có  bụi,  đất,  

đại  tiện,  tiểu  tiện,  dơ  nhớp  chẳng  sạch  ;  như  bụi  theo  gió 

không  thấy  lẫn  nhau.  Hai  cái  tập  khí  dìm  nhau  nên  có 

các  sự  chìm  đắm,  nhảy,  ném,  bay,  rơi,  trôi  lăn.  Thế nên 

tất  cả  mười  phương  Như  Lai  xem  sự  lừa  gạt  đồng  gọi  là 

cướp  giết.  Bồ  tát  xem  thấy  việc  lường  gạt  như  dẫm  rắn 

độc. 

“Bảy  là,  thói  quen  thù  oán,  hiềm  khích  lẫn  nhau,  

phát  sanh  nơi  chỗ  ôm  ấp  lòng  giận.  Như  vậy  cho  nên  có 

quăng  đá,  ném  gạch,  củi  nhốt,  xe  tù,  bình  đựng,  đảy  bọc,  

như  người  hiểm  độc  ôm  ấp  điều  dữ.  Hai  cái  tập  khí  nuốt 

nhau,  nên  có  các  việc  ném,  quăng,  nắm,  bắt,  đánh,  bắn,  

vất,  ôm.  Thế  nên  tất  cả  mười  phương  Như  Lai  xem  sự 

thù  oán  đồng  gọi  là  quỷ  Vi  Hại.  Bồ  tát  xem  thấy  thù  oán 

như uống  rượu  độc. 
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“Tám  là,  thói  quen  tà  kiến,  tranh  cãi  với  nhau.  Như 

thân  kiến,  giới  câm  thủ  và  các  nghiệp  hiểu  biết  sai  lầm,  

phát  sanh  nơi  chỗ  chống  trái  lẫn  nhau.  Như  vậy  cho  nên 

có  quan  lại  chứng  thực,  nắm  giữ  giấy  tờ,  nhiều  như người 

đi  đường  qua  lại  gặp  nhau.  Hai  cái  tập  khí  giao  nhau  nên 

có  các  sự  khám  hỏi,  mưu  chước,  vặn  hỏi,  đòi  hỏi,  gạn  xét,  

cứu  tra  cho  rõ  ràng  và  những  Đồng  tử  thiện  ác  tay  cầm 

sổ  sách,  biện  bạch,  hạch  sách.  Thế nên  tất  cả  mười  phương 

Như  Lai  xem  ác  kiến  đồng  gọi  là  hô"  kiến  chấp.  Bồ  tát 

xem  thấy  các  thiên  chấp  hư vọng  như nhìn  xuống  hố độc. 

“Chín  là,  thói  quen  vu  vạ  làm  hại  cho  nhau,  phát 

sanh  nơi  chỗ  phao  vu,  bài  báng.  Như  vậy  cho  nên  có  núi 

khép,  đá  khép,  côi  nghiền,  côi  xay, như  kẻ  sàm  tặc,  áp 

bức  vu  oan  người  lương  thiện.  Hai  cái  tập  khí  bài  xích 

lẫn  nhau,  nên  có  các  việc  áp  giải,  đè  đập,  ép  máu,  tuốt 

mình.  Thế  nên  tất  cả  mười  phương  Như  Lai  xem  sự  vu 

vạ  đồng  gọi  là  cọp  sàm  báng.  Bồ  tát  xem  thấy  sự  vu  vạ 

như  bị  sấm  sét. 

“Mười  là,  thói  quen  thưa  kiện,  cãi  vã  lẫn  nhau,  phát 

sanh  ở  chỗ  che  đậy.  Như  vậy  cho  nên  có  gương  soi,  đuốíc 

chiếu,  như  giữa  ban  ngày  chẳng  thể  dâu  bóng.  Hai  cái 

tập  khí  phơi  bày  lẫn  nhau,  nên  có  các  việc  bạn  ác,  kiếng 

soi  nghiệp,  hỏa  châu  phơi  bày  nghiệp  xưa  mà  đối  nghiệm.  

Thế  nên  tất  cả  mươi  phương  Như  Lai  xem  sự  che  đậy 

đồng  gọi  là  giặc  ngầm.  Bồ  tát  xem  thấy  sự  che  đậy  như 

đội  núi  cao  lội  trong  biển  lớn. 

 Thông  rằng  :  Đức  Thế Tôn  nói  về  mười  Tập  Nhân,  mỗi 

mỗi  phôi  hợp  với  sự  việc  trong  địa  ngục,  không  sai  mảy 

tơ.  Tập  quán  thì  hẳn  có  nguyên  nhân.  Cái  nhân  đó  chỉ  có 

thể  sanh  ra  các  tướng  nước,  lửa,  nhưng  chưa  có  cái  dụng, 
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lại  thêm  vào  các  thói  quen  giao  tiếp  đối  đãi  nhau  mà  thành 

sắt  nóng,  giá  lạnh...  các  thứ.  Nhưng  mười  phương  Như  Lai 

ở  ngay  trong  chỗ  nhân  sanh  khởi  mà  thấy  suốt  sự  tốt,  xấu 

nên  chẳng  có  sự  gì  để  tu.  Bồ  tát  thì  biết  rõ  đó  là  cái  họa 

hại  nên  thận  trọng  thanh  khiết  mà  không phạm  nên  xa  lánh 

chúng.  Dù  có  địa  ngục  mà  trước  đã  không  có  nhân,  nên 

chỉ  có  Phật cùng  Bồ  tát mới  có  thể nói là  không  có  địa  ngục 

vậy.  Còn  chưa  đến  tâm, hạnh  như thế làm  sao  mà  cho  rằng 

tất  cả  là  Không. 

Đức  Di  Lặc  nói  :  "Trong  dục  giới  có  ba  mươi  sáu  chốn. 

Đó  là  tám  đại  địa  ngục.  Sao  là  tám  ?  Một  là  Đẳng  Hoạt, hai 

là  Hắc  Thằng,  ba  là  Chúng  Hợp,  bôn  là  Hiệu  Khiếu,  năm 

là  Đại  Hiệu  Khiếu,  sáu  là  Thiêu  Nhiệt,  bảy  là  Cực  Nhiệt, 

tám  là  Vô  Gián.  Các  chôn  địa  ngục  này  rộng  mười  ngàn 

do  tuần. 

"Ngoài  những chỗ  này  lại  có  tám  chốn  địa  ngục  lạnh. 

Sao  là  tám  ?  Một  là  Pháo, hai  là  Pháo  Liệt,  ba  là  Hác  Phàm, 

bốn  là  Hác  Hác  Phàm,  năm  là  Hổ  Hổ  Phàm,  sáu  là  Thanh 

Liên,  bảy  là  Hồng  Liên,  tám  là  Đại  Hồng  Liên.  Từ chỗ  này 

xuống  ba  mươi  hai  ngàn  do  tuần  thì  đến  Đẳng  Hoạt.  Từ 

chỗ  này  lại  cách  bôn  ngàn  do  tuần  thì  có  địa  ngục  khác 

như  chốn  đại  địa  ngục  Đẳng  Hoạt.  Chốn  địa  ngục  lạnh  ở 

trước  cũng  vậy.  Từ  chỗ  này  lại  cách  hai  ngàn  do  tuần  có 

các  địa  ngục  khác  nữa." 

Ngài  lại  dạy  :  "Ở  trong  đại  địa  ngục  Đẳng  Hoạt  chịu 

nhiều  cực  hình  khổ  sở.  Các  hữu  tình  kia  phần nhiều hướng 

về  chỗ  tạo nghiệp  tăng  thượng,  sanh ra  đủ  thứ khổ,  lần lượt 

khởi  lên  mà  tàn  hại  lẫn  nhau,  chết  giấc  nằm  lăn  lóc  trên 

đất.  Khi  ấy  trên không có  tiếng nói lớn,  xướng lên rằng  "Các 

hữu  tình  kia  được  sông  trở  lại  hết  thảy".  Liền  đó,  các  hữu 

tình  lại  bỗng  đứng  dậy." 
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Xem  đây  thì  rõ  là  địa  ngục  không  phải  là  không  có 

chỗ  nhất  định. 

Kinh  Tịnh  Độ  Tam  Muội  nói  :  "Xưa  Quốc  Vương  Tỷ 

Sa  và  Thủy  Vương  Duy  Đà  đánh  nhau.  Vua  Duy  Đà  thua, 

phát  thệ  nguyện  làm  vua  dưới   đất.   Khi  ây,  bề  tôi  vua  có 

mười  tám  người  dẫn  một  trăm  vạn  người  nguyện  trên  đầu 

mọc  sừng  theo  vua  giúp  trị  theo  pháp  để  xử  trị  người  có 

tội.  Nay  gọi  là  vua  Diêm  La,  Ngưu  Đầu,  A  Bàng  dó  vậy." 

Xem  đây  thì  rõ  ràng  địa  ngục  cùng  thân  thể  chẳng 

phải  từ  mười  phương  đến,  mà  chỉ  do  ác  nghiệp  trói  buộc 

sanh  ra  thân  địa  ngục  vậy. 

Mười  Tập  Nhân  :  dâm,  tham,  mạn,  sân,  trá,  cuông, 

oán,  ác  kiến,  vu  vạ  và  kiện  tụng  tương  tự  như năm  mươi 

mốt  Tâm  Sở  :  phẫn,  hận,  não,  phú,  cuống,  siểm,  kiêu,  hại... 

Nhưng vì sao  tóm  lại  thành mười  ?  Ở đây,  chỉ kể các nghiệp 

bâ't  thiện.  Cho  nên  tham,  sân,  mạn  và  tà  kiến  thuộc  về  ý 

nghiệp,  mà  mạn  được  gọi  là  uống  nước  si,  thì  trong  đã  có 

si  vậy.  Oán,  sân  và  dâm  thuộc  về  thân  nghiệp  mà  tập  khí 

oán,  sân,  sát...  thì  sát,  đạo  đã  ở  trong  đó  vậy. 

Cuông,  trá,  vu  vạ,  kiện  tụng  thì  ý  nghĩa  cũng  tương 

tự.  Vì  sao  phân  ra  bôn  ?  Vì  đó  là  bôn  cái  thuộc  về  khẩu 

nghiệp.  Cho  nên  cuông  là  vọng  ngữ,  trá  là  ỷ  ngữ,  vu  vạ 

là  lời  ác,  và  kiện  tụng  là  lưỡng  thiệt.  Dâm  là  chỗ  tự  đến 

của  thân  kiến,  lại  là  gốc  ban  đầu  tạo  nghiệp  nên  đầu  hết 

nêu  ra  dâm.  Dâm  do  cọ  xát  mà  sanh  lửa.  Tham  do  thu  vào 

mà  sanh  nước.  Tương  tự  như  người  dương  thịnh  thì  nằm 

mộng thấy lửa, người âm  thịnh  thì nằm mơ thấy nước.  Giường 

sắt,  cột  đồng  là  cái  thói  quen  chồng  chất  của  vọng  tưởng 

ôm  giữ,  nằm  nghỉ  lâu  dài  vậy. 



LÃ N G   NG HIÊM   TỔ N G   THÔN G  -   Q Ơ Y Ẻ N   VIII

951

Ba  ba,  tra  tra,  la  la  là  âm  thanh  rên  chịu  lạnh.  Đó  là 

tên  khác  của  hổ  hổ,  hác  hác.  Sen  xanh,  đỏ,  trắng  là  màu 

của  băng  lạnh  vậy.  Nước  si  ở  Thiên  Trúc  có,  hễ  uống  vào 

thì  si  mê,  cùng  loại  với  nước  suối  tham,  uống vào  thì  á  khẩu, 

to  bụng.  Sự  kiêu  dật  cũng  có  mùi  vị  ấy  nên  người  cùng 

siểm  nịnh  thì như ngâm  trong nước  bẩn  mà  chẳng  tự biết. 

Thói  quen  dâm  dục  do  nóng bức  mà  phát  hỏa,  tự hao 

tinh  khí. 

Thói  quen nóng giận  do nghịch  khí phát hỏa,  làm mạnh 

thêm  khí  nóng.  Hỏa  khắc  kim  nên  nung  đốt  cái  khí  khiến 

cho  khí  tuy  cứng  mà  phải  tự  thương  tổn. 

Thói  quen  dối  trá  nương  nơi  gian  dốì  mà  khởi  ác,  ban 

đầu  là  cười  vui,  kế  đến  là  lan  man.  Cái  trí  xảo  như nước 

nên  giả  dối  lấy  trí  mẹo làm  đầu,  nhưng beo  sói  tuy  rất nhỏ 

mà  có  thể  ăn  cọp. 

Thói  quen  lừa  gạt  thì  giả  vờ  có  đức  hạnh  khiến người 

khác  mê  mờ,  ví  như  gió  nổi  bụi  khiến  người  không  thây. 

Bởi  thế  sự  cướp  hại,  lừa  người  không  thấy  cũng  như  rắn 

độc  bất ngờ  cắn người  vậy. 

Giận  dữ  lộ  ra  ngoài  nên  sát  khí  nổi  lên,  thuộc  về  sát. 

Oán  ghét  chứa  bên  trong  nên  ôm  giữ  độc  ác  như lấy  bao 

trùm  người  mà  đánh,  đó  là  việc  ám  muội,  tức  thuộc  về  trộm. 

Quỷ  Vi  Hại,  rượu  chim  Cưu  đều  là  âm  độc. 

Thói  quen  tà  kiến  có  năm  :  Một  là  thân  kiến,  là  chấp 

thân  có  thực  nên  toan  tính  đủ  điều.  Hai  là  biên  kiến,  đó  là 

với  tất  cả  các  pháp  chấp  là  đoạn,  là  thường.  Ba  là  tà  kiến, 

là  hiểu  sai ngộ  lầm, bác  bỏ  không có  nhân quả.  Bốn là  kiến 

thủ,  đó  là  chẳng  phải  thật  quả  mà  cho  là  quả,  ví  như  lấy 

cõi  trời  Vô  Tưởng  mà  cho  là  Niết  Bàn.  Năm  là  giới  cấm
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thủ,  đó  là  chẳng phải  nhân  mà  cho  là  nhân,  ví như giữ giới 

chó,  bò...  mà  cho  là  nhân  để  sanh  cõi  Trời.  Năm  tà  kiến này 

gọi  chung  là  ác  kiến,  tương  phản  lẫn  nhau,  như  người  đi 

đường,  kẻ  đi  người  lại,  chỗ  thấy  biết  trái  khác  nhau,  nên 

cần  phải  khám  hỏi.  Ép  uổng  người  lương  thiện,  chẳng vặn 

vẹo  mà  làm  ra  vặn  vẹo,  nên  bị  ép  cái  xác,  khô  kiệt  máu 

huyết,  hoặc  cân  đo  máu  và  xác  cho  đúng  lượng,  như loài 

súc  vật  vậy. 

Thói  quen  kiện  tụng  thì  do  đây  kia,  sanh  ra  chuyện 

kiện  thưa,  đâm  ra  nhọc  nhằn,  giống như đội núi  mà  đi  dưới 

biển,  Bồ  tát há  chịu  làm  ư ? 

Năm  kiến chấp  và  tham, sân,  si, mạn đoạn rồi thì chứng 

quả  Thứ  Ba  là  đoạn  trừ hoặc  của  chín  phẩm  của  địa  dưới. 

Còn  các  hoặc(1)  này  chẳng  có  đoạn  thì  tạo  nghiệp  không 

ngớt,  có  nhân  thế nào  thì  quả  phải  thế ây. 

Xưa,  có  Ông  Lý  Lưu  Hậu,  tự  Đoan  Nguyện  hỏi  Thiền 

sư Đạt  Quan  rằng  :  "Người  chết  rồi  đi  về  đâu  ?" 

Tổ Quan nói  :  “Chưa  biết  sống  sao  biết  chết  ?" 

Ông  Lý  nói  :  "Sông  thì  Đoan  Nguyện  này  biết  rồi." 

Tổ Quan nói  :  "Sống  từ  đâu  đến  ?" 

Ông  Lý  trầm  ngâm. 

Tổ  vỗ  vào  ngực,  nói  :  "Chỉ  tại  trong  ấy,  suy  nghĩ  cái

gì  ?" 

Ông  Lý  :  "Dạ,  hiểu.  Chỉ  biết  đường  ham,  ngờ  đâu  lạc 

nẻo  r

Tổ khoát gạt ra, bảo  :  "Trăm năm một giấc  chiêm bao." 

Ông Lý lại hỏi  :  "Địa ngục  rốt cùng là  có hay không   l'! 

11  L ầm   lạc. 
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TỔ đáp  :  "Chư Phật hướng về  trong Không mà  nói Có  : 

mắt  thấy  Không-hoa.  Ông  lại  ở  trong  Có  tìm  Không  :  tay 

mò  trăng  dưới  nước.  Nực  cười  thay  trước  mắt  thây nhà  tù 

mà  không  tránh, ngoài  tâm thấy  thiên đường mà  muốn sanh 

về  !  Đâu  biết  thích  sợ  tại  tâm  thì  thiện  ác  thành  tựu.  Ông 

chỉ  rỗ  biết  Tự Tâm,  tự nhiên  không  nghi  hoặc  !" 

Ông  Lý  hỏi  :  "Tâm  làm  sao rõ  ?" 

Tổ  đáp  :  "Thiện  ác  thảy  chẳng  suy  lường   \" 

Ông lại hỏi  :  "Chẳng suy lường rồi,  tâm về chốn nào  ?" 

Tổ nói  :  "Mời  Thái  úy  về  sở  làm." 

Tổ  Động Sơn hỏi  nhà  sư :  "Ở đời  cái  gì  là  khổ nhất  ?" 

Nhà  sư đáp  :  "Địa ngục  khổ nhất." 

Tổ  Sơn  nói  :  "Không  phải  đâu  !  Ngoảnh  về  dưới  sợi 

chỉ  dệt  áo  này  mà  chẳng  rõ  chuyện  đại  sự,  ấy  mới  khổ." 

Ngài  Đơn  Hà  tụng  rằng  :

 "Vạc sôi  lò  lửa  bao  nhiêu  chuyện 

 Địa  ngục,  tam  đồ  khổ hết  than  ị 

 Phải  tin  Tổ Động,  lời  thân  thiết 

 Dưới  ỉớp  cà  sa  chớ  mơ màng  ỉ" 

Rỏ  đại  sự  thì  không  có  nhân  địa  ngục,  nên  địa  ngục 

chưa phải là khổ.  Còn chẳng rõ Tự Tâm thì khổ hết chỗ than  ! 

Kinh  :  “T h ế   nào  là  sáu  Giao  Báo  ?  Anan,  hết  thảy 

chúng  sanh  sáu  thức  tạo  nghiệp  nên  chiêu  lấy  ác  báo  từ 

sáu  căn  ra. 

“T h ế  nào  là  Ác  Báo  từ  sáu  căn  ra  ? 

“Một  là,  ác  báo  về  thây  chiêu  dẫn  ác  quả.  Nghiệp 

giao  báo  về  thấy  này  là  khi  lâm  chung,  trước  hết  thấy  lửa
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hừng  đầy  cả  mười  phương,  thần  thức  người  chết  bay  đọa 

theo  khói  vào  ngục  Vô  Gián,  phát  sanh  hai  tướng  :  Một 

là,  thấy  sáng  thì  thấy  khắp  các  thứ  vật  dữ,  sanh  sợ  hãi 

ghê  gớm.  Hai  là,  thấy  tối  thì  lặng  soi  chẳng  thấy  gì  sanh 

hoảng  sợ  vô  cùng.  Lửa-thây  như  vậy  đốt  cái  nghe  thì  có 

thể  làm  thành  vạc  sôi,  đồng  chảy  ;  đốt  hơi  thở  thì  có  thể 

làm  thành  lửa  đỏ,  khói  đen  ;  đốt  cái  nếm  thì  có  thể  làm 

thành  hòn  lửa,  cơm  sắt  ;  đốt  cảm  xúc  thì  có  thể  làm  tro 

nóng,  lò  than.  ;  đốt  tâm  thức  thì  có  thể  sanh  sao  lửa  rưới 

khắp,  làm  rung  động  cõi  hư  không. 

“Hai  là,  ác  báo  về  nghe  chiêu  dẫn  ác  quả.  Nghiệp 

giao  báo  về  nghe  này  là  khi  lâm  chung,  trước  hết  thấy 

sóng  cuộn  ngập  chìm  trời  đất,  thần  thức  người  chết  sa 

xuống  theo  dòng  nước  vào  ngục  Vô  Gián,  phát  sanh  hai 

tướng  :  Một  là,  nghe  rõ  thì  nghe  đủ  thứ  ồn  ào,  tinh  thần 

bấn  loạn.  Hai  là,  điếc  hẳn,  lặng  ngất  không  nghe  thấy  gì,  

thần  phách  chìm  đắm.  Sóng  nghe  như  vậy  rót  vào  cái 

nghe  thì  có  thể  làm  thành  trách  móc,  cật  vấn  ;  rót  vào 

cái  thấy  thì  có  thể  làm  thành  sấm,  thành  tiếng  rống,  làm 

hơi  độc  dữ  ;  rót  vào  hơi  thở  thì  có  thể  làm  thành  mưa 

thành  mù,  rưới  các  sâu  độc  đầy  khắp  thân  thể  ;  rót  vào 

cái  nếm  thì  có  thể  làm  thành  mủ,  máu,  các  thứ  dơ  bẩn  ;  

rót  vào  cảm  xúc  thì  có  thể  làm  súc  vật,  làm  quỷ,  làm 

phân,  làm  nước  tiểu  ;  rót  vào  tâm  ý  có  thể  làm  thành 

chớp,  mưa  đá,  đập  nát  tâm  phách. 

“Ba  là,  ác  báo  về  ngửi  chiêu  dẫn  ác  quả-  Nghiệp  giao 

báo  về  ngửi  này  là  khi  lâm  chung,  trước  hết  thấy  hơi  độc 

đầy  dẫy  xa  gần,  thần  thức  người  chết  từ  đất  trỗi  lên  vào 

ngục  Vô  Gián,  phát  sanh  hai  tướng  :  Một  là,  ngửi  thông 

thì  bị  các  hơi  độc  xông  tột  bực  làm  cho  tâm  rối  loạn.  Hai 

là,  nghẹt  mũi,  hơi  ngạt  không  thông,  nằm  chết  giấc  trên
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đất.  Hơi  ngửi  như  vậy  xông  vào  hơi  thở  thì  có  thể  làm 

thông,  làm  ngạt  ;  xông  vào  cái  thấy  thì  có  thể  làm  thành 

lửa,  thành  đuốc  ;  xông  vào  cái  nghe  thì  có  thể  làm  chìm 

ngập,  làm  chết  đuối,  làm  nước  lớn,  làm  nước  sôi  ;  xông 

vào  cái  nếm  thì  có  thể  làm  sình,  làm  thối  ;  xông  vào  cái 

cảm  xúc  thì  có  thể  làm  xấu,  làm  nát,  làm  ra  núi  thịt  lớn 

có  trăm  ngàn  con  mắt,  hút  ăn  không  cùng  ;  xông  vào  ý 

nghĩ  thì  có  thể  làm  ra  tro,  ra  khí  độc,  làm  gạch  đá  bay 

lên  đánh  nát  cơ thể. 

“Bốn  là,  ác  báo  về  nếm  chiêu  dẫn  ác  quả.  Nghiệp 

giao  báo  về  nếm  này  là  khi  lâm  chung,  trước  hết  thấy 

lưới  sắt  nung  đỏ  che  khắp  thế giới,  thần  thức  người  chết 

từ  dưới  tung  ỉên,  mắc  lưới  treo  ngược  đầu  xuống  vào  ngục 

Vô  Gián,  phát  sanh  hai  tướng  :  Một  là,  nuốt  vào  thì  kết 

thành  giá  lạnh  làm  nứt  nẻ  thân  thể.  Hai  là,  mửa  ra  thì 

bay  lên  thành  lửa  hừng,  tiêu  rụi  xương  tủy.  Nếm  biết  như 

vậy,  qua  cái  nếm  thì  có  thể  làm  ra  nhận  ra  chịu  ;  qua 

cái  thây  thì  có  thể  làm  ra  các  thứ  kim  thạch  đốt  cháy  ;  

qua  cái  nghe  thì  có  thể  làm  binh  khí  sắc  bén  ;  qua  hơi 

thở  thì  có  thể  làm  lồng  sắt  rộng  che  hết  cõi  nước  ;  qua 

cảm  xúc  thì  có  thể  làm  thành  cung,  thành  tên,  làm  nỏ,  

làm  bắn  ;  qua  ý  nghĩ  thì  có  thể  làm  sắt  nóng  bay,  từ  trên 

không  rưới  xuống. 

“Năm  là,  ác  báo  về  xúc  chiêu  dẫn  ác  quả.  Nghiệp 

giao  báo  về  xúc  này  là  khi  lâm  chung,  trước  hết  thấy  núi 

lớn  bốn  mặt  áp  lại  không  còn  lối  ra,  thần  thức  người  chết 

thấy  thành  sắt  lớn,  rắn  lửa,  chó  lửa,  cọp  sói,  sư  tử,  lính 

ngục  đầu  trâu,  la  sát  đầu  ngựa  tay  cầm  giáo  chĩa  lùa  vào 

cửa  thành  hướng  về  ngục  Vô  Gián,  phát  sanh  hai  tướng  : 

Một  là,  hợp  xúc  thì  núi  ép  kẹp  mình,  xương  thịt  nát  ra 

máu.  Hai  là,  lìa  xúc  thì  đao  kiếm  chạm  đụng  mình,  tim
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gan  cắt  xẻ.  Xúc  hợp  như  vậy  qua  cái  xúc  thì  có  thể  làm 

ra  đường,  ra  quán,  làm  nha  sảnh,  làm  tòa  án  ;  qua  cái 

thấy  thì  có  thể  làm  đốt,  làm  nung  ;  qua  cái  nghe  thì  có 

thể  làm  thành  đập,  đánh,  đâm,  bắn  ;  qua  hơi  thở  thì  có 

thể  làm  thành  trùm,  đẩy,  tra,  trói  ;  qua  cái  nếm  thì  có 

thể  làm  cày,  làm  kềm,  chém,  chặt  ;  qua  ý  nghĩ  thì  có  thể 

làm  rớt,  làm  bay,  làm  nâu,  làm  nướng. 

“Sáu  là,  ác  báo  về  ý  chiêu  dẫn  ác  quảẳ  Nghiệp  giao 

báo  về  ý  này  là  khi  lâm  chung,  trước  hết  thấy  gió  dữ  thổi 

nát  cõi  nước,  thần  thức  người  chết  bị  thổi  lên  trên  không,  

xoay  rơi  theo  gió,  sa  vào  ngục  Vô  Gián,  phát  sanh  hai 

tướng  :  Một  là,  không  biết,  tột  mê  thì  hoang  mang,  rông 

chạy  không  ngừng.  Hai  là,  chẳng  mê,  hay  biết  thì  khổ,  

bị  nung  đốt  không  cùng,  đau  buốt  không  chịu  nổi.  Y  lầm 

lạc  như  vậy  kết  vào  ý  nghĩ  thì  có  thể  làm  thành  nơi,  làm 

chốn  ;  kết  vào  cái  thấy  thì  có  thể  làm  gương  soi,  làm  chứing 

cớ  ;  kết  vào  cái  nghe  thì  có  thể  làm  ra  núi  lớn  xáp  vào 

nhau,  làm  ra  giá,  ra  sương,  ra  đất,  ra  mù  ;  kết  vào  hơi 

thở  thì  có  thể  làm  ra  xe  lửa  lớn,  làm  thuyền  lửa,  làm  rọ 

lửa  ;  kết  vào  cái  nếm  thì  có  thể  làm  kêu  la  to,  làm  ăn 

năn,  làm  khóc  lóc  ;  kết  vào  cái  xúc  thì  có  thể  làm  ra  lớn, 

làm  ra  nhỏ,  làm  cho  trong  một  ngày  vạn  lần  sống,  vạn  lần 

chết,  làm  té  sấp,  té  ngửa. 

“Anan,  đó  là  mười  Tập  Nhân  và  sáu  Quả  Báo  của 

địa  ngục.  Nhân  quả  ấy  đều  do  cái  mê  vọng  của  chúng 

sanh  tạo  ra.  Nếu  các  chúng  sanh  tạo  hết  các  nghiệp  dữ 

thì  vào  địa  ngục  A  Tỳ,  chịu  vô  lượng  khổ,  trải  qua  vô 

lượng  kiếp.  Các  căn  trong  sáu  căn  tạo  riêng  và  nghiệp 

tạo  ra  gồm  cả  căn  lẫn  cảnh  thì  người  ấy  vào  tám  địa  ngục 

Vô  Gián.  Ba  thứ  thân,  khẩu,  ý  làm  ra  sát,  đạo,  dâm  thì 

người  đó  vào  Thập  Bát  Địa  Ngục.  Không  đủ  cả  ba  nghiệp, 
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trong  đó  chỉ  có  một  cái  hoặc  sát  hay  đạo  thì  người  ấy  vào 

trong  Tam  Thập  Lục  Địa  Ngục.  Chỉ  có  một  căn  riêng 

phạm  một  nghiệp,  người  ấy  vào  Nhât  Bách  Bát  Địa  Ngục. 

“Đó  là  do  chúng  sanh  riêng  làm,  riêng  tạo,  nên  ở 

trong  thế  giới  vào  chỗ  đồng  phận,  duyên  từ  vọng  tưởng 

phát  sanh,  chẳng  phải  vốn  là  tự  có. 

 Thông  rằng  :  Chỗ  hiện  báo  chuôc  lây  của  mười  Tập 

Nhân  là  từ  kiến  phần  sanh  raế Có  nhân  ấy  thì  có  báo  ây, 

mỗi  tùy  theo  loại.  Sáu  cái  giao  báo  ấy  là  do  sáu  thức  căn 

trần  gồm  thành  tướng  phần.  Hiện  báo  lúc  lâm  chung  và 

quả  báo  sanh  vào  địa  ngục  tuy chẳng lìa các căn nhuhg khi 

tạo  ác  nghiệp  của  mười  tập  nhân  thì  sáu  căn  đều  sử  dụng, 

nên  một  căn  chịu  ác  báo  thì  sáu  căn  cũng  giao  nhau  cái  ác 

báo  đó  vậy.  Ví như một cái  nghiệp  tham  mùi  vị  :  Lưỡi nếm 

sanh mạng  khiến các  cái  kia  cũng chịu  lây.  Cho nên khi lưỡi 

chịu  quả  báo,  vì  món  ăn  này  mà  dùng  lửa  nấu  nướng,  nên 

cái  thấy  là  sắt  đá  nóng  ;  vì  món  ăn  này  dùng  dao  cắt  xẻ, 

nên  cái  nghe  là  dao  kiếm bén  ;  vì món  ăn này,  quay nướng 

thơm  tho  nên  hơi  thở  là  lồng  sắt  lớn  ;  vì  món  ăn  này  bắn 

giết thú,  chim nên xúc  là  tên cung nỏ  ; vì món ăn này,  mong 

tưởng  khát khao  nên ý  nghĩ là  sắt nóng bay.  Đó  là  sáu giao 

báo  của  thiệt  căn,  các  căn  khác  có  thể  từ  đó  suy  ra  vậy. 

Bộ  Hiệp  Luận  dẫn  kinh  Dịch  để  chứng  minh  :  Ly  là 

mắt,  Khảm  là  tai,  Cấn  là  mủi,  Đoài  là  miệng,  Khôn  là  thân, 

suy  nghĩ lại  là  Ly  Hỏa  của  địa vị  tâm.  Đốt  cái  nghe  thì  Ly 

Hỏa  biến  nơi  Khảm  Thủy  nên  làm  ra  vạc  sôi,  đồng  chảy. 

Đốt  hơi  thở  thì  Ly  Hỏa  biến  nơi  Cấn  Thể  nên  làm  ra  khói 

đen,  lửa  đỏ.  Đốt  cái  nếm  thì  Ly  Hỏa biến nơi  Đoài  Kim  nên 

làm  ra  hòn  lửa,  cơm  sắt.  Đốt  cái  xúc  thì  Ly  Hỏa  biến  nơi 

Khôn  Thổ  nên  làm  ra  tro  nóng,  lò  than.  Đốt  tâm  thức  thì
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Ly  Hỏa  biến nơi  Ly  Hỏa  của  địa  vị  tâm  nên  làm  ra  lửa  sao 

rưới  khắp.  Đối  với  sự đốt  cái  thấy  thì nghĩa  đồng nhau,  nên 

không  lập  lại,  chứ không  phải  sót.  Mỗi  mỗi  suy  ra.khá  phù 

hợp,  có  vẻ  mới  lạ. 

Sáu  căn  cùng  tạo  tác  đủ  cả  mười  nghiệp  thì  quả  là 

đọa  vào  địa  ngục  A  Tỳ  Vô  Gián.  Nghiệp  đã  không  gián 

đoạn  thì  khổ  cũng  vô  gián.  Nếu  một  căn  mà  gồm  đủ  ba, 

bôn  căn  ;  trong  mười  nghiệp  mà  thiếu  hai,  ba  nghiệp  ;  và 

ba  thứ  thân,  khẩu,  ý  chẳng  hết  cả  sáu  căn,  tạo  nghiệp  sát, 

đạo,  dâm  không  đủ  cả  mười  tập  nhân,  hoặc  đủ  hai  khuyết 

một,  hoặc  phạm  một  thiếu  hai  thì  nghiệp  nhẹ  hơn  nên khổ 

ít hơn.  Nghiệp  tuy  mỗi  người  tạo  riêng nhưng khổ thì cùng 

chịu,  nặng  nhẹ  chẳng  bằng  nhau,  mỗi  mỗi  đều  có  chỗ  sẵn, 

hết  thảy  do  sáu  căn  làm  môi  giới  vậy. 

Ở đoạn  trước, mười  phương vi  trần Như Lai khác miệng 

đồng  lời,  nói  với  Ông  Anan  rằng  :  "Lành  thay  !  Anan,  ông 

muốn  biết  về  cái  câu  sanh  Vô  Minh.  Cái  khiến  ông  luân 

chuyển,  kết  căn  của  sanh  tử  chỉ  là  sáu  căn  của  ông  chứ 

chẳng  phải  gì  khác.  Ông  lại  muốn  biết  vô  thượng  Bồ  Đề, 

khiến  ông  chóng  chứng  an  lạc  giải  thoát  tịch  tĩnh  diệu 

thường,  cũng  là  sáu  căn  của  ông  chứ chẳng phải  gì khác  !" 

Ôi,  một  căn  tạo  nghiệp  thì  sáu  căn  chịu  ác  báo  là  như vậy. 

Một  căn  thanh  tịnh  thì  các  căn  được  thanh  tịnh  cũng  là  như 

vậy.  Cơ  mê  ngộ  chỉ  trong  khoảng  sấp  ngửa  bàn  tay  !  Bởi 

thế,  thấy biết mà  xoay lại  thì  lửa  chẳng thể  đốt.  Thấy, nghe 

xoay  về  thì  nước  chẳng  thể  chìm.  Chỉ  khiến  một  căn  về 

nguồn,  sáu  căn  liền  giải  thoát.  Đã  không  có  nghiệp  nhân 

thì cái  gì  là  nghiệp  quả  ?  Vọng  tưởng  chẳng  sanh,  khắp  khắp 

là  chân  tịnh.  Lại  còn  có  địa  ngục  nào  ư ? 

Tổ  Dược  Sơn  chỉ  dạy  đại  chúng  rằng  :  "Tổ Sư chỉ  dạy 

các  ông  bảo  hộ.  Tham,  sân  nổi  lên,  một  mực  đề  phòng, 
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ngăn  cấm.  Chẳng  có  dạy  thôi  cảm  xúc.  Ây  là  tự ông muôn 

như cây  khô,  tảng  đá  !  Lại  cần  gánh  vác,  thật  không  có  lá 

cành chi  khá  được.  Tuy nhiên như thế,  lại nên tự xem, chẳng 

được  tuyệt  bỏ  lời  lẽ  nói  năng.  Ta  nay  vì  các  ông  nói  ra  cái 

lời  lẽ  ấy,  hiển bày cái  không  lời.  Cái  ấy  xưa nay vốn không 

có  các  thứ  tai,  mắt   \" 

Khi ấy, có nhà sư h ỏ i:  "Sao có sáu đường chúng sanh ?" 

TỔ  Sơn nói  :  "Ta nơi  yếu  luân  đây,  tuy  ở trong  đó, vốn 

là  chẳng nhiễm  !" 

H ỏi:  "Chẳng rõ phiền não trong thân thì như thế nào ?" 

TỔ  Sơn nói  :  "Phiền  não  là  cái  tướng  trạng  gì ?  Ta  lại 

muốn  ông  xét  xem  coi,  lại  có  một  thứ  gì  chăng  ?  Chỉ  xem 

trên  lưng  giấy  ba  thứ  ngữ  ngôn  ghi  chép  thì  đa  phần  bị 

Kinh,  Luận  làm  cho  lầm  lạc.  Tôi  chẳng  từng  xem  sách  vở, 

Kinh,  Luận  gì  ráo  !  Ông  chỉ  vì  mê  nơi  sự  mà  bỏ  chạy.  Tự 

mình  chẳng  định  nên bèn  có  sanh  tử  tâm  !  Chưa  từng học 

được  một  lời  hay  nửa  câu,  một  kinh  một  luận  nào  thì  nói 

cái  gì  Bồ  Đề  với  Niết  Bàn,  thế với  xuất  thế ?  Còn  cứ Bồ  Đề, 

Niết  Bàn,  thế với  xuất  thế,  đó  là  sanh  tử.  Như chẳng  bị  sự 

được,  mất  ấy  ràng  buộc  tức  là  không  có  việc  sanh  tử.  Ông 

có  thây Luật sư nói  các  đề  mục  trong giới  luật thế ấy chính 

là  cội  gốc  sanh  tử.  Tuy  nhiên  như thế,  nghiên  cứu  rốt  ráo 

sanh  tử bèn  chẳng  thể  đắc. 

"Trên  đến  chư  Phật,  dưới  đến  sâu  kiến,  trọn  cả  đều 

có  Cái  Ây,  dù  cho  dài  ngắn  tốt  xâu  chẳng  đồng.  Cái  Ây 

chẳng  từ ngoài  đến  thì  chỗ  nào  có  người  rỗi  rảnh  đào  địa 

ngục  chờ  ông  ?  Ông  muôn  biết  nẻo  địa  ngục  thì  nay  đây 

chỉ  cái  kẻ  nấu  vạc  nước  sôi  là  đó.  Muôn biết  nẻo  ngạ  quỷ 

thì  nay  đây  chỉ  cái  kẻ  nhiều  dối,  ít  thật,  khiến người  không 

tin  là  đó.  Muốn  biết  nẻo  súc  sanh  thì  hiện  đây  kẻ  không
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biết  nhân  nghĩa,  không  rõ  thân  sơ  là  đó.  Há  đợi  gì  mang 

lông  đội  sừng,  chặt cắt,  treo  ngược  ư ?  Muốn biết  trời,  người 

thì  chỉ  nay  đây  người  oai  nghi  trong  sạch,  ôm  bát  trì  bình 

là  đó.  Thiết  thân  bảo  nhậm  thì  khỏi  đọa  các  nẻo.  Thứ nhất 

là  chẳng  được  vất bỏ Cái  Ay.  Cái  Ây chẳng phải  là  dễ  được. 

Cần hướng về  đỉnh núi  chót  vót  mà  đứng,  đáy biển mịt mù 

mà  đi  !  Chỗ  ấy  không  dễ  dàng  đi  đứng  mới  có  chút  phần 

tương  ứng. 

"Như nay  bày  ló  ra  đều  là  người  lắm  chuyện,  thì  làm 

sao  mà  tìm  cái  người  si  độn  kia  cho  được  !  Đừng  chỉ  ghi 

nhớ  lời  lẽ  trong  sách  mà  làm  cái  thây  biết  của  mình,  thấy 

người  không hiểu  thì  sanh  ra  khinh  mạn.  Cái  đám  đó  đều 

là  ngoại  đạo,  xiển  đề  có  ăn  nhằm  gì  cái  tâm  ấy  đâu  !  cần  

miên  mật  mà  xét  cho  thấu  suốt  !  Có  nói  như vậy  cũng vẫn 

còn  là  chuyện bờ  mé  của  tam  giới  ! 

"Ở dưới  lớp  áo  thầy  tu  chớ có bỏ  luống qua.  Đến trong 

ấy  lại  càng  tế  vi  nhặt  nhiệm  !  Chớ  có  rỗi  nhàn,  cần  nên 

trân  trọng  !" 

Lại như Tổ Mục  Châu cùng vị Giảng sư đang uống trà. 

Tổ Mục  Châu nói  :  'Tôi  cứu  ông  chẳng  đ ư ợ c  đâu  !" 

Nhà  sư đáp  :  "Dạ,  tôi  không  hiểu,  xin thầy  chỉ bày." 

Tổ Châu  chỉ  cái bánh chiên,  hỏi  :  "Đó  là  cái  gì vậy  ?" 

Nhà  sư đáp  :  "Sắc  pháp  !" 

Tổ Châu nói  :  "Cái gã chun vào vạc  dầu sôi này  !  Chẳng 

kể  tại  gia  hay  xuất  gia,  chỉ  là  tự gây  nghiệp,  gồm  căn,  gồm 

cảnh  mà  chẳng  được  giải  thoát  !" 

Kỳ  dị  thay  lời  lẽ  của  hai  Ngài  Dược  Sơn,  Mục  Châu  ! 

Kinh  :  “Lại  nữa,  Anan,  nếu  các  chúng  sanh  đó  chẳng 

phá  luật  nghi,  phạm  Bồ  tát  Giới,  hủy  báng  Niết  Bàn  của
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Phật  mà  chĩ  phạm  những  tạp  nghiệp  khác  thì  sau  nhiều 

kiếp  bị  thiêu  đốt,  đền  hết  tội  rồi  thì  chịu  những  hình  quỷ. 

“Nêu  nơi  bản  nhân  do  tham  vật  mà  gây  nên  tội  thì 

khi  đền  tội  xong,  gặp  vật  thành  hình  gọi  là  Quái  Quỷ.  Do 

tham  sắc  mà  gây  nên  tội  thì  khi  đền  tội  xong,  gặp  gió 

thành  hình  gọi  là  Bạt  Quỷ.  Do  tham  dối  trá  mà  gây  nên 

tội  thì  khi  đền  tội  xong,  gặp  súc  vật  thành  hình  gọi  là  Mỵ 

Quỷễ  Do  tham  hận  mà  gây  nên  tội  thì  khi  đền  tội  xong, 

gặp  sân  thành  hình,  gọi  là  Cổ  Độc  Quỷ.  Do  tham  ghi  nhớ 

mà  gây  nên  tội  thì  khi  đền  tội  xong,  gặp  sự  suy  tàn  thành 

hình,  gọi  là  Lệ  Quỷ.  Do  tham  ngạo  mạn  mà  gây  nên  tội 

thì  khi  đền  tội  xong,  gặp  khí  thành  hình,  gọi  là  Ngạ  Quỷ. 

Do  tham  lừa  gạt  mà  gây  nên  tội  thì  khi  đền  tội  xong,  gặp 

u  uẩn  thành  hình  gọi  là  Áp  Quỷ.  Do  tham  vạch  bày  mà 

làm  nên  tội  thì  khi  đền  tội  xong,  gặp  tinh  hoa  thành  hình, 

gọi  là  Vọng  Lượng  Quỷ.  Do  tham  thành  tựu  mà  gây  nên 

tội  thì  khi  đền  tội  xong,  gặp  bóng  sáng  thành  hình,  gọi  là 

Dịch  Sử  Quỷ.  Do  tham  bè  đảng  mà  gây  nên  tội  thì  khi 

đền  tội  xong,  gặp  con  người  thành  hình,  gọi  là  Truyền 

Tống  Quỷ. 

“Anan,  những  người  ấy  đều  do  thuần  Tình  mà  đọa 

lạc,  khi  lửa  nghiệp  đốt  khô  rồi  thì  lên  làm  Quỷ.  Các  thứ 

ấy  đều  do  cái  nghiệp  tự  vọng  tưởng  chiêu  dẫn  tới  ;  nếu 

ngộ  được  Bồ  Đề  thì  trong  tánh  diệu  viên  minh,  vốn  nào 

đâu  có. 

 Thông  rằng  :  Thuần  tình,  nghiệp  nặng  ắt  là  bị  đọa  lạc. 

Lửa  nghiệp  thiêu  khô,  thần  thức  chẳng  mê  muội  nên  lại 

đới  nghiệp  mà  lạc  vào  nẻo  Quỷ.  Ái  nhiễm  thì  sanh  tình, 

tình  bắt  đầu  ở  tham  nên  mười  tập  nhân  đều  lấy  tham  mà 

nói  vậy. 
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Tham  vật  thì làm  Quái  Quỷ,  vì  lấy chẳng  đúng  lý.  Đời 

Tấn,  có   Thạch  Ngôn,  Vật  Bằng  là  đó  vậy. 

Tham  sắc  thì  là  Bạt  Quỷ,  gió  dâm  càn  quét  làm  tiêu 

tan  mây,  mưa.  Đất  Trung  Châu  gặp  hạn  hán  thì  cầu  khắp 

Bạt  Quỷ  ở mồ  mả,  đầu  lớn hơn  cái  đâu. 

Tham  dối  trá  thì làm Mỵ Quỷ,  thói  quen gian trá  chưa 

quên  nên biến  hiện  dáng  dấp  đẹp  đẽ  để  lừa  người. 

Tham  hận  thì  làm  c ổ   Độc  Quỷ,  kết  oán hờn nơi  ý  nên 

chịu  làm  loài  rắn  độc  để  phun  nọc  độc.  Ở  Vân  Nam,  Quý 

Chân  có  nhiều,  chỉ  có  điều  là  theo  ý  người. 

Tham ghi nhớ thì làm Lệ  Quỷ, giận hờn chẳng bỏ, khắc 

sâu  vào  cốt  tủy,  luôn  luôn chờ người  suy  vi  mà  báo  thù. 

Tham ngạo  mạn  thì  làm  Ngạ  Quỷ,  trong không có  đức, 

bụng  rỗng  mà  lòng  cống  cao,  ấy  là  trước  tự  khinh  dối  lấy 

mình  vậy. 

Tham  lừa  gạt  thì  làm  Áp  Quỷ,  thói  quen  dối  trá  lừa 

người,  giông như dôi  gạt  người  ngủ  say. 

Tham  vạch  tội  chỉ  trích  thì làm  Vọng  Lượng  Quỷ,  mỗi 

chấp  lây  tà  kiến  của  mình,  làm  yêu  tinh   ở  núi,  đầm,  giống 

như ngũ  hành hóa  thành  yêu  quái. 

Tham  thành  tựu thì làm  Dịch Sử Quỷ,  thói quen lao tâm 

uổng phí,  để thành lỗi  cho người,  cứ mãi miết  không  thôi. 

Tham  bè  đảng  thì  làm  Truyền  Tông  Quỷ,  thói  quen 

kiện  tụng  úp  mở,  đưa  lời  chuyển  lẽ,  quả  báo  ở  loài  Quỷ 

mà  còn nương nơi  người  để báo  đền họa  phước. 

Mọi  thứ này  đều  là  nghiệp báo  tự mình chuốc  lấy.  Như 

ngộ  được  Bồ  Đề  thì  giống  như mộng  bỗng  tỉnh,  đâu  có  lời 

nói  mớ,  nên  nói  là   "Vốn  không  có  gì". 
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Có  nhà  sư hỏi  Thiền  sư Linh  Ẩn  Phật  Hải  :  "Xưa,  có 

một  ông Tú  Tài  làm  xong bài  luận  Không có  Quỷ  thì có  một 

con  Quỷ  quát  rằng  :  "Còn  ta  thì  sao  ?"  Ý  ra  làm  sao  ?" 

Ngài  lấy  tay  gãi  trán,  nói  :  "Đâu  giông   \" 

Nhà  sư hỏi  :  "Còn  như Ngũ  Tổ  lấy  tay  làm  mỏ  chim 

Bột  Cưu  mà  kêu  :  "Cúc  cu  cu  !"  lại  là  thế nào  ?" 

Ngài  nói  :  "Tự  đốc  xuất  đấy.  Tuy  vậy  chẳng  đặng  cứ 

một bề." 

Xưa,  Thị  giả  Hữu  Ngộ  thấy  chỗ  ném  củi  cháy  tàn,  có 

sự  tỉnh  ngộ,  bèn  đến  phương  trượng  báo  chỗ  tỏ  ngộ  với 

Lặc  Đàm  Thâm  Thiền  sư. 

Tổ hét  đuổi  ra. 

Hữu  Ngộ  vì  thế thất  chí,  tự đến nhà  cầu  của  Tổ  Diên 

Thọ  Đường,  sau  đó  không  ra  nữa. 

Đại  chúng  lấy  làm  lạ. 

Thiền  sư  Trạm  Đường  Chuẩn  nghe  được,  một  mình 

đến  nhà  cầu,  vừa  mới  cởi  áo  thì  Hữu  Ngộ  liền  đưa  nước 

sạch  đến. 

Tổ  Chuẩn  nói  :  "Chờ  ta  cởi  áo  đã  !" 

Cởi  áo  xong,  Hữu  Ngộ  lại  đến,  chốc  lát  lại  dâng  cây 

chùi  đít. 

Tổ Chuẩn  rửa  sạch  xong,  kêu  đem  thùng nước  đi.  Hữu 

Ngộ  vừa  cầm  lấy,  Tổ Chuẩn nắm  lấy  tay,  nói  :  "Ông là  Ngộ 

Thị  giả  đấy  ư ?" 

Đáp  rằng  :  "Dạ,  phải." 

Tổ  Chuẩn  nói  :  "Có  phải  là  khi  ở  liêu  tri  khách,  ông 

thây khươi  củi  đỏ  mà  có  chỗ  ngộ  đấy không  ?  Chuyện tham 

thiền  học  Đạo  chỉ  cốt  yếu  là  biết  chỗ  an  trụ  của  bổn  mệnh 

nguyên  thần.  Ông  gượng  ép  làm  vậy  thì  khó  thành  tựu.  Khi
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Ông  ở  tàng  điện,  dời  giày  của  vị  Thủ  tọa,  há  chẳng  phải  là 

sự  ngộ  đắc  ngay  khi  ấy  ư  ?  Do  đâu  mà  không biết  chỗ  an 

trụ  ây  ?  Lại  ở  trong  cái  ấy  mà  làm  phiền  rối  đại  chúng  !" 

Tổ  Chuẩn  xô  mạnh,  tan  tác  như vách  đổ.  Từ đó  không 

còn  thấy  nữa.  Chỗ  tay  Ngài  nắm  nổi  lằn,  hơn  nửa  tháng 

mới  hết. 

Đây  là  chưa  vào  địa  ngục  mà  làm  Quỷ,  vốn  không  có 

cái  nhân  địa  ngục  nên  địa  ngục  chẳng nhận  !  Được  thứ đại 

cam  lồ  đây mà  uống  thì  liền  vãng  sanh  tùy  ý  nguyện.  Như 

Tổ  Trạm  Đường  Chuẩn  thì  không  chỉ  biết  tình  trạng  của 

quỷ  thần  mà  lại  còn  có  thể  vì  chúng  quỷ  mà  thuyết  pháp 

cho  nữa. 

Kinh  :  “Lại  nữa,  Anan,  nghiệp  quỷ  đã  hết  thì  hai  thứ 

tình  và  tưởng  đều  không,  mới  ở  thế  gian  cùng  người  nợ 

cũ  oán  đối  gặp  nhau,  thân  làm  súc  sanh,  để  trả  nợ  xưa. 

“Loài  Quái  Quỷ  thì  khi  vật  tiêu  tan,  quả  báo  hết, 

sanh  nơi  thế  gian,  phần  nhiều  làm  chim  Cưu.  Loài  Bạt 

Quỷ  thì  khi  gió  tiêu  tan,  quả  báo  hết,  sanh  nơi  thế  gian, 

phần  nhiều  làm  loài  báo  điềm  kỳ  dị.  Loài  Mỵ  Quỷ  thì 

khi  súc  chết,  quả  báo  hết,  sanh  nơi  th ế gian,  phần  nhiều 

làm  loài  chồn,  cáo.  Loài  Cổ  Quỷ  thì  khi  sâu  bọ  diệt,  quả 

báo  hết,  sanh  nơi  thế  gian,  phần  nhiều  làm  loài  có  độc. 

Loài  Lệ  Quỷ  thì  khi  sự  suy  dứt,  quả  báo  hết,  sanh  nơi 

thế gian,  phần  nhiều  làm  loài  giun.  Loài  Ngạ  Quỷ  thì  khi 

khí  tiêu,  quả  báo  hết,  sanh  nơi  thế  gian,  phần  nhiều  làm 

loài  bị  ăn  thịt.  Loài  Ap  Quỷ  thì  khi  u  uẩn  tiêu,  quả  báo 

hết,  sanh  nơi  thế  gian,  phần  nhiều  làm  loài  cung  cấp  đồ 

mặc.  Loài  Vọng  Lượng  Quỷ  thì  khi  tinh  hoa  tiêu,  quả  báo 

hết,  sanh  nơi  thế  gian,  phần  nhiều  làm  chim  mùa.  Loài 

Dịch  Sử  Quỷ  thì  khi  bóng  sáng  diệt,  quả  báo  hết,  sanh
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nơi  thế  gian,  phần  nhiều  làm  loài  báo  điềm  lành.  Loài 

Truyền  Tống  Quỷ  thì  khi  người  chết,  quả  báo  hết,  sanh 

nơi  thế gian,  phần  nhiều  làm  loài  thuần  hóa. 

“Anan,  các  loài  ấy  đều  do  lửa  nghiệp  đốt  xong,  sanh 

làm  súc  vật  để  trả  nợ  cũ.  Hết  thảy  cũng  đều  tự  hư  vọng 

chiêu  dẫn  lấy  nghiệp  mà  ra.  Nhưng  ngộ  Bồ  Đề  thì  các 

vọng  duyên  ây  vốn  không  chỗ  có  ! 

 Thông  rằng  :  Tình,  tưởng  đã  không,  đáng  ra  không  còn 

chỗ  vướng mắc,  vượt ngoài  sự  vật, nhưng  chẳng  khỏi  làm 

súc  vật  vì  trả  nợ  cũ  vậy.  Đây  là  chỗ  nói   "Rõ,  liền  nghiệp 

 chướng  bổn  lai  không ;  chưn  rõ,  bèn  đền  xong  nợ cũ”. 

Bởi  do  lửa  nghiệp  thiêu  khô  nên  tình,  tưởng  tạm  thời 

chẳng  sanh.  Giông  như người  vác  nặng  đi  xa,  khí  lực  kiệt 

quệ  nên  muôn  mối  lo  nghĩ đều  không,  cái  ấy  chưa  thật  là 

Không vậy. 

Chim  Cưu  nương  cục  đất  cho  là  con,  chẳng  lìa  nơi 

Quái,  đều  do  tham  vật mà  ra.  Loài báo  điềm  xấu như chim 

Thương  Dương báo về  thủy  tai,  con Hạt Vũ báo về  hạn hán. 

Bạt  Quỷ  quạt  gió  dâm  cũng  là  thứ  không  lành,  nên  làm 

loài  báo  điềm  xấu.  Mỵ  Quỷ  thường  nương  chồn,  cáo  nên 

làm  chồn,  chồn  nhiều  xảo  trá  vì  thói  quen  còn  sót  vậy.  c ổ  

Quỷ  nhóm  tụ  nhiều  trùng  độc  mà  ra,  nên  làm  loài  có  độc, 

sự oán  độc  sâu  xa  nên nhiều  lần biến  đổi  mà  chẳng  quên. 

Lệ  Quỷ  dựa  tai,  nương  họa,  vào  trong  thân  người  chuyển 

làm  loài  giun  sán  nương  tựa  trong  thân,  là  sự  sót  lại  của 

sân  hận  vậy.  Ngạ  Quỷ  thì  chịu  đói,  chuyển  làm  loài  bị  ăn 

thịt  đó  là  do  thói  quen ngạo  vật kiêu mạn,  nên  làm  cái  cho 

người  nhai.  Áp  Quỷ  nương  tựa  người,  nên  sanh  làm  trâu, 

ngựa  hay  tằm  kén  để  người  may  mặc,  rốt  cuộc  biểu  lộ  sự 

lừa  dôi  tai  mắt  vậy.  Vọng  Lượng  Quỷ  là  do  thói  vạch  lỗi
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hòa  với  khí  ở  núi,  đầm  thì  sanh  làm  loài  chim  mùa,  như 

chim  Xả  Yến,  Hàm  Hồng,  ứng  với  thời  tiết  bốn  mùa,  mỗi 

thứ cũng  có  cái  sở  kiến  riêng  vậy.  Dịch Sử Quỷ  cớ  sao  làm 

loài  báo  điềm  lành  ?  Ây  là  do  ban  đầu  Điên  Đảo  thị  phi, 

cái  tâm  thị  phi  chẳng  phải  là  không  sáng  soi,  nên  khi  tình 

chấp,  hư dối  hết  thì  tâm  chân  thật  sanh.  Nay  làm  loài  báo 

điềm  lành  bởi  vì  chấm  dứt  sự  nhọc  nhằn  bị  sai  sử  vậy. 

Truyền  Tông  Quỷ  vì  sao  phần  nhiều  làm  loài  thuần  hóa  ? 

Vì  trước  nương  người  nên  thường  thuận  theo  người,  nay 

quả  báo  có  trí  khôn,  có  thể  nuôi  dạy,  ấy  cũng  là  cái  tâm 

tranh  cạnh  mà  cam  chịu  nghe  lời  vậy. 

Các  thứ vọng  duyên này  do vọng  kiến sanh.  Như ngộ 

Bồ  Đề,  như mắt  không  nhặm  thì  đâu  có  bóng  lòa,  nên nói 

rằng   "Vốn  không chỗ có". 

Tổ  Huyền  Sa  thượng đường  :  "Ông  đã  có  cái  chỗ  xuất 

thân  rỡ  ràng hiện  giờ kỳ  đặc  như thế,  sao  chẳng phát minh 

lấy  ?  Vì  đâu  lại  theo  phía  khác  để hướng  trong miếng  thân 

ngũ  uẩn,  trong  chốn  nẻo  Quỷ  làm  kế sanh  nhai  ?  Ngay  đây 

mà  tự  lừa  dối  rồi  đó  !  Bỗng  nhiên  quỷ  vô  thường  giết  hại 

đến  đây  thì  với  cái  mắt  mũi  lừa  dối,  thân  kiến,  mạng  kiến 

làm  sao  đảm  đương  cho  nổi.  Khác  nào  đang  sống  mà  đòi 

thoát  khỏi  mu  rùa,  khổ  thay  ! 

"Này  các  nhân  giả  !  Chớ có  nắm  giữ cái  kiến giải  ngủ 

gật  đó,  dẹp  bỏ  ngay  đi  !  Chưa  chịu hiểu  thì  đầu  lông  trùm 

phủ  đó,  ông  có  biết  không  ?  Ba  cõi  không yên,  giông  như 

nhà  lửa,  vả  chăng  ông  chưa  phải  là  người  đã  an  lạc,  chỉ 

rặt  ròng  gây  nhóm,  tạo  bầy,  liên  can  đến  đời  người  khác, 

bay  đi  mé  này,  mé  kia,  khác  nào  nai hoang chỉ  tìm  ăn mặc. 

Nếu  như vậy  là  tranh  giành  vương  đạo  của  người  khác,  biết 

chăng  ? 
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"Quốc  Vương,  đại  thần  chẳng  bó  buộc  ông  ;  cha  mẹ 

để  cho  ông  xuất  gia  ;  mười  phương  thí chủ  cúng dường các 

ông cơm  áo ,Ệ Thổ Địa,  Long Thần  la  mắng,  giữ gìn  ông.  Vậy 

cần  đủ  hổ  thẹn, biết  ơn mới  được.  Chớ cô  phụ  lòng  tốt của 

người,  cứ  mãi  xếp  hàng  trên  sàng,  bám  níu,  rục  rã  mà  cho 

là  an  lạc.  Chưa  ở  trong  đó  thì  đều  là  hạng  được  nuôi  cơm 

cháo  để  tương  tự như trái  bầu  lông  chín héo. 

"Thay  đổi  đi  !  Chôn  xuống  đất  đi  thôi  !  Nghiệp  thức 

mang  mang,  không  gốc  gác  để nương nhờ.  Sa  môn  mà  do 

sao  đến  nỗi  thế này  ?  Chỉ  giống  như  sâu  bọ  loi  nhoi  trên 

đất,  tôi  gọi  là  đời  ở  địa ngục  ! 

"Như nay mà  chẳng  rõ, mai  kia mốt nọ vào  trong thai 

lừa,  bụng  ngựa,  xỏ  mũi  kéo  cày,  mang  yên  đóng hàm,  cối 

đâm  chày  giã,  nước  lửa nấu  thiêu,  không  dễ  gì  chịu nổi,  phải 

biết  khủng  khiếp.  Ây  là  tự ông  làm  lụy,  biết  chăng  ? 

"Như rõ  được  ây,  thì  liền  đây vĩnh viễn chẳng nói với 

mấy  ông  có  các  chuyện  ấy.  Còn  không  rỗ  cái  ấy  thì  nhân 

duyên  phiền não,  ác  nghiệp  chẳng phải  một hai  kiếp  là  hết 

đâu,  mà  còn sống thọ như thể kim cương của chính các  ông, 

biết  chăng  ?" 

Tổ  Huyền  Sa  đại  từ  bi,  chẳng  tiếc  khô  miệng,  đủ  để 

làm  vị  lương  dược  cứu  trị  đời  mạt pháp,  đáng để cho người 

ta  chép  mà  để bên  phải  chỗ  ngồi  vậy. 

Ngài  Mật  Sư Bá  đang  cùng  đi  với  Tổ  Động  Sơn,  thấy 

con  thỏ  trắng chạy  qua  trước  mặt. 

Ngài  Mật nói  :  "Giỏi  thay   \'ẽ

TỔ  Sơn rằng  :  "Là  sao  ?" 

Ngài M ật:  "Giống như thường dân mà được bái tướng."(1)

11  Phong  tướng. 




9 6 8

L Ả N G   N G H IÊM   T Ô N G   TH Ố N G   -   Q U Y ầ N   Vlll

TỔ Sơn  :  ''Bậc  già  cả  mà  nói  lời  lẽ  ấy  !" 

Ngài  Mật  :  "Thế ông  thì  sao  ?" 

Tổ  Sơn  :  "Lâu  đời  quý  phái,  tạm  thời  bơ vơ." 

Ngài  Thiên  Đồng  tụng  rằng  :

 "Sức  bằng sương  tuyết 

 Nhẹ  bước  núi  mây 

 Hạ  Huệ  bỏ  nước 

 Tuơng Như qua  cầu 

 Túc,(1)  Tữ0,(2)   mưu  lược  nên  nhà  Hán 

 Sào,(3)   H ứ a t h â n   tâm  muốn  tránh  Nghiêu 

 Vinh  nhục  bỏ  rồi,  thêm  tự tín 

 Chân  tình  theo  dấu  lão  ngư,  tiều." 

Đại  để,  chỗ  thấy  của  Ngài  Mật  là  cần  phải  mượn  sự 

tích  lũy  tu  hành.  Chỗ  thấy  của  Tổ  Động  Sơn  là  riêng  bày 

tỏ  chỗ  bổn  lai  tôn  quý.  Người  xưa  ngay  nơi  vật  mà  minh 

tâm,  thường  thường như thế. 

Lại  như Tổ  Tuyết  Phong  đang  cùng  đi  với  Ngài  Tam 

Thánh,  thấy  một bầy  khỉ. 

Tổ  Phong  nói  :  "Bầy  khỉ  này,  mỗi  con  đều  là  bề  trái 

của một  mặt  gương  xưa   l" 

Ngài Thánh n ó i:  "Bao kiếp vô minh, sao cho đó  rõ ràng 

là  gương  xưa  ?" 

Tổ  Phong nói  :  "Tỳ  vết  sanh  ra  rồi  vậy." 

u  Lỗ  Túc. 

 2>   Tào  Tháo 

 3Ì  Sào  Phủ.  

4)  Hứa  Do. 
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Ngài  Thánh  :  "Thiện  tri  thức  của  một  ngàn  năm  trăm 

người  mà  cái  thoại  đầu  cũng  không biết." 

Tổ Phong :  "Việc trụ trì của lão tăng này phức tạp lắm  !" 

Ngài  Thiên  Đồng  nêu  ra  rằng  :  “Ngay  khi  ấy  mà  thấy 

Tuyết Phong nói  :  "Tỳ vết sanh ra rồi"  thì hãy đến gần trước 

mặt mà  nói  :  "Dạ,  dạ".  Hãy  nói  cớ  sao  như thế ?  Tranh  thì 

chẳng  đủ,  nhường  thì có  dư  !" 

Xem đây thì biết cơ dụng của nhà  Thiền, há  lấy chuyện 

mạnh  yếu  mà  luận  sự hơn  thua  ư ? 

Kinh  :  “Như lời ông  nói,  nhóm  Bảo  Liên  Hương,  Lưu 

Ly  Vương  và  Tỳ  kheo  Thiện  Tinh  đều  vốn  tự  mình  bày 

đặt  ra  nghiệp  dữ.  Nghiệp  ấy  chẳng  từ  trời  rơi  xuống,  cũng 

chẳng  từ  đất  chui  lên,  mà  cũng  chẳng  phải  do  ai  trao  tặng.  

Chính  là  tự  hư  vọng  rước  lấy  rồi  tự lãnh  nhân.  Trong  Tâm 

Bồ  Đề  chúng  đều  là  hư  huyễn  vọng  tưởng  ngưng  kết. 

“Lại  nữa,  Anan,  các  súc  sanh  ấy  đều  trả  nỢ  trước 

mà  nếu  trong  lúc  trả  nợ,  trả  quá  nợ  cũ  thì  những  chúng 

sanh  ấy  trở  lại  làm  người  đòi  lại  chỗ  dư.  Nếu  bên  kia  có 

sức  lại  có  cả  phúc  đức  thì  ở  trong  loài  người  không  rời 

bỏ  thân  người  mà  hoàn  lại  chỗ  thừa  đó,  còn  nếu  không 

có  phúc  đức  thì  phải  làm  súc  sanh  để  đền  lại  chỗ  thừa. 

“Anan,  ông  nên  biết,  nếu  dùng  tiền  của  hoặc  sức 

người  ta  thì  đền  đủ  là  xong,  còn  như  trong  ấy  có  giết  thân 

mạng,  hoặc  ăn  thịt,  như  vậy  trải  qua  nhiều  kiếp  ăn  nhau,  

giết  nhau,  giông  như  bánh  xe  quay  hoài,  chỗ  cao  thấp 

thay  đổi  nhau  liên  hồi  không  nghỉ.  Trừ  pháp  Xa  Ma  Tha 

hoặc  gặp  Phật  ra  đời  chứ  chẳng  thể  nào  thôi  nghỉ  được. 

 Thông  rằng  :  Lưu  Ly  Vương  phạm  tội  giết hại,  Đức  Thế 

Tôn  bảo  rằng  sau  bảy  ngày  sẽ  chịu  lửa  đốt  mà  vào  ngục
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Vô  Gián,  ông bèn  trốn  trên nước,  lửa  từ trong nước bốc  lên 

mà  cháy  tiêu.  Đây  là  quả  báo  của  lửa  sân. 

Tỳ  kheo  ni  Bảo  Liên  Hương  phạm  dâm,  nơi  nữ  cãn 

bèn  sanh  ngọn  lửa  lớn,  sau  đó  mỗi  cốt  thể  đều  bị  thiêu 

cháy.  Đây  là  quả  báo  của  lửa  dục. 

Tỳ  kheo  Thiện  Tinh  phạm  đại  vọng  ngữ,  tuy  có  thể 

nói  mười  hai  bộ  kinh,  được  bôn  thiền  quả  nhưng  bác  bỏ 

nhân  quả,  nói  rằng  Lưu  Ly  Vương  giết  hại  dòng  Cù  Đàm 

mà  chắc  khôụg  có  quả  báo.  Ây  là  quá  sức  bất  nhân  nên 

ngay  thân  đang  sống  mà  đọa  vào  địa  ngục  A  Tỳ.  Đó  là 

chẳng  từ  trời  rơi  xuống,  cũng  chẳng  từ  đất  chui  lên,  hay 

người  đem  cho,  mà  do  tự hư vọng rước  lấy vậy.  Trong  tâm 

Bồ  Đề,  xưa  nay vô  sự.  Chỉ vì vọng  tưởng ngưng kết,  ngưng 

kết  mà  chẳng chuyển hóa,  đó  là  cái  nhân chịu nghiệp.  Mười 

phần  ngưng  kết  thì  chịu  mười  phần  quả  báo,  càng  giảm  thì 

càng  nhẹ  đi.  Xuống  đến  làm  súc  vật  để  trả  đền  nợ  trước, 

trả  quá  sô  nợ  lại  đòi  chỗ  dư.  Nếu  ăn  nhau  chưa  xong  thì 

rốt cuộc  không có  kỳ  ra  khỏi,  trừ phi  tự  có  định lực  Xa Ma 

Tha,  thoáng  thấy  mặt  mũi  Bồ  Đề,  thì  sự ngiíng  kết  đó  mới 

hóa  tiêuỗ  Lại  được  gặp  Phật  ra  đời,  phát  minh  đại  sự,  ắt 

nghiệp  chứa  trữ  phải  tự  tiêu  tan.  Chẳng  như  thế thì  xoay 

vần  mãi  nơi ba  cõi  không hề  ngưng nghỉ. 

Kinh  Kim  Cang  nói  “Nếu  bị  người  khinh  khi  thì  với 

các  nghiệp  đời  trước,  người  đó  đáng  lẽ  đọa  vào  đường  ác 

mà  nay  bị  người  khinh  khi  nên  các  tội  nghiệp  đời  trước  ắt 

bị  tiêu  diệt." 

Ngài  Tuyết  Đậu  tụng  rằng  :

 "Minh  châu  nơi  tay 

 Có  công  thì  thưởng  ! 
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 Hán,  Hồ  chẳng  đến 

 Trọn  không  tài  nghề  ! 

 Tài khéo  đã  không 

 Ba  Tuần  hết  lối 

 Cù  Đàm,  Cù  Đàm  ! 

 Biết  ta  không  nhỉ  V' 

Ngài  lại  nói  :  “Khám  phá  rồi  vậy." 

Ngài  Thiên  Đồng  tụng  rằng  :

 "Mắc  míu  công  tội 

 Dính  liền  nhân  quả 

 Ngoài gương,  điên  chạy Diễn  Nhã  Đa 

 Đầu  trượng  đánh  tan  ông  bếp  rớtw 

 Bếp  rớt  tan,  đến  chúc  nhau 

 Lại  nói  trúớc  đây  cô  phụ  tớ  ỉ” 

Bài  tụng  trước  là   "Bị  ngiẨỜi khinh  tiện,  ít  kẻ  biết  ta". 

Bài  tụng  sau  là   "Tội  nghiệp  tiêu trừ,  cốt  là  đốn  ngộ”.   Công 

phu  tu  tập  cũng  chẳng  quý  vậy. 

Hãy  theo bài  kệ  của  Ngài Phó  Đại  sĩ mà  điểm hóa  ra. 

Tụng  rằng  :

 "Thân  trUớc  có  báo  chướng 

 Ngày  nay  thọ  trì  kinh 

 Tạm  bị  người khinh  rẻ 

 Chuyển  nặng  thành  ra  nhẹ 

 Rõ  được  Y  Tha  Khởi 

 Liền  trừ Biến  K ế Chấp

11  ông  bếp  rớt  tức  là  Phá  Táo  Đọa,  công  án  đánh  bể  bếp  lò  ngộ  Vô  Sanh 

(Xem  trang  638). 
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 Thường y  Bát  Nhã  quán 

 Chỗ  nào  chẳng  Viên  Thành  ?" 

Có  nhà  sư hỏi  Tổ  Vân  Cư  ễ.  "Kinh  giáo  có  nói  :   Với  tội 

 nghiệp  đời  trước  lẽ  ra  người  ấy  phải  đọa  vào  điỂrng ác,  nay  đời 

 này  bị  người  khinh  khi  nên  tội  nghiệp  đời  trước  được  tiêu  diệt.  

Ý  này  là  sao  ?" 

Tổ  Vân  Cư nói  :  "Động  thì phải  đọa  đường  ác,  tịnh  thì 

bị người  khinh khi." 

Tổ  Sùng  Thọ  Trì nói  :  "Ngoài  tâm  có  pháp,  phải  đọa 

đường  ác.  Trụ  giữ  tự  kỷ,  bị  người  khinh  khiệ" 

Các vị  Tôn  túc  đều  khéo  chuyển kmh thay  !  Ý chỉ cùng 

đoạn  này  đồng,  nên  trích  ra  cho  đủ. 

Kinh  :  “Nay  ông  nên  biết,  loài  chim  CƯ U   kia,  trả  nợ 

đủ  thì  trở  lại  hình  người,  sanh  trong  nhân  đạo,  tham  hợp 

hạng  ngoan  cô".  Giống  cửu  trưng  kia,  trả  nợ  đủ  thì  trở  lại 

hình  người,  sanh  trong  nhân  đạo,  tham  hợp  hạng  quái  dị.  

Loài  chồn  kia  trả  nợ  đủ  thì  trở  lại  hình  người,  sanh  trong 

nhân  đạo,  tham  hợp  hạng  ngu  dại.  Những  loài  có  độc  kia,  

trả  nợ  đủ  thì  trở  lại  hình  người,  sanh  trong  nhân  đạo,  

tham  hợp  hạng  nham  hiểm.  Những  loài  giun  kia,  trả  nợ 

đủ,  trở  lại  hình  người,  sanh  trong  nhân  đạo,  tham  hợp 

hạng  hèn  nhát.  Những  loại  bị  ăn  thịt  kia,  trả  nợ  đủ,  trở 

lại  hình  người,  sanh  trong  nhân  đạo,  tham  hợp  hạng  nhu 

nhược.  Những  loài  cung  cấp  đồ  mặc  kia,  trả  nợ  đủ,  trở 

lại  hình  người,  sanh  trong  nhân  đạo,  tham  hợp  hạng  lao 

nhọc.  Những  loài  chim  mùa  kia,  trả  nợ  đủ,  trở  lại  hình 

người,  sanh trong nhân đạo,  tham  hợp  hạng  văn hoa.  Những 

loài  đem  điềm  lành  kia,  trả  nợ  đủ,  trở  lại  hình  người,  sanh 

trong  nhân  đạo,  tham  hợp  hạng  thông  minh.  Những  loài
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thuần  hóa  phải  trả  nợ  đủ,  trở  lại  hình  người,  sanh  trong 

nhân  đạo,  tham  hợp  hạng  thông  đạt. 

“Anan,  các  chúng  sanh  đó  đều  do  trả  hết  nợ  cũ,  trở 

lại  hình  của  cõi  người  đều  do  từ  vô  thủy  đến  nay  điên 

đảo  mà  gây  nghiệp,  sanh  sát  lẫn  nhau,  chẳng  gặp  Như  Lai, 

chẳng  nghe  chánh  pháp,  ở  trong  trần  lao  cứ  vậy  mà  xoay 

vần.  Chúng  ấy  gọi  là  đáng  thương  xót  vậy. 

 Thông  rằng  Ệ

ể Chúng  sanh  không nghe  chánh  pháp  thì 

đều  gọi  là  ăn  giết lẫn nhau,  số phận hẳn  nhiên  là  thế.  Không 

chỉ  nghĩ  đến  chuyện  Tào  Tháo  gạt người  cô  quả,  xem  như 

thịt  dọn  trên bàn,  về  sau bị  Tư Mã  Ỷ  trả  báo,  như cầm  giấy 

nợ  xét  đòi,  tơ  hào  chẳng  sai  lọt.  Mượn  người  một  con  trâu 

thì  trả  lại  người  một  con ngựa,  trong  chỗ  u  vi  há  cho  kẻ  ác 

chung  thân  đắc  chí  mà  khỏi  đền  nợ  sao  ?  Bởi  thế,  oán  đốì 

gặp  nhau  thì  ắt  phải  trả  đền.  Trả  hết  thì  trở  lại  hình  người 

mà  thói  quen  còn  sót chưa  chuyển hóa  nên hạng mê  muội, 

ngu si  thì nhiều  mà  hạng  thông minh  sáng  suốt  thì ít,  tham 

hợp  tùy hạng  loại. 

Loài  chim  CƯ U   hẳn  làm  hạng  ngoan  cố,  vì  tham  vật, 

nương  hòn  đất  mà  ăn nhau,  suốt  đời  ngu  ngoan  bất nghĩa. 

Loài  báo  điềm  dữ hẳn  làm  hạng  quái  dị,  vì  thói  quen  dâm 

bôn,  phóng  đảng,  tập  quán  còn  sót  nên  làm  hạng  yêu  dị 

vậy.  Loài  cáo,  chồn  hẳn  làm  hạng ngu hèn,  tráo  trở,  không 

có  trí,  chưa  có  kiến  thức  cao  siêu.  Loài  có  độc  hẳn làm hạng 

nham  hiểm,  oán  hận  có  dư,  nên  truyền  độc  chẳng  cùng. 

Loài  giun  sân  hận  cớ  sao  làm  hạng  hèn  nhát,  vì  khí  giận 

tiêu  tan  mất  hết  vậy.  Loài  bị  ăn  thịt  kiêu  mạn  cớ  sao  làm 

hạng nhu  nhược,  bởi  vì  đã  làm  cao  thì  bị hạ  thấp  vậy.  Loài 

cung  cấp  đồ  mặc  cớ sao  làm  hạng  lao nhọc,  bởi  vì  uổng phí 

tâm  thần  nhọc  mệt  không  ngớt  vậy.  Loài  chim  mùa  kiến
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châ'p  cớ  sao làm  hạng văn hoa,  vì  theo  khí hậu  mùa  màng 

mà  có  vẻ  đẹp  đẽ  vậy.  Loài báo  điềm  lành  mà  hợp  vào hạng 

thông  minh,  bởi  vì  cong  vạy  hết  thì  trở  lại  ngay  thẳng,  nên 

tánh  linh  chẳng  u  ám.  Loài  thuần  hóa  mà  hợp  vào  hạng 

thông  đạt  vì  kiện  tụng  phân biệt  họa  phước  nên  thông  đạt 

không vướng mắc. 

Nói  rằng   tham  hợp  là  tham  hợp  với  cội  nguồn,  theo 

nẻo  người  mà  sanh  vậy.  Các  loài  ấy  theo  nẻo  người  sanh 

ra  :  Tình,  tưởng  tuy  ngang  nhau  mà  chẳng  phải  không  có 

thông  minh,  ngu  muội.  Nay  từ  trong ba  nẻo  Địa  Ngục,  Ngạ 

Quỷ,  Súc  Sanh mà  ra,  thì hợp  với cái  tình u mê  có  đến tám 

phần  mười,  tham  dự với  cái  tưởng  là  hai  phần mười. 

Vị  tăng Thiên Trúc  là  Ngài  Kỳ Vực,  đời  Tấn Huệ  Vương 

vào  đất  Lạc  Dương,  các  vị  Tỳ  kheo  làm  lễ,  Ngài  ngồi  ngay 

thẳng  mà  nhận,  rồi  chỉ  nhà  sư  tên  Pháp  Uyên,  nói  rằng  : 

"Xứ này cả  vạn vị  tăng, nhưng vị Bồ  tát này từ loài  dê  đến." 

Ngài  lại  chỉ nhà  sư người  Thiên  Trúc  tên  Pháp  Hưng 

mà  nói  :  "Vị  Bồ  tát này  từ  cõi  Trời  đến." 

Ngài  nhìn  ra  xa,  thấy  lâu  đài,  nói  rằng  :  "Cũng  giống 

như trời  Đao  Lợi,  nhưng  chốn  kia  do  đạo  lực  mà  đến,  còn 

cõi  này  là  do  sức  tịnh nghiệp  của  chúng  sanh  thành  tựu." 

Ngài  bảo  với  vị  Sa  môn  tên  là  Kỳ  Xà  Mật  :  "Người 

làm  cung  điện  này  từ  cõi  trời  Đao  Lợi  xuống,  thành  việc 

rồi  thì  về  trời.  Dưới  mái  ngói,  trên  rường  nhà,  hẳn  có  đồ 

nghề  !" 

Tìm  ở  đó  quả  thật  có  một  ngàn năm  trăm  món  đồ. 

Ngài  Kỳ  Vực  biết  người  thợ  cả  là  từ  cõi  trời  đến  thì 

bảo  Pháp  Hưng  là  từ trời  xuống,  Pháp  Uyên  từ loài  dê  đến 

ắt  hẳn  không  lầm. 
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Nhà  sư  Đàm  Dực,  hông  có  lông  chim  tri,  nên  tên  là 

Dực,(1)  nhân nghe  kinh  Pháp  Hoa  mà  được  độ  thoát. 

Lại  có  cô  họ  Vương  tên  Trĩ nghe  kinh  Pháp  Hoa  gần 

nửa  bộ  mà  được  độ  thoát.  Đều  ỉà  từ loài  chim  Trĩ mà  đến. 

Trĩ là  loài  văn  minh,  sanh  trong nhân  đạo,  bèn  có  thể chứng 

quả. 

IV.  KHÔNG  TU  THEO CHÁNH  GIÁC  :  THÀNH  CÁC THỨ 

TIÊN

Kinh  :  “Anan,  lại  có  chúng  sanh  từ  loài  người,  không 

nương  theo  chánh  giác  tu  pháp  Tam  Ma  Đề,  mà  riêng 

tu  vọng  niệm  tồn  giữ  tư  tưởng,  củng  cố hình  hài,  đi  vào 

rừng  núi,  người  chẳng  đến  được,  thành  mười  loại  Tiên. 

“Anan,  các  chúng  sanh  kia  bền  gắng  dùng  đồ  bổ 

không  ngừng  nghỉ,  khi  đạo  ăn  được  thành  tựu,  gọi  là  Địa 

Hành  Tiên. 

“Bền  gắng  dùng  cỏ  cây  không  ngừng  nghỉ,  khi  đạo 

thuốc  được  thành  tựu,  gọi  là  Phi  Hành  Tiên. 

“Bền  gắng  dùng  kim  thạch  không  ngừng  nghỉ,  khi 

đạo  hóa  chất  được  thành  tựu,  gọi  là  Du  Hành  Tiên. 

“Bền  gắng  làm  những  động  tác  không  ngừng  nghỉ, 

khi  đạo  khí tinh  được  thành  tựu,  gọi  là  Không  Hành  Tiên. 

“Bền  gắng  luyện  nước  bọt  không  ngừng  nghỉ,  khi 

nhuận  đức  đã  thành  tựu,  gọi  là  Thiên  Hành  Tiên. 

“Bền  gắng  hấp  thụ  tinh  hoa  không  ngừng  nghỉ,  khi 

hấp  thụ  tinh  túy  thành  tựu,  gọi  là  Thông  Hành  Tiên. 

Cánh  chim. 



9 7 6

L Ã N G   NG HIÊM   T Ổ N G   TH Ô N G   -   Q U Y Ể N   V1H

“Bền  gắng  làm  chú  thuật  không  ngừng  nghỉ,  khi  thuật 

pháp  được  thành  tựu,  gọi  là  Đạo  Hành  Tiên. 

“Bền  gắng  chuyên  chú  tâm  niệm  không  ngừng  nghỉ, 

khi  chuyên  niệm  được  thành  tựu,  gọi  là  Chiếu  Hành  Tiên. 

“Bền  gắng  về  thủy  hỏa  giao  cấu  không  ngừng  nghỉ, 

khi  cảm  ứng  được  thành  tựu,  gọi  là  Tinh  Hành  Tiên. 

“Bền  gắng  tập  luyện  biến  hóa  không  ngừng  nghỉ,  khi 

tỉnh  giác  được  thành  tựu,  gọi  là  Tuyệt  Hành  Tiên. 

“Anan,  những  người  này  đều  ở  trong  loài  người  mà 

luyện  tâm,  chẳng  tu  theo  chánh  giác,  chỉ  riêng  được  sanh 

lý, thọ  ngàn  vạn  năm,  nhàn  nghỉ  trong  núi  sâu  hay  trên 

hoang  đảo  giữa  đại  dương,  dứt  tuyệt  với  cảnh  người.  Đó 

cũng  là  ở  trong  vọng  tưởng  trôi  lăn  của  sự luân  hồi.  Chẳng 

tu  pháp  Tam  Muội  nên  khi  quả  báo  hết  thì  trở  lại  tản 

vào  trong  sáu  nẻo. 

 Thông  rằng  :  Từ Địa  Ngục,  Ngạ  Quỷ,  Súc  Sanh mà  đến 

thì dư nghiệp  chưa hết,  chỉ  tu theo Nhân Đạo là  đủ  rồi. Lại 

có  hạng  từ  Nhân  Đạo  đến  thì  sáng  suốt,  không  còn  dám 

tập  nhiễm  ác  nghiệp,  họ  cũng  biết chỗ  nên  tu  luyện  là  cái 

tâm  tánh  xưa  nay,  nhưng chẳng nương  theo  chánh  giác  Như 

Lai  mà  vào  Tam  Ma  Địa,  lại  chỉ  tu  riêng  theo  vọng  niệm, 

tồn  giữ  tư tưởng,  củng  cố hình  hài  thành  ra  ngoại  đạo.  Do 

đó  mà  có  mười  thứ Tiên. 

Tiên  nghĩa  là  thay  đổi,  có  thể  khiến hình hài  thay  đổi 

mà  không  chết, cho  là  có  Thần  Ngã.  Thần Ngã  là  thần  thức, 

đó  là  chủng  tử  sanh  diệt  từ vô  thủy  đến nay ;  cho  nên  dầu 

có  thọ  ngàn  vạn  năm  mà  khi  quả  báo  hết  thì  lại  tản  vào 

trong  sáu  nẻo.  Chánh  giác  Như Lai  y  vào  cái   bất  sanh  bắt 

diệt  làm  nhân  địa  căn  bản,  năm  ấm  đều  Không,  đốn  siêu
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ba  cõi,  dù  cõi  trời  Phi  Phi  Tưởng  cũng  chẳng  trụ  huống  gì 

là  Tiên  ư ? 

Mười  loại Tiên  là  :  Một  là,  ăn  thuốc  bể như thu  thạch, 

hồng  nguyên...  chỉ  có  thể  sống  lâu  mà  không  thể  bay  nên 

làm  Địa  Hành  Tiên. 

Hai  là,  ăn  tùng bá,  phục  linh,  hoàng  tình,  thương  truật... 

lâu  ngày  thân  thể  nhẹ  nhàng  nên  có  thể  phi  hành,  nên  gọi 

là  Phi  Hành  Tiên. 

Ba  là,  luyện  kim  thạch,  diên  hông,  chuyển  hóa  chín 

lần  thành  Đan,  có  thể  điểm  hóa,  đẩy  nhà  bay  đi  nên  làm 

Du  Hành  Tiên. 

Bôn  là,  nương  theo  động  tĩnh  của  Âm  Dương,  Hùng 

Kinh,  Điểu  Thân(1)  để  điều  Khí,  cố Tinh.  Lâu  ngày  Tinh  hóa 

thành  Khí,  Khí hóa  Thần,  Thần hoàn  hư,  dời  thân  trên  không 

trung,  nên  gọi  là  Không  Hành  Tiên. 

Năm  là,  nhai  nuốt  nước  miếng,  Thủy  thăng  lên,  Hỏa 

giáng  xuống,  da  dẻ  như băng  tuyết,  mềm  mại  như  trẻ  thơ, 

chẳng  có  giao  hòa  với  thế  dục,  không  khác  gì  người  trời, 

nên  gọi  là  Thiên  Hành  Tiên. 

Sáu  là,  hút nuốt  tinh  hoa,  ăn  ráng  uống  mây,  thâu  thái 

tinh  hoa  nhật  nguyệt,  âm  thầm  thông  với  cái  khí  tinh  túy 

nên  có  thể  đi  suốt  qua,  xuyên  núi,  qua  đá  không  bị  ngăn 

ngại.  Loài  giả  mô(2)  hút  cái  tinh  hoa  của  mặt  trăng,  ở  chân 

mày  có  cục  hột  cóc  nên  ẩn  lánh  giỏi.  Được  cái  khí  ây  còn 

có  thể  thông  giỏi như thế huống là  cái  khí tinh hoa  của  trời 

 dất  ?  Gọi  là  Thông  Hành  Tiên. 

11  Tiếng  của  Đạo  gia.  

21  Con  chàng  hiu. 
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Bảy  là,  kiên  trì chú  thuật,  ngưng  thần  chẳng  loạn,  chú 

ấy hẳn  linh hiển,  cũng  có  thể bay cao.  Tây  Vực(1) hay  truyền 

chú  này,  ở  trong  giếng  trì  tụng ba  năm  thì  tự có  thể bay  ra 

khỏi.  Về  nơi  tự nhiên  không  thể  nghĩ bàn,  nên  gọi  là  Đạo 

Hành  Tiên. 

Tám  là,  bền  gắng  chuyên  niệm,  âm  thầm  chầu  về 

Thượng  Đế,  hoặc  để  tâm  tưởng  vào  đỉnh  môn,  buộc  tâm 

nơi  rún,  chỉ  mà  hay  chiếu,  chỉ  dùng  cái  tâm  soi  chiếu  mà 

chứng  quả  nên  gọi  là  Chiếu  Hành  Tiên. 

Chín  là,  phôi  hiệp  Khảm  Ly  (Thủy  Hỏa),  Âm  Dương 

giao  câu,  trong  ấy  có  tinh  mà  chẳng phải  là  phàm  tinh.  Kia 

cho  rằng  thu  thái  khí  Âm  để  trợ cho  Dương,  mà  tự mất  của 

báu nhà  mình là  sai  lầm.  Ở  đây  cảm  ứng một  cách  tự nhiên, 

trong  khoảng  khảy  móng  tay  liền  có  thể  sanh  ra  thuốc  để 

thành  đan,  ấy  là  khó  gặp  mà  dễ  thành vậy,  nên  gọi  là  Tinh 

Hành Tiên. 

Mười  là,  tồn  giữ  cái  tưởng  về  thế gian  thì  đều  thành 

ra  biến  hóa,  chỉ  chuyên  tịch  lặng chẳng  biến đổi,  bèn  là  một 

vị  thanh  tịnh,  tâm  tĩnh  thân  khô,  hành  vi  dứt  tuyệt  thế 

gian,  hơi  tương  tự  như  Duyên  Giác,  Nhị  thừa  nên  nói  là 

Tĩnh  Giác.  Tây Vực  phần nhiều  tu  tập  theo  lối này,  sanh lên 

cõi  trời  Phi  Phi  Tưởng. 

Tóm  cả  lại,  đều  chẳng  ngộ  Chánh  Giác,  đều  quy  về 

vọng  tưởng mà  thôi. 

Lữ  Nham,  tự  là  Động  Tân,  người  Kinh  Xuyên,  sống 

vào  cuối  nhà  Đường,  ba  lần  đi  thi  không  đỗ,  ngẫu  nhiên 

ở  Trường  An  gặp  Chung  Ly  Quyền  trong  quán  rượu,  được
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trao  cho  thuật  trường  sanh,  thường  dạo  chơi  chùa  Quy  Tông 

ở  Lư Sơn,  viết  lên  vách  lầu  chuông  rằng  :

 "Một  ngày  thanh  nhằn  tự tại  thân 

 Lục  thần  hòa  hiệp,  ấy  bình  an 

 Đan  điền  có  báu,  thôi  tìm  Đạo 

 Đôi  cảnh  vô  tâm,  chớ hỏi  thiền." 

Sau  đó  không  lâu,  dạo  qua  núi  Hoàng  Long  thây  khí 

màu  tía  tỏa  thành  lọng,  nghi  có  dị  nhân,  bèn  vào  ra  mắt, 

gặp lúc Tổ Hoàng Long cho  đánh trống lên tòa thuyết pháp. 

Tổ  Long  thấy,  biết  là  Lữ Động Tân,  bèn lớn  tiếng  rằng  : 

"Cạnh  pháp  tòa  có  kẻ  trộm  pháp." 

Lữ nghiêm  nghị  bước  ra, hỏi  rằng  :   ''Trong  một  hột  dẻ 

 chứa  thế giới,  nồi  thịt  nửa  thăng  nấu  núi  sông.   Hãy  nói  ý  này 

như thế nào  ?" 

Tổ  chỉ  ra  rằng  :  “Ây  là  quỷ  giữ  thây  ma." 

Ông Lữ nói  :  "Nào ngại, trong túi có  thuốc  trường sanh 

bất  tử  !" 

Tổ  Long  nói  :  "Dầu  trải  tám  vạn  kiếp,  rốt  cuộc  cũng 

lạc   không  vong." 

Ông  Lữ  coi  thường,  phóng  gươm  vào  hông,  mà  kiếm 

không  đụng  được,  bèn  làm  lễ  xin  chỉ  dạy. 

Tổ  Long  hỏi  vặn  :   "Nồi  thịt  nừi  thăng  nấu  núi sông,   thì 

chẳng  hỏi,  như sao  ỉà   Trong  một hạt dẻ  chứa  thê giới  ?" 

Ông  Lữ ngay  ỉời  nói  liền  khế hợp,  làm  bài  kệ  :

 "Vất  quách  túi  bầu,  đập  đàn  cầm 

 Như nay  hết  khoái  "hống  trung  kim "(ì}

11  Hống  trung  kim  :  theo  Tiên  gia,  tu  luyện  để  thu  lấy  tinh  hoa  trong 

thủy  ngân. 
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 Từ lần gặp  được  Hoàng  Long  đó 

 Mới  rõ  triức giờ ỉạc  dụng  tâm  V' 

Tổ  dặn  dò  gắng  giữ  gìn  nghiêm mật. 

Sau,  ông  ra  mắt  Thiền  sư  Trí  Độ  Giác  ở  Đàm  Châu, 

có  nói  rằng  :  "Tôi ngao du Sâm  Huyện ở Thiền Châu, hướng 

Đông  xuống  đến  sông  Tương,  nay  gặp  Tổ  Giác,  thây  Ngài 

thiền  học  tinh  minh,  nguồn  tánh  thuần  khiết,  xếp  gối  tĩnh 

tọa,  thu  quang  nội  chiếu,  ngoài  một  cái  áo  thô  không  còn 

áo  nào  khác,  ngoài  một  bình  bát  không  còn  thức  gì  khác, 

đến bờ bên  kia  sanh  tử,  đập  nát  vỏ  phiền  não. 

"Nay  đây  y(1)  Phật  lặng  bặt,  hề,  không  truyền.  Thiền 

lý  diệu  huyền,  hề,  đâu  tuyệt.  Giữ  gìn  hưng  vượng,  ở  thầy 

tôi  chăng  ?" 

Bèn  làm  một  bài  ký  rằng  :

 "Người  đạt,  đổi  tâm  mới  cứu  đời 

 Thánh  hiền  truyền  pháp  chẳng  rời  Chân 

 Thỉnh  thầy  khai  nói  Tây  lai ý 

 Đến  nay  thất  tể vẫn  không  người." 

Như  ông  Lữ  đã  nhờ  Tổ  Hoàng  Long  chỉ  bày,  bèn  y 

Chánh  Giác  tu  Tam  Ma  Địa,  không  đến  nỗi  làm  vị  khách 

của  mười  loại  Tiên  vậy. 

V.  C Á C   CÕI  TRỜI

A.  DỤC GIỚI

Kinh  :  “Anan,  các  người  th ế gian  chẳng  cầu  cái  thường 

trụ,  chưa  thể  lìa  bỏ  được  thê  thiếp,  ân  ái,  nhưng  tâm  không
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buông  lung  trong  tà  dâm.  Do  lắng  trong  sanh  ra  sáng  suốt,  

sau  khi  mạng  chung,  gần  với  m ặt  trời,  m ặt  trăng.  Hạng 

như  vậy  gọi  là  T ứ   Thiên  Vương  Thiên. 

“Đối  với  vợ  nhà,  dâm  ái  ít  ỏi,  trong  khi  tịnh  CƯ  chưa 

được  toàn  vẹn  mùi  vị.  Sau  khi  mạng  chung,  vượt  sức  sáng 

của  m ặt  trời,  m ặt  trăng,  ở  trên   đỉnh  của  nhân  gian.  Một 

hạng  như  vậy,  gọi  là  Đao  Lợi  Thiên  (Tam  Thập  Tam  

Thiên). 

“Gặp  cảnh  dục  tạm   theo,  qua  rồi  không  nghĩ  nhớ,  

ở  trong  cõi  nhân  gian  động  ít  tĩnh  nhiều.  Sau  khi  mạng 

chung,  an  trụ  sáng  rỡ  ở  trong  hư  không.  A nh  sáng  mặt 

trời,  m ặt  trăng  soi  chiếu  chẳng  bằng.  Các  người  ấy  tự  có 

ánh  sáng.  Một  hạng  như  vậy,  gọi  là  T u  Diệm  Ma  Thiên 

(Thời  Phân). 

“Luôn  luôn  yên  tĩnh,  nhưng  khi  có  cảm  xúc  đến,  

chưa  th ể  nghịch  hẳn.  Sau  khi  mạng  chung,  bay  lên  cõi 

tinh  vi,  không  giao  tiếp  với  các  cảnh  nhân-thiên  cõi  dưới 

cho  đến  thời  kiếp  hoại,  tam  tai  củng  không  đến  được.  Một 

hạng  như  vậy  gọi  là  Đâu  Suất  Đà  Thiên  (Tri  Túc). 

“Chính  mình  không  có  lòng  dâm,  đáp  ứng  với  người 

m à  hành  sự,  trong  lúc  phô  diễn  vô  vị  như  sáp.  Sau  khi 

mạng  chung,  sanh  vượt  vào  cõi  biến  hóa.  Một  hạng  như 

vậy,  gọi  là  Lạc  Biến  H óa  Thiên. 

“Khổng  có  tâm   th ế  gian,  chỉ  đồng  theo  th ế  gian  mà 

hành  sự,  trong  khi  làm  việc  ấy,  suốt  thông  siêu  việt.  Sau 

khi  mạng  chung,  vượt  trên  tất  cả  cảnh  biến  hóa  và  không 

biến  hóaỂ Một  hạng  như vậy,  gọi  là  Tha  Hóa  T ự  Tại  Thiên. 

“Anan,  sáu  cõi  trời  như  vậy  thì  hình  thức  tuy  ra  khỏi 

động,  nhưng  tâm   tính  còn  dính  m ắc.  T ừ   các  cõi  ấy  trở 

xuông  gọi  là  Dục  Giới. 
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 Thông  rằng  :  Cõi  trời  Tứ Thiên  Vương  ở nửa  chừng núi 

Tu  Di,  nhô  lên  khỏi  biển  bốn  vạn  do  tuần.  Mặt  trời,  mặt 

trăng  mọc   ở  trước  cung,  xoay  quanh  chiếu  bốn  cõi  thiên 

hạ,  trên  tới  cõi  trời  Đao  Lợi.  Lên  bôn  vạn  do  tuần  là  đỉnh 

núi  Tu  Di,  bốn  góc,  mỗi  góc  có  tám  cõi  trời,  gồm ba  mươi 

hai  cỗi  trời,  do  Đế Thích  làm  chủ  tể.  Hai  cõi  trời  này  gọi  là 

Địa  Cư Thiên.  Bôn  cõi  trên  gọi  là  Không  Cư Thiên,  chẳng 

cần mặt  trời,  mặt  trăng  mà  vẫn  thường  sáng,  do  hoa  sen nở 

khép  mà  phân  ngày  đêm,  nên  gọi  là  Thời  Phân.  Do  phước 

đức  cảm  ứng  mà  sanh  lên  cõi  Đâu  Suất,  gọi  là  Tri  Túc  hay 

là  Hỷ  Túc,  hoặc  là  Diệu  Túc.  Sanh  lên  cõi  trời  này,  thì  sau 

bảy ngày,  Đức  Di  Lặc  phóng  quang mưa hoa,  dẫn vào  điện 

Tiểu  Ma  Ni  của  Ngoại  Viện,  thuyết  pháp  cho  để  phát  khởi 

sức  tinh  tấn.  Sau  đó  dẫn cho  vào  Nội  Viện.  Ngoài  hai Viện, 

còn có  trời Tổng Báo do nghiệp quả  hữu  lậu mà  thành.  Người 

tu  thập  thiện  nghiệp  đã  sanh  lên  đó,  đây  là  chỗ  Tam  Tai 

có  thể  hoại  diệt  được.  Còn  ở  đây  nói   "Tam  Tai  không  đến 

 điiỢc"   là  chỉ  chỗ  Đức  Di  Lặc   ở,   là  cung  điện  do  Hậu  Đắc 

Trí  của  thánh  giả  biến hóa  ra.  Từ  Tổng  Báo  Thiên mà  mong 

đến  Ngoại  Viện  thì  còn  cách  xa  như tiên  và  tục,  huống  gì 

đến  Nội  Viện  ư ?  Ngoài  chỗ  này  đều  thuộc  cảnh  giới  quả 

báo,  trên  đến  cõi  trời  Lạc  Biến  Hóa,  hễ  có  cần  gì  thì  tùy 

theo  niệm  mà  đến,  vượt hẳn  cõi  trời  ở dưới,  nên  gọi  là  Việt 

Hóa.  Lên  đến  Tha  Hóa  Tự  Tại  Thiên  thì  các  cảnh  dục  lạc 

khỏi  phải  nhọc  sức  tự biến  hóa,  mà  đều  do  chỗ  khác  biến 

hóa  ra  (tha  hóa)  mà  tự  tại  dùng. 

Sáu  cõi  này  tuy  vượt  khỏi  nhân  thế,  nhưng  chưa  thể 

lìa  dục.  Luận  Câu  Xá  tụng  rằng  :  "Sáu  cõi  hưởng  dục,  ôm 

nhau,  nắm  tay,  cười,  nhìn  là  dâm." 

Lòng dục  càng nhẹ  thì quả  báo càng lên cao, bởi vì dục 

ái  dễ  đọa  lạc  vậy.  Hễ  có  dính  bám  tức  là  dục.  Bởi  thế,  ngay
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khi ứng xúc hành sự, suốt thông siêu việt, không một mảy may 

tưởng vướng mới được  tự tại.  Đâu chỉ có  riêng dâm mà  thôi. 

Theo  Tông Thiên  Thai  thì nghiệp báo  của  sáu  cõi  trước 

đều  lấy  Thập  Thiện  làm  gốc.  Nếu  kiêm  thêm  tâm  hộ  pháp 

là  nghiệp  Tứ  Thiên  Vương  Thiên.  Nếu  kiêm  thêm  lòng  Từ 

hóa  độ  người,  là  nghiệp  Đao  Lợi  Thiên.  Nếu  kiêm  thêm 

lòng  chẳng  não  hại  chúng  sanh,  thiện  xảo  thuần  thục,  là 

nghiệp  Diệm  Ma  Thiên.  Nếu  kiêm  thêm  thiền định,  thô  trụ 

và  tế trụ,  là  nghiệp  Đâu  Suất  Thiên.  Dục  Giới  Định là  nghiệp 

Biến  Hóa  Thiên, Vị  Đáo  Định  là  nghiệp  Tha  Hóa  Thiên. 

Đây  đều  là  chẳng  cầu  Chân Tâm  thường  trụ,  chưa  rời 

nhân  quả  hữu  vi,  phước  báo  tuy  khác  nhau,  nhưng  chẳng 

thể  nói  là  đại  giải  thoát  vậy. 

Tổ  Thứ  Hai  Mươi  Ba  là  Tôn  giả  Hạc  Lặc,  đi  giáo  hóa 

đến  miền  Trung  Ấn  Độ,  Vua  nước  ấy  là  Vô  úy  Hải  sùng 

tín  đạo  Phật.  Tổ  đang  thuyết  pháp  cho  vua  nghe,  bỗng  có 

hai  người  mặc  áo  lụa  đào,  lụa  trắng  lễ  lạy  Tổ. 

Vua  hỏi  :  "Ấy  là  ai  vậy  ?" 

Tổ  nói  :  "Đó  là  Thiên Tử Nhật,  Nguyệt,  xưa  tôi  đã  từng 

thuyết  pháp  cho  nên  đến  lễ  bái." 

Giây  lát  không  thấy nữa,  chỉ  còn nghe  thấy mùi  hương 

dị  thường. 

Nhà  vua hỏi  :  "Cõi nước  Nhật,  Nguyệt được bao  lớn  ?" 

Tổ  đáp  :  "Là  thế giới  của  ngàn  Đức  Phật  Thích  Ca  hóa 

độ,  mỗi  cõi  có  trăm  ức  Tu  Di  mặt  trời,  mặt  trăng.  Tôi  nói 

rộng  ra  thì  không  thể  hết." 

Bồ  tát Thiên Thân  từ Nội  Viện của  Đức  Di  Lặc  xuống. 

Bồ  tát  Vô  Trước  hỏi  rằng  :  "Bốn  trăm  năm  tại  nhân 

gian  thì  cõi  kia  chỉ  là  một  ngày  đêm.  Đức  Di  Lặc  ở  trong
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một  thời  thành  tựu  cho  năm  trăm  ức  vị  Thiên  Tử  chứng 

Vô  Sanh  Pháp  Nhẫn,  chưa  rõ  là  thuyết  pháp  gì  thế ?" 

Bồ  tát  Thiên  Thân  nói  :  "Chỉ  là  cái  Pháp  Ấy,  chỉ  là 

Phạm  âm  thanh  nhã  khiến  người  vui  nghe  !" 

Như mà  tin  được  "  Chỉ là  cái  Pháp Ẵ\j",  ở trên  trời,  khắp 

dưới  đất  vốn  không  dơ sạch  thì  thường  trụ  Chân  Tâm,  có 

chỗ  nào  mà  chẳng  giải  thoát  ư  ? 
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ra vong, cai khac ma ldy cho la cia minh, nén goi la héi
hé. Pay la loai khac nhau ma nuong nhau, tuy goi la hop
vong ciing chua la ky qudi.

Nhu con thé kiéu, phé kinh, 1ay vat khac lam con, con
16n 1én thi trd lai &n thit, mat hét luan thudng dao nghia,
ching phai 1a cai Iy thudng nén goi la ky quai. T4t cd déu
do nhiéu ddi oan hai nén sanh 1an nhau, giét 1an nhau, d6i
thuong thanh o4n, d6i odn thanh thuong, vay trd trd vay
ma thanh ra mét chiing loai.

Con thd kiéu &n me, con phé kinh &n cha ching phai
la v6 tudng, nhung dat cuc va qua doc thi “c6 tudng” sao ?
Dén nhu Ghé-Mat-Ngudi® ctia Qudc su Ngo Dat la méi
tha oan nhiéu ddi giita Vien An va Triéu Ths, noi mot
than ma ty hai nhau, thi loai thd kiéu, phé kinh cach than
ma hai nhau dau ¢6 thé so sanh. Vién An, Triéu Thé ching
phai la v6 tudng, ma cai Ghé-Mat-Ngudi ching phai la hitu
tudng. Pay 1a do phién nao két thanh, m3i mdi c6 tim muoi
bon ngan luén héi, theo nghiép ddi doi khong ciing. Mot
thoi ddy ddy, thi khong céi gi6i nao ching c6, nhidu kiep
day déy thi khong doi nao ma ching thé ! Khong c6 chiing
sanh chanh bdo 1dy gi ma cdm tho y béo ? Khong c6 th&
gi6i y bao 18y gi ma thanh ra chanh bao ? Vay dién déo
ctia the gidi chinh la dién ddo cda ching sanh. Cing déu
do phdn bdi cdi gidc, hgp véi trdn chit chdng c6 hai nhan
nao hét vay. Ché nay doi vdi ching sanh thi chi day so
luge vé& ngudn goc dién ddo, con doi vdi the gidi thi chi

! Xem tich Ong Ngo at trong kinh Thiy Sim. & day so luge nhu sau.
Ong Ngb Pat, kiép trudc tén Vien An, ¢6 hai mot ngusi tén Trieu Thé.
Kiép nay y di theo bdo odn : lam mot cai mut ghé 18i Ien hinh mat ngudi,
hanh ha dau dén dé trd tha.
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“Do nhan thé gi6i o4n hai luin héi, dién dio vé sdr
nén hoa hgp véi gudi thanh ra tdim muoi bon ngan loan
tudng an thit cha me. Do d6 c6 yét nam “Khong phai
vo tudng ma vo tudng” trdi lan trong coi nude : nhu con
thS kiéu ap dat cuc lam con, hay chim phé kinh dp qua
cay doc lam con, con I6n Ién thi trd lai dn thit cha me...
céc loai day day.

“P6 la mudi hai chiing loai ching sanh.

Thong ring : Sdc, tudng 1a c6 hay 1a khong, cing nhu
nghia 4m duong di bao gdm muoén bién héa. Nhung trong
am c6 duong, trong duong c¢6 dm, tua nhu &m ma that la
duong, hinh nhu duong ma that la am, sy bién héa khong
luding ndi. Loan tudng khong ciing, chiing sanh vo tan, chang
phéi cai Tri Dai Vién Canh ctia Phat thi ai ma thau sudt
cho néi ?

Tuong dai ludn hdi 1a nuong muon vat, nén goi la
nguy. Con siia ding con tom lam mit, nghia la chang phai
6 sdc ma doi vat khéc dé thanh sic. Day kia khac chat nén
goi 1a hoa hdp véi nhiém duyén.

Con nhut ta nghiep dan nhau chi nhd chi thut ho trigu,
chdng phdi day c6 tanh kia cting c6 thé din, nén goi la
dién ddo vé tanh. Biia chi trii yém nay ciing hay bién hien
dudc, chang phai la vé sdc tudng. Nhung muon am thanh
ma tao ra hinh chat, khong do sanh Iy nén von la vo sic.
Cadi suc chi nay ti con ngudi lam ra, khéng c6 gi la 1am.

Con td vo von la sau 14 dau, ching phai c6 cai tudng
con ong ma lai thanh cai tudng con ong, vi 1dy chat khac
nén chang phai nhu thai hay tring la truyén mang trong
tudng, rét la thanh lan nhau. Chu kia theo ta, 1dy vong héa
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cung ltc hién ra trudc mat, pho bay nha cta dep dé, thuyén
bé xe c0 trang 1& huy hoang. Tat cd déu tif than tim tham
4i ma hién ra. Pudng ac ma mé my déu bi€n thanh cinh
tot dep, chi tuy theo chd nghiéng ning ctia tham ai, sut ddn
dét ciia nghiép thiic, theo chd bam niu ma tho sanh, tuyét
chéng c6 chiit gi tu do. Réng, thy, t5t, xdu mit md déu chua
dinh.”

Héi réng : “Nhu sao la dugc phin tu do ?”

T& Truong néi : “Ngay day duoc thi duge. Hoac la déi
vdi ngd duc, bat phong, tinh khong 18y bé, tigc 14n, tham
4i. Tinh nga s& tuyét mat, do sach tiéu vong. Nhu mat troi,
mdt trang gitta khong chi€u soi khong dinh dang. Tam tam
nhu gé dé, niém niém nhu cttu Itda chay ddu, hay nhu con
huong-tugng vugt song, chit dit dong ma qua, khong con
nghi ngd vudng viu. Ngudi nhur the thi thien duong, dia
nguc lam sao nhiép gid.”

Than 6i, T Bach Truong dinh ninh ran day, ching tiéc
tif bi. Can & noi chd cin dian ma diing manh tinh thic, dung
ding tam tu, méi hay ring cai nhan dién ddo nao c6 do ai,
méi hay cai Chan Tam Ma Dia von ty sin di xua gio. Bén
ché “Sach do déu mat, thién dimg dia nguc lam sao nhiép giit”
thi con mudi hai ching loai nao ma xoay chuyén dugc u ?

&
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16 thyc trang cda dién ddo. Pién déo chinh la nghigp qua
ma & trude noi 1a “Ba céi tuong tuc”, Ja gdm chung hét vay.

Nha sut héi T6 Bach Trugng : “Nhu nay tho gidi, than
kh&u trong sach, da di muon thién, c6 duge gidi thodt
khong ?”

TG Trugng néi : “Gidi thoat chiit it ! Nhung chua dugc
tam giai thodt, cling chua dugc nhat thiét xi gidi thoat.”

Hoi ring : “Thé nao la tam gidi thoat va nhat thigt xd
gidi thoat 2"

T8 Trugng néi : “Chang cau Phat, Phap, Tang cho dén
chdng cdu phudc tri, tri gidi hét thdy dé. Cai tinh sach do
hét rdo ma cting chang gitf cdi khong ciu nay cho la phai.
Ciing ching tru noi chd hét nay, ciing chdng khoai thién
dudng, so dia nguc, tréi budc hay gidi thoat déu khong ngai.
Nhu thé thi than tim ciing nhat thigt x déu la gii thoat.

“Ong chd néi c6 chit phan gidi than, khdu, ¥ trong
sach ben cho la xong, ma ching biét hing sa gisi dinh hug,
vo lau gii thoat déu chua 4n nhim mot may long. Hay né
lyc tién t6i, cin diing manh ciu xét 1dy, chd doi dén tai digc
mét my, da nhan téc bac, gia khd dén than, sdu thuong roi
bude, nudc mit lung trong, tim hén sg set, hoan toan khong
c6 chd tya nuong, ching bigt chd vé. Bén lic d6 rdi thi sia
sang lo liéu chéng dugc dau ! Du ¢6 phude tri, danh vin,
loi dudng déu ching thé cdu.

“Ciling bdi tdm nhan chua md ra, chi nghi nhé theo
cénh, ching hé chiu soi trd lai, lai khong thay Phat Dao.
Bao nhiéu nghiép duyén thién 4c mot doi hién ra trude mat,
hodc vui ming hodc khing khiép. Nam udn, sdu dudng

Y Cé thy ché.
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Ngai néi : “Han 6 ngudi cudi tam lao ba® ctia Kim
Phong nay.”

Lai ¢6 mot hanh gid ngdi trong tinh that, hao quang
tda sang ra, Thién su tru tri e me hodc trong chting, nén dudi
di. D6 1a tu tap 1am loan, chdng rd cai chi Iy binh thudng vay.

Quan Thiém Phan Luu Kinh Than cé viét thien Minh
Pao Luan Nho d& cdnh tinh ddi, c6 cau “Minh Dao & chd
thdy Tanh. Chd ngd cta ta la thdy Tanh ma théi vay”.

Ong viét ti€p : “Manh Tt néi : Miéng & noi vi. Mt &
noi sdc. Tai ¢ noi thanh. Mii & noi mui. Tt chi & noi thong
dong. D6 1a Tanh vay.” Ong Duong T néi : “Thay, nghe,
néi nang, suy nghi 1a s& hitu cda Tanh vay. Thay duge nhu
the 4t la r5 Pao.

“Phdi bit Pao ching xa ngudi. Ngudi & noi Dao nhu
ca & trong nudc, chuta hé c6 khodnh khéc xa roi. Chi ching
biét minh, chay dudi theo vat nén chung than ching tu biét.
Phat néi Dai Giac ; Nho néi Tién Giéc, 1a chd Giac nay vay.
Ngudi xua c6 cau, “Xua nay nao rét lot, r6 rang ngay trude
mit.”

“Lai néi : Pao 16n chi ngay tru6c mét. Chinh vi trude
mét nén khé thay. Mudn rd Chan Thé cta Dai Dao thi ching
rdi ngon ngt, thanh sic !

“Lai n6i :

“Bém dém 6m Phdt ngii
Sdng sing lai cing ddy
Di dimg tron theo nhau
Néi nin cung yén &

Tt bi
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Than quy tinh linh khong ¢6 hinh trang that su, hinh
nhu c6, hinh nhut khong nén goi 1a do tugng. Nhu cting vai
cdu dao thi nuong tua noi anh tugng, hét long cdm mo tng
thong thi chi c6 nhd tudng. Cai hinh trang tiém k&t ching
phai c6 thuc sdc nén chi ¢6 yét nam hiu tudng.

Dat, cay, vang, da c6 sdc ma khong c6 tudng, ngoan
khong lam nhan nén goi la si. Ngoai dao cho sdt, dd cing
rdn la vo tinh ma hitu ménh bén tap dinh ngung dong nhu
tro tan, kho khan mé don, gap vat thanh hinh, giong nhu
tien Hoang DAu héa thanh dd, d6 1a yét nam vo tuéng. Day
la do ta kign ngoai dao héa ra vay. Hitu sic vé tudng khong
ngu ngoan ma lam cy, da thi bim chdp ma lam tinh diéu,
dé la tudng phan tréi vuot héa nén ma lam vat vay. Hau
tudng vé sic chdng u an ma lam quy vat thi tan ra ma lam
khong hinh thé, dé la kién phan tréi vugt héa nén ma lam
thén vay. Thin Thuan Nha Da (Hu Khong) khong c6 than
ma 6 cdm gidc 1a thude vé vo sdc gidi.

Nhiing thit d6 déu do sdu vong tudng 1on loan ma ra,
chi vi dao nhan ching sing ma phai nhu vay.

C6 nha su héi Thién su Kim Phong Chi : “Than nay
vo tri, nhu dat, cay, ng6i, dé. Y nay ra sao ?”

Su bude xuc‘)’ng thién sang, van tai nha su. Nha su dau
qué la len.

Ngai néi

: “Ngay nay méi ndm déu dugc cai ga vo tri 1"
Nha sur lam 1&, lui ra.

Ngai goi: “Xa le I”

Nha su ngoai déu lai.

Ngai n6i : “Vao trong thién dudng, chd cé néi ra I
Hai réing : “Sao th& ”
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truyén cho T¢ Tu, T Tu truyén cho Manh T&, Manh Tt
mét ma chdng c6 ai dé truyén, nén cai duoc truyén lai ¢
doi chi la van tu. Bdi the cai hoc cia tdi 4t 1a cau tu duge
méi thoi. Hanh phiic cho t6i 1a mot dém no duge khai ngo
nén pham mét thay gj, tai nghe gi, tam nghi gi, miéng néi
gl, tay chan van dong gi déu khong gi ching la mau nhiém
(diéu). Duogc rdi cang lau ngay cang thém hién tién. C6 khi
dem trao cho ngudi, ngudi chz“ing lanh nhan, méi bidt dieu
dao qud ching c6 thé 1dy van tu ma truyén.

“Hai 6i, Dao 1a vay, ¢6 dudc ngudi thi truyén, khong
c6 ngudi thi tuyet mat. Toi da duoc thé, c6 ai giong vay
khong nhi ? Sudt ddi t6i c6 ngudi u ? Khong c6 ngudi u ?
Trong chd “Ching thé’ ddc” ma biét vay. Nén toi lam 15i ky,
tung, ca d& luu truyén viéc nay, lai trude tac thién nay dé
chi day hoc tro cuia toi d6.”

Kinh : “Do nhan th& gi6i tuong dai luan hdi, dién
di0 vé nguy nén hoa hop véi nhiém thanh ra tim muoi
bon ngan loan tudng nhan y. Do d6 ma c6 yé&t nam “Khong
phai c6 sic ma c6 sic” trdi lan trong cdi nude : nhing loai
sifa [y tom lam mit... cic loai ddy diy.

“Do nhan thé gi6i tuong din luan héi, dién dio vé
tinh nén hoa hop véi chd thanh ra tdim muoi bon ngan
loan tudng hé tridu. Do d6 ma c6 yét nam “Chéng phai
ic” lan trong c6i nudc : Cha trd, yém

v6 sic ma vo sic” tr
sanh... cic loai diy day.

“Do nhan thé gidi hgp vong luan hdi, dién dio vé&
v6ng nén hoa hgp véi di thanh ra tim muoi bon ngan
loan tudng hdi hé. Do d6 ma c6 y&t nam “Khong phai
6 tudng ma cé tudng” tréi lin trong cdi nube : cac loai
tO v, ldy chit khac thanh thin minh... cic loai day day.
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Muén ré ché Phdt u
Chi 10, tiéng la d6 !

“P6 la chd nha Phat néi Pao la rat than thiét vay.

“Ding thi thdy s s¢ trudc mat. Ngdi trén xe lién thay
duya noi don ngang cta xe. Ngdm xem thi & trudc, hét nhién
la & sau. Ndm qua t& hitu thi gip ngay dau méi.

“D6 la chd nha Nho néi Dao that rit gan vay.

“Kh6n ndi, Pao nay chi c6 thé tim truyén, ching lap
van ty. B&i thé, Dic The Ton dua hoa 1én ma diéu tam
truyén cho Ngai Ca Diép. Dic Dat Ma ngé vach ma tong
chi phé cho Ngai Thin Quang. Sau canh da bay (tit T6 Dat
Ma dén Luc T3) thi ngan hoa dua nd, phan téng khai phai
ma mdi mdi mon dinh. Th€ nén ¢ nhay mét, nhuéng may,
dua ndm tay, dung ngon tay, hodic vung gay, quat hét, dung
phat, d& chuy, hodc cdm chia, duong cung, da ciu, mia
hét. Hodc dao da, ban dat, danh tréng, thdi 16ng, hodc nin
hogc néi, hodc hé hodc cudi, cho dén hét thdy phuong tién
déu chi than thiét vi ngudi. Nhung chi vi cyc ky than thigt
ma ngudi ta phin déng hoang mang. Chép mit la thdy,
ching cdch may to ! Gid nhu trdm ngam thi xa vdi muén
ddm ! Mudn r6 Pao nay ché dé trot qua ! TS T6 truyén
nhau dén nay ching dit, qua la déc cai ma nha Nho ta goi
la “Khéng dau ching dep long, nghe gi cting ching trai”
doé vay.

“Ché tam déc ctia t6i that & mon nay. Suy nghi lai thi
dao Nho tif c6 Pao dy. Lanh thay 18i néi cia Ditc Khéng
Tit : “Im lang ma biét d6, mot thé ma sust thong.” Cho nén
mét thdy ma Pao cdn, tay chi ma y du. Pham nhu the thi
déu hgp vdi di¢u chi cda tong mén, ddc cdi chan co cda
gido ngoai biét truyén vay. Thé ma Pao cda Khéng Tt
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“Do nhéan thé gidi 4o tugng luin hdi, dien dio vé
4nh, nén hoa hop véi tc (nhd) thanh ra tim muoci bon
ngan loan tudng tiém két. Do d6 ma c¢6 yét nam hiu
tudng, trdi lan trong ¢di nudc : thin quy, tinh linh... cic
loai day day.

“Do nhan thé gidi ngu don luan hdi, dién ddo vé si
nén hoda hop véi ngoan (ngu don, ngoan cd) thanh ra tam
muoi bon ngan loan tudng kho cin. Do d6 ma ¢6 yét nam
v6 tudng, trdi lin trong coi nude : tinh thin héa lam dat,
cly, sit, da... cac loai dy diy.

Théng ring : Sic thudc vé tudng phan. Tudng thude
vé kién phén. Tém lai thi chdng ra ngoai t ct : ¢, khong,
cling ¢6 cting khong, ching phai ¢6 ching phai khong. Vay
12 cang tan sy bi€én thdi cua thé gidi.

Hitu sic thi bam niu noi sdc, nhu sy thy phung mat
trdi, mat trang, nudc, Iita clia ngoai dao. Cai tudng da két
thanh tinh diéu cho nén chi ¢6 sic ma théi. Tinh diéu sanh
noi minh, minh sanh noi “Gidc”. Gidc khong c6 tru tuéng
ma tinh diéu c6 dinh mic nén goi la luu ngai. Kinh Niét
Ban néi “Tdm muoi vi thdn déu nhan nguén tudng luu
ngai ma thanh cai tinh diéu nay.” Béi the tat ca tinh minh,
than vat déu c6 thé du biét trudc, su cat hung chua ting
10i Gidc thé. Chi bdi chudng ngai nén ching luu théng nén
goi 1a dién ddo vé chudng.

V6 séc thi bam niu noi khéng, nhut sy chan cai c6 quay
vé cai khong cta ngoai dao, mé cai vo van (khong nghe)
hitu lau nén goi la hodc (mé 1dm). M& t6i 4m &n thi vao
vo sdc gi6i. Hang hiu tudng vo sic nay ching thanh cai
than cta nghiép, nhung sanh v sic gi6i nén ciing c6 y&t
nam tiéu tan.
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khai ngd, tu biét tu ching, thanh Pao V6 Hoc. Con ngudi
tu hanh ddi mat phiap mudn lap dao trang, thé nao ma
kict gisi cho hgp véi phap tic trong sach cia chu Phat
Thé Tén 27

Phat day Ong Anan : “Ngudi doi mat phép, nguyén
lap dao trang, trudc hét kiém con trau tring stiic manh
& nui Tuyét Son, song bing cé thom non muét, loai triu
tring nay chi uéng nudc trong cda ndi Tuyét Son, phan
rat nhuyén min. Nén liy phian d6 hoa tron véi bot huong
chién dan d€ trang nén dat. N&éu khong phai la loai trau
trang & Tuyét Son thi phan hoi bin, khong thé trang nén.
Riéng & ddng bing, c6 thé dao bs Iop dat trén mit, 1Ay
dat sét vang tif nim thudc trd xudng réi hoa tron véi
huong chién dan, tram thuy, t6 hop, huan luc, uat kim,
bach giao, thanh max, linh ling, can ting va ké thiet. Mudi
thit Ay riy nghién thanh bot, tron véi dit sét d€ lam nén

dan trang, mdi bé mot trugng sau, thanh cii dan bat gidc.

“Trung tam dan, dit d€ mot hoa sen bing vang, bac,
déng, gb. Gita hoa dit mot cai bat, trong bit dung nude
suong méc thang Tam. Trong nudc tuy § dé cic hoa la
hién cé. Liy tim cii guong tron, mi cii dé€ theo mbi
huéng, chung quanh cai bat hoa. Bén ngoai guong, dung
lap mudi sdu hoa sen, mudi sau lu huong, gitta ching bay
hoa. Cic lu huong déu trang nghiém, d6t thuin bing trim
thiy, khong cho thay Iita.

“Liy sia triu tring d& trong mudi sdu db chia. LAy
sita lam banh véi dudng cat, banh ran, vang sta, t6 hop,
mit ging, thuin kem, thudn mat, mi thi mudi sau cai
dit quanh ngoai hoa sen d€ cung dang chu Phat va cac
Pai BS tat. Mbi gid an com va lic nita d@m diing niia thang
mat hoa véi thing rudi vang stta (bo).






index-46_1.png
796 LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN VI

biét mui vi, nhdn phan biét vi ma biét chon phap thi dé
la chuyén tuong duyén ma khdi ra, khéng ¢6 trudc sau.

Trong hai muoi ldm Vién Théng thi bit ddu la am
thanh ma xoay lai cai nghe 1a két thic. Chd nay ciing gitip
cho thdy cai cin nghe 1a t5i tron ven. Nhung cin vdi tran
dan dét nhau ma mdi bén thanh ra phan doan, dé la nghia
Gidi. Troi doi ching ngiing, chuyén van ba c5i d6 la nghia
Thé. Thé, Gidi hoa hiép, can trin day lap. Cai chd ¢6 ma
¢6 dugc la 1y cai chang phai nhan lam nhan. Vén khong
<6 nguyén nhan gi ma lai vong sanh phéan biét nén la cai
dién dédo tao thanh thé gidi. N&u ca sau vong tudng 1on
loan dut ngay mot lugt, trong chdng thdy cin, ngoai ching
thay tran, thi ci thé gidi nay khong cé chd try, von ty vé
sanh, thi con ¢6 dién ddo gi dau ?

Thién su S& Nam ban dau tham hdi T6 Phit Dung.

T8 Dung néi : “Ta ching phai thdy 6ng. Thiy ong chinh
la Hoang Ba !”

S& Nam ben dén ra mdt T6 Hoang Ba.

T& Ba héi : “Ong khi chua hién hinh tugng ba c6i thi
sao ?”

Su Nam néi : “Vay nay ha la c6 sao ?”

T& B4 néi : “C6, khong hay dé d6. Nay day thi sao 2"

Su Nam néi : “Chéng kim ¢§.”

Té Ba néi : “Phdp nhan ctia ta dd & noi than ong rdi
vay.”
Vé sau, c6 nha suf héi Thién sut S§ Nam ring : “Thé
naola dé ?”

Su dép : “Mic 40 &n com, khong cin doc kinh, hoc
gido, khong phai hanh dao I& bai hay dot huong thiéu danh,
thé chdng dé u ?”
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Théng ring : Trong bon quyén trude thi ndéi Phuong
(khong gian), Thé (thoi gian) giao thiép lan nhau, bién d6i
ba lan. D6 1a d6i véi Y Bdo (coi gidi) hién bay Chanh Béo
(chting sanh), do vay ma bdo rang cong dic cta sau can,
mdi cai la mot ngan hai tram.

Con & day, trong su giao thiép lan nhau, ldy Y Bdo
theo Chanh Bao nén néi bién héa thanh mudi hai loai ching
sanh dé bay 16 dién dio cda thé gidi. O trude thi ndi ring
cong ditc, & day thi néi la dién ddo, déu la do sdu cin
thanh tyu. Chim ddm tuc la dién ddo, sidu vigt tdc la cong
dutc, trong khodng tré ban tay vay. Sau can, sdu trdn la
mudi hai phin han. Kién phan va tuéng phan dan dét véi
nhau thanh mudi hai bién héa. Thanh, huong, vi, xtc la do
bon dai tao ra. Siu vong tudng 1on loan huan tap thanh
ching t& nghi¢p tinh. Day la nguyén do thanh lap ra kién
phan ctia mudi hai loai. Td dai nuong theo mudi hai phan
han, luan chuyén cing tot mudi hai lin bién déi. b6 la
nguyén do thanh lap ra tuéng phan cia mudi hai loai. Can
than thi gan gii con tuéng phin khi gi6i la xa la. Tuéng
phén tron khong ra ngoai sau tran. Chd khéi ra cia sau
trdn von khong cé trude sau, ma day chi lay thanh ding
trude. Vi sao the ? Khi trdi dat méi dong, Loi Chan® c6 ra
tiéng, kinh dong vang dén traim ddm, nghe duoc rat xa nén
chd ti€p xidc ctda sdu cin thi am thanh la truéc hét. Con
ndm tran kia thi lan lan dén gan mdi biet duge. Dén mui
vi ldy miéng ma bi€t, phap thi ding tdim ma biét lai cang
gan nhat. Nhung néi ring nhan am thanh ma tudng thay
sdc, nhan sic ma thim biét huong, tidp xtic huong ma nhan
do ti€p xtic v6i thé, nhan tiép xidc vdi the ma biét phan

! 8dm sét, qué Dich.
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vong phan bigt. Khi da sanh ai thd thi thanh tap nhiém.
Cang ngay cang nhiém sau, ben thanh ¢6 bam chap. The
gian chua tiing ¢6 chuyén bdm chap hoai ma khong nha,
Vi r6t cude cting phai theo bién dich. Day la cai cach thé
tu nhién ctia tinh niém troi lan vay.

Cai dong ctia niém thi tidng nhe ma tinh ndng, nén
triing thi do tudng sanh, ma thai thi bdi tinh ma c6. Tring thi
do khi giao nén tron va dong, ma tudng nhiéu thing trim
nén cdm thanh qud c6 cd, chim... khic nhau. Thai thi do tinh
giao nén phong nhuan va nhiém 6, ma tinh thi ¢6 nghiéng,
c6 ngay nén cam thanh qué c¢6 ngudi, thu... cic loai.

Chap tinh thi xu phu ching rdi, ciing la céi y ring
mdi thit dam mé theo chd thi hudng cta minh, nén thip
(&m u6t) nhan vao sy hop cdm, chd ngay kho &m mdi sanh
ra. Tinh mé thi khi tré, ching nhd giao hgp nén cam ting ra
loai may dong. Cai chdp tinh da bién déi, lia noi day nuong
noi kia, cang loai v6i bign dich sanh tu, nhung lai chfmg
chan that nén goi 1a gid. Bién hoa thi dung cai gia danh,
xtc loai ma thanh, huéng dén cai mdi, chuyén ddi cai ca.
D&i cd thi nhu loai 16t v4, dén mdi thi nhu loai bay di nhe
nhang. Tinh d6i khi ddi, méi thit dng v6i thé trang ctia
minh nén goi la bién dich luan hdi.

Mém tring méi nhap thai la hinh thic thai va tring
chua phan biét. Boc thai la hinh thic thai va tring da dan
dan phan bigt. Thit mém la hinh thic ban dau ctia thap sanh,
da khong nhép thai nén khéng c6 hai dia vi trén. Thit ciing
thi thot v6 ma thanh hinh, khéng cé tuéng nhuyén mém.
Mai thit ¢6 can sau chdng déng, nhung déu do sau vong
tudng 16n loan lam cai nhan dién dio, cho dén diy day
két thanh thé gigi. The biét Chan Tanh v6 lugng, ma vo
minh ciing v6 lugng.
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Hai : “Thé nao la kho ?”

Dap ring : “May niém vifa sanh béen dii cd ndm am !
Sanh i luan héi ba c6i déu tir mot niém noi 6ng ma sanh.
B&i thé, Phat day chu Bé tét réng : D6 la ché ho nigm cta
chu Phat.”

That nhu Thién su S& Nam tién t&, hau t& déu doan
1a do bit sg mot niém dong. P6 qua la thau rd céi nguyén
nhan cda thé gidi dién ddo vay.

Kinh : “Anan, do nhan th€ gi6i hu vong luan héi,
dién dao vé dong, nén hoa hgp véi khi thanh ra tim muoi
bdn ngan loan tudng bay Iin. Do d6 ma c6 mAm tring trdi
lan trong c6i nudc : ca, chim, ria, rin... cic loai diy day.

“Do nhan thé& gi6i tap nhiém luan hdi, dién dio vé
duc nén hoa hop véi tu (phong nhuan, bé bao) thanh ra
tAm mudi bon ngan loan tudng ngang doc. Do d6é ma cé
boc thai trdi lan trong c6i nuGc : ngudi, stc vat, rong, tién...
cac loai ddy day.

“Do nhén th& gi6i chap trudc luan héi, dién dao vé
thid (thd huéng) nén hoa hgp véi noin (hoi néng) thanh
ra tim mudi bon ngan loan tudng nghiéng ngita. Do d6
ma c6 thit mém thap sanh troi lin trong coi nude : nhung
nhic, ngo nguay... cic loai day diy.

“Do nhén thé& gi6i bién dich luin héi vé, dién dao
vé gia nén hoa hgp véi xic thanh ra tim muoi bén ngan
loan tudng mdi, ci. Do d6 c6 thit cting héa sanh trong c6i
nuéc : 1ot vé, bay di... cac loai ddy diy.

Théng ring : Cac phap c6 trong ba coi, tat cd do tam
tao. Hét thdy khong ngoai kien phin va tudng phdn hoa
hgp ma thanh. Mot niém vita dong thi mdi bit dédu hu
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chuéng ngai. Mot tdc tat cd. Tat cd tic Mot. Tim cdi Chan
con khéng 6, hudng gi la c6 vong u ? Chi vi mé Tanh
Vién Minh nay thi phan biét vong sanh ra.

Cho ring phén biét hit vong d6 1a y noi Chan ma sanh
u ? Chéan ching phai 1a méi gidi cho vong. Cho ring phan
biét hu vong d6 la y noi canh ma sanh u ? Canh chang phai
la ngudn phat xuat ciia tam. RS khong c6 chd nuong tic
la khong c6 ty thé. Vong von khong c6 tu thé, thi vong &y
tiic 1a chan 4y, ngay d6 hién la Chan Tam, ching phai trit
vong d& c¢6 chan. Khdi ra cai vong phan biét rdi lai mudn
trd vé cai chan, thi mot niém vé chan nay hoan toan la
vong. Vi sao th& ? Ténh Chan Nhu chan that vén ty vo tam,
cai chan ha c6 thé ddc dé ma mudn dugc v ? H& mudn chan
lién chdng phai chan. Trong céi ching phdi chdn ma ciu
trg vé thi d6 ciing la trd vé noi cai ching phai chan vay.
Thé thi 6 1a ching hién thanh nhiing tuéng phi chan sao ?
C6 vong, ¢6 chén, chan cung vong d6i thi chan d6 da la
vong rdi vay. C6 thé cdu, c6 thé trd lai, 4t thudc vé tao tac,
ma tao tadc dau cé thé 1a chan. Do d6 ma néi “Ra rang hién
thanh phi tugng”.

Céi goi la tudng, d6 1a Sanh Tudng, Tru Tudng, Tam
Tudng, Phap Tudng. V6 sanh ma cho la c6 sanh thi céi sanh
&y la phi vay. V6 tru ma cho 1a ¢6 tru thi cai try &y la phi
vay. VO tim ma cho 1a c6 tdm thi cai tam &y la phi vay.
V6 phap ma cho la ¢6 phap thi phap &y la phi vay. b6 la
bon céi phi tuéng xoay van sanh nhau.

Nuong noi phap ma sanh tam thi cdnh gi6i lam duyén
ma sanh ra Tri Tuéng, Tuong Tuc Tuéng. Do tdm try vao
phép thi do hai thi Tri Tudng va Tuong Tuc Tudng ma lai
khdi ra Chap Thi Tudng va K& Danh Ty Tuéng. Tam cing
phép tuong sanh thi d6 1a sanh lyc phat minh. Bon c4i nay
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ching phii Chan ma ciu trd lai Chan thi o rang la hién
thanh nhing phi tuéng : phi sanh, phi tru, phi tim, phi
phép. Xoay van phét sanh. Sanh lyc phat minh, huin tap
thanh Nghiép. Ddng nghi¢p thi cdm nhau, nhan ¢6 cim
nghiép ben ¢ sy sanh nhau, diét nhau. Do vay ma c6 cai
dién ddo tao thanh ching sanh.

Théng ring : J trude, kinh néi “Chiing sanh néi tiép
nhau, 16i 1am 1a Gidc Minh”. & day n6i “Pién déo cta ching
sanh titc nhiép hét nghiép qua, la nhan cii Minh ma vong
phat hinh nhu ¢6 tanh, cdi tinh 4y do vong kién ma sanh”.

Pham Ténh Minh sao lai sanh hu vong ? D6 1a nhan
cai Minh tic 1a c6 phan biét, c6 phan biét thi sa lac thanh
thic tinh, thic tinh khéng c6 g(\'c géc nén goi la hu vong.
Nhu khong c¢6 phan biét thi tic 1a cai dung cta tri, thuong
phan biét ma khong nhiém truéc, d6 goi 1a Bach Tinh Thuc,
la Dai Vien Canh Tri. Khong roi vao noi ché nén néi la Minh
Vién, tron day sdng khap. Mot khi lap ra cai sd, cii Minh
lién chdng vién ma héa thanh vong kién. Cing nhu doan
trudc néu ra mit trang thd hai va béng loe ctia den déu
la benh nham mdt. D6 la tit rot rdo khong thanh ra rét rdo
cd vay.

Céi nang hitu cing cai s§ hitu nay chdng phai c6 mot
nguyén nhan gi dé hién ra la nang hay s& ca. Pa khong c6
nhan thi 14y gi ma nuong tru ? Vay nén tuéng nang try, s&
tru nay la tuéng hu vong, rét rdo khong 6 coi goc gi dé
tim thdy. Tru von khong goc gac thi tru ben 1a khong tru.
Nhu 16 dugc cai vo tru nay thi duong thé vo sanh. Khong
no6i d6 1a Khong, chi 1a v6 tru. G6c & céi vO tru nay kién
lap hét thdy phép, khong ngai gi thé gidi, chiing sanh, sic
sdc kién lap : trong Ty Tanh Vién Minh v6n khéng c6
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Tan khdp bdu troi ma chdng phdi tam

Ndm giit qud ddt ma nao c6 luc

Réng sudt cgi nguon thién cd

Diic nén khuén mdu muén loai

Sdt tran dao hoi : chdn chén Phé Hién
Léu cdc mon khai : titg timg Di Lic.”

T6 Tuyét Dau dua cay gay lén néi ring : “Dai chiing !
Cay tru trugng la hinh-danh néu hét : hinh titc v6 hinh,
danh tic v6 danh !”

Chu vi Lao tiic qua c6 mot doan tac dung vién minh,
chdng sa vao tri gidi. Chdn chén trdn trdn tim danh tuéng
ching sanh con ching thé déc, hudng gi la cdi dién dao.

Kinh : “Anan, th& nao la dién dao tao thanh thé gisi ?

“Cai C6 d6 c6 dugc 1a do ting phan ting doan vong
sanh. Do d6 ma Gidi (Khong Gian) ki&n lap, ching phai
nhén ma lam nhan, khéng ¢ tru ma lam tru. Tréi doi
ching try, do d6 ma Thé (thdi gian) thanh. Bon phuong
ba ddi hoa hop giao thigp lan nhau bi€n héa thanh ching
sanh mudi hai loai. Th& nén, thé gidi thi nhan dong c6
ti€ng, nhin ti€ng c6 sic, nhan sic c6 huong, nhian huong
6 xtic, nhan xtic c6 vi, nhan vi biét phap. Séu vong tudng
16n loan thanh nghiép tinh, bdi th€ ma c6 mudi hai phin
han (loai) xoay chuyén. Vay nén trong thé gian, cic th&
thanh, huong, vi, xtc... bién ddi cung tot d€n mudi hai
1in 1a quay trd lai.

“Duya theo tuéng dién dio luan chuyén d6 ma c6 ra
th& gi6i, thanh nhiing loai : noan sanh, thai sanh, thap
sanh, héa sanh, htu sic, vo sic, hitu tudng, vo tudng, phi
hitu sic, phi vo sic, phi hitu tudng, phi vé tudng.
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déu 1a hodc (mé 14m) hudn tap thanh nghiép, ben khdi ra
cai nghi¢p tudng vay.

Do c6 déng nghiép cdm ting lan nhau ma sanh digt
tuong tuc, d6 l1a nghiép-he-kha-tusng vay. B&i c6 ba thit
hodc, nghiép va khd ma thanh dién ddo cda ching sanh.
Nhu ching mé bén tanh vién minh thi sanh ching phai
sanh, tru ching phai tru, tam ching phai tim, phap ching
phéi phép, vong ching phai vong, khong gi ching phai
Chan, dién dao lam sao ¢6 ?

Xua, Ditc Van Thu héi Biic Duy Ma : “Than lay gi lam
gé’c 2"

Pap ring : “Tham duc lam goc.”

Hoi : “Tham duc 1y gi lam goc ?”

Dap ring : “Hu vong phan biét lam géc.”

Hoi : “Hu vong phan biét 14y gi 1am goc 2"

Dip ring : “Dién dio tudng lam gdc.”

Héi : “Pién dao tudng lay gi lam gbc ?”

Dap ring : “V6 tru lam géc.”

Lai héi : “V6 tru lay gi lam goc ?2”

Dép ring : “V6 tru 4t khong goc. Nay Ngai Van Thu
Su Loi, tit goc vo tru lap ca thdy phap.”

C6 nha su hdi T8 Phéap Nhan : “Trong kinh c6 néi : Tir
g6c v6 tru Idp cd thdy phip. Thé nao la géc vo tru ?”

T8 Nhan néi : “Hinh khéi ma chua 1a chat, danh c6
ma chua la danh !

Ngai Thién Déng tung ring :

“Heét diu vét, bat tin tic
May tring khong cin, gié mdt khéng sic
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Thién su Khanh Thién Nang thugng dudng ring : “Su
bt ddc di mdi cho céc 6ng day leo bam : hét thdy ching
sanh chi vi tam, tran chua chiu thoat, tinh lugng chang tri,
thay sic nghe thanh, dudi séng bon ba, troi lan ba coi, lan
hup bén loai. Gid nhu chénh kién ching minh, thi dung dau
ciing thanh vuéng mac. Néu ma thi phi b rao, thién ac
mat tiéu thi yén ngdi ddu Bao, Héa Phat, triet hét 16i néo
thanh pham. Dén chd ay mdi cho 1a ¢6 chit it tuong tng.
Dut cho nhut vay, thi trén phan thiy tu chua c6 gi la ky d:
Vi sao nhu th& ? Vita ¢6 thi phi thi rdi rim mat tam. Oi

"

C6 nha su hdi Thién su Bao Tit Ty : “Tinh sanh, tri
céch ; tudng bién, thé thit (sai khac), chi nhu tinh chua sanh
thi sao ?”

Su dap : “Cach !”

Hoi réng : “Tinh chua sanh thi cach cai gi 2"

Su néi : “Céi anh chang nay, chua gap ngudi vay.”

Né&u luan vé trén phén thdy tu thi tinh tudng ching
sanh ciing con phai doi kém dui, huéng chi la dudi séng
bon ba thi sao khéi hup 1dn bén loai ?

Kinh : “Do nhéan thé gi6i luu ngai luan héi, dién ddo
vé chuéng nén hoa hgp véi trudc (bam niu) thanh ra tam
muoi bon ngan loan tudng tinh di¢u. Do d6 ma c6 yét nam
sdc tuong, troi lan trong ¢6i nude : luu ciu, tinh minh...
cac loai ddy diy.

“Do nhan thé giéi tiéu tan luan hdi, dién d4o vé cam,
nén hoa hgp véi 4m thanh ra tim muoi bon loan tudng
am &n. Do d6 ma ¢6 yét nam vé sic, tr6i lan trong coi
nuéc : khong, tan, tidu, tram... cic loai diy day.
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“Linh quang dgc rang
Vgt thodt cin trin
Thé' 1§ chin thiong
Ching vuiong vin ti
Tam tanh khong nhiém
Vén ty vién thanh
Chi lia vong duyén
Titc Nhw Nhu Phat.”

Thay Ngai nghe xong cdm ngd, néi : “Ngd dau c6
duyén duge nghe cuc téc sy 1"

Day cting goi 1a “Thing dén Dai Niét Ban ciia Nhu Lai"
vdy. Néu ching thé thi it ai khong tuy theo céi dién ddo
cda chiing sanh, ¢6 lic ndo méi théi ?

Kinh : “Anan, th&€ nao goi la dién d4o tao thanh ching
sanh ?

“Anan, do Tam Tanh vén Minh, tinh Minh iy tron
day toan khip, nén nhan cii Minh vong phat hinh nhu
¢6 tanh, cii tanh #y do vong kién ma sanh. Vay Ia tir chd
“Rét rdo khéng” lai héa thanh “Rét rdo c6”. Cai C6 nay
c6 duge 1a do cai von ching ¢6 nhin lam nhin. Tuéng
ning tru va s try tif cin ban khong c6 cdi gbc. Rbi nuong
noi cdi cdi goc khong c6 chd tru nay ma kién lap ra thé
gi6i cung chiing sanh.

“Vi mé B8n Tanh Vién Minh ma sanh hu vong,
nhung tinh ctia vong khéng c6 ty thé, ching c6 chd nuong
try. Vita mudn trd lai Chan Tanh thi cii mudn Chan d6
da ching phai 13 Tanh Chan Nhu chan that. Trong cai

! Sy ciing tot ctia Thién.
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Bb P& V6 Thugng va Pai Niét Ban nay Quang Dai
Chuyén Y Thit Sau ciing v6i Qua Man Chuyén Y Thit Tu
déu 1a Pén Chiing. So v6i hang Nhi thita ha liét 1an lugt
tu tap hoan toan khac han.

Thién su An Dan, ban diu gidng kinh Ling Nghiém
& thanh d6, dugc hang nghia-hoc nuong vé. Thai ay, TS
Vién Ngo & chiia Chi¢u Gidc. An Dan ¢6 ban lanh la Thing
Thién su nén dén dé. Nghe dugc T8 Vien Ngd vao lic tiéu
tham néu ra nhan duyén ba lan kéu thi gia, thi Trieu Chau
c6 dé ra cau néi “Nhu ngudi viét chi trong t6i, chit tuy
ching thanh ma van vé da rd rang”. Trong chd nao la vin
vé da r3 rang ?

Su An Dan tam nghi chuyén &y, d6t huong xin vao thét
cda T6.

TG Vien Ngo hoi : “Toa chu gidng kinh gi 2"

Dép ring : “Lang Nghiem.”

T8 Ngd néi : “Kinh Ling Nghiém c6 by chd trung
bay Tam, tdm noi tra vé dé bién r5 Tanh Thdy, vay rot rdo
Tam & chd nao ?”

Su An Dan trinh bay gii thich 1dm thit, TS déu ching
chiu, méi bao hay & noi “Tat cd choh la vin vé da rg rang”
ma thé hoi.

Tinh ¢ 6 nha su héi T8 vé Thap Huyén Dam," vita
méi néu ra cdu “Tam dn cila thiy, ding vé thé nao...”, thi TS
Vién Ngé néi 16n : “Van vé da r& rang !

Su Dan nghe lién c6 chd tinh ngo, ben xin dn ching.

" Mugi bai ké ctia Thién su Dudng An Sat.
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R&t réo thay 18i néi nay ! Pay c6 thé lam 1oi day chan
chénh cho céi “Di¢t vong thi goi la Chan” vay. Thé nén, chuyén
céi bat gidc y vao Tanh Gidc goi la B6 Dé Vo Thugng ;
chuyén cai sanh ti y vao vo sanh goi la Dai Niét Ban, chi
ching phai lia cai bt gidc ma c6 rieng cai Gidc, chang phai
lia sanh tif ma c6 riéng cai vo sanh. Chi la cdi vong kién
diét di tdc Chan Tanh hién. C4i bt gi4c nay lién ngay la
Chan Gidc ; cdi sanh diét nay lién that 1a v6 sanh. Tuc la
céi th€ gidi ching sanh nay day vén khong c6 chi la ching
sanh, thé gigi. Thé nén méi goi la vo thuong, d6 1a Pai !

Chuyén y thi c6 sau thit : Mot la, Ton luc ich nang chuyén,
nghia Ia t6n gidm thé lyc cta ching ti 6 nhiém va ting
thém cong néng cda ching tit thanh tinh, lan lan ch& phuc
su hién hanh, ciing goi la Chuyén Y.

Hai la, Théng dat chuyén, nghia la do thdy Pao, dat
Chan, rdi nd Iyc doan trif hai cai Chuéng (Phién Nao va
S& Tri), ching so luge mot phan Chan That Chuyén Y.

Ba la, Tu tip chuyé’n, nghia 12 hang Thap Dia ting Dia
doan dan cau sanh v6 minh, ching Chan Chuyén Y.

BOn 1a, Qud man chuyén, nghia la & dia vi cdu canh
dung Kim Cuong Pinh vinh vién doan trit tat cd vé6 minh
tho, t&, don ching Chuyén Y Phat Qua Vién Man.

Nam la, Ha li¢t chuyén, nghia la hang Nhi thita chan
kh ua tich lang, & ché chitng Chan Trach Diét, khong c6
kha nang kham nhén thi thing.

Sau la, Quing dai chuyén, nghia la dia vi Dai thita, khong
€6 cd ua lan chan, théng dat nga phap déu Khong, song
doan hai chudng, dén chiing V6 Thuong B D&, bdi c6 kha
ndng kham nhén thi thing.
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“Théi khoe Tit Phan") dep Lang Nghiém
O chén diu mady, trigt dé tham

Ching hoc Luong Cng gin Ma T’

Ma nhu Biic Kiéu® 1& Long Dam

Bdy nam lui ti choi Chiéu Gidgc®™

Ba thu bay luon miii Bich Nham

Nay phién ngéi tam Nhdt Toa nhé
Giiia chén tram hoa, hién Uu Dam.”

Nguoi xua thyc tham, thyc ching, trdi qua bao nhiéu
chuyén y réi sau méi dugc chd yén 6n ma ngdi. The bict
cai “Di¢t vong goi la Chin” chdng phdi dé ching déc.

Kinh : “Anan, nay 6ng mudn tu phap Chan Tam Ma
Dia, thing dé€n Pai Niét Ban cia Nhu Lai thi trudc hét
phai biét hai ci nhan dién dio nay ctia chiing sanh cang
thé gi6i. Pién dio ching sanh, d6 la Chan Tam Ma Dia
ctia Nhu Lai.

Théng ring : Chan Tam Ma Dia chdng phdi do tu ma
déc. Pham c4i gi c6 thé tu thi khong thé néi 1a Chan duoc.
D6i v6i vong duyén thi trude tien rd biét nguyén nhan,
nguyén nhan da khong c6 thi dién dao ching sanh ra. Da
khong c6 dién ddo ma chdng goi la Chan thi goi la gi ?

Tién trdn duyén ra 1a phan doan vong sanh, tdc la
nghia cda Gidi. Gi6i khong c6 tu tanh. Troi doi ching dimg
12 nghia cda Thé. Thé cting khong c6 tu tanh. Von khong
ty tdnh, duong thé khong tich, d6 la Chan Tam Ma Dia.

U B6n phén Luat.
? Bric Son.
¥ Chua Chiéu Gidc.
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T6 day : “Ldy bon sdc ma trui ren thi vo ich.”

Mot hom, suf thua véi TS : “Xin Hoa thugng thoi néu
15, d€ t6i n6i xem sao.”

T6 chap thuan.

Su Dan néi : “Binh thudng do chity, dung phat ha ching
phai la ché trong kinh néi “Hét thady hinh tudng cé trong
thé gian déu tuc 1a B6 Dé Digu Minh Chan Tam” u 2

T& Vién Ngd cudi, néi : “Ong xua nay 6 trong d6 ma
sinh nhai ddy !”

Su Dan lai néi : “La hét, go sang ha ching phai 1a
“Phdn vdn van ty tanh, tinh thanh V6 Thugng Dao” u ?”

TG néi : “Ong hé ching thdy trong kinh néi : “Diéu
Tanh sang ddy, lia cdc danh tudng” v ?”

Su Dan ngay noi 161 n6i duge tiéu tan vuéng mic.

TG Vien Ngd ra khéi dat Thuc, dén & Giap Son. Su
thoi gidng kinh, theo hau bén Tés. T8 ban dém giang thién
cho chiing, néu ra cong &n “Budm xua chiun cing”. Su chéng
kh& hoi, xin T6 gidi quyét.

T8 Ngd néi : “Ong hoi di ”

Sut vita méi cat 161, T6 Ngd lién néi : “Trudc san, cay
béch !”

Su ben t6 sudt, néi véi T6 ring : “Ngudi xua néi “Nhu
mot giot nude rét vao trong ao 16n”, nao ching biét “Bién
16n rét vao trong mot giot nude” 1”

TG cudi néi : “K& sé gi lao &y ! Chua chi da khién phan
toa gidng !”

Réi n6i bai ke :
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CHUONG IV :
KHAI THI CAC PIA VI TU CHONG
MyC MOT :

KHAI THI HAI CAI NHAN PIEN
VA BA MON TIEM THO

1. ONG ANAN XIN KHAI THI NHUNG DANH MYC, THU
BAC TU HANH

Kinh : Ong Anan lién t&t ché ngdi ding lén, danh
1& chan Phat, bach Phat riing : “Ching t6i ngu don, thich
dugc da van, véi cic tam hitu lau chua ciu lia khdi. Nho'
Phat tir bi day dd dugc sy huan tu chin chanh, than tim
khoan khodi an nhién, dugc Igi ich 16n. Thua Thé Tén,
tu ching Tam Ma P& ctia Phat nhu thé, khi chua dén
Niét Ban thi th& nao goi la Can Hug Pia ? Bon muoi bon
tam thd 16p dén dau dé dugc danh muc tu hanh ? Bén
noi chén nao thi goi 1a nhip dia ? Sao goi la Ping Giac
Bb tat 27

Thua héi the rdi, nam véc gieo xudng dat. Pai chiing
nhat tim chd t& am Phat, chiém ngudng khong chép mit.

Khi 4y, Pidc Thé Ton khen Ong Anan riing : “Hay
thay ! Hay thay ! Cic 6ng mdi ¢6 thé khip vi dai ching
va tit ci ching sanh ddi mat thé tu Tam Ma Dg, ciu
Pai thita ma xin Ta néu bay con dudng chanh tu hanh
t& pham phu cho d&n Pai Niét Ban. Nay 6ng hay ling
nghe, sip vi 6ng néi.”

Ong Anan va dai ching chap tay, chi tam yén ling
tho gido.
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Bb tét néi : “Ta chdng y hiu try ma try, ching y vo
tru ma try, nhit thé ma tru.”

T6 Phép Nhan néi : “Ma Viong Chudng Té ching thay
Kim Cang Té bén theo, con nhuf Kim Cang Té c6 thay Ma
Vuong chang 2"

T3 Digu Hy néi : “Pa kiém khdi xit khong ra thi chuyén
mot ngan nam di theo la gi thé ?

Pic Kim Cang Té néi : “Ta ching y hitu tru ma try, ching
y v0 tru ma try, nhut thé ma try”, dy la hd tuong lira doi qua
1m ! T Phap Nhan néi : “Ma Viiong Chusng Té ching thiy
Kim Cang Té ben theo, con nhut Kim Cang Té c6 thiy Ma Viong
chdng ?” Phan doan nhu thé ciing 1a xem 16 ma dit ném !

Nay day bo khong bigt khdi xf ctia Dieu Hy u ? Hay
theo sau ma la lén ring : “N6i md gi thé ?” Xét Digu Hy
phan doan nhut vay, qua la Ma Vuong rinh mo ching thay !
Nhung Ma Vuong khé sé mudn ki€ém khdi xit dén déi di
theo mot ngan ndm thi Ma Vuong ciing phat tim mudn tu
thién vay. Thé nén d6i véi B tat Kim Cang Té chdng c6
chi xa cich, ma Bé tat Kim Cang Té ciing mudn thuyét phap
cho. Nhiing viéc ay déu khong phai ngudi tAm thudng ma
suy ludng ndi.

Tir Quyén IV mdi vao “Nha hoa” cho dén day goi chung
la phin Tu Dao. Van sau riéng la phin Ching Qua.

&
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Loi day cda TG Hoang B4 cting dong nhu Phat néu
bay con dudng chénh tu hanh vé thugng. Ngay diy ma
th&u sudt mdi tin khodng trung gian qué 1a khong cac tudng
quanh co.

1l. KHAI TH] HAI CAl NHAN PIEN PAO

Kinh : Phat néi : “Anan, hay biét, cii Di¢u Tanh
tron sang lia moi danh tudng, bén lai khong ¢ thé gidi,
chiing sanh. Nhén vong ma c¢6 sanh, nhan sanh ma c6
diét. Sanh diét thi goi la vong, di¢t vong thi goi 1a Chan.
P6 goi la hai danh hiéu chuyén y Bé Dé V6 Thugng va
Pai Niét Ban ctia Nhu Lai vay.

Théng ring : Tanh ma néi 1a Diéu thi chdng tré noi
Tich. Minh ma néi la Vién thi ching sa vao cdi s§, ma lia
tuong, lia danh, khong thé nghi ban. Chiing vao Di¢u Téanh
nay thi the gidi chdng phai la thé gisi, chiing sanh ching
phai la chiing sanh, tiic vong tiic chan, cai sanh diét chédng
phai la sanh diét vay.

T3 Ma Minh néi : “Vi ching nhu that biét Chan Nhu
Nhat Phdp nén tdm bat gidc dong ma thanh c¢6 ra niém.
Niém tifc 1a tudng sanh, sanh tic 1a tudng diét. Sanh diét,
danh tuéng déu la vong. Bing nhu that ma r6 bi€t Chan
Nhu Nhat Phap &t vong vén khong chd 6. Giong nhu
ngusi theo phuong huéng ma mé lam, sy mé 1dm nao c6
tuf tuéng ! Cho Pong 1a Tay ma phuong huéng that nao c6
xoay chuyén gi dau. Tinh ngo ra thi cai phuong Tay mé
1am kia dau 6 ! M@ thi cho la tim déng ma that nao ching
c6 dong. Nhu biét ci tim dong &y la ching sanh diét, lién
vao thing cita Chan Nhu.”
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Thong ring : Ban dau, Phat bdo Ong Anan : “Tam goi
la thing. Nhu thé, tit ddu dén cudi, céc dia vi trung gian
vinh vién khong c6 tuéng quanh co. Niét Ban la cudi, Can
Hué la ddu, bon muoi bon trung gian la Tin, Tru, Hanh,
Huéng va T Gia Hanh, chéng phdi la khéng cé thit 16p,
d6 1a danh muc tu hanh vay. Tién vao Thap Dia cho dén
Dia Thit Mudi Mot la Dang Gidc BS tit. Dén Dai Niét Ban
mdi goi la Diéu Giac.”

Céi noi chén dat dé€n nay khoéng muon vao viéc tu.
Vay lam sao dugc cai tuéng khong quanh co day ? Khong
quanh co nghia la nhét siéu tryc nhap, truéc sau khong
khéc, 1a con dudng Dieu Bd Dé T6i Thugng vay. Bdi thé,
Phat bio : “Neéu bay con dudng chanh tu hanh v6 thuong
ot pham phu cho dén Pai Niét Ban”, nghia 1a tir pham phu
ma ching thing Diéu Gidc, khong muon gi thit 16p. Néu
bay, nghia la ching sanh chua chiing nén néi truge cho,
dai dé nhu vay.

TS Hoang B néi : “Tam day tic la cai tam vo tam.
Lia ca thdy tudng thi chiing sanh cung chu Phat khong ¢
chuit gi sai khac. Chi la v6 tam, ben la rét rdo.

“Céc ngudi hoc Dao ! Nhu ching ngay day v6 tam thi
bao kiép tu hanh r&t ching nén gi, bi cong hanh ctia Tam
thita rang bugc, ching c6 giai thoat. Nhung chiing tam nay
<6 mau cham. C6 ngudi nghe phip mot niém bén dugc vo
tam. C6 nguodi dén Thap Tin, Thap Tru, Thap Hanh, Thap
Héi Hudng méi duge vo tam. C6 ngudi dén Thap Dia méi
duge v6 tam. Dau dai hay ngén, dugc vo tam la try, khong
con gi ¢6 thé tu, 6 thé chiing, that khong chd ddc, chan
that ching hu. Mot niém ma déc cing nhu Thap Pia ma
ddc, cong dung nhu nhau khong ¢6 sau can, chi khéi bao
ki€p udng coéng can kho vay.”
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riéeng mot minh Bién Thong van cung kinh hiu ha. Khi Bién
Théng sip vé kinh su, vi ting gia d6 dua cho éng mot biic
tho, bdo tim Boc Ha & phia Béic thanh dua gium.

Gia tuf di, Ong Thong lén md ra xem thi khong viét gi
khéc, chi ¢6 méy chit : “D6 chiing sanh xong, gip gap trd
lai, néu guong & lai sd ring tao nghiép.” Bién Thong rat
kinh hodng, v6i dén tho lai.

Khi dén xit Quang T&, ben bd song nghe tré kéu Boc Ha.

Ong hdi : “Boc Ha & dau ?”

Dt bé chi con heo 16n ndm dudi chan bic tudng phia
Tay ngd tu dudng, ¢6 c6 mang cai vong vang. Bién Thong
héi : “Bac dd t& 1a ai ?2”

Pap : “Nha Tri¢u Sinh.”

Haéi : “Sao tén la Boc Ha ?”

Pap : “Vi chi n bac ha nén tré trong x6m goi the. Mdi
ngay toi lam thit ca tram, ngan con, heo chay td tan khé
b4t, ma hé con heo nay dan tdi thi ngoan ngoan chiu chét,
nén nuéi da mudi lam ndm nay !”

Ong ben 14y tho dua cho né, con heo an lién réi béng
ditng lén nhu ngudi ma chét.

Do day ma xét, thi ¢ng than phan héa theo loai lam
sao ma suy luong duge ? Gi6i han nao cho ciing ? Chiing
sanh vo tan, sy do thoat ciing v6 tan, nén goi la V6 Tan
Hanh.

Kinh : “T4t ca hop thanh dong nhat, thiy thiy phap
moén déu khong sai lam, goi la Ly Si Loan Hanh.

Théng ring : Da diy du diéu dic cda vo lugng Nhu
Lai, tu gidc, gidc tha ich loi cho ddi v6 tan, ndo ¢6 dén ndi
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Butc Luc TS c6 doan ké :

“Muén dinh héa do nguii
Cén tit c6 phuong tién
Ché khién ngui c6 nghi
Tiic la tu tdinh hién
Phdt phdp tai thé gian
Chdng lia thé gian ; Gidc
Lia thé kiém Bé Dé
Khdc nao tim siing thé
Chinh kién la xudt thé’
Ta kién la thé’ gian
Ta, chinh dep hét rio
B6 D¢ tinh ro rang.”

Thé nén dang tri thé gian ma gidc tha d6 1a cai nhan
Troi, Ngudi ; dang tri xudt th& gian ma gic tha 1a nhan
B6 Dé. Doc chi cai Vo Thuong Bb D8, cd hai déu phé bd
m6i goi 1a thugng thuong tri. Dung cai tri &y ma gidc tha la
cdi nhan Dang Giac, Digu Giac vay.

Kinh : “Theo loai ma sanh ra, ciing tot vi lai, ba ddi
déu binh ding, mudi phuong déu thong sudt goi 1a V6
Tan Hanh.

Théng ring : Theo loai ma sanh ra, duge Y Sanh Than,
tuy theo loai ma day dd, doc ciing ba doi, ngang khip mudi
phuong, khong dau ching phéi 1a chd tu giac, gidc tha. P6
12 ch néi “Hu khong cé tin, nguyén ta vé cung” vay.

Vao doi Thai Binh, nién hi¢u Hung Qudc, & Kién Duong
c6 nha su tén Bién Théng dao choi chiia vang nai Ngi Pai.
Vi Thuong toa chiia nay da gia, bi trong chiing khinh ré,
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si loan sai 1dm u ? B&i thdy thdy phdp mon thi c6 dd thdy
thdy tam mudi, néu chdng dd con mit phap phan biét thi
chéng th& phan bien. Nay tat c& déu hoa déng ma dung hoi,
duge sy khong sai lam. Nhut Khong Tit dai thanh Tap, Thanh,
Nhi¢m, Hoa ma ding thai dufa ra, thi von ldy cai tri lam dau.
Tri vi nhut syt khéo gidi, ching phai la su ging stc c6 thé so
sanh, nén khong c6 si loan, & ngay sau V6 Tan Hanh vay.

Tudng Qudc Bui Huu dé tya cho cudn thién Nguyén
Chu Thuyén D6 Tap ctia Ngai Khué Phong Téng Mat rang :
“Nhiing mén ha trong cac tong déu c6 ngudi thdu dat, nhung
mdi tong déu theo chd tu tap cda minh nén dung théng thi
it ma han cuc thi nhiéu, nén may muoi nam nay phap T3
cang bing hoai. Ldy chd hoc dugc 1am cda néo, mdi mbi
ty khai truong, 18y kinh luan lam gido méc cong kich 1an
nhau. Tinh theo cung tén ma bi¢n cdi. Phap vao nhan nga
ma thdp cao. Phéi quay ling xing ching thé nao phan bién.
Néu céc tong phai ma tranh luan nhau thi ngudi hau hoc
cang tang thém bénh phién nao, nao c6 loi ich chi dau !

“Dai sut Khué Phong da lau than ring : “Toi & thoi nay
khong thé lam thinh vay 1"

“Ngai bén 1ay ba thit gido nghia ctia Nhu Lai d& an
chiing cho ba loai phdp moén cta Thién tong. Nung chdy
thoi, mam, tram, vong thanh doc mot thd vang rong, khudy
t6 lac, d& hé thanh mot vi. Ndm giéng 1u6i dua len thi moi
ché déu thuén theo. Can cif vao y&u Iy dung hoi thi ngudi
dén cung theo. Con s¢ hang hoc gid khé minh bach nén
lai chi thdng géc ngon ctia ngudn thidn, ché hoa hop ctia
chan vong, chd dn hién cda Khong tanh, chd sai khdc cia
gido nghia, chd gidng khac ctia don tiém, chd hé tuong dip
d6i cta che day va bay 3, chd sau can ctia quyén thuc, chd
phdi qudy ctia han cudc va dung théng.
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thi quy than cung thong vay.” Phat von la Khong, tam tinh
ma ¢6. Nude trong tring hién, ly 4y hdn nhién. Dinh hug
cung cuc, thi tiép thong véi khi phdn chu Phat, ha ching
hién hinh an Gi hay sao ? Néu thay tudng &y, chi quan Khong
Tich : néu la Phat thi ro rang tu tai, néu la ma thi diét mat.
Ngudi tu tap thién dinh phai bi€t diéu nay.

Thién su Vinh Minh Tho tu Sdm Hai Phap Hoa & chua
Quéc Thanh, ban dém thay mot vi thdn cdm kich di vao,
Ngai qud ring : “Sao dugc tu y vao day 2"

Dép ring : “Chita nghiép lanh da lau, méi vao duge
trong nay.”

Nuta dém, Ngai di quanh thanh tuong, thdy Ditc Phg
Hién & trudc, tay cdm hoa sen.

Ngai lai & dinh Kim Hoa Pai Try, tung kinh ba nam,
trong ltc thién quan thdy Ditc Quan Am rét nudc cam 16
vao miéng, ben duoc bién tai. Tit do viét bo Tong Canh Luc
va Van Thién Bdng Quy luu hanh & doi.

Thién su Minh Gido Tung ban dér dau doi tugng Quan
Am ma niém danh hi¢u, ddy dd musi van lan méi nghi.
Ngai ciing thdy Pitc Quan Am ruéi nudc cam 16 cho. Tir
d6, bao nhiéu kinh séch th& gian ching hoc ma hiéu. Ngai
c6 vi€t Thién Mén Dinh T6 D, Truyén Phap Chénh Tong
Ky va Nguyén Gido Luén. Vua Tong Nhan Tong than khen,
chi€u lénh chép vao Dai Tang Kinh.

bay la nhing ching nghiém r rang cta viee “Xon dau
an i, khién nén khai ngé” vay.

1. KHAI TH] PAO TRANG TU CHUNG

Kinh : Ong Anan bach Phat : “Thua Thé Tén, t6i
nho 15i day bdo t&r bi v6 thugng cia Nhu Lai, tam ty
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Na ra di noa da. Ban gid ma ha tam m¢ da ra.

Nam mé tit yét ri da da.

Nam mo6 ba gia ba d&, ma ha ca ra da. Dia ri bat lic
na gia ra. Ty da ra ba noa ca ra da. A dia muyc d&. Thi ma
x4 na né ba tit né. Ma dat ri gia noa.

Nam mé tat yét ri da da.

Nam m6 ba gia ba d¢. Da tha gia da cu ra da.

Nam mé bat ddu ma cu ra da.

Nam m6 bat xa ra cu ra da.

Nam m6 ma ni cu ra da.

Nam mé gia xa cu ra gia.

Nam mo ba gia ba d&, d¢ ri tra du ra tiy na, ba ra
ha ra noa ra xa da, da tha gi da da.

Nam moé ba gia ba d¢.

Nam mé a di da ba da, da tha da da da, a ra ha d¢,
tam mi¢u tam bd da da.

Nam mo6 ba gia ba d€, a so bé da, da tha gia da da,
a ra ha d&, tam miéu tam bd da da.

Nam mo6 ba gia ba d¢&, bé sa xa da cu 16 phé tru ri
da, bat ra ba ra xa da, da tha gia da da.

Nam m6 ba gia ba d€, tam b6 su bi da, tat lan nai
ra lic xa da, da tha da da da, a ra ha d&, tam mié¢u tam
bd da da.

Nam m6 ba gia ba dé, xa ké da méu na dug, da tha
da da da, a ra ha d&, tam miéu tam b da da.

Nam mé ba gia ba d&, lic dac na ké d6 ra xa da, da
tha da da da, a ra ha d&, tam mi¢u tam bd da da, d€ biéu
nam mé tat y&t ri da, & dam ba gia ba da, tat dat tha gia
d6 sic ni sam, T4t déc da bac dac lam.
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Thién su C8 Linh Than Tan gip T6 Bach Trugng dugc
khai ngo, ben vé chua ci.
Vi bdn su héi réing : “Ong xa toi di ra ngoai, dugc sy
nghiép gi ?”
Dap ring : “Tuyét ching c6 sy nghiép gi ca.”
Thay ben khién lam viéc nhu trudc.
Mot hom thay Ngai tim, bio Ngai ky lung.
Ngai bén vé lung, néi : “Cai Phat dudng dep ma Phat
ching Thanh !”
Thay quay dau nhin, Ngai néi : “Phat tuy ching Thanh
ma hay phéng quang.”
Thay Ngai mot hom ngdi bén cita s xem kinh, ldc 8y
¢6 con ong dang duc gidy cifa s6 dinh chui ra ngoai.
Ngai thdy thé, bdo : “Thé gi6i thénh thang nhu kia lai
chdng chiu ra, ctt xoi gidy cd thi ndm Lita méi ndi !
R6i néi bai ke -
“Cita Khong ching chiu thodt
Chui ctia s6' qud si
Trdm ndm dui gidy cit
Ngay nao mdi xudt ddu "
Thiy Ngai dé kinh xudng, hdi ring : “Ong di tham
hoc gap ai, ma sao trudc sau toi thdy dng an néi la thudng !
Su dap : “Con nhd Hoa thugng Béch Trugng chi cho
cdi ché nguing nghi, nay mudn béo dép an dc tir may lau
nay.”
Thay Ngai bén bio ching thiét trai, m&i Ngai thuyét
phép.
Su ben 1én tda, néu xudng mon phong T3 Bach Trugng
rdang :
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Thong ring : Da lia si loan &t Iy su vé ngai. Tic 1y, tic
st &t dong ching ngai khac vay. Tic sy, tic 1y &t khac ching
ngai dong. O trong thé hoa déng, chdng ngai hién ra cai
Khac. O trong ché khéc tuéng, lai mdi mdi thiy Dong. Hién
déng, hién khac ca hai déu ching ngin ngai nhau. D6 chi
vi khong si loan, tich bach ré rang cung cuc mdy to méi
¢6 thé bién hien nhu thé, nén goi 1a Thién Hién Hanh.

TS Quy Son dang cho qua an, quay dau thay Ngai
Ngudng Son, ben néi : “Hém nay vi né ma thugng dudng
moét phen.”

Ngudng Son : “Con ciing tiy 1& dugc nghe !”

T6 Quy : “Nghe viéc dy thé nao ?2”

Ngudng Son : “Qua kéu tiéng qua, b6 cit kéu tiéng
bd cdt "

T6 Quy : “Sao lai con thanh sic ?2”

Ngudng Son : “Hoa thugng méi néi gi thé 2”

T8 Quy : “Ta chi ndi vi né ma thuong dudng mot phen.”

Ngudng Son : “Vi sao lai goi la thanh sdc 2"

T8 Quy : “Tuy nhién nhu thé, nghiém sudt qua rdi thi
khong ngai.”

Nguong Son : “Dai s nhan duyén nghiém ra lam sao ?”

T6 Quy dua ndm tay lén.

Ngudng Son : “Rét ciing chi Dong vé Tay.”

TG Quy : “Ong vifa hdi cai gi the 2”

Ngudng Son : “Héi Hoa thugng dai sy nhan duyén.”

T8 Quy : “Vi sao lai goi la chi Bong vé Tay ?”

Ngudng Son : “Vi vuéng noi thanh sic nén con méi
héi qua.”
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“Nhu Thay t6i (Khué Phong) qua la nang mat troi Phat
ma soi chi€u moi ngéc ngach thi cac nghi ngd, che khuat
déu trit sach. Thuan tam Phat ma ban rai dai bi, tot kiép
déu dugc loi ich. Vay thi Pic The Tén la gido chi khai mg
gido phép, Thay toi 1a ngudi dung hoi gido phdp, géc ngon
phit hop nhau, xa gan soi roi nhau. C6 thé néi la “hoan tat
cai cong viec mot ddi truyén gido ctia Nhu Lai” vay.

“Hodc ¢6 ngudi héi : “Tir Pitc Nhu Lai chua hé ¢6 tng
hgp ma thong sudt, nay mot phen lam trai véi tong thd
ma chdng chiu git, bd sy quan phong ma chang chiu trong
nom thi ha ching trdi véi Pao bi tang thim hop u ?”

“Xin dédp ring : “Pitc Nhu Lai tuy ban ddu néi riéng
ba thita, vé sau mdi thong thanh mot Pao. Béi thé trong
kinh Niét Ban, B tat Ca Diép thua : “Chy Phat c6 mat ng,
khong ¢6 ché chita gidu bi mat !” Piic Thé Tén méi khen
ring : “Loi néi ctia Nhu Lai mé t6 16 rang, thanh tinh khong
che 18p. Ngudi ngu ching hidu, goi d6 la bi mat chita gigu.
Ngudi tri rd thong thi ching goi la chifa dau.” Pay la ching
8 vay. Bdi thé vuong dao hung thinh, thi cita néo ching
phai dong, chi cdn gitt chon bién cuong. Phat dao day du
thi cac phap ty tong tri ma chi d& phong ma ngoai. Ching
nén gi 1dy tinh chip, ma tranh cdi lan nhau vay.”

Nhu Ong Bui Huu, ddc phap noi T Hoang Ba, 15 viec
huéng thuong ma lai khong b6 mot 16i cat déng ctia Ngai
Khué Phong qua c6 thé néi la “tat ca hoa déng, duoc khong
sai ldim” vay. La ngudi sanh trd lai u ?

Kinh : “G ngay trong c4i DPéng ma hién ra cic cai
Khéc. Mdi mbi tuéng Khic déu mbi mdi thay Ddng, goi
1a Thien Hién Hanh.
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ciu song lau tic duge s6ng lau. Mudn ciu qua bio mau
dugc vién man thi mau dugc vién man. Vé than mang,
dung mao, stc khoe ctng lai nhu vay. Sau khi mang chung,
tdly nguyén ma sanh qua mudi phuong qudc do, nhat dinh
khong sanh noi bién dia ha tién hudng la cac loai di hinh.

“Anan, néu cic cbi nudc, chau huyén, lang x6m bi
d6i kém, dich 1¢ hay giic nan, dao binh, danh nhau cung
hét thay nhing noi c6 ach nan ma viét thin chd nay treo
& bon cita thanh, cic chd thd ty hoic trén cic 14 phudn,
roi khién ching sanh noi &y ving dén, cung kinh 1& bai,
hét long cing dudng chu nay, khién nhian din mdi ngudi
deo trong minh hay c4t trong méi nha thi tit ci tai ach
thdy déu tiéu diet.

“Nay, Anan, bt ky chd nao ma c6 chid nay thi Thién
Long hoan hy, mua thuan gié hoa, mia mang sung tic,
dan ching an vui. Chd nay lai ¢6 thé trin phuc tat ca ac
tinh, tdy phuong hién cic diém quai, déu khién cho tai
chu6ng khong khéi, con ngudi khong bi chét da, chét yéu,
than thé khong vudng xiéng xich gong cam, ngay dém
ngl ngon, thudng khong dc mong.

“Nay, Anan, c5i Ta Ba nay c6 tam van bon ngan tai
bi¢n 4c tinh, hai muoi tam dai ac tinh ddng lam diu, lai
c6 tam dai 4c tinh lJam chi bién hi¢n nhiéu thi trén doi,
gay ra nhiéu loai tai hoa di thudng cho chiing sanh. Ché
nao c6 chd nay thi cic thw d6 déu tidu diet hét, trong
mudi hai do tudn lam vong két gi6i thi cic didm tai bién
hung d& vinh vién khong vao dugc.

“Thé& nén, Nhu Lai tuyén day chd nay d&€ bao ho
cic ngudi tu hanh so hoc trong ddi vi lai vao duge Tam
Ma Dia, than tAm réng khong, dugc dai an 6n, khong bi
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Ni néi : “Chi timg thay Quach Tuong chi gidi Trang
Td. Ngudi hidu biét lai cho ring chinh Trang Ti chu gidi
Quach Tuong.”

T6 Dai Hué thay 18i néi ky di, lai néu chuyén Thach
Dau gap Ba T ma hdi thi Ni Di¢u Tong dép bing ke :

“M¢t chiéc thuyén nan ndi may phiong
Cd't mdi miia chéo bi¢t cung thiong

Niii mdy, trang bién déu vat rdo

Puge qud Trang Chiu mong bugm truong.”

T8 Dai Hué ben thoi.

Ong Phung Cong nghi ngd chd ngd ctia Ni Digu Téng
chua can bén, sau dé qua dat V6 Tich, mdi dén thuyén héi
ring : “Lao ba sanh bay dia con, sau dia khong gap tri am,
chi tai mot difa ciing chang tidu tan dugc, ben quéng xudng
nude ! Lao su Dai Hué bdo dao nhan 1y hoi dugc la hicu
thé nao ?”

Ni dép : “Trén ma ciing thong khdp thi cing dén chd
Chan That !

Ong Phung rat kinh hodng.

Nhut chd ngd V6 Sanh Nhan cda Ni Digu Téng la chd
ddy u ? La ching phéi chi ddy v ? Ma sao nha hoi xuét
16i khong dé gi do dém, doan bit vay ?

V. CHU LA PHUGC BUC NHU Y CHO MINH VA CHO CA
NUGC, BAO HO CHO NGUO1 SO HOC

Kinh : “Lai nia, Anan, néu ¢ ngudi n@ chua c6
con mong ciu ¢6 thai ma cé thé chi tim nhé niém chd
nay, hoic deo trén ngudi Chu Tat Pat Pa Bat Pat Ra
nay, bén sanh con trai con géi tri hu¢ phudc dic. Ngusi
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thanh. Gidc mudn vat di, ding hét sitc ciing chang nhiic
nhich, ben than : “X& Muc Chau nay cé dai thanh nhan”,
réi bé thanh ma rit lui. Dan trong thanh khdi bi tai hoa.

Ché nay qud la ro rang rdi vay. Nhiing chuyén khac
thi Cao Tang Truyén ghi lai k& ra khong xi&t. Con nhu tat
cd 4c tinh tiy phuong ma hién cac diém qudi thi ciing nhu
vong kién déng nghiep & doan trudc, méi thit déu do nghiep
cdm, ching phai khi khong ma sanh. Ac tinh ¢6 tam muoi
bon ngan thit tuong ting v&i chiing dy nghiép phién nao
cda ching sanh. Viéc con ngudi lam & dudi, trdi bign hien
d6i dng & trén. Thién tugng 16n 6 hai muoi tim ngdi ciing
cac du khi ctia kinh tinh ngd hanh. T4t ¢ déu bam tho cdi
tinh hoa ctia ngd hanh ma van chuyén trong khong trung.
Hé nghich tanh né thi tai hoa tng dép nhu cac sao Tug,
Bot, Phi Luu,”) Thai Bach, Xi Vuu... Chui nay st Tit rong
16n, tinh rong chi thién nén tat ca cic khi xdu khong dén
gan duogc, bdi the c6 thé tiéu diét cac tai hoa di ky ngoai
may tram dam.

Thién su Nam Nhac Hoai Nhugng sanh ra vao ngay
Tdm thiang Tu nam Thi Hai nién hiéu Nghi Phung doi
Dudng, cdm ting c6 ludng bach khi hién & trén trdi khoang
x An Khuong.

Quan Thai s trong thay ben tau lén vua Cao Téng.

Vua héi : “Pay 1a diém lanh gi 2”

Dap ring : “Phép khi ctia dat nudc, ching nhiém vinh
hoa th& gian.”

Vua ben sai Théi thi dat Kinh Chau la Han Giai dich
than dén van an gia dinh.

" Sao chéi.
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hét thay ma quy thin va nhing oan khién, ng nghiép tir
v thiy t6i nay dén khusly hai. Ong v6i nhimg ngudi hita
hoc trong chuing nay cung nhing ngudi tu hanh doi vi lai
y theo dan trang ta day, nhu phap ma tri gidi, gip dugc
bac gidi chi la vi ting thanh tinh, d6i v6i chd tim nay
ching sanh nghi héi ; ngudi thién nam nhu thé& ngay noi
than cha me sanh ra nay ma khéng dugc tim théng thi
mudi phuong Nhu Lai héa ra la vong nga !”

Théng ring : Chd nay néi vé citu ho th¢ gian dugc Dai
Vo Uy, dai khéi giéng nhu bdn Diéu Dic khong thé nght
ban cda Ngai Quan Th& Am : cdu trai dugc trai, cau gai
dugc gai, cdu sdng lau duoc song lau, ciu vién man dugc
vién man ma <t y&u la quy vé tam thong. Tam thong khong
ra ngoai ba nghia : Mot la ching qud, tic la ngdi nghiém
chinh an cu mot tram ngay ddc qud Tu Da Hoan ; hai la to
hiéu, tic 1a ty biet nhat dinh thanh Phat khong sai ; ba la
tiic mang thong, tic la rd biet khip cing khong con nghi
hodc. TAm théng nay ciing tif trong cai khong thé nghi ban
ma duge, huéng la cac thy linh ting d€ dé phong tai hoa,
ch€ ngu hoan nan lam sao nghi ban dugc ?

Nim Thd Mudi Ba nién higu Dai Nghiép, Diic Tit T8
Pao Tin dan dé chiing dén Cét Chau thi gap bon cudp vay
thanh bdy tudn (bdy muoi ngay) ching lui tan, moi ngudi
déu s¢ hai. T6 thuong xot, day bay niém Ma Ha Bat Nha
Ba La Mat Pa. Khi &y, bon cudp nhin Ién trén thanh nhu
¢6 thdn binh, ben bdo nhau : “Trong thanh &t ¢6 di nhan,
khong thé danh dugc”. Ben lan lan b di.

Lai nhu Tran Ton ttc (Muc Chau) & chua Khai Nguyén
hang ngay dan dép dé nudi me, cho nén ¢6 hi¢u la Tran-
dép-cd. Gidc cudp vao xtt, TS treo mot chiée dép c6 noi cita
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mot thoi thanh tyu cho ndm tram tc vi Thien Td ching
V6 Sanh Phédp Nhan, chua r6 1a thuyét phap gi the 2

B6 tat Thien Than néi : “Chi 1a cai Phap Ay, chi la
Pham 4m thanh nha khién ngudi vui nghe !”

Nhu ma tin duge “Chi la cdi Phip Ay", & trén trdi, khdp
du6i dat von khong do sach thi thudng tru Chan Tam, c6
chd nao ma ching gidi thoat u ?

®
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Dé tuong duong véi khd sai ; bon la D& Xa Ni tuong duong
v6i toi phat trigng ; ndm 1a Dot Kiét La tuong duong véi
toi ddnh bing roi.

Né&u gip nghiép doi trude thi nudc, lda, trang, rdn
cting du lam hai. Tuy Thién, Long, dc tinh khong c6 long
hai ngudi nhung mot khi cham phai khi cia cac loai d6 thi
khong khéi bi nan, ciing la su chiéu cdm cda nghiép trudc
vay. Nghiép c6 nang nhe, qué bao ciing ning nhe. Néu
chim dim trong céc néo ac, sanh vao chd ching vui, thi
danh Phat con ching nghe hudng la dic V6 Sanh Nhén u ?
Doc chi tri chii nay hay tigu tan nghiép trudc, khoi cac thi
hoan nan doc hai. Néu la ngudi phat tam B& Dé quyét dinh
thi nhut gi6 thdi cat, nudc sdi trén tuyét, cdu gi ma ching
toai y u ? Chua dugc chanh tho lién déc chanh tho, chua thé
hanh Luc B0 lién ddc Luc Do, chua dugc tic mang lién ddc
tic mang, thudng sanh cang mot chd véi chu Phat, ddng
x4 huén tu, do d6 ma ngd Vo Sanh Nhin that 1a dé vay.
Cong dtc tri chii 16n lao v6 ciing, khong thé nghi ban vay.

Thién su ni V6 Trude Didu Téng nghe TS Dai Hué néu
lén nhan duyén Ngai Dugc Son ban ddu ra mét T6 Thach
Déuy, sau d6 dén Bic Ma Té, hét nhién tinh ngo.

TG Dai Hué xudng toa giang thi cu s Phung Cong Tap
di theo dén phuong truong, néi ring : “Téi ly hoi duge cong
4n Hoa thugng vita néu.”

T6 Hu@ néi : “Thé nao ?”

Dap ring : “Nhu thé ciing ching dugc, t6 16 ta ba ha !
Chéng nhut thé ciing ching dudgc, tdt ri ta ba ha ! Nhu the,
chang nhu the 16t rdo déu chdng duoc, t6 16 tdt ri ta ba ha 1

TS Dai Hué dem chuy@n nay néi v6i Ni Diéu Tong.
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giGi ; ngudi chua tinh tin khién dic tinh tin ; ngudi khong
tri hu¢ khién dic tri hué ; nguoi khong thanh tinh chéng
dic thanh tinh ; ngudi ching git trai gi6i ty thanh trai giGi.
Anan, ngudi thién nam d6 khi tri chd nay, gia st ¢6 pham
cim gidi khi chua tho tri thi sau khi tri chd hét thay toi
pha gi6i, khong ké ning nhe, nhat thdi tiéu diet. Du da
titng udng rugu, in nim thy rau cay, cic thd bat tinh thi
tat ca chu Phat, B tat, Kim Cang, Tién Thién, Quy Than
khéng cho la 16i. Gia sit mic y phuc khong sach rach néat
thi mdi c chi di ding thiy ddng thanh tinh. Dt khong
lap dan, ching vao dao trang cing khong hanh dao ma tri
tung chd nay thi céng dic so vao dan, hanh dao giéng

nhau khéng khic. Néu tao trong toi ngd nghich, v6 gidn
va toi & khi, bt khi ciia Ty kheo, Ty kheo ni ma tung
chi nay rdi thi cic nghiép ning nhu vay hin déu diet hét
nhu gié manh théi tan dong cat khong con chit gi. Anan,
néu c6 ching sanh chua hé sim héi hét thiy toi chuéng
ning nhe t vo lugng v6 s6 kiép dén gid ma nay c6 thé
doc tung viét chép Chd nay, deo git trén ngudi hay dé
noi chd & nhu trai, nha vudn, quan... thi nhing nghiép
chia nhém trudc kia déu tiéu tan nhu nude soi trén tuyét,
chdng bao lau déu dugc ngd V6 Sanh Nhéan.

Thong ring : Chd nay néi vé thanh tyu tri xuat th&
gian cta chiing sanh, cdt y&u la ngd Vo Sanh Nhan ma thoi
vay. Ngudi ta khong ngd vo sanh la do chita nhém nghiep
lam chudng ngai vay. Chita nghiép khong gi qua sét, dao,
dam, vong, goi la ti khi. Hang Ty kheo ni thi thém xic
cham, hen ho, che gi&u, di theo goi la bat khi.

Gi6i luat c6 nam hang tuong duong véi nam hinh phat
ctia thé gian. Mot la Ba La Di tuong duong véi toi tit hinh ;
hai 1a Tang Tan tuong duong vdi toi luu day ; ba la Ba Dat
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lam thiy. N&u chéng gip dugc vi ting chan that thanh
tinh thi Gi6i Luat Nghi ctia nguoi tu tit khong thanh tyu.

“Sau khi Giéi duge thanh tyu, mic 40 méi, sach, dot
huong, & ché ving ma tri tung Than Chu néi ra tit Tam
Phat nay, mot tram 1& tim bién. Sau d6 kiét gi6i, dung lap
dao trang, ciu xin chu V6 Thugng Nhu Lai mudi phuong
hién tru cic quéc do phéng quang Dai Bi dén roi dinh diu.

“Anan, nhing hang Ty kheo, Ty kheo ni hay hang
cu si, thi chi trong sach nhu th&, vao d8i mat thé, tim
dit tham dam, git tinh gi6i Phat, & trong dao trang, phat
nguyén BS D&, ra vao tim ria, siu thoi hanh dao, khong
lo ngit nghi, nhu thé trdi qua ba lin bay ngay, Ta ty hién
than dén trudc ngudi 4y, xoa dinh an @i, khi€n nén khai
ngo.”

Théng ring : Hién nghiép d& ché phuc, vi ty minh c6
thé lam trai ngugc v6i né. Nghiép xua khé trir dit, phdi
muon thin luc nén néi Than Chd ¢ thé pha trir tap khi
doi tru6e. Tap khi nhu bui, thin chd nhu gié. Thuan gi6é
ma tung bui thi tan ra dé dang. ﬁ:y 1a do than luc tham trg
gidp, ching thé nghi ban vay.

L&y cdi Phat Hué chang thé nghi ban dé tidu tan cdi
v6 minh ching thé nghi ban, nhu the cau T6i Thuong thita
quyét dinh phai thanh tuu. Chi nay hdu nhu siéu xudt gici
dinh hué¢ ma lam mot nhanh riéng, nhung néu gidi dinh hug
ching tinh nghiém thi khong thé duoc linh ting. Do dé, kinh
néi “Néu ching gip dugc vi tang chan that thanh tinh thi
Gigi Luat Nghi cda ngudi tu tat khong thanh tuu.” Lai néi
“Khéng lo ngt nghi, nhu thé trdi qua hai muoi mét ngay,
Ta ty hién than, khién nén khai ngo.” D6 goi la “Suy xét
di, suy xét di, suy xét nifa di ! Suy xét dén ché ching duoc
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Pham chd cadm \ng ctia thién dc thi lanh dif khdc hin
nhau, ai dam béo chi nay khong dd dé tiéu sach tai hoa u ?

VI. CAC THAN HO PHAP PHAT NGUYEN BAO HO RONG
RAI

Kinh : Phat day 15i ay rdi, vo lugng trim ngan Kim
Cang trong hoi déu ddng thdi & trude Phat chip tay danh
1&, thua ring : “Nhu 16i Phat day, ching toi sé thanh tim
bao ho nhiing ngudi tu B4 Pé nhu vay.”

Khi 4y, Pham Vuong ciung trdi D& Thich, bdn Pai
Thién Vuong cung & trude Phat dong thoi danh 1€, thua
ring : “Qué c6 ngudi lanh tu hoc nhu vay ching téi sé
tan tAm chi thanh bio ho, khién cho ho sudt ddi tu hanh
dugc nhu nguyén.”

Lai ¢6 v6 lugng Pai Tuéng Dugec Xoa, cic vua La
Sat, vua Phd Pon Na, vua Cuu Ban Tra, vua Ty X4 Gia,
cac Pai Quy Vuong Tin Na Da Ca cung cic Quy Sodi
ctng 3 trude Phat chip tay danh I&, thua ring : “Chiing
t6i cling thé nguyén ho tri ngudi nay khién tam B§ Dé
sém dugc vién man.”

Lai ¢6 v6 lugng Thién T& Nhat Nguyét, Than Gis,
Thin Mua, Thin May, Than Sim va cic hang Than Dién,
cic quan tuin trong nim, quyén thudc chi tinh... cing &
trong hoi danh 1& chan Phat, thua ring : “Chiing t6i ciing
bao hoé ngudi tu hanh nay dé an lap dao trang, duge Vo
s Uy.”

Lai ¢6 v6 lugng Than Nui, Than Bién, hét thay cic
loai tinh ky muon vat & dat dai, trén khong, du6i nuéc
va vua Thin Gi6, Trdi V6 Sic Gidi & truéc Nhu Lai dong
thoi cdi dau, thua ring : “Chiing t6i ciing bdo ho ngudi
tu hanh Ay dic thanh B D&, vinh vién khong c¢6 ma sy.”
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Lic by gio, tim van bon ngan na do tha hing ha sa
ciu chi Kim Cang Tang Vuong B3 tat & trong Pai Hoi
lién tit chd ngdi ding day, danh I1& chian Phat, thua ring :
“Bach Th& Ton, nhu bon ching t5i, cong nghicp tu hanh
da thanh BS P& tir lau ma ching gitt Niét Ban, thudng
theo chd nay dé ciu ho ngudi chanh tu hanh tu Tam Ma
Dé trong d5i mat thé. Thua Thé Tén, ngudi tu tim cAu
chénh dinh nhu vay, diu & dao trang hay ltc kinh hanh,
cho d&n tan tam dao choi x6m lang thi d6 ching ctia ching
t6i vAn thuding di theo hiu ha bao vé ngudi Ay. Gid st Ma
Vuong, Pai Ty Tai Thién muén c6 co hoi d& khusy phi,
ot cude cing khong thé duge. Cic quy thin nhé cich xa
ngudi nay ngoai mudi do tuin, trit phi hang d6 phat tam
mudn tu thién. Bach Th& Ton, nhing 4c ma hay quyén
thudc cia ma nhu vay muén d&n quiy pha ngudi lanh
nay, ching t6i s¢ dung bao xi#" danh nat dhu nhu tro bui,
thudng khién cho ngudi nay tu hanh dugc nhu nguyén.”

Thong ring : Nguoi tri chi nay duoc cac Than bdo ho.
Ngui tri chu nay chéng ddc Bé Dé. Nguoi tri Chu nay vinh
vién khéng c6 ma sy. Nguyén luc ctia B3 tit Kim Cang
Tang that qua sau xa : Ching gii¥ 1ay Niét Ban, thudng theo
chd nay ma cttu ho ngudi tu hanh chan chanh trong doi
mat th&, nén cdc ma khong c6 dugc co hoi khudy phé.

Ma Vuong Chuéng T¢ théng lanh quyén thudc theo
Bd tat Kim Cang Té mot ngan nam tim kiém ché khdi xut
ma ching dugc. Béng nhién ngay no thdy duoc, ben héi :
“Ngai y tru ché nao ma t6i sust mot ngan ndm tim khéi
XU cia Ngai khéng ra ?”

! Chay bau.
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Théng ring : Mudi Than la B6 Bé Than, Nguyen Than,
Héa Thén, Luc Than, Trang Nghiém Than, Uy Thé Than,
Y Sanh Than, Phudc Than, Phap Than va Tri Than vay. Linh
tuéng ddy dui so véi “Tugng nguvi khdng thiéu” & trude thi
da vién man. Tuy ca hai déu ddy du cai thé ma & day da
thanh dita bé, nén goi la Péng Chan Tru.

Thién sut Phin Duong Chiéu thugng dudng réng : “Pham
thuy&t phép, cdn phai dd mudi Tri Dong Chan. Néu khong
dd mudi Tri Déng Chan thi ta chanh ching 15, tang tuc
ching ranh, khong thé lam bac tai mit cho trdi, nguoi dé
quyét dodn phdi quay. Nhu chim bay gita khong ma gay
cénh, nhu bén tén ma dit day cung. Canh gay ching thé
bay len khong, day cung dit bin ching tring dich. Day
cung chdc, canh cting thi dich bin hay hu khong déu thdu
suét. Thé nao la mudi Tri Péng Chan ? Xin chi ra cang quy
Thuong toa. Mot 1a Péng Nhat Chat” Hai la Déng Dai
Su.® Ba la Tong Péng Tham.” Bon la Déng Chan Chi.®)
Nam 1a Déng Bién Phé.® Sau la Déng Cu Tic.® Bdy la
Déng Déc That.”’ Tam l1a Péng Sanh Sit. Chin 1a Déng Am
Hong.® Muoi la Bng Dic Nhap.”

Ngai lai néi : “Cuing véi ngudi ndo Déng Dic Nhap ?
Cung véi ai Péng Am Hong ? Thé nao la Déng Sanh Sat ?

" Bdng Mot Chat.

? Péng Viec Lon.

¥ Pdng Tham Khip.

¥ Pdng Chi Chan That.

% Péng Trai Khip.

 Péng Pay Pu.

7 Béng Pugc Mat.

9 Péng Am Réng - Tiéng rong su tif.
* Péng Puge Thau Vao.
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T6 Quy Son ngdi day béo : “Ta virta c6 mot gide mong,
6ng thit suy dodn gium ta xem !”

Ngai Ngudng Son ben dem mét thau nuée dén cho T3
rita mat.

Lat sau, Ngai Huong Nghiém cing dén tham 1é.

T6 Quy Son néi : “Ta vita c6 mot gidc mong, Hué Tich
da suy dodn gium ta ri, dng suy don gilim ta xem nao !”

Ngai Nghiém ben rét mot chén tra bung tdi.

TS Quy néi : “Chd kién giai cia hai 6ng vuot ca Ngai
Thu T."®

Oi, tri hué nhu Ngai Xa Lgi Phdt ma con lai vuot qua
thi hé chdng phai “thanh dii hinh hai, ra khéi thai” ma con
“lai ra khéi thai” nda u ?

Kinh : “Cst cach da thanh ngudi 16n, nhu vi quéc
vuong phan cong tiy nhiém cac viéc nuSc cho vi thai t,
khi vi th& ti trudng thanh, sat lgi vuong kia bay ra 1&
quan danh, goi 1a Quan Panh Tru.

Théng ring : Vi Phdp Vuong Tt vi phuong tién, tam
tuéng déu giong nhut Phat, du sitc ndi tiép dia vi Phat, thay
Phat lam viéc cho nén 1dy vi du qudc vuong va théi td,
ciing nhu sat 1gi vuong va thé tir bay ra 18 Quan Panh.

Con qudc vuong goi 1a théi t, con chut hdu goi 1a thé
. C6t cach da thanh ngudi l6n, sip dugc phé thac ngoi
vua, cling tuong tu nhu L& Doi Md. Dung nudc bién 16n
rudi trén dau dé biéu trung ring lam vua thi nén ding cac
béc tri, nhu bién thu nap trim séng. Ding nuéc bién la

! Xa Loi Phat.
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Vat gi Ddng Déc That ? Cai gi Pong Cu Ttic ? Cai gi a Dong
Bién Ph§ ? Ngudi nao DPéng Chan Chi ? Ai c6 thé Téng
Déng Tham ? Cai gi Pong Pai Sy ? Vat nao Déng Nhat
Ché&t ? C6 chi ra duge chiang ? Chi ra dugc thi chdng tiéc
tt bi. Chi khong ra thi chua ¢6 con mét tham hoc vay. Can
thiét chon 14y, biét 1o phai qudy cai mat mii hién tai. Ching
thé ding lau, tran trong !”

Mudi Tri Béng Chéan nay chi bay té su viéc bén phia
Tri Than. Mudi than ma ddy dd lai phai cang nhap vao ché
vi diéu. Tuy thé, tat ca chi la mot thé B6 Bé, tiy ché khéc
tén ma thoi. Nhu riéng 6 chd déc sdc thi lam sao c6 thé
“ciing liic ddy dit” u ?

Kinh : “Thanh dd hinh hai, ra khéi thai, chinh minh
la Phat T, goi 1a Phap Vuong T Tru.

Théng ring : Ty minh tho nhan khi phan cta Phat, vao
dong giong Nhu Lai, 1an héi thanh thai, tién t6i “dung mao”,
tién t6i “tang trudng”, ti€n t&i “dong chin” méi duge hinh
thé hoan thanh ma ra khéi thai lam Phap Vuong Tu. Da
nhap Phat Tri Ki€n ma cdn dugc bdo nhdm nhu thé méi
cang sang cang sudt, thay Phat hodng héa. Sy thanh tuu
qué la khong dé dang vay.

Ngai Xé Loi Phat ty miéng Phat sanh, tr Phap hoa
sanh lam trudng td ctia Phat. Ngai 1a tri hué dé nhat, tir
nhidu ki€p dén nay chi ching phai la stic luc mot sém mot
chiéu vay.

T8 Quy Son dang ngt, Ngai Nguong Son dén tham héi.
TS bén quay mat vao vach.

Ngai Ngudng néi : “Hoa thugng sao duge nhu vay ?”
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Ong Tu Ma Diu da tit Hé Nam dén, thua véi TS Bach
Truong réng : “Vita réi & H6 Nam, tdi c6 tim dugc mot ngon
nii tén 1a Pai Quy. D6 1a ché & ctia vi thién tri thic cda
mot ngan ndm tram dé ching vay.”

T6 Trugng néi : “Lao ting & dugc chiang 2"

Diu da dap : “Ching phai chd & cia Hoa thuong.”

T6 héi : “Sao vay ?”

Dau da dap : “Hoa thuogng 1a ngudi xuong ma kia thude
v& i thit, gi st c6 & thi db ching chua dt ngan ngui.”

T& néi : “Trong chiing ctia ta khong c6 ai & dugc sao ?”

Dau da dép : “Xin chd xem qua da !”

Khi &y Ngai Hoa Lam Giéc dang lam Dé Nhat toa. T8
Trugng bao thi gid mdi dén réi hdi : “Nguoi nay thi sao ?”

Ong Péu da mai Ngai ting hing mot tiéng va di vai
budc ; rdi néi : “Khong duge.”

T8 Trugng lai bdo goi Ngai Quy Son khi 4y dang lam
Dién toa.

Dau Pa vita thay ben néi : “Day chinh la chd nhan
ctia Quy Son vay.”

TG Trugng dém d6 goi Ngai Quy Son vao that, pho
chiic ring : “Ta héa duyén & day. Thing canh Quy Son 6ng
nén & d6 dé ndi tiép Tong ta, rong do 16p sau.”

Ngai Hoa Lam Giac héi : “Con & dia vi ddu chiing, sao
vi Dién toa lai dugc tru tri 2"

T8 Truong néi : “N&u cé thé & trude dai chiing néi duge
mot 18i xuat cach thi sé tru tri.”

Lién chi cai tinh binh héi : “Khong duoc goi la tinh binh
thi 6ng goi la cai gi ?”





index-103_1.png
LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN Vil 853

ding tat cd nude vay. Day chi 1dy viec nu6c nha phén cong
ty nhiém, khign ndm 1dy ma lo li¢u ch ching phai chdnh
thiic giao ph6 ngdi bau dé duge “tic chin” vay.

Bdi dia vi nay thdm du céc difc, dd sic phan héa mudi
phuong ma lam Phat sy nén goi la Quan Pénh Tru. Dén
hang Thap Pia, hanh vién man, gén véi bac Ding Gidc,
méi c6 thé chanh thiic duge giao phé chiie vi Phat. Vi thé,
Phap Van Dia goi la Quan Danh Bé tat, d6 1a Tiéc Chan
vay, ching con tru noi tru.

Vi Tang hdi T6 Tao Son : “Thé nao la su i 2"

TG Son dap : “Céc thi ching thé gan.”

Hai : “Thé nao 1a su tit con ?”

DPép : “Nudt mat cha me.”

Héi : “Pa 1a cdc thu ching thé gin vi sao lai bi con
nudt ?”

Dap : “Hé ching nghe néi : “Con ma gam rong, t5 phu
déu mat sach” u ?”

Hai : “Mat sach réi thi thé nao ?”

Dép : “Toan than vé véi cha.”

Hoi : “Chua r6 khi t6 mat thi phu vé ché nao ?”

Dép : “Ché nao cling mat hét.”

Héi : “Vay sao mdi vita néi “Toan thin vé vdi cha” 2"

Pép : “Vi nhut con vua hay thanh viéc cta cd nuéc.”

T8 lai néi : “Thdy Xa 1@, noi chuyén nay, ching dugc
vudng hep. Ngay nhu bay gid, trén canh kho lai tung ra
mot it hoa !”

Pay la tif trong thé khéi ra cii dung, d6 goi la diéu
tram vay.
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T8 Cu néi : “Gia ca 1dm rdi sao chéng tim cai chd tru ?”

TS Chéu néi : “Chd nao tru dugc ?”

T8 Cu néi : “Trudc nii cé cai nén chia xua.”

TS Chau néi : “Hoa thuong tu tru 1ay !

Sau lai dén Ngai Thu Du.

T6 Thit Du néi : “Gia ca 1dm rdi sao ching tim cdi chd
tru ?2”

T6 Chau néi : “Huéng vé ché nao tru 2”

T8 Du : “Gia ca ldm rdi ma chd tru ciing ching bigt !

T6 Chau : “Ba muoi nam gidn dia cdi ngua, hém nay
lai bi lira da !

Ngai Van Cu Tich n6i : “Chd nao 1a chd Trigu Chau bj
lita da ?”

Sau nay, c6 vi tang tir gia TS Trieu Chau.

T6 héi : “Pi dau vay ?”

Vi tang dép : “Ké hoc nhan dinh dén phuong Nam hoc
Phat Phép.”

TS Chau dung ding cay phat t, néi : “Chd c6 Phat
chdng dugc try, chd khéng Phat chay mau qua ! Ngoai ba
ngan dam gip ngudi, khong duoc dé ra sai quay !”

Vi tdng néi : “Nhu vay thi khong di u 2"

T8 Chéau néi : “Héi bong duong (liu), hai béng duong !

Ngai Thién Déng néu ra ring : “Pdm khéng, vudng
Vvét, tay cham miii dam déu chua phdi 1a chd nap tang tuu
dén. Lién phai : chd vao hang quan ctia ngudi, ché ngdi
giudng phan ai khéc. Chanh chdng lap huyén, Thién ching
nuong vat, méi c6 thé ndm-8, budng-di, c6 phéan tu tai !
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Ngai Hoa Lam néi : “Khéng thé goi 1a khiic bong cay
vay !

T8 Truong ben hdi Ngai Quy Son, Ngai da dd tinh binh,
bo di ra.

TG Truong cudi réng : “Dé Nhat toa thua mat hon ndi
rdi vay.”

Ngai Quy Son ben sang niii kia &, hoiing héa thinh hanh
da't H6 Nam, goi 1a Quy Nguéng Tong.

Néu ching c6 cai thay xudt cach lam sao c6 thé rong
héa mot phuong, phén cong 1y thac Phat sy nhu vi thai
t& mot nue duge ? Hang Thap Tin con phai bé vong vé
chan, hang Thap Tru thi thudn chan vay, chi vi sifc luc chua
sung man nén c6 giai cip nhu thé.

1V. THAP HANH

Kinh : “Anan, ngudi thién nam d6 da thanh Phat Td,
day du dieu ddc ctia vo lugng Nhu Lai, tiy thuan mudi
phuong, goi 1a Hoan Hy Hanh.

Théng ring : Digu dic ciia Nhu Lai 1a “Tity duyén bt
bigh, bit bién tiy duyén”. O chon trdn ai ma chéng nhidm
nén goi la Diéu. D4 thanh con Phat ddy du di¢u dic. Can
gay tuy than, gdp trudng san khau thi lam trd mda men,
nén c6 thé tiy thuan véi mudi phuong, 18y cai vui thich
cda thién ma ty vui choi. Hoan Hy Hanh nay tuy thuan
véi ching sanh, phuong tién ma tiép din chinh 1a muén
hién phat diéu ddc cda Nhu Lai vay. Con ctf mot bé nuong
bam thi diéu sao dugc ?

T8 Trieu Chau trén tdim muoi tudi ma van con hanh
cude. Mot hom dén chd Ngai Van Cu.
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Chi c6 Trigu Chau ddy da dieu dic ctia vo luong Nhu
Lai, c6 phan tyf do nén thudng hanh Hoan Hy Hanh, tuy
gia lao ma chdng mdi met.

Kinh : “Khéo hay lgi ich cho hét thiy ching sanh,
goi 1a Nhiéu ich Hanh.

Théng ring : Syt loi ich cho ching sanh tudn ra tif tam
tir bi. C6 tdm tif bi thi ¢6 khd nang &y, ma lai khéo lam
duoc. Tri da soi khdp, dung ciing vién dung. Long tif citu
dd chiing sanh ma khong c6 y. Chang k& la tai thi hay phap
thi, chi ¢t quy vé sy loi ich cho ching sanh hitu tinh ma
thoéi, nén goi la Nhiéu fch Hanh.

Thién su Nguu Dau Dung da dugc Ditc Td T6 tho ky,
tir d6 hodng phap rat thinh hanh. Vao nién hi¢u Vinh Huy
doi Pudng, dé chiing thi€u luong thuc, Ngai sang xit Don
Duong quyén gao, cach nuii tdim muoi dam. Ty minh vac
bao gao mot thach tim déu, sang di chiéu vé cung c&p cho
ba trdm vi ting hai bita &n mdi ngay. Day that la hay hanh
Nhiéu ich Hanh vay.

Kinh : “Tuy giic, gidc tha, dugc khong-chong-trai, goi
1a V6 San Han Hanh.

Théng ring : Ty gidc d€ gidc tha. C6 tri the gian, c6
tri xuat thé gian, c6 tri xudt the gian thuong thugng dé dem
ra néi cho ngudi, dugc khong c6 sy chong trdi, nhu da thd
xudng nudc. D6 la chd néi “Gap réi méi truyén, cing dep long
dé hiéu r5”, nén khong c6 san han. Céi san han nay ching
phéi tinh pham c6 thé so sanh. Han 1a han tat ca chiing
sanh déu c6 tri hug, duc tudng cda Nhu Lai ma ching tu
biét ; ma san la gian ring ta chua do thoat cho hét.
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Bay la, kién tri chu thuat, ngung than ching loan, chi
&y hén linh hién, ciing c6 thé bay cao. Tay Vire® hay truyén
chii nay, & trong giéng tri tung ba nam thi tif c6 thé bay ra
khéi. V& noi tu nhién khong thé nghi ban, nén goi 1a Pao
Hanh Tién.

Tam la, bén ging chuyén niém, 4m thim chiu vé
Thugng D&, hodc dé tim tudng vao dinh mén, budc tam
noi rin, chi ma hay chiéu, chi ding céi tdm soi chi€u ma
chitng qua nén goi la Chi€u Hanh Tién.

Chin la, phoi hiép Khdm Ly (Thdy Héa), Am Duong
giao cdu, trong 4y c6 tinh ma ching phai la pham tinh. Kia
cho riing thu thai khi Am dé tro cho Duong, ma tu mét ctia
béu nha minh 1a sai 1dm. 3 day cm ting mot cach ty nhien,
trong khodng khdy méng tay lién c6 thé sanh ra thusc dé
thanh dan, dy la khé gip ma dé thanh vay, nén goi la Tinh
Hanh Tien.

Mudi 14, t6n gitt cai tudng vé thé gian thi déu thanh
ra bién héa, chi chuyén tich ling ching bign ddi, ben la mot
vi thanh tinh, tdm tinh than kho, hanh vi dut tuyét the
gian, hoi tuong tu nhu Duyén Gidc, Nhi thita nén néi la
Tinh Gi4c. Tay Vyc phan nhidu tu tap theo 15i nay, sanh len
cdi trdi Phi Phi Tudng.

Tém ca lai, déu ching ngd Chanh Giac, déu quy vé
vong tudng ma thoi.

L& Nham, ty la Poéng Tan, ngudi Kinh Xuyén, séng
vao cudi nha Pudng, ba lan di thi khéng d8, ngdu nhien
& Trudng An gap Chung Ly Quyén trong quan ruou, dugc

Y An Do.
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ba c6i, dit c6i trdi Phi Phi Tudng ciing ching tru hudng gi
la Tién u ?

Mubi loai Tién la : Mt 13, an thudc bd nhu thu thach,
héng nguyén... chi ¢6 thé song lau ma khong thé bay nén
lam Bia Hanh Tién.

Hai la, &n ting ba, phuc linh, hoang tinh, thuong truat...
lau ngay than thé nhe nhang nén c6 thé phi hanh, nén goi
la Phi Hanh Tién.

Ba la, luyén kim thach, dién hdng, chuyén héa chin
1an thanh Dan, ¢6 thé diém héa, ddy nha bay di nén lam
Du Hanh Tién.

Bon la, nuong theo dong tinh cda Am Duong, Hung
Kinh, Piéu Than® dé didu Khi, ¢d Tinh. Lau ngay Tinh héa
thanh Khi, Khi héa Than, Thin hoan hu, doi than trén khong
trung, nén goi la Khong Hanh Tién.

Nam la, nhai nuét nudc mi€éng, Thiy thing len, Héa
giang xudng, da dé nhu bing tuyét, mém mai nhu tré tho,
chdng c6 giao hoa v6i the duc, khong khac gi ngudi trdi,
nén goi la Thién Hanh Tién.

Séu 13, hit nudt tinh hoa, dn rang udng may, thau thai
tinh hoa nhat nguyét, am tham thong v6i céi khi tinh tay
nén c6 thé di sudt qua, xuyén nui, qua da khong bi ngén
ngai. Loai gid mo6® hiit cai tinh hoa cda mat trang, & chan
may c6 cuc hot céc nén dn lanh gidi. Pugc céi khi &y con
c6 thé thong gidi nhu thé hudng la cai khi tinh hoa ctia trdi
dat ? Goi la Thong Hanh Tién.

" Tiéng cia Pao gia.
? Con chang hiu.
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clly, trung rin, khi doc mudn thi vao trong miéng ngudi
ay déu thanh vi cam 16. Hét thiy éc tinh cang cac quy
thin long d@ hai ngudi, d6i v6i ngudi Ay khong thé khai
ra niém dc. Tan Na, Da Ca, cic quy vuong dc doc cang
v6i quyén thudc déu chiu on sau, thudng tng ho che chd.

“Anan, phai bi€t chi nay thudng c6 tim van bon
ngan na do tha hing ha sa cu chi chiing toc Kim Cang
Tang Bd tit mdi mdi déu c6 cac ching Kim Cang lam
quyén thugc, ngay dém theo hiu. Gia st c6 ching sanh
tam con tan loan, chua vao Tam Ma Pia ma long nhé,
miéng tri chd nay thi cic Kim Cang Vuong thudng theo
bén minh. Hudng la ngudi phat taim B P& quyét dinh
thi cac vi Kim Cang Tang Vuong Bb tat &y sé tinh thanh
4m thim phd trg ma phat khai thin thic ngudi d6, khién
cho ngudi dy ding lic nhé lai dugc tim muoi bén ngan
hiing ha sa kiép, ro biét khip ci, khong con nghi hoic.
Tut kiép thi nhat cho dén than sau cing, ddi doi khong
sanh vao céc loai Duge Xoa, La Sat, Phi Pon Na, Ca Tra
Phd Pon Na, Cuu Ban Tra, Ty Xa Gia... va cic nga quy
hiu hinh hay vé hinh, ¢6 tudng hay khéng tudng, va
nhing chén d@ nhu thé. Ngusi thién nam nay, hoic doc
hozc tung, hodc viét hodc chép, hoic deo hoic cit, hoic
clng dudng nhidu cach thin chi nay thi ki€p ki€p ching
sanh vao chd khong vui, bin ciing ha tién.

“Céc ching sanh 4y, du ty minh ching lam nghiép
phudc ma cong didc cia mudi phuong Nhu Lai hin thong
cho ngudi nay. Do vdy ma trii qua a ting ky bat kha
thuyé&t bat kha thuyét ki€p thudng dugc cing chu Phat
sanh & mot noi, vé lugng cong ditc nhém lai nhu chum
ciy dc xoa thanh ddng mot chd huan tu, vinh vién khong
phan tan. Thé nén c6 thé khién ngudi da pha gisi dugc
gi6i can thanh tinh ; ngudi chua ddc gisi khién cho dic





index-229_1.png
LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN ViIl 979

trao cho thuat trudng sanh, thudng dao choi chtia Quy Téng
& Lu Son, viét 1én vach lau chudng ring :

“MG§t ngay thanh nhan it tai thin
Luc thin hoa hiép, dy binh an
Dan dién c6 biu, théi tim Dao
D6i cinh v6 tam, chd hdi thién.”

Sau d6 khong lau, dao qua nii Hoang Long thdy khi
mau tia tda thanh long, nghi ¢6 di nhan, bén vao ra mit,
gap lic T6 Hoang Long cho danh tréng lén toa thuy&t phap.

TS Long thdy, bigt la Lit Dong Tan, ben 16n tigng ring :
“Canh phép tda c6 ké trom phap.”

L nghiém nghi budc ra, hdi ring : “Trong mgt hjt dé
chila thé’ gi6i, ndi thit ni thang niu nii song. Hay néi y nay
nhu thé nao ?”

T4 chi ra riing : “Ay 1a quy giit thay ma.”

Ong Lit néi : “Nao ngai, trong tdi 6 thude trudng sanh
bat ti !

T8 Long néi : “Diu trdi tim van ki€p, rét cude cling
lac khong vong.”

Ong L coi thudng, phéng guom vao hong, ma kiém
khoéng dung dugc, bén lam 18 xin chi day.

T8 Long hdi van : “Noi thit nila thang ndu nii song, thi
chdng héi, nhu sao 1a Trong mgt hat dé chita thé’ gici 2

Ong L ngay 181 néi lidén khé hgp, lam bai ke :

“Vit qudch tiii bdu, dp dan cdm
Nhut nay hét khodi “hdng trung kim”®

! Héng trung kim : theo Tién gia, tu luyén d& thu lay tinh hoa trong
thdy ngan.
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* “Bén ging lam chi thuat khong nging nghi, khi thuat
" phéap dugc thanh tyu, goi la Pao Hanh Tién.

“Bén ging chuyén chd tim niém khong nging nghi,
khi chuyén niém dugc thanh tyu, goi la Chi€éu Hanh Tién.

“Bén ging vé thay hoa giao ciu khéng ngitng nghi,
khi cdm ting dugc thanh tyu, goi 12 Tinh Hanh Tién.

“Bén ging tap luyén bién héa khong ngiing nghi, khi
tinh gidc dugc thanh tuu, goi 1a Tuyét Hanh Tién.

“Anan, nhing ngudi nay déu & trong loai ngudi ma
luyén tdm, ching tu theo chanh giic, chi riéng dugc sanh
1y, tho ngan van nim, nhan nghi trong nii sau hay trén
hoang d30 giita dai duong, dit tuyét véi cinh ngudi. B6
cling la & trong vong tudhg trdi lin cia su luin héi. Ching
tu phap Tam Mudi nén khi qua bdo hét thi trd lai tan
vao trong sau néo.

Thong ring : T Dia Nguc, Nga Quy, Stic Sanh ma dén
thi du nghi¢p chuta hét, chi tu theo Nhan Dao la du rdi. Lai
cé hang tit Nhan Pao dén thi séng su6t, khong con dam
tap nhiém 4c nghiép, ho cting biét chd nén tu luyén la cai
tam tanh xua nay, nhung chéng nuong theo chénh giac Nhu
Lai ma vao Tam Ma Bia, lai chi tu riéeng theo vong niém,
ton gitt tu tudng, cting c§ hinh hai thanh ra ngoai dao. Do
dé ma c6 mudi thit Tién.

Tién nghia Ja thay dai, c6 thé khién hinh hai thay ddi
ma khong chét, cho la ¢6 Than Nga. Than Nga la thn thic,
d6 la chiing tit sanh diét tit v6 thity dén nay ; cho nén dau
c6 tho ngan van ndm ma khi qué bdo hét thi lai tdn vao
trong sdu néo. Chanh gidc Nhu Lai y vao cdi bat sanh bat
diét lam nhan dia cin ban, ndm 4m déu Khong, don siéu
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Nha su Bam Dyc, héng c6 16ng chim tri, nén tén la
Duyc,”) nhin nghe kinh Phap Hoa ma dugc d¢ thodt.

Lai ¢6 ¢6 ho Vuong tén Tri nghe kinh Phap Hoa gin
nita bd ma duge do thoat. Péu 1a ti loai chim Tri ma dén.
Tri la loai van minh, sanh trong nhén dao, bén c6 thé ching
qua.

1IV. KHONG TU THEO CHANH GIAC : THANH CAC THU
TIEN

Kinh : “Anan, lai c6 ching sanh ti loai ngudi, khong
nuong theo chénh gidc tu phip Tam Ma P&, ma riéng
tu vong niém tén gi& tw tudng, cing ¢ hinh hai, di vao
riing ndi, ngudi ching d&n dugc, thanh mudi loai Tién.

“Anan, cdc ching sanh kia bén ging diung d8 bé
Khong ngitng nghi, khi dao n duge thanh tuu, goi 2 Dia
Hanh Tién.

“Bén ging dung cd ciy khéng nging nghi, khi dao
thu6c dugc thanh tuu, goi 1a Phi Hanh Tién.

“Bén ging dung kim thach khéng nging nghi, khi
dao héa chit dugc thanh tyu, goi la Du Hanh Tién.

“Bén ging lam nhang ddng tic khong nging nghi,
khi dao khi tinh duge thanh tyu, goi Id Khong Hanh Tién.

“Bén ging luyén nudc bot khong nging nghi, khi
nhuin dic d thanh tyu, goi la Thién Hanh Tién.

“Bén ging hip thu tinh hoa khong nging nghi, khi
hap thy tinh tdy thanh tuu, goi la Théng Hanh Tién.

" Canh chim.
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& trén Thanh Gido™ khdi ra hi€u biét, hodc do than théng,
hodc nh¢ tuéng tot, ngon ngd van dong, nghe c6 B6 Bé
Niét Ban, trdi qua ba ting ky kiép tu thanh Phat Dao, déu
thudc vé dao Thanh Vin, goi la Thanh Van Phat. Boc chi
ngay day tic thoi ro subt tu tim, xua nay la Phat, khong
mot phép khé ddc, khong mot hanh dé tu, d6 1a vo thuong
dao, d6 1a Chan Nhu Phat.

“Nay ngudi hoc Dao, chi sg mot niém c6 : lién cach
xa Dao. Niém niém v6 tudng, niém niém v6 vi, tic dé la
Phat. Nay ngudi hoc Pao, nhit muén thanh Phat thi tat cd
Phat Phép déu ching dung dén chuyén hoc, doc chi hoc
khong ciu, khong bam méc. Khong ciu thi tam ching sanh,
khéng bam méc thi tim chdng digt. Ching sanh ching diet,
tie d6 1a Phat.

“Tam van bn ngan phap mén dé déi véi tim van bon
ngan phién nao, d6 chi la cita din dit gido héa, von that
chdng c6 phap nao. Lia tifc la phép ; biét lia, d6 la Phat.
Chi lia tat ca phién néo thi lién chdng c6 phap nao dé dic.”

Ném dugc mui vi “Biét lia la Phdt” cda T6 Hoang Ba
thi 16 rang cai y kinh “Bin Gidc ldng trong nhu nhién, Gidc
Yy bing cdi Gidc ciia Phat”.

Lai nhu Ngai Hué Siéu héi T Phép Nhan : “Nhu sao
1a Phat 2"

T6 Nhan néi : “Ong la Hug Siéu.”

Vi ting hdi T6 Sd Son : “Nhu sao la Phat ?”

T8 Son néi : “Sao chéng héi céi lao gia So Son ?”

Nhu 161 dép &y la qua chitng nhidu. Thay c6t dé tinh
Ban Gidc, thi ngay day binh ding v6i Phat.

" Gido phap day bing 15i néi.
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Xem khdp ké tu hanh
Bui lila tim bot nudc
Hay xem hinh g6 miia
Day ditt cd thdy ngitmg.”

Hinh g& mua r6i 6 th€ hoai diét, nhung ngudi lam
cho hinh gd miua r6i ching thé hoai diét, nén khi tuéng
chiing sanh hoai thi d6 la hu khéng ching hoai, chit ching
phai lia ngoai cdi tudng bi hoai diét ma riéng c6 céi goi 1a
chdng hoai. Ngay hoai 14 ching hoai, nén goi la Bat Hoai
Héi Hufong.

Kinh : “Ban Gi4c ling trong nhu nhién, Gisc &y bing
cai Giac cta Phat, goi 12 Ping Nhat Thiét Phat Hdi Hutng.

Théng ring : Hanh tudng c6 thé hoai diét, nhung cai
Bi€t sy hoai diét thi chdng hoai. Cai lia c6 thé lia, nhung
cai Biét sy lia thi ching c6 lia. Day la Bon Giéc vay. Ling
trong hop vao ling trong, thiic tic la Tri, ciing 6 thé goi
1a lang trong nhu nhién.

Chd nay néi “Ban Giac ling trong nhuf nhién” thi ching
phai 1a ché khong dao dong cda thic ling yén vay. Chi
vi cai B&n Gidc nay ching phai la thiic, nén c6 thé ngang
bing cdi Gidc ctia Phat. Tinh pham thanh gidi tat ca tiéu
tan, chi cdn mdt cai chan that, nén c6 thé bing ngang véi
tat c& chu Phat. Tuy ngang véi cai Gidc ctia tit cd chu Phat,
nhung khéng phdi la Ding Gidc vi cdn sy hdi huéng trong
d6, con ¢6 sy tién dén & trong d6, nén goi la Ding Nhat
Thiét Phat Héi Huéng.

TS Hoang B4 néi : “Bac Thanh Vin la do 4m thanh
ma dc ngd nén goi la Thanh Van. Chi la ching ré ty tam,
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Thién su Thién Y Hoai thugng dudng : “V6 bién c6i
Phat, day kia chéng cach hd mdy léng. Hay néi Bat Bong
Nhu Lai & thé gigi Diéu Hy thuyét phap gi d6 ? Bao doi
xua nay thiy chung chdng lia duong niém. Vay nhu trong
mot hoi t6i so Phat Oai Am Vuong do ngui nhidu it ? Nhu
that 1a ngudi sudt khdp thit néi xem !”

Giay lau, Ngai néi : “Dudng di khé ! Pudng di kho !
Dau nii muén tim éng ty thay !

Bdi thé, ngd Phap Tanh Than, Phéap Tanh Do c6t yéu
la quay v& V6 Vat,") d6 1a Chan Phat Bia. Néu c6 chd ddc
thi da c6 noi chén, 1am sao “Dén khip tit cd ché” 2@

Kinh : “Th¢ gi6i, Nhu Lai h tuong, dung nhap, duge
khong chudng ngai, goi 1a V6 Tan Cong Dic Tang Hai
Huéng.

Thong ring : The tic 1a Chan Nhu Phap Gidi, thude
tuéng phin. Nhu Lai tic la Chan Nhu Ban Thé, thude kign
phén. Kién phén va tudng phin vén déng mot ngudn nén
tuy cin tran phan minh, ma day kia van la dung nhap. Néu
kién phan thi tuéng phan & ngay trong dé. Néu tuéng phan
thi kién phan & ngay trong do. Tic kién khong gi chédng phai
1a tuéng, titc tudng khong gi chdng phdi la kign. Thé neén,
th€ gi6i, Nhut Lai hé tuong dung nhap. Vén khong chuéng
ngai ma ching khdi ¢6 chudng ngai, la cdi thdy chua dung
thong vay.

Tinh chan phét séng dén khdp moi chén nhung vin
con & moi noi chdn thdy c6 hai. Nay hé tuong dung nhap,

" Xua nay khong mot vat ctia Ngai Hué Nang.
* Chi nhat thiét xi.
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Kinh : “Tinh Chan phat sang, dia nhu Phat Dia, goi
la Chi Nhat Thiét X& Hoi Huéng.

Théng ring : Cai Tinh Chan cda Ban Gidc ching phai
chi 1a linh nhiém séng sudt viing bén ma thoi, lai c6 thé
phét séng rai bay, budc di dé thanh Dia Vi. Dia Vi nhu Phat
Dia, d6i v6i Tri Dia Tru ban dau that khac xa vay. C6 ci
thé cda Chan Nhu toan khip phap gi6i nhu thé thi cing
c6 ngay cai dung ctia Chan Nhu toan khdp phép gidi nhu
thé. Cho nén, cai Gidc cda Phat cung khdp tat cd chd thi
cai Hanh cda Phat cting ciing khdp tat ca chd. C6 chd chua
khdp thi ching phdi la Phat Dia. Pay chi méi c6 thé nhu
Phat chit chua c6 thé la mot véi Phat, nén goi la Chi Nhat
Thiét X¢ Hdi Hudng.

Vi tang héi T8 Lam Té : “Thé nao la Tam Nhan Quéc
Do ?”

T8 Lam T€ néi : “Ta cang 6ng vao trong quéc do Tinh
Diéu, mic 4o thanh tinh, thuyét n6i Phap Than Phat. Lai
vao trong quéc do Vo Sai Biét, mic 4o khong sai bigt, thuy&t
néi Bdo Than Phat. Lai vao trong quéc do Gidi Thoat, mic
40 quang minh, thuy&t néi Héa Than Phat. Tam Nhan Quéc
Do nay day déu 1a Y Bao bién héa. Theo cac kinh luan gia
thi 14y Phép Than lam can ban, Bido Than, Héa Than 1a
dung. Ch thdy ctia son tang thi Phdp Than ching mugn
dén 18i n6i. Bdi the C8 nhan néi “Than (Phép, Bao, Hoa)
y theo nghia ma luan, Do cin ct noi Thé ma luén”. Phép
Tanh Than, Phap Tanh Do 15 rang la phap kién lap. Quéc
dd y-thong la nim tay khong, la chiéc 14 vang d€ ddi gat
tré nit. Trai tat 18, cd du sing hot khé queo thi tim nude
gl day ? Ngoai tam khong phap, trong con ching thé dic
thi cdu vat gi 2”
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tinh chan 1a tit cd moi chén, tat ca chon chinh la tinh chan.
Tam, canh tron dung théng, ca hai khong ngén ngai. Ly
chdng ngai su, syt ching can ly, ddy 4p tat ca ché, nén goi
la V6 Tan Cong Buc Tang.

V6 Lugng Cong Pic ctia mudi Hanh trudc chi dd dic
& than, con V6 Tan Céng Btic Tang nay 1a kho cong ditc
khéng cung, dung ma ching hét, 1ay ra ching can, dy la
chi cai Bién Tang Thic Nhu Lai vay. Hau nhu ngang béng
v6i Hu Khong Tang B tat, than va c6i dung nhap ma hay
rong lam Phét sy, tuy thuan ching sanh.

Ngai Ngi T8 Dién thugng duong ring : “Ngan nui
bay xanh, bén liu rd vang, ldo tiéu ca hat, ngu 6ng nhay
mua, sénh phach ron rang, chim hat liu lo, ngudi dep phdn
héng, cong tit phong luu, m&i mdi déu vi cac 6ng ma phat
to céi thuong thugng cd, md ra chanh phap nhan. Néu huéng
trong &y ma tién ctt duoc thi Kim Sic Pdu da®” khong chd
dung than. Néu chéng am hiéu, an chdo, nhai com, chiu
cho 6ng bdy hang tim 15 1"®

Lai nhu Ngai Phap Ding néi bai ke :

“Ai tin Thién Chin Phat ?
Humng Bi khdp van duong
Bo xua, hoa Liéu nd
Co trdng ditng bai vang
Suong roi sin cé moc
May thdu, lanh trang khe
M&i méi : noi bay chi
Tit t&, hay nhin xem.”

! Ngai Ca Diép.
? That xuyén bat huyét.
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budng lung trong ta dam. Do ling trong sanh ra séng sudt,
sau khi mang chung, gin v&i mit trdi, mit tring. Hang
nhu vay goi 1a T@ Thién Vuong Thién.

“PGi v6i vg nha, ddm 4i it 6i, trong khi tinh cu chua
duge toan ven mui vi. Sau khi mang chung, vugt sic sang
clia mit trdi, mit tring, & trén dinh cda nhan gian. Mot
hang nhu vay, goi 1a Pao Lgi Thién (Tam Thap Tam
Thién).

“Gip canh duc tam theo, qua réi khong nghi nhé,
& trong c6i nhan gian dong it tinh nhiéu. Sau khi mang
chung, an tru séing r8 & trong hu khong. Anh sang mait
trdi, mit tring soi chi€u ching bing. Cic ngudi &y tu cé
4nh sang. Mot hang nhu vay, goi 12 Tu Diém Ma Thién
(Thoi Phan).

“Luén luén yén tinh, nhung khi ¢6 cdm xic dén,
chua thé nghich hin. Sau khi mang chung, bay lén c6i
tinh vi, khéng giao ti€p véi cic cinh nhan-thién c6i du6i
cho dén thoi ki€p hoai, tam tai cing khong dén duge. Mot
hang nhu vay goi la Pau Suat Da Thién (Tri Tc).

“Chinh minh khéng c6 long dam, dap tng v6i ngudi
ma hanh sy, trong lic ph6 dién v6 vi nhu sap. Sau khi
mang chung, sanh vugt vao c6i bién héa. Mdt hang nhu
vay, goi la Lac Bi€n Hoéa Thién.

“Khong c6 tim thé gian, chi ddng theo th& gian ma
hanh sy, trong khi lam viéc 4y, sudt thong siéu viét. Sau
khi mang chung, vugt trén tit ca cinh bién héa va khong
bicn héa. Mot hang nhu vay, goi Ia Tha Héa Ty Tai Thién.

“Anan, siu c6i trdi nhu vay thi hinh thic tuy ra khoi
dong, nhung tim tinh con dinh mic. T cic coi Ay trd
xudng goi la Duc Gi6i.
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tat ba dugc xoa hic ra sit ta, yét ra ha nha xa, ty ding
bang tat na yé&t ra. HG hdng, d6 16 ung, gia d6 ra thi dé
nim, y&t ra ha, ta ha tit ra nim, ty ding biang tit na ra.
HG6 héng, d6 16 ung, ra xoa, ba gia pham tit dat tha gia
d6 sdc ni sam, ba ra di€ém xa kiét ri, ma ha ta ha tét ra,
bot tho ta ha tat ra that ri sa, cu tri ta ha tat né d¢ lg,
a té dé thi ba ri da, tra tra anh ca ma ha bat xa 16 da ra,
d& ri bd ba na, man tra ra, 6 hdng, ta tit d& bac ba do,
ma ma an thd na ma tda.

PE TAM HOI :

Ra xa ba da, chi ra bac da, a ky ni ba da, 6 da ca
ba da, ty xa ba da, x4 tat da ra ba da, ba ra chudc yét ra
ba da, dot sic xoa ba da, a x4 né ba da, a ca ra mit ri
tru ba da, da ra ni b di ki€m ba gia ba da ba da, 6 ra
ca ba da ba da, lic xa dang tra ba da, na gia ba da, t§
diéu dat ba da, t6 ba ra noa ba da, dugc xoa yé&t ra ha,
ra xoa tu yét ra ha, tit ri da yét ra ha, ty x4 gid yét ra
ha, bd da yét ra ha, cuu ban tra yé&t ra ha, bd don na yé&t
ra ha, ca tra b6 don na yé&t ra ha, tit kién do yét ra ha,
a ba tit ma ra yét ra ha, 6 dan ma da yét ra ha, xa da
yét ra ha, hé ri ba d€ yét ra ha, xa da ha ri nim, yé&t ba
ha ri ndm, 16 dia ra ha ri nim, mang ta ha ri nAm, mé
da ha
ha ri nim, ty da ha ri nAm, ba da ha ri nim, a du gid ha

nim, ma xa ha ri nim, xa da ha ri ng, thi ty da

ri nd, chit da ha ri ni, d¢€ sam tat bé sam, tat ba yét ra
ha nam, ty da da xa sin da da di, ké ra da di, ba ri bat
ra gid ca hat ri dom, ty da da xa san da da di, ké ra da
di, tra dién ni hit ri ddm, ty da da xa san da da di, ké
ra da di, ma ha bat du bac dat da, 16 da ra hat ri d6m,
7 da da xa san da da di, ké ra da di, na ra da noa hat
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Tit ldn gap dugc Hoang Long do
MGi 16 trude gio lac dung tam 1"

TS din do gdng gi gin nghiém mat.

Sau, 6ng ra mdt Thién su Tri D6 Gidc & Bam Chau,
6 néi rang : “Toi ngao du Sam Huyén & Thién Chéau, hudng
bong xuéng dén song Tuong, nay gip T6 Gidc, thay Ngai
thién hoc tinh minh, ngudn tanh thudn khiét, xép gdi tinh
toa, thu quang noi chi€u, ngoai mot cai do thoé khong con
40 nao khdc, ngoai mot binh bat khong con thitc gi khéc,
dén by bén kia sanh tw, dap nat vé phién nao.

“Nay day y™ Phat ling bat, hd, khong truyén. Thién
ly di¢u huyén, hé, dau tuyet. Gitt gin hung vugng, & thdy
toi chang ?”

Ben lam mot bai ky ring :

“Ngui dat, d6i taim mdi citu doi

Thénh hién truyén phap ching roi Chan
Thinh thiy khai ni Tay lai y

Dén nay that t6' vin khong nguvi.”

Nhu 6ng L& da nho Té Hoang Long chi bay, ben y
Chénh Giac tu Tam Ma DBia, khong dén ndi lam vi khach
ctia mudi loai Tién vay.

V. CAC COI TROI
A.DYC GIGI

Kinh : “Anan, cic ngudi thé gian ching cAu cai thudng
try, chua thé lia bd dugc thé thi€p, 4n 4i, nhung tim khong

Y Ao.
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V& sau qua néi phép T8 Drc Son.

Ngai Dau Tt néu ra ring : “Nay dai ching ! T8 Dong
Son néi nhut vay la dao ly gi the ? Tuy la mot sic can khon,
kh6n ndi nui cao song rong. Béi thé lao da nay néi : Cong
phu ching t6i, ching vuéng tron. Ngon ng khong thong
chdng phai ba con.”

Ben thay thé, n6i : “Pii ct b8 gao, di gao bé cit : Cay
qué trudng sanh khéng &nh, trdi qua suong tuyét két trai
déu. Pai ching ldy gi dn : Chim Kim Phung hai bong ngam
ching hét, Ngoc S6 &n nhuy 14 tuoi hoai.”

Tung ring :

“Hién ddy binh bdt : khong mot vit
Hd déng Huong Tich héa dé ngon
Nhdt nguyét xoay hoai soi ching thiu
Ngubi g8 mila tay husng 16 hong.”

Ngai Pau Tt rat ranh y chi ctia T6 Dong son, bién bigt
rat ro rang.

C6 nha su hdi Ngai Ngii T8 Dién : “Thé nao la chuyén
nha Lam T& 2"

T8 Dién néi : “Ké pham ti ngi nghich nghe s&m sét "

Hoi : “Thé nao la chuyén nha Van Mén ?”

Pap : “Cd héng sing loe.”

Hoi : “Thé nao 1a chuyén nha Quy Ngudng ?”

Piap : “Dep céi bia ngang 16i xua.”

Hai : “Thé nao la chuyén nha Tao Péng ?”

Diap : “Dem tho chdng t6i nha.”

! Chim gia bing ngoc.





index-233_1.png
LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN vill 983

khi ting xtic hanh s, sudt thong siéu viét, khong mot may may
tudng vudng méi dugc ty tai. Pau chi c6 riéng dam ma théi.

Theo Téong Thién Thai thi nghi¢p béo ctia sau cdi tru6e
déu ldy Thap Thién lam g6c. Néu kiem thém tam ho phép
la nghiep Tt Thién Vuong Thién. N&u kiém them long Tit
héa do ngudi, 1a nghiép Dao Lgi Thién. Néu kiém thém
long chdng ndo hai chiing sanh, thién xdo thudn thuc, la
nghiép Diem Ma Thién. Néu kiém them thidn dinh, tho tru
va t& try, 1a nghiép Pau Sudt Thién. Duc Giéi Pinh la nghigp
Bi€n Hoéa Thién. Vi Déo Pinh la nghiép Tha Héa Thién.

Pay déu la ching cau Chan Tam thudng try, chua roi
nhan qua hitu vi, phude bao tuy khéc nhau, nhung ching
thé no6i 1 dai gidi thoat vay.

T6 Thit Hai Muoi Ba 1a Ton gid Hac Lic, di gido héa
dén mién Trung An D9, Vua nuéc &y la Vo Uy Héi sing
tin dao Phat. T6 dang thuy&t phap cho vua nghe, béng c6
hai ngudi méc 4o lua dao, lya tring 1& lay T6.

Vua héi : Ay 1a ai vay 2"

T3 néi : “D6 1a Thien Ti Nhat, Nguyet, xua toi da ting
thuyé&t phap cho nén dén 12 bai.”

Giay 14t khong thdy nifa, chi con nghe thdy mui huong
di thuong.

Nha vua héi : “C6i nu6e Nhat, Nguyét duge bao 16n ?”

TG dép : “La the gi6i ctia ngan Buic Phat Thich Ca hoa
dd, mbi cbi ¢6 tram e Tu Di mdt trdi, mit trang. T6i n6i
rong ra thi khong thé hét.”

BA tat Thien Than tif Noi Vién ctia Dic Di Lic xudng.

B6 tat V6 Trudc hdi ring : “Bon trim nim tai nhan
gian thi c6i kia chi 1a mot ngay dém. Bic Di Lic & trong
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Day la the gi¢i, Nhu Lai chung thanh mot phién. Theo
day ma ngd nhdp goi la chan gidi thoat. Dung cong dic
nay ti€p dan chiing sanh, vi th€ gidi v6 tin nén cong dic
cling la vo tan.

Kinh : “3 noi déng v6i Phat Dia, trong Ay méi mbi
sanh nhan thanh tinh. Nuong nhan &y ma phét huy, gid
1oy dao Niét Ban, goi la Tay Thuan Binh Ding Thien Can
Hbi Huéng.

Théng ring : Déng Phat Dia, ddng thanh tinh, déng
Niét Ban sao lai nuong noi nhan ma phét huy méi méi
ching déng ? D6 1a do cac thién cin da tréng trong nhiing
doi trude, mbi cdi do sut huén tdp ma c6 dic tanh riéng.
Tanh thign tuy binh ding ma do can (r8) ndy mdm, nuong
nhan chiing qua ma muén vat ching dong. Diu ching déng
vén khéng ngai su tif tu tif ngd, ching 14y Niét Ban. Piing
1a chdng cdn c8 chdp mot phap mon, méi méi phéi déu theo
mot 16i.

N6i tiy thuan nghia 1a tiy theo cin co ma tiép dan,
chit chdng mién cudng lam chd khong thé duge. Day méi
12 quyén nghi 16n dé d6 khdp chiing sanh vay.

Ngai Tuyét Phong & noi T6 DPong Son lam ddu bép.

Mot hom, dang dai gao, T8 Son hdi : “Dii cat bd gao,
hay dai gao bé cat ?”

Ngai Phong riing : “C4t gao déng thdi bd.”
TG néi : “Pai chiing 14y gi an ?”
Ngai Phong ben day bén gao lai.

TG néi : “Theo céi nhan duyén ctia 6ng thi hop véi Puc
Son.”
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Thong ring : Coi trdi T Thién Vuong & nda chiing nai
Tu Di, nhé 1én khéi bién bon van do tudn. Mt trdi, mat
trang moc & trude cung, xoay quanh chiéu bon coi thién
ha, trén t6i c6i trdi Pao Lgi. Lén bén van do tuan la dinh
nii Tu Di, bdn géc, mdi géc ¢6 tdm cdi trdi, gdm ba muoi
hai c6i troi, do D& Thich lam chi t&. Hai coi troi nay goi la
Pia Cu Thién. Bén c6i trén goi 1a Khong Cu Thién, chéng
cin mit troi, mat trang ma van thudng sang, do hoa sen n&
khép ma phan ngay dém, nén goi la Thai Phan. Do phuéc
ditc cdm dng ma sanh 1én ¢6i Pau Suat, goi la Tri Tic hay
la Hy Tuc, hodc la Diéu Tic. Sanh 1én ¢éi trdi nay, thi sau
bay ngay, Puc Di Lic phong quang mua hoa, dan vao dién
Ti€u Ma Ni ctia Ngoai Vién, thuyé&t phap cho dé phat khdi
sic tinh tan. Sau d6 din cho vao Néi Vien. Ngoai hai Vién,
con c6 trdi Tong Bao do nghigp qua hifu lau ma thanh. Ngui
tu thap thién nghiép da sanh lén d6, day la ché Tam Tai
c6 thé hoai diét dugc. Con & day néi “Tam Tai khdng dén
dugc” 1a chi chd Pic Di Lic 8, 1a cung dién do Hau Dic
Tri cia thanh gia bién hoéa ra. Tit Téng Bao Thién ma mong
dén Ngoai Vién thi con cch xa nhu tién va tuc, huéng gi
dén Noi Vien u ? Ngoai chd nay déu thudc canh gidi qua
bdo, trén dén c5i troi Lac Bien Hoéa, hé c6 cén gi thi tay
theo niém ma dén, vugt hin c6i trdi & dudi, nén goi la Viet
Héa. Lén dén Tha Héa Ty Tai Thién thi cic cadnh duc lac
khdi phdi nhoc sttc tu bién héa, ma déu do ché khac bién
héa ra (tha héa) ma tu tai dung.

Séu coi nay tuy vuot khdi nhan thé, nhung chua thé
lia dyc. Ludn Cau Xa tung rdng : “Sau c6i hudng duc, 6m
nhau, ndm tay, cudi, nhin la dam.”

Long duc cang nhe thi qué bao cang 1én cao, bdi vi duc
ai dé doa lac vay. Hé c6 dinh bam tic la duc. Béi thé, ngay





index-124_1.png
874 LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN Vil

TS Phong dap : “Ching sanh néu la that c6 thi d6
thodt hdn 1a nhoc nhin. Con da tu néi “tic phi chiing sanh”
thi nao chang khdc do ma khong do.”

Hop hai chuyén trén la di dé chu gidi doan kinh nay.

Lai nhu Nam Nhac Hué Tu Dai Thién su khi nghe
Ngai Chi Cong sai nguoi dén bao ring : “Sao ching xudng
nii gido héa ching sanh ma cf mot muc lam ké “Pua mdt
trong may” la sao ?”

Ngai néi : “Ba ddi chu Phat bj mot céi miéng cdia ta
nudt rdo thi con chd nao c6 chiing sanh dé d6 nda 2

Ngai Bitu Gidc Nhat tung ring :

“Mdt nhin hoi khéi, ném mdy tring
K& gi dusi niii c6 can khon

Tit dau lgi ¢ chiing sanh dg ?

Mot miéng, ba doi Phat, nuét luon.”

Ni si Nhan Lam An tung ring :

“Mot mi¢ng nudt lusn Phat, chiing sanh
My may ching ldp, méi ranh ranh
Ddu cdy (gay) khéu diy ving nhdt nguyét
Khua dong tam thién miii bién mo.”

Nhu Dai st Hug Tu® that ddc Ly Chiing Sanh Tuéng
Hbi Huéng vay. Ha chi ching dia vi Thi€t Ludn ma thoi u ?

Kinh : “Hoai diét céi c6 thé hoai diét, xa lia cic sy
lia, goi la Bat Hoai Hbi Huéng.

" So T8 Thién Thai tong.
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trong sach khong phién ndo, xa lia céc 16i nan ngan ngai,
6 thé néi la ngudi ty do vay. Ctf thé ma mot dudng nhim
huéng v6 vi thi goi 1a ngudi r6 xong, cho nén dam duong
viéc do thoat ching sanh. Gid st khi d6 ching sanh ma
hinh tuéng héa do chua diét tifc 1a bAm méc vao ngd, nhan,
ching sanh, tho gid. Cho nén phdi diét ddt nhing sy lam
vé c6 cttu dd, quay cai tim vo vi cda ta, huéng vé hét thiy
chiing sanh kia ma cing bu6c vao con dudng Niét Ban Tich
Diét. Ty ching Niét Ban, tinh von vé vi. Hién din dit
ching sanh huéng budc chén Niét Ban ciing chi 1a v6 vi.
Neén sudt ngay do thoat ching sanh ma that khong c6 tuéng
dé nao dé ddc. N&u thdy c6 ngudi dé ciu do lién dinh 1dm
hitu vi, trai ngugc véi dudng Niét Ban Tich Diét, ching trd
vé dugc coi goc quyét dinh ching sanh ching diét vay. Nén
diét dit cac tudng héa do tic goi la Ly Ching Sanh Tuéng
Héi Huéng. Tuéng do thoat con khéng cé, tudng ching
sanh nao dau c6é dugc ?

C6 nha su héi T6 Hoang B4 : “Phat c6 do ching sanh
ching ?”

TG Bé néi : “That khong c6 ching sanh dé Nhu Lai do.
Ngi con ching thé déc, phi nga nao dau dé déc ? Phat, ching
sanh déu ching thé ddc.”

Nha su héi : “Hién c6 ba muoi hai tuéng cho dén viec
do ching sanh, sao n6i dugc la khong ?”

T6 B4 n6i : “Pham hé ¢6 tudng déu la hu vong. Nhu
thay céc tuéng ching phéi tudng lién thdy Nhu Lai.”

Ong Son Nhan tén Sit héi Thién sut Khué Phong : “Cac
kinh déu néi do thoat chiing sanh, ma ching sanh tic phi
chiing sanh thi ¢d sao phai nhoc nhin d6 thoat ?”
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Théng ring : Hoai diét cai c6 thé hoai diét tdc la lia
chiing sanh tuéng. Xa lia cac syt lia tifc 1a ché lia tuéng cing
lia bd. Hoai diét cac tudng la s& khong, xa lia su lia la nang
khéng. Ning sé déu khong ma ban giac ching hoai, nén
goi la Bat Hoai Héi Hudng. N6i la bat hoai dé ma phan
biét v6i cdi ngoan khong ctia Nhi thita va doan kién cta
ngoai dao. Tuy hoai diét cdc tuéng ma cai bat hoai van
thudng ton, thé mdi la Bat Hoai Hbi Huéng vay.

Chan Thién su héi Bén Tinh Thién su : “Pao da v6
tam thi Phét c6 tim chang ? Phat va Dao la mot hay la hai ?”

T8 Tinh néi : “Ching mot, chéng hai.”

Thién su Chan héi : “Phat do ching sanh vi la ¢6 tam.
Pao ching do chiing sanh vi 1a v6 tam. Mot do, mot chéng
do sao lai khéng hai ?”

Dap réng : “Néu néi Phat do ching sanh, Dao thi khong
d6 do6 1a Pai dic vong sanh nhi kién. Nhu son ting thi
chang thé. Phat la hu danh, Dao ciing vong lap, ¢4 hai déu
khéng thuc, toan 1a gid danh. Tron trong mot cai gid, lam
sao phan hai ?”

Héi : “Phat va Pao néu la gid danh thé ngay khi lap
danh d6 1a ai lap ? Néu c6 ngudi lap sao lai néi khong ?”

Dap : “Phat va Pao nhan tam ma lap. Suy cho cing
cdi tam lap ra nay thi ciing 1a khong. Ca hai déu ching thuc,
biét nhit mong huyén lién té ngd c4i Bén Khong. Guong
lap hai danh Phat, Dao d6 la kién gidi hang Nhi thita.”

Nhan dé6 néi bai k¢ V6 Tu V6 Tac réng B

“Thdy Pao mdi tu Dao
Khong thiy liy gi tu ?
Tdnh Dao nhu hu khong
Hut khéng ché nao tu ?
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T8 Son : “Bac gia c& ma noi 1oi lé &y !”

Ngai Mat : “Thé 6ng thi sao 2”

TG Son : “Lau ddi quy phai, tam thai ba vo.”
Ngai Thién Déng tung ring :

“Silc bing suong tuyét
Nhe buic mii miy
Ha Hu¢ bé nudc
Tuong Nhut qua cdu
Tiic,” Tao,® muu luge nén nha Hin
Sa0,” Hita™ than tam muén tranh Nghiéu
Vinh nhuc bé réi, thém tu tin
Chin tinh theo ddu ldo ngu, tiéu.”

Dai dé, ché thdy ctia Ngai Mat la cin phai mugn su
tich ldy tu hanh. Ché thdy ctia T6 Pong Son la riéng bay
t6 chd bdn lai ton quy. Ngudi xua ngay noi vat ma minh
tam, thudng thudng nhu the.

Lai nhut T§ Tuyét Phong dang ciing di véi Ngai Tam
Thanh, thdy mot bdy khi.

TG Phong néi : “Bay khi nay, mdi con déu la bé trai
cda mot mit guong xua !

Ngai Thanh n6i : “Bao ki€p v minh, sao cho d6 15 rang
la guong xua ?”

T& Phong néi : “Ty vét sanh ra rdi vay.”

VL8 Tiic.

? Tao Théo.
" Sao Phu.
¥ Hta Do.
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“Quéc Vuong, dai thin ching bé budc éng ; cha me
d& cho ong xudt gia ; mudi phuong thi chd cling dudng cac
6ng com 40 ; ThS Pia, Long Than la ming, giit gin 6ng. Vay
can di hé then, bigt on méi dugc. Ché c6 phu long tot cda
ngudi, af mai x€p hang trén sang, bom niu, ruc rd ma cho
1a an lac. Chua & trong dé thi déu la hang dudc nudi com
chéo dé tuong tu nhu trai biu 16ng chin héo.

“Thay d6i di ! Chon xudng dat di thoi ! Nghiép thitc
mang mang, khong goc gdc dé nuong nhd. Sa mén ma do
sao dén ndi thé nay ? Chi ging nhu sau bo loi nhoi trén
dat, toi goi 1a ddi & dia nguc !

“Nhu nay ma ching rd, mai kia mét no vao trong thai
Iita, bung ngya, xé mii kéo cay, mang yén déng ham, c6i
dam chay gia, nudc Itta ndu thiéu, khong dé gi chiu ndi, phai
bigt khiing khiép. Ay 12 ty 6ng lam luy, biét chang ?

“Nhu 15 dugc &y, thi lién day vinh vién chdng néi véi
m4y 6ng c6 cdc chuyén dy. Con khong r5 cdi ay thi nhan
duyeén phién nio, c nghiép ching phdi mot hai kiép la hét
dau, ma con séng tho nhu thé kim cudng ctia chinh céc 6ng,
bi€t ching 2"

T8 Huyén Sa dai tif bi, ching ti€c kho miéng, du dé
lam vi luong dugc cttu tri doi mat phap, déng dé cho nguoi
ta chép ma dé ben phai ché ngbi vay.

Ngai Mat Su B4 dang ctng di v6i T6 Pong Son, thdy
con thd tring chay qua trudc mét.

Ngai Mat néi : “Giéi thay !”

T8 Son ring : “La sao ?”

Ngai Mat : “Giéng nhu thudng dan ma duge bai tuong.”

" Phong tuéng.
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vao lita khong chay. Dit mudn chdy cing khong thé chay
dugc ! Nguoi ta thi bi s0 lugng cai quan, quy dinh. Phat
thi ching phai thé, vao Ita khong chidy ma muén chay la
chay. Vao nudc khéng chim, ma mudn chim la chim ! Vi
Phat sit dung dugc bon Pai tu do vay.”

Oi, dén dia vi Phat, st dung dugc bon Pai ty do thi
Tanh tic la Chd, Chi tic 1a Tdnh, c6 chd ndo ma chéng
thanh tuu ? That khong thé nghi ban vay, dat Trung Nguyén
¢6 duge chuyén 4y, chi ¢6 Chi méi hang phuc ta ma. Nay
T8 Béch Truong néi : “Khong ¢6 cac thi ma dén, tic d6 la
Chu”, that rat c6 y vi vay.

IV. SUC CUA THAN CHU LAM TIEU NGHIEP CHUGNG TAO
PHUGC BUC, SONG CHAN THUONG

Kinh : “Nay Anan, nhu cac thé gi6i, theo chd cdi nude
c6 chiing sanh tity theo san vat nuéc minh c6 : vé cay hoa,
14 bdi, gidy tring, lya bach ma viét chép chi nay, dung
trong tdi huong. Ngudi nay tdm u t6i chua thé tung nhé
thi mang trong ngudi hojc viét trong nha, phai biét ring
ngudi d6 sudt ddi khong bi tat ca cac thi doc lam hai.

“Anan, nay Ta vi ong néi lai chi nay dé€ ciu ho the
gian dugc dai v6 dy va thanh tyu tri xuat thé gian cta
chung sanh.

“Nhu sau khi Ta di¢t d9, ching sanh doi mat th& c6
ngudi tu tung hay day ngudi khéac tung, phai biét nhing
ching sanh tri tung nhu thé : Itta khéng thé thiéu, nuéc
ching thé chim, doc yé&u, ddc manh khong th& hai dugc.
Cho dén cic chid 4c di cda Thién, Long, Quy, Than, tinh
ky, ma my déu khong lam gi néi, tam dugc chanh tho.
Tt ci bua chd, trang doc, thudc doc, kim khi doc dia, cd
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Ngai Thanh : “Thién tri thtic ctia mdt ngan nam trim
ngudi ma céi thoai ddu ciing khong biét.”

T8 Phong : “Viéc tru tri cta ldo ting nay phic tap [dm {”

Ngai Thién Déng néu ra ring : “Ngay khi 4y ma thay
Tuyét Phong n6i : “Ty vét sanh ra réi” thi hay dén gan trudce
mit ma néi : “Da, da”. Hay néi ¢6 sao nhut thé ? Tranh thi
chéng di, nhuodng thi ¢6 du !”

Xem day thi biét co dung ctia nha Thién, hé lay chuyén
manh y&u ma luén sy hon thua u ?

Kinh : “Nhu 18i 6ng néi, nhém Bao Lién Huong, Luu
Ly Vuong va Ty kheo Thi¢n Tinh du vén tu minh bay
d3t ra nghigp di. Nghiép Ay ching tit trdi roi xudng, cing
ching tir d4t chui 1én, ma ciing ching phai do ai trao ting.
Chinh 12 ty hu vong rudc &y ri ty lanh nhan. Trong Tam
B Dé chiing déu la hu huyén vong tudng ngung két.

“Lai nia, Anan, cic sic sanh &y déu trd ng trudc
ma néu trong lic trd ng, trd qui ng ci thi nhing ching
sanh Ay trd lai lam ngudi doi lai ché du. Néu bén kia c6
stc lai c6 ca phuc dic thi & trong loai ngudi khéng rdi
bé than ngudi ma hoan lai chd thia d6, cdon néu khong
c6 phiic dic thi phai lam stc sanh d€ dén lai chd thita.

“Anan, 6ng nén biét, néu dung tién cta hoic sic
ngudi ta thi dén dd la xong, cdn nhu trong 4y c6 giét than
mang, hoic #n thit, nhu vay trdi qua nhidu ki€p #n nhau,
giét nhau, gi6ng nhu binh xe quay hoai, ché cao thap
thay d6i nhau lién hdi khong nghi. Trit phap Xa Ma Tha
hoiic gip Phat ra ddi chid ching thé nao théi nghi dugc.

Théng ring : Luu Ly Vuong pham tdi giét hai, Dric Thé
Ton bdo ring sau bdy ngay sé chiu lita d6t ma vao nguc
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hoa véi khi & nmidi, ddm thi sanh 1am loai chim mua, nhu
chim X& Yén, Ham Héng, tng véi thai tiét bon mua, méi
thit cing ¢6 cdi s& kién riéng vay. Dich S Quy ¢6 sao lam
loai bdo diém lanh ? A’y 1a do ban ddu Pién Do thi phi,
cai tam thi phi ching phai la khong sing soi, nén khi tinh
chdp, hu d6i hét thi tdm chan that sanh. Nay lam loai bio
diém lanh bdi vi cham dit sy nhoc nhin bi sai si vay.
Truyén Téng Quy vi sao phan nhiéu lam loai thudn héa ?
Vi trtdc nuong ngudi nén thudng thuan theo ngudi, nay
qué bédo c6 tri khon, ¢6 thé nuodi day, dy ciing la cai tam
tranh canh ma cam chiju nghe 13i vay.

Cac thd vong duyén nay do vong kién sanh. Nhu ngo
BS D&, nhut m&t khéng nhim thi ddu c6 béng 1da, nén néi
rang “Vén khong ché cé”.

T8 Huyén Sa thugng dudng : “Ong da c6 céi chd xudt
than 13 rang hién gid ky ddc nhu thé, sao ching phat minh
18y ? Vi dau lai theo phia khac dé hudng trong miéng than
ngt udn, trong chén néo Quy lam k& sanh nhai ? Ngay day
ma ty li¥a d6i réi d6 ! Béng nhién quy vo thudng giét hai
dén day thi v6i cai mdt mii lta d6i, than kién, mang kién
lam sao ddm duong cho néi. Khac nao dang sdng ma doi
thoat khdi mu rua, khd thay !

“Nay cac nhan gid ! Chd c6 ndm giit cai kién gidi nga
gat do, dep b6 ngay di ! Chua chiu hiu thi ddu 16ng tram
phi d6, 6ng c6 bi€t khong ? Ba c5i khong yén, giéng nhu
nha Ia, v ching 6ng chua phai la ngudi da an lac, chi
rit rong gy nhém, tao bay, lien can dén ddi ngudi khac,
bay di mé nay, mé kia, khac ndo nai hoang chi im &n mic.
Néu nhut vay la tranh gianh vuong dao cta ngudi khac, biét
chang ?
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chiu dau. Béng bi bac sang mit biic bach lién huéng vé
trong nii Thiét Vi &n minh. Néu dén ctta Quang Lgi nay
phai néi cho dugc dé nhat cy, lién mé mot méi dao, cung
huynh dé thuong lugng.”

Khi &y c6 mot vi tang budc ra 18 bai.

Ngai n6i : “Sdp néi ay la chii tau bé nudc khac, nao
hay 1a ngudi buén ban xi nay !”

Chd nay ma chéng thdu ro Dé Nhat Ba La Mat Da thi
qué khé ma thdy suSt mot duong Ton Trong ro rang nhu
14n chi tay.

Kinh : “Nhu thé vién dung, thanh tyu quy tic cta
mudi phuong chu Phat, goi 1a Thién Phiap Hanh.

Thong Vﬁng e} dia vi trudc hién vi trdn hién thé gidi,
moi thit diéu dung déu la Pé Nhat Ba La Mat Da tif trong
chd bét tu nghi tuén ra, nén vién dung v ngai, thanh tuu
quy tdc 1gi sanh cta mudi phuong chu Phat. Quy tic dy
1a Phép vay. Vién dung khéng du vét, d6 1a Thién Phap.
Chiang phai Thién Phap thi khong thé do ching sanh. Hanh
ndy dd vién man, dan dén huéng vé Bi Nguyén vay.

Thién su Pai Hué Téng Cdo thugng dudng : “Mudn
16 nghia Phat Tanh phéi xem thoi ti€t nhan duyén. Thoi tiét
dén, Ly ay tu séng.”

Ngai dung diing céy phét tit ma néi : “C6 thay khong ?”

G5 thién sang néi : “C6 nghe khong ? Thdy, nghe 16
rang 1a cdi gi th€ ? Nhu huéng vao trong 4y dua ra dugc
thi on vua on Phat mot ltic dén xong. Néu chua nhu thé thi
Kinh Son® pha day leo cho.”

" Pai Hué.
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chap c6 sao 1am hang van hoa, vi theo khi hau mua mang
ma c6 vé dep dé vay. Loai béo diém lanh ma hop vao hang
thong minh, béi vi cong vay hét thi trd lai ngay thing, nén
tanh linh ching u 4m. Loai thudn héa ma hgp vao hang
thong dat vi kien tung phan biét hoa phudc nén thong dat
khéng vuéng méc.

N6i rdng tham hop 12 tham hop véi cdi nguén, theo
néo ngudi ma sanh vay. Cac loai &y theo néo ngudi sanh
ra : Tinh, tudng tuy ngang nhau ma ching phdi khéng c6
théng minh, ngu muéi. Nay ti trong ba néo Dia Nguc, Nga
Quy, Stc Sanh ma ra, thi hgp v6i cai tinh u mé c6 dén tam
phén mudi, tham dy v6i cai tudng 1a hai phdn mudi.

Vi tang Thién Tradc la Ngai Ky Vi, doi Tan Hug Viong
vao dét Lac Duong, cac vi Ty kheo lam 1§, Ngai ngdi ngay

thing ma nhan, rdi chi nha sit tén Phap Uyén, néi ring :
“Xt nay ca van vi tang, nhung vi B tat nay tif loai dé dén.”

Ngai lai chi nha su ngudi Thién Tric tén Phap Hung
ma néi : “Vi Bé tat nay tif 6 Troi dén.”

Ngai nhin ra xa, thdy lau dai, néi ring : “Ciing giong
nhu trdi Bao Loi, nhung chén kia do dao lyc ma dén, con
c6i nay la do stic tinh nghiép ctia ching sanh thanh tyu.”

Ngai bdo véi vi Sa moén tén 1a Ky Xa Mat : “Ngudi
lam cung dién nay tir c6i trdi Pao Loi xudng, thanh viéc
r6i thi vé trdi. Dudi méi ngéi, trén rudng nha, hin c6 dé
nghé 1"

Tim & d6 qud that c6 mot ngan nam tram mon do.

Ngai Ky Vuc bi€t ngudi tho ca 1a tif c6i trdi dén thi
bio Phap Hung la ti trdi xuéng, Phap Uyen tif loai dé dén
4t han khong lam.
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Chiic t6i, 6ng tho khong hd sét

Py itc van nam nhudn nguén phudc
Nhu bién rong siu doi khong can

Su tit hang, sanh su tit con

Phung hoang hdn xuit Pon Son dong
La t6t 1a lanh khdp chin troi

Cay cd con tring tron dep vui

Ddnh 1é Bat Khd Tu Nghi Phit

Nhut bdy sao chdu mat trang soi
Khién dugc rao bay vi diéu ké

Trong D¢ Nhit Nghia néi Thit Chan.”

Doan cét ding day leo nay ctia Ngai Pai Hug hién
bay ddy du quy tic ctia mudi phuong chu Phat, di lam
nghi thic Thién Phép cho khdp noi. Chi ti€c 1a lic &y khong
c6 mot tri 4m tuong kién dé lién lat nguge thién sang, xem
coi Ngai con 16i nao chi day !

Kinh : “Mbi mbi déu 1a Nhat Chan vo vi thanh tinh
v6 lau, vi tinh b8n nhién 1a nhu thé, goi 1a4 Chan That
Hanh.

Théng ring : Toan Tanh la tu, nén thanh quy tic. Toan
tu 1 Tanh, nén von vo vi. R duge Tanh v6n vo vi ben ching
huéng dén B6 Bé, vi vén ty trong sach. Chang trit phién
nao, vi vén ty vé lau. Nham van lién lién, tron goi la That
Hanh. Néu mét niém dinh vao hitu vi thi tron ching phai Chan
vay. Httu vi thudc vé tao téc, lam sao duge 1a bén nhién.

Ditc Ma T3 khai thi cho dai ching ring : “Pao ching
dung tu, chi khong 6 nhiém. Sao 1a 6 nhim ? H& c6 tim
sanh tif tao tac hudng theo déu la 6 nhidm. Nhut mudn hoi
thing vao Dao thi binh thudng tam la Pao. Sao la binh
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Lai dua cay phat tit Ién ma néi : “Xem day, xem day !
Phat V6 Luong Tho trén ddu cay phat tf cda Kinh Son,
phéng dai quang minh chi€u soi khong thé néi, khong
thé néi, lai & noi coi Phat s6 vi tran th€ gi6i khong néi hét
chuyén dai phap luan, lam vo lugng v6 bien Phat sy rong
16n. Trong d6, ddu pham déu thénh, déu chénh déu ta, déu
¢6 dau cay, ddu hdu tinh ddu vé tinh gap 4nh séng ay déu
ddc V6 Thugng Chanh DPang B Dé. Do d6, chu Phat & day
ma ddc thi diy dd Nhat Thigt Ching Tri. Chu Dai BS tat
& day ma déc thi thanh tyu hét cidc Ba La Mat. Bac Bich
Chi, Boc Gidc & day ma d4c, ra doi khong c6 Phat, hién
than théng quang minh. Céc vi ching Thanh Van kip t6i
nghinh dén ndm trdm vi A La Hén, & day ma ddc, dugc
tam giai thodt, di sdu than thong. Troi, Ngudi & day ma
ddc thi tang trudng thap thién. Tu La & day ma dc thi trir
bd kiéu man. Dia nguc & day ma dic thi dén siéu Thap Dia.
Nga quy, bang sanh ciing bon loai sanh, chin céch sanh, tat
ca hitu tinh & day ma ddc thi tiy theo cin tinh déu dugc
tho dung.

“Phat V6 Luong Tho phéng dai quang minh, lam xong
céc Phat sy, sau d6 dung nudc bon bién 16n rudi lén dinh
ddu Duc Phat Di Lac ma tho ky A Nau Pa La Tam Miéu
Tam Bé D&, sé noi ngoi B6 X lam dai Phat su.

“Phét V6 Lugng Tho c6 than thong nhu thé, c6 tu tai
nhu the, c6 ocai thin nhu thé, vao trong &y, con c6 bi€t an,
bao an hay chiang ? Néu ¢6, dua ra cho Kinh Son nay cang
xem. Né&u khong, hay nghe 1dy mot bai tung :

“Phdp gidi mudi phuong trong miéng nguii
Cd thdy phdp gidi titc cdi i
Chi nhir chét i v6i migng nay
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thudng tam ? Khéng tao tac, khong thi phi, khéng nim bé,
khong doan thudng, khong pham khong thanh. Kinh néi
“Chang phéi hanh pham phu, ching phai hanh thanh hién
d6 1a hanh Bé tat”.

“Chi nhu nay di, diing, ndm, ngdi, ting co tiép vat tron
hét 1a Pao. Pao chinh 1a phap gidi, cho dén hing sa didu
dung chdng lot ra ngoai phap gii. Neu ching nhu th& sao
néi dugc 1a Tam Dia phdp moén ? Sao néi la vo tan ding ?
Tat ca phép déu la tam phép. T4t cd danh déu 1a tam danh.
Muén phap déu tit tim sanh. Tam la ngudn goéc cda van
phép. Kinh néi “Ré tam, thau sudt ngudn goc, nén goi la
Sa mon”.

“Danh binh déng, nghia binh ding, tat c4 céc phap déu
binh ding thudn nhat khéng tap. Néu & trong gido mon
dugc tuy thdi tu tai, kién lap phap gidi thi tron cd 1a phap
gidi, néu lap Chan Nhu thi tron ca 1a Chan Nhu, néu lap
ly thi tat ca phap tron la ly, néu lap su thi tdt cd phap tron
la sy. Pua 1én mot thi ngan theo, ly-sut khong khac, tron hét
thdy 1a digu dung, khong con ly nao khéc, tit cd déu do
sy xoay chuyén ting dung ctia tdm. Vi nhu béng trang c6
bi€t bao nhiéu ma mit trang chi 1a mot céi. Céc loai nudc
c6 biét bao nhiéu ma tanh nudc von la mét. Moi thit lap
thanh déu do Nhat Tam vay. Kién lap ciing duoc, quét sach
cting duokc, tron ¢ 1a diéu dung, déu la nha minh, ching
6 lia Chan Nhu ma c6 dugc ché lap. Ché kién lap tic chan,
tron ¢ 1a chan thé cda nha minh. N&u ching nhu thé lai
1a ai khdc ? T4t c& phap déu la Phat Phap. Hét thay céc
phép, d6 1a gidi thoat. Gidi thodt titc 1a Chan Nhu. Céc phap
chéng ra ngoai Chan Nhu. bi, ding, nim, ngéi chinh 1a
hoat dung bat kha tu nghi, nao doi thdi tiét. Kinh néi “Chén
chén, noi noi 4t déu cé Phat”.
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Hén, H6 ching dén
Tron khong tai nghé !
Tai khéo da khong
Ba Tudn hét 16i
Cu Bam, Cit Bam !
Biét ta khéng nhi 7"
Ngai lai néi : “Kham ph ri vay.”
Ngai Thién Déng tung ring :
“Mdc miu cong toi
Dinh lién nhin qud
Ngoai guong, dién chay Dién Nhi Pa
Ddu trugng danh tan ong bép rot"
Bép r6t tan, dén chiic nhau
Lai néi trusc day c6 phu té !”
Bai tung trudc la “Bi ngubi khinh tién, it ké biét ta”.
Bai tung sau la “Toi nghiép tiéu trit, cot la don ngg”. Cong
phu tu tap ciing ching quy vay.
Hay theo bai k& ctia Ngai Phé Dai si ma diém héa ra.
Tung ring :
“Thén trudc cé bdo chudng
Ngay nay tho tri kinh
Tam bi ngui khinh ré
Chuyén néng thanh ra nhe

Ré dugc Y Tha Khdi
Lién trit Bién Ké Chip

" Ong bép 16t tiic 1a Pha Tao Poa, cong 4n danh bé bép 10 ngd Vo Sanh
(Xem trang 638).
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Nam mé a ba ra thi dam, bic ra d& duong ky ra, tat
ra ba bo da yét ra ha, ni yét ra ha yét ca ra ha ni, bat ra
bi dia da st da né, a ca ra mat ri tru, bac ri dit ra da
nanh yét ri, tat ra ba ban da na muc xoa ni, tit ra ba dot
sic tra dot tat phap bat na né phat ra ni, gid d6 ra that
d& nim, yét ra ha ta tit ra nha xa, ty da bing ta na yé&t
ri, a sic tra bing x4 d&€ nim, na soa sit dic ra nha xa, ba
ra tit da na yét ri, a sic tra nim, ma ha yé&t ra ha nha
xa, ty da bang tit na yét ri, tat ba xa d6 16 né ba ra nha
xa, ho lam dot tit phap nan gia na x4 ni, bi sa xa tat dac
rd, a ki€t ni 6 da ca ra nha xa, a bat ra thi da cu ra, ma
ha béc ra chién tri, ma ha diép da, ma ha d€ xa, ma ha
thu€ da xa ba ra, ma ha bat ra ban da ra ba tat né, a ri
da da ra, ty ri cu tri, thé ba ty xa da, bac xa ra ma I& dé&,
ty xa 16 da, bot diing dong ca, bat xa ra ché hit na a gia,
ma ha ché& ba bac ra chat da, bac xa ra thién tri, ty xa
ra gia, phién da xa bé¢ d& ba bd thi da, t6 ma 16 ba, ma
ha thué da, a ri da da ra, ma ha ba ra a bac ra, bat xa ra
thuong yét ra ch& ba, bat xa ra cu ma ri, cu lam da ri,
bat xa ra hic tat da gia ty dia gia kién gid na ma ri ca,
khuit t6 miu ba yét ra da na, b¢ 16 gi4d na cu ri da, da
ra thd sit ni sam, ty chiét lam ba ma ni gia, bat xa ra ca
na ca ba ra ba, 16 xa na bat xa ra d6n tri gid, thu€ da gia
ca ma ra sat xa thi ba ra ba, & d¢ di d€, miu da ra yét
noa, ta bé ra sim, quat pham d6, an thd na ma ma tda.

PE NHI HOI :

O héng, ri sic yét noa, bac lic xa tat da, tat dat tha
gia do sic ni sam. HS héng, d6 16 ung chiém ba na. H3
héng, d6 16 ung tit dam ba na. HS héng, d6 16 ung ba
ra sic dia da tam bac xa noa yét ra. HS hong, do 16 ung,
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V6 Gién, ong ben tron trén nudc, I tif trong nudc bac lén
ma chay tiéu. Pay 1a qué béo cda Ifa san.

Ty kheo ni Bdo Lién Huong pham d4m, noi n cidn
ben sanh ngon Ida 16n, sau d6 méi cot thé déu bi thieu
chdy. Pay la qué bao cua la duc.

Ty kheo Thién Tinh pham dai vong ngd, tuy c6 thé
néi mudi hai bd kinh, dugc bén thién qua nhung bac bé
nhan qua, néi ring Luu Ly Vuong gi€t hai dong Cit Pam
ma chdc khong c6 qua béo. ﬁy 12 qua sic bat nhan nén
ngay than dang séng ma doa vao dia nguc A Ty. D6 la
chdng tit trdi roi xudng, ciing ching tt dat chui 1én, hay
ngudi dem cho, ma do ty huf vong rudc 1ay vay. Trong tim
BS Bé, xua nay v6 su. Chi vi vong tudng ngung két, ngung
két ma ching chuyén héa, d6 la cai nhan chiu nghiep. Mudi
phén ngung két thi chiu mudi phan qua béo, cang gidm thi
cang nhe di. Xuéng dén lam stc vat d€ trd dén ng trudc,
trd qué s6 ng lai doi ché du. Néu an nhau chua xong thi
6t cude khong c6 ky ra khéi, trit phi tyf c6 dinh Iyc Xa Ma
Tha, thoang thay mdt miii B6 D¢, thi sy ngung két d6 méi
héa tiéu. Lai dugc gidp Phat ra ddi, phat minh dai sy, &t
nghiép chifa trit phdi ty tiéu tan. Ching nhu thé thi xoay
van mdi noi ba c6i khong hé ngung nghi.

Kinh Kim Cang néi “N&u bj ngudi khinh khi thi véi
cdc nghigp doi trudc, ngudi d6 déng 1& doa vao dudng &c
ma nay bi nguoi khinh khi nén cac toi nghiép doi trudc &t
bi tieu diet.”

Ngai Tuyét Pau tung ring :

“Minh chdu noi tay
C6 cong thi thudng !
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“T6 subt tam cung canh gidi, vong tudng lién ching
sanh. Vong tudng da ching sanh do 1a v6 sanh phap nhin.
Xua ¢6, nay c6, chdng muon tu dao, toa thién. Khong tu,
khong toa d6 1a Nhu Lai Thanh Tinh Thién.

“Nhu nay ma thdy ly chan chanh nay thi ching tao
cac nghiép, tiy phan qua mot ddi, mot than mot 4o, ngdi
ding c6 nhau, Giéi hanh ting huén chita trong nghiép sach.
Chi 1a nhu thé, lo gi ching théng. Cac ngudi ding da lau.
Tréan trong !”

Dai s Ma T8 néi vé cdi Ban Lai Chan That, khong
mugn tu lam, ma lai khong ph& bé gidi hanh ting huan
chifa trong nghiép sach. Qué 1a ddc phap y&u Vién Don.

Muoi Hanh nhu vay chdng rdi Musi Tru & trudc, tiy
theo dia vi tién t&i them, khong Hanh nao ma ching khai
théc Tanh Gidc, d6 la thanh thuc qua Phat ma thoi.

Tru, tiép theo d6 la Hanh chinh 1a muén ching tru
vao ché nuong-y ma hanh Bé tat Hanh, ro rang nhu Pai
su Ma T6 chi bay. D6 m6i la mot vi Chan That Hanh vay.

V. THAP HOI HUGNG

Kinh : “Anan, ngudi thién nam &y diy dt thin thong,
thanh tyu Phat sy rdi, thuin khiét tinh chan, xa cac 16i
nan. Hién d6 ching sanh ma diét dit cic tuéng héa do.
Quay tam v6 vi hudng 16i Niét Ban, goi la Ctiu Ho Nhat
Thiét Chuing Sanh, Ly Chting Sanh Tuéng Héi Huong.

Théng ring : Mudi Hanh da dd, hién trdn, hién sét,
Mot 1a Vo Lugng, V6 Lugng 1a Mot, d6 1a than théng. Hay
thanh tiu quy tic ctia mudi phuong chu Phat, d6 1a Phat
sy. Thuan khiét tinh chan chi mot cai chan that duy nhat,
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thuan héa phai tra ng dd, trd lai hinh ngudi, sanh trong
nhan dao, tham hgp hang théng dat.

“Anan, cic ching sanh d6 déu do tra hét ng ca, trd
lai hinh cta c6i ngudi déu do tir vo thdy dén nay dién
d30 ma gay nghiép, sanh sat lan nhau, ching gip Nhu Lai,
ching nghe chanh phéap, & trong trin lao c& viy ma xoay
van. Ching iy goi la dang thuong x6t vay.

Théng ring : Chiing sanh khong nghe chanh phap thi
déu goi la an giét 1an nhau, s3 phan han nhién 1a the. Khong
chi nghi dén chuyén Tao Théo gat ngudi c6 qud, xem nhu
thit don trén ban, v& sau bi Tu Ma Y tra béo, nhu cdm gidy
ng xét doi, to hao chéng sai lot. Mugn ngudi mét con trdu
thi trd lai ngudi mot con ngya, trong ché u vi hd cho ké ac
chung than ddc chi ma khéi dén n¢ sao ? Bdi thé, oan doi
gap nhau thi 4t phai trd dén. Tra hét thi trd lai hinh nguoi
ma théi quen con st chua chuyén héa nén hang mé mudi,
ngu si thi nhiéu ma hang thong minh sang suét thi it, tham
hgp tuy hang loai.

Loai chim cuu hin lam hang ngoan ¢, vi tham vat,
nuong hon dat ma 4n nhau, sudt doi ngu ngoan bat nghia.
Loai bao diém di hin 1am hang quai di, vi théi quen dam
bon, phéng déng, tdp quan con s6t nén lam hang yéu di
vay. Loai céo, chén hin lam hang ngu heén, tréo tr&, khong
6 tri, chua ¢6 kién thic cao siéu. Loai ¢6 doc hdn lam hang
nham hiém, odn han c6 du, nén truyén ddc ching cing.
Loai giun san hdn c¢§ sao lam hang hén nhét, vi khi gian
tiéu tan mat hét vay. Loai bi &n thit kieu man ¢ sao lam
hang nhu nhugc, bdi vi da lam cao thi bi ha thdp vay. Loai
cung cip dd mic cd sao Jam hang lao nhoc, bdi vi udng phi
tam than nhoc mét khong ngét vay. Loai chim mua kién
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“Phat la Nang Nhan, tron tri hug, khéo co quyén, hay
pha truf 1uéi nghi cGa hét thdy ching sanh, khéi ngoai tréi
buéc ctia hdu, v6, tinh pham théanh hét tan, nhan-phap déu
Khong, chuyén phap luan vé dng, siéu vugt s6 lugng, chd
lam khéng ngai, su-ly sudt thong. Nhu troi ndi may, thoat
6 lién khong, ching luu d&u ngai. Ciing nhu vé nudc thanh
chi, chdng sanh ching diét. D6 la Pai Tich Diét.

“Trong tr6i budc™ c6 tén la Nhu Lai Tang. Khéi tr6i
budc® goi 1a Thanh Tinh Than. Phap Than vé cing, thé
khong ting gidm, 16n dugc nhé duge, vudng dugc tron dudc.
Ung vat hién hinh, nhu tring trong nuc, lau lau van dung
ching gieo mam ré. Ching hét hitu vi, chdng tru vé vi. Hitu
vi la cai thuong dung cda vé vi. V6 vi la chd nuong cta
hitu vi. Khéng tru vao chd nuong nén goi la Nhu Khong
V6S3Y.

“Nghia tam sanh diét ciing la nghia Tam Chén Nhu.
Tam Chan Nhu la nhu guong sang soi hinh tugng. Guong
vi du cho tam, hinh tuong vi du cho cac phap. Néu tam bam
ndm phap tdc la dinh liu v6i nhan duyén & ngoai, d6 la nghia
sanh diét. Chéng bam ndm cac phap, d6 la nghia Chan Nhu.

“Thanh Van thi nghe thdy Phat Tanh ; B3 tat thi mit
thdy Phat Tanh. RS thdu vé nhi goi la tanh binh dang. Tanh
nao cé khdc nhau, dung thi chéng déng. G mela thuc, &
ngo 1a tri. Thuan véi Iy 1a ngo, thuan véi sy la me. Mé tic
la mé bén tam chinh minh. Ng tic 1a ngd ban tanh chinh
minh. Lién ngd thi vinh vién la ngd, chdng tr& lai meé. Nhu
mit trdi moc ching hop véi toi. Mat trdi tri hug hien ra thi
chdng con t6i tam phién nao.

" Tai trién.
? Xuat trién.
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Thuong y Bit Nha quin
Ché nao ching Vién Thanh ?”

C6 nha st héi T6 Van Cu : “Kinh gido ¢6 néi : Vdi t§i
nghiép di trudc 16 ra nguivi @y phdi doa vao duong dc, nay doi
nay bi ngui khinh khi nén tgi nghiép doi trudc duge tiéu digt.
Y nay la sao ?”

T6 Van Cu néi : “Dong thi phai doa dudng 4c, tinh thi
bi ngudi khinh khi.”

T6 Sung Tho Tri néi : “Ngoai tam c6 phap, phai doa
dudng ac. Tru gid tu ky, bi ngudi khinh khi.”

Cac vi Ton tiic déu khéo chuyén kinh thay ! Y chi ciing
doan nay déng, nén trich ra cho du.

Kinh : “Nay 6ng nén biét, loai chim cuu kia, trd ng
dt thi tré lai hinh ngudi, sanh trong nhin dao, tham hgp
hang ngoan ¢6. Giéng ctiu trung kia, tra ng dd thi trd lai
hinh ngudi, sanh trong nhan dao, tham hgp hang quéi di.
Loai chén kia trd ng du thi trd lai hinh ngudi, sanh trong
nhan dao, tham hgp hang ngu dai. Nhing loai c6 doc kia,
trd ng di thi trd lai hinh ngudi, sanh trong nhan dao,
tham hgp hang nham hiém. Nhing loai giun kia, trd ng
dG, trd lai hinh ngudi, sanh trong nhin dao, tham hop
hang hén nhit. Nhing loai bi in thit kia, trd ng dd, trd
lai hinh ngudi, sanh trong nhin dao, tham hgp hang nhu
nhugc. Nhitng loai cung cip d6 mic kia, trd ng dd, trd
lai hinh ngudi, sanh trong nhin dao, tham hgp hang lao
nhoc. Nhing loai chim mua kia, trd ng dd, trd lai hinh
ngudi, sanh trong nhan dao, tham hop hang van hoa. Nhing
loai dem diém lanh kia, trd ng dd, tr8 lai hinh ngudi, sanh
trong nhin dao, tham hgp hang théng minh. Nhiing loai
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Tuong tu luéi ngoc D& Thich tring trung, canh tuong cta
su syt v6 ngai. M6i bt ddu vao canh gisi nay, nén chi gan
véi v6 trude, chit chua dén chd nhieém méu cda tat ca thin
héa gidi thoét thudn rong ching thé nghi ban. Hanh v6 truge
nay thi v6 trudc ciing khong, nén so véi cai v6 trude &
doan bay chd trung taim hoan toan khdc hdn. Néu c6 chat
to hao céi ching bam trudc chua hét sach thi khong thé goi
la V6, vi da c6 d6i dai lam sao khdi ngan ngai nhau u ?

Ngay khai dudng, c6 vi ting hdi Thién su Pai Hue
Toéng Cdo : “Trdi, ngudi tu hoi, trudng tuyén Phat mg, TS
lénh dang hanh, rao bdo thé nao ?”

T8 Cao néi : “Chim ngu bay ngugc gié.”

Vi ting hdi : “Khdp c5i con khong noi tim thay. RS
rang mot diém gitta toa vien.”

TS Cdo néi : “Nhan gian mudn nudc chdy vé Dong !”

Lai ¢6 vi tang gianh budc ra, TS Cdo ngan ding lai ma
néi : “Gia st nghién nat trai dat thanh vi trin, méi méi hat
bui c6 mot cdi miéng. M&i mbi miéng ddy di tuéng lusi
rong dai vo ngai, phat ra vo lugng sai biét am thanh. M&i
m&i 4m thanh phat ra vé lugng sai biét ngon tir. M&i méi
ngdn tif ¢6 v6 lugng sai bigt dieu nghia. Hang nap téng
nhiéu nhu s8 vi trin trén, mdi vi déu diy dd miéng nhu
thé, Iusi nhu the, am thanh nhu the, ngon tit nhu thé, diéu
nghia nhu thé, ciing lic dua ra trdim ngan van nan, m&i
mdi van nan khac nhau, chi nhu mot tiéng ho hen cda lao
ting la ddp xong hét mot luot. Thira khi & tai gida &y, lam
v6 luong vo bién Phat sy rong 16n cung khdp phép gidi.
D6 1a chd néi “Trong mot mdy léng hién thin bién, tat cd Phat
cing thuyét, trii khip v ligng kiép khong cing ngin mé”. Ben
nhu thé 1a xong.
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T6 Quy : “That chua hi€u r6 chuyén nay.”

Ngudng Son : “Nhu sao la duge hidu r6 chuyén nay ?”

T6 Quy : “Hué Tich thanh sdc, 1do ting Dong Tay.”

Ngudng Son : “Mot mit tring ngan con song, Thé ching
phén theo nuéc !

T6 Quy : “Vay nén thé nao méi dugc ?”

Ngudng Son : “Nhu vang véi vang rét khong khac séc,
huéng c6 khac tén ?”

TS Quy : “Vay thi céi dao ly khong c6 khac tén la thé
nao ?”

Ngudng Son : “Thoi, mam, trdm, vong lam quéch cai
ch4u bén.”

TS Quy : “Hué Tich néi thién nhu su td réng, lam cac
loai chén cao, gia can kinh hodng tif tan.”

Xem cha con Quy Ngudng to lai sgi qua, trong déng
hién khac, trong khéc hién déng, néi déng néi khéc nhu hat
chau lan trén mam. D6 la chon ddc Thien Hién Hanh bi
mat tang. Chang phai la bac mit sing thi c6 ai biét nGi !

Kinh : “Nhu th& cho dén mudi phuong hu khong
day khip vi trin, trong mdi mdi vi trin hién mudi phuong
the gidi. Hién vi trin, hién thé gici, khong ngan ngai nhau,
goi Ia V6 Tru6c Hanh.

Théng ring : Day la tit Thien Hién Hanh ma mé rong
ra. Khong nhiing ddng, khac hé tuong hién 16 ma Mot, Nhidu
cting hd tuong dung thong, hién vi trn, hién the gisi, trong
muoi phuong giao thiép 1an nhau. Trong mdt vi trdn hién
bay mudi phuong c6i, goi la hién th€ gisi. Ngay ché hién ra
c6i khong pha hoai hinh tuéng vi trén, goi la hién vi trdn.
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Ngan,” chi c6 B4t Nha la t8i cao dé nhat. Bit Nha la Pai
Tri Hu@, vuot tat ca nhiing gi ton quy nhat nén goi 1a Ton
Trong Hanh. Né&u chi nhan thdy, nghe, hay, biét, dudi theo
trén troi lan ma cho la digu dung, d6 1a viéc phia “con toi
cdi t¢”, “trudc lita sau ngua”, ching c6 gi 1a ton quy.

T Cu néi : “Nhut ngudi noi méi thit déu ré. Noi méi
vat déu thong thi chi goi la ngudi ré chuyen, rat cude ching
thé goi la ton quy. Hay biét ton quy Ja mot dudng tu khéc.
Tite d6 1a vat cuc quy cuc trong, ching dudc rdi dem hudng
vé phia ton quy. Hay biét cai d6 ching thé nghit ban, ching
doi tam mong. Bdi thé, ngudi xua néi : “Giéng nhu hai tim
guong, dnh sing méi bén d6i nhau, quang minh cing chi€u,
chang hé thém bét ha ching phai 1a mot thit sao ? Con goi
la chuyén phia bén anh tuong. Nhu mat trdi moc, chiéu
sang the gian, mot phdn la sing té con phén nia kia goi
1a gi ? Nhu nay ngudi chua r5 dugc béng séng & noi dau
ctfa, la chuyén nong can bén ngoai, ma cho la chuyén trong
nha thi sao dugc ?”

Vi ting héi T6 Van Cu : “Nhu sao la chd ton trong ctia
Sa moén ?”

T8 Cu néi : “Ché tam thic chdng dén.”

C6 vi tang hdi Thién su Quang Lgi Dung : “Ngan dudng
bat néo, nghi néi chang thau thi the nao ?”

Dap réing : “Van con la ké du6i thém.”

Hai : “Nhuf sao 1a ngudi trén thém ?2”

Dép riing : “Lau rong chng gid tay.”

RAi néi : “Thé nao 1a ngudi ton quy &y ? Thi ndi xem !
Chd c6 ngdi mai trén thidn sang, gap ngudi khac thi ching

! Pén By Kia.
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“Codn lam n4o nhiét trong moén dinh, ding trong chanh
nhan ma xem, d6 chinh l1a nghiép thitc mang mang khéng
g6c 8. Mén ha cda T6 Su mot diém ciing ching c6 dung,
hudng la gai goc cd chuong, doi dap gion dia. Ching nhing
lam mai mot téng thifa tif xua, ma con cudi gion 16 mdi
nap tang. Bdi thé ma néi “To hao vusng ni¢m, la nhan nghiép
ciia ba dubng. Thodng chilt sanh tinh la muén nam bj tréi bugc”.
Danh Thanh, hieu pham déu la tiéng tam gid d6i. Tudng
t6t, hinh hén déu la huyén sdc. Céc 6ng ciu theo d6 lam
sao khéi mang luy ? Ma chén bé di, lai cang dai hoan. Hay
xem Thénh xua bdo day nhu vdy : “Nhu binh khi quéc gia,
bat ddc di méi ding.” Trén “viéc bon phan”, khong lam gi
c6 chuyén &y.

“H6m nay son tang rao bay nhu vay, that ciing giong
nhu khéng mong ma néi mong, da thit lanh ma khoét cho
thanh ghé. Bac hiéu bigt ma dén thi qua déng an gay. Chi
vi nay khong c6 tay ha duge doc thi u ? Néu ¢6 thi 6 thé
béo dép cdi an khong thé bao déap, cing chung hoing héa
v6 vi. Nhut khong 1am ngugc lénh nay, tot réi vay.”

Bdng dua cay gay len, néi : “Pua ngang kiém thin toan
chénh lénh. Thai binh hoan vi, chém si ngoan !

Dong gdy mot céi, hét mot hét, lién xudng toa.

Theo chd thdy ctia Ngai Dai Hug thi hién vi trin, hién
the gidi ciing chua la ky déc. Dang néi la “v6 trudc ciing khong”.

Kinh : “Moi tht tru6c mit déu la D¢ Nhat Ba La
Mat Da, goi Ia Toén Trong Hanh.

Thong ring : Hién vi trdn, hién th& gi6i, hién than
thé, hién thuy&t phap déu ching ngin ngai nhau; déu tit
trong Tam Bat Nha tudn ra. Sdu Ba La Mat goi la Déo Bi
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Ly Hoéa bién noi Ly Héa ctia dia vi tim nén lam ra Itta sao
ruéi khip. Déi véi sy dot cai thdy thi nghia déng nhau, nén
khong lap lai, chi khong phai s6t. M&i méi suy ra.kha pha
hop, c6 vé mdi la.

Séu can cung tao tac di cd mudi nghiép thi qud la
doa vao dia nguc A Ty V6 Gidn. Nghi¢p da khéng gian
doan thi khé ciing v6 gidn. N&u mdt cin ma gém du ba,
bon cdn ; trong mudi nghiép ma thigu hai, ba nghiép ; va
ba thit than, khdu, y ching hét ca sdu cén, tao nghigp sat,
dao, dam khong di cd mudi tap nhan, hosc du hai khuyét
mot, hodc pham mot thi€u hai thi nghiép nhe hon nén khé
it hon. Nghiép tuy méi ngudi tao riéng nhung khd thi ciing
chiu, néng nhe ching bing nhau, mai méi déu c6 ché sin,
hét thidy do sdu cin 1am méi gidi vay.

& doan trude, mudi phuong vi trin Nhu Lai khac miéng
déng 18i, néi v6i Ong Anan ring : “Lanh thay ! Anan, 6ng
muén bi€t vé cai cau sanh V6 Minh. Cai khién 6ng ludn
chuyén, két can cta sanh ti chi la sidu cin clia éng chit
chdng phéi gi khac. Ong lai mudn biét v6 thuong Bé D&,
khién 6ng chéng chiing an lac gidi thoat tich tinh diéu
thudng, cling la sdu cin ctia 6ng chit ching phai gi khac !”
Oi, mot can tao nghigp thi sdu can chiu 4c bao la nhu vay.
Mot can thanh tinh thi cic can dugc thanh tinh ciing 1a nhu
vay. Co mé ngd chi trong khodng sdp ngita ban tay ! B&i
the, thdy biét ma xoay lai thi Itta ching thé dot. Thay, nghe
xoay vé thi nuéc ching thé chim. Chi khién mot can vé
ngudn, sdu cin lién gidi thoat. Pa khong cé nghiép nhan
thi cai gi 1a nghiép qud ? Vong tudng chéng sanh, khip khip
1a chan tinh. Lai con ¢6 dia nguc nao u ?

T6 Dutoc Son chi day dai chiing ring : “T6 Suf chi day
cdc 6ng bdo hd. Tham, san néi lén, mot muc dé phong,
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trong d6 chi c6 mdt cai hoiic sat hay dao thi ngudi dy vao
trong Tam Thap Luc Pia Nguc. Chi ¢6 mét cin riéng
pham mot nghiép, ngudi Ay vao Nhat Bach Bat Dia Nguc.

“P6 la do chiing sanh riéng lam, riéng tao, nén &
trong thé gi6i vao ché ddng phan, duyén ti¥ vong tudng
phat sanh, ching phai vén la ty 6.

Thong ring : Ché hién bao chudc 14y ca mudi Tap
Nhan la tit kién phan sanh ra. C6 nhan &y thi c6 bao &y,
mai tity theo loai. Siu cdi giao béo &y la do sdu thic cin
trdn gdm thanh tuéng phan. Hién bdo lic lam chung va
qué béo sanh vao dia nguc tuy ching lia céc can nhung khi
tao dc nghiép cda mudi tap nhan thi sau can déu st dung,
nén mot can chiu 4c béo thi sdu cin ciing giao nhau céi ac
béo dé vay. Vi nhu mot cdi nghiep tham mui vi : Lugi ném
sanh mang khién cac cdi kia cting chiu lay. Cho nén khi luGi
chiu qué bdo, vi mén an nay ma dung lta ndu nuéng, nén
cai thdy la sit dd néng ; vi mén 4n nay dung dao cit x¢,
neén cai nghe la dao ki€m bén ; vi mén an nay, quay nudng
thom tho nén hoi thd 1a 1dng sit 16n ; vi mén 4n nay bin
gié't thd, chim nén xic 1a tén cung nd ; vi mén an nay, mong
tudng khat khao nén y nghi la st néng bay. D6 1a sau giao
béo cda thigt cin, cdc can khdc c6 thé tir d6 suy ra vay.

Bo Hiép Luan dan kinh Dich dé ching minh : Ly la
mit, Khdm 14 tai, Can 1a mi, Poai 1a miéng, Khon 1a than,
suy nghi lai 1a Ly Héa cia dia vi tam. D6t cai nghe thi Ly
Héa bién noi Kham Thiy nén lam ra vac sbi, déng chay.
D6t hoi thd thi Ly Hda bién noi Can Thé nén lam ra khéi
den, Itta d8. D6t cai ném thi Ly Hda bién noi Doai Kim nén
lam ra hon Itta, com sét. D6t cai xdc thi Ly Héa bién noi
Khén Thé nén lam ra tro néng, 10 than. D&t tam thic thi
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déc tu thanh thi thudc vé ngoai dao nhan duyén. Chap C6
thi thudc thuong kign ngoai dao. Chap Khong thi thudc doan
kién ngoai dao. Chap Ciing C6, Ciing Khong thi thudc bien
kién ngoai dao. Chap Ching phai C6, Ching phai Khong thi
thude khong kién ngoai dao ciing goi 1a ngu si ngoai dao.”

Nhu nay ching khdi ra cai Phat kién, Niét Ban kién...
Tuyét khong c6 tat cd kién Hitu V6 va ciing khong c6 cai
vo kién, thi goi la chanh kign. Khong c6 hét thdy cac cai
Nghe ma cting khong c6 cai Khong nghe, goi 1a chanh van.
D6 1a ché phuc ngoai dao. Khong c¢6 ma pham phu dén la
Pai Than Chu. Khéng 6 ma Nhi thita dén la Pai Minh
Chu. Khong ¢6 ma B tét dén la Vo Thugng Chu. Cho dén
ciing khong c6 ma Phat dén la V6 Ding Ding Chu.

Mot 1a bién ra ching sanh xiém xtc Tu La ; hai la bién
ra Nhi thita xiém xtc Tu La ; ba la bién ra Bd tat xiém xic
Tu La. Pay la Tinh D6 tam bién. Hét thdy cac phap hau vo
pham thénh vi nhu quang vang, cdi Chan Nhu cta chinh
minh vi nhu vang. Vang va quing tich ra, thi vang rong 1o
bay. Bdng c6 ngudi kiém tién, ki€m dé béu lién bién vang
ra tién ma cho. Ciing nhu bot gao tinh thuan khong c6 dat
cat, c6 ngudi xin banh lién bién bot ra banh ma cho. Lai
cting nhut ké bdy t6i ¢6 tri hidu dugc y vua, néu vua mudn
di ma doi Tién Da Ba® thi lién dang ngua. Khi vua an ma
doi Tien ba Ba lién dang muéi... Céc vi du trén dé chi
ngudi khéo thong dat huyén chi nén tng cd chang sai lam.
Cing goi la Luc Tuy@t Su Tu.

T6 Chi Cong néi : “Mac ngudi tao tic tram diéu, hang
Thap Dia Bb tat khong doi, khong no, vao nudc khong chim,

! C6 bén nghia : mudi, dé dung, nudc va ngua.
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ngan cam. Ching c6 day thoi cdm xic. Ay 1a tu 6ng mudn
nhu cay kho, tdng da ! Lai can génh véc, that khong c6 1a
canh chi kha dugc. Tuy nhién nhu thé, lai nén tf xem, chang
dugc tuyet bd 15i 1& n6i nang. Ta nay vi cdc ong néi ra cai
15i 1é &y, hién bay ci khong 18i. Cai dy xua nay von khong
6 céc thit tai, mat !”

Khi &y, c6 nha sut héi : “Sao 6 sdu dudng ching sanh ?”

T6 Son néi : “Ta noi y&u luan day, tuy & trong d6, von
la chdng nhiém

Hai : “Chéng rd phién ndo trong than thi nhut the nao ?”

TG Son néi : “Phién ndo 1a cai tuéng trang gi ? Ta lai
muén 6ng xét xem coi, lai c6 mot thit gi ching ? Chi xem
trén lung gidy ba thi ngi¥ ngon ghi chép thi da phan bi
Kinh, Luan lam cho ldm lac. Téi ching ting xem sach vé,
Kinh, Luan gi rdo ! Ong chi vi mé noi sy ma bd chay. Ty
minh chidng dinh nén bén c6 sanh tif tam ! Chua titng hoc
duge mot 10i hay nita cau, mot kinh mot luan nao thi néi
cai gi B& D& véi Nigt Ban, thé v6i xuat the ? Con cif B6 B§,
Niét Ban, thé véi xudt th&, d6 la sanh ti. Nhu chdng bi sy
dugc, mat &y rang budc tic 1a khong c6 viéc sanh tit. Ong
c6 thay Luat sut néi cac dé muc trong gidi luat th€ &y chinh
1a c6i goc sanh tit. Tuy nhién nhu thé, nghién citu r6t réo
sanh t ben ching thé dic.

“Trén dén chu Phat, dudi dén sau kién, tron cd déu
6 Cai Ay, dit cho dai ngén t6t x&u ching déng. Céi Ay
ching tir ngoai dén thi ché nao 6 nguoi réi rdnh dao dia
nguc chd 6ng ? Ong mudn biét néo dia nguc thi nay day
chi cai ké ndu vac nude s6i la d6. Mudn bi€t néo nga quy
thi nay day chi cai ké nhiéu déi, it that, khién ngudi khong
tin 12 d6. Mu6n bi€t néo stic sanh thi hi¢n day ké khong
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T6 héi lai : “Ong dén nham chitc hdi nao ?”

Ong dap : “Da ngay méng Bén thang Tém nam ngoai.”

T3 lai héi : ”C)ng rdi nhiém s& khi nao ?”

DPép ring : “Ngay Hai Muoi thdng trudc.”

T8 Dudng néi : “Vay tai sao néi la md miéng ching
dugc ?”

Ong Tiéu ben khé ngo.

Ong Vuong Long D6 tuong tu ching Nhin Bia, nhg
vai cau ctia T6 Nam Dudng ma ché-thdy lién mat.

Nhung ciing c6 truong hop da siéu qua Nhin Dia ma
chua th&u thoat. Nhut Ngai Ngi T6 Dién dugc Ngai Pha
Son Vién chi dén ra mit T6 Bach Van Poan. Ngai Ngi T8
Dién dem chuyén nha su hdi T8 Nam Tuyén vé ngoc ma
ni d& xin bay day y&u nghia. T8 Doan lién quat nat cho.
Ngai Dién lanh ng, trinh bai k& Pdu Co ring :

“Trudc non mot manh dat dai nhan
Hiu T6 chdp tay bach hdi han

Tu bin bao phen réi mua lai

Vi thuong ting triic gidn gid trong.”

T Doan dic biét 4n kha, cho lam Tri sy trong chua.
Chéng bao lau, T6 Doan dén néi ring : “Cé mdy vi thién
khéch & Lu Son t6i, déu c6 ché ngd nhap. Béo y néi, ciing
n6i duge ¢6 moi manh. Néu nhan duyén héi y, ciing bay
té dugc. Bdo y ha mot cau chuyén ngi, ciing budng ra duoc.
Chi ¢6 didu la chua & trong d6.”

Ngai Dién & ché nay phat dai nghi, tu suy nghi ring :
“Pa ngd rdi thi cling néi dugc, 16 cling da 5, the sao lai
chua & trong d6 ?”
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TG Son : “Sao ching & (tru) lai ?”

Dép : “Téi ching tif chdi &, chi vi Tay Thien ¢6 ngudi
chéng chiu.”

TG Son néi : “Vay ma lau nay ta lai nghi ga &y !”

Nhu nha su nay, dén dinh ching tru thi con gi ngan
ngai ? Tic la cai hoan nan dinh doa con khéng c6, lo gi tai
hoa dit bing u ?

Kinh : “Tam, Phat ca hai ddng, khéo dugc Trung
Pao, gidng nhu ngudi biét nhin nhin, ching phai 6m 4p,
chéng phai phét ra, goi la Nhin Dia.

Théng rdng : TAam minh va hanh vi Phat, c3 hai ddu
vét déu dung thong, hoa thanh mét thé, khéng con ngan
ngai. D khong phai Tic Tam tic Phdt, cing khéng phai
Phi Tam phi Phit, chi néi 1a "Chﬁng phdi vit”, d6 chd goi la
Trung Bao.

Ban dau thi ngay chinh giifa ma lin vao, cho dén khi
Trung Pao thudn chan. Tha 16p Tin, Tru, Hanh, Huéng
dén day méi c6 thé khéo dugc Trung Dao. Goi la khéo dugc
thi ching phi mdy 16ng cong luc, dy la ddc cai Khong-chg-
ddc. Pa khong ché déc thi cing khéng ché thuyét. Nhu
ngudi nhin nhin, d& khong 6m &p long nghi ma ciing khéng
n6i ra, chi c6 im lang &n chita ma théi, nén goi 12 Nhin Dia.

Quan Long D4 tén la Vuong Tiéu, ty 1a Quan Phuc,
mot hém & chiia Chieu Giéc, nghe tié’ng ban ra thién ma c6
tinh ngd.

Beén héi T6 Nam Dudng : “Téi c6 céi chd-thdy, béng bi
ngudi hdi, lai md miéng ching dugc, chua 15 16i & dau 7

T8 Dudng néi : “Ldi tai c6 cdi chd-thdy.”
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nght dung than ? Céi chd ma danh muc cda th& nhan c6
thé thdy dén la dong nhu vay, ddc nhu vay ma thoéi. Nay
néi, “Ddng khong ché déng, dic khong ché dic”, thi chd
nao dau dé trom thdy cai nhiém mau ?”

Pén day thi noi pham da hét, sip vao Thanh vi. Chi
c6 Thanh méi bi€t dugc Thanh, ching phdi y kién ngudi
ddi ma trdm thdy duoc, vi cao vugt cai cao cta ngudi doi,
neén goi la The D& Pé Nhat Bia. Néu vao Thap Dia, dén tot
Diéu Giac thi lai goi la Xuat The Dé Nhat Dia.

C6 nha su héi T8 Pong Son : “Trong ba Than, Than
nao ching sa vao s6 luong ?”

T8 Son néi : “Ta thudng & trong &y khong cach hd.”

Ngai Thién Déng tung ring :

“Chdng nhap thé, chua theo duyén
Kiép bdu "Khong Xit" c6 gia truyén
Song thu gié nhe, rau tn tring
Bén ¢ thuyén chiéu mét gidi suong.”

Bai tung nay & chd ching roi vao s6 lugng lai cang
than thiét.

Thién s Pdng An Chi k& thita T8 Péng An Phi. Khi
sdp thi diét, TS Phi thudng dudng néi : “Trude Da Tt thap®
toan con chdu tuén td, vidc cda ndm vi trudng lao tién bi
la thé nao ?”

Néi ba lan, khong ai d6i dap dugc.

Cubi cung Ngai Béng An Chi bu6c ra, néi : “Dém sing
ngoai rém bay trdi viing, mudén ddm vui ca dao thai binh.”

' Ch Phat phén nita tda ngdi véi T8 Ca Diép.
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noi thé gian, phin nhidu lam loai bio diém lanh. Loai
Truyén T6ng Quy thi khi ngudi chét, qui béo hét, sanh
noi thé gian, phan nhiéu lam loai thun héa.

“Anan, cic loai 4y déu do lita nghiép d6t xong, sanh
lam stic vat d& trd ng ci. Hét thay cing déu ty hu vong
chiéu din 14y nghiép ma ra. Nhung ngé Bd D& thi cic
vong duyén dy von khong chd c6 !

Théng ring : Tinh, tuéng da khong, dang ra khong con
ché vuéng mic, vugt ngoai sy vat, nhung ching khdi lam
stic vat vi trd ng ci vay. Day la ché néi “Rd, lién nghiép
chugng bén lai khéng ; chua r5, ben dén xong ng ci”.

B&i do Itta nghiép thiéu kho nén tinh, tudng tam thai
chz‘ing sanh. Giéng nhu ngudi vac nang di xa, khi lyc kiét
qué nén mudén méi lo nghi déu khong, cai dy chua that la
Khong vay.

Chim Cuu nuong cuc d4t cho la con, ching lia noi
Quii, déu do tham vat ma ra. Loai bao diém xdu nhu chim
Thuong Duong bao vé thiy tai, con Hat Vi bdo vé han han.
Bat Quy quat gi6 dam ciing la thit khong lanh, nén lam
loai bdo diém xau. My Quy thudng nuong chén, cao nén
lam chén, chén nhidu xdo trd vi théi quen con sét vay. C8
Quy nhém tu nhiéu trung déc ma ra, nén lam loai c6 ddc,
sy oén doc siu xa nén nhiéu lan bién ddi ma chdng quén.
Lé Quy duya tai, nuong hoa, vao trong than ngudi chuyén
lam loai giun san nuong tua trong than, la sy sét lai cia
san han vay. Nga Quy thi chiu déi, chuyén lam loai bi &n
thit d6 1a do théi quen ngao vat kiéu man, nén lam céi cho
ngudi nhai. Ap Quy nuong tua ngudi, nén sanh lam trau,
ngua hay tim kén dé ngudi may mic, rét cudc bidu 16 sy
Itta d&i tai mdt vay. Vong Lugng Quy la do théi vach 16i
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Ben tham citu lau ngay, béng nhién tinh ngo, long tiéc
ctia bau trudc kia mot phen budng bd hét, chay di tim Ngai
Bach Van DPoan. T6 Poan dam chan mua tay. Ngai Dién
ciing cudi xda mot ti€ng ma thoi.

TG Dién vé sau néi véi nguoi ta rang : “T6i nhd d6 ma
ra khéi mot xdc chét, lién rd dugc cai viec chd gis trong.”

Thé nén biét, may to chua héa thi vin con ly chuéng.
Boén thit Gia Hanh di¢u vién nhu thé, dau chi ¢6 bén méi
u?

Kinh : “S8 lugng tiéu diét, sw mé, gidc va Trung Pao
ca hai déu khéng danh muc, 4y la Th€ D¢ Nhit Dia.

Théng ring : Tam, Phat cd hai déng, la da quén day,
kia ; khéo ddc Trung Pao la da lia hai bén. Nhung c6 hai
cdi déng nhau, thé 1a con tin tic trong dé. D6 1a s6 luong,
d6 1a danh muc vay. S6 luong la chd thé nhan c6 thé do
ludng, danh muc la chd th& nhén c6 the chi ra, tifc la ching
vugt khéi the gian.

Phat Than l1a v6 vi, chdng roi vao s6 lugng. Tidu diét
s6 lugng do d&€m di thi ching c6 viéc rdi vao vay. Sao goi
la tiéu diét ? Cai gi c6 déng, c6 khdc, c6 mé, c6 gidc, c6
dugc, c6 mét déu thude vao s6 lugng, déu cé thé xép thanh
danh muc. Hién nay doc chi khéo déc Trung Dao, nén khong
thé cho d6 1a me, lai sdp ciing véi ché s& dic ma quén mat,
nén khéng thé cho d6 1a gidc. Ching thé suy doén, ching
th€ hinh dung, chinh 1a chd chan that tiéu diét moi s6 luong
vay.

Cai ché tinh suy luong cda thé nhan c6 thé dén, la
bigt c6 Phat, biét c6 Pao ma théi. Nay néi : “Tam ching
phéi Phat, Tri chdng phai Dao”, thi chd nao dau ma suy
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6ng & tang dién, doi giay cda vi Tha toa, ha chdng phai la
sut ngd ddc ngay khi dy u ? Do dau ma khong biét chd an
tru dy ? Lai & trong cdi &y ma lam phién r6i dai chuing !”

T8 Chuén x6 manh, tan tic nhu vach dé. Tir dé khong
con thdy nda. Ché tay Ngai ndm ndi lin, hon nda thing
m6i hét.

Pay la chua vao dia nguc ma lam Quy, vén khéng c6
cai nhan dia nguc nén dia nguc ching nhén ! Pugc tht dai
cam 16 day ma udng thi lién vang sanh tity ¥ nguyén. Nhu
T6 Tram Pudng Chudn thi khong chi biét tinh trang cda
quy thin ma lai con ¢6 thé vi ching quy ma thuyét phap
cho nia.

Kinh : “Lai nita, Anan, nghiép qu§ d hét thi hai thtt
tinh va tudng déu khong, mdi & thé gian cang ngudi ng
cl odn d6i gip nhau, than lam sic sanh, d€ tra ng xua.

“Loai Quéi Quy thi khi vat tiéu tan, qui béo hét,
sanh noi th& gian, phin nhiéu lam chim Cuu. Loai Bat
Quy thi khi gié tiéu tan, qua bio hét, sanh noi thé gian,
phin nhidu lam loai bdo diém k3 di. Loai My Quy thi
khi sic chét, qua bio hét, sanh noi thé gian, phin nhiéu
lam loai chédn, cdo. Loai C8 Quy thi khi sau bo diét, qua
bao hét, sanh noi thé gian, phin nhiéu lam loai c6 doc.
Loai Lé Quy thi khi sy suy dit, qui bio hét, sanh noi
thé gian, phin nhiéu lam loai giun. Loai Nga Quy thi khi
khi tiéu, qua bao hét, sanh noi thé gian, phin nhiéu lam
loai bi an thit. Loai Ap Quy thi khi u u&n tiéu, qua bio
hét, sanh noi thé gian, phin nhiéu lam loai cung cip d6
mic. Loai Vong Lugng Quy thi khi tinh hoa tiéu, qua bo
hét, sanh noi thé gian, phin nhiéu lam chim mua. Loai
Dich S Quy thi khi bong sing diét, qua béo hét, sanh
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Canh gi6i Phat thi chi Phat ctung véi Phat méi c6 thé
thong sudt cing tot, d6 1a canh gidi khong thé nghi ban.
Ldy ba D&? vien dung dé tuong ung ciing chufa ciing tot.
Trung Pao thuin chan dudng nhu khéng khac BS D&, nhung
biét cai Trung Dao ching an tru, d6 1a Dai BS D& vay. Dia
vi Hoan Hy Hanh & tru6c ddy du vo luong diéu dite, mudi
phuong déu tiy thuén, 18y chd cong dic ma néi, nén thudc
vé Hanh. J day ben thau sudt V6 Thugng BS D@, vugt
pham vao Thénh, da rdo budc trong cdnh Phat, da 1en qud
vi nén goi la Pia.

Bt ddu dugc syt hoan hy cda Phap, hy 1a do thau sudt,
ddc khong c6 gi chudng ngai, ma that la ddc khong chd
déc, hy khong ché hy, chdng phai 1a cai hoan hy ctia the
tinh ¢6 thé suy ludng néi.

Quan Thiém phan Luu Kinh Thin, nhé tudi nhd ¢
tai ma ra lam quan, d6i v6i Phat Phép chua c6 tin. Nho gap
Thién su Chi€u Gidc Tdng chi din nén say mé TS Dao.

Khi dén kinh su, ra mat Thién st Hué Lam Xung, gap
liic vi tang héi T8 Tuyét Dau : “Nhu sao 1a bdn nguyeén chu
Phat ?”

Dép riing : “Sdc lanh ngan nii.”

Lai didt, c6 tinh ngo.

Hon ndm trdi chd b6 nham, 6ng tham hoc véi Ngai
Thiéu Son Cao. Khi sip di nham chuc, tir gid Ngai, Ngai
cin din réng H ”Ong ct thé ma dung tdm, lo gi chéng ngod.
V& sau hoiic ¢6 cai cdnh gi6i phi thudng, hoan hy vé luong
thi thu thap cho mau. N&u thu thap duoc lién thanh phap

! Khong, Gid, Trung.
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TGS Phi n6i : “Phai 12 céi tén lita &y méi duge.”

Sau, khi tru tri, c6 nha su hdi Ngai : “Chd hai co ching
dén, ctt xuéng thé nao ?2”

T8 Chi néi : “Khip noi ching gap, trong Huyén ching
mat.”

Ngai Pon Ha tung ring :

“Mé kia by no khd tuong phing
V6 tu hai chit ciing khong trong
Ving héng Tay lin ngoai kia niii
Lubng luu c6 dnh chiéu khe dong.”

Ché nay thi Mé-Giac va Trung Dao, c4 hai déu khong
chd chi goi, chinh 1a ché hai cd duyén chéng dén noi. Nhung
Ngai Déng An Chi thi hai ben ching lap, Trung Pao ching
ditng, sép Trung Pao ciing ching &. Thé méi la Chan Tong
V6 Trude,™ trong tong mén la cao tot thit nhat. Pau phéi
chi 1a The B¢ Nhat Pia ma théi sao ?

VIL. THAP DIA

Kinh : “Anan, ngudi thién nam d6 trong Pai BS Dg,
khéo dugc thiu sudt. Gidc théng v6i Nhu Lai, sudt hét
canh gi6i Phat, goi la Hoan Hy Dia.

Thong réng : N6i Pai BS Dé d6 chinh 1a “M¢t dubng
hutng thupng”, chd quan y&u cda ménh mach chu Phat. Noi
day ma thdu sudt, ddc dai triét ngo, “Thdy cdc tusng ching
phdi tuing, ben thiy Nhu Lai”. Da thdy Nhu Lai, nén sudt het
canh gici Phat.

! Khéng dinh méc.
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khi. Néu thu thap ching dugc, lién c6 bénh chdng an ma
thanh céi 18i 1dm tha't tim d6.”

Chéng bao lau dng lai dén kinh su, theo Thién su Chanh
Gidc Dat ma thua héi nhan duyén.

T8 Dat néi : “Ngudi xua néi “Binh thung tim la Dgo”.
Nay 6ng trong mudi hai thdi phéng quang dong dia, ching
tu biét 14y, lai huéng ngoai chay réng tim kiém, ngay cang
la cang xa !

Ong cang them nghi, ching hidu.

Mdt dém vao thét, T6 Dat dem chd trong Truyén Dang
Luc : Qudc Vuong Huong Chi hdi T8 Ba La Dé Tén gia :
“Cai gi la Phat ?” T8 Dé néi : “Tanh Thdy la Phat”, ra ma
héi 6ng.

Ong khéng néi nang dugc, cang nghi dit. Ben vé chd
ngd, ngu say.

Dén canh nam, tinh gidc, vifa chot nh lai thi thdy du
thit tuéng la, trong ngoai thong suét, sdu cin chdn dong,
trdi dat cing quay, nhu may md trang hién, vui khéng gi
hon. Bdng nhé lai 18i d4n do cta T8 Thiéu Son khi tit biét
ma nén lai, dgi d€n sdng méi thuat lai ché biét duogc.

T8 Dat &n chiing cho, va néi : “Lai phdi dung dugc
méi la duoc.”

Ong néi : “Chéng cin thuc hanh u ?”

T3 Dat néi : “Cai dy la viéc gi ma lai néi dén thuc hanh ?”

Ong lang im khé hop.

V& sau, c6 viét Phat Minh Tam Pia Tung tdm bai, va
thién Minh Pao Du Nho dé canh tinh th€ gian.

Nhu chd chiing ctia Ong Luy, déi v6i So Dia chua bigt
ra sao, nhung cdi hoan hy phi thudng la da ching c6 phu





index-211_1.png
LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN Vil 961

Phat ma chi pham nhing tap nghi¢p khac thi sau nhidu
ki€p bi thiéu ddt, d&n hét toi rdi thi chiu nhing hinh quy.

“N&u noi ban nhan do tham vat ma giy nén tdi thi
khi dén toi xong, gip vat thanh hinh goi la Quai Quy. Do
tham sic ma giy nén toi thi khi d&n t5i xong, gip gié
thanh hinh goi a Bat Quy. Do tham d6i trd ma giy nén
toi thi khi dén toi xong, gip stc vat thanh hinh goi 1a My
Quy. Do tham han ma giy nén ti thi khi dén tdi xong,
gdp san thanh hinh, goi Ia C§ Poc Quy. Do tham ghi nhé
ma giy nén toi thi khi dén t0i xong, gip sy suy tan thanh
hinh, goi 1a Lé¢ Quy. Do tham ngao man ma giy nén toi
thi khi dén t6i xong, gip khi thanh hinh, goi 1a Nga Quy.
Do tham lita gat ma giy nén tdi thi khi dén t3i xong, gip
u uén thanh hinh goi la Ap Quy. Do tham vach bay ma
1am nén ti thi khi dn t0i xong, gip tinh hoa thanh hinh,
goi Ia Vong Lugng Quy. Do tham thanh tyu ma giy nén
toi thi khi dén toi xong, gip bong sang thanh hinh, goi 1a
Dich S Quy. Do tham bé¢ dang ma giy nén tdi thi khi
dén toi xong, gip con ngudi thanh hinh, goi la Truyén
Téng Quy.

“Anan, nhing ngudi 4y d&u do thuin Tinh ma doa
lac, khi lita nghi¢p d6t kho rdi thi len lam Quy. Céc tha
&y déu do cai nghiép tu vong tudng chiéu din téi ; néu
ngd dugc Bé Dé thi trong tanh diéu vién minh, v6n nao
dau c6.

Théng ring : Thuén tinh, nghiép ning 4t la bi doa lac.
Ltta nghi¢p thiéu kho, thn thic ching mé mudi nén lai
déi nghiép ma lac vao néo Quy. Ai nhiém thi sanh tinh,
tinh bit ddu ¢ tham nén mudi tip nhan déu ldy tham ma
noéi vay.
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tat ba ty da da ra thé gia & t¢ phan, xa da y&t ra ma do
Y&t ra, tat ba ra tha ta da ké té phan, ty dia da gia lé t&
phén, gid d6 ra phuge ky né té phan, bat xa ra cu ma ri,
ty da da ra thé té phin, ma ha ba ra dinh duong xoa ty
ri té¢ phan, bat xa ra thuong yét ra da, ba ra thugng ky

ra xa da phian, ma ha ca ra da, ma ha mat dat ri ca noa.

Nam mo ta yét ri da da phén, ty sic noa ty du¢ phan,
bot ra ha mau ni dué phén, a ky ni dué phin, ma ha yét
ri dué¢ phin, yét ra dan tri du¢ phin, miéc dit ri du¢
phén, lao dt ri dué phan, gia van tra dué phan, yét la
ra dét ri dué phiin, ca bic ri dué phan, a dia muc chat
da ca thi ma xa na, ba tu né dué phan, dién ki€t chat,
tat dda ba téa, ma ma 4n thS na ma ma tda.

PE NGU HOIL :

Dot sic tra chat da, a mat dat ri chit da, 6 xa ha
ra, gid ba ha ra, 16 dia ra ha ra, ta ba ha ra, ma xa ha ra,
xa da ha ra, thi tf da ha ra, bac lugc da ha ra, kidn da
ha ra, b& st ba ha ra, pha ra ha ra, ba tda ha ra, bac ba
chat da, dot sic tra chat da, lao da ra chat da, dugc xoa
y&t ra ha, ra sit ta y&t ra ha, bé 1& da yé&t ra ha, ty xa
gid yét ra ha, b da yé&t ra ha, cuu ban tra yé&t ra ha, tat
kién da yét ra ha, 6 dit ma da yé&t ra ha, xa da yét ra ha,
a ba tit ma ra yét ra ha, trach khé cach tra ky ni yét ra
ha, ri Phat d& yé&t ra ha, xa di ca y&t ra ha, x4 cu ni yét
ra ha, lao da ra nan dia ca yét ra ha, a lam ba yé&t ra ha,
kién d6 ba ni y&t ra ha, thap Phat ra yén ca hé ca, truy
d& dugc ca, dat le d& dugce ca, gia dot thic ca, ni dé thap
phat ra, ty sam ma thap phat ra, bac d€ ca, ty dé ca, that
1¢ sit mat ca, ta né bat d€ ca, tat ba thap hat ra, thit 16
kiét d&, mat da bé dat 16 ché& ki€m, a ¥ 16 kiém, muc khée
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bi¢t nhan nghia, khong rd than so la dé. Ha doi gi mang
16ng ddi sitng, chit cit, treo ngudc u 2 Mudh biét trdi, ngudi
thi chi nay ddy ngudi oai nghi trong sach, 6m bat tri binh
1a d6. Thiét than bao nham thi khdi doa cac néo. Thit nhat
1a ching dugc vat bé Cai Ay. Cai Ay ching phai la d& dugc.
Cén huéng v& dinh nii chot v6t ma ding, ddy bién mit ma
ma di ! Chd &y khong dé dang di ding méi c6 chit phin
tuong dng.

“Nhu nay bay 16 ra déu la ngudi 1dm chuyén, thi lam
sa0 ma tim cdi ngudi si don kia cho dugc ! Bing chi ghi
nhg 18i 1& trong sach ma 1am cai thay bi€t cda minh, thdy
ngudi khong hi€u thi sanh ra khinh man. Céi d4m d6 déu
1a ngoai dao, xién dé c6 4n nhim gi cai tim &y dau ! Cin
mién mat ma xét cho thdu sudt ! C6 néi nhu vay cling van
con la chuyén by mé ctia tam gidi !

@ du6i 16p 40 thiy tu chd c6 bd ludng qua. Dén trong
4y lai cang t& vi nhit nhiém ! Chd ¢6 rdi nhan, cdn nén
trén trong !

Lai nhu T8 Muc Chéu ciing vi Gidng su dang udng tra.

T6 Muc Chau néi : “Téi cttu 6ng chdng dugc dau !”

Nha su dép : “Da, t6i khong hi€u, xin thdy chi bay.”

T6 Chéu chi cdi banh chién, héi : “D6 la céi gi vay ?”

Nha su dap : “Sdc phap !

T8 Chéau néi : “Céi g chun vao vac ddu sbi nay ! Ching
k& tai gia hay xuat gia, chi 1a tf gay nghiép, gém can, gém
cdnh ma ching dugc gidi thoat !”

Ky di thay 13i 1& ctia hai Ngai Dugc Son, Muc Chéu !

Kinh : “Lai ntta, Anan, néu cic chuing sanh d6 ching
phé luit nghi, pham B3 tit Gi6i, hity bang Niét Ban cia
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TG Son néi : “Phai biét c6 cai khac trong cai khac.”

Héi : “Nhut sao 1a khac trong khac ?”

TG Son néi : “Ching sa vao mau sic cac ndi.”

TGS Thuy Nham khéo néi cai déng, T8 Tao Son khéo
n6i cdi khac. Hop hai tic trén ma xem, &t bi€t tanh khac
nhép vao déng thi khong c6 cdi déng nao d€ déng. Lia do
thi thanh khéc, héa ra 1a khic & trong khdc. J day hé c6
thé 14y sy néng can ma nhin vao dugc u ?

Kinh : “Thanh tinh ciing tdt, sing sudt sanh ra, goi
1a Phét Quang Pia.

Thong ring : Nhut tim guong tron 16n bui bim khong
con, di goi dugc 1a thanh tinh, nhung ching phéi thanh
tinh ciing tot vi con phép cdu.”) Phap cdu da lia, cai s& tri
chuéng sach, réi sau cai sang su6t cda Bén Gidc sanh ra,
tir dinh phat hug, tu c6 mot phdn 4nh sing ruc rd, ching
phéi sy gidc chi€u tim thudng c6 thé so sinh. Bai k& &
tru6e da néi : “Tinh cuc, séng thong sudt. Ling chidu trim
hu khéng”, cdnh gidi nhu the thi méi mdi déu tu sang té,
vat vat déu ty sudt théng, ha chd dy con 6 sy 1o md v ?

T8 Pong Son hdi Ong Mat Su B4 : “Lam gi th& ?”

Péap : “Cam kim.”

T6 Son néi : “Viéc cAm kim ra lam sao ?”

Diép : “Mbi kim déu nhu nhau.”

T8 Son néi : “Hai muoi nam déng hanh, lai néi 181
theé u ?2”

Ong Mat héi : “Con Trudng lao thi thé nao ?”

" Syt do do chap Phap.
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C6 nha su hdi Thién su Linh An Phat Hai : “Xua, c6
mot dng Tu Tai lam xong bai luan Khong c6 Quy thi c6 mot
con Quy quat ring : “Con ta thi sao ?” Y ra lam sao ?”

Ngai 14y tay gdi trdn, néi : “Dau giong !”

Nha suf héi : “Con nhu Ngii T6 1dy tay lam md chim
Bot Cuu ma kéu : “Cuic cu cu !” lai la thé nao ?”

Ngai n6i : “Ty d6c xudt ddy. Tuy vay ching ding ct
mot bd.”

Xua, Thi gid Hitu Ngo thdy chd ném cti chay tan, c6
sy tinh ngd, ben dén phuong truong bao chd té ngd véi
Lic Dam Tham Thién su.

T& hét dudi ra.

Hittu Ngo vi thé that chi, tu dén nha ciu cda T8 Dién
Tho Pudng, sau d6 khéng ra nia.

Dai chiing 18y lam la.

Thién st Tram Pudng Chudn nghe dugc, mot minh
dén nha cdu, vita mdi cdi 4o thi Hitu Ng¢ lién dua nuée
sach dén.

TS Chudn néi : “Chd ta cdi do da !”

C6i 40 xong, Hiu Ngo lai dén, chdc lat lai dang cay
chui dit.

T6 Chuén rtfa sach xong, kéu dem thung nuéc di. Hiu
Ngo vita cdm 14y, T6 Chudn ndm lay tay, néi : ”Ong 1a Ngo
Thi gid day u?”

Dap ring : “Da, phai.”

T8 Chudn néi : “C6 phdi la khi & lidu tri khach, ong
thay khutoi ctii dé ma c6 chd ngo day khong ? Chuyén tham
thién hoc Pao chi c8t y&u la biét chd an tru cia bdn ménh
nguyen thin. Ong guong ép lam véy thi khé thanh tuu. Khi
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sy tho ky cda Ngai Thiéu Son. Ciing la viéc hién than Té
Quan ma dén d6 u ?

Kinh : “T4nh Khic nhap vao Ddng, tanh Ddng ciing
diét, goi Ia Ly Cau Dia.

Théng ring : & trudc thi Tam, Phat hai cai déu Déng,
s8 luong tiéu diét 1a chi quy v& mot cai Tanh Thién cia
ta ma luan. Nay thi tinh Khéac nhap vao Béng 1a néu bay
chiing sanh, quéc do déng mét Tanh déay. Rén, réng lan
16n, pham Thanh xen nhau, d6 la canh gidi cta BS tat. Néu
chéng giéc thong sust y chi ching do ching sach ctia Nhu
Lai thi chita d& thau dat chd nay. Néu thdy Ténh ching
sanh 1a khéc, tic thay ching sanh do. Nay da nhap vao
Déng la da lia c4i dd cda by mé do vay. Néu thay ching
sanh ténh Déng thi tinh Déng chua mat, dy la phap do.
Nay ténh Déng ciing diét mat, tic 1a lia ci do cia by mé
sach vay. Céi Ly Cau Dja nay la chd ton trong trong dia vi
Bb tat : dut lia cai do cdia bd mé thanh tinh, tré vé& ban thé
vén khéng do ctia Nhu Lai, chit chdng phai 1dy su lia céi
do ciia by mé do ma c6 thé ban dén.

Nha sut héi T8 Thuy Nham : “Nhu sao la Phat ?”

Pép : “Trdu da.”

Hoéi : “Nhu sao la Phéap ?”

Pap : “Trau da con.”

H3i : “Nhu vay tifc chdng déng u ?”

Pap : “Hop ching dugc.”

Hai : “Vi sao hop ching duogc ?”

Pap : “Khéng c6 cai déng dé déng véi thi hop céi gi 2”

Lai c6 nha su hdi T6 Tao Son : “Tuy&t phi ngan ndi,
vi sao dinh c6 chét ay ching tring ?”
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Tham vat thi lam Quéi Quy, vi ldy ching dung ly. Doi
Tdn, c6 Thach Ngon, Vit Bing la d6 vay.

Tham sic thi la Bat Quy, gi6 dam can quét lam tiéu
tan may, mua. D4t Trung Chau gip han han thi cdu khdp
Bat Quy ¢ mé ma, dau 16n hon céi ddu.

Tham déi tr4 thi lam My Quy, théi quen gian trd chua
quén nén bién hién déng ddp dep dé d€ lita ngudi.

Tham han thi lam C8 Pdc Quy, két odn hdn ndi y nén
chiu lam loai rén doc d€ phun noc doc. & Van Nam, Quy
Chan c6 nhidu, chi ¢6 diéu la theo ¥ ngudi.

Tham ghi nhd thi lam L Quy, gian hon ching bé, khic
sdu vao c6t tiy, luén luén chd ngudi suy vi ma bao thu.

Tham ngao man thi lam Nga Quy, trong khong c6 ditc,
bung réng ma 1ong cdng cao, ay la trudc tu khinh déi 18y
minh vay.

Tham lita gat thi lam Ap Quy, théi quen dGi tra lita
ngudi, giong nhu d6i gat ngudi ngti say.

Tham vach i chi trich thi lam Vong Lugng Quy, mdi
chép 14y ta kién ctia minh, lam yéu tinh & nti, dim, giong
nht ngti hanh héa thanh yéu quai.

Tham thanh tyu thi lam Dich St Quy, théi quen lao tam
udng phi, dé thanh 18i cho ngusi, ctt mai miét khong thoi.

Tham be dang thi 1am Truyén Téng Quy, théi quen
kién tung dp md, dua 18i chuyén 1&, qud bao & loai Quy
ma con nuong noi ngudi dé bao dén hoa phudec.

Moi thit nay déu la nghiép bao tu minh chudc lay. Nhu
ngd dugc B Dé thi gidng nhut méng béng tinh, dau c6 16i
néi md, nén néi la “Vén khong c6 gi".
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T Chéu néi : “Ta dép cho 6ng, sd roi trén dat bing.”

Y vi thay ! R6 rang da dép rdi vay.

Vé sau, hai Ngai Bdu Phuéc va Truong Khanh dang
dao nii.

Ngai Bttu Phudc 18y tay chi, néi : “Chi trong &y ben
1a dinh Diéu Phong !”

Ngai Truong Khanh néi : “Puang la nhu véy thi déng
ti€c cho 1

C6 nha sut k& lai v6i Ngai Cénh Thanh. Ngai Cénh
Thanh néi : “N&u ching phdi la bac Tén Céng thi thay so
kho6 diy déng !”

Ngai Tuyét Pau tung ring :

“Digu Phong c6 ddnh cd ddy ddy
Néu dugc 16 rang, phé chiic ai ?
Ching phdi tén cong phin dich xdc
So khé ddy dit, mdy ai hay !"

T6n Cong Trudng Khanh kh4 ti€c cho chinh 1a so rét
trén d4t bing. Néu rét noi dit bing ma thuong lugng thi
trudc so kho thdy quy ma v6 s6 !

Lai nhu T6 Dong Son hdi nha sut : “Chd nao dén ?”

Pap : “Dao nui dén.”

T8 Son néi : “C6 dén dinh chang ?”

Bép : “Da c6 dén.”

T6 Son néi : “Trén dinh c6 ngudi khong ?”

DPép : “Khong ngudi nao.”

T8 Son : “Nhu vay chéc chua téi dinh.”

Dép : “Néu chua t6i dinh sao biét 1a khong ngudi ?”
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lai thém vao cac théi quen giao ti€p d6i dai nhau ma thanh
sit néng, gia lanh... cac thit. Nhung mudi phuong Nhu Lai
& ngay trong ché nhén sanh khdi ma thdy su6t sy t6t, xdu
nén ching c6 sy gi dé tu. BS tat thi biét r6 d6 1a cai hoa
hai nén than trong thanh khiét ma khong pham nén xa ldnh
ching. Di ¢6 dia nguc ma trudc da khong c6 nhan, nén
chi 6 Phat cting Bd tat mdi c6 thé néi 1a khong c6 dia nguc
vay. Con chua dén tim, hanh nhu th& lam sao ma cho rang
tat ca 1a Khong.

Brc Di Lic néi : “Trong duc gidi c6 ba muci sau chon.
D6 1a tdm dai dia nguc. Sao 1a tam ? Mot la Déng Hoat, hai
1a Héc Théng, ba la Chiing Hop, bon 1a Hi¢u Khi€u, nam
1a Pai Hi¢u Khié€y, sau la Thiéu Nhiét, bdy la Cuc Nhiét,
tdm la V6 Gian. Céc chon dia nguc nay rdng mudi ngan
do tudn.

“Ngoai nhiing chd nay lai ¢6 tdm chén dia nguc lanh.
Sao la tdm ? Mot 1a Phao, hai 1a Phédo Liét, ba 1a Hac Pham,
bon la Hac Hac Pham, nam la HE HS Pham, sau la Thanh
Lién, bay la Héng Lién, tim la Dai Héng Lién. Tit chd nay
xudng ba muoi hai ngan do tudn thi dén Dang Hoat. Tit
chd nay lai cach bén ngan do tudn thi c6 dia nguc khac
nht chén dai dia nguc Dang Hoat. Chén dia nguc lanh &
trudc ciing vay. Tif chd nay lai cach hai ngan do tuén c6
céc dia nguc khac nia.”

Ngai lai day : Kej trong dai dia nguc Dang Hoat chiu
nhiéu cyc hinh khd s&. Céc hifu tinh kia phin nhiéu huéng
vé chd tao nghigp tang thuong, sanh ra dd thit khd, 1an luot
khdi 1én ma tan hai 1dn nhau, chét gidc nim lan l6c trén
dat. Khi ay trén khong cé tiéng néi lon, xuéng 1én ring “Cac
httu tinh kia dugc s6ng trd lai hét thdy”. Lién d6, cac hiu
tinh lai béng ding day.”
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Tanh Gidc, ti€p n6i mang mach cda Phat, ing co tiép vat,
di déy phuong tign. Tuy chua dén chd vién man, nhung
cting cu thé chi tigt, nhu ngudi & trong thai, tudng mao day
du. Tuéng mao hién bay dé c6 thé thdy dugc, d6 thude vé
phuong tién dng dung, nén goi la Phuong Tién Cu Tdc Tru.

Ngt T8 Hoing Nhin Dai su, ngusi & xit Hoang Mai
Ky Chau. Ki€p truéc 1a Pao gid Tai Tung & Phd Pdu Son,
ting héi Biic Tt TS : “C6 thé nghe dugc dao phép chang ?”

T8 dap : “Ong da gia, c6 nghe dugc réi lam sao rong
héa ? Néu sanh lai dugc thi téi con chd 6ng.”

Pao gid ben di, dén by sdng, thdy mot co gai dang gist
do, chip tay héi ring : “J nhd dugc ching ?”

Cb gdi néi : “Toi ¢6 phu huynh, c6 thé dén d6 ma xin.”

N6i ring : “Déng y t6i méi dam di.”

Co gai gat dau ung chiu. Dao gid ben quay gay ma di.

Co6 gai la con 1t nha ho Chau, khi vé nha thi ¢6 thai.
Cha me rdt x&u h6, dudi di. Co gai khong chd nuong tua,
ngay thi quay to muén trong x6m, t6i thi ngd nhd trong
quan tiém. Réi sanh ra mot difa con trai, cho d6 la ching
lanh, nén dem ném xuéng mét rach nudc duc. Sing ngay
thay troi ngugc trd 1én, khi phach tuoi t6t, rat kinh sg, vét
lén nuéi nang. Dita bé theo me di xin an, ngudi lang goi la
thing bé khong ho.

C6 hom, gdp mot vi Tri gid than ring : “Dita bé nay
thi€u ma't by tuéng t6t nita, nén ching bing Nhut Lai.”

Sau nay, gap Dic Tt T8, TS hdi : “Cau bé tanh (ho)
gi?”

Pap réng : “Tanh (ho) thi c6, nhung ching phai tanh
(ho) thuong.”
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Tay cdm digu dn bién cuong ling
Ngéi troi nao 1§ chiit co vi

Nam la No6i Sanh :

Thdm chén citu tring hd lai tuyén
Khodc xdu xa dé hién digu truyén
Chi tho mot ding troi dit quy

Theo kia cdc dao ty phin quyén

Tit La man khép, vua ti cich
Hoang Cdc rém budng, cdm ché toan
Vi nguoi chon chén cung thin mén
Mutgn 16 vang ngung nin khoc lién.

C6 nha su héi T6 Thuy Nham : “Thé nao la Vuong T&
Pan Sanh ?”
T8 Nham néi : “Tham cung dén chang ra.”
Ngai Pdu T tung ring :
“Quyj lg thién nhién hdn 6 thi
Vuon Xudn sdu vign it tuong tiry
Nila dém sao hop thién ludn khdc
Pubc chiéu trong cung lang rii rém.”

Cho nén mot dudng Sanh Quy 1a tong phong cia Tao
Déng, rat la mién mat. Chdng vao that nay khé ciing néi
nang.

Kinh : “Pa vao dao thai, chinh minh nhd dugc sy
nubi séng ctia Tanh Giic, nhu thai da thanh, tuéng ngudi
khong thi€u goi la Phuong Tién Cu Tdc Tru.

Théng rdng : Thanh thai da thanh thi khéng chi nhan
cai khi phdn ma chinh minh con duge sy nudi séng cia
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CHUONG Il :
PHAT KHAI THI VE MAT GIAO

Kinh : “Anan ! Ong héi vé& nhiép tam, Ta nay da
néi : P& vao Tam Ma Dia tu hoc phip mén nhiém mau,
cau Pao B Dé, truéc hét phai gid bon thi Luat Nghi
nay trong tring nhu suong tuyét, ty khong con sanh may
mun canh 1i. Ba cdi ctia tam, bdn cdi cia miéng khong
c6 nhan d€ sanh ra.

“Anan, néu ching sai mit bén Luat Nghi d6 thi tam
con ching duyén theo sic, huong, vi, xidc, ci thiy ma sy
lam sao phat sanh ? Né&u c6 tap khi ci khong thé digt tru,
6ng day ngudi d6 nhit tim tri tung Thin Chi V6 Thugng
Phat Danh Quang Minh “Ma Ha T4t P4t Pa Bat Dat Ra”
ctia Ta. Pay 1a Tam Chd Nhu Lai V6 Kién Danh Tuéng,
Phat TAm v6 Vi, tit danh phat huy, ngdi dai sen biu ma
tuyén thuyét ra.

“Nhu 6ng ddi trude cang C6 Ma Ping Gia nhan
duyén nhiéu ki€p, tap khi 4n 4i ching phai mot doi hay
mot ki€p, song Ta mot phen tuyén duong Than Chd thi
vinh vién thoat khdi long yéu, thanh A La Hén. Nang
kia con la ddm nd, khong tAm tu hanh, chi nhd thin lyc
ctia Chi ngAm gitip ma thanh lién qui V6 Hoc, hudng
gi cdc 6ng, nhing hang Thanh Vin trong hoi, cAu T6i
Thugng thita, quyét dinh thanh Phat, vi nhu tung bui vao
gi6 thuan, nao khé khin gi.

“Né&u & d5i mat thé€, cé ngudi mubn ngdi dao trang
tu hanh, truéc hay gi¥ Cim Gisi Ty kheo trong sach. Cin
phai chon Iya vi Sa mén Gisi Hanh trong sach bac nhat
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tdm cting khé néi ra, vi phdi pham thanh déu quén, tinh
hét sach, Thé hién bay, méi ¢ thé néi 1a chdnh.

Thién su Nam Thap Quang Diing lén mién Bic gip T8
Lam T& rdi trd lai hau TS Ngudng Son.

T& Son héi : “Ong dén lam gi ?”

Diap : “Ra mit than can Hoa thuong.”

T6 Son héi : “C6 thdy Hoa thugng ching ?”

Pép : “Da, thay.”

T& Son néi : “Hoa thugng sao gidng con lita ?”

Pap : “Con thdy Hoa thugng ciing ching giong Phat.”

T8 Son néi : “Néu ching giéng Phat thi giong céi gi ?”

Pap : “Néu c6 ché giong thi dau khac con lita.”

Ngai Nguéng Son rat kinh ngac, néi : “Pham thanh
déu queén, tinh dut, thé 16. Ta 1dy ché nay dé xét nghiém
ngudi, hai muoi ndm nay khong ngudi r5 thdu. Ong git
gin di.”

Ngai Ngudng Son thudng chi sut ma néi v6i ngudi khac :
“Ong a'y 1a nhuc than Phat vay.”

Xem day thi “Dung mao nhu Phit, tim tuéng ciing dong”,
chi 6 Ngai Quang Diing la gan dé vay.

Kinh : “Théan tim hgp thanh, ngay cang ting trudng,
goi la Bat Théi Tru.

Théng ring : Pia vi Bat Th6i Tam™ & trudce chi su vao

siu trong Tanh Sang, c6 tién khong c6 lui, thi chi méi néi
vé phuong dién tam. Con dia vi Bat Théi Tru & day la than

" Trong Thap Tin.
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Mudi la phé chiic Phat-Phap sy. Tat ca déu dung chi tam
nay ma thanh tyu. Néu ching phai la mot dudng t6i thugng
thi c6 gi dang hon nita ? Cai y cta tén kinh, rot cuoc ching
ra ngoai chd do.

Thanh Chanh Bién Tri tdc la thé nhap Bién-Khdp-Biét
vay. Hang phuc ta ma, ngoai dao tic la ta chu tiéu tan vay.
Ung hién trong vi tran qudc do tic la Dieu Lién Hoa Vuong
vay. Chuyén Pai Phap Luan tic la Vo Thugng Bdo An vay.
Xoa dinh tho ky tic la Quan Danh Chuong Ct vay. Nhé
cttu cac khd tifc 1a citu thoat Ong Anan ciing Ténh Ty kheo
ni vay. Dai Phap Vuong Tt tic 1a van hanh cda chu BS
tét vay. Nhi€p tho than nhén tic la aifu ho than nhan vay.
Nhap Pai Niét Ban tic la Dinh Thii Lang Nghiém vay. Pho
chuc Phat-Phép Sy tic 1a tu ching lidu nghia vay.

Chi tam nay bao ham nhiéu nghia nhu the. Mudi
phuong Nhu Lai déu do day ma xuat sanh, nén la Chi Thap
Phuong Phat Mau Pa La Ni. Chua thdu rd diéu nay thi
cac kién chap ndi 1én nhu ong v& t6 ma thanh ta ma, ngoai
dao, tao nghiép khéng thoi ma chiu cdc khé. Day la chd
giong nhau ctia vi tran qudc do. Thau ré diéu nay tic la
Phép Vuong Td, nha Phat tho ky, pho chiic viec Phat phap,
chuyén Dai Phap Luén, khéng chi ti d6 ma con do ngudi,
thé tc 1a trude sau thanh Phat vay. Ngudi tri chd nay ky
han 1a & chd thdy tanh thanh Phat thi loai chuong cd bi mat
tam thuong ha c6 thé sanh u ?

T3 Bach Truong néi : “Néu ma nay & noi tat ca céc phap
hitu v6 ¢6 to hao tdm &i nhiém thi di cho chan dang dap
len hoa sen cting déng 1a ma lam. Néu chap vén thanh tinh,
von gidi thoat, tu 1a Phat, tu 1a ngudi hidu thién tic 1a thudc
vé ngoai dao tif nhién. Néu chdp do nhan duyén ma ching
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TG héi : “La tanh (ho) gi 2"

Dép ring : “La tanh Phat.”

T& héi : “Con khéng c6 tanh (ho) u ?”

Dép ring : “Tanh Khong vay.”

T TG biét la phap khi, béo thi gid d&n chd & ba me
dé xin cho Ngai xuat gia. B4 me vi duyén cii, nén khong
can trd, cho theo lam dé td, vé sau n6i ngoi T6.

Ngai Thién Péng tung ring :

“Hoang Mai qud chin, sen tring hoa khai
HGi, chi ho Phit, than khdc pham thai
Y truyén Nam Lanh nguvi dem mdt
Tang ldo Tdy Son, tré lai diy
Hai I6p tii da thanh nén chuyén
Mot biu tring gié lang bui doi.”

Ngai Thily Am tung réng :

“Hen di, Tai Tiing, &y ldo nhon

Trd lui vui phdp cdu dong chin

Théan c6 me sanh, cha Khong Tdnh

Linh miéu ngoai kiép ching pham xuin.”

Néu Pao gid chua dén Phuong Tién Cu Tic Tru thi
lam sao dén di ty do, gin dugc day di tudng tot Nhu Lai ?

Kinh : “Dung mao nhu Phat, tAm tuéng cing dong,
goi Ia Chanh Tam Tru.

Théng rﬁng : Dung mao vi du cho sy ng dung, tim
tuéng vi du cho chan tri. D cho bé ngoai giong nhau ma
bén trong hoi khac thi ching phdi chanh tdim vay. Chanh
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Day la thay dugc thi méi tin mudi phuong chiing sanh
déu la bén tanh cta minh.

Kinh : “Tdc ca thiy phap, lia ca thiy tudng. Ca Tic
va Lia déu khong chd dinh mic, goi la Chan Nhu Tuéng
Hbi Hubng.

Théng ring : 0 trudc, n6i “Lia ci thiy tudng, tic-cd thiy
phdp” &y la noi tudng ma lia tuéng, van con c6 tudng cla
phap vay. & day, n6i “Tic ci thiy phip, lia of thiy timg” &y
1a noi phap ma lia phdp, quén mat ca phap tudng vay. Co
Ttic 6 Lia thi tuy khong c6 phép tuéng nhung ching phai
khong c6 cai khéng phip tuing, d6 ctng con 1a sy trit bd
phép tuéng. & day thi déng déu 1a khong c6, mdy to hét
sach, chi mgt Chan Thé nhu nhu b4t dong. D6 goi 1a Chan
Nhu Tuéng, ching thé 14y cic thi tuéng nhut tuéng, phap
tudng cho dén sy trit bé phap tuéng ma so sanh dugc.

Chd né6i “Lia cd thdy tubng” tic xem syt lia tuéng chiing
sanh 1a nhiém mat. Ché néi “Cd hai déu khéng dinh mdc”
tifc xem sy xa lia cdc thit lia 1a nhiém mat. Dén day thi s&
tri chuéng da duoc trong sach, cai Chan Ténh hién tién, dén
khong tir dau, di khéng vé dau, von ty nhu nhu, nén goi
l1a Chan Nhu.

Thién su Duc Viong Du thugng dudng : “Khi hanh
bit ma't ddu cta hanh, khi thuy&t khéng c6 vét cta thuyét.
Hanh, thuy&t ma c6 ché dén 4t c6 dich sanh ra thi tén lién
t6i. Hanh, thuyét chua sang rd 4t mii ki#m linh quyét doan
vach r6. Dit cho thuyét khéng cé sam lau, hanh ching mé
noi chén thi vin cdn vudng méc & xéc than. Néu la dai bang
cénh vang thi viit 1én tram ngan do tuén. Néu la ngua Thin
Cau thap anh thi rudi nhanh bén phuong tdm c5i, ching
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biét hu6ng vé trong hii dua mudi nha nao ma chét vui
day 2

Ngai Lac Phd di du phuong xong dén thing Giap Son
dyng am, sudt nam khong héi thim T6 Giap Son. TS ben
viét tho bdo mot vi ting dufa sang. Lac Phé ti€p tha ben cat
lubn, lai dua tay doi nifa, vi taing khong dép dugc.

Ngai Lac Phé ben danh ma néi : “Vé néi y lai cho Hoa
thuong.”

Vi tang vé& k€ lai cho Ngai Giap Son, T8 néi : “Ong
ting &y ma md tho ra thi trong ba ngay phéi dén day. Con
ching mé tho thi khéng cifu ndi 6ng ta réi.”

Ba ngay sau, qud Ngai Lac Ph§ dén ra mdt TS Gidp
Son, khong 1€ bai, ngay trudc mat T8 ma ding.

T6 Son néi : “Ga nuong & phung, ching ctng déng
loai. Lui ra !”

Ngai Phé : “Ti xa nghe tiéng dén day, xin thdy tiép
dén mot lan.”

T6 Son : “Truéc mit khong c6 Xa 18, noi day khong
c6 Lao tang !”

Lac Phé ben hét : “Mbt chit V6" ciing ching cho lap !”

T8 Son : “Chd ¢6 hép tp voi vang ! Phai biét may,
trang thi déng, ma nui, khe méi khac. C4t dut dau lusi
thién ha thi chdng phai la khong c6, con lam sao day ngudi
khéng c6 dau ludi mé 16i 2”

Lac Phg khéng c6 15i dap.

TG Son ben danh. Lac Phé ben khuét phuc. Qua nhién
la hudng vao trong hii dua muéi ctia Gidp Son ma chét vii.

! Khéng ¢6.
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d4t. Hoi ngtti nhu vay x6ng vao hoi thd thi c6 thé lam
théng, lam ngat ; x6ng vao cai thiy thi c6 thé lam thanh
Itta, thanh dudc ; x6ng vao cai nghe thi c6 thé lam chim
ngip, lam chét dudi, lam nuéc 16n, lam nudc soi ; xong
vao c4i ném thi c6 thé lam sinh, lam théi ; x6ng vao cai
cam xvc thi c6 thé lam x4au, lam nat, lam ra ndi thit 16n
c6 tram ngan con mit, hit in khéng cing ; x6ng vao §
nghi thi c¢6 th& lam ra tro, ra khi doc, 1am gach da bay
lIén danh nat co thé.

“B6n la, 4c bio v& ném chiéu din 4ic qui. Nghieép
giao bio v& ném nay la khi lam chung, truéc hét thay
Iu6i sit nung d6 che khip th& gidi, thin thic ngudi chét
ti du6i tung Ién, mic luGi treo nguge diu xudng vao nguc
V6 Gian, phat sanh hai tuéng : Mot 1a, nuét vao thi két
thanh gia lanh lam mit né than thé. Hai 13, m&a ra thi
bay lén thanh la hiing, tiéu rui xuong tiy. Ném biét nhu
viy, qua cdi ném thi c6 thé lam ra nhin ra chiu ; qua
cii thay thi c6 thé lam ra cic th@ kim thach d6t chay ;
qua cai nghe thi c6 thé€ lam binh khi sic bén ; qua hoi
thd thi c6 thé lam ldng sit rong che hét c5i nudc ; qua
cam xtc thi ¢6 thé Jam thanh cung, thanh tén, lam nd,
lam bin ; qua ¥ nghi thi ¢6 thé lam sit néng bay, tif trén
khong ruéi xudng.

“Niam 13, 4c bdo vé& xic chiéu din dc qua. Nghi¢p
giao bao vé xic nay la khi 1dm chung, truéc hét thiy ndi
16n bdn mit ap lai khong con 16i ra, thin thic ngudi chét
thay thanh sit 16n, rin Iia, ché la, cop s6i, su t, linh
nguc dAu trau, la sit ddu ngua tay cAm gido chia laa vao
clta thanh huéng vé nguc V6 Gién, phat sanh hai tuéng :
Mot 1a, hgp xdc thi nidi ép kep minh, xuong thit nat ra
mdu. Hai 13, lia xtdc thi dao ki€ém cham dung minh, tim
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cén thit 16p &n udng, ching theo chén ma chén than. Tém
lai, chdng c6 dufa nuong thi lai c6 cai phan dim budc, thuc
hanh khong nhi ? Chén chén, may mdy, chinh 1 b gidc ”

Ldi day nay c6 thé néi la ddc c6t tiy Chan Nhu. Chd
d6 ma dugc siéu thoat ben kh& hgp Nhu Nhut.

Kinh : “That dic Nhu Nhu, mudi phuong khong ngai,
20i 1a V6 Phugc Giai Thoat Hbi Huéng.

Théng ring : Xa lia cic tuéng, chi mot Chan Nhu thi
goi la Vo Phugc, khong tréi buge. Con céi tudng Chan Nhu,
4y 1a con bi cai vé phugc tréi bude, chua thé vo ngai, nén
chua 1a Chan Gidi Thoat.

That ddc Nhu Nhu thi & dau ctiing Nhu Nhu, khéng
con tr¢ ngai, ngay cai tuéng Chan Nhu cing quén mat. Ban
dau trit bé chdp phép goi la Hitu Phugc Gidi Thoat. Nay
trir bd cai khong chap phap goi 1a V6 Phugc Gidi Thoat. Ba
khong c6 phugc” dé thoat thi con c6 phugc nao nita ? Pa
khéng c6 chd tréi budc thi ché nao ching Nhu Nhu ? Céi
“Mubi phuong khong ngai” nay néu chdng ddc cai T6i Chan
trong Chan Nhu thi chdng du sitc d& néi vay.

Ngai Lac Phd ban dau lam Thi gia cia TS Lam T&. T6
thudng gita chiing khen Ngai ring : “Ay la mii tén chiéc
trong mon ha Lam T&, ai d4m d&i dau véi mdi nhon &y ?”

Ngai Lac Phé ty cho 1a da ddy du, t gid TS di du
phuong vé Nam.

TS Lam T& néi : “Moén ha Lam T& c6 con 1y ngu sach
chit dinh, ngody ddu quat dudi huéng vé phia Nam, ching

" Tr6i bue.
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hing diy ci mudi phuong, thin thic ngudi chét bay doa
theo khéi vao nguc V6 Gian, phat sanh hai tuéng : Mot
I3, thiy sing thi thdy khip cic thi vat dw, sanh s¢ hai
ghé gém. Hai 13, thay t3i thi ling soi ching thiy gi sanh
hoang sg¢ v6 cing. Lita-thdy nhu vay d6t cai nghe thi c6
thé lam thanh vac s6i, déng chay ; d6t hoi thd thi c6 thé
lam thanh lia d3, khéi den ; d6t cii ném thi c6 thé lam
thanh hon l¥a, com sit ; d6t cAm xic thi ¢6 thé lam tro
néng, 16 than ; d6t tAm thic thi c6 thé sanh sao h¥a ruéi
khdp, lam rung dong c6i hu khong.

“Hai la, 4c bio vé& nghe chiéu din 4c qua. Nghiép
giao bdo vé& nghe nay la khi lam chung, truéc hét thiy
séng cudn ngap chim trdi dat, thin thdc ngudi chét sa
xudng theo ddng nudc vao nguc V6 Gidn, phat sanh hai
tudng : Mot 13, nghe rd thi nghe dd thi 4n 20, tinh thin
ban loan. Hai la, diéc hin, ling ngit khong nghe théy gi,
thin phach chim d¥m. Séng nghe nhu vay rét vao cai
nghe thi c6 thé lam thanh trich méc, cit vin ; rét vao
cai thdy thi c6 thé lam thanh sim, thanh tiéng rOng, lam
hoi doc dit ; r6t vao hoi thd thi c6 th€ lam thanh mua
thanh mu, rui cic sau doc ddy khip than thé ; rét vao
c4i ném thi ¢6 thé [am thanh md, mau, cic thi do bin ;
rét vao cam xtic thi cé thé lam sdc vat, [am quy, lam
phan, lam nuéc ti€u ; rét vao tdim ¥ c6 thé€ lam thanh
chép, mua d4, dap nat tam phéch.

“Ba la, 4c bso vé ngii chiéu din 4c qua. Nghigp giao
bao vé ngiii nay Ia khi lam chung, truéc hét thay hoi doc
diy diy xa gin, thin thic ngudi chét ti dat trdi lén vao
nguc V6 Gian, phét sanh hai tuéng : Mot 13, ngdi théng
thi bi cic hoi doc x6ng tot byc lam cho tam rdi loan. Hai
13, nghet mii, hoi ngat khéng théng, nim chét gidc trén
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lia hitu Iugng. Nay han lugng vé phép gi6i-diet mat," nén
goi la Vo Luqng."’

T8 Phat Qua Khic Can gap cu si Truong Vo Tan, dam
luan réo riét vé y&u chi kinh Hoa Nghiém.

T8 néi : “Canh gi6i hién lugng ctia Hoa Nghiém thi
1y, sy toan chan. Ngay ban diu da khéng c6 gid phap, bdi
thé, ngay Mot ma Muén, rd Mudn 1a Mot, M6t trd lai Mot,
Muoén trd lai Mubn, ménh moéng khéng ciing. Tam, Phat,
chiing sanh c& ba khong sai biét. Cudn, md ty tai, v0 ngai
vién dung. Chd nay tuy 1a tot 1y, nhung rét cudc cting 1a
khoéng gi6 ma ndi séng vong vong !”

Cu sT nay khong lanh hdi ndi, liic lic céi giudng ngdi.

T6 Khic Can bén hdi : “Dén chd nay thi ciing véi y
TG Su tit Tay sang la giong hay khac ?”

Cu si: “Da, giong.”

T8 Can néi : “Hay dugc ci chd khong c6 giao thiep.”

Cu si c6-sdc gian.

T8 Can néi : “Chdng nghe Van Mén néi “Nii song
dét dai khong may to 14m 18i”. D6 con la chuyén cd. “Chéng
thay mot sdc” mdi la mot nita dé. Con phai biét cdi toan
dé cua thoi tiét hudng thugng. Cac TS Puc Son, Lam T&
hé ching phdi la toan 4 d4y sao ?”

Cu si ben gat ddu déng y.

Hom sau lai ban vé Su Phap Gi6i, Ly Phép Gidi cho
dén Sy Ly V6 Ngai Phap Gidi.

T6 Khc Cén lai hdi : “Day c6 thé néi thién ching ?”

! Csi Phap dut hét sy vat.
% Khong c6 sy vat.
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Ngai Piu Tt néu 1én ring : “Dén trong &y, lam sao
day ? Néi duge mot cau thi déng than, cing mang, mot hoi
thd, lién 14 canh !”

R6i néi thay : “Doi phung khéng mét di nim mau.
Vot 1én trdi khong thdu may xanh !”

Tung réng :

"Ngubi dd khong ban dém vao niii
May Idng dinh dé do luc han

Hét khai diém kiép ba chét dinh
Bung do vningm ra, dudi nhdt xem.”

Hai cau dau tung ¥ chi : Diit hét ddu ludi nguoi trong
thién ha, chd &n than, m4t d4u vét.

Hai cau sau tung ¥ chi : Ngudi khong c6 1ui lai m&
10, chd m&t ddu vét, chd an than.

Cai 6ng Lac PhS 16n xon, chi dugc mot cai ham thiét,
da bi T8 Lam T& kham pha. Gia st khong gip T8 Gidp Son
thi cd hé bi cai V6 Phuoc tréi budc ma tong ting mot ddi
vay.

Kinh : “Tanh Puc vién thanh, han lugng vé phap
gi6i diét mét, goi 1a Phip Gisi V6 Lugng Héi Huéng.

Théng ring : Tit Chan Nhu Ténh phat khdi cai ditc
dung. Ba dic Ly, Tri, Hanh déu tron ven. Ly, su v6 ngai,
khong, c6 déu ching phai. Thanh tuu thudn nhién Mot Tanh,
18t réo khong con ddu vét. & trude néi “Dén tat ci chd” 1a
dudng con cdi thiy ¢6 han himg,® nén phap gi6i tanh chua

! Kim lan.
2 Theo chd c6 su vat.
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gan cdt xé. Xdc hgp nhu viy qua céi xic thi ¢6 th€ lam
ra dudng, ra quin, lam nha sinh, lAm tda 4n ; qua céi
thay thi c6 th€ lam d6t, lam nung ; qua cii nghe thi c6
thé lam thanh dap, danh, dam, bin ; qua hoi thé thi c6
thé lam thanh tram, d4y, tra, tréi ; qua cii ném thi c6
thé lam cay, lam kém, chém, chit ; qua ¥ nghi thi c6 thé
lam rét, lam bay, lam niu, lam nuéng.

“Sau la, dc bdo vé y chiéu din dc qui. Nghiép giao
béo vé ¢ nay la khi lam chung, truéc hét thiy gi6 di théi
nét cbi nudc, than thic ngudi chét bi théi 1én trén khéng,
xoay roi theo gié, sa vao nguc V6 Gian, phat sanh hai
tudng : Mot 1a, khong biét, tot mé thi hoang mang, réng
chay khéng nging. Hai la, ching mé, hay biét thi khé,
bi nung d6t khong ciing, dau bust khéng chiu néi. Y lam
lac nhu vay két vao § nghi thi ¢6 thé lam thanh noi, lam
chén ; két vao cai thiy thi c6 thé lam guong soi, lam ching
c6 5 k&t vao cii nghe thi c6 thé lam ra nii 16n x4p vao
nhau, lam ra gi, ra suong, ra dit, ra mu ; két vao hoi
thd thi c6 thé lam ra xe l¥a 16n, lam thuyén hia, lam ro
Ita ; két vao cai ném thi c¢6 thé lam kéu la to, lJam in
nin, lam khéc 16c ; két vao cii xtc thi c6 thé lam ra I6n,
lam ra nhd, lam cho trong mdt ngay van lan song, van lin
chét, lam té sap, té ngita.

“Anan, d6 la mudi Tap Nhan va siu Qua Béo cda
dia nguc. Nhén qua &y déu do cii mé vong cta chiing
sanh tao ra. N&u cic ching sanh tao hét cic nghiép dit
thi vao dia nguc A TV, chiu v6 lugng khé, trdi qua vé
lugng ki€p. Cic cin trong siu cin tao riéng va nghiép
tao ra gdbm ca cin lin canh thi ngudi 4y vao tim dia nguc
V6 Gian. Ba thit than, khiu, § lam ra sat, dao, dam thi
ngudi d6 vao Thap Bat Dia Nguc. Khong dd ca ba nghiép,
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Cu sidéap : “Chinh nén néi Thién vay.”

T6 cudi néi : “Ching phai ! Chinh vi con trong cai
suy ludng vé phap gi6i nén han lugng vé phép gidi chua
diét mat. Néu vao dén Su Su Vo Ngai Phap Gidi, han luong
vé phép gi6i diét mét, méi nén néi Thién ! Nhu sao la “Phit
la que citt kho” ? Nhut sao 1a “Phdt la ba cin gai” ? Th€ nén
T8 Chén Tinh ¢6 ké ring :

“Su sy v6 ngai

Nhu y tu tai

Tay ndm ddu heo
Miéng tung tinh gidi
Lugt khi nha thé’
Chua trd ng rugu
Ddu nga tu dung
MG banh tii bs'!”

Cu si: “Chd luan ban tuyét thay ! Ha d& dugc nghe u ?”

Nhu diéu nghia nay, chdng ban luan sau xa nhu vay
thi khéng thé giai bay hét y&u chi.

Mudi dia vi H8i Huéng & trén la héi Chéan, huéng Tuc,
héi Tri huéng Bi khién Chan-Tuc vién dung, Tri-Bi bat nhi.
Dén day han luong, tinh kién déu da hdn héa, méi c6 thé
dang dia, ching qua BS tat vay.

VI. TU GIA HANH

Kinh : “Anan, ngudi thién nam d6 tu hét bon muoi
mét thm thanh tinh &y rdi, ti€p dé&n thanh tuu bon thy
Gia Hanh diéu vién : tic 14y Phat Gidc dung lam tim
minh, nhu ra ma chua ra, cing nhu dui cay cho ra lia d&
d6t cai cay, goi 1a Noan Dia.
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Ba ba, tra tra, la la 1a &m thanh rén chiu lanh. D6 la
tén khac ctia hd hé, hac héc. Sen xanh, dd, tring la mau
cda bang lanh vay. Nudc si ¢ Thién Tric c6, hé udng vao
thi si mé, cung loai v6i nuéc sudi tham, udng vao thi 4 khau,
to bung. Su kieu dat ciing ¢6 mui vi 4y nén ngudi cung
siém ninh thi nhu ngam trong nudc bin ma chdng tu biét.

Théi quen dam duc do néng bitc ma phat hoa, tu hao
tinh khi.

Théi quen néng gian do nghich khi phat hda, lam manh
them khi néng. Hda khic kim nén nung d6t cai khi khién
cho khi tuy cting ma phdi tu thuong t6n.

Théi quen déi tra nuong noi gian d6i ma khdi ac, ban
dau la cudi vui, k& dén 1a lan man. Céi trf xdo nhu nuéc
nén gia déi 1dy tri meo lam déu, nhung beo s6i tuy rat nho
ma c6 thé an cop.

Théi quen lita gat thi gid vd c6 ditc hanh khién ngudi
khac mé mg, vi nhu gié ndi bui khién ngudi khong thay.
B&i the sy cu6p hai, lita ngudi khong thay ciing nhu rin
doc ba't ngd cin ngudi vay.

Gian dif 16 ra ngoai nén sat khi néi lén, thudc vé sat.
Oén ghét chita bén trong nén 6m gitt doc c nhu 14y bao
trim ngudi ma dénh, d6 la viec &m mudi, titc thude vé trom.
Quy Vi Hai, rugu chim Cuu déu la 4m déc.

Théi quen ta kién c6 nam : Mot la than kién, 1a chap
than c6 thuc nén toan tinh dd diéu. Hai la bién kién, d6 la
V6i tat cd cdc phap chap la doan, 1a thudng. Ba la ta ki€
1a hiéu sai ng6 14m, béc bd khong c6 nhan qud. Bon 1a kién
thd, d6 la chdng phai that qua ma cho la qua, vi nhu lay
c6i trdi V6 Tudng ma cho la Niét Ban. Nam 1a gi6i c&m
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Bdy gio, The Ton tit dinh phong ra hao quang trim
bau, trong hio quang phéng ra hoa sen bau ngan canh, c6
Hoéa Than Nhu Lai ngdi trong hoa sen, danh phéng mudi
dao hao quang trim biu, mdi mdi hao quang déu thi hien
khip mudi hiing ha sa Kim Cang Mat Tich d& nii, cAm
xt khip c6i hu khong. Pai ching nguée trong, s¢ ming
hoa lan, xin Phat thuong che, nhit tim lang nghe Nhu
Lai Vo6 Kién Danh Tuéng phong quang tuyén thuyét thin
chu :

PE NHAT HOI :

“Nam mo tat dat tha t6 gia da da a ra ha d¢ tam
mi¢u tam bd da téa. Tat dat tha Phat da cu tri sic ni sam.

Nam mé tat ba bot da bot dia, tat da beé te.

Nam mé tat da nim tam miéu tam bd
Ta xa ra ba ca ting gia ndm.

Nam mé 16 ké a la han da ndm.

Nam mo6 t6 16 da ba da nam.

Nam m6 ta yét ri da gia di ndm.

Nam mo6 16 ké tam miéu gia da ndim. Tam miéu gia
ba ra dé ba da na nim.

Nam mé dé ba ly sic noa.

Nam mé tit da da ty dia da da ra ly sit néa. Xa ba
nda yét ra ha ta ha ta ra ma tha nim.

Nam mo bat ra ha ma ni.

Nam mo nhon da ra da.

Nam mo ba gia ba d&, 16 da ra da. O ma bat d¢, ta
hé da da.

Nam mé ba gia ba d¢.
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ri d6m, ty da da xa san da da di, ké ra da di, dat doa gia
16 tra tay hat ri dém, ty da da xa san da da di, ké ra da
di, ma ha ca ra ma dat ri gia noa hat ri d6m, ty da da xa
san da da di, ké ra da di, ca ba ri ca hat ri dom, ty da da
xa san da da di, ké ra da di, xa da yét ra, ma d¢ yét ra
tat ba ra tha ta dat na hat ri dém, ty da da xa san da da
di, ké ra da di, gia d6t ra ba ky né hat ri dom, ty da da
xa san da da di, ké ra da di, ty ri duong hat ri tri, nan da
ké sa ra da noa bac d&, sach hé da hat ri dém, ty da da
xa san da da di, ké ra da di, na y&t na xa ra ba noa hat
ri doém, ty da da xa san da da di, ké ra da di, a la han
hat ri dom, ty da da xa san da da di, ké ra da di, ty da
ra, gia hat ri d6m, ty da da xa san da da di, ké ra da di,
bat xa ra ba né, cu hé da, cu hé da ca dia bat d& hat ri
dém, ty da da xa sin da da di, ké ra da di, ra thoa vong,
ba da pham, an thé na ma ma tda.

PE TU HOIL :

Ba gia pham, tat tat da bac da ra, nam moé ty do d¢,
a tit da na ra lic ca, ba ra ba tat phd tra, ty ca tat dat da
bat d& ri, thap Phat ra, thap Phat ra, da ra da ra, tan da
ra, tin da ra, sin da sin da, h6 hong, hS héng, phin tra,
phan tra, phin tra, phan tra, phan tra, ta ha, hé hé phan,
a méu ca da phan, a ba ra d& ha da phan, ba ra ba ra da
phin, a t& ra ty da ra ba ca phén, tit ba d& bé t¢ phan,
tat ba na gia t¢ phan, tat ba duge xoa té phin, tit ba kién
thit ba té phan, tat ba bd don na té phin, ca tra bd don
na t¢& phan, tat ba dot lang chi d& t¢ phan, tat ba dot sap
ty 1& hat sic d€ t¢ phan, tat ba thap ba lé té phan, tat
ba a ba tit ma lé té phén, tit ba xa ra ba noa t¢ phén,
tat ba dia d& ké té phan, tat ba dat ma da ké té¢ phan,
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Xem day thi r6 la dia nguc khong phai l1a khong c6
ché nhat dinh.

Kinh Tinh Do Tam Mudi néi : “Xua Quéc Vuong Ty
Sa va Thiy Vuong Duy Da danh nhau. Vua Duy Da thua,
phat thé nguyén lam vua du6i dat. Khi 4y, bé t6i vua c6
mudi tim ngudi dan mot trdim van ngudi nguyén trén ddu
moc sung theo vua gitip tri theo phip dé x tri ngudi c6
toi. Nay goi la vua Diém La, Nguu Piu, A Bang d6 vay.”

Xem day thi r6 rang dia nguc cing than thé ching
phdi tif mudi phuong dén, ma chi do 4c nghiép tréi bude
sanh ra than dia nguc vay.

Muoi Tap Nhan : dam, tham, man, sin, trd, cué’ng,
0an, 4c ki€n, vu va va kién tung tuong tu nhu nim muoi
mét Tam S& : phén, han, ndo, phd, cudng, siém, kiéu, hai...
Nhung vi sao t6m lai thanh mudi ? & day, chi k& cac nghiep
bat thien. Cho nén tham, san, man va ta kién thudc vé y
nghiép, ma man dugc goi la uéng nudc si, thi trong da c6
si vay. O4n, sdn va dam thudc vé than nghiép ma tap khi
0an, san, sat... thi sat, dao da & trong d6 vay.

Cubng, trd, vu va, kién tung thi ¥ nghia ciing tuong
tu. Vi sao phén ra bon ? Vi d6 1a bon cai thudc vé khdu
nghiép. Cho nén cuéng 1a vong ngt, trd 1a y ngd, vu va
1a 16i 4c, va kién tung la ludng thiet. Dam la ché ty dén
cta than kién, lai la g&c ban ddu tao nghigp nén dau hét
néu ra ddm. Dam do co x4t ma sanh ltta. Tham do thu vao
ma sanh nudc. Tuong tu nhu ngudi duong thinh thi nim
mong thay Itfa, ngudi am thinh thi nim mo thdy nudc. Giuong
sdt, cot ddng la cdi théi quen chéng chat cia vong tudng
6m gi, nim nghi lau dai vay.
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tdm hop thanh, ngay cang ting trudng, la tién t6i gom ca trong
1&n ngoai. Tic la & dia vi trude day, dung mao, tim tudng
thodi mai, nhan ha ma chd tu tang trudng, chit ching phai
chifa c6ng dén hanh ma so sanh dugc.

C6 nha su néu lén bai ké cda Thién su Ngoa Luan :

“Ngoa Ludn cd tai khéo
Hay dit tram tu tudng
Déi canh, tim ching khdi
B6 Dé ngay tang trusng.”

Bic Luc T8 nghe xong, néi ring : “Ke nay chua ré tam
dia, néu nuong theo d6 ma tu hanh thi cang thém tréi budc.

Nhén d6 chi bay bang bai ke :

“Hu¢ Ndng khéng tai khéo
Ching dogn trim ti tubng
D6i cidnh, tam tam khéi
Bé Dé nao ting trusng.”

Ngai Thién Déng néu ra ring : “Hoa quy huéng nhat,
to liéu tiy phong.”

Oi, mdt khigu hudng thugng, ching tang ching gidm,
chi vi thifc tinh tiéu ma chua hét nén thdy c6 tang trudng,
6 théi sut d6 thoi. Néu c6 cai thay noi chd ching ting ching
gidm ma xu hudng theo d6, lién déng nhut hoa quy huéng
theo mét troi. N&u c6 cai thay noi chd ching ting ching
gidm ma bo quén di, lién déng nhu to lidu tity theo gi6. Nhu
v6 tdm d6i v6i cd hai, tiy thdi &n com mdc 4o, nudi 16n
thénh thai, méi dugc goi la Bat Théi Tru.

Kinh : “Linh tuéng ctia mudi than, cing hic day du,
£oi 1a Pdng Chan Tru.
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Theo ché thdy ctia Ngai Thiiy Nham, chdy ching hét
thi hién cti, diing chdng hét thi hién ltta, the dang sy dui
lam chi ? Tuy th&, phai 1a nguoi xudt cich méi xong !

Kinh : “Lai 14y tdm minh thanh chd hanh vi cda
Phat. Hinh nhu nuong ma ching phii nuong, nhu 1én ndi
cao, thin da vao hu khéng ma bén dudi con chit ngin
ngai, goi 1a Panh Dia.

Thong ring : Chd thay ciing Phat khong khéc, nhung
con phéi quy trong hanh vi cho tuong xing. Néu da c6 thé
1dy c4i Gi4c cda Phat ding lam tim minh thi c6 thé 1dy tam
minh thanh chd hanh vi ctia Phat. & noi hd tuong déi dai
ma néi thi vi con c6 cai thdy ctia Phat, cda minh nén hinh
nhung nuong ma ching phdi nuong, la thay c6 quy tic cia
Phat. Hinh nhut nuong noi Phat thi d6 chi la quy téc cda
minh. Néu khéng ¢6 chd nuong, d6 1a hanh vi cia Phat
khong vét tich. Nay c6 chiit so nghi, tinh todn, bdi vi lin
vét chuta mat. Giéng nhu Ién nii cao, than da vao hu khéng
ma bén dudi con chit ngén ngai.

Cho la numg thi than & hu khong nén ching phai nuong
vay. Cho 1a ching phdi nuong thi chan con ddm trén ddnh
nén chdng phai la khéng nuong. Sip vao chd Thin Héa ma
con chiit ddu 16ng chua tiéu dung, nén hinh nhu ¢6 ngan
ngai. Kinh Pai Bat Nha cho syt chap tru6e hu khong la Phap
Than goi 1a Binh Poa, roi noi dinh, chinh that tuong duong
v6i ché nay.

Nha su hdi T8 Trigu Chau : “Nhu sao 1a ¢6 dinh Digu
Phong ?”

T8 Chau néi : “Lao ting khong dap cau dy cda 6ng.”

Hai : “Vi sao khéng dép cau &y ?”
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T6 déap : “Chu Phat huéng vé trong Khong ma néi C6 :
mét thdy Khong-hoa. Ong lai & trong C6 tim Khong : tay
md trang dudi nudc. Nuc cudi thay trude mit thay nha ti
ma khong tranh, ngoai tam thdy thién dudng ma mudn sanh
v& ! Pau biét thich sg tai tam thi thién c thanh tuu. Ong
chi r6 biét Ty Tam, ty nhién khong nghi hodc !

Ong Ly héi : “Tam lam sao 5 ?”

T8 dap : “Thién 4c thay ching suy ludng 1"

Ong lai hdi : “Chéng suy ludng rdi, tim vé chén nao ?”

T8 néi : “Moi Thai dy vé s§ lam.”

T8 Dong Son héi nha su : “0 doi cai gi 1a khd nhat 2

Nha su dap : “Dia nguc kh6 nhat.”

T8 Son noéi : “Khéng phai dau ! Ngodnh vé dudi soi
chi dét 40 nay ma ching 16 chuyén dai sy, &y méi khé.”

Ngai Pon Ha tung ring :

“Vac s6i 16 il bao nhiéu chuyén
Dia nguc, tam do khd hét than !
Phdi tin T§ Djng, 16i than thiét
Dusi I6p ca sa chd mo mang !”

R6 dai sy thi khong c6 nhan dia nguc, nén dia nguc
chuta phai la kh8. Con ching rd Tuf Tam thi khd hét chd than !

Kinh : “Thé& nao la sdu Giao Bio ? Anan, hét thiy
chiing sanh siu thic tao nghiép nén chiéu ldy ac bao tr
sdu cin ra.

“Thé nao la Ac Béo ti séu cin ra ?

“Mot 13, dc bdo vé thiy chiéu din 4c qui. Nghiép
giao bio vé thiy nay la khi 1am chung, truéc hét thay Iia
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Théng ring : Bon muoi mét tam & trén, tif Can Hug dén
Mudi Héi Huéng 1an héi sta tri, lan hdi diéu phuc, dao
thi pham tinh, da thanh cang cyc thanh tinh. Nhung Thanh
vi khé 1én, Thanh qua khé chin mudi. Dén miéng dat nay,
“Than” khong thé xét dén, “Héa” ching thé givip ting trudng.
An nhign ma thong dong, chd céi ty né dén ma thoéi vay.

Dtc Thé Ton nhiéu kiép tu hanh, sust thau rd rang
chd huyén vi, & day lai lap ra bon thit Gia Hanh diéu vién.
Gitta khoang sip thanh tyu va chua thanh tuu, qué thuc la
c6 bon dia vi nay, ching phai la Phat nhan thi ai ma bién
biét ra dugc ?

3 true, néi “Gide bing cdi Gidc ciia Phat”, dy la & trong
tam 1 rang ma chua thé ding dugc. Dén day thi “Lay Phat
Gidc ding lam tim minh”, dua lén xem ngdm ma chéng ra,
giong nhu dui cay cho ra Itta ma cay chua chdy, nén goi
la Noan Pia. Lifa c6 ra thi cing v6 tam, dui lau thi cay
tu chay. Gidc ma dung thi ciing vo ¥, dinh 1au thi hué tu
hién, trong khodng dy ching dé cho sttc ngudi gop vao vay.

T6 Thiy Nham Chan thugng dudng, néu lén bai tung
ctia T8 Long Nha ring : “Hoc dao nhu dui Ida, thay khéi
chua thé ngitng, chd dén Kim Tinh hién, vé nha méi dén
noi !” Va bai tung cda T8 Than Dinh ring : “Hoc Dao nhu
dui Itfa, thdy khoéi c6 thé dimg, ché chd Kim Tinh hién, chay
céng lai chdy du !”

T8 Chan néi : “Néu luan Pon thi Long Nha qué & nita
duding ! Néu luan Tiém thi Thin Binh mdi ngo it. & day
thi thé nao ? Nay céc nhan gid, nam nay nhiéu la rung, chd
nao quét vé nha 7"

" Noan : &m.
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tht, d6 1a ching phai nhan ma cho la nhan, vi nhu git gidi
ché, bo... ma cho la nhan dé sanh c6i Troi. Nam ta kién nay
goi chung la ac kién, tuong phan l4n nhau, nhu ngudi di
dudng, ké di ngudi lai, chd thdy biét trai khac nhau, nén
cin phéi khdm héi. Ep udng ngudi luong thién, ching van
veo ma lam ra vdn veo, nén bi ép céi xdc, kho kiét mau
huyét, hodc can do méu va xdc cho diing lugng, nhu loai
stc vat vay.

Théi quen kién tung thi do ddy kia, sanh ra chuyén
kién thua, ddm ra nhoc nhin, giong nhu doéi ndi ma di dudi
bién, B tat ha chiu lam u ?

Nam kién chap va tham, san, si, man doan rdi thi chiing
qué Thit Ba 1a doan trir hodc cda chin phdm cda dia duéi.
Con cdc hoac” nay ching c6 doan thi tao nghiép khong
ngdt, c6 nhan th& nao thi qua phai thé ay.

Xua, c6 Ong Ly Luu Hau, ty Poan Nguyén héi Thién
su Pat Quan ring : “Ngudi chét réi di vé dau ?”

T6 Quan néi : “Chua biét séng sao biét chét 2

Ong Ly néi : “Sng thi Poan Nguyén nay biét réi.”

T6 Quan néi : “Séng tif dau dén 2

Ong Ly trdm ngam.

T6 v6 vao nguc, néi : “Chi tai trong &y, suy nghi cai
gi?”

Ong Ly : “Da, hidu. Chi biét dudng ham, ngd dau lac
néo !”

T8 khot gat ra, bdo : “Trdm ndm mot gidc chiém bao.”

Ong Ly lai héi : “Bia nguc 8t cting la 6 hay khéng ?”

" Lam lac.
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Bdi the tanh tron ven thong suét tuu thanh, cho dén khéng
bé s6t mot chiing sanh nao ca.

Su Tity Thugn Ding Quin Nhat Thiét Ching Sanh nay
thi chdng k& ngudi, vat, thién, 4c... dudi dén cac loai xudn
dong ham linh déu c6 Phat Tanh. Khong chi tiry thuan binh
déng thién can ma théi, nhu Ngai Thudng B4t Khinh Bé
tat, gap ai cling 1& lay ma n6i : “T6i chdng dam khinh cac
ngudi. Cac ngudi duong nhién s& thanh Phat”, that hop ¥
chi nay.

Thién su Duc Vuong Du thugng dudng : “Tron khip
dai dia la con mit ctia Sa mén, khdp mudi phuong la dnh
séng cda ty minh. Vay thi cd sao & Pong Phét Du Pai danh
tréng thi Tay Cti Da Ni ching nghe ? Nam Thiém Bé Chau
dst den, Bic Uat Pon Viet van t8i. Du cho huéng vao trong
4y néi dugc ddy du thi vAn con & trong béng dang ma lam
k& sanh nhai !

Ngai rung cdy phat t, n6i : “Tram thi tap nhap nat
18i, sao la mot dudng thoat than 2

Ném cay phét tt di, néi : “Hay tham !”

Chuyén nay ma ching thuc tham, thuc ching, 1am sao
trom thay tin titc ctia Chan Can ?

Ngai Tuyét Phong day ring : “0 dinh Vong Chau da
cling cc 6ng tuong kién rdi ! 3 dinh O Thach da ciing cic
6ng tuong kien 1di ! Trudce ting dudng da cing cdc ong
tuong kién rdi vay !”

Khi &y, c6 nha sut budc ra héi : “Trude tang dudng hay
dé d6, con dinh Vong Chau, dinh O Thach chd tuong kién
1a thé& nao ?”

T6 Phong hét nhién lui vé phuong trugng.
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Nha su lam 1&.

T8 Dién néi : “Sao chdng hdi chuyén nha Phap Nhan ?”
Dép : “Dé lai cho Hoa thugng.”

TG Dién néi : “Ngudi di tudn pham toi di dém.”

J day, thién cin ctia ndm Tong, mbi Tong déu c6 chd
khé& hop rieng. Ching phai chi c6 T8 Pong Son chi day Ngai
Tuyét Phong dén T8 Pitc Son ma thoi.

Tt T6 Hué An & Tung Son chi cho Ngai Nam Nhac
Hoai Nhugng dén ra mit Pic Luc T6, T6 Thach Pau chi
Ngai Dugc Son ra mit Dic Ma TG, réi Pic Ma T8 chi Ngai
Don Ha dén Ngai Thach Dau déu la tiy thuan thign can
binh ding, khién nuong noi nhan ma phét huy, gii ldy
dudng Niét Ban. Nao c6 tiing c6 chdp theo riéng mot phap
mén dé ching Cuc Qua dau ?

Kinh : “Chén Can da thanh, mui phuong ching sanh
déu 1a Ban Tinh ciia minh. Tanh trdon ven tyu thanh,
khong bd s6t mot chiing sanh, goi 1o Tay Thuin Ping
Quén Nhét Thiét Chiing Sanh Hai Huéng.

Théng ring : Thién cin 1a céi thién cin ai cting sin du.
Nuong thién cin nay, gitt 14y duong Niét Ban thi thién cin
héa thanh Chan Can vay. Khong con cai thién nao dé chi
ra, doc chi mot cai chan that, thé tanh vién dung toan khip
phap gidi, nén ching sanh mudi phuong déu 1a bdn tanh
cda minh. Ban tanh da tron ven, da ty thanh tuu, nén goi
1a Vién, khéng ngai ma hoi v6i chiing sanh thanh mot thé,
nhung ciing chdng bé mét tuéng ching sanh. Chiing sanh
chua hin mdi mdi dédu thanh tyu, nhung ténh ta tron ven
thi khong mot ching sanh nao ching phai 1a Phat Tanh.
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Xem ché néi “ching lam” ctia Ngai Duge Son, chd néi
“ching mit” cia Ngai Thach Diu thi 16t rdo ching thé do
ludng hi€u biét, &y kha mat nhiém vay. C6 thé qua ciia i
nay ben dugc chd thudng ling dong vé thuong diéu tinh
cda Phat, c6 thé goi 1a Gi6i Tam Tru.

Kinh : “Tru gi6i ty tai c6 thé dao khip mudi phuong,
dén dau tay nguyén, goi la Nguyén Tam Tru.

Théng vﬁng : Tru gidi ty tai thi quén luén céi gi la gici.
Thuong ling dong noi chan tinh, thich gi ma ching dugc,
nén c6 thé di dao khip mudi phuong, dén dau tiy nguyén.
Trong vién gido ctia Thién Thai Téng, néu chua doan v6
minh thi sanh sang c6i BPdng Cu, goi la nguyén sanh, qua
la phtt hgp v6i doan kinh nay. Thién Thai Téng lai néi
hang Thap Tin ra khéi Gid Quan ma lam lgi ich cho chiing
sanh. Poan nay néi “Dao khdp mudi phuong” thi ciing hop
v6i nghia &y.

Thién su Thd Son Niém vao gid Ngo, ngay méng Bén,
thang Chap ndm Thif Ba nién hi¢u Thuin Héa, thuong dudng
néi bai ke :

“Nam nay sdu muoi bdy

Gia bénh tixy duyén qua thing ngay
Nam nay ghi nhé vi¢c nam sau
Nam sau nhd r6 sing hom nay.”

Bén ngay thang cda nam sau khong sai chay, thugng
duong tit bigt dai ching, réi néi bai ké :

“Thé gidi bach ngdn ving sdc thin
Tinh vdi v6 tinh ciing Nhdt Chin
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“M§¢t thudc nudc,

Mt trugng song !

Nam tram kiép trusc ching hé gi

Ching “lac”, chdng “m&" thuong higng di
Y xua, rét vao bong cdt ding

Ha ha ha, hiéu vay ching ?

Néu ma éng lién mién 16i lac

Nao ngai ta ha hd cuvi hoai

Thin ca thinh mila thanh ra khic
Khodng dy vé tay hdt Ij 1.”

Vién Thién suf & trong hoi ctia T8 Nam Céng nghe hai
nha su nhic lai cau chuy2n trén. Mot vi n6i : “Chi nhu Ching
m& nhin qud thi ciing chua thoat dugc than c4o chén !”

Vi kia 1&n tiéng : “Vay thi Chdng sa nhin qud thi cing
6 bao gid doa vao than cdo chén u ?”

Ngai Vién hodng hén, kinh di v6i c4c 13i trén, voi len
T8 Hoang B4, khi qua cai khe diu am Tich Thuy, béng
nhién dai ngd. Gip T6 Nam Céng, ké bay cau chuyén chua
xong ma nuéc mit uSt ma.

T6 Nam Céng bdo Ngai lai ché ndm cda ong thi gid
ma ngd.

Béng Ngai ngdi day doc bai ké :

“Chdng “lac”, ching “my
Tang tuc vén khong kiéng cit
Trugng phu khi phdch nhu Viong
Nao chiu tiii, chdn che day
Mot canh liéu tdo mdc tung hoanh
Chén cdo nhdy vao dan su til."”

TS Nam Cong cudi 1on.
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vay. Nén c6 cau : “Chi mot sy that nay, du hai 4t ching
chan”. Ban ddu &t duc &i can kho, gi tim rdng sing rdi
sau mdi ¢6 thé vao chan tanh didu vién. Chan ténh phat
héa, tap khi nhé nhiém déu dung théng. Lai nhd dinh hug
ma git gin, 1dy syt ho tri ma tién t6i ; xoay tif quang ctia
Phét, dugc tinh gi6i cda Phat. Tir d6, sanh vao nha Nhu
Lai, ma ché di tuy nguyén vay. Thap Tin chidng phai la
Thap Tru nhung tai sao déu goi 1a Tru ? Bé tat V6 Trudc
1ap ra mudi tam dia vi, phan dinh dia vi trudc sau cda kinh
Kim Cang, do d6 béac So Tru ciing dugc goi la Try, vi y vao
tri v6 try, vinh vién ching bi thsi chuyén, nén dugc cai
tén Tru.

1. THAP TRY

Kinh : “Anan, ngudi thién nam d6 dung phuong tién
chan that phat dugc mudi cii tam Ady. Tam tinh phat huy
mudi cai Dung xen 1an vao nhau, vién thanh mot tam, goi
1a Phat TAm Tru.

Théng rﬁng : Tt chan diéu vién trang phét chan diéu,
day goi 1a phuong tién chan that. Dung phuong tign chan
that ma phat dugc mudi thit Tin Tam nay. Tin &y 1a chan.
Chan &y la tin, khong dung chifa niém nao khéc xen tap vao,
thi cdi Tam &y tinh thudn vay. Sy tinh minh ctda tam ty
phét anh séng. Hoac dinh hodc hu@, hoic gidi hodc nguyén,
mudi cai dung xen 1an vao nhau : ngay trong dinh ma hug,
gi6i déu sdn dd, ngay noi giéi ma dinh, hug déu tron day.
Tém lai, 1a phét minh cai bén lai, huéng noi Phat ma an
tru, nén goi la “Vién thanh mét tdm”. Mudi cai dung chua
tron thi tdm lugng chua day, hin phai mudi cii dung vién
thanh méi c6 thé goi la Phat Tam Tru.
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bon oai nghi, cting dudng nhu ¥, trong phap hoi hiing sa
Nhu Lai duge suy ton 1a Pai Phap Vuong Tit. Mudi phuong
Nhu Lai duge Chi Tam nay ¢ khip mudi phuong nhiép
tho than nhan, khi€n cho hang Tiéu thita nghe tang bi
mit ching sanh kinh sg. Mudi phuong Nhu Lai tung Chd
TAm nay thanh V6 Thugng Gidc, ngdi coi B6 P&, nhap
Pai Niét Ban. Mudi phuong Nhu Lai truyén Chd Tam
nay, sau khi diet do
rdo, nghiém tinh gi6i luat, tit hin dic thanh tinh.

“Né&u Ta néi vé Chi Phat Panh Quang Tu Bat Pat
Ra nay thi dit 4m thanh lién tuc, ciu chi khong lap lai,
i sang d&n (51, trai qua hiing sa ki€p cang khong thé cing
tan. Chd nay ciing goi tén la Nhu Lai Panh. Hang Hau
Hoc cic 6ng chua hét luan héi, phat tim chi thanh ciu
qua A La Han ma khong tri Chd nay thi khong thé nao
ngdi dao trang khi€n cho than tdm xa lia cic ma sy dugc.

phé chiic Phat-Phap sy, tru tri rot

Thong ring : Than Chu Phat Panh khong thé nghi ban,
tuy néi 1a tri cac danh hi¢u nhung ciing nhu mat lenh trong
quén doi, 4m tham phu hop tuong tng, va cing nhu 1ay
nude bién 16n dé diet Ita dom. Heét thdy ma su do tam tao
ra, nay 1dy canh gi6i khong thé nghi ban ctia chu Phat ma
tdy rira di thi cding nhu dung tam vuong dep trif tam tac,
han lap tdc diet ngay.

T6i Thudng thita, mat tu, mat ching, ching muon 18i
néi, titc day la that t& nén bao ring xuat sanh hét thiy
muoi phuong chu Phat. Mot la thanh Chanh Bién Tri. Hai
la ch& phuc ta ma, ngoai dao. Ba la ting hién trong vi trin
quoc d6. Bon 1a chuyén Pai Phap Luan. Nam la nhd Phat
tho ky. Sau la nhg ciu cac kha. Bay la lam Phép Vuong Td.
Tam la nhiép tho than nhan. Chin la nhap Pai Niét Ban.
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Sing, toi hét rdi déu ching chiéu
Mat troi sau Ngo tron bay thin.”

Roi an toa ma tich.

Dé tit ctia Ngai Phin Duong Chiéu c6 tinh & cyu v6i
Doan Ly Hau & pht Long Dic. Hau sai ngudi dén chua
Thita Thién mdi Ngai. St gid ba phen mdi khéng dugc, bi
phat nén muén duge Ngai cung di.

Ngai cudi ring : “Cai nghiép ctia lao ting la ching ra
khéi chtia ba muoi ndm nay rdi. Néu di thi phai 6 trudc
sau, can gi ciing mot ldc !

R4i bdo thiét trai, chudn bi hanh 1y va bdo dai ching :
“Lao tang di day, ngudi nao theo dugc ?*

Mot vi ting budc ra thuta : “Con theo dugc.”

Ngai bdo : “Mbi ngay 6ng di mdy dam ?”

Vi taing dap : “Nam muoi dam.”

Ngai néi : “Ong theo ta ching dugc I”

Lai ¢6 mét vi ting budc ra, néi : “Con theo duge.”

Ngai bdo : “Méi ngay éng di may dam ?”

Vi ting dap : “Bdy muoi dam.”

Ngai néi : “Ong cling theo ta ching duogc.”

Vi Thi gid budc ra néi : “Con theo dugc, Hoa thugng
dén dau con dén do6.”

Ngai bdo : “Ong theo duoc do.”

N6i xong Ngai béo véi St gid réng : “Toi di trude nghe.”
R6i vui vé ngdi tich. Vi Thi gia lién ding ma tich.

Day ching phai la “Dén dau tity nguyén” « ? Ching
phdi da chitng Thap Tin thi chua dé dén ché nay. Tin la
chan that khong hu vong, vi tuong ung véi That T Ly Dia
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C6 mot vi Ton gid bach chuy,™ néi : “Nay la Dé Nhi
Toa thuy&t phap.”
Ngai diing lén bach chay, néi : “Dai thia phép, lia tif
cii, tuy@t bdch phi, nghe ky, nghe ky !
Pai chiing gidi tan.
Khi tinh day, Ngai ké lai cho T6 Quy Son nghe.
T8 néi : “Ong da vao Thanh vi.”
Ngai ben lam 1&.
Ngai Thién Déng tung ring :
“Mgng vé dugc dip tham ki cuu
Bén phdi chu Thinh ngéi thit dong
Tit bi chdng sut, ddnh bin kéu
Thuyét phdp v iy, su tit rong
Tam an nhu bién, luigng chita nhu diu
Mt cd giao 1¢ roi, rudt trai phanh 16i ngoc
Loi mong ai hay 16 co ta
Ong ldo nén cuwi vigc bay xdu nha minh
Lia “tit cu” tuyét “bdch phi”
Cha con Thdy Quy bénh hét chita !”
Ngai Nguong Son trong mong phat cai Dung Chan Nhu,
nao muon tu tap. T8 Quy Son ty minh &n ching cho. Do dé
ma biét : Nhan vi thi da liu, con tin vi khong du néi vay.

Kinh : “Béng T may Diéu tram bién Niét Ban, goi
1a Phap Van Dia.

Théng rang : Cong dic Tri Hué vién man, khong con
tu 1gi, thudn rong lgi tha nén béng mat cia dai tir day 4p

! Panh ban.
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Hubng dao, ché di duong dubi nii
Qud nhién vuyn hii tiéng doan truimg.
B4t Pong Dia day cdn phai tu than thdu dén mdt lan
méi duge. Ching the thi may ai khong ngdi trong nubc chét
ma lam k& song !

Kinh : “Phét c4i dung Chan Nhu, goi Ix Thign Hug Dia.
“Anan, cic vi B3 tit d6 ti day vé trudc cong hanh

tu tip da xong, cong ditc vién man. Cing goi Pia nay 1a
Tu Tap Vi.

Théng ring : Tit Tam Chan Nhu phat cai dung Chan
Nhu. D6 1a V6 Su Tri, Ty Nhién Tri, Nhat Thiét Tri, T& Vo
Ngai Tri dién néi v6 luong a ting ky cd nghia khong c6
cing tan. Lam dai phap su khdp do sanh linh, Tri Bi déng
van dung, uing thdi hop ti€t, nén goi la Thién Hué.

Diém Hu¢ Bia & trudc thi chi n6i “Anh sdng ruc rd ciia
chinh minh”, nay Thién Hué Dia thi 14y thién phap ban b&
cho ngudi, hién bay ci dung ctia Hué nén ching déng.

Tit Vién Hanh Dia dén B4t Dong Dia thi da ching Tich
Digt, V6 Céng Dung Pao sao con goi Dia nay 1a Tu Tap Vi ?
Vi sau Thap Dia cong dic vién man ma so ra thi con thigu
d6i phdn nén goi Pia nay la Tu Tap Vi. Nghia la bat ddu
phét cai dung ctia Hug, chua quén cai Hug, so véi Phap
Van Pia tram khdp khong thi€u khong du, thi hinh nhu
con khodng cach vay. Lai nifa, ddy tu ma khéng tu, tdp ma
khéng tap, nhu thuyén sip dén by, sao, chéo ching dung
ma van con trong sy van hanh vay.

Ngai Ngudng Son mdt hém dang nim, mong thdy vao
ndi vién cia Pt Di Lic, moi vi tri déu dd ngudi, chi c6 tda
thit hai con tréng. Ngai Ngudng Son bén dén ngéi.
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tri Bat Nha, ty dung tri hue thudng quén chi€u, khong
muon nhd van ty. Vi nhu nude mua, ching phai tif troi ma
6, nguyen la do rong tao ra, khién hét thay ching sanh, hét
thay thdo moc, hitu tinh, vo tinh déu dugc thdm nhuan. Tram
s6ng, ngan sudi déu vao bién ca, hgp lam mot thé. Ban
tanh ching sanh tifc la tri hug Bat Nha cting lai nhu thé.

“Nay cdc thién tri thic ! Ngudi cin it nghe qua Bén
Giéo nay day thi ciing nhu ¢ cdy, can tanh nhé ma bi mua
16n 4t déu nghiéng ngd, ching thé ting trudng. Ngudi it
cin cling nhu vay d6, von c6 Tri Bat Nha khong khac gi
ngudi dai tri, vay ¢ sao nghe phap ching tu khai ngo ?
Bdi vi ta kién nang né ngan ngai, goc & phién nio sau day.
Giong nhu ddm may 16n che mit trdi, néu khong duoc gié
théi di thi anh sing mit troi ching hién.

“Cai trf Bt Nha von khong c6 16n, c6 nhd. Chi vi tat
ca ching sanh tdim ho mé ng ching déng. Mé ldm céi
Tam, & ngoai ma thdy, tu hanh im Phat, chua ngd ty tanh
tifc la can it. Nhut khai ng6 dén gido, chdng chap vao bén
ngoai ma tu, chi trong ty tam thudng khdi chanh kién, trdn
lao phién nio thudng ching c6 thé nhiém dinh, tic la thay
tanh.

“Nay céc thién tri thitc, trong ngoai ching tru, dén di
tut do, hay trit tim bdm ndm, thau sudt khong ngai. Thudng
tu hanh nay thi cung véi kinh Bat Nha vén khong c6 gi
sai khac.”

Prc Luc T6 ching biét mot chi ma thuyét phap nhu
may, nhit mua. Lai c6 thé phan biét ché khac nhau cta cin
khi 16n, nh6 noi ngudi nghe phap, ciing di b sung ché chua
n6i r6 thém vé Bac Thap Dia vay.
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khdp Phap Gidi. V6 tam, v6 duyen ma tng véi tam duyén
t&t ca. Ban rai l¢i ich thim nhudn ma vén tich diét khong
tao tac. Nhu méy tram trdi v6 tam, che khip tat ca.

Bdo ring may diéu tic céi diéu cda Tanh Gidc digu
minh. Tir vén 14 tu diéu, ching mugn tu tap nén goi la che
tram bién Niét Ban vay. Ty Tanh Niét Ban, von khong sanh
diét, may tif cia bién Gidc xding Tanh ma khdi ra, ciing
khong sanh diét. T4t ca ching sanh v6n & trong Niét Ban,
lai khién chiing sanh chiing qua Niét Ban : nhut the ma che,
nhut th€ ma trim, khong thidu khong du méi c6 thé xung
1a diéu vay. '

Phép ma vi du nhu may vi Phap von v tim. May ma
tuong he véi Phap thi tifc may tic Phap, nén ching néi 1a
cdi dung cda hué ma chi néi la may. Vi da hén déng tao
vat, ching con cai thay ¢6 hai.

Phép Van Dia nay gan v6i Phat Dia, goi la quén Danh
B tat Vi.

Dtc Luc T8 khai thi dai ching ring : “Nay céc thién
tri thiic, néu mudh thé nhap phép gisi tham tham cung Bat
Nha Tam Mudi, hay tu hanh Bat Nh3, tri tung kinh Kim
Cang B4t Nha lién dugc thdy Tanh. Phai biét kinh nay cong
diic v6 lugng vo bién, trong kinh rd rang tan than khong
thé néi hét. Phdp mon day la Tsi Thugng thita, vi ngudi
dai tri ma néi, vi ngudi thuogng cin ma néi. Ngudi it can,
it tri nghe qua sanh long chng tin. Vi sao thé ?

“Vi nhu réng 16n lam mua & c&i Diém Phi D8 thi thanh,
ap, x6m lang thdy déu troi hét nhu cd 14 troi dat, nhung
mua & bién 16n thi ching them ching bt. Nhut ngudi Dai
thita, nhu ngudi T6i Thugng thita nghe thuyét kinh Kim
Cang thi Tam khai t ngé. Do d6 ma biét bon tanh tu c6
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cung tan. Ti dia vi Thit Mudi tr§ vé trudc, cit 1dy mot dia
dé phé hoai mot dia, cho dén khi khong c6 mot phép nao
dé& ddc, nén néi : “Cai Gidc nay méi dugc So Can Hué Dia
trong Tam Kim Cuong”. Kinh Niét Ban néi “Phdt tam va rét
rdo, hai cdi ching khdc nhau”, 1a n6i ché nay u ?

Nha su hdi T8 Hoang Bé : “Tam xua nay da la Phat
lai con tu luc dé van hanh khéng ?2”

T8 Hoang B néi : “Ngd & ndi tam, chdng lién quan
gi luc do, van hanh. Luc d9, van hanh la chuyén bén phia
tiép vat do sanh ctia phap héa do. Gia st Bd D&, Chan Nhuy,
Thyc T&, Phap Thén gidi thoat cho dén Thap Pia, Thanh
Vi, T Qua ciing déu la phap mén héa do, ching lién quan
gi dén Phat taim. Tam tdc la Phat, bdi thé trong tat cd do
mén thi Phat tdm la dé nhat. Chi khong c6 hét thdy cac
tam phién ndo, sanh td... thi chdng ding chi céc phap B6
D2, gidi thoat... Bdi thé, n6i ring “Phit thuyét tit cd phip dé
dj cho tat cd tam ciia minh. Minh khong c6 tat cd tim thi diu
diing tat cd phip”.

“Tit Phat dén T6, déu chdng luan ban viéc gi khéc.
DPoc chi ludn Nhat Tam, cing goi 1a Nhat Thita. Béi thé,
mudi phuong cdu chén that thi khong con thita nao khac.
Chi nhing ngudi chan that d6 méi khéng lac vao canh 14
rudm ra. Thé nén y nay kho tin 1

Ditc Dat Ma qua dat nay, dén hai nudc Luong, Nguy
chi ¢c6 mét minh Khd Pai su thim kin tin 1dy tu tdm, ngay
noi 16i néi lién tryc nhan tdc tdm la Phat, than tam déu
khong, 4y la dai dao. Pai dao xua nay binh dang, do vi tin
sau tron hét sanh linh déng mot chan tanh. TAm v6i tanh
ching khac nhau, tic tinh tic tim. Tam ching khac tanh,
goi d6 1a T6. Béi th€ néi ring “Khi nhan dugc tim tanh c6
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“Anan, th€ nao la musi Tap Nhan ? Mot la théi
quen diam duc giao ti€p, phat sanh noi sy co x4t 1an nhau.
Co x4t khéng théi, nhu vay cho nén trong 4y c6 ngon
Ita 16n phéat dong ra, nhu ngudi 14y hai tay xoa xat 1an
nhau thi cdm gidc néng hién ra. Hai cdi tap khi thiéu
d6t nhau, nén méi ¢ cic thi giudng sit, cot ddng. The
nén tit ca mudi phuong Nhu Lai xem viéc hanh dam
dbng goi la Ida duc. B3 tat xem thay dam duc nhu tranh
him hta.

“Hai 1a, théi quen tham lam, so do tinh toan, phat
sanh noi sy thu hit 1in nhau. Hip thu 6m &p ching
ngiing, nhu vay cho nén trong &y c6 chda hoi lanh thanh
gia ciing d6ng dic, nhu ngudi hit hoi gié vao thi cAm giac
lanh sanh ra. Hai cai tap khi 1an nhau, nén cé nhing sy
tra tra, ba ba, la la, sen sanh, dd, tring, gid lanh v.v... B&i
thé tat cd mudi phuong Nhu Lai xem viéc Tham nhiéu
ddng goi Ia nu6c tham. B3 tit xem thiy tham nhu tranh
bién doc.

“Ba la, théi quen kiéu man I4n luét lin nhau phat
sanh noi chd ¥ th& véi nhau, giong rudi khéng théi, nhu
vay cho nén c6 sy phéng ting, bén ba, chita séng thanh
nuéc, nhu ngudi miéng ludi tu chép lam cho nudc bot
sanh ra. Hai cdi tap khi choi nhau nén cé cic viéc song
mau, sdng tro, cit néng, bién doc, nuéc ddng bit ubng...
Thé nén, tit cA mudi phuong Nhu Lai xem long nga man,
dbng goi la udng nudc si mé. BS tit xem thdy kiéu man
nhu tranh vyc thim I6n.

“Bén 13, théi quen néng gidn xung dot lan nhau, phat
sanh noi sy chéng d6i lin nhau. Chéng d6i hoai khong
théi, tAm n6i néng phét ra lita, ndu cai khi thanh kim
loai, nhu vay cho nén c6 nii dao, don sit, cdi cAy guom,
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Théng ring : Hanh déng véi Phat la ting phan Chan
Tri binh déng v6i Citu Canh Tri. Nhan khi phén cta Phat
la ting phan Chan Ly binh ding vdi Cttu Canh Ly. Poan
true néi : “Khi phan giao ti€p” thi con la hai. Bén day, vao
dong giong Nhu Lai thi co hé hgp lam mot vay.

Than trung &m la cdi &m nay da hét ma cai am kia
chua sanh, & khodng gitta hai c4i ém nay, lo ling gida hu
khong bon muoi chin ngay tu tim cha me. Nghiép duyén
tuong tu thi dén thac sanh. Ché nay 1a am tin thim thong,
chdng phai do suy tinh tim ciu. Quyén tri nhu cha, thuc
tri nhut me, nham van tuong hgp, chdng muon cong stic,
cdi qué dic 4m thdm biing nhau. Dau thé biét sy tu nhién
nhi nhién, do d6 nhu d4m nhu thim méi e6 thé vao dong
giong Nhu Lai.

N6i la Sanh Quy ciing giéng nhu Vuong Tt con trong
thai ma ng6i vi da khéc thudng dan, nén néi ring Quy. Quy
& ché don ching V6 Thigng D Nhat Phap Moén vay.

T6 Dong Son c6 hoa dé Ngii Vi Vuong Td. Mot la Dan
Sanh. Hai la Triéu Sanh. Ba 1a Mat Sanh. B6n la Héa Sanh.
Nim la Noi Sanh. T4t cd déu dung dé phat minh co duyén
huéng thuong.

T8 Thach Suong tung vé “Ngii vi vuong ti d6” nhu
sau :

Mot 1a Dan Sanh :

Sang cd ti nhién vén ching cong

Dilic hgp can khén nuéi thinh dong

Ddu dubi mt giong khong sai khdc

Cung phin sdu trach (nha) ciing dong tong
Trén hoa dudi kinh, dm duong thuin
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VIIl. PANG GIAC VA DIEU GIAC

Kinh : “Nhu Lai ngugc dong, cdn vi Bd tat nhu the
thuan dong ma dén. Ranh gii ciia Gidc thé nhap vao
nhau, goi la Ping Giac.

“Anan, tit Tam Can Hug d&n Ding Gidc rdi, cai Giac
nay méi dugc So Can Hué Dia trong Tam Kim Cuong.

Théng ring : Quyén tri (Hau dc tri) ctia Nhu Lai, xudng
tay theo co cdm nén ngudc dong ma ra. Thuc tri ctia BS tat
(Can ban tri) 1én ma hop véi Gide Tam nén thuan dong ma
vao. Kinh Anh Lac néi : “Déng Giac chiéu tich, Diéu Gidc
tich chiéu”, tdc 1a nghia nay. Ranh gidi cta hai Gidc nén
goi 1a nhap vao nhau. Thé nhap vao nhau tic la tiép hop
v6i dong nude phap cia Nhu Lai vay. Ben & ché nay goi
la Dang Gidc Vi, tic néi cai Gidc cung Nhu Lai binh ding
khong sai khéc, chi chua ciing tdt trong chd Diéu dé thoi.
Titc thoi tir bién dai tich diet nguge dong ma ra, Digu déng
khdp van vét, mdi goi la Dieu Gidc.

So Can Hug Dia trong Tam Kim Cuong tifc la Tam Can
Hué & trudc, sao dén day mdi dugc u ? Chua cung dong
nu6e phap tiép hgp thi chi mdi c6 cai khong kién vé thé. Da
cung dong nudc phép ti€p hdp méi la ching nghiém céi
that. Nhu 4nh sang ctia tring non da 19 it nhiéu hinh tuéng
tron sang, von ching phai thi€u kém, réi dén lusi lidém, rdi
dén tring rim méi ddy du tudng tron sang. D6 cing chi la
tuéng tron sang ltic mdi thdy ban dau, ching phai 1a hai vay.

Kim cuong 1a néi do pha tan cac phap ma c6 tén. Cac
phap c6 thé phé hoai, doc chi cai hug kim cuong nay khong
thé pha hoai. & trudc 1a mudhn tu tap cai So Can thuén la
tri hug, tri hué dé khong hai, chi c6 cai kho (can) la khong
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TS Trugng néi : “Tat ca céc phap von ching ty noi
khéng, ching tu néi sic, ciing chdng tu néi trdi phai, do
sach, cting khong c6 tam tréi budc ngudi. Chi tai con ngudi
ty hu vong ddy nghi ma vuéng mdc, tao ra du thi gidi
thich tim hiéu, khdi bao nhiéu thit tri kién, sanh bao nhiéu
thi thiong ghét. Chi 16 céc phap vén ching ti sanh, hét
théy déu tif mot niém vong tudng dién déo bam gidt tudng
ctia ty minh ma c6. Biét tam ciing canh v8n ching dén nhau,
ngay day la gidi thoat. M6i mdi cdc phap, hién day tich
diét, hién day la dao trang. Cai Tanh v6n hién c6, ching
thé dat tén, phan hang. Xua nay ching la pham, ching la
thanh, ching 1a do sach, cting ching khéong hay c6, ciing
chdng phai thién, 4c. Tuong ung v6i cac phap nhidm 6 thi
goi 1 canh gidi Trdi, ngudi, Nhi thita,

“Bing nhu tim do sach hét tuyét, ching tru rang budc,
ching tru gidi thoat, khong c6 hét thdy tam luong hitu vi,
v6 vi, rang budc, gidi thoat, thi & ngay trong sanh tit, ma
tam d6 tuy tai. RSt rdo ching cung cac thi tran lao hu huyén,
udn gi6i sanh ti gid d6i. Céc thit nhap, hoa hiép réng nhién
khéng nhd gdi. Hét thady chdng dinh git, & di khong ngan
ngai. T6i lui sanh ti giong nhu cita thudng md hoac !

T6 Bach Trugng dai tif thuan 15i phat huy, thdm hop
v6i y chi doan kinh nay. Noi day ma thita tho, ddm duong
dugc ngay thi tinh, tufng lién vugt thoat, ching ket vao ta
kién. Rot 1a Nhu Lai han khen “Hay thay” vay.

11. CHi RA MUGI TAP NHAN VA SAU GIAO BAO

Kinh : “Anan, nhitng diéu nhuv th€ déu do nghiép
bao ciia cic chiing sanh ty chiéu cam 1ay : Tao mudi Tap
Nhan thi chiu sdu Giao Bao.
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Diap : “Ching ngdi sang muén nam.”
Héi : “Cé dau khong dudi thi thé nao ?”
Dap : “Rét la ching quy.”
Hdi : “C6 dudi khong dau thi the nao ?”
bap : “Tuy no ma khong c6 site.”
Hdi : “Dugc ngay dau duéi tuong xing thi the nao ?”
Dép : “Con chau ddc luc, trong nha ching bigt.”
Ngai Ctiu Phong hiéu dugc y T6 Thach Suong nhut tir
cung mot &n in ra.
Ngai Thién Déng tung ring :
“Quy thi trom, ci® thi vuéng
Dang thi lam, bé thi cdt
"Vung chim loai chim niong 8, quanh quin
thit dé dung rao
An com nha nguii, nim givng ciia minh
May kéo d&’ mun, méc két thanh suong
Chi ngoc qua 16 kim vita hop, to dai ching
ditt rugt thoi ra
Gdi-dd mdy ngitng, hé, mau dém sidp Ngo
Nguivi g6 chuyén duimg, hé, bong nguyét
doi khuya.”
Bai tung nay ddu dudi tuong xdng. Phai tu nhu thé,
hanh nhu the méi ¢6 thé tuong ung cling phdp moén vién don.

Kinh : “Hanh ddng v6i Phat, lanh nhan khi phén cia
Phat, nhu than trung 4m ty tim cha me. Cii 4m tin thAim
théng vao dong giong Nhu Lai, goi la Sanh Quy Tru.

" Quy, i : hai khi cu d€ do dac.
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phat sanh, dugc nuéi dudng sum xué tuoi 6t cho thanh tyu
ma c6 tén la Bia. 3 sa Dia méi ¢6 thé chitng V6 Sanh Phéap
Nhin, cho dén hét Thap Dia, do cong hiéu mai xat, toi luyén
céc tap khi con s6t ben déng déng v6i Chan Nhu Ban Giac,
nén goi 1a Pang Gidc. Gidng nhu Kinh Dich néi “cing thin
tri héa” vay. Pén khi nhép Diéu Gidc thi chi Mot ma thoi,
khéng c6 tudng nao nia. Nhit chi néi 1a Thin thoi vay.

Ché dic biet cda kinh nay la trude Thap Tin ¢6 them
Can Hué Bia, trudc Thap Dia lai them Noan, Danh, Nhén,
Thé Pé Nhat Dia.

Kinh Hoa Nghiém, & Thap Tru néi la chiing V6 Sanh
Phap Nhén. Céc kinh khéc thi néi ching V6 Sanh Phap
Nhén & Thap Dia. T4t cd con & trong s6 ndm muoi lam dia
vi. Pdc Th& Tén & chd nay ben lap ra ba mén tiém thd,
ching V6 Sanh Phap Nhan. Ba mén tigm thu la phuong
tién an lap, ra ngoai s6 ndm muoi lam kia. Y cta Diic Thé
Tén 1a mudn khai thi theo pham phu dé c6 thé that ching
Phép vay.

T8 Hoang Ba néi véi Ong Biii Huu réing : “Phat cing
chiing sanh that khong sai khac. Chi vi chiing sanh bim
tuéng ciu ngoai. Cang cdu cang thém mat, dem Phat ma
tim Phat, 14y tim ma bét tam, cung kiép hét doi, r6t ching
thé dugc. Ching biét la ditt nght quén suy thi Phat tu hién
tién. TAm day chinh la Phét. Phat tic la ching sanh. Khi
la ching sanh, tam day chdng gidm. Khi la Phat, tam day
chdng them. Cho dén hiing sa céng diic, luc do, van hanh
von tif sén du, ching nuong muon tu dé c6 them. Gip duyén
thi bay trdi, hét duyén thi ling yén.

“Né&u chdng quyét dinh tin day 1a Phat ma mu6n bim
tudng tu hanh dé cdu cong dung, d6 déu la vong tudng,






index-198_1.png
948 LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN Vil

“Tam la, th6i quen ta kién, tranh cai véi nhau. Nhuw
than ki€n, gi6i cAm thd va cic nghiep hi€u biét sai lim,
phét sanh noi chd chéng trai 1in nhau. Nhu vay cho nén
c6 quan lai ching thuc, nim gi@ gidy tJ, nhiéu nhu ngudi
di dudng qua lai gip nhau. Hai c4i tap khi giao nhau nén
c6 cac sy khiam héi, muu chuée, vin hoi, doi hdi, gan xét,
ctu tra cho r6 rang va nhing Péng t& thién ic tay cAm
s8 sach, bién bach, hach sich. Th& nén tit cd mudi phuong
Nhu Lai xem 4c ki€n ddng goi 1a hé kign chip. BS tat
xem thay cic thién chip hu vong nhu nhin xudng h& doc.

“Chin I, théi quen vu va lam hai cho nhau, phit
sanh noi chd phao vu, bai biang. Nhu viy cho nén c6 nii
khép, da khép, c8i nghién, c6i xay, nhu ké sam tic, 4p
bdc vu oan ngudi luong thién. Hai cai tap khi bai xich
1an nhau, nén cé cic viéc ap gidi, d& dap, ép mau, tust
minh. Th& nén tit c& mudi phuong Nhu Lai xem sy vu
va ddng goi 1a cop sam béang. B4 tat xem thdy su vu va
nhu bi sfm sét.

“Mubsi I, théi quen thua kién, cai va lin nhau, phat
sanh & chd che day. Nhu vay cho nén cé guong soi, dudc
chi€u, nhu gi¥a ban ngay ching thé€ diu béng. Hai cai
tap khi phoi bay lan nhau, nén c6 caic viéc ban ac, kiéng
soi nghiép, héa chau phoi bay nghiép xua ma d6i nghiém.
Thé nén tit cd muoi phuong Nhu Lai xem sy che day
déng goi 1a gidic ngdm. BS tit xem thdy sy che diy nhu
d6i nii cao 16i trong bién 16n.

Théng riing : Pitc Thé Tén néi vé mudi Tap Nhan, méi
mdi phéi hop véi sy viec trong dia nguc, khong sai may
to. Tap quan thi hdn c6 nguyén nhan. C4i nhan d6 chi c6
thé sanh ra cic tudéng nudc, lifa, nhung chua c6 ci dung,
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thé n6i la khong thé nghi ban. Chinh c4i tim chdng khac
tanh &y goi d6 la T3".

C6 thé thay ring khi cai cdnh tuong ranh gisi Gidc Ngo
thé nhp vio nhau thi moi thém béc trudc kia hoan toan khong
lién quan gi nita, chi 1a Nhat Tam, ciing Phat khong khac.

Kinh : “L6p 16p nhu vay, don hay kép mudi hai dia
vi, méi cung tot Diéu Giac, thanh V6 Thuong Pao.

Théng ring : Pon c6 bay dia vi, d6 la Can Hug, Noan,
Danh, Nhan, The Dé Nhat, Dang Gidc va Diéu Giac.

Kép c6 nam dia vi, d6 1a Tin, Tru, Hanh, Huéng va
bia.

M3i dia vi lai c6 mudi bac nén goi la kép. Lop 16p nhu
vay, tiém tu tiém chiing, gom tat cd mudi hai ting bac mdi
dén Diéu Giac ma thanh vo thuong dao. Nén bac Pang Gidc
van cdn & dia vi Thit Mudi Mot nén chua cing tot, chi c6
dia vi Thit Mudi Hai méi cing tot vay.

Cai Di¢u nay hé c6 thém cho Can Hu@ u ? That ra chi
1a Can Hué nhung cha x4t lau chui cho ryc r& trong tréo
thi hién bay céi Dieu. Hiép Luén néi : “Ba doi chut Nhu Lai
trao truyén cdi phap thifc tu ching cho tat c B6 tat : Chon
Iyta luc dung sdu can, phéan biét cac chd sai biét cda cac dia
vi. Bt déu tit Thap Tin nhung vi cdi Tin nay con thudc sanh
diét nén phdi tru tdm, bén lap ra Thap Tru. Lai vi Tru con
thi&u von liéng dé phét khdi cdi dung ctia phuong tién nén
thanh tyu hanh tam, bén lap ra Thap Hanh. Lai vi Hanh
nay méi chi ty 1gi, chua phd cap dén ching sanh, nén bay
ra Héi Hu6ng, ben lap ra Thap Héi Huéng.”

Tt Thap Tin cho dén Try, Hanh, Héi Huéng la dia vi
Tam Hién. Lai tit Tam Hién thi 12n So Dia, vi dai tif dai bi
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bianh xe guom, bida riu, thuong, cua, nhu ngudi bi ham
oan thi sat khi néi lén. Hai tap khi ddnh nhau, nén c6
céc su thi€n, cit, chém, chit, dui, ddm, dap, danh. The
nén tit cd mudi phuong Nhu Lai xem sy néng gian dong
goi la ki€m, dao bén. BS tit xem thiy néng gidn nhu
tranh chém, giét.

“Niam 13, théi quen gid d6i, du gat 14n nhau, phat
sanh noi sy 16i kéo lan nhau. Din du ching nging, nhu
vay cho nén cé day, ciy thong long, cing noc, nhu nuéc
thdm xudng rudng thi cd ciy sanh trudng. Hai tap khi kéo
nhau nén c6 cic sy gong, cam, xiéng xich, roi, giy, qua,
béng. Th€ nén t4t ca mudi phuong Nhu Lai xem sy gia
d6i ddng goi la sam tic. B tit xem thdy gian d6i nhu s¢
s6i, beo.

“Sau la, théi quen lixa gat, phinh déi lan nhau, phat
sanh noi sy phinh gat lin nhau. Phinh gat ching théi,
phat tam giy diéu gian d&i, nhu vay cho nén c6 bui, dit,
dai tién, tiéu tién, do nhdp ching sach ; nhu bui theo gié
khéng thdy 14n nhau. Hai cii tap khi dim nhau nén c6
céc sy chim dim, nhay, ném, bay, roi, troi lin. Th& nén
tit cA mudi phuong Nhu Lai xem sy lira gat ddng goi la
cudp giét. B tat xem thiy viéc ludng gat nhv dim rin
doc.

“Bay la, théi quen thu oén, hiém khich lin nhau,
phét sanh noi ché 6m &p long gidn. Nhu vay cho nén c6
quing d4, ném gach, cdi nhét, xe tu, binh dung, day boc,
nhu ngudi hiém doc 6m 4p didu dit. Hai csi tap khi nudt
nhau, nén cé cic viéc ném, quing, nim, bit, danh, bin,
vat, 6m. Th& nén tit cA mudi phuong Nhu Lai xem sy
thit 0dn ddng goi 1a quy Vi Hai. B3 tat xem thdy thi oan
nhu uéng rugu doc.
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Cong khi (phdn) lién canh, khi lupng dong
Mubn r6 Ddn Sanh Vuong-Ti-Phu
Vit ra 16ng bac hac thong dong.

Hai la Triéu Sanh :

Khé' hoc tinh doi lugn khé bi

Ra réi pham sy da v6 vi

Tho thanh ndm chit, ba déng tuyét

Biit phdy to hao, bon bién may

Cong chita muén pho nén thoi thinh

Mt long trung hiéu gitip minh quin
Man chua chdng phdi sanh hay (biét) duyc
Nao nhoc bdng vang hién dai cong.

Ba la Mat Sanh :

Nuong liu hang hdc dung cong phu
Giubng c6 cila cdy giit chi c6 (don)
Nghe, thdy mudi ndm tdm ty chila
Mjt than dong ha, do y khéng
Trong ldng mim cudi ba thu j
Thanh khé' cao danh thugng triét do
Nén nghiép cao khoa dén chi cit

So ra quan tusng ching ai bing

Bon 1a Héa Sanh :

Nuong phin dé ménh dé truyén tri
Muén dam son ha hién chinh uy
Mgt troi dé béng ngitmg coi dudi
May dén gié mdt hic oi ndng
Thip cao hd b ton ti Iénh

Nam khé' xa gdn biét phuc sinh
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cung v6i Dao ty trai. Tam day tic la Phat, ching c6 Phat
nao khéc, cting chdng c6 tam nao khdc. Tam nay séng sach,
dudng nhu hu khong, khong c6 mot diém tuéng mao. Khéi
tam, dong niém lién trai phap thé, tic lién bam tuéng. Tir
v0 thity dén nay khong c6 Phat bam tudng ! Tu luc do, van
hanh muén cdu thanh Phat titc 1a thit 16p. Tir vé thiy dén
nay khéng c6 Phat thit 16p ! Chi ng6é Nhat Tam, rot khong
chiit phap gi kha déc, d6 la Chan Phat.

“Phat cting ching sanh, Mot Tam khong khac. Giong
nhu hu khéng, khong xen tap, khong hu hoai. Nhu mat
trdi chi€u khdp bon thién ha. Khi mét troi lén cao, sing
khdp thién ha, hu khong ching hé sang. Khi mat troi lan,
t6i khdp thién ha, hu khong ching hé t8i. Canh sing canh
t6i tu 1dn doat nhau, cdi tinh cda hu khong réng nhién
chdng d&i. Tam cta Phat ciing chiing sanh cting nhu thé.
Néu xem thay Phat cho la cai tuéng trong sach, sang rd,
gidi thoat ; xem thdy ching sanh cho la tuéng do ban, t6i
tim, sanh td, khéi cai thay hi€u nhu vay thi trdi qua hing
sa kiép rét cude ching nim duge B D¢, vi bim tudng vay.
Déc chi Nhat Tam day, ngoai ra chdng c6 vi trin phdp nao
<6 thé dic. Tdc Tam la Phat !”

Nhigm mau thay ! Nhigm mau thay ! Chdng phai T6
Hoang Ba that chiing Diéu Gidc, khong roi vao tang bac thi
lam sao thong su6t nhu thé ? Pugc 10i day nay ma luu lai,
dé gin véi y chi Vién Don cta kinh nay bdi ca hai ching
ngai nhau vay.

Kinh : “Cic thd Dia nay déu dung Tri Kim Cuong
quén sat Nhu Huyén mudi thi vi du sau xa. Trong Xa
Ma tha (Chi) dung Ty Ba Xa Na (Quén) ctia chu Phat ma
thanh tinh tu ching, 1in lugt tham nhap.
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gil¥ gi6i cAm thi cA than minh nhe nhang trong sudt. Tam
git chd 4n thi mit nhin hiung ding, nghiém nghi. TAm
mudn sanh c6i Trdi thi chiém bao thay bay lén. Tam dé&
noi c6i Phat thi thanh canh thim hién. Phung sy bac thién
tri thic thi ty coi nhe than ménh minh.

“Anan, cic tudng tuy khic nhau, nhung sy nhe nhang
cit 1én thi ddng. Cit bay lén khong chim xudng, tu nhién
vugt lén, iy goi la Phan Ngoai.

“Anan, hét thiy thé gian s6ng chét néi nhau : Sanh
thi theo tap khi quen thudc ; ti thi theo sy ddi dong. Lic
ménh chung, chua hét hoi 4m thi thién dc mot ddi cung
Itic lién hién ra. S8ng thuan, chét nghich, hai tap khi giao
nhau.

“Thudn 1a tudng thi bay lén, hin la sanh trén c6i
Troi. Néu trong tam bay lén d6 gdm i phude dic va tri
hué cing véi tinh nguyén thi tu nhién tim md td, thdy
tat ca Tinh P ctia mudi phuong chu Phat, rdi tiy nguyén
ma ving sanh.

“Tinh it, tudng nhiéu thi cit 1én ching xa ma lam
chc loai Phi Tién, Pai Lyc Quf Vuong, Phi Hanh Da Xoa,
Pia Hanh La Sat dao trong bon cbi trdi khong bi ngin
ngai. N&€u c6 thién nguyén, thién tim ho tri Phat Phap
hodc ho tri cAm gi6i thi theo ngudi tri gidi, hodc ho tri
thin chi thi theo ngudi tri chd, hoic ho tri thién dinh
thi gi@ an phép nhan, hét thidy déu dugc gin gii dudi
phéap tda cia Nhu Lai.

“Tinh va tudng ngang nhau thi khéng bay lén, khong
doa xudng, sanh noi c6i ngudi. Tudng sang thi thong minh,
tinh t5i thi ngu don.

“Tinh nhidu tudng it thi troi dat vao cAm thu : Ning
thi lam gidng mang 16ng, nhe thi lam loai ¢6 canh.
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minh chdu xin dang dé ming gisi dan thanh tuu.” Néi
xong bién mat. Ngai cho d€ minh chdu & chinh gia dan
thi hat chdu cang siang. Sau do, vi dan chd mdi mudi vi
su d€ m& gigi phap. Sau ba ngay, vao ltic nita dém, c6 mot
nha su dang dan bdng thdy hao quang hat chau té sudt ra
ngoai, bén trong hién hinh Thién Tai Péng ti. Nha su kinh
ngac ho hodn, moi nguoi day thay vay déu vay quanh lam
1. M&i dém tang chiing cang thanh khan 1& bai. Noi hat
chau khi thi hign Phat sic vang, hodc Quan Am sau tay,
hodc tric tia, hodc lidu xanh, hodc cay, da la ky, hodc chim
Ca Lang Tan Gia bay mua trai, phdi, hosc nguyét cai, hodc
Long Than déang chau... thin bién nhidu thi. Ai thdy nghe
cting bao hy hiu.

Tuy thé, cung tot trong sach, tim nhu tdm Phat thi
phong quang hién diém lanh cting 1a viéc binh thudng vay.

1. TUYEN THUYET THAN CHU

Kinh : Ong Anan danh 1& chan Phat, bach ring :
“Tw khi xuat gia, t6i v lai sy thuong yéu cda Phat, vi
cau sy da vin nén chua ching v6 vi. Gip su tréi budc
cta ta thuat Pham Thién, tim tuy sing sudt ma stc ching
ty do. Nh& gip Ngai Van Thu khién t6i duge giai thoat.
Tuy nhd Phat Panh Thin Chd Nhu Lai 4m tham giip
sic, nhung chinh minh chua dugc nghe. Mong Bac Dai
Tu tuyén thuyét trd lai, thuong x6t citu gitp cho nhing
ngudi tu hanh trong hoi nay cho dén nhdng ngudi con
trong luan hdi & doi sau nhd mat Am Phat ma than y giai
thoat.”

Khi gy, hét thay dai ching trong hoi déu lam 1§, chd
nghe chuong ci bi mat cia Nhu Lai.
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hing sa thé gidi, dau dau cing quang minh, dau dau déu
gidi thoat. Cdc thi ta thuat ciing nhu bui tuyét rét vao 1o
Iita hong, lap tic tieu tan.

Ong Cung Phung Hao Nguyét héi T8 Trudng Sa Sam :
“Nhu sao la Ba La Ni ?”

T6 Sa chi phia ben mit thién sang, n6i : “Cai dy su tang
tung dugc day.”

Hoi ring : “Lai con ai khac tung dugc ching ?”

T& Sa lai chi phia bén trai thién sang, néi : “Cai &y su
tdng cing tung dugc ddy.”

Hdi ring : “Vi sao téi ching c6 nghe ?2”

TG Sa néi : “Pai dic ha ching nghe néi, “Chdn tung
khong vang, chan thinh®" khéng nghe”, v« 2"

Hdi ring : “Nhu thé thi am thanh ching nhap phap
gidi ténh vay ?”

T& Sa néi : “Lia sic cu thay, ching phai chanh kién.
Lia thanh cdu nghe, d6 la nghe ta.”

Hoi ring : “Nhu sao la Ching lin sdc la chinh kiéh ; ching
lia tiéng la thit nghe 2"

T3 Sa khai thi bing bai ke :

“Bdy mdt vén ching phdi sic
Tran tai von ching phdi thanh
Van Thit thuomg cham mdt
Quan Am bit nhi can
Hiéu ba (Thin) nguyén mot thé'
Pat bén (Tri) von dong Chin

" Nghe that.
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Vay thi mot cdi anh chén cdo nay, trude kia sao la c6,
vé sau sao la khong ? Cdc nha & noi cdi nhan duyén nay,
che day biét bao k&, m& thoat bi€t bao ngudi. The méi biét
chd dang quy la Chan Ngo vay. Néu chdp Diéu Vién ma
béc bd céc néo nghiep thi qua la kién gidi cta loai tinh chén
cao vay.

11. KHAI TH| VE PHAN TRONG, PHAN NGOAI CUA CHUNG
SANH

Kinh : Phat bdo Ong Anan : “Hay thay 18i héi d6,
khién cho chiing sanh ching roi vao ta kién. Nay 6ng hay
nghe k¥, ta sé vi 6ng ma néi.

“Anan, tit ci chiing sanh that ra von chan tinh, nhan
ty c6 vong kién ma cé cic tap khi hu vong sanh ra. Do
d6 ma c6 phén ra phén trong va phan ngoai.

“Anan, phin trong tic la trong phin cia ching sanh.
Do cic 4i nhiém phéat khéi vong tinh, tinh tich chita mai
khong ngirng thi hay sanh 4i thiy. Bsi thé ching sanh hé
tdm nhé mén &n ngon thi trong miéng nuéc chay ra ; hé
tam nhé ngudi trude, hoic thuong hay ghét thi trong mit
1 tran. Tham ciu ctia bau thi tim phat i dién (nuée dai),
cA minh déu tron néng. Tam dinh vao chuyén hanh dam
thi hai cin nam, ni ty nhién chiy nuéc dich.

“Anan, cic 4i tuy c6 khac nhau, nhung két qua chay
nuéc la ddng, thim u6t khong lén duge, tu nhién theo
d6 ma sa xudng, 4y goi la Phan Trong.

“Anan, phin ngoai tic la ngoai phin cia ching
sanh. Nhin cac long khao khat, tréng mong, phit sanh
ra cic hu tudng. Cai tudng chita chit mai khong théi thi
hay sanh ra sy tr6i hon vé khi. B3i thé ching sanh tam
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Ngai Thién Thai Tri Gia ldy mudi Tam Anh Lac (chudi
ngoc) d6i véi mudi quan phap Pai thifa, u6c dinh So Tru cda
Vién Gido, t& dd mudi dic thi y nghia ciing phit hgp nhau.

Xua, Dite Luc T8 canh ba vao that, Pitc Ngi TS lay
40 ca sa che quanh khong dé€ nguoi thdy, néi cho kinh Kim
Cang, dén cau “Ung vd sd try nhi sanh ky tam”,® Luc T8
ngay noi 10i néi dai ngd, 16 tat cd mudn phap chdng lia ty
tanh, ben bach ciing Ngi T6 :

“Nao ngd tu tanh von tu thanh tinh
Nao ngd ty tanh vén ching sanh digt
Nao ngd tu tinh vén tu sin dii
Nao ngo ty tinh vén khong dong lay
Nao ngo tu tanh sanh ra muén phip.”

Pic Ngii T6 biét da ngd Bon Tanh, néi ring : “Chang
5 bén tam, hoc phap vé ich. Nhu 5 bon tdm minh, thdy
bdn tanh minh thi goi la truong phu, thiy cda Troi, Ngudi,
1a Phat”

Cho neén vién thanh mt tim, nhu chd ngd ctia Pic Luc
T8 mdi c6 thé néi la Phat Tam Try.

Kinh : “Trong tAm phat sang, nhu ngoc luu ly trong
sach, & trong hién chéi sic vang rong. Ding cii di¢u tam
tru6e kia budc di thanh dia vi, goi la Tri Pia Tru.

Thong ring : Ch thay rd rang méi 6 thé bude di. Ché
thdy khong ro rang ddu c6 cat budc di nifa ciing ching
phai la un ddc ty ténh, chi 1a chay theo viéc ngoai, vi nhu
c&t nha trén dat ngudi khac, d6i véi ta ¢6 dinh dang gi ?

! Hay trong Khong-ché-tru ma sanh tam.
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ctia than xéc. Trong phdn cta than x4c, do 4i ma mdc tinh :
miéng d6i véi vi, mit d6i v6i sic, tim d6i véi clia cai hay
sanh ra ai thdy. Tanh nudc chdy xudng nén theo dé ma
6t xudng. Ngoai phdn cda than xic, do suy ma mic vao
tudng : hodc d€ tam noi ¢oi Phat, hay mudn sanh 1én c6i
trdi, hodc giit thién phap, nén hay sanh ra céi khi troi hon.
Khi thi bay 1én, nén theo d6 ma di len.

Thuén 1a tudng thi sanh tif c5i Dao Loi trd 1én, c6 tinh
nguyen thi sanh ¢6i Tinh Dg. Chin phin tudng thi lam Phi
Tién ; tdm phén tudng thi lam Pai Luc Quy Vuong. By
phin tudng thi lam Phi Hanh Da Xoa. Sdu phin tudng lam
Dia Hanh La Sat. Bdi vi tudng trdi vugt nén chd di khong
ngdn ngai vay.

Nhung tinh c6 ta, chanh. Chénh thi khéng rdi phap
toa cia Nhu Lai, béi trudc gid gitt gidi, tri chd, phung su
thign tri thic, nén r6t cudc lam thdn Ho Phép. Tinh va
tudng ngang nhau thi sanh & ¢5i ngudi. Sau phin tinh thi
lam cim thd. By phén tinh thi lam nga quy. Tam phin
tinh thi sanh vao dia nguc Htu Gidn. Chin phin tinh thi
sanh vao dia nguc V6 Gién. Thuan Ia tinh thi chim vao dia
nguc A Ty. C6 thém céc t0i che Phat, bang Phap thi lai sanh
vao dia nguc A Ty mudi phuong khéng c6 ngay ra. A’y la
vong nghiép tu chudc 14y, sach do c6 khac vay.

Néu ching vuéng méc noi tinh it dia nguc khong.
Ching vuéng mic noi tudng 4t thién dudng khéng. Tinh,
tudng déu khéng thi tuy & nhan gian ma tam dao noi c6i
Phat. Bdy néo nghiép van c6 sdn thi Tinh D¢ ciing ¢6 sin
r6 rang vay. Trd lai cai bon lai chiing sanh chan tinh cda
ta ma ching sanh noi Tinh D§ thi sanh vé dau ?

C6 nha su hdi T6 Bach Trugng : “D6i véi tat ca canh,
nhu sao ma dugc tim nhu gd da nhi ?”
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Théng rﬁng : Tdm, do.dau ma biét 1a Pia ? Dia, do dau
ma biét 1a Tam ? Tam &y la Digu Tam. Hanh 4y 1a Diéu
Hanh. Tri a4y 1a Diéu Tri vay. Ly, Hanh, Tri ba dic vién
dung méi cé thé néi la Tam Dia biét khip, sang té ching
md, rd rang thudng biét. TAm tic 1a hanh, hanh tc 1a tam,
dao di mudi phuong, ¢ gi ngan ngai. Da khong ngdn ngai
nao cén diing dén tu hanh, ma & day goi la Tu Hanh Tru ?
Mot la didm budc trén That T€, khéng gitt bim chap, nén
18y sut dao di lam tu. Mot 1a ndm chét céi tam sang t3 bén
12 ngan ngai, nén 14y sy khéng ngan ngai lam tu. That ra,
la hanh ma khéng chd hanh, tu ma khéng ché tu vay.

Thién sut Thach Suong chi day dai chiing réing : “Hang
s0 cd chua 16 dai sy trude cn bigt ndm céi dau thi cai dudi
tu dén.”

Ngai So Son budc ra, hdi : “Thé nao la ddu ?”

T6 Suong néi : “Can biét ngay dang c6.”

Ngai So hdi : “Thé nao la duéi ?”

T6 Suong néi : “Het sach hién gis.”

Hdi : “Cé dau khong dudi thi sao 2

Dédp : “Mta dugc vang rong con lam gi nita ?”

Hdi : “C6 dudi khong dau thi sao ?”

Diép : “Van con nuong dl,fa,;'

Héi : “Pugc ngay ddu dudi tuong xting thi the nao ?”

Dap : “Y ching lam c4i hiéu biét, ciing chua cho la y
c6 do

V& sau c6 nha sut hdi Thién su Citu Phong Kién : “Thé
nao la déu ?”

TG Phong dap : “M& mét ching hiéu biét.”

Hai : “Thé nao la duéi ?”
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“Bay phin tinh, ba phin tudng thi chim xudng Thiy
Luan, sanh noi mé Hoéa Luan, chiu ngon Itta manh, than
lam nga quy, thudng bi thidu dot. Vi nuéc c6 thé hai
minh nén trai traim ngan ki€p khong in khéng udng.

“Chin phin tinh, mot phin tudng thi xudng thau
Hoa Luin, than di vao ranh gi6i giao nhau cta Phong
Lusn va Héa Luén, nhe thi sanh vao Hitu Gién, ning thi
sanh vao V6 Gian, hai thi dia nguc.

“Thuin la tinh thi chim siu vao nguc A Ty. Néu
trong tim chim dim d6 ma c6 sy hiy bang Pai thia,
pha cdm gi6i cia Phat, néi phap ldo déi, tham bay cta
tin chi, lam nhan sy cung kinh hoic pham ngi nghich,
thap trong thi lai sanh vao dia nguc A Ty mudi phuong.

“Theo sy tao ac nghiép, tuy tu chudc 1dy nhung trong
nghiép ddng phan chung d6 vin c6 chd sin.

Théng ring : Day la trd 13i chung cau hdi “Cic néo la
von tu c6 hay la do tdp khi hut vong cila ching sanh sanh khdi
ra?”

Can ctt theo ché chiéu cdm cta bdy néo tuy nghiep
tho sanh, hodc thién dudng, dia nguc... hodc ¢6i ngudi thi
kh6 vui chdng déng, nhung mdi néo déu c6 déng nghiép
tuong thanh, tic 1a trong déng phan von c6 chd sén, khong
thé cho la khéng c6, vi né von la do tap khi hu vong sanh
ra vay. Tanh ctia chiing sanh vén la chan tinh, ching roi
vao thanh, pham. Bdi tu ddy khéi tinh kién, ching bict d6
1a hu vong, hu vong ma huan tap hoai thi khéng bé duge
nda.

Tit than xac khéi vong niém thi cai vong kién d6, tap
khi hit vong d6 & trong phan ctda than xac. T § tudng khdi
vong niém thi cdi kién, céi tap khi hit vong d6 & ngoai phin
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Cai “Trong tam phit sing” day tic la vo su tri, tu nhien
tri, tit trong phap gi6i tinh ma hién bay, nhu ngoc luu ly
trong sach, & trong hién chéi sic vang rong. Thay rat chan
that, ngd rat thau sudt, chd thay cuing Phat khong hai nhung
chd hanh chua tdi. Tir day gin giw, tir day budc di. Ding
mudi tht tdim mau nhiém trudc kia, mdi méi ty than hanh
dao, than tdim nhu nhét, budc bude ving vang nhu dat. H&
cdt nha thi trudc sita sang nén dat. Pay la chd bit dau khdi
buéc, nén goi la Tri Dia Tru.

Thién su Van Cu Ung thuong dudng : “Ngudi xua néi
“Muén kham git viéc ndy cin huéng vé danh nii chét vt
ma ding, ddy bé tham thdm ma di mdi c6 d6i chit hoi
hém”. Bing cac 6ng chua 16 dai sy hiy nén ddm budc trén
dudng huyén.”

C6 nha su héi : “Thé nao la chd budc di cda ngudi
huéng thugng ?”

T8 Cu néi : “Thién ha thai binh.”

Lai 6 nha su héi Thién s Quang Phap Vién Nguyén :
“Ti xua cac thanh hudng ché nao ma di ?”

T6 Nguyén néi : “Pau dudng chit thap (+).”

Hoi : “Thé tic la hu khuyét vay.”

Dép : “Biét ong chua dén dat dai &y.”

Hdi : “Pén réi thi sao ?”

TS Nguyén néi : “Nha thudng com nude.”

Cho nén ldy cai ché ma cac vi Ton tic goi la ddm budce
thi r6 Tri Dia Try. Cai ddm budc ndy that nhiém mau vay.

Kinh : “Tam dia bi€t khip, déu dugc t3 o, dao di
mudi phuong, duge khong ngin ngai, goi Ia Tu Hanh Tru.
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Ngai Tri Hoang ban dau ra mit Ngii T6, sau d6 & trong
am ngdi thién sudt hai muoi nim.

Ngai Huyén Sach, de tif ctia Luc T8, dén tham, hdi ring :
“Ong & day lam gi vay 2"

Pap : “Nhap dinh.”

Ngai Sach néi : “Ong n6i nhap dinh, la c6 tim nhap
hay khong ¢6 tdm nhap ? N&u khong tdm nhap thi tat cd
v tinh ¢6 cdy, ngéi da cing la ddc dinh. Néu ¢6 tam nhap
thi tat cd hitu tinh cac loai ham thifc ciing déu ddc dinh.”

Ngai Hoang néi : “Chinh khi t6i nhap dinh ching thay
c6 tdm cé-khong.”

Huyén Sach néi : “Chéng thay c6 cai tim c6-khong,
d6 la thudng dinh, ndo c6 xudt nhap ! Néu c6 xuét, c6 nhap
4t ching phai Ia dai dinh.”

Tri Hoang khong dap duogc.

Gidy lau héi ring : “Thdy ong la ai 2

Ngai Sach dép : “Thdy toi la Luc T6.”

Tri Hoang héi : “Ngai Luc T6 14y gi 1am thién dinh 2

Huyén Sach dap : “Thdy t6i néi réng : Cai Dieu Tram
Vién Tich, thé dung nhuf nhu. Nam am vén khong, sdu tran
ching c6. Ching xu4t ching nhap, ching dinh ching loan.
Tanh thién khong tru, lia tru thién tich. Tanh thién v sanh,
lia sanh thién tudng. TAm nhu hu khong, ciing khéng c6
cai lugng hu khong.”

Ngai Tri Hoang nghe néi vay, ben dén ra mit Luc T8,
k€ lai hét sy viec.

Luc T8 néi : “Qué ding nhu vay. Ong chi tam nhu hu
khong, ching gitt khong kién, ing dung khong ngai, dong
tinh v6 tam, tinh pham thanh mat, ning s§ déu tiéu. Tanh
tudng nhu nhu, khong lic nao ma ching la dinh.”
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dung, ching can cin khi. Cac Pai dic, dén trong &y ma chd
nd lyc cta hoc nhan ching thong rd phong dai, Itta dé, chop
xet tic qua lién vay. Ngudi hoc ma con mét dinh néu dong,
lién mat giao thiép. TAm nghi tic sai, dong niém tic tréi !
C6 ngudi nao rd biét, chéng lia trudc mat. Cac Dai dic, cac
6ng mang bat phan, vac con chay nha ngudi, ciu Phat, ciu
Phap tidc nay cing céi gi chay tim th& ? Cc 6ng ching biét
né chiang ? Séng sd sd ra d6, chi cai ching bam niu. Om
18y ching tu, viit di ching tan. Tim cdu lién mat xa, khong
cau la trudc mat.”

Linh am phé chiic bén tai, nhut ching c6 tin udng nhoc
trim ndm lan I%ta. Nhu tin dugc “Séng so s ra d6” thi véi
Hué Tam Tru dau c6 xa !

Kinh : “Nam gi& Tri sing, ling trong ciing khip, ling
1é nhiém mau thudng ling dong, goi 12 Pinh Tam Tru.

Théng ring : Da thuan ding tri hug thi Hug Tam thudng
try, sao lai con ding sy ndm giit ? Néi nim gid ¥ la quén
cd bé tri. Tri hu¢ thuong ding, dung tdc tng vat, ben &
trong thé lang trong ching duoc tdng tri. Nay gom lai anh
sang ryc 13, gitt ma ching ding. Nhu T6 Lam Té& néi : “Kigm
xuy mao ding xong cin mai ngay !”, tiic 1a trong Tanh Diéu
Tram dugc tong tri vay.

Téng tri tinh ching dong thi thudng ling dong. Pham,
tanh ling trong, ban nhién thanh tinh, toan khip phap gidi,
von khong dong lay, lang ma ching phai ling, ching déng
v6i tinh-chét, nude dong, nén goi la Tich Dieu.

Céi Pinh Tam Tru nay Ja “Khi Binh thi Hué & tai Binh”,
hoan toan ching lién can gi véi céi thuyét “Trude Pinh sau
Hug, truéc Hu@ sau DPinh” do stc ngudi tu tri.
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T8 Son néi : “Pai dia Iita phat !”
Ngai Thién Déng néu ring :

“Dai dia lita phdt

Trong ching dung sgi téc
Nam Hdi, Con Ludn
Troi lanh ching mang vé
T6 T6' truyén nhau

Mot thit do ué’ 1"

D6 1a chi ra cai Chan Ngo da phat, lién cung Phat, T6
tdm tdm 4&n nhau. Cai Phat Quang Dja nay ching thé dé&
dai dam luan.

Hba thugng An Son c6 bai ke :

“Ba gian nha ld xua nay &

M§t dao thin quang, van cinh nhan
Chd dem phdi quiy ra xét tdi

Phut sinh xuyén tac, hd tuong quan ?”

Ché Ngai néi ching phai 1a “Thanh tinh ciing tot, sing
suét sanh ra” d6 u ?

Kinh : “Sing suét cung tot, Gidc ddy khip, goi la
Diém Hué Dia.

Thong ring : Sang sudt da cung tot, Giac da day khdp,
giong nhu dong I¥a 16n, dung vao 1a chdy thiéu, cd thdy
béng duyén (duyén énh) déu thiéu tuyét. Khong chi néi la
Hu@ ma n6i Diem Hue® la Hué dén tot mic vay. Cai &y
chang thé gan, tiic 1a Bat Nha Tri.

! Hué Chéy Sang.
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Théng ring : Tri ctia bac chua vao Dia goi la Khac, Tri
cdia bac dang dia goi la Déng, tic nhut trong chd vén Dong
lai c6 Pdng, Khéc. Lia do (Ly C4u) 1a thanh tinh, ma thanh
tinh cting tot thi sang sudt sanh ra. Phat ra 4nh séng (Phat
Quang) la séng sudt, ma sang sudt cing cyc thi Gidc ddy
khdp. Chua dén hét mudi phan thi con c6 Déng va Khac
dé n6i ; da dén hét mudi phén thi khong con Déng, Khac
dé chi ra. Nhu vang di c6 mau nhu ci thi dau con thém
bét, theo ddu ma chi ra d6 1a Péng, nuong dau ma chi ra
dé 1a Khac ? Da khong c6 cai Khac dé& chi, tic pham tinh
khéng thé dén. Da khéng c6 cai Dong dé chi, titc Thanh
gidi khong thé dén.

Pham tinh c6 thé dén, t cdi pham dugc hon thing.
Thénh gidi c6 thé dén, &t cai Thanh dugc hon thdng. Nay
thi hét thdy déng, khac, thanh, pham, tri, ly déu ching thé
dén. Céi dén da khong c6 thi cai gi vuot thing day ? Nén
goi la Nan Thing Dia.

Brtc Phét néi : “Néu nhu 6 mdt phap hon cd Niét Ban,
ta cling néi 1a nhut mong huyén.”

Niét Ban nhu thé la Phép T6i Nan Thing vay.

T6 Lam T€ dén Ngai Phung Lam.

Ngai héi : “Cé chuyén nhd nhau, héi dugc chang ?”

T8 T& néi : “Sao lai khoét thit lam vét thuong ?”

Ngai Lam néi : “Bién trang ngin khong 4nh. Ca (16i)
choi riéng-ty me !

TG Té ndi : “Bién tring da khong anh, c4 (16i) choi sao
lai mé 2"

Ngai Lam néi : “Xem gi6 nhin séng day. Ngdm trang
mic buém tréi.”
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Nhu con trung rdt nhé nhit, ché nao ciing dau vao,
nhung khéng thé dau trén ngon Ida chdy sing. Cai thic
1u™ chén chén déu duyén ra, nhung khong thé duyen ra
trén Tri Bat Nhé, nén goi la Diém Hué Dia.

T8 Ban Son thugng dudng : “Céi tim-nguyét mot minh
trdn ven kia, 4nh sdng nudt muén tuong. Anh sang ching
phdi chigu canh, canh ciing ching con. Anh sing va cdnh
déu mat, d6 la vat chi ?”

T8 Bong Son riéng néi ring : “Anh séng va canh chua
mat, d6 la vat gi ?”

T8 Bitu Phu6c dem ra héi Ngai Trudng Khénh : “Theo hai
vi thi r6t cudc chua tuyt hét, vay lam sao tuyét hét day 2

Ngai Truong Khanh ling im gidy lau.

TS Phudc néi : “Ré rang 6ng huéng vao trong hang
quy ma sanh nhai !”

Ngai Khénh héi : “Ong lai lam sao 2"

T6 Phuéc néi : “Hai tay d& con trau nudc cao quéd dau
goi 1”

Ngai Thién Ddng néu ra ring : “Déu m4t, chuta mat,
doat ngudi, doat canh. Vi sao T8 Biru Phuéc khong chiu
Ngai Trudng Khanh ? Théi binh v6n do tuéng quan dem
lai, ching d€ tudng quan thdy thai binh.”

Theo chd thdy cda T8 Biu Phudc thi Diém Hué Bia
ciing khong cho yén niu, huyén lai cang huyén vay.

Kinh : “Hét thay c6 Péng, c6 Khic khong thé dén
dugc, goi 1a Nan Thing Dia.

" Tam luan hdi.
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Cai chd “Hét thdy Déng, Khac khong thé dén dugc”
nay néu chdng phai kh& ngd chan that thi ai rd dugc ché
Nan Théng cta né u ?

Kinh : “Tanh Chan Nhu v6 vi thanh tinh bay 16 6
rang, goi la Hién Tién Dia.

Théng ring : Ddng, khic ching dén dugc, khong thé
tao tac. DA khong tao tac, d6 1a Chan Nhu. Tanh Chan Nhu
nay, noi mé ching gidm bét, noi ngd ching tang them. Chi
vi tinh kién 6 nhim ma chdng bay 16 r& rang. Duy chi
thanh tinh ctng tot, sing sudt cung tot lién “tron vo vo,
sing rd rd, trong leo 1é0” khong thé cAm ndm. Céi thé tich
diét lién dugc hién tién, nén goi 1a Hién Tién Dia.

Ngai Pai An sdp qua dat Hong Chau, trén dudng qua
khéi huyén Thuong Nguyén thi gap mdt ong gia bao ring :
“Ong sang Nam Xuong s& c6 chd déc.”

Ngai An ben dén T8 Bach Truong, 1am 1& ma héi : “Ké
hoc nhan muén cdu biét Phat, cai ay 1a gi ?”

T8 Trugng néi : “That nhut ¢di trdu lai tim tréu !”

Ngai An ngay noi 18i néi c6 tinh ngd, héi ring : “Biét
dugc rdi thi nhu thé nao ?”

T6 Trugng néi : “Ciing gidng cdi trau vé nha.”

Ngai An néi : “Chuta 6 tru6e sau gitt gin the nao ?”

T8 Trugng riing : “Nhu ngudi chin trau cAm roi trong
coi, khién ching déng dén lia ma ctia ngudi.”

Ngai Dai An tit d6 lanh nhan § chi, ching con tim
ki€m, sau k& phdp tru tri ngon Quy Son.

Ngai thugng dudng, néi : “Hét thay cc 6ng déu tim
dén An nay, d€ tim kiém cai gi th¢ ? Nhut mudn lam Phat,
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Digu Minh vay. Digu Minh Minh Diéu, mot tdc tat cd, tat
ca tic mot, diéu anh trang trung dung nhap vao nhau. Néi
la diéu anh thi ching phai anh cta tién trdn hay phap tran.
g day, dnh tron 14n trong 4nh séng, nh sang ciing hoa lan
noi dnh, tuong tu Mot Tri Pai Vién Canh vay.

Xoay tri Phat lam tri minh, xoay tri minh vé tri Phat,
tam tam ch& nhau, gan nhu déng véi Phat hd chi ¢6 khi
phén giao ti€p thoi u !

T8 Quy Son mét hém bao cac hoc trd trinh ra chd hidu
biét.

T& néi : “Ngoai thanh-sic, cing ta thdy nhau.”

Ngai Ngudng Son qua ba 14n trinh 10i déu néi : “Nhu
hai mt kinh soi nhau, trong d6 khong c6 hinh tugng.”

T8 Son néi : “Ldi nay chan chdnh nhung ta phdi ma
6ng chdng phai, vi da s6m lap hinh tuong rdi.”

Ngudng Son lai hdi T8 : “Con tinh than t6i tim, doi
dép vung vé. Chua r6 Hoa thuong khi & véi Su 6ng Bach
Truong trinh 13i ra sao ?”

T6 Quy Son néi : “Khi & véi Tién su Béch Trugng, ta
trinh 18i nhu vay : Nhu trdm nghin guong sang soi hinh
tuong, béng sang chi€u nhau, trén trdn, sat sat, mdi mdi
chdng mugn nhau.”

Ngai Ngudng Son lién 1¢ ta.

Hai vi Tén tic khéo néi Lang Nghiém. Mot ding nhu
hai tdm guong anh sédng d6i nhau. Mot ding nhu diéu 4nh
tring triing tuong nhap. Hop lai ma néi, y nghia méi ddy dd.

TG Tuyét Phong thugng dudng : “Can rd viéc nay, nhu
guong xua trén dai, (ngudi) H6 dén Hé hien, Hén dén Han
hién.”
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T8 T& néi : “C6 luan® déc chifu non song lang. Hu
dai mot ti€ng dat troi siu.”

Ngai Lam néi : “Clt dem “ba tdc” sdng trdi dat. Mot
céu gdp chuyén (Iam co) néi ra xem.”

T6 T& néi : “Pudng gip ki€m khach nén trinh kiém.
Ching phai nha tho ching ting tho.”

Ngai Lam ben thoi.

TS Té& bén tung ring :

“Dai dao bt déng
Ty y Tay Dong
Lim dd ching kip
Dién quang khong théng.”

T8 Quy Son hdi Ngai Ngudng Son : “Lita dé ching
kip, dién quang khong théng thi tit xua chut Thanh la'y gi
ma vi ngudi ?”

Ngai Ngudng néi : “Y Hoa thugng thé nao ?”

T6 Quy ring : “Chi ¢6 18i néi, toan khéng thuc nghia.”

Ngai Ngudng néi : “Ching phai vay.”

T6 Quy néi : “Vay éng thé nao ?”

Ngai Ngudng néi : “Quan ching cam kim, riéng théng
xe ngya.”

Dai dé, Lam T€ cing Phung Lam tuong kién, tuy la
dién quang, lda dé khong thé vi du cho ndi, ma Ngudng
Son lai cho 1a riéng thong xe, ngua. Chinh d6 1a ché néi la
“Ng6 thi Ca Diép ching che gidu, ching ngd thi Nhu Lai
c6 mét ngd” vay.

" Ving don doc.
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TG Long néi : “Theo nhau dén vay.”
Ngai Huyét néi : “Hoa thugng néi nho nhé
Ngai Ddu Tt tung ring :

“Ché 67 chiu ngdi vé gid treo

Dém khuya dinh ndm moc nhan® xeo
Ai ngo lai bi trdu bin thiy

Nubt tron ring héng séng biéc theo.”

Nha nghé gip nhau thi chua ting ching 14y su ho tri
tran trong ma khuyén ging. Chd nay ciing c6 thé thay tam
ho phap cda chu vi vay.

Kinh : “Gi® gin tAm gi4c sing c6 thé dung diéu lyc
xoay tif quang ctia Phat lai noi minh va huéng vé& Phat
ma an try, nhu hai tim guong 4nh sing d6i nhau, trong
4y cac béng nhiém mau trung trung tuong nhap, goi la
Hbi Huéng Tam.

Théng ring : Xoay tit quang ctia Phat lai 1a xoay Qua
ma huéng vé Nhan vay. Hudng vé Phat ma an tru la xoay
Nhan ma huéng vé Qué vay. Qua, Nhan mdt niém khé hgp
thi 4nh sing giao nhau, nhap vao nhau, chd nhiém mau
nay khé dung 15i 1& t8 bay. Chi 6 cai diéu luc chit ching
lién quan dén cong phu. Anh sdng nhan tam Tit ma hién,
ching cdn phuong tién. Ché tru déng véi Phat, nén khong
con thit bac. Bdn Gidc va Thiy Gidc hai cai Gidc dung hoa
1&n nhau, vi nhu dnh sang d6i nhau trong hai tAm guong.
C6 cai diéu luc nay méi c6 diéu dnh nay. Git gin tam Gidc
sang, khong trd lai cdi bi€t hu vong thi cdi Minh nay la

) Ngudi gé.
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Ngai néi : “Dau ching thi€u, dudi ching du.”

Hai vi Ton tic trén néi viéc tanh thanh tinh bay 16 16
rang mot cach vui khodi, dang cung nhau lén Hién Tién Dia
vay.

Kinh : “Cung tot b c6i Chan Nhu, goi la Vién Hanh
Pia.

Théng ring : Thanh tinh chua ciing tot, séng sudt chua
cang tt, cai Péng, Khéc c6 thé dén thi ching thé goi 1a by
c6i Chan Nhu. Ddng, khac da mat, sanh diét da diét, Chan
Nhu vé vi da bay 19 r6 rang da lau, trong ngoai r5ng suét,
0t mudi phuong thé gisi déu la by csi Chan Nhu, khdp hu
khong, ddy phép gidi, toan thé trinh bay hién 16 thi ching
chi ¢6 hién tién ma thai vay.

Ly von khéng by mé, céi by coi khong by mé kia méi
1a bd ¢6i Chan Nhu. Chan Nhu khong by mé thi hanh cai
Hanh ctia Chan Nhu, ha c6 xa gin u ? Goi d6 la Vién Hanh
la d€ 16 riing sic ngudi ching thé dén duoc.

H& cai ma hanh c6 thé dén duogc thi tuy tich ldy qua
nam thang, cing ching goi la Vién.") Chi cai ma hanh khéng
thé dén dugc mdi goi 1a Chan Vién. Giong nhu vi du cia
Trang Tt, & nuSc Kién D, trong ra ching thdy bén by, di
khdp ma khéng ché cing tot. Tién dua ngudi di, déu dén
bén by réi lui, tit day ngudi xa vay. Vi du di hinh dung cai
bia nay.

C6 nha su hdi Thugng Lam Hoa thuong : “Déng tit
Thién Tai sau khi ra mit P Van Th, vi sao lai qua phuong
Nam ?”

D Xa.
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T6 Nguyen n6i : “Pem duoc céi gi dén vay ?”

Dap : “Chua dén Tao Khé ciing ching mat.”

T3 Nguyén néi : “Néu nhu thé, dén Tao Khe lam gi 2”

Pép : “Néu khong dén Tao Khe, sao biét la ching mat.”

Ngai Thach Déu lai néi : “Pai su & Tao Khé c6 biét
Hoa thugng khong ?”

TS Nguyén néi : “Nay 6ng c6 biét toi chang ?”

DPép : “Biét thi lai lam sao biét dugc ?”

TS Nguyén néi : “Loai ¢é siing tuy nhiéu ma mot con
ky lan la dd réi vay.”

V& sau, T8 Dugc Son mot hom dang ngdi trén ting d4,
Ngai Thach Dau héi : "0 trong &y lam gi the 2

Ngai Son néi : “Mot vat ciing ching lam.”

Ngai Dau néi : “Nhu thé la ngdi choi (nhan toa) vay.”

Ngai Son néi : “Néu ngdi choi titc 1a lam.”

Ngai Diu : “Ong n6i chéng lam la ching lam céi gi ?”

Ngai Son néi : “Ngan thanh ciing ching biét.”

Ngai Thach Dau nhan dé ding ké ca nggi ring :

“Xua nay cing ¢ ching hay danh
Nham vin ciing nhau chi thé" hanh
Tit ¢& thanh hién con ching r6
Pham phu hd biét, nhoc ling xing.”
Ngai Pon Ha tung ring :
“Huyén vi ciing tdn vén an nhién
N&u cho y rong tim van thién

Tring in song lang, nao tam cd
Bau mét 6ng cdu thd ludi nom.”
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chinh 6ng tu la Phat. Vac Phat chay qua nha ngudi, khac
nao con nai khat nudc dudi theo béng ne’ing, bao gid méi
duge tuong ung day ? Ong mudn lam Phat, chi viec khong
c6 nhting thit dién ddo, bam niu, vong tudng, ac giac, do
sach la cai tam chung sanh, thi d6 bén 1a so tim Phat chanh
gidc. Con huéng di dau nifa ma toan tinh ? Béi thé€ ma An
nay & Quy Son ba muoi ndm, &n gao Quy Son, di phan Quy
Son ma chdng hoc thidn Quy Son. Chi tréng coi mét con
trau duc, néu lac dudng vao cd lién ndm miii kéo lui, vita
pham dén lia ma ngudi lién roi vot ngay, da lau didu phuc.
Khé thuong ki€p sanh ra chju 10i 1& cda ngudi, nhu nay héa
thanh con trau trdng bay 16 18 rang, thudng ngay trudc
mit, suSt ngay bay hién s sd ra d6, dusi ching chiu di.

“Nay cac 6ng, mdi ngudi déu hién dang tu c6 vat bau
v6 gid, tif cia mdt phéng anh sang soi sust dat dai, séng
nii. Noi cita tai phéng dnh sang, gém goép hét thdy tiéng
vang lanh d@. Sdu cita nhu thé, ngay dém thudng phéng
ra dnh sdng ruc rd, cling goi la phéng quang tam mudi.

“Ong chdng tu biét gitt 14y, n6 hién &n trong than t
dai, gitip gitf trong ngoai, khién ching nghiéng nga. Vi nhu
ngudi mang ning qua cdu doc moc, né khign khéi trot chan.
Hay noi d6 1a vat gi kham git ma dugc nhu th€ ? Lai khéng
<6 may to d& c6 thé thay ! Ha ching nghe Hoa thugng Chi
Céng noi : “Trong ngoai tim kiém rét lai khong. Trén cdnh
rdn rang toan thuc ¢6.” Tran trong !”

C6 nha sut dé€n hdi Ngai Pai Ninh Khoan : “Nhu sao
1a trau tring sd so 2"

Ngai Khoan 14y diia gép ltta khuoi trong 15, néi : “Hiéu
u?”

Nha su néi : “Da, chdng hidu.”
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Ngai Huyén Sa ra khéi chiing, néi : “Bdng gap guong
sang dén thi the nao ?”

TG Phong néi : “Hé, Han déu &n.”

Ngai Huyén Sa néi : “G6t chan lao Hoa thuong con
chua chdm dat !~

Bi€t dugc vi sao Ngai Huyén Sa khéng chiu 1i T8
Tuyét Phong thi biét ngay ché Ngai Ngudng Son 1& ta T
Quy Son vay.

Kinh : “Tam quang thim xoay lai, dugc ché thudng
lang dong v6 thugng didu tinh ctia Phat, an tru vo vi, duge
khong bd mat goi 1a Gisi Tam Tru.

Théng ring : Tam quang thim xoay lai, huéng vé Phat
ma an tru dudc ché thudng ldng dong tich diéu cda Phat,
d6i cdnh ma ching dong. Pugc chd v6 thuong didu tinh
cda Phat thi giao thigp v6i trin ma chdng nhiém. Day la
Ty Tanh Thién Chan Phat, v6 vi chan that vay. An tru trong
d6 thi khong tao khong 1am, khong chiing khong ddc. Pham
6 dugc &t c6 mat, khong dugc thi khong mat. Cé mat thi
can dung gi6i. Khong mat thi dau cdn dung gii. Ty Tanh
v vi, tife d6 1a gi6i. Gidi ma khéng c6 chd gidi, d6 1a Chan
Gi6i. Gi6i nay tai tim quang, chd am thim xoay lai ma goi
1a mat vi khong thé 14y ¥ thiic do ludng, hé c6 thé néi déng
v6i gidi luat tAm thudng sao ? Tic gidi tdc dinh, tic gisi
tite hug, chi mot thé ma khac danh théi.

Xuta, Ngai Thach D4u ban diu dén TS Thanh Nguyén
tham 1&.

T8 Nguyén néi : “Ong chén nao dén ?”

Pép : “Tao Khe.”
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Ngai néi : “Hoc y noi nhap that. Bi€t mdi khdp sudt
thong.”

Nha su héi : “Pén thanh T6 Ma vi sao Puc Di Lic trd
lai bdo ra mdt Pitc Van Thu ?”

Ngai n6i : “Dao rong khong bd, gip ngudi bat tan.”

Ngai Piu Td néu ra r%ng : “Pao khong mé, ngd, Phap
chiting do th5y4 Ch&ng tru Théanh, pham, trang nghiém diéu
hanh. B&i thé Van Thu khién di len nii Tu Di, bd bién gap
thdy, chg trién 1& ban. Hoic nii dao, phuong diém, tu i,
cung ma. Hoc déng nt, déng nam, Cu Di Thanh Hau. Di
Lic khdy méng tay, Phd Hién dich than chiém ngudng. Trd
lai ra m3t Van Thit lai 6 chuyén gi day ? Tin thi biét : khip
noi la ban, dao rong khong b, ching m& déu sing, khip
chén ciing tot nhigm mau. Nay cac nhan gia, lai biét ching
con c6 mot ngudi ma vi sao Thién Tai ching dén ra mit
(tham) ? Thit néi d6 1a ngudi nao 2~

Giy lau, Ngai néi :

“Pdy ddu téc bac lia hang nili
Khuya t6i xuyén mdy vao chg trién.”

Tung ring :

“Mat troi lén khong, khip thdp cao
Chi nhdnh Cén Luan cdc séng vao
Niii xudn mdy gié hoa vé tin
Nhan bé vé Nam dit troi sdu.”

Pay c6 thé 1am khudn miu cda Vién Hanh Dia, vi
thau su6t hét thdy phap, cung tot bd ¢6i Chan Nhu vay.

Kinh : “Mot Tam Chan Nhu goi 1a Bst Dong Dia.





index-7_1.png
LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN ViI 757

céc canh gigi. TrAm Thdy thi nhu Bd Bé Huong ciing tot
vyc thim cda phép vay.

Kinh Hoa Nghiém noéi : “Khi Phat ti thoa huong thi nguyén
cho mui thit huong Ba La Mt xéng khip”, 1a goc & chd nay
vay. Chu Phat, BS tat chua hin da hudng sy cing dudng
nay, ma mudn khién cho ngudi tu hanh phudc hug déu day
dd. Nhu Phat nhan sy cing dudng sau cing ctia Ong Thuan
Da. Phat tho thuc vao gitra trua nén 18y nita dém so dinh
gita trua. Hodc goi nita dém khodng gida gio Hoi va gio
Ty, lic &y nhat duong méi dong, chdng lia Bon Ténh, ciing
nhu Tam Ma Dia, hai bén khong chd bam niu, d6 la Trung
Pao, do d6 nén cling Phat.

Dén ngay thit hai muoi mét, & ché anh sang cda guong
giao nhau, dugc Phéat xoa danh, tic la canh gigi Ly Su vo
ngai vay. Ngudi tu hanh dén dia vi Quan Danh thi Phat
dung hao quang nhi€p tho. Bién gidi cia Giac giao nhap,
anh sdng chi€u soi nhau, nén 1dy vi du “Ché dnh sing ciia
guiong giao nhau” rat 1a xdc dang. Cho nén ngudi ddc qua,
bén trong sut chéi sing phdt ra, than tdm sdng sach nhu
ngoc luu ly, ténh tri sing khdp sudt thong véi Phat Hué.
Day la bing cd rat hiéu nghiém cda siic thin chd vay.

Dau chua ddc qua van quyét dinh ty biét thanh Phat
khong sai 1dm vi rdng ngéi nghiém chinh an cu, tiéu trit
tran cau ciing thodng thay dudc cai tam thé tron day sing
sudt, cung Phat khong hai. Chi vi tap khi ddi trude bude
rang, nén chua dé& thau thoat, nhung trdi qua thing, nim
chua c6 ai la ching thanh.

Luat su Linh Chi tao lai Giéi Dan Ngt Dai ¢ Minh
Chau. Khi dan thanh rdi, c6 mot ong lao than khi sieu pham,
may rau tring phau, ti€n dén thua ring : “Dé tif c6 ba hat
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6 kiém, yé&t ri dot 16 kiém, yét ra ha yét lam, y&t na du
lam, dan da du lam, hat ri da du lam, mat ma du lam, bat
ri that ba du lam, ty lat sic tra du lam, 6 da ra du lam,
yét tri du lam, bat tat d&¢ du lam, 6 16 du lam, thudng
gia du lam, hic tat da du lam, bat da du lam, ta phong
4n gia bac ra trugng gia du lam, by da ty da tra, tra ky
ni thap ba ra, da dot 16 ca ki€n dot 16 kiét tri, ba 10 da
ty, tat bac 16, ha ling gia, du sa dat ra, ta na yét ra, ty
sa du ca, a ky ni 6 da ca, mat ra bé ra, kién da ra, a ca
ra mat ri dot dat liém bo ca, dia lat lic tra, ty ri sic chat
ca, tit ba na cu ra, t¢ din gia té yét ra, ri dugc xoa, dac
ra s6, mat ra thi phé d& sam, ta bé sam, tat dat da bac
dat ra, ma ha bac xa 16 sic ni sam, ma ha bac lic trugng
ky lam, da ba dot dd x4 du xa na, bién dat 1¢ noa, ty da
da ban dam ca 16 di, d¢ thu ban dam ca 16 di, bt ra ty
da, ban dam ca 16 di, dac diéc tha.

An, ana 1¢, t x4 d&, bé ra bac xa ra da ri, ban da

ban d né, bac xa ra ban ni phan. H8 hong, d6 16 ung
phin ta ba ha.

Théng ring : Vi sao thin chi c6 thé khién Ong Anan
tic thoi gidi thoat ? Bdi vi V6 Kién Panh Tudng phong
quang Nhu Lai tic la thi hién cia Diéu Tram T{)'ng Tri Tha
Lang Nghiém Vuong vay. C4i 4y da hing git dugc tinh
trong lang nén hda giai cai phan chia ténh trong lang, da

kién c6 nén pha tan cdi ching kién c6. Nhu Itfa lam tiéu
bang ty c6 cdi Iy tham ling ma thing doat vay. Sau la Kim
Cang B tat, tim tinh thudn thi ling 1& nhanh chéng phat
m& than thitc ké kia, ngudi dy bay gid tam c6 thé ghi nhg,
ddc tic mang thong. Hudng gi than lyc Nhu Lai toan khip
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Tri Hoang ngay d6 dai ngd, cdi tam s& dac trong hai
muoi ndm tron chéng c6 anh hudng gi. Pem dy & Ha Bic,”)
quan dan nghe trén khéng c6 tigng néi “Hoang Thién su
ngay nay dic dao !”

Ngai trd vé Ha Béc khai héa cho bon chiing.

Lai c6 vi ting héi Thién su Hién Doan : “Ling dong
ling trong thi nhu thé nao ?”

TS Poan néi : “Ching phai la chd an than lap mang
cda Thiy Xa le.”

Hdi : “Nhu sao 1a ché an than 1ap mang cda hoc nhan
nay ?”

Dap : “May c6 thé ra nui, nudc khong tiéng vao khe.”

Ngay day hi€u dugc thi hing ving ling ma ching lia
hing té soi. P biét Dinh Hué 1a phdp moén khong hai vay.

Kinh : “Anh sing ctia Dinh phat ra vio sau tanh sang,
chi c6 tién ché khéng lui, goi la Bat Théi Tam.

Théng rﬁng : Do Hué vao Dinh, Dinh 4y chan chanh.
Do Dinh phat sdng, cai séng d6 tham sau. Cai sing khong
do dinh lyc sanh thi néng can, khéng c6 géc nén ching thé
vao sau. Nay Binh Hué gitip nhau nén ténh sang cang thau
su6t, c6 chd nhé nhiém nao ma chdng soi, c6 ché mat
nhiém nao ma ching tot, cho nén c6 thé tim dudng hudng
thugng. Tién t&i khong thoi, chi c6 tién khong ¢6 lui, dd
dé thay 4nh sing &y la sau xa vay. Néu c6 chiit ching sing
thi phéi 6 y théi lui. Bia vi chdng thsi nay do vé minh
tit vo thiy bi dao thai gin hét, khong thé bi chao dong 1am
lac, cho nén chéng thé lui sut vay.

" Ché & ctia Ngai Tri Hoang.
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Théng ring : Dinh hué dung nhau vao bt sanh digt.
Tam ma khong cdi tam, tién ma khong chd tién. Mot niém
tuong ung, khong c6 tao tac nén néi la an nhién. Chua dén
chd an thi con muon sy nd lyc gin git. D4 dén ché an thi
gin gitf ching mat vay.

N6i ring ching mat la ching mat vat gi ? Gitt gin la
git gin viéc gi ? Day la mang mach cia chu Phat, xuyén
sudt mudi phuong. Nay ta da dugc tong tri, 4 mang mach
cda chu Phat 1a & ta, tinh thén ¢6 thé thong nhau, khi phan
ty nhién giao ti€p. Khi phin cua ta giao tiép vdi Phat, d6
la ta ho tri chdnh phép cia Nhu Lai. Khi phn cda Phat
giao ti€p véi ta, d6 1a Phat ho tri chanh phép cda ta. Bén
chd nay thi tu hodc vé ba c6i hét sach, dy la Chanh vi cda
sdu can thanh tinh vay. So v6i Dai Phadm la tuong duong
v6i Phat Pia, nén néi 1a “Ché ho niém cda chu Phat”.

Xua, Bitc Luc T8 gidt 4o trén tdng dé bdng c6 mot nha
sut dén 12 bdi, bach riing : “Tén la Phuong Bién, ngudi xd
Tay Thuc, mdi rdi & Nam An mong thay T6 Su Pat Ma phu
chic ring “Phuong Bién hay qua ngay Trung Thg, ta truyén
Chanh Phap Nhan Tang ti¥ Dai Ca Diép va y Tang-Gia-Lé
nay da dén doi Thi Sau & Thiéu Chau Tao Khé, 6ng dén
d6 ma chiém 1&”. Phudng Bién nay tif xa dén mong dugc
thdy y bét ctia TS Su truyén lai.”

Luc T8 bén dua ra cho xem.

Day la mot chiing nghiém vé khi phan giao tiép.

Ngai Phong Huyét ban dau dén Té Hoang Long.

T6 Long héi : “Sting d4 xuyén dudng may, y nghia &y
thé nao ?”

Ngai Huyét dap : “Rang hdng 1éng tugng ngoc. Ngan
che chigu ddu séng.”
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Théng ring : Cung tot by ¢6i Chan Nhu, phéng ra thi
khdp cung vii try. Mot Tam Chan Nhu, cu6n lai thi khong
vét. Hanh khong vét tich, d6 goi la Vién Hanh. D4 cung tot
b& ¢6i Chan Nhu tic la trdn ven céi thé, ing hién muén
loai ma Chan Nhut ching déng.

Céi B4t Dong Dia nay la trong chd Vién Hanh ma thdy
vén ching dong vay. Bo cdi (t€) chinh 1a Tam, Tam chinh
1a b3 ¢5i. Mé (t&) trudc, mé giita, mé sau, ba by mé déu bat
kha ddc. Qua khi, hien tai, vi lai, ba tim déu bat kha dac.
R6t day toan mot Chan Nhu thi ¢6 céi gi la di, gi 1a ding,
gl la dong, gi 1a bat dong u ? Tuyét khong dong tinh, the
méi 6 thé néi la Chan Bat Dong vay.

Thién s« Péng Kinh Tuan ban diu ra mét T6 Pau Ti.

T8 héi : “Pém qua ngu chén nao ?”

Ngai Tudn néi : “Pao trang bat dong.”

T8 néi : “Pa néi bat dong, do gi dén day ?”

Ngai Tudn néi : “Dén day ha c6 dong sao 2"

T8 n6i : “Thi v6n ngu chd ching dinh bam.”

Beén im lang hita kha cho.

T8 Tinh Tit Phat Hanh thuong dudng, néi : “Nhan qua
trdi khong, 4nh 16ng nudc lanh. Nhan khéng c6 y dé lai
d&u vét, nudc khong c6 tam luu giit bong hinh. Puoc 1a
nhu th€ méi nén mua giay cé du phuong. Bdi vay, méi néi
“Djng thi béng lién hign, biét tic thi bang sanh” Con ching
dong, ching biét thi that & trong nusc chét.® Ong Lao Tien
Phiic® xugt ddu ching duoc thi hay dé d6, thé 6ng A Duc
Vuong ngay nay lai lam sao ?

! Ngoan khéng.
? Phat.
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Ngai Can Phong thugng dudng rang “Phép Than c6
ba loai bénh, hai loai anh sang. M&i mdi cin phai thay sudt
méi hiéu viéc vé nha ngdi yén. Can biét lai con c6 huéng
thugng nhat khi€u nita.”

Ngai Van Mon bu6c ra hdi : “Ngudi trong am ¢ sao
khong biét chuyén ngoai am ?”

T6 Phong ha h3 cudi 16n.

Van Mon thua : “D6 ciing 1a ché nghi cda ké hoc nhan
nay.”
T8 Phong néi : “Ong la cai tim hanh nao dé ?”
Van Moén néi : “Ciing xin Hoa thuong giéi quyét cho.”
TS Phong néi : “Ngay day can cdi gi them nifa méi
hi€u chd ngdi yén ?”

Ngai Van M6n cat tiéng : “Da, da.”

Ngai Thién Déng néu ra ring : “Ngdi ket, bénh hét
thudc chita. Diing ket, 4nh sang ching thdu thoat. Diu cho
tung hoanh ngang doc, toan chuyén nhat-co ciing la chua
bi€t con mot cai Hudng thugng nhat khiéu. Con duodc cai dia
vi ngdi yén ddy ching ? Rét ciing, suong trang i, mic nhién
r6t dau khe.”

Van Moén that la ngudi trong cita, con ching biét viec
ngoai ctfa béi vi ddc “Dia vi ngdi yén”. Néu chua dén chd
phan han ctia Van Mén thi phdi huéng vé cau néi cda T6
Can Phong nhai nhdm mot phen méi ré dudng mach chan
that cda Bat Théi Tam.

Kinh : “TAm an nhién tién t6i, gi® gin ching mat,
giao ti€p vé6i khi phin ctia mudi phuong Nhu Lai, goi la
Hé Phap Tam.
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Ngai Thién Thai Tri Gid tung kinh Phdp Hoa & nii
Nam Nhac dén ché pham Dugc Vuong : “D6 la Chan Tinh
Tién, d6 goi 1a chan phap cing dudng Nhu Lai”, ngay d6
ngd nhap Phap Hoa Tam Mudi, duoc goi la Toan Da La Ni,
thay Phdp Hoi Linh Son o rang chua tan.

Day c6 thé néi la tap khi vo thiy thong thanh mot
Tinh Minh vay. Han la tién dén chd than tam déu Khong,
méi goi 1a Chan Tinh. Lia ngoai Chan Tinh ma riéng ciu
chuy?n tinh ti¢n d6 1a vong vay.

Kinh : “Tam Tinh hién tién, thuidn dang Tri Hué,
goi 1a Hug¢ TAm Tru.

Théng ring : Can Hu Pia & truéc sao khong goi la Hug
Tam Tru ? Trudc néi : “Ndm gii tim réng sing”, la con c6
ndm gitf vay. Day néi : “Tam Tinh hién tién”, tdc la cai ndm
giit da chuyén héa réi vay. Trude néi : “Thuén la Tri Hug”,
tlic con mang ldy cai “La”. Pay néi : “Thuin ding Tri Hug”, tic
dau dau ciing 1a cai ding cta Tri Hug, déu mat cdi La vay.

Chd nay néu ching phai Tinh Minh 16 sudt, linh quang
hién hién thi chua d& néi ra duge. Ban dau thi néi c6 céi
Tri Hué &y. Dén ché thuin la Tri Hug thi c6 ma an tru rdi,
lai tién thém mot budc.

Trong thién mén thudn dung Tri Hu@, duy chi c6 mot
tay Lam T& that kh6 gdp mot ngudi thid hai. Ngai thudng
néi : “Son ting chon ndy doan dinh ba thi can khi : nhu
hang can khi trung ha dén, ta ben doat Canh né ma ching
trit Phép n6. Néu la hang can khi trung thuong dén, ta ben
Canh, Phap déu doat. Nhu hang cin khi thugng thugng dén,
ta ben Canh, Phap, Ngudi déu doat. Nhu ¢6 ngudi Kién
Giai xua't cach dén thi son tang chon day beén toan thé tac
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Sing qua gié ndi Truong An dao
Nguyén dé Con Ludn tién quéc do.”

Céc cong 4n nhu the ciing khong thé do ludng duge.
Néu r5 mat ngi nay thi viéc tham hoc ben xong !

Kinh : “Cing goi la “Pai Phuong Quang Diéu Lién
Hoa Vuong, Thap Phuong Phat Mau Pa La Ni Chu”.

Théng ring : V& Vién Gido thi khong gi bing kinh Dai
Phuong Quéang Phat Hoa Nghiém. Vé D6n Gido thi khong
gl biing kinh Diéu Phép Lién Hoa. Vé Phat Miu Than Chu,
khéng gi bing Chu Dai Chuan Bé. Nay kinh Lang Nghiém
gdm c6 ca, 6 thé goi la phap mén cyc vién, cye don, cuc
bat kha tu nghi vay. Dgi la thuong khdp, chi Phap Than.
Phuiong 1a ndm tron, chi Bat Nha. Quing la rong tram, chi
gidi thoat. Ba duc Ly, Tri va Dung ddy dd, th€ ching goi
1a Vién sao ? Hoa sen moc 1én tit bun do ma chf’mg nhidm.
Digu Lién Hoa Vuong tic 1a hoa Uu Dam Bat, khéc véi loai
the gian tréng vay.

Trong khoadnh khic gdy méng tay nhap Tri Kién Phat,
d6 1a hy hitu, chdng phai la Don thi khong thé ddm duong.
Vién 4y, Dén 4y chi viéc gi the ? Viec dy khong thé nghi
ban, titc goi la Thdn Chu ctia TAm vay. Mudi phuong Nhu
Lai nhg Chi Tam nay déc thanh V6 Thugng Chénh Bign
Tri Gidc, cho dén sau khi diét d¢ ciing nhd Chu Tam nay
ma phu chic viéc Phat Phap... Thi hd chéng phai la chd tit
d6 ma ra cda mudi phuong chut Phat u ? Nén c6 thé goi d6
la Phat Mau Than Chu dic dai tdng tri vay. Hop ca ba cai
thi gido phdp cda cd Pai Tang Kinh déu gém dud.

T8 Thanh Nguyén Hanh Tu mot hom héi Ngai Thach
Pau riing : “C6 ngudi néi : Lanh Nam 6 tin tic.”
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chanh ténh, réi trai v6i hién nghiép. Tat cd ddu & trén sy
ma tiéu dung dan dan. Canh cang vao Chan thi cong phu
cang them t& mat. Tuy chi don ngd, ching bé tiém tu. Day
la gdm tron cd ba cin thugng, trung va ha nén la Phap Mon
Vién DBon vay.

Thién sut Kinh Son Lidu Nhat thuong dudng, néi :
“Nguoi hoc Dao cham cénh, gap duyén ma khong thé lap
tifc th&u thoét (t6 sudt) déu vi nghiép thic sdu ning, vong
tinh gdn chat. Sau cta chua dit thi mot chd ching thong.
Cai tanh thuén tiy trong sach khong mot diém vét thi pham
phu khé dén. Can ngay “Vao riing khong dong ld, vio nudc
khong noi s6ng” méi c6 thé thuan dong sanh ti¥, vao véi nhan
gian. Chu vi 0i, c6 hiéu ching ?”

Ben ldy cay gay quo vé ma néi : “Chi hudng trong ay
ma tién nhan.”

Gié st c6 tay nao & day tién nhan duoc, giong nhu luu
ly trong sach ngam tring sang & trong, thi c6 goi la nguoi
xong viéc khong nhi ?

Chéng thdy T8 Nam Tuyén dang cting Ngai Trieu Chau
thudng trang.

Ngai Chau néi : “Bao lau thi duge tuong tut nhut cai kia 2”

TG Tuyén néi : “Viong o su nay hai muoi nam trudc
da tiing nhu vay d6.”

Ngai Chau : “Nay thi sao ?”

T6 Nam Tuyén bén quay vé phuong trugng.

Ngai Thién Déng néu ra ring : “Hai muoi nam truéc
dé yén d6. Hai muoi ndm sau 1am sao day ? C6 biét chd

bubc cda Viong l1ao su ching ? Trong nha khong linh sang,
vg dau mac dé tang !”





index-180_1.png
930 LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN Vil

T6 Chéu 1y tay phat.
Vi ni n6i : “Hoa thugng con c6 Céi Ay nhé 17
T8 Chau néi : “Ay, chinh nguoi lai c6 C4i Ay dé 1

Ngai Tt Tho Tham tung ring :

“Mat mat, thim tham, y tot cang

Bao ngubi ldm lac giita hut khong
Su c6 néu hiéu lay tay dé

Chdc ndt tdm can ciing doan trumg !”

Hoa thugng e Son Vien Minh day ching ring : “Cho
dén hét réi, didu c6 dugc miéng cda ba ddi chu Phat treo
trén vach thi vin con c6 mot ngudi ha hd cudi 16n. Néu rd
ngudi nay, viéc tham hoc xong ngay !”

Ngai Thién Péng tung ring :

“Om ndm ché quan yéu

Gié mai, mdy quét, nusc lang, troi thu
Ché cho vdy gdm khong mii vi

Liém tring cdu hét cd song Thuong.”

Ngai Dau T néu ra ring : “Tuy la nhu vay, nhung
Biic Son qua gidng nhu Cit hét trang troi S6. Van con sao
dat Hin.”
Tung réng :
“Déi may vao téi néo gap génh
Troi lgn nuong 1éu tam sdng yén
Ciing tg nita dém nguvi g6 ngii
Khéi hoc Thudn nhuing chiu & ring
Phii hay hoa rung can gi méc (cdy)
Khéng cdng vit di som gap dubmg
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tidt mudn lén toa nay trudc hét & trong than phéng hién
mudi dao quang minh trdm bau, chigu soi loai hitu tinh, sau
cung tit cdfa dinh ddu phéng anh sang nhap vao chan chu
Phat. Khi dy, chu Phat tif noi mat phéng ra quang minh tram
béu chdy tudn rét vao danh dau cta vi BS tat ay, thing dén
ngudn tam. & day, chi 14y dnh séng tuén chay tuong giao
hoa nhap ma goi la Quan Danh, tho lanh chic vu Phat.

& trudc, c6 néi “Rank gidi cila Gidc thé nhip vao nhau”
tifc 1a cdnh tugng nay. Néu tif dia vi Diéu Gidc thi ching
con 10i néi, duy tir Quan Panh trd xudng thi c6 chuong cu.
Nhu anh sdng giao nhap vao nhau, chuong ct cting khong
6. O trong chd khong c6 chuong cti ma c6 chuong cd, nén
mdi goi ché nay la “Digu Tram Téng Tri, Thii Ling Nghiém
Vuong, ddy dii muon hanh, mt dubng digu trang nghiém siéu
xudt ciia mudi phuong Nhu Lai” vay.

Cho nén, n6i “Mudn hanh ddy di” ma sau la “Rét rdo
kién c6”, d6 la Tiém chit khong phai D6n. N6i réng “Tu Tanh
kién c&' ma khéng nhy mudn hanh”, d6 1a Bon chit khong phai
Tiém. Ching hay biét ring con duong di¢u trang nghiém
nay von ty diy di muon hanh trang nghiém, chdng mugn
dén sy trau lam, t&t cd v6n kién c6. Khong phdi chi c6 than
tam trong ngoai ddc dai dinh lyc, ma trong Ban Tanh tram
khdp phép gidi, nui song, dat dai, sing t6i, sic khong, tat
c& moi su, tat cd moi phap, hién day la tich diét, vén trong
Dai Pinh. Chinh day 1a Chdn Tam thudng try, chinh day
la Diéu Tram Téng Tri, vén la vién don, sin sang diy du.
Nén goi d6 la Thd Lang Nghiém kinh.

Chua dén dia vi Quéan Panh Phdp Vuong Tt thi sao
ma bi€t dugc ché nhiém méu, bdi the néi ring “Ong hiy
phung tri”.
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Ngai Dau néi : “Cé ngudi ching néi : Lanh Nam c¢6
tin tic.”

TS Nguyén néi : “Néu thé thi Pai Tang, Tiéu Tang tit
déu ma dén ?”

Ngai Dau néi : “Déu tit trong dy hét !

T6 biing long.

T6 Van Mén md 18i ring : “Nhdy mit ngang cd muoi
phuong, trén 16ng may sudt dén can khoén, dudi sust dén
sudi vang. Nui Tu Di 1dp nghet cudng hong ctia 6ng. C6
ai hiéu khéng ? Ai ma hi€u dugc thi dem din xit Chiém
Thanh danh nhau véi xi Tan La !”

Ngai Diéu Hy néi : “La Dai Than Chd, la Pai Minh
Chd, la V6 Thugng Chy, la V6 Ding Ding Chi hay trit
tat c& khd, chan that khong hu. Cac éng ¢é 16 Van Mén
khong ? Ha ching nghe néi “Tam dai (tam quén) cin phai
chinh 6ng thiic giuc.”

T6 Van Mén, Digu Hy qua la ngudi trong hi, tuyén
n6i lai Chii Tam, chi ra cénh gigi khong thé nghi ban. Ai
ma diéu khé ¥ chi nay, ty cai quan gii¥ 1dy ma thanh Phat
khoéng sai !

Kinh : “Cing tén la “Quan Panh Chuong Cd, Chu
B3 T4t Van Hanh, Tha Lang Nghiém”. Ong hay phung

5

tri.

Théng ring : Mudn Hanh cda chu BS tat déu ddy du,
cho dén tat ca Sy rot rédo kién cd thi goi la Quéan Danh B
tat. Vi BS tat nay sdp thanh Dieu Gidc thi & trén c6i trdi
Sdc Ctu Canh hién ra tda Pai Bitu Lién Hoa Vuong rong
16n tram van a ting ky Tam Thién Dai Thién Thé Gidi. B&
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Hai vi Tén tic 4y, ngay trong tit ca trn cinh ma ndm
ra cai nhu nhu ching dong, cai than chan that lién kin kién
6. Ay 1a ching lia mu6én hanh ma déc rét réo kien c6, qua
la tham nhap § chi Ling Nghiém vay. & ché nay ma cin
nat duge méi duge goi la phung tri. Con bam sudng chuong
cti, chua biét 16i vao thi du ¢6 trang nghiém muén hanh,
18t cude cling la chuyén sanh diét. Trong ty tanh kién c6,
diéu tram téng tri sao nhitng cach xa nhu troi dat vay u?

3
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Hoa thuogng Phat Giam khai thi cho dai ching.

Ngai k& chuyen : “Nha su hdi TS Trieu Chau : Th€ nao
la nghia ching bign d&i ?

“T8 Chau diing hai tay lam cach th& nu6c chdy.

“Nha sut ¢6 chd tinh ngo”.

Ngai lai k& chuyén : “Nha su héi T8 Phép Nhén : Ching
gitf 1ay tudng, nhut nhu chdng dong. Thé nao la ching git
18y tuong ma thdy chd ching dong d6 ?

“T6 Phap Nhan néi : Mat trdi moc phuong Dong, lin
phuong Tay !

“Nha su ciing ¢6 chd tinh ngd”.

Ngai néi ti€p : “Ngay noi d6 ma thay dudc, méi biét
rang “Khi ndi trim non, bdn lai thudng ling. Song nudc
cudn chdy, nguyén ty ching troi”. Chua dugc nhu vay thi
khong khéi lai phi nhiéu 18i. Thién xoay trai, Dia chuyén
phai, xua qua nay lai trdi bao lan bi¢n d&i. Mat trdi bay qua,
mit trang chay mat vita méi 16 trén bién lai chim sau nii
xanh. Séng séng nude mit mii, Hoai, Té" gon xa xam, thing
vao bién ca ngay dém troi chdy.”

Ri 16n tigng ring : “Nay chu Thién dic, c6 thdy nhu
nhu bat dong ching ?”

Hoa thugng Van Cai Tri khai thi cho dai ching ring :
“Ddc chi la céi than lién kin kién c& kia trong tat ca trin
bay hién. Nay day Van Cai nay néi : Ngan nui sum xug,
cdm thi hét keu, trim hoa dua nd, mudn cdy ndy canh, hét
théy d6 1a chu Phat, m&i méi Chan Nhu. Céc 6ng dao choi
non nudc phdi kip dé con nguoi ngay dé, ché dé bi né lita !

" Tén hai con song.
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hanh dam ching phai sit sanh, ching phai trom cip, khong
c6 nghiép bao ! Phat ra 18i ay rdi, trudc hét noi n cin
sanh ra ngon li¥a hing 16n, rdi sau noi mdi mbi d6t xuong
Ita chay phimg phirng, doa dia nguc V6 Gian.

“Nhu Pai Vuong Luu Ly va Ty kheo Thién Tinh :
Luu Ly vi giét hai ho hang Cui Pam ; Thién Tinh vi thuyé&t
bay ring tit cd phap déu réng khoéng ma than dang song
doa vao dia nguc A Ty.

“Cic dia nguc nay 1a c6 ché nhat dinh, hay s tu
nhién ma khi mdi ngudi kia phéat nghiép thi mdi mbi
riéng chiu ?

“Xin Phat rt long Dai Td, khai thi cho ké non dai
mé mudi, khi&n cho tit ca cic ching sanh tri gi6i nghe
nghia quyét dinh, hoan hy d6i diu, cin than gii gin khong
pham.”

Théng rdng : Ong Anan nghe Phat bdo ring “Mat 4n
liu nghia chi la mdt con dudng hudng thugng rd rang, hin
khong c6 su Tu vay”. Nhung vé minh bao ki€p boi boi ha
c6 thé trit hét ngay sao ? Do d6, ndi diéu ly ting thuong
tu 1én cac Thanh Vi dugc cdi cifa ngd vao thi tudn ty mé
t than tam, tdm tu rdng ling, da dugc doan trit sdu phdm
phién ndo nhé nhigm cda Tu Hodc thude vé tam gidi.

Tam Gi6i") phan ra chin Dia, mdi Pja 6 chin Phim.
Boan trit chin Phdm ctia Duc Giéi : Trit sdu Phdm dau ching
qué Thit Nhi, trit ba Phdm sau ching qua Tha Ba, A Na
Ham. Doan trif hét mudi tdim Pham cda hai gi6i Sic va Vo
S4c, chitng bac V6 Hoc A La Han.

" Ba c6i.
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V& sau, Ngai Ngudng Son hdi Ngai Song Phung : “Su
de, gdn day chd thdy thé nao 2"

Pap ring : Theo chd thay cta t6i, that khong c6 mot
phap dé luu tinh.”

Ngai Ngudng néi : “Kién giai ctia ong con & trong canh.”

Dép réng : “To6i chi nhu vay. Su huynh thi sao ?”

Ngai Ngudng néi : “Ong ha chéng biét “Khong c6 mot
phép dé luu tinh” u 2"

TS Quy Son nghe dudc, néi : “Mot cau ciia Hué Tich
e gi€t h&t nguoi trong thién ha.”

Xét nghiém nhut vay, ché bifa nhu vay méi bi€t “Theo
Tinh Chan That, Diéu Vién cang phdt ra Chin Diéu”. Cai chd
Chan Tin cach nhau xa hin véi con dudng tri giai vay.

Kinh : “Chan tin sing r5, hét thiy vién théng. Ba
thd 4m, x4, gisi khong thé ngin ngai. Nhu vay cho dén
trong v s& ki€p qua khd, vi lai tit ca tap khi bd théan,
tho than déu hién ra truéc mit, ngudi thién nam nay déu
c6 thé nhé tudng khong quén mat, goi 1a Niém Tam Tru.

Théng ring : Niém Tam Tru & trong Thap Tin nay la
tiic mang thong. Truc c6 n6i “CAm gidi thanh tuu, sdu can
thanh tinh khong cin thién nhin, xem thdy mudi phuong
tic mang thanh tinh, dugc khéng khé khin nguy hiém, ciing
1an 14n ra khdi ngén ngai.” & day, ca qua khy, vi lai trong
v6 58 ki€p déu c6 thé tudng nhé, &t vien thong sang ro.
Pay la trong Chan Tin phat khdi, Tanh Khong dau ching
toan khdp, nén sudt thong khong dau ching thau dén. Pay
la da ching Chan nén dia vi “Tuong Ty” ching thé sinh
duge. Khong chiing Chan thi &m, xd, gii lam ngin ngai,






index-186_1.png
936 . ___LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN Vil

CHUGONG V :

PHAN BIET CAC NGHIEP QUA
TAO THANH TAM GIOL
CHi RO CAC CANH GIGI TU CHUNG
VA CAC CHUGNG NGAI

1. HOI VE SU SANH KHGI VA NHAN QUA CUA LUC PAO

Kinh : Phat néi 15i 4y xong, lién khi d6, Ong Anan
va c& dai chiing nhd duge Nhu Lai khai thi ¥ nghia mat
4n Bat D4t Ra, lai nghe duge nhitng tén goi lifu nghia cta
kinh nay, d6n ngd dugc diéu ly ting thugng d€ tu, tién
vao cic Thanh Vi trong Thién Na. TAm tu rdng ling, doan
trit siu ph&m phién nio vi t& tu-hoic thudc vé& tam gidi.

Ong lién tit chd ngdi diing day, danh 1& dusi chan
Phat, chip tay cung kinh, bach Phat riing : “Pai oai ddc
Thé& Tén, Tt Am khoéng che ngai, khéo khai ng¢ nhitng
161 IAm siu kin nhé nhiém cta ching sanh, khién ching
t6i ngdy nay than tdm khoan khoi réng nhién, dugc 1gi
ich Ién.

“Thua Th& Tén, cidi Chan TAm diéu minh trong
sach nhiém mAu nay bén lai toan khip vién man, nhu
the cho dén dat dai, cd cay, cic loai may dong von nguyén
1a Chan Nhu, d6 la chan thé thanh Phat cia Nhu Lai.
Néu Phat th€ vén chan thit nhu the thi c§ sao lai ¢6 cic
néo dia nguc, nga quy, sdc sanh, tu la, ngudi, trdi. Bach
Thé& Tén, nhiing néo 4y 1a bén lai ty c6 hay do tap khi
hu vong cia chiing sanh khéi ra ?

“Bach Th& Tén, nhu Ty kheo ni Bao Lién Huong
gii BS tat Gi6i, 1én lam viéc dam duc, rdi néi can ring
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vdy. Vita méi vao Quén, Tam D& vién dung, nhu ba diém
ctia chit Y (..) nén goi 1a vién diéu, day la chd stic ngudi c6
thé lam. Noi Quén dé thanh, theo cai Chéan phat ra Diéu,
kh& hop v6i ly Vién, nén goi la Dieu Vién, day la chd sic
ngudi khong thé dap dng néi.

Trung Pao thi y noi Chan, Diéu thi ¢6 cai ching phai
do Chén. T Chan phat ra Diéu thi Diéu d6 l1a Chan Diéu.
Diéu ma ching phai do Chan nén ching thé thuong. Trung
Dao thuan Chéan nén Digu dy thuong tru. Cai Diéu da thudng
tryu thi hét thdy vong tudng khong con dat dé chan vay. Cai
goi 1a Diéu &y chi riéng ngudi ay rd biét y thu cda Digu
nay, khéng thé& dung 18i néi chi bay cho ngudi duge. Pic
tin nay rat chan that nén goi 1a Tin TAm Tru.

T8 Quy Son néi véi Ngai Ngudng Son : “Ong nén
riéng ty hdi quang phan chiéu, ngudi khéc khong biét ché
tri gidi cia 6ng. Ong thit dem cai kién gidi chan that trinh
ldo ting xem !”

Ngai Ngudng Son néi : “Nhu day con ty xem thi vao
trong &y khong c6 vién vi, ciing khong c6 mot vat, mot cai
hiu nao dé trinh Hoa thuong.”

T6 Quy néi : “Ché khéng c6 vién vi la chd kién gidi
cda ong thi chua rdi tm, cdnh.”

Ngai Ngudng Son néi : “Da khong vién vi, chd nao c6
phép ? L&y khong vat lam canh.”

T8 Quy néi : “Vita rdi, chinh 6ng c6 kién gidi 4y, phai
Kkhong 2"

Ngai Ngudng dap : “Da, phai.”

T8 Quy néi : “Néu nhut thé thi ddy dd tam, canh lin
phap, chua thoat khdi tam nga-s&. Nguyén vi c6 kién gidi
trinh t6i. Cho 6ng ré dugc Tin Vi, con Nhén Vi thi chua !”
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Khi T8 Béach Trugng thugng dudng thi thudng c6 mot
6ng gia nghe phép réi theo dai ching di ra.

Mot hém 6ng ching vé, T8 héi : “Ding dé la ai ?”

Ong gia néi : “Vao thai Phat Ca Diép toi da ting &
nii nay. C6 ngudi hoc Dao hdi réng : “Ngudi tu hanh con
roi vao (lac) nhan qua khong ?” T6i dap : “Chdng roi vio
nhan qua”, bi doa vao than chén ndm trim ki€p. Nay xin
Hoa thuong thay th& cho mot chuyén ngd.”

T8 Bach Trugng néi : “Chéng mé m& nhan qud.”

Ong gia nghe xong dai ngd, cdo biét ring : “Toi da
khéi than chdn rdi, & phia sau nii, xin theo nghi thifc ting
qua do&i ma thiéu cho.”

T8 khién Ong Duy Na danh ban, bdo véi dai chiing
sau khi tho trai thi mdi hét, di dua vi ting qua doi. Dai
chiing khong hiéu gi.

T8 dén dai ching dén cdi hang & sau nui, 14y trugng
khéu ra mot xdc chén, rdi theo nghi thifc héa tang.

Dén budi tham hoc chiéu, T6 dang néu lai cau chuyén
thi Ngai Hoang B4 ben hdi : “Ngudi xua d4p sai mot chuyén
ng¥t ma doa vao than chén hoang. Con ngay nay chuyén
chuyén déu ching ldm thi th& nao ?”

TS néi : “Dén gin déy ta néi cho nghe !”

Hoang B4 dén gan, danh T6 mot cai.

T8 v6 tay cudi ring : “Sip néi H6 rau do, lai c6 dé
rau HS 17

Ngai Thién Déng tung rang :

Y Quén chting.
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M$ g6i hanh ly xong, trinh tho cho T8 Linh Tho, viét
ring : “Pay 12 vi Tha toa trong chiia, con mét cda trdf, nguoi.”
Ngai bén moi T6 Van Mon khai dudng.

Hai vi Ton tiic trén, c6 thé noéi la ddc Niem Tam Tru.

Kinh : “Diéu Vién thuin Chan, Chan Tinh phat héa
ra, cdc tap khi vo thdy thong thanh mét Tinh Minh. Chi
nhin Tinh Minh 4y tién d&n ché Chan Tinh, goi la Tinh
Tién Tam.

Théng ring : Tt Chan Tin lan vao nén c6 thé tudng
nhd. Tir Thudn Chan lan vao nén dugc cai Tinh Minh. Chan
hay chuyén héa cai vong thi Chan Tinh phét héa la khong
thé nght ban, nén tap khi tir vé thdy héa thanh Tinh Minh.
 trude néi “Téap khi hién tién”, dén déy héa thanh Tri Gidc
V6 Thuong vay. Tinh ma d6i véi nhiém thi chua la chan
tinh. Chdng do, ching sach méi la chan tinh. Nhan diing
cdi Tinh Minh nay tién dén chén tinh, &y la mudn dep bang
déu vét cta cai “Thong thanh mot Tinh Minh” ma déu chuyén
héa hét vay. Sut chuyén héa nay ching thé lam dugc thi sy
Tién ciing chdng Tinh vay.

Nha su héi T6 Hoang B4 : “Thé nao la tinh tign 2

T& B4 ndi : “Than tam ching khdi, d6 la tinh tigh manh
mé dé nhat. Vita khéi tam hu6ng ngoai tim ciu thi goi la
“Vua Ca Loi ta di san bdn”. Tam chdng di rong & ngoai
tic 1a “Tién nhon nhdn nhuc”. Than tim déu khéong, dé
1a Phat dao.”

Kinh Phép Cu néi : “Néu khdi tam tinh tién, d6 1a vong
chit chdng phai tinh tign. N&u Tam thudng ching vong, d6
1a Chan Tinh Tién.”
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Doan trit sau phdm phién ndo vi t& nay la chi Than
Kién, Bién Kién va Ta Kién doan trit & dia vi So Qua. Kién
Thd, Gi6i Thi va Tham doan trit & dia vi Nhi Qua. Con lai
San, Man va Si dén dia vi Thit Ba méi doan trit. Ong Anan
mdi ching Nhi Quéa nén chi doan trit dugc sdu Pham.

Ching doan v6 minh thi ching chiing V6 Sanh. Tuy
chiing V6 Sanh ma phién ndo v6 minh vi t€ chua hét thi
chua dic chan ngd vay. Nén éng xin Phat néi 6 sdu xa
vé by néo luan hdi dé mé chd nghi ldm, khién cho ngudi
tri gi6i can than gi¥ gin khong pham.

Chd nghi cida Ngai Anan tuy tuong tu véi cdi nghi
“Bon nhién thanh tinh sao béng sanh niii song dai dia” & trudc.
Nhung ba thit tuong tuc 1a do vong kién ma sanh ra, lai
nda, mudi hai loai sanh déu la do dién ddo. Ong Anan ha
chéng lanh hoi sao ma lai ¢6 nghi van nay ? B6 chinh la vi
s¢ ¢6 ngudi didéu ngd trd lai chap cii Chan Tam trong sach
nhiém mau nay xua nay toan khdp vién man, ben nhan la
dai dia, c6 cay von mot Chan Nhu, chan thé thanh Phat, sao
con ¢6 céc thit dia nguc v.v... Pay la chap cai didu vién ma
béc bd cac néo, chi rieng rd rang viéc hudng thuong ma ching
doan diit phién nao thi thudng thudng cé cai bénh nay.

Néu qua khéng c6 cac néo dia nguc v.v... thi Ty kheo
Thién Tinh va Ty kheo ni Bdo Lién Huong diing ra khéng
6 béo ting rd rang. Nay cam tng 16 rang, ching sai chay
thi cdc néo dia nguc phai la ¢6. Hd ching do tu tap lam
loan ma dua dén u ? Chi do noi tu tip 1dm loan, nén khong
dugc chdp chat nhat dinh la c6, ciing khong dugc chap chat
nhét dinh 12 khéng. Tu tap ching 1dm thi c6 cting thanh
khong. Tu tap da ldm thi khéng cting thanh c6. Chd nay
hoan toan do & sy tu tap vay. Tri gi6i luat, doan phién ndo
ha c6 thé chdng cham chi cdn than u« ?
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nén khong thé thong sust. Nay nim gid cdi tam rdng sng ;
cin, cdnh ching dinh nhau, lau ngay thi Chan Diéu mot
minh bay 19, siéu vugt 1én cin, cdnh. Do do, tat ca tap khi
do Tu Hodc két thanh nhu quéd khit bé than, vi lai tho than
déu r6 rang trudc mdt, ma khong quén mat.

Cai niém tam von thudc sanh diét, nay 14y chéan tin
ma ndm giit né thi niém ciing an try, tdc niém tdc chan,
14y chan, vong dung nhau thanh mét. Tic mang thong tit
bac A La Han cho dén c5i Phi Phi Tudng, cic ngoai dao
thi bi€t trudc sau dén tdm van ki€p. Nhung vé s6 kiép tic
la a ting ky ki€p thi ngoai Phat khong ai ching duge. X
nay, ngudi biét qua khit thi cing da c6, con ngudi biét vi
lai thi khéng nhiéu.

Thién su Hu¢ Trung & niii Nguu Dau nghe Thién su
Uy ra doi ben dén tham.

Thién su Uy vita thdy, néi ring : “Son chi dén vay.”

Ngai Hué Trung cdm ngd, & lai hiu ha.

Sau nay, Hué Trung xin di cdc noi tham hoc.

Mot hom, Thién su Uy thdy cay Lang Tiéu ndi Vién
Cu Gidi gdp mia Ha nén héo ta. C6 ngudi mudn chit di,
Ngai bdo : “Diing chat, khi Hué Trung vé, n6 s& song lai !”

Sau, Ngai Hué Trung trd vé, qué nhu 16i néi, ben giao
Son mén cho Hué Trung.

Lai nhut Ngai Linh Tho, su6t hai muoi ndm khong c6
Thu tda. Ngai thudng néi : “Thi tda clia ta da sanh réi ! Thi
tda cia ta dang chan trau ! Thi toa cda ta dang hanh cudc

Mot hom, bdo danh chuéng, ra ngoai tam mén ti€p
doén vi Tha tda. Pai ching ra dén thi quéd 1a Ngai Van Mon
dén, bén myi thdng vao lieu Thu toa.
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“Anan, néu vi Giéi su ma vi Ty kheo tho gigi hay
mot trong mudi vi Gidi su chitng minh khéng duge thanh
tinh thi nhing dao trang d6 phin nhiéu ching dugc thanh
tuu.

“Sau hai muoi mdt ngay, ngdi nghiém chinh an cu.
Trai qua mét tram ngay, nhing ngudi c6 19i cin khong
r0i khdi chd ngdi ma d&c qua Tu Pa Hoan. Diu cho than
tam thanh qua chua thanh, vin quyét dinh ty biét thanh
Phat khong sai 1am.

“Ong héi vé& dao trang, kién lap nhu the.”

Théng ring : Kién lap dao trang cot & tinh khiét, ngoai
thi tron ven nghi thifc, trong thi hét sitc thanh. Puogc vay
thi trong ngoai 1a mot, tdim cdnh khong hai. Cac nha giai
thich mdi méi min cudng so sanh, hoac Tin hodc Tri, hodc
Duic hodc Hanh. N&u nhu vay thi chi gitf dao trang tich diet
la du réi, can gi kign lap dao trang u ?

Duy mudi thit huong, mdi thit déu c6 nghia. Bach Giao
Huong hay trir c khi, tri ghé ban nén tuong tu vé6i Gidi
Huong trit nhiing bat thién ctia Than. Thanh Moc Huong
hay dénh thitc ma ngi nén tuong tu v6i Tinh Tan Huong
xa lla ngtd nghi. Huan Luc hay dit dau nén tuong ty véi
Dinh Huong hay tri gitt. T6 Hop sat quy, trif ta nén tuong
ty v6i Nhan Huong ch€ ngu ma quy. Linh Ling hay gi®t
mit sang nén tuong tu véi Hué Huong lam séng sust. Chién
Pan hay thom xa nén tuong tu v6i B6 Thi Huong. Cam Tung
hay hoa hgp céc huong nén tuong tu véi Gidi Thoat Huong
hay hoa hop cdc cong dic. Uat Kim hay trit doc, dudi ta
nén tuong ty v6i Phap Huong diét 4m, phd chap. Ke Thiet
hay khién than thé ngudi ta thom nén tuong tu véi Gidi
Thoat Tri Kign Huong hay diing tat c& phuong tien vao khip
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Oi, “Thanh tinh nhu luu ly bén trong treo tring sing” tic
1a chd doan sau néi “Can Hu¢ Pia” vay. Mat Vién Tinh Diéu
clia tat c& Nhu Lai déu hién ra trong d6 thi ché thay chon
nao ching sang té, nhung con thi€u budc dim di. Thé nén,
c6 biét chd ddm di cia T8 Nam Tuyén thi hai muoi nim
trude duge tuong ty cdi kia cling la chua xong.

&
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Kinh nay chuta dén chén nay ma ché lap ra danh vi cia
Ngai Thién Thai da thim hop véi Tam Phat. Ching phai
la bac ty than dén dugc hoi Linh Son thi lam sao ¢6 duge
nhu the' !

Quan Dai Phu Luc Tuyén thua véi T6 Nam Tuyén :
“Pé t ciing hifu so so Phat Phap.”

T8 Tuyén ben héi : “Trong mudi hai thoi, 6ng lam gi ?”

Pap : “Ching dinh may l6ng.”

T8 Tuyén néi : “Con la ké dui thém.”

Lai néi : ”Ong hé ching nghe “Quéan Vuong c6 dao
chdng thu bdy t6i c6 tri” u 2

Vé sau, c6 nha su hdi Thién sut Kim Phong Chi ring :
“Khi “Ngan nili khong mdy, ngan dam tuyét ring” thi sao ?”

T8 Chi néi : “Ngon Phi Thién Lanh, phia ndo ma ching
mia hét ra I”

Quad 1a cang T6 Nam Tuyén trudc sau mot vét banh
xe. Th€ biét Can Hué Dia ciing 1a chd tam nghi. Bing nhu
cang tan Diéu Gidc thi cdi y r6t rao phai tu riéng khac.

1. THAP TiN

Kinh : “Cai tap khi cia ngi duc méi kh6 can chua
tiép thong dugc v6i dong nubc phép ciia Nhu Lai. Tic
nhén tim nay, ngay gida lin vao vién diéu md bay, theo
didu gidc vién chan that, cing phét ra chan di¢u. Diéu
tin thudng try, tit cd vong tudng hét sach ching con. Trung
Pao thuin chan, goi 1a Tin Tam Tru.

Théng ring : Ngay gita lan vao, ching nghiéng vé
Khéng, ching nghiéng vé Gid, d6 la Trung Pao diéu quan
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MUC HAI :
AN LAP CAC THANH VI

I. CAN HUE PIA

Kinh : “Anan, ngudi thién nam 4y, duc 4i can kho,
cian canh ching phdi hgp, cii thin tAm hién tai khong
con sanh ti€p nia. Nim ldy tim réng sing, thuln la tri
hué. Tanh hué toan sing té sing mudi phuong the gidi.
Méi c6 céi hué khé khan, goi la Can Hué Dia.

Thong rdng : Duc i tham nhuén thanh nghiép, cin va
canh tao nghiép nén sanh tif néi tiép, mé mudi ching quay
vé. Nay long duc kho can, canh lui di, nén cai than tam
nhan thé ching con sanh tiép. Ngugc dong toan nhat 4t gitt
18y cai tim réng sang. Sdu dung ching hién hanh tdc thuin
1a tri hug. Chang ding gi noi duc i thi hug ching lia ngoai
ty tanh, nhu 4nh sang vién ngoc khong dung soi chi€u vat
ma chi ty chi€u céi thé cda né.

Day la cai sang su6t cho dén chd khéng lap ra cai s8,
thi cdi sang toan ven vay. Mudi phuong c8i nude réng sing
thanh tinh, vi nhtt luu ly & trong treo trang sdng, nén néi
1a “td sing”. Pay la duc &i can khé nén phat hug, mdi goi
1a can hug. Lai chi méi c¢6 cai hué kho khan, chua dén chd
diéu vién, nén la so dia. Trong Thap Dia ctia kinh Pai Phdm
thi dia dau tién goi la Can Hué. Trong Vién Gido cda Ngai
Thién Thai, truéc Thap Tin lap ra Ngii Phdm Vi, goi la nghia
Thoi” ciing gidng nhu Can Hué Dia ctda kinh Dai Ph&m.

! Chuyén déi, tir bd.
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“Anan, nhu thé déu dung ba tiém thi ting ti€n, khéo
c6 thé thanh tyu nim muoi lim Vi ciia con dudng B Dé
Chan That.

“Lam cai Quan nhu vay, goi la Chanh Quéan. Néu
Quién khac di goi 1a Ta Quan.”

Théng ring : Mudi thit vi du sau xa la nén Quan ring :

1. Hét thdy nghiép nhu huyén ;
Hét théy phap nhu bong hoi nong®;
Hét thdy tanh nhu bong trang trong nudc ;
Sic diéu nhu hu khong ;
Tiéng diéu nhu vang ;
Quéc do chu Phat nhu thanh Can Thét Ba ;
Phat sy nhu mong ;
Phat Than nhu dnh ;
Bao Than nhu hinh tuong ;
10. Phédp Than nhu héa.

©® NG e N

Tat cd déu khong thé ndm, bé béi vi tat c& Khong vay.
Tham nhap cai Khong nay méi goi la that tudng. Day ching
phai la cai Phap lam ra nén von khong hoai diét. N&u khéc
v6i cdi Quén nay tic la phap sanh digt. & day khong chi
quén phép hitu vi nhu mong, huyén, bot nudc, bong dang
ma cho dén quén Phap Than Phat ciing nhu mong, huyén,
bot nudc, béng dang nén la vi du tham séu.

Quan sat nhu the thi ching phdi quan phap cda Tidu
thita c6 thé so dugc, ma dé la Diéu Quan Sat Tri cda Nhu

! Digm.






index-173_1.png
LANG NGHIEM TONG THONG - QUYEN Vil 923

Lam cdi Quan nhu th& dé 1a Mgt dubng vao Niét Ban
ciia mubi phuomg chut Phat. Néu Quan khéc di, ching tru trong
mudi thit vi du sdu xa cia Kim Cang Quan Sat tic thudc
vé sanh diét, tic 1a ta quén vay.

Ngai Triing Quan ® doi Pudng c6 bai ké Tru Dia Tu
Chung :

“Tu tap “Khéng Hoa" van hanh
Yén ngéi “Tring nusc” dgo trang
Hang phuc Thién Ma “Guong dnh”

Chiing diic Phit Qud “Trong mong”.
Cing néi lén vén tit mudi thit vi du sau xa.

T& Gidp Son thugng dudng : “Tir khi c6 T8 dén nay,
ngudi doi ldm hidu. Ciing nhau thira tho cho dén nay, cit
14y 10 1& cda Phat, T6 lam ki€u miu cho ngudi. Néu ma
nhu the tifc thanh ngudi cudng, 1a ngudi khéng c6 tri vay.

“Kia chi bay day ring : Ong khong c6 phap, cai khong
c6 phép dé6 1a Pao. Pao khong c6 phap gi, khong c6 Phat
dé thanh, khéng cé Pao dé dic, khong c6 phip dé nim,
khong c6 phap dé bé.

“B&i th&, Lao ting nay néi rang : Trudc mit khong
c6 phdp, trudc mit 1a y. Cai kia chdng phdi la phap trude
mit. N&u huéng vé phia Phat, T6 ma hoc thi ngudi d6 chua
& ch ddy dd con mét. Sao the ? Vi déu thudc vé chd nuong
dua, ching c6 tyf tai, d6 chi la gdc r& sanh t mang mang,
1a cai thic tanh tréi budc. Ngan ddm muén dim tim cdu
thign tri thitc, phi cdn ddy dd cai chdnh nhan, cdu thoat
cai thdy biét sai doi. Xac dinh 14y sanh tif trudc mit 1a thuc

! T8 Thit Tu Téng Hoa Nghiém.
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Lai, sdn dd Kim Cuong Hué : do Tich nén Chiéu, do Chi
nén Quén. Giéng nhu nudc that trong chéng nhiém mot
chiit ban, nhu guong tt sach chdng dung mot hat bui. Lay
d6 ma tu thi tu ma khong tu. Ldy d6 ma chung thi ching
ma khong chitng. Nén do Can Hué 1an lugt tham nhap cho
dén Diéu Giéc, déu ching rdi cai Tri Kim Cuong quén sit
nay. Pia dia ddu hoai, phap phap déu kh6™ nén hop véi
Digu Giac.

Vi du sdu xa nhu th&, thim rhap nhu thé, dau c6 ra
ngoai ba tiém thi ting ti€n, nghich dong toan nhat, chy dén
dugc V6 Sanh Phap Nhin. Theo d6 tiém tu, tity chd hanh
phédt ma an 1ap Thanh Vi, khéo thanh tyu nim muoi lam
dia vi cda con dudng B6 Dé chan that.

Tin, Try, Hanh, Huéng, Pia 14 nam muoi, cong véi
Can Hué va bon Gia Hanh la ndm mudi lam. Khong néi
dén hai Pia vi Pdng Gidc va Digu Giéc, vi hai Gidc chinh
1a Chan Bb B3, 1a Giac chi chér\g con la con duong. Nam
muoi lam dia vi 1a nguyén do, la con dudng nhép Giac vay.

Mudi phuong Nhu Lai thanh tuu B3 D& déu c6 phuong
tién ban déu la Xa Ma Tha, Tam Ma Bat D&, Thién Na miu
nhiém. Cho dén Tri Kim Cuong Quén Sat, Nhut Huyén Tam
Muodi thi chi Bite Quén Th& Am 1a Bé Nhat. Do d6, nam
muoi 1am Vi cda con dudng B D& ciing do trong ba tiém
thit ting tién, ngugc dong toan nhat. Bat ddu la xoay lai
cdi nghe, cdi phuong tién t5i sd nay cing 1a Nhu Huyén
Quan Sét theo thit 16p : hét nghe ciing ching tru, gidc va
s8 gidc déu Khong ; Khong, S& Khong diét, sanh diét da
diét d6 1a Tich Diet Hien Tién.

Y Can.
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MUCBA:
CHI DAY TEN KINH

Kinh : By gid Ngai Phip Vuong T Vin Thu Su
Lgi & trong dai chiing, lién tit chd ngdi ddng day, danh
I1& chan Phat ma bach Phat ring : “Phai goi tén kinh nay
la gi ? T6i ciing chiing sanh phung tri nhu th& nao ?”

Phat bao Ngai Van Tha Su Lei : “Kinh nay tén la
Pai Phat Panh Tat Pat Da Bat Dat Ra, V6 Thugng Bao
An, Thap Phuong Nhu Lai Thanh Tinh Hai Nhan.

Théng ring : Tit chd ban du phan biét chon lya hin
chan, vong, tuyén bay tanh chin thing nghia trong thing
nghia, 1a kién dao phan. Tir ché mudn do ctta ma vao nha
ruc & cta Thién Vuong, lua chon hai muoi lam vién thong,
cho dén phung tri thin chi Phat Danh la tu dao phan. Lai
tif chd pham phu r6t dén Pai Niét Ban, chi ré con dudng
chan chanh tu hanh v thugng 1a ching qué phén. Y chi
16n lao ctia bo kinh du réi vay. Nén Ngai Van Tha nhan
ddy ma thua héi.

Da hdi tén kinh tic la phai phung tri ma thanh phin
Luu Théng, ¢ sao c6 nhiing diéu chua phat huy ra hét ma
lai héi tén kinh ? Bdi vi, ndm muoi ldm vi cda con dudng
B6 Dé chan chanh dé that la nhan chanh, qua chanh. Chi
la chdng ré Chan Tam, tu tap ldm loan nén mdi c6 luan
chuyén cac néo dia nguc, nga quy, stc sanh, tu la, ngudi,
trdi vay. Hai muoi lam vién thong déu trong Tam Ma Dia,
vén khong c6 chuyén Ma. Chi bdi chz‘ing biét Chan Tam,
tu tap ldm loan nén méi c6 ndm muoi thit Am Ma, déu la
chd néi “Néu quin khdc di, goi la ta quin”. Doan sau sé ke
rd s6 muc.
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6 hay la thuc khong ? Ai ma dinh duoc, cho ngudi ay thoat
than ! Ngudi thugng can nghe xong, r5 Pao ; ngudi trung,
ha cén lai bon ba theo séng. Sao ching huéng vé trong sanh
tir ma dinh ngay ra ? Con chd nao di mong Phét, mong T8
dep bé sanh tif cho nia bay git ! Ngudi tri cudi vao miii
ong.
“Nhu chua chiu hi€u thi nghe bai tung :
“Nhoc giit phip sanh tit
Chi hiudng phia Phdt cdu

Mé chdnh ly trusc mdt
Khuwoi lita tim bot sao ?”

Ché nay c6 thé 1am cai can dé dinh chanh quan hay
ta qudn vay.

&
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Ong Muc Chu néi : “Phat Phap cling viong phép la
mot tha.”

T8 Huyeét néi : “Thdy cai gi ndo ?”

Ong Muc Chi néi : “Cén doan ching doan, lai chiéu
thém loan !”

T8 Huyét ben xudng toa.

Ngai Thién Déng tung ring :

“Then ch6t triu sit, dn tru dn phd
Sust khdi dinh Ty L6 ma di

Lai dén ngdi ddu lugi héa Phat
Phong Huyét thit xem, Lu Ba rét té
Diu gay hét rdi : Dign quang, lin dd
Ro r& 16 rang, ngoc trén mam

Nhdy mdt, nhin may : lai than 16i.”

Lai Ngai Man Sy sai st gid dua Ong Chau Ky dén
T& Bitu Phudc.

TS Phudc thuong dudng, néi : “Pi thi &n try, tru thi
an pha.”

Nha su néi : “Chéng di ching tru, dung 4n lam gi ?”

TS Phu6e ben danh.

Nha su n6i : “Nhut the thi & trong hang quy ndi déu
nhan vi ngay hém nay vay.”

T8 im lang.

Hop hai téc trén ma xem thi V6 Thugng Bao An, lta
dé, dién quang tic la 1am 16i vay. Ha c6 thé suy nghi tinh
todn u ? Cho nén ching phai la Hai Nhan thanh tinh thi
khong di dé thay !
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Kinh nay, tuy nhan Ngai Anan thua hdi, ma 14y thin
chi Phat Danh néu bay phdp mén v6 thuong. Béi thé, Dai
Bach Tén C4i®" nay, th& n6 bao tram hét thdy, siéu tinh, lia
kién, tic 1a Nhu Lai Tang Tam An vay. Soi chi€u cung tot
bién vo6 bién coi Phat, sach trong tuyét khong méy bui, titc
la con mit phap Kim Cuong vay. An néi la v6 thugng, vi
ching phéi 1a T6i Thuong thita thi khong thé An dugc. Nhan
néi 1a thanh tinh vi néu con mot may bui thi ching soi tram
duge. An, goi 1a Bdo vi v6n thudng tru ching hoai. Nhan,
goi la Bién, 4t bao trum vo6 tan. Thdn Chi bat khd tu nghi
nay tdc 1a cdi Tanh bat khd tu nghi vay. Tanh ciang Chu
binh ding, bat kha tuf nghi, h4 c6 hai dugc u'!

T8 Phong Huyét & Trinh Chau Nha thuong dudng, néi :
“Tam An T8 Su gxong nhut then chét cda con trau sit. Di
thi an diing, ding thi an pha. Chi nhu ching di, ching ding
thi an la phai hay khong &n la phai ?”

Khi &y c6 Trudng ldo Lu Ba budc ra, néi : “T6i c6 then
ché't cda con trau sdt, xin thdy ding rdp thém &n vao !”

T8 Huyet néi :

“Quen cdu kinh nghé dim ling rong
Lai than éch nhdi bi bom bai cdt bin.”

Ong Lu Ba dang ludng lu suy nght thi T6 Huy@t quat :
“Trudng lao, sao ching néi di ?”

Lu Ba dinh néi, T§ Huyét danh mdt cay phat t : “Lai
nhé duge thoai ddu u, th néi xem !”

Lu Ba dinh m& miéng, T8 Huy2t lai danh mot phat tir.

" Cay Dt Trdng Trim Khép.
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Ong Chi k& lai chuyén ldc nay.

Ba la 1én : “Chuyén dch y&u ndy ba muoi nidm sau,
phai bigt mot phen udng nudc la mot phen mic nghen !

C6 con géi nghe cha néi ra, bén néi : “M6i biét tanh
mang ngudi ta khdp dai dia ddu bi mot ddu mii kim cdia
Thuong toa xuyén sudt !

La thay, la thay ! Nao ngd trén mdi kim may cda T8
Nham Piu cé du Pai Phat Panh Tat D4t Da Bat Dat Ra
Thin Ch, khién cho c& nha Ong Cam Chi trong khodng
sat na nhat thoi ddc Bd D& Tam, vao Bién Tri Hai vay.

Kinh : “Ciing tén a Nhu Lai Mat Nhan, Tu Ching
Liéu Nghia.

Théng ring : Chi ngit khong thé giai thich, d6 1a mat
ngi cia Nhu Lai. Mot dudng huéng thugng, ngan Thanh
chéng truyén, ciing la bi mat cia Nhu Lai vay. Da béo la
bi mat hd c6 chd dé tu, c6 chd dé ching u ? Pham c6 tu,
6 ching déu thudc vé bat 1iu." Doc chi khong tu, khong
ching méi 1a tu chitng liéu nghia vay. Da khong thé 14y
tu ching ma duogc, 4t phai la mat ngd, mot niém huén tu
thién nghiép vé lau, ching 14y céi tri ma biét, ching ldy
céi thitc ma hay. Pham c6 tri thic tdc 1a hitu lau, chéng
dugc la mat. Ldy cai mat ndy 1am nhan, nhu tri chd... 8y
goi 1a bat tuf nghi huan tu vay. Cai bat tuf nghi nay lam nhén,
4t chitng qué bét tu nghi. Nhu Lai, d6 1a chdng thé nght
ban. Pa ching Nhu Lai, thi ché nao ching t3 sust u ?

T8 Tridu Chau, nhan ¢6 vi ni hdi : “Nhu sao 1a mat mit
g7

! Ching 16 rang, ching rét réo.
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Kinh : “Cng goi tén la Ctu Ho Than Nhan, d6
thoét Anan ciing Tanh Ty kheo ni trong hoi nay, dic B4
Pé Tam, nhap Bién Tri Hai.

Théng ring : Phat Danh Thén Chu that khong thé nght
ban, khién cho Tanh Ty kheo ni long dam lién khé can,
cttu ho Ngai Anan khéi bi phd gidi, ciing da la la lung. Nhu
Ténh Ty kheo ni méi ddu ddc qué A Na Ham, réi ching
dao A La Han, bén ngd tanh dam von khong, da dugc ra
khi rang budc, thé nhap Chanh Bién Tri. BS Dé Tam thudc
v& Chanh Tri, vi 16 chuyén bén phéan vay. O trong &y chon
rd chan vong, gan loc dé tu sia diéu tri, thi hét thdy nhan
qué ching con nghi hodc, 1a thudc v& Bien Tri."’ Ong Anan
da dugc Phap Than, ddc B6 D& Tam, nay trong tat ca dién
ddo, 1dm loan tu tap, déu khéng gi ching thong sust ; d6
la thé nhap Bién Khdp Biét vay. Th& d6, r6 duge Mot thi
van su xong. Chi & noi Chan Tam khong hoa mét thi bién
thai cda thé gian, chd nao ma ching suét thong, vi tat ca
do tam tao vay.

Thién sit Nham Dau Khoat trdi qua miia Ha & nha Ong
Cam Chi.

Mot hom, dang cdm cay kim thi Ong Chi & rujng vé
cAm cai mai diing sat trudc Ngai. T6 Khodt cim kim lam
th& dam méc.

Ong Chi vdi vang vao nha, méc 40 muén ra lay ta on.

Ba vo hdi : “C6 chuyén gi thé 2"

Ong Chi néi : “Chéng duogc néi I”

Ba vo néi : “Can biét chd biét ctia ong.”

! Bigt Khdp.
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RG ring Phip Gidi Tanh

Khéng Phdt ciing khéng nhan.”"

Thé biét, chd T6 Trudng Sa néi 1a Phap Gidi Tanh ben
tiy chd ma tuyén tung Chi Da La Ni. Cai dy that khong
Phét cting khong ngudi thi chdn nao ¢6 duge ma sy v ?

111. KHAI TH] DAY LA CHU TAM CUA MUGI PHUONG NHU
LAI

Kinh : “Anan, day Ia Phat Danh Quang Tu Tat Dét
Pa Biat Dat Ra (SITATAPATRA), bi mat Gia Da, vi dieu
chuong cd, xuat sanh tit cA mudi phuong chu Phat. Mudi
phuong Nhu Lai nhan Chid Tam nay ddc thanh V6 thugng
Chanh Bién Tri Gidgc. Musi phuong Nhu Lai nim Chud
Tim nay hang phuc cic ma, ch& dep ngoai dao. Mudi
phuong Nhu Lai ¢di Chi Tam nay ngdi hoa sen biau ma
@ng hién vi tran quéc d6. Mudi phuong Nhu Lai ngam
Chi Tam nay chuyén Pai Phap Luan trong vi trin quéc
d6. Mudi phuong Nhu Lai tri Chi Tam nay, & khip mudi
phuong xoa danh tho ky, tu qui cta minh chua thanh,
cing & noi mudi phuong nhd Phat tho ky. Mudi phuong
Nhu Lai y Chi Tam nay, thudng khip musi phuong nhé
ciu cic khé nhu la dia nguc, nga quy, stc sanh, dui diéc,
cAm ngong, oan ghét ¢ chung khé, thuong phai xa cich
kbé, cau ching dugc khd, khd vi nim dm liy lung, trii
ngang 16n nhé dong thdi giai thoat. Nan cudp, nan binh,
nan vua, nan nguc, nan nudc, gié, Iifa, d6i khat ban cung
dng niém tiéu tan. Muoi phuong Nhu Lai tuy Chd Tam
nay & khip mudi phuong phung sy thién tri thic, trong

" Nguai.
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(tdu tac). Nay cac nguoi chd mia mé khua moi. Ngudi kien
giai thi nhiéu, ngudi hanh gidi ca van, trong d6 khéng c6
mot ngudi hidu ro 101 18 biet sudt cai cdn y&u. Néu thic
ching hét, ddm néi hét chuyén luan héi u ? Vi sao nhu
vay ? Bi vi thitc lau chua hét. Ong ma hét sach ngay gio
m&i duge thanh lap. Cing goi la Lip Trung Cong, chuyén
cong tyu thanh cai kia. Cang goi la Tuu Trung Céng, than
V6i cai kia vay. B3i thé, toi mi noi : Ngudi than ching duige
dd, hin ching d6 nguoi than. Vi du nhu vay con ching hidu
thi chi tién 1én hit 1dy cdi hoi ma mit, chi ndm git ci tinh
loan dong noi dau luGi. Chang thdy T6 Pong Son néi “Tuong
tuc, dy la dai nan”. Cac 6ng can biét c6 sy viec nay, néu
khong biét, c6 ngay rdi khéc 16c 1

Mgi biét ring gidi hanh diing manh, ¢t y&u la ddt
sach tic thi, chuy@n cong thanh vi, vao Tam Ma Dia. Chéng
thé thi dung huyén dé tu huyén, uéng cong siéng nhoc, an
nhim gi dén Ty Tanh dau !

Kinh : “Th& nao la Hién Nghiép ?

“Anan, ngudi gi gin cAm gi6i thanh tinh nhu vay,
tam khong tham dam, d8i v6i sdu trin & ngoai khong hay
giong rudi theo. Do khéng giong rudi nén ty quay vé tanh
goc. Tran da ching duyén, cin khong chd hop, nguge dong
toan nhat, sdu dung ching hanh. Mudi phuong c6i nuéc
sang su6t thanh tinh, nhu ngoc luu ly bén trong treo mit
trang sang. Than tim rong khodi, binh ding diéu vién,
dugc dai an 8n. Mat Vién Tinh Di¢u ciia tit ca Nhu Lai
déu hién trong d6. Ngudi Ay lién duge Vo Sanh Phap
Nhan. T d6 lan lugt tu hanh, tuay chd phit Hanh ma
an lap cac Thanh vi.

“Pé goi la tiém thi tu hanh ting tién thd ba.
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“P6 goi la tiém thit tu hanh ting tién thd hai.

Théng ring : Sat, dao, dam sao goi 1a Chinh Tinh ?

Kinh Vién Gic néi : “Hét thdy ching sanh déu ldy
dam duc ma “chinh”® tanh mang.” Vi chénh béo ctia ching
sanh do cdm lay dam duc ma sanh ra, nén ldy dam duc lam
chinh tinh, tidc 1a & trudc c6 no6i tanh nghiép, gid nghiép. Lai
vi d6i véi trg nhdn ma néi, nén goi 1a chanh tinh. N6i 1a
ngo sach, vi nhut nao khoét cay lam thuyén, din dén lam
cho trong khong dé mang chd. Nén tanh nghiép, gia nghiép
déu khong, méi hgp vdi nghia nao vét.

Cai can dam rat khé doan, phdi xem nhu rén doc, vi
hai dén Phép Than vay. Phdi thdy nhu gidc thu vi lam tén
thuong hué mang. Tru6c gid gidi Thanh Vin khién khong
c6 than pham. Sau gitt giGi B6 tat khién khong c6 tu tudng
pham. Cam gi6i thanh tuu thi giéi ma khong c6 chd gidi.
Dam dut thi khéng con nghiép tuong sanh. Sat diit thi khong
c6 nghiép tuong sat. Trom cap diit thi khong c6 nghiép tra
ng. Ngay ndi thdn tdm nay sau cin thanh tinh, khong cdn
thién nhan ma chiing ngd thong. Nhan thong nén xem thay
mudi phuong. Nhi thong nén nghe Phat thuyét phap. Thin
théng nén c6 thé dao khip mudi phuong c5i. Tic mang
thong nén khong c6 khé khian nguy hiém. Tha tim thong,
tu tai & trong &y. Duy chi ¢6 lau tan thong thi khong dé
chiing. Chd nay giong kinh Phap Hoa day ring : “Than hién
tai dugc sdu can thanh tinh tidc 1a dia vi tuong tu. The thi
nghiém gii gidi luat thanh tinh dau c6 thé ty tré nai u ?”

Thién su Diing Tuyén Hung thuong dudng néi : “Toi
bén muoi chin ndm § trong 4y ma con tu ¢6 khi 1on xon

" Tao thanh.
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Thong ring : Hién nghiép la nghiép tao ra ctia V6 Minh
hign hanh, tic la cdc nghiép sat, dao, dam & trén.

Gitl cam gidi thi d6i vdi sdu trdn & ngoai chdng hay
giong rudi theo, hay doan tri phién nao khach tran, hay trit
dugc kién hodc. Tran da ching duyén theo thi cin khong
chd gip hop, hay pha v6 minh vi t&, hay trir dugc tu hodc.
Chua trir hai cdi hodc thi ciing con tay thuan theo hién
nghiép, chua chiu nghich lai. Gi¢ ty quay vé ténh géc, ngugc
dong toan nhat, thi ling trong hop vao ling trong, nghich
lai v6i hién nghi¢p vay. Vi giong rudi nén sau dung hién
hanh, thé 1a tréi véi Gidc, hop véi trén thanh séu vong tudng
loan khdi ra nghi¢p hién gi¢. Bdi nguge dong nén sdu dung
chdng hién hanh, thé la trai véi trdn, hop véi Gidc thanh
mot ténh trong ling tron sang, Mat Vién Tinh Diéu cda tat
cd Nhu Lai déu hién ra trong d6. Ly mat tri vién tinh hanh
nhigm méu phit hgp khéng dau vét. Phap Than thanh tinh
nhu ngoc luu ly. Chan trf trong sudt giong nhu trang séng.
Than tam réng khoai, cin, cdnh déu dung thong, diéu vién
binh déng, duoc dai an 6n ben duge V6 Sanh Phap Nhin
ma vao Tam Ma Dia. Tir d6 tiém tu, an Jap Thanh vi cho
dén bac Ding Giac.

Cai Gidc nay mdi dugc vi Can Hué Dia ban du trong
Tam Kim Cang, bén chitng Tam Ma Dia cda Phat, citu xét
tan hét bdn nhan, ciing tot vi Digu Gidc vay. Pay la chd
budc vao, doan vin sau la chd tu, r6t rdo chd ching, déu
1a Tam Ma Dia cda Phat, d6 goi la “Cila vao mot dumg Niét
Ban ciia muti phuong chu Phat”.

Chd nay c6t & Pon Chiing, ¢4 sao lai lap thém cac mén

tiém thit dé€ ting tien ? B&i vi Ly can don ngd, Su theo d6é
lan héi dut trir. Trude hét, trit cai trg nhan, k& nao sach
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khong dén thi h. Pai Luc Quy Vuong thita co hoi d6
hién lam than Phat dén thuyét phip cho, ché phi cim
gi6i, khen dam, ng, si. Khi chét ty lJam quyén thugc Ma
Vuong, huéng phuée Ma hét, doa vao nguc V6 Gian. Anan,
ngudi tu Pao B4 Pé vinh vién dit bd nam thd rau cay.

“P6 la tiem thd tu hanh ting ti€n thi nhat.

Théng ring : Doan Thiic cing goi la Poan Thuc, nghia
la 14y tay vién tron lai ma an. Nhung cé thit khong thé vé
tron nén déi thanh doan. Doan la cdt ra ting khiic, nhu
dao cit. Cac thiic an com, bun, rau... an theo 16i cit. b6 la
céch an cia con ngudi.

Xiic Thuc 1a &n theo 16i can, cdnh, thic ti€p xic nhau
ma thanh. Chi ti€p xic cai khi vi ma thoi, d6 la cach an
ctia quy than.

Tut Thiic 1a ¢6i Thién Thién khong c6 doan thuc, chi c6
an bing tu tudng, nén néi “Nghi dén an thi duge an”.

Thitc Thitc 1a c5i Vo Bien Xd, khong &n bang tu tudng
ma chi c6 cdi thic biét an, thic thi (hidu lay) mui vi phdp
day du nén no.

Cic 161 an xtc, tu, thic thuc ciing déu cé thé nuéi
song nhu doan thuc, nén néi “Déu mimg theo cdi an ma song
con”. BO Hiép Luan néi : “Thitc thuc la A Lai Da Thifc nuong
theo ba cach an trudc ma ton tai. Lam sao dé biét ? Nam
thife trude 1a tuéng phan tu ching cia A Lai Da. Thic thi
séu va thic thit bay la kién phan ty ching cia A Lai Da.
Pham vi ciia ndm thic trude nuong vao doan thuc. Thitc
thit sau phan biét nuong vao xic thye. Thie thit bdy nuong
vao tu thuc. Cho nén thiic thuc nuong vao ba loai an trudc
ma ton tai.”
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Thién su Pai Tuy Chén thugng dudng néi : “Tanh nay
v8n xua nay thanh tinh, sdn di muon ddc. Chi bdi hai duyén
nhidm, tinh ma cé sai khac. Cho nén cac thanh ngo né thi
cif mot bé dung trong sach ma thanh dao Giac. Nguoi
pham mé né thi et mot bé ding do nhiém ma chim ddm
luén héi. Thé né khong hai, nén kinh Bat Nha noi : Khong
hai, khéng hai phan vi khong riéng khéng dit vay.”

N&u tin duoc 10i néi cia Ngai Pai Tuy, “Thé né khong
hai”, thi v6n la mdt binh chifa tinh sach, chia doc mat ching
c6 hao bét ma dung cam 13 ciing ching ting thém. Thing
dén B6 Dé Vo Thugng, nhiém tinh déu khong dinh dang,
thi sau c6 dep bd ché néi vé ba mén tiém thit ciing khong
phaéi la khong thé dugc vay.

Kinh : “Thé& nao la Tr¢ Nhan ?

“Anan, mudi hai loai ching sanh d6 trong thé gi6i
khéng thé ty toan, phai nuong theo bdn cich in ma song,
d6 1a Poan Thyc, Xdc Thyc, Tu Thyc, Thic Thye. Vay
nén Phat bao tit ca ching sanh déu nuong cai in ma song
con.

“Anan, tat ci ching sanh #n thic lanh thi s6ng, in
thic doc thi chét. Vay nhiing ching sanh cAu Tam Ma P&
phai didt bé nidm thi rau cay trong th& gian. Nam thd
rau cay nay, dn chin phét long dim, in s6ng thém long
gian. Trong thé€ gian, nhing ngudi #n rau cay d6 diu c6
thé tuyén thuy&t mudi hai by kinh, thi Tién Thién mudi
phuong khoéng thich héi nhép déu lianh xa ca. Cac loai
quy d6i... nhan lic ngudi 4y dang dn ben li€m moi mép.
Thudng & véi quy, nén phudc ddc ngay cang tiéu mon,
lau dai khong dugc lgi ich. Ngudi an rau cay dy, tu Tam
Ma Dia, B Tit, Thién Tién, Thién Thin mudi phuong
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Ngai Thién Pdng tung ring :

“Chdo xong thi day riia bat di

Réng rang tim dia ti dung thong
Nhut nay, khich tham thién no dii
Thit néi khodng nay cé ngd khong ?”

Hop lai ché dé xudng ctia cac vi Lao tic d€ 16 rang
mui mé, thi dau tram thit mén ngon cda la ciing cdn méc
6i ra, huéng chi thit thudc doc nam loai rau cay ha c6 thé
cho vao miéng u ?

Kinh : “Thé nao la Chinh Tinh ?

“Anan, ching sanh nhu th& vao Tam Ma Dé truée
hét c6t phai nghiém tri gi6i luat thanh tinh, vinh vién
doan trit long dam, ching dung rugu thit, chi in db in
trong sach niu chin, khéng in d4 sdng. Anan, ngudi tu
hanh d6, néu ching doan dam duc va sit sanh ma ra khéi
ba coi, thi khong thé c6. Phai quan sat su dam duc nhu
rin doc, nhu thiy giic tha.

“Trudc hét, hay gitt gin T Khi, Bt Khi cda gidi
luat Thanh Vin, nim gii than ching dong. Sau d6, hanh
tri luat nghi thanh tinh cda hang BS tit, nim gi® tim
ching khdi. Gi6i cAm thanh tyu thi trong the gian doi doi
khéng con nghiép sanh sit nhau. Trom cuép ching lam,
thi khong con mic ng nhau, va khéi trd ng ddi truée trong
thé gian. Ngudi trong sach d6 tu Tam Ma Pia, ngay noi
than xac thit do cha me sanh, khong cin thién nhan ty
nhién xem thdy mudi phuong th& gidi, thdy Phat nghe
Phap, chinh minh ving linh thinh chi cta Phat, dic dai
than théng, dao khip mudi phuong th& gidi, tic mang
dugc thanh tinh, dugc khong khé khian nguy hiém.
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T4t ca ching sanh an thic an lanh thi song, dn thic
an doc thi chét, thi ha nam loai rau cay nhdp ma khong trg
dam, sanh gian u ? Rot cuc Trdi, Tien xa lanh, thuong & véi
quy, cting ching khac gi an thic dn doc. Nhung dam, gian
ngay cang tang, han la ché pha cim gidi, doa vao nguc Vo
Gian. Nhut vay hé c6 thé khong can than ngay & chd vi t& u ?

Hoa thugng Kim Nguu mdi lin dén gio dn, tu dem
thing com dén trude ting dudng, mua cudi ha hd ma réng :
“Bb tat oi, dén &n com !”

Ngai Tuy&t Dau néi : “Tuy nhién nhu thé, Kim Nguu
chdng phai hdo tam !”

Nha su héi T8 Trudng Khanh : “C8 nhan néi “Bb tat
oi, dén an com”, y chi nhu thé nao ?”

T Khanh néi : “Ciing giong nhan bita dn ma ca mimng.”

Ngai Tuyét Dau tung rang :

“Trong béng mdy tring cudi ha hd
Hai tay bung dén trao nguoi ta
Néu qud Kim Mao Su Tit nhé
Ngoai ba ngan ddm thiy sai ngoa.”
Lai ¢6 vi tang héi T Trieu Chau : “Ké hoc nhan méi
vao tung lam, xin thdy chi bay cho.”
T8 Chau néi : “Vay an chdo réi chua ?”
Vi tang : “Da, &n rdi.”
T8 Chau néi : “Thi rita chén bat di 1
Vi tang (c6) tinh ngo.
T6 Van Mén néi : “Hay néi 1a ¢ chi bay hay khéng
chi bay ? Né€u néi ¢6 thi Trieu Chau néi cai gi véi ong ta
vay ? Néu néi khong thi vi sao vi tang kia lai ngo 2"
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111. KHAI TH1 BA TIEM THU TU TAP

Kinh : “Anan, nhu thé ching sanh trong méi médi
loai cang déu diy di hét mudi hai thi dién dao. Cang
nhu dui mét thi hoa d6m cudng loan phat sanh, chan tam
tron sang trong sach nhiém miu ma dién dao thi day du
loan tudng hu vong nhu th&. Nay 6ng tu chitng Tam Ma
Dé ctia Phat thi d6i véi cic loan tudng lam nguyén nhan
<51 goc ciia cic dien ddo, phai lap ra ba tiem thd méi trit
diet dugc. Cing nhu trong d6 dung sach sé trit bé mat
doc, ding nuéc néng va chit tro, chit thom rita sach db
dung, rdi sau méi chida nuGe cam 15.

“Thé& nao la ba mén tiém thd ? Mot 1a, tu tap trir
cdc Trg Nhan. Hai la, chan tu, nao sach Chinh Tinh. Ba
Ia, ting ti¢n tréi lai Hién Nghiép.

Thong ring : Muoi hai thit dién ddo déu tif trong chan
tdim minh tinh bign khdi. Bit dau trong mot niém i thu.
C6 thuong thi c6 ghét, ¢6 thi thi ¢6 xa. Do d6, bon thit thai,
noan, thip, héa déu do tinh, tudng, nang nhe tity theo mdi
loai.

Cac loai hitu sdc, v6 sic, hitu tudng, vo tudng chi la
hai ct hitu, vo. Nhung do céi tudng ma sanh hoa, thi tudng
cang ngay cang vi t&, sy sanh hoa cang lan lan thun khiét.
Céc loai hogc ching phai hitu sic, hodc ching phai v sic,
hodc chang phai hitu tudng, hoac chéng phai vo tudng gdm
& trong &y hai cai “ciing a”, hai cai “ching phdi”. Qué la do
tinh ma bién hoéa, tinh cang vudng mic thi cang bién héa
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cang khg. Tinh, tudng, thuong, ghét pho bay lan 16n, khéng
loai nao chdng c6, nén trong mdi loai mdi mdi déu di mudi
hai thit dién dao.

Tinh, tudng giéng nhu mét nham ; dién ddo giéng nhu
hoa d6m lang xang. Hoa d6m lang xing & trong hu khéng
ma ching ngan ngai dugc hu khong. Dién dio & trong chan
tim di¢u vién ma ching thé chuéng ngai tanh diéu vién.
Du du loan tudng hu vong thé kia, rét rdo noi chan tam
minh tinh ching hé ngin ngai, réi sau thay duoc cai digu
vién vay. Chan tdm diéu vién tifc la Tam Ma Dia, rdng sudt
nhigm mau bao la nhu hu khéng tanh réo. Mudi hai tha
dién ddo chi do sdu vong tudng hdn loan lam bén nhan.
Mit nhim néu triY, hoa cudng ty dut.

Nhung trit loan tudng phéi lap ra ba mén tiém thu.
Vi sao ? Vi nhu mét cdi binh sach, von 1a dé chita dung
nu6e cam 16, mot khi bi mat doc nhidm do ma dé ngay cam
16 vao thi cam 18 trd thanh thudc doc. At 1a phai suc rita
béng nudc s6i cdng véi tro, chdt thom cho tron sach, trai
qua thdng nim, thi doc khi dan dan tiéu, cam 16 mdi c6
thé cho vao. Ba mén tiém tha nay chinh la nudc s6i, tro,
chat thom dé rita sach loan tudng vay.

Bon thit khuyén day & trude 1a sat, dao, dam, vong
da da chanh gidi, day lai trir trg nhan cia dam, ng, si, nao
sach cdi chanh tinh cta sat, dao, dam, vong, dén dén xa
lia v6 minh hién hanh. Do déy ting tién, ngugc dong toan
nhat, sau cai dung chﬁng hién hanh, trai nghich hién nghi¢p
thi tam khong troi dat. Tinh &i kho khan, loan tudng khong
tu khéi 1én thi dién ddo 1dy dau ma sanh ? Chi mot chan
tam réi sau méi an 1ap cac thanh vi. BSn muoi bon tam dé
nhap chan Tam Ma Bia ctia Digu Giac. Ctng nhu méat doc
da tiéu, ben chifa dugc cam 16 vay.
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“Truée dan d€ riéng mot 1o lia nhd, 15y huong Pau
Lau Ba” nau 14y nuéc thom ma ria than, dot cho chay
hitng, rét mat bd vao, dot cho hét khéi, cing dudng Phat
va Bo tat.

“3 bon phia ngoai, treo khip phan, hoa ; & trong
nha dan, bon vich chung bay cic hinh tugng cia mudi
phuong Nhu Lai va cac vi BS tat. Chinh gitta d€ tugng
Phat Lo Xa Na, Phat Thich Ca, Phat Di Lic, Phat A Sic,
Phat A Di Da ; hai bén dit tugng Piéc Quan Am Dai
Bién Héa va Kim Cang Tang B6 tit. Hai bén cita dé
hinh tugng P& Thich, Pham Vuong, O S6 Sit Ma, Lam
Pia Ca, Quan Tra Lgi, Ty Cau Chi, bén vi Thién Vuong,
Tan Na Da Ca...

“Lai dung tim céi guong treo Up gita hu khong, d6i
chi€u véi tim guong trude trong dan trang, khién cho hinh
anh 16ng nhap vao nhau nhiéu 16p.

“Trong biy ngay diu, chi thanh danh 1& danh higu
mudi phuong Nhu Lai, chu Pai Bb tat, chu A La Han.
Thuong trong siau thdi di quanh dan tung chd, hét long
hanh dao, mbi thai tri mot tram 1é tim bién.

“Trong bay ngay thi hai, mot mit chuyén tam phat
nguyén B tit, tam khong gidn doan. Trong luat tang ctia
Ta da c6 chi day vé nguyén.

“Trong bay ngay thit ba, trong cA mudi hai thoi, mot
bé tri cha Bat Pit Ra cta Phat. Cho dén ngay thi bay,
mudi phuong Nhu Lai nhat thdi xuat hién ché anh sing
ciia guong giao nhau, duge Phat xoa danh, ben & noi dao
trang tu Tam Ma Dia, c6 thé khién cho hang tu hoc doi
mat th& than tim sing sach nhu ngoc luu ly.

U Tram thiy loai tho, mau dd






